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Lời Đầu Sách 


Theo Phật giáo, sáu nẻo đường trần và bốn đường lên Thánh hay 
Lục Phàm Tứ Thánh, tức là sáu cõi phàm và bốn cõi thánh. Theo tông 
Thiên Thai, mười cõi nầy tương dung tương nhiếp lẫn nhau, mỗi cõi 
mang trong nó chín cõi còn lại kia. Tỷ dụ như nhân giới sẽ bao hàm cả 
chín cõi khác, từ Phật cho đến địa ngục, và mỗi một trong mười cảnh 
vực kia cũng vậy. Ngay cả cảnh giới của chư Phật cũng bao gồm bản 
chất của địa ngục và các cõi khác, bởi vì một Đức Phật dù ở Ngài 
không còn bản chất của địa ngục, nhưng vì để cứu độ chúng sanh trong 
cõi nầy, nên cũng có địa ngục ngay trong tâm của Ngài. Trong ý nghĩa 
nầy Phật giới cũng bao gồm cả chín cõi khác. Sáu nẻo đường trần là 
sáu nẻo luân hồi hay sáu thế giới của chúng sanh mê mờ. Tất cả chúng 
sanh trong sáu nẻo nầy đều phải chịu sanh tử luân chuyển không 
ngừng theo luật nhân quả, sanh vào nẻo nào tùy theo những hành động 
trong kiếp trước quyết định. Trong Phật giáo, các nẻo nầy được miêu 
tả bằng các tai họa hay các phần của bánh xe sanh tử. Bánh xe nầy do 
các hành động phát sanh từ vô minh của ta về chân tánh cuộc sinh tồn, 
do các nghiệp lực từ quá khứ vô thủy thúc đẩy, do sự thèm muốn khoái 
lạc của các thức giác của chúng ta, và sự bám víu của chúng ta vào 
những khoái lạc nầy tiếp tục làm nó xoay vần, đưa đến sự quay vòng 
bất tận của sinh tử và tái sanh khiến chúng ta bị trói buộc trong ấy. Sáu 
nẻo đường trần bao gồm các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, 
nhân và thiên. Bốn đường lên Thánh hay bốn đường lên cõi Thánh là 
cõi mà nơi đó chúng sanh đã giác ngộ, đã biết sự an lạc bên trong và 
sự tự do sáng tạo bởi vì bằng tri thức họ đã chiến thắng vô minh và mê 
hoặc, họ đã thoát khỏi sự nô lệ vào các nghiệp lực phát sinh từ hành 
động mê lầm trong quá khứ và bây giờ không còn gieo những hạt 
giống mà chúng sẽ kết trái trong hình thức trói buộc mới của nghiệp. 
Song sự giác ngộ không làm gián đoạn luật nhân quả. Khi người giác 
ngộ tự cắt ngón tay mình, nó cũng chảy máu, khi người ấy ăn phải thức 
ăn xấu thì dạ dày vẫn đau. Người giác ngộ không thể chạy trốn được 
hậu quả của các hành động do chính mình tạo ra. Sự khác biệt là vì 
người đã giác ngộ chấp nhận, tức đã thấy rõ nghiệp của mình và không 
còn bị trói buộc nữa mà di động tự do bên trong nghiệp. Bốn đường lên 
Thánh bao gồm các bậc duyên giác, thanh văn, Bồ Tát, và Phật. 


Quyển sách nhỏ có tựa để “Sáu Nẻo Đường Trần & Bốn Đường 
Lên Thánh” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về triết 
thuyết Phật giáo, mà nó chỉ đơn thuần vạch ra sáu loại phàm phu và 
bốn bậc Thánh được để cập trong giáo thuyết nhà Phật. Phật tử chân 
thuần nên luôn nhớ rằng từ phàm lên Thánh không phải là chuyện dễ 
dàng, nhưng không vì những khó khăn nầy mà mình không bắt đầu 
cuộc hành trình. Chúng ta nên bắt tay ngay vào việc tu tập nhằm thiết 
lập những mẫu mực sống hằng ngày của mình, làm cho đời sống của 
chúng ta trở nên an lạc, tỉnh thức, và hạnh phúc hơn. Trong Kinh A 
Hàm, Phật dạy: “Không làm những việc ác, chỉ làm những việc lành, 
giữ tâm ý trong sạch, đó lời chư Phật dạy.” Biển pháp mênh mông 
cũng từ bốn câu kệ nầy mà ra. Trong Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: 
Người trí hãy nên rời bỏ hắc pháp (ác pháp) mà tu tập bạch pháp 
(thiện pháp), xa gia đình nhỏ hẹp, xuất gia sống độc thân theo pháp tắc 
Sa-môn (87). Người trí phải gột sạch những điều cấu uế trong tâm, hãy 
cầu cái vui Chánh pháp, xa lìa ngũ dục mà chứng Niết bàn (88). Người 
nào thường chính tâm tu tập các phép giác chi, xa la tánh cố chấp, rời 
bỏ tâm nhiễm ái, diệt hết mọi phiển não để trở nên sáng suốt, thì sẽ 
giải thoát và chứng đắc Niết bàn ngay trong đời hiện tại (89). 

Đối với người Phật tử thuần thành, một khi đã quyết định tu tập 
kiên trì không thối chuyển; từng bước một, phải cố gắng hết sức mình 
để tu tập thì lâu dần, sự việc này sẽ giúp mình có những thói quen 
khiến cho cuộc sống của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Mà thật vậy, 
một khi chúng ta đã có được những thói quen này, chúng sẽ trở thành 
những thói quen tự nhiên. Đức Như Lai đã giải thích rõ về con đường 
từ phàm lên Thánh để tiến tới quả vị Phật. Bây giờ là trách nhiệm của 
chính chúng ta là có tu tập hay không mà thôi. Cuộc hành trình đi từ 
người lên Phật đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì 
thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi 
cũng mạo muội biên soạn tập sách “Sáu Nẻo Đường Trần & Bốn 
Đường Lên Thánh” song ngữ Việt Anh nhằm phổ biến giáo lý nhà 
Phật cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những 
mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu 
có được cuộc sống an bình, tỉnh thức và hạnh phúc. 


Thiện Phúc 


Preface 


According to Buddhism, six ordinary paths and four holy ways 
mean six realms of the samsara (existence) and four realms of the 
saints. S1x stages of rebirth for ordinary people, as contrasted with the 
four saints. These ten realms are mutually immanent and mutually 
inclusive, each one having In 1t the remaining nine realms. For 
example, the realm of men will include the other nine from Buddha to 
Hell, and so will any of the ten realms. Even the realm of Buddhas 
1ncludes the nature of hell and all the rest, because a Buddha, though 
not helish himself, intends to save the depraved or hellish beings, and 
therefore also has hell in his mind. In this sense, the realm of the 
Buddhas, too, includes the other nine realms. Six realms of the samsara 
or the realms of the unenlightened. All creatures in these realms are 
tied to the ceaseless round of birth-and-death, that 1s, to the law of 
causation, according to which existence on any one of these planes are 
determined by antecedent actlons. In Buddhism these planes are 
depicted as the spokes or segments of the “wheel of life.” This wheel 1s 
set In motionby actions stemming from our basic Ignorance of the true 
nature of existence and by karmic propensities from an incalculable 
past, and kept revolving by our craving for the pleasures of the senses 
and by our clinging to them, which leads to an unending cycle of births, 
deaths, and rebirths to which we remain bound. Six realms of the 
Ssamsara comprIse of the hells, ghosts, animals, asuras, human beings, 
and celestials. Four Saints or the realms of the enlightened, or the four 
realms of enlightened existence, sometimes called the “four holy 
states.” Unlike those in the lower six realms, the enlightened know the 
Joy 0Ÿ inward peace and creative freedom because, having overcome 
therr Ignorance and delusion throush knowledge, they are freed from 
enslavement to karmic propensifIles arising from past delusive actions, 
and no longer sow seeds which wIll bar fruit in the form of new karmic 
bondage. Enlightenment, however, does not suspend the law of cause 
and effect. When the enlightened man cuts his finger it bleeds, when 
he eafs bad food his stomach aches. He too cannot escape the 
consequences of his actions. The difference 1s that because he accepts, 
that 1s, he sees Into his karma he 1s no longer bound by 1t, but moves 
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Íreely witihn It. Four realms of the saints comprise of Pratyeka-buddha, 
Sravaka, Bodhisattva, and Buddha. 

Thịs litle book tiled “Six Paths of the Worldly World and Four Ways 
Leading to the Saints” 1s not a profound study of theBuddhist teachings, but a 
book that simply points out six kinds of ordinary people and four kinds of the 
SaInts menfioned in the Buddhist doctrines. Devout Buddhists should always 
remember that advancing from the ordinary to the saint 1s not easy, but not 
because of these difficulies we don”t want to start the journey. We should 
Sfart to enter ripht away I1nto practicing and cultivating 1n order to established 
daily life patterns, makes our lives more peaceful, mindful, and happy. In the 
Agama Sutra, the Buddha taught: “Do not commit wrongs, devoutly practice 
all kinds of good, and purify the mind, thats Buddhism” or “to do no evIl, to 
do only good, to pur1fy the wIll, 1s the doctrine of all Buddhas.” These four 
sentences are said to include all the Buddha-teaching. In the Dharmapada 
Sutra, the Buddha taught: A wise man should abandon the way of woeful 
sfates and follows the bright way. He should go from his home to the homeless 
sfate and live in accordance with the rules for Sramanas (Dharmapada 87). A 
wIse man should purge himself from all the Impurities of the mind, give up 
sensual pleasures, and seek great delight in Nirvana (Dharmapada 88). Those 
whose minds are well-trained and well-perfected In the seven factors of 
enlightenment, who g1ve up of grasping, abandon defiled minds, and eradicate 
all afflictions. They are shinning ones and have completely liberated and 
attained Nrrvana even in this world (Dharmapada 89). 

For devout Buddhists, once you make up your mind to cultivate 
eliminating of Karmas and Hindrances, should persevere and never have the 
Intention of retreat; step by step, you should try your best to practice 
eliminating karmas and hindrance on a daily basis. Over the times, this will 
help us form habits which make our life better and better. In fact, once we 
have these habits, they will become our natural habits. The Buddha already 
explained very clearly on how He eliminated His own karmas and hindrances 
1n order to achieve Buddhahood. Its our own responsibility to practice or not 
practice. The Journey from human to Buddha demands continuous efforts with 
right understanding and practice. Presently even with so many books available 
on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “Six Paths of the 
Worldly World and Four Ways Leading to the Saints” in Vietnamese and 
English to spread basic thíngs in Buddhism to all Vietnamese Buddhist 
followers, especially Buddhist beginners, hoping this litle contributon will 
help Buddhists In different levels to understand on how to achieve and lead a 
life of peace, mindfulness and happiness. 
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Chương Một 
Chapter One 


Vũ Trụ Quan Phật Giáo 


Theo quan điểm Phật giáo thì vũ trụ là vô cùng vô tận. Tuy nhiên, 
nếu chúng ta nói về sự thành hình của hệ thống thế giới mà chúng ta 
đang ở, chúng ta có thể nói về sự thành hình của nó như sau: “Nói về 
các yếu tố cấu thành vũ trụ, yếu tố ban đầu là “gió”, có nền tẳng từ hư 
không. Rồi gió chuyển động, và dựa vào đó mà hơi nóng xuất hiện, rồi 
có hơi nước, rồi có chất cứng tức là đất.” Vũ Trụ Luận của Phật Giáo 
không phải chỉ bàn đến sự hiện hữu của vô số hệ thống thế giới tập 
hợp thành những nhóm mà ta vẫn gọi là các thiên hà, mà nó còn để 
cập đến những khái niệm rộng rãi về thời gian của vũ trụ. Đức Phật 
tuyên bố rằng trên mức độ hiểu biết cao nhất thì toàn thể vũ trụ là bản 
tâm thanh tịnh. Tuy nhiên, trên mức độ hiểu biết thông thường thì Ngài 
vẽ nên một thứ vũ trụ với vô số những hệ thống thế giới với vô số 
những hành tinh nơi mà mọi chủng loại chúng sanh đang sanh sống. Vì 
vậy, hệ thống thế giới của chúng ta không phải là một hệ thống thế 
giới duy nhất trong vũ trụ. Những thế giới khác cũng có chư Phật giảng 
dạy về giác ngộ đạo. Những bản kinh Phật cổ xưa nhất nói đến các 
thành kiếp và hoại kiếp với những khoảng thời gian lớn lao của những 
thiên hà ấy, chúng dần dần hình thành như thế nào và sau một thời kỳ 
tương đối ổn định và có đời sống trong các thế giới của chính chúng đã 
tổn tại rồi tất nhiên phải suy tàn và hủy diệt như thế nào. Tất cả đều là 
sự vận hành của những quá trình, biến cố nầy dẫn đến biến cố khác 
một cách hoàn toàn tự nhiên. Như bạn đã biết mặc dù Đức Phật đã 
khám phá ra sự hiện hữu của nhiều Thượng đế trong vũ trụ, Ngài 
không bao giờ cố ý đánh giá thấp quyển uy của đấng Thượng đế được 
dân chúng Ấn Độ thờ phượng thời bấy giờ. Ngài chỉ thuyết giảng chân 
lý. Và chân lý đó không gây ảnh hưởng gì đến quyển lực của đấng 
Thượng đế. Tương tự, sự kiện vũ trụ có nhiều mặt trời không làm giảm 
thiểu sự quan trọng của mặt trời trong thái dương hệ của chúng ta, vì 
mặt trời của chúng ta vẫn tiếp tục cho chúng ta ánh sáng mỗi ngày. 
Đối với một số tôn giáo khác, Thượng đế rất có quyền năng so với loài 
người, nhưng theo Phật giáo, các ngài chưa giải thoát được sự khổ đau 
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phiền não, và có thể các ngài vẫn còn sân hận. Thọ mạng của các ngài 
rất dài, nhưng không trường cửu như một số tôn giáo vẫn tin tưởng. 

Các vấn để thường được các học giả nói đến về Phật Giáo là Nhân 
sinh quan và Vũ trụ quan Phật giáo. Sự khảo sát nguồn gốc nhân sinh 
quan và vũ trụ quan là công việc của lãnh vực của các nhà chuyên 
môn trong lãnh vực Siêu Hình Học và vấn để nầy đã được khảo sát từ 
buổi ban sơ của các nền văn minh Hy Lạp, Ấn Độ và Trung Hoa. Ở 
đây chỉ nói đại cương về Nhân sinh quan và Vũ trụ quan Phật giáo mà 
thôi. Vũ Trụ Luận của Phật Giáo không phải chỉ bàn đến sự hiện hữu 
của vô số hệ thống thế giới tập hợp thành những nhóm mà ta vẫn gọi 
là các thiên hà, mà nó còn để cập đến những khái niệm rộng rãi về 
thời gian của vũ trụ. Theo vũ trụ luận Phật giáo, trái đất trải qua những 
chu kỳ; trong một vài chu kỳ nầy, trái đất tốt đẹp hơn, nhưng trong 
những chu kỳ khác, nó sa đọa. Tuổi trung bình của con người là dấu 
hiệu chỉ tính chất thời đại mà người ấy sống. Tuổi có thể thay đổi từ 20 
đến hằng trăm triệu năm. Vào thời Đức Phật Thích Ca, mức độ trung 
bình của đời sống là 100 năm. Sau thời của Ngài, thế gian hư hồng, 
cuộc sống con người rút ngắn đi. Đáy sâu của tội lỗi và bất hạnh sẽ 
hiện ra khi tuổi thọ trung bình của con người hạ xuống còn 10 tuổi. Lúc 
đó Diệu Pháp của Đức Phật sẽ hoàn toàn bị bỏ quên. Nhưng sau đó thì 
một cuộc đột khởi mới lại bắt đầu. Khi nào đời sống con người lên tới 
80.000 năm thì Phật Di Lặc ở cung trời Đâu Suất sẽ hiện ra trên trái 
đất. Ngoài ra, những bản kinh Phật cổ xưa nhất nói đến các thành kiếp 
và hoại kiếp với những khoảng thời gian lớn lao của những thiên hà 
ấy, chúng dần dần hình thành như thế nào và sau một thời kỳ tương đối 
ổn định và có đời sống trong các thế giới của chính chúng đã tôn tại rồi 
tất nhiên phải suy tàn và hủy diệt như thế nào. Tất cả đều là sự vận 
hành của những quá trình, biến cố nầy dẫn đến biến cố khác một cách 
hoàn toàn tự nhiên. Đức Phật là vị Thầy khám phá ra bản chất thực sự 
của luật vũ trụ và khuyên chúng ta nên sống phù hợp với định luật 
nầy. Ngài đã khẳng định rằng không ai trong chúng ta có thể thoát 
khỏi được định luật vũ trụ bằng cách cầu nguyện một đấng thần linh 
tối thượng, bởi lẽ định luật vũ trụ vô tư với mọi người. Tuy nhiên, Đức 
Phật dạy rằng chúng ta có thể ngăn chặn việc làm xấu ác bằng cách 
gia tăng hành vi thiện lành, và rèn luyện tâm trí loại bỏ những tư tưởng 
xấu. Theo Đức Phật, con người có thể trở thành một thượng đế nếu con 
người ấy sống đứng đắn và chánh đáng bất kể người ấy thuộc tôn giáo 
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nào. Nghĩa là một ngày nào đó người ấy có thể đạt được an lạc, tỉnh 
thức, trí tuệ và giải thoát nếu người ấy sẵn sàng tu tập toàn thiện chính 
mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là người đã chứng ngộ chân lý, 
Ngài xem tất cả những câu hỏi về siêu hình là trống rỗng. Chính vì thế 
mà Đức Phật thường giữ thái độ im lặng hay không trả lời những câu 
hỏi liên quan đến siêu hình vì Ngài cho rằng những câu hỏi nầy không 
phải là hướng nhắm đến của Phật tử, hướng nhắm đến của Phật tử là 
sự giải thoát rốt ráo. Theo Đức Phật, làm sao con người có thể biết 
được sự thật của vũ trụ khi con người không thể biết được sự thật của 
chính mình? Thế nên Ngài dạy: “Điều thực tiễn cho con người là quay 
trở về với chính mình để biết mình là ai, đang ở đâu và đang làm gì để 
loại trừ hết thảy các thứ ngăn che mình khỏi sự thật của vạn hữu. 
Nghĩa là con người phải tự mình tu tập để thanh lọc cả thân lẫn tâm. 
Về vấn đề vũ trụ, Đức Phật cho rằng thế giới vật chất do tứ đại hình 
thành như nhiều nhà tư tưởng Ấn Độ trước thời Đức Phật đã tuyên bố. 
Đó là đất, nước, lửa và gió. Các yếu tố nầy luôn vận hành và vô 
thường, thế nên vạn hữu do chúng làm cũng vô thường. Vấn để thắc 
mắc về nguồn gốc của Tứ Đại đối với giáo thuyết Duyên Khởi do Đức 
Phật phát hiện là hoàn toàn vô nghĩa và không được chấp nhận. 


Buddhist Cosimology 


According to the Buddhist view on the universe, the unIverse 1S 
infinite. However, IŸ we speak about the formation of our world 
system, we can speak about the formation process as follows: “In terms 
of elements that form the universe, wind 1s the first one. Its basIs 1S 
space. Then the wind moves, and In dependence on the moving of the 
wind, heat occurs; then moisture, then solidity or earth.” Buddhist 
cosmology not only takes Into account the existence of Iinnumerable 
systems of worlds grouped into what we should call galaxies, but has 
equally vast conceptions of cosmic time. The Buddha proclaimed that 
on the highest level of understanding the entire cosmos 1s the original 
pure mind. However, on the ordinary level of understanding he painted 
a pIcture of a cosmos filled with counfless worls systems where 
countless of living beings of every short reside. Thus, our world system 
1s not the only unique or the only one world system ¡In the universe. 
Other world systems also have their Buddhas who also teach the path 
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of enlightenmernt. The most anclent Buddhist texts speak of the varIous 
phases In the evolution and devolution over enormous time-perlods of 
these galaxies, how they gradually formed and how after a perlod or 
relative sfability during which life may be found on their worlds, how, 
inevitably having come Info exiIstence, they must in due course decline 
and go to destruction. All this 1s the working of processes, one vent 
leading quite naturally to another. Às you know that although the 
Buddha discovered the presence of numerous Gods throughout the 
universe, he never tried to diminish the importance of the God 
worshipped by the people of his time. He simply preached the truth and 
that truth does not affect the Importance of any Gods. Similarly, the 
fact that there are numerous suns In the universe does not diminish the 
Importance of the sun of our solar system, for our sun continues to 
provide us with light every day. To some other religions, Gods can be 
very powerful compared to human beings, but to Buddhism, they are 
still not free from sufferings and afflictions, and can be very angry. The 
lie of Gods may be very long, but not eternal as many other religions 
believe. 

Outlook on life and universe has been discussed by a lot of famous 
scholars in the world. Examination of the origin or nature of life and 
unIverse 1s the task of the metaphysic experts. This problem has a very 
1mporftant position in philosophy. lt was examined from the beginning 
of the Egyptian, Indian and Chinese civilizations. This book 1s designed 
fo gIve you only an overview of the Buddhist cosmology. Buddhist 
cosmology not only takes Into account the existence of Iinnumerable 
systems of worlds øgrouped Into what we should call galaxies, but has 
equally vast conceptions of cosmic time. According to Buddhist 
cosmolosy, the earth goes through periodic cycles. In some of the 
cycles It Improves, 1n others 1t degenerates. The average age of a man 
1s an Index of the quality of the period in which the person lives. Ít may 
vary between l0 years and many hundreds of thousands of years. At 
the time of Sakyamuni Buddha, the average life-span was 100 years. 
After him, the world becomes more depraved, and the lie of man 
shortens. The peak of sin and misery wIll be reached when the average 
life has fallen to 10 years. The Dharma of Sakyamuni Buddha wIll then 
be completely forgotten. But after that the upward swing begins again. 
When the life of man reaches 80,000 years, Maitreya Buddha from the 
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Tusita Heaven will appear on the earth. Besides, the most ancient 
Buddhist texts speak of the varlous phases In the evolution and 
devolution over enormous time-periods of these galaxiles, how they 
gradually formed and how after a period or relative stability during 
which life may be found on their worlds, how, inevitably having come 
I1nto existence, they must 1n due course decline and go to destruction. 
All this is the working of processes, one vent leading quite naturally to 
another. The Buddha was the Teacher who discovered the real nature 
of the universal cosmic law and advised us to live In accordance with 
this law. The Buddha confirmed that 1t 1s Impossible for anyone to 
escape from such cosmic laws by praying to an almighty god, because 
this universal law 1s unbiased. However, the Buddha has taught us how 
to stop bad practices by Increasing good deeds, and training the mind to 
eradicate evil thoughts. According to the Buddha, a man can even 
become a god !f he leads a decent and righteous way of life regardless 
Of his religious belief. lt Is to say a man someday can obtain peace, 
mindfulness, wIsdom and liberation 1f he 1s willing to cultivate to 
perfect himself. The Buddha Sakyamuni himself realized the Noble 
Truths, considered all metaphysical questions are empty. He often kept 
silent and gave no answers to such metaphysical questions, because for 
Him, those questions do not realistically relate to the purpose of 
Buddhists, the purpose of all Buddhists 1s the final freedom. According 
to the Buddha, how can a man know what the universe really is when 
he cannot understand who he really 1s? Therefore, the Buddha taught: 
“The practical way for a man 1s turning back to himself and seeing 
where and who he 1s and what he 1s doIng so that he can overcome the 
destruction of all hindrances to the truth of all things. That 1s to say, he 
has to cultivate to purify his body and mind.” For the universe, the 
Buddha declared that the material world 1s formed by the Four Great 
Elements as many Indian thinkers before Him dịd. These are Earth 
element, Water element, Fire element and Air element. These 
elements are dynamic and impermanent, therefore, all existing things 
compounded by them must be Iimpermanent too. The problem about 
the origin of the four elements becomes senseless and 1s unacceptable 
to the truth of Dependent Origination which was discovered and taught 
by the Buddha. 
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Chương Hai 
Chapter Two 


Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới 


Từ trên 25 thế kỷ về trước, Đức Phật đã dạy về sự rộng lớn vô 
biên và sự vô cùng của vũ trụ. Thế giới mà chúng ta đang ở không 
phải chỉ có một, mà nhiều như cát sông Hằng. Vũ trụ của ba ngàn đại 
thiên thế giới (thế giới chúng ta đang ở là thế giới ta bà. Ta Bà tiếng 
Phạn gọi là Saha, nghĩa là thọ khổ, kham khổ, vì không gian vô hạn và 
thế giới kiểu thế giới ta bà nầy lại có vô lượng thế giới, giăng bủa 
khắp lục phương, lớn nhỏ khác nhau tạo thành một tiểu thế giới. Một 
ngàn tiểu thế giới hiệp thành một tiểu thiên thế giới, một ngàn tiểu 
thiên thế giới thành một trung thiên thế giới, một ngàn trung thiên thế 
giới thành một đại thiên thế giới. Một ngàn tiểu thiên thế giới, một 
ngàn trung thiên thế giới, một ngàn đại thiên thế giới hiệp thành ba 
ngàn đại thiên thế giới). Mỗi tam thiên đại thiên thế giới như thế gồm 
một ngàn triệu thế giới nhỏ như thế giới của chúng ta đang ở. Hơn nữa, 
vũ trụ không phải chỉ có một đại thiên thế giới, mà gồm vô số đại 
thiên thế giới. Về thời gian theo Phật giáo thì mỗi thế giới có bốn trung 
kiếp, mỗi trung kiếp có 20 tiểu kiếp, mỗi tiểu kiếp có 16 triệu năm. 
Như thế, một thế giới từ lúc được thành lập đến khi bị tiêu diệt trung 
bình là một ngàn hai trăm tám chục triệu năm. Dân Ấn Độ xưa tin rằng 
vũ trụ nầy gồm nhiều ngàn thế giới. 

Tông Thiên Thai để ra một vũ trụ gồm mười cảnh vực với căn bản 
ba nghìn thế giới nầy, tức là thế giới của hữu tình được chia thành 
mười cõi (Tứ Thánh Lục Phàm). Tông nầy hoàn toàn quay về lý thuyết 
duy tâm nhưng diễn tả khác hơn. Thiên Thai cho rằng trong một sát na 
tâm hay một khoảnh khắc của tư tưởng bao gồm cả ba nghìn thế giới 
(nhất niệm tam thiên). Đây là một lý thuyết riêng của tông nầy và 
được gọi là “Bản Cụ Tam Thiên” hay “Lý Cụ Tam Thiên” hay “Tánh 
Cụ Tam Thiên,” và có khi được gọi là “Viên Cụ Tam Thiên.” Nội thể, 
hoặc cụ hay bản tánh hay viên mãn đều chỉ chung một ý niệm như 
nhau, tức là, trong một khoảnh khắc của tư tưởng hay sát na tâm đều 
có cả 3.000 thế giới. Có người coi ý niệm nầy như là rất gần với ý 
niệm về tuyệt đối thể. Nhưng nếu bạn coi tuyệt đối thể như là căn 
nguyên của tất cả tạo vật thì nó không đúng hẳn là tuyệt đối thể. Vậy 
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nó có thể được coi như là môt hình thái của lý thuyết duy tâm, nhưng 
nếu người ta nghĩ rằng tâm thể ấy biểu hiện thế giới ngoại tại bằng 
tiến trình phân hai thì lại khác hẳn, vì nó không có nghĩa rằng, một 
khắc của tư tưởng tạo ra ba nghìn thế giới, bởi vì một sự tạo tác là sự 
khởi đầu của một chuyển động theo chiều dọc, nghĩa là tạo tác trong 
thời gian. Nó cũng không có nghĩa rằng ba nghìn thế giới được thu vào 
trong một khoảnh khắc của tư tưởng, bởi vì sự thu giảm là một hiện 
hữu theo chiều ngang, nghĩa là cọng hữu trong không gian. Dù chủ 
thuyết tam thiên đại thiên thế giới được quảng diễn trên căn bẩn duy 
tâm nhưng nó không chỉ là duy tâm vì tất cả các pháp trong vũ trụ đều 
ở ngay trong một ý niệm nhưng không giản lược vào tam hay ý. 


Threc- Thousand-Greaf- Thousand World 


Over twenty-five centuries ago, the Buddha talked about the 
Immensity and endlessness of the cosmos. The earth on which we are 
living 1s not unique. There are a great number of others, which are as 
numerous as the grains of sand in the Ganges River. Three thousand 
great chillocosmos (Ủniverse of the three kinds of thousands of worlds, 
the three-fold great thousand world system, or the Buddha world). Each 
big celestial world comprises one thousand million small worlds, each 
one has the same s1ze as that of our earth. Furthermore, there are an 
infinte number of big celestial worlds in the cosmos. The Buddhist 
concept of time reveals that each world has four middle kalpas or 
cosmIc periods, each middle kalpa has twenty small kalpas; each small 
kalpa has 16 million years. Therefore, the average life of a world 1s 
equal to 1,280,000,000 years. The ancient Indian belef “the universe 
comprIses of many gøroups of thousands of worlds.” Also called A small 
Chiliocosm. 

The T”ien-T”ai School sets forth a world system of ten realms. That 
1S to say, the world of living beings 1s divided 1nfo ten realms, of which 
the higher four are sainfly and the lower sIx are ordinary. Here the 
Tien-T”ai School at once comes back to the Ideation theory but 
©expresses It somewhat differently. It 1s set forth that a conscious-Instant 
or a moment of thought has 3,000 worlds Immanent In 1t. This 1S a 
theory special to this school and 1s called ““[hree Thousand Originally 


Immanent,” or “I[hree Thousand Immanent 1n Principle,” or “Phree 
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Thousand Immanent in Nature” or sometimes “Ihree Thousand 
Perfectly Immanent.” The Immanency, either original, theoretical, 
natural or perfect, conveys one and the same idea; namely, that the one 
moment of thought 1s 1tself 3,000 worlds. Some consider this to be the 
nearest approach to the Iidea of the Absolute, but If you consider the 
Absolute to be the source of all creation 1t is not exactly the Absolute. 
Ór, 1t may be considered to be a form of ideation theory, but IÝ one 
thinks that Ideaton manifests the outer world by the process of 
dichotomy 1t is quite different, for it does not mean that one 1nstant of 
thought produces the 3,000 worlds, because a production 1s the 
beginning of a lengthwise motion, 1.e., timely production. Nor does 1t 
mean that the 3,000 worlds are ¡Included In one instant of thought 
because an IncÏusion 1s a CrOSSWIS€ ©XIStence, 1.€., ©Xisfence In space. 
Although here the 3,000-world doctrine 1s expounded on the basis Of 
1deation, 1t 1s not mere Ideation, for all the đharmas of the universe are 
Immanent In one thoupht-instant but are not reduce to thought or 
1deation. 
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Chương Ba 
Chapter Three 


Nhân Sinh Quan Của Đạo Phật 


Thật là sai lầm khi nghĩ rằng nhân sinh quan và vũ trụ quan của 
đạo Phật là một quan niệm bi quan, rằng con người luôn sống trong 
tinh thần bi quan yếm thế. Ngược lại, người con Phật mỉm cười khi họ 
đi suốt cuộc đời. Người nào hiểu được bản chất thật của cuộc sống, 
người ấy hạnh phúc nhất, vì họ không bị điên đảo bởi tính chất hư ảo, 
vô thường của vạn vật. Người ấy thấy đúng thật tướng của vạn pháp, 
chứ không thấy như cái chúng dường như. Những xung đột phát sanh 
trong con người khi họ đối đầu với những sự thật của cuộc đời như 
sanh, lão, bệnh, tử, vân vân, nhưng sự điên đảo và thất vọng nầy 
không làm cho người Phật tử nao núng khi họ sẵn sàng đối diện với 
chúng bằng lòng can đảm. Quan niệm sống như vậy không bi quan, 
cũng không lạc quan, mà nó là quan niệm thực tiễn. Người không biết 
đến nguyên tắc hằng chuyển trong vạn pháp, không biết đến bản chất 
nội tại của khổ đau, sẽ bị điên đảo khi đương đầu với những thăng 
trầm của cuộc sống, vì họ không khéo tu tập tâm để thấy các pháp 
đúng theo thực tướng của chúng. Việc xem những lạc thú là bển vững, 
là dài lâu của con người, dẫn đến biết bao nhiêu nỗi lo toan, khi mọi 
chuyện xãy ra hoàn toàn trái ngược với sự mong đợi của họ. Do đó, 
việc trau dồi, tu tập một thái độ xả ly đối với cuộc sống, với những gì 
liên quan đến cuộc sống thật là cần thiết. Thái độ xả ly hay thản nhiên 
vô chấp nầy không thể tạo ra những bất mãn, thất vọng và những xung 
đột nội tâm, bởi vì nó không chấp trước vào thứ nầy hay thứ khác, mà 
nó giúp chúng ta buông bỏ. Điều nầy quả là không dễ, nhưng nó là 
phương thuốc hữu hiệu nhất nhằm chế ngự, nếu không muốn nói là 
loại trừ những bất toại nguyện hay khổ đau. Đức Phật thấy khổ là khổ, 
hạnh phúc là hạnh phúc, và Ngài giải thích rằng mọi lạc thú thế gian, 
giống như các pháp hữu vi khác, đều phù du và hư ảo. Ngài cảnh tỉnh 
mọi người không nên quan tâm quá đáng đến lạc thú phù du ấy, vì 
không sớm thì muộn cũng dẫn đến khổ đau phiển não. Xả là phương 
thuốc giải độc hữu hiệu nhất cho cả hai thái độ bi quan và lạc quan. 
Xả là trạng thái quân bình của Tâm, không phải là trạng thái lãnh đạm 
thờ ơ. Xả là kết quả của một cái tâm đã được an định. Thật ra, giữa 
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thái độ bình thản khi xúc chạm với những thăng trầm của cuộc sống là 
điều rất khó, thế nhưng đối với người thường xuyên trau dồi tâm xả sẽ 
không đến nỗi bị nó làm cho điên đảo, Hạnh phúc tuyệt đối không thể 
phát sinh nơi những gì do điều kiện và sự kết hợp tạo thành (các pháp 
hữu vi). Những gì chúng ta ấp ủ với bao nỗi hân hoan vào giây phút 
nầy, sẽ biến thành đau khổ vào giây phút kế. Lạc thú bao giờ cũng 
thoáng qua và không bền vững. Sự thỏa mãn đơn thuần của giác quan 
mà chúng ta gọi là lạc, là thích thú, nhưng trong ý nghĩa tuyệt đối của 
nó thì sự thỏa mãn như vậy không phải là điều đáng mừng. Vui cũng là 
khổ, là bất toại nguyện, vì nó phải chịu sự chi phối của luật vô thường. 
Nếu có cái nhìn đầy trí tuệ như vậy, chúng ta sẽ thấy được các pháp 
đúng theo tính chất của nó, trong ánh sáng chân thật của nó, có thể 
chúng ta sẽ nhận ra rằng thế gian nầy chẳng qua chỉ là tuổng ảo hóa, 
nó dẫn những ai dính mắc vào nó đi lầm đường lạc lối. Tất cả những 
thứ gọi là lạc thú đều là phù du, là sự mở màn cho đau khổ mà thôi. 
Chúng chỉ nhất thời xoa dịu những vết lở lói thẩm hại của cuộc đời. 
Đây chính là những gì thường được hiểu là khổ trong đạo Phật. Do 
biến hoại, chúng ta thấy rằng khổ không bao giờ ngừng tác động, nó 
vận hành dưới dạng thức nầy hay dạng thức khác. 

Về chúng sanh nói chung, đạo Phật xem tất cả chúng hữu tình kể 
cả vương quốc thảo mộc (những chúng sanh vô tình) là chúng sanh; tuy 
nhiên, từ “sattva” giới hạn nghĩa trong những chúng sanh có lý lẽ, tâm 
thức, cảm thọ. Những chúng sanh có tri giác, nhạy cẩm, sức sống, và lý 
trí. Về cái gọi là Tự Ngã, theo Phật giáo, chỉ là sự tích tụ của những 
yếu tố tinh thần, kinh nghiệm và ý niệm. Thực chất không có cái ngã 
nào ngoài kinh nghiệm. Nói như vậy không có nghĩa là con người 
không quan trọng. Kỳ thật, Phật giáo là giáo pháp được Đức Phật 
truyền giảng là một nên giáo lý hoàn toàn xây dựng trên trí tuệ của 
con người. Đức Phật dạy: “Bạn hãy là ngọn đuốc và là nơi tối thượng 
cho chính bạn, chứ đừng nên tìm nơi nương tựa vào bất cứ người nào 
khác.” Rồi Đức Phật lại dạy thêm: “Ta là Phật đã thành, chúng sanh là 
Phật sẽ thành.” Với Phật giáo, tất cả những gì thực hiện được đều hoàn 
toàn do nỗ lực và trí tuệ rút từ những kinh nghiệm của con người. Phật 
dạy con người làm chủ vận mệnh của mình. Con người có thể làm cho 
đời mình tốt hơn hoặc xấu hơn, và con người cũng có thể thành Phật 
nếu nỗ lực tu y theo Phật. 
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Về quan niệm Nhân Thừa và Thiên thừa, theo Đại Thừa: Tái sanh 
vào nhân gian hay cõi người nhờ tu trì ngũ giới (hữu tình quan Phật 
Giáo lấy loài người làm trọng tâm. Con người có thể làm lành mà cũng 
có thể làm ác, làm ác thì bị sa đọa trong ba đường dữ như địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh; làm lành thì được sanh lên các đường lành như nhơn 
và thiên, A La Hán, Bích Chi Phật, vân vân). Tuy nhiên, có nhiều dị 
biệt về số phận con người. Tỷ như có kẻ thấp người cao, có kẻ chết 
yểu có người sống lâu, có kẻ tàn tật bệnh hoạn, có người lại tráng kiện 
mạnh khỏe, có người giàu sang phú quí mà cũng có kẻ nghèo khổ lầm 
than, có người khôn ngoan lại có kẻ ngu đần, vân vân. Theo nhân sinh 
quan Phật giáo, tất cả những kết quả vừa kể trên đây không phải là sự 
ngẫu nhiên. Chính khoa học ngày nay cũng chống lại thuyết “ngẫu 
nhiên,” các Phật tử lại cũng như vậy. Người con Phật chơn thuần không 
tin rằng những chênh lệch trên thế giới là do cái gọi là đấng Sáng Tạo 
hay Thượng Đế nào đó tạo ra. Người con Phật không tin rằng hạnh 
phúc hay khổ đau mà mình phải kinh qua đều do sự sáng tạo của một 
đấng Sáng Tạo Tối Thượng. Theo nhân sinh quan Phật giáo, những dị 
biệt vừa kể trên là do nơi sự di truyền về môi sinh, mà phần lớn là do 
nguyên nhân hay nghiệp, không chỉ ngay bây giờ mà còn do nơi quá 
khứ gần hay xa. Chính con người phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc 
hay khổ sở của chính mình. Con người tạo thiên đường hay địa ngục 
cho chính mình. Con người là chủ tế định mệnh của mình, con người là 
kết quả của quá khứ và là nguồn gốc của tương lai. VỀ quan niệm 
Thiên Thừa, đây chỉ là một trong ngũ thừa, có công năng đưa những 
người tu tập thiện nghiệp đến một trong sáu cõi trời dục giới, cũng như 
đưa những người tu tập thiển định đến những cảnh trời sắc giới hay vô 
sắc giới cao hơn. Chúng sanh được tái sanh vào cõi trời nhờ tu trì thập 
thiện. 

Về quan niệm Thân và Tâm, đạo Phật nói về giáo thuyết thân tâm 
vô thường. Có người cho rằng luận thuyết “Thân Tâm Vô Thường” 
của đạo Phật phải chăng vô tình gieo vào lòng mọi người quan niệm 
chán đời, thối chí. Nếu thân và tâm cũng như sự vật đều vô thường như 
vậy thì chẳng nên làm gì cả, vì nếu có làm thành sự nghiệp lớn lao 
cũng không đi đến đâu. Mới nghe tưởng chừng như phần nào có lý, kỳ 
thật nó không có lý chút nào. Khi thuyết giảng về thuyết nầy, Đức 
Phật không muốn làm nần chí một ai, mà Ngài chỉ muốn cảnh tỉnh đệ 
tử của Ngài về một chân lý. Phật tử chơn thuần khi hiểu được lẽ vô 
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thường sẽ giữ bình tĩnh, tâm không loạn động trước cảnh đổi thay đột 
ngột. Biết được lẽ vô thường mới giữ được tâm an, mới cố gắng làm 
những điều lành và mạnh bạo gạt bỏ những điều ác, cương quyết làm, 
dám hy sinh tài sản, dám tận tụy đóng góp vào việc công ích cho hạnh 
phúc của mình và của người. Vạn sự vạn vật không ngừng thay đổi, 
chứ không bao giờ chịu ở yên một chỗ. Cuộc đời nay còn mai mất, 
biến chuyển không ngừng nghỉ. Thân con người cũng vậy, nó cũng là 
vô thường, nó cũng nằm trong định luật “Thành Trụ Hoại Không.” 
Thân ta phút trước không phải là thân ta phút sau. Khoa học đã chứng 
minh rằng trong thân thể chúng ta, các tế bào luôn luôn thay đổi và cứ 
mỗi thời kỳ bẩy năm là các tế bào cũ hoàn toàn đổi mới. Sự thay đổi 
làm cho chúng ta mau lớn, mau già và mau chết. Càng muốn sống bao 
nhiêu chúng ta lại càng sợ chết bấy nhiêu. Từ tóc xanh đến tóc bạc, 
đời người như một giấc mơ. Thế nhưng có nhiều người không chịu 
nhận biết ra điều nầy, nên họ cứ lao đầu vào cái thòng lọng tham ái; 
để rồi khổ vì tham dục, còn khổ hơn nữa vì tham lam ôm ấp bám víu 
mãi vào sự vật, đôi khi đến chết mà vẫn chưa chịu buông bỏ. Đến khi 
biết sắp trút hơi thở cuối cùng mà vẫn còn luyến tiếc tìm cách nắm lại 
một cách tuyệt vọng. Thân ta vô thường, tâm ta cũng vô thường. Tâm 
vô thường còn mau lẹ hơn cả thân. Tâm chúng ta thay đổi từng giây, 
từng phút theo với ngoại cảnh, vui đó rồi buồn đó, cười đó rồi khóc đó, 
hạnh phúc đó rồi khổ đau đó. 

Theo Kinh Duy Ma Cật, khi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát vâng mệnh 
của Đức Phật đi thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, nên mới có cuộc đối đáp 
về “thân”. Văn Thù hỏi cư sĩ Duy Ma Cật: “Phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát 
có bệnh như thế nào?” Duy Ma Cật đáp: “Nói thân vô thường, nhưng 
không bao giờ nhàm chán thân nầy. Nói thân có khổ, nhưng không bao 
giờ nói về sự vui ở Niết Bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên dạy dắt đìu 
chúng sanh. Nói thân không tịch, chứ không nói là rốt ráo tịch diệt. Nói 
ăn năn tội trước, chứ không nói vào nơi quá khứ. Lấy bệnh mình mà 
thương bệnh người. Phải biết cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ đến 
sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhớ đến việc làm phước, tưởng đến sự 
sống trong sạch, chớ nên sanh tâm buồn rầu, phải thường khởi lòng 
tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y vương điều trị tất cả bệnh của chúng sanh. 
Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh như thế để cho được hoan hỷ.” Ngài 
Văn Thù Sư Lợi! Bồ Tát có bệnh đấy phải quán sát được các pháp như 
thế. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là huệ. Dù 
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thân có bệnh vẫn ở trong sanh tử làm lợi ích cho chúng sanh không 
nhàm mỏi, đó là phương tiện. Lại nữa, ngài Văn Thù Sư Lợi! Quán 
thân, thân không rời bệnh, bệnh chẳng rời thân, bệnh nầy, thân nầy, 
không phải mới, không phải cũ, đó là huệ. Dù thân có bệnh mà không 
nhàm chán trọn diệt độ, đó là phương tiện. 

Về quan niệm “Thân Tâm Bất Tịnh” hay không tinh sạch. Bất tịnh 
có nghĩa là không tinh sạch, không thánh thiện, không đẹp đẽ. Đứng 
về cả hai phương diện sinh lý và tâm lý, con người là bất tịnh. Đây 
không phải là một cái nhìn tiêu cực hay bi quan, mà chỉ là cái nhìn 
khách quan về con người. Thấy được sự cấu tạo của cơ thể, từ tóc trên 
đỉnh đầu, cho đến máu, mủ, đàm, phân, nước tiểu, những vi khuẩn ẩn 
náo trong ruột và những bệnh tật cứ chực sẵn để phát sinh, ta thấy 
phần sinh lý của ta quả là bất tịnh. Phần sinh lý đó cũng là động lực 
thúc đẩy ta đi tìm sự thỏa mãn dục lạc, do đó nên kinh gọi thân thể là 
nơi tích tụ của tội lỗi. Còn phần tâm lý? Vì không thấy được sự thật về 
vô thường, khổ không và vô ngã của sự vật cho nên tâm ta thường trở 
thành nạn nhân của tham vọng thù ghét; do tham vọng và thù ghét mà 
chúng ta tạo ra biết bao tội lỗi, cho nên kinh nói “tâm là nguồn suối 
phát sinh điều ác.” 

Thêm một nhân sinh quan khác về Thân của Đạo Phật là “Thân 
Người Khó Được” Trong các trân bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng 
mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng nầy được sống 
còn, thì lo chi không có ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn 
vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu vi, tất phải có ngày bị 
hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có tử; tuy nói trăm năm, 
nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như hoa hiện trong 
sương, như trăng lổng đáy nước, hơi thở mong manh, chứ nào có bền 
lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra đã không mang 
theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt 
đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô ích cho bản thân 
mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết di, của cải ấy liền trở qua 
tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có một chút phước 
lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa 
vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết mộc khai hoa dị, 
nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây sắt ngàn năm mà nay 
nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người một khi đã mất đi thì 
muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử chơn thuần nên luôn 
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nhớ những gì Phật dạy: “Thân người khó được, Phật pháp khó gặp. 
Được thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho thời gian luống qua 
vô ích, quả là uống cho một kiếp người.” 


Buddhist Qutlook on LỰc 


Ït is wrong to imagine that the Buddhist outlook on life and the 
world 1s a gloomy one, and that the Buddhist 1s In low spirit. Far from 1t, 
a Buddhist smiles as he walks through life. He who understands the 
true nature of life 1s the happIest Individual, for he 1s not upset by the 
evanescent (extremely small) nature of things. He tries to see things as 
they are, and not as they seem to be. Conflicts arise in man when he 1s 
confronted with the facts of life such as aging, Illness, death and so 
forth, but frustration and disappointment do not vex him when he 1s 
ready to face them with a brave heart. This view of life 1s neither 
p©ssimistic nor optimistic, but the realistic view. The man who I1gnores 
the principle of unrest In things, the Intrinsic nature of suffering, 1s 
upset when confronted with the vicissitudes of life. Man”s recognition 
of pleasures as lasting, leads to much vexation, when things Occur quIte 
contrary to his expectations. It 1s therefore necessary to cultivate a 
detached outlook towards life and things pertaining to life. Detachment 
can not bring about frustration, disappointment and mental torment, 
because there 1s no clinging to one thing and another, but letting go. 
Thịs indeed 1s not easy, but 1t 1s the sure remedy for controlling, If not 
eradicating, unsafisfactoriness. The Buddha sees suffering as suffering, 
and happiness as happiness, and explains that all cosmic pleasure, like 
all other conditioned attachings, 1s evanescent, 1s a passing show. He 
warns man agaInst attaching too much Importance to fleeing pleasures, 
for they sooner or later beget discontent. Equanimity 1s the best 
antidote for both pessimism and optimism. Equanimity 1s evenness of 
mind and not sullen indifference. It is the result of a calm, concentrated 
mind. It 1s hard, indeed, to be undisturbed when touched by the realities 
of lie, but the man who culivates truth 1s not upset. Absolute 
happiness can not be derived from things conditioned and compounded. 
What we hug In great glee this moment, turns Into a source of 
dissatisfaction the next moment. Pleasures are short-lived, and never 
lasting. The mere gratification of the sense faculties we call pleasure 
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and enJoyment, but in the absolute sense of the world such gratification 
1s not happy. Joy too 1s suffering, unsatisfactory; for It 1s transient. lf we 
with our Iinner eye try to see things In their proper perspective, 1n theIr 
true light, we will be able to realize that the world 1s but an 1llusion that 
leads astray the beings who cling to it. All the so-called mundane 
pleasures are fleeting, and only an introduction to pain. They gI1ve 
temporary relief from life”s miserable ulcers. This 1s what 1s known as 
suffering produced by change. Thus, we see that suffering never ceases 
to wOork, 1t functlons in some form or other and 1s always at wOrk. 

Regarding all beings in general, Buddhism considers all the living, 
which includes the vegetable kingdom; however, the term “sattva” 
limits the meaning to those endowed with reason, consciousness, and 
feeling. Those who are sentlent, sensible, animate, and rational 
(sentent beings which possess magical and spiritual powers). 
According to Buddhism, what we call the self is simply the collection 
of mental facts, experiences, Ideas and so forth which would normally 
be said to belong to self but there 1s no self over and above the 
experilences. So mentioned does not mean that people are not 
1mportant. In fact, Buddhism which preached by the Buddha 1s totally 
built on human wisdom. The Buddha taupht: “Be your own torch, your 
own refuge. Do not seek refuge In any other person.” The Buddha 
added: “I[ am the Buddha fully realized, sentient beings wIll become 
Buddha.” To Buddhism, all realizatons come from ceffort and 
Iintelligence that derive from one”s own experlence. The Buddha 
asked his disciples to be the master of their destiny, since they can 
make therr lives better or worse. They can even become Buddha 1f 
they study and practice his teachings. 

Regarding the point of view on Human Beings and deva Vehicle, 
according to the Mahayana Rebirth among men conveyed by observing 
the five commandments (Panca-veramami). However, there are many 
differences on human destines In the world. For example, one 1s 
inferior and another superior, one perishes In infancy and another lives 
much longer, one 1s sick and Infirm and another strong and healthy, one 
1S brought up in luxury and another In misery, one 1s born a millionaire 
and another In poverty, one Is a genius and another an idiot, etc. 
According to the Buddhist point of view on human life, all of the above 
mentioned results are not the results of a “chance.” Science nowadays 
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1s indeed against the theory of “chance.” All sclentists agree on the 
Law of Cause and Effect, so do Buddhists. Sincere and devoted 
Buddhists never believe that the unevenness of the world 1s due to a 
so-called Creator and/or God. Buddhists never believe that happiness 
or pain or neutral feeling the person experiences are due to the 
creation of a Supreme Creator. According to the Buddhist point of view 
on human life, the above mentioned unevenness that exists In the 
world are due to the heridity and environment, and to a øgreater exfent, 
fO a cause or causes which are not only present but proximate or 
remotely past. Man himself 1s responsible for his own happiness and 
misery. He creates his own heaven and hell. He is the master of his 
own destiny. He 1s his own child of his past and his own parents of his 
future. Regarding the point of view on Deva, this 1s only one of the five 
vehicles, the deva vehicle or Divine Vehicle. It transports observers of 
the ten good qualities (thập thiện) to one of the six deva realms of 
desire, and those who observe dhyana meditation to the higher heavens 
of form and non-form. Sentient beings are to be reborn among the 
devas by observing the ten forms of good actions or fen commandments 
(Dasa-kusala). 

Regarding the point of view on the Kaya and Citta, Buddhism talks 
about the theory of Impermanence of the body and mind. Some people 
wonder why Buddhism always emphasizes the theory of 
1mpermanence? Does 1t want to spread 1n the human mind the seed of 
disheartenment, and discourage? In their view, IÍ things are 
changeable, we do not need to do anything, because If we attain a 
great achievement, we cannot keep 1t. This type of reasoning, a Íirsf, 
appears partly logical, but in reality, 1t 1s not at all. When the Buddha 
preached about impermanence, He did not want to discourage anyone, 
but warning his disciples about the truth. A true Buddhist has to work 
hard for his own well being and also for the soclety”s. Although he 
knows that he 1s facing the changing reality, he always keeps himself 
calm. He must refrain from harming others, in contrast, sfrive tfO 
perform good deeds for the benefit and happiness of others. All things 
have changed and will never cease to change. The human body 1s 
changeable, thus governed by the law of Iimpermanence. Our body 1s 
different from the minute before to that of the minute after. Biological 
researches have proved that the cells in our body are In constant 
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change, and In every seven years all the old cells have been totally 
renewed. These changes help us quickly grow up, age and die. The 
longer we want to live, the more we fear death. From childhood to 
aging, human life 1s exactly like a dream, but there are many people 
who do not realize; therefore, they _continue to launch Into the noose of 
desire; as a result, they suffer from greed and wIll suffer more 1f they 
become attached to their possessions. Sometimes at time of death they 
still don”t want to let go anything. There are some who know that they 
wIll die soon, but they still strive desperately to keep what they cherish 
most. Not only our body 1s changeable, but also our mind. It changes 
more rapidly than the body, it changes every second, every minute 
according to the environment. We are cheerful a few minutes before 
and sad a few minutes later, laughing then crying, happiness then 
SOTTOW. 

According to the Vimalakirti Sutra, ManJusri Bodhisattva obeyed 
the Buddha”s command to call on Upasaka Vimalakrrti to enquire after 
his health, there was a converssation about the “body”. ManJusri asked 
Vimalakirti: “What should a Bodhisattva say when comforting another 
Bodhisattva who falls 1lI?” Vimalakirti replied: “He should speak of the 
Impermanence of the body but never of the abhorrence and 
relinquishment of the body. He should speak of the suffering body but 
never of the Joy In nirvana. He should speak of egolessness In the body 
while teaching and guiding all living beings (in spite of the fact that 
they are fundamentally non-existent In the absolute state). He should 
speak of the voidness of the body but should never cling to the ultimate 
nirvana. He should speak of repentance of past sins but should avoid 
slipping Into the past. Because of his own Illness he should take pify on 
all those who are sick. Knowing that he has suffered during countless 
past aeons he should think of the welfare of all living beings. He should 
think of his past practice of good virtues to uphold (his determination 
for) ripht livelihood. Instead of worrying about troubles (klesa) he 
should give rise to zeal and devotion (in his practice of the Dharma). 
He should act like a king physiclan to cure others” Illnesses. Thus a 
Bodhisattva should comfort another sick Bodhisattva to make him 
happy.” ManJusri, a sick Bodhisattva should look into all things In thịs 
way. He should further meditate on his body which 1s Impermanent, 1s 
subJect to suffering and 1s non-existent and egoless; this 1s called 
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wisdom. Although his body 1s sick he remains In (the realm of) birth 
and death for the benefit of all (Iiving beings) without complaint; this 1s 
called expedient method (upaya). ManJusri! He should further meditate 
on the body which 1s Inseparable from Illness and on illness which 1s 
inherent In the body because sickness and the body are neither new nor 
old; this 1s called wisdom. The body, thoupgh 1L, 1s not to be anmihilated; 
this 1s the expedient method (for remaining In the world to work for 
salvation). 

Regarding the point of view on the Impurity of the Kaya and the 
Citta. Impurity 1s the nature of our bodies and minds. Impurity means 
the absence of an Immaculate state of being, one that 1s neither holy 
nor beautiful. From the psychological and physiological standpoint, 
human beings are Iimpure. This 1s not negative or pessimistic, but an 
obJective perspective on human beings. If we examine the constituents 
of our bodies from the hair on our head to the blood, pus, phlegm, 
excrement, urine, the many bacteria dwelling 1n the Intestines, and the 
many diseases present waIting for the opportunity to develop, we can 
see clearly that our bodies are quite Iimpure and subJect to decay. Our 
bodies also create the motivation to pursue the satisfaction of our 
desires and passlons. That 1s why the sutra regards the body as the 
place where misleads gather. Let us now consider our psychological 
state. Since we are unable to see the truth of Impermanence, suffering, 
and the selfless nature of all things, our minds often become the 
victims of greed and hatred, and we act wrongly. So the sutra says, 
“The mind 1s the source of all confusion.” 

Here 1s another point of view of the Buddhism on the Kaya 1s “Ít 1s 
difficult to be reborn as a human being”. Of all preclous Jewels, lIÍe 1s 
the greatest; If there 1s life, If is the priceless Jewel. Thus, If you are 
able to maintain your livelihood, someday you wIll be able to rebuild 
your life. However, everything In life, 1ƒ It has form characterIstics, 
then, inevitably, one day 1t wIll be destroyed. A human life 1s the same 
way, If there 1s life, there must be death. Even though we say a 
hundred years, 1t passes by In a flash, like liphtening streaking across 
the sky, like a flower”s blossom, like the Image of the moon at the 
bottom of a lake, like a short breath, what 1s really eternal? Sincere 
Buddhists should always remember when a person 1s born, not a single 
dime 1s brought along; therefore, when death arrIves, not a word wIll 
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be taken either. ÀA lifetime of work, putting the body through pain and 
torture In order to accumulate wealth and possesslons, In the end 
everything Is worthless and futile In the midst of bìírth, old age, 
sickness, and death. After death, all possessions are øIven to others In a 
most senseless and pitiful manner. At such time, there are not even a 
few good merits for the soul to rely and lean on for the next lIfe. 
Therefore, such an Iindividual will be condemned 1nto the three evil 
paths Iimmediately. Ancient sages taught: “A steel tree of a thousand 
years once agaIn blossom, such a thing 1s still not bewildering; but once 
a human body has been lost, ten thousand reincarnatlons may not 
return.” Sincere Buddhists should always remember what the Buddha 
taught: “Tt 1s difficult to be reborn as a human being, 1t 1s difficult to 
encounter (meet or learn) the Buddha-dharma; now we have been 
reborn as a human beIng and encountered the Buddha-dharma, 1Ÿ we 
let the time passes by In vain we waste our scarce lifespan.” 
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Chương Bốn 
Chapter Four 


Cốt Ta Bà 


Cõi Ta Bà còn được gọi là Nam Thiệm Bộ Châu. Châu nầy được 
đặt tên Diêm Phù Đề có thể là vì trên châu nầy mọc nhiều cây Diêm 
Phù, hoặc giả từ trên cây Diêm Phù khổng lô trên núi Tu Di có thể 
nhìn thấy toàn châu. Ta Bà có nghĩa là khổ não, lại cũng có nghĩa là 
phiền lụy hay trói buộc, chẳng được ung dung tự tại. Thế giới Ta Bà, 
nơi đầy dẫy những mâu thuẫn, hận thù và bạo động. Nơi mà chúng ta 
đang sống là một thế giới bất tịnh, và Phật Thích Ca đã bắt đầu thanh 
tịnh nó. Con người sống trong thế giới nầy chịu phải vô vàn khổ hãi vì 
tam độc tham, sân, si cũng như những dục vọng trần tục. Cõi Ta Bà 
nầy đầy dẫy những đất, đá, gai chông, hầm hố, gò nổng, thường có 
những mối khổ về đói khát, lạnh, nóng. Chúng sanh trong cõi Ta Bà 
phần nhiều tham đắm nơi phi pháp, tà pháp, chớ chẳng chịu tin chánh 
pháp, thọ số của họ ngắn ngủi, nhiều kẻ gian trá. Nói về vua quan, dầu 
có nước để cai trị, họ chẳng hề biết đủ, mà ngược lại sanh lòng tham 
lam, kéo binh đánh chiếm nước khác, khiến cho nhiều người vô tội 
chết oan; lại thêm nhiều thiên tai như hạn hán, bão lụt, mất mùa, đói 
khát, vân vân nên chúng sanh trong cõi nây phải chịu vô lượng khổ sở. 
Nơi cõi Ta Bà nầy, sự thuận duyên cùng an vui tu tập thì ít, mà nghịch 
duyên phiền não thì nhiều. Hầu hết người tu hành đều dễ bị thối thất 
tâm Bồ Đề đã phát lúc ban đầu. Theo Đức Phật, quả đất mà chúng ta 
đang ở đây có tên là Nam Thiệm Bộ Châu, nằm về hướng nam của núi 
Tu Di, vốn là một phần nhỏ nhất trong hệ thống Đại Thiên Thế Giới do 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm giáo chủ. Chính vì vậy mà “Saha” còn 
được gọi là Sa Ha Lâu Đà, hay Sách Ha, nghĩa là chịu đựng hay nhẫn 
độ; nơi có đầy đủ thiện ác, cũng là nơi mà chúng sanh luôn chịu cảnh 
luân hồi sanh tử, được chia làm tam giới. Thế giới Ta Bà, thế giới chịu 
đựng để chỉ thế giới của chúng ta, nơi có đầy những khổ đau phiền 
não; tuy thế chúng sanh trong đó vẫn hân hoan hưởng thụ và chịu 
đựng. Theo Phật giáo, Ta Bà là cõi của thế giới mà chúng ta đang ở. 
Diêm Phù Đề là một phần nhỏ của thế giới Ta Bà, thế giới của Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni. Cõi này nằm về miền cực Nam trong bốn châu 
theo truyền thống Vũ Trụ Học Phật giáo. Người ta nói cõi này được 
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đặt tên theo cây “Jambu” là loại cây mọc nhiều trên cõi này. Cõi này 
đo được 2.000 na do tha ở ba chiều, còn chiều thứ tư chỉ dài có 3 na do 
tha rưởi mà thôi. Nam Thiệm Bộ Châu, một trong tứ đại châu, tọa lạc 
phía nam núi Tu Di, bao gồm thế giới được biết đến bởi người Ấn Độ 
thời cổ sơ. Theo Eitel trong Trung Anh Phật Hoc Từ Điển, Nam Thiệm 
Bộ Châu bao gồm những vùng quanh hồ Anavatapta và núi Tuyết (tức 
là cõi chúng ta đang ở, trung tâm châu nầy có cây đdiêm phù. Chính ở 
cõi nầy, Đức Phật đã thị hiện, và ở cõi nầy có nhiều nhà tu hành hơn 
hết). Phía Bắc gồm Hung Mông Thổ; phía Đông gồm Trung Quốc-Đại 
Hàn-Nhật; phía Nam gồm các vùng Bắc Ấn (hai mươi bảy vương 
quốc), Đông Ân (mười vương quốc), Nam Ấn (mười lãm vương quốc), 
Trung Ân (ba mươi vương quốc), và Tây Ấn (ba mươi bốn vương 
quốc). 


The Jambudvipa 


The Samsara, or worldly world 1s also called the Jambudvipa. Ít 1s 
so named either from the Jambu trees abounding In If, or from an 
enormous Jambud tree on Mount Meru visible like a standard to the 
whole continent. Saha means sufferings and afflictions; 1t also means 
worrles, binding, unable to be free and liberated. The worldly world 1s 
full of storm, conflict, hatred and violence. The world in which we live 
1s an Iimpure field, and Sakyamuni Is the Buddha who has Initiated 1ts 
purification. People In this world endure many sufferings stemming 
Írom three poisons of greed, anger and delusion as well as earthly 
desires. The Saha World 1s filed with dirt, rocks, thorns, holes, 
canyons, hills, cliffs. There are varlous sufferings regarding thirst, 
famine, hot, and cold. The people in the Saha World like wicked 
doctrines and false dharma; and do not have faith in the proper dharma. 
Their lives are short and many are fraudulent. Kings and mandarins, 
although already have had lands to govern and rule, are not satisfied; 
as they become greedy, they bring forces to conquer other counfrIes 
causing Innocent people to địe 1n vain. In addition, there are other 
inimte calamites such as droughts, floods, loss of harvest, thirst, 
famine, epidemics, etc. As for ths Saha World, the favorable 
circumstances to cultivate In peace and contenment are few, but the 
unfavorable conditons of afflictions destroying path that are rather 
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losing Bodhi Mind they developed In the beginning. Moreover, 1t 1s 
very difficult to encounter a higphly virtuous and knowledgeable 
advisor. According to the Buddha, the planet in which we are currently 
living 1s called Virtuous Southern Continent. It is situated to the south 
of Mount Sumeru and 1s Just a tinmest part of the Great World System of 
the Saha World in which Sakyamumi Buddha 1s the ruler. Thus, “Saha” 
also called the place that which bears, the earth, Interpreted as bearing, 
enduring; the place of good and evil; a universe, or great chiliocosm, 
where all are subJect to transmigration and which a Buddha transforms; 
1t 1s divided Into three regions and Mahabrahma Sahampati Is Its lord. 
World of endurance refers to our world which ¡s filled with sufferings 
and affections, yet gladly enjoyed and endured by 1fs inhabitants. 
According to Buddhism, Jambudvipa 1s the human world, the world in 
which we are living. Jambudvipa 1s a small part of Saha World, the 
realm of Sakyamuni Buddha. The southernmost of the four great land 
masses (catur-dvipa) of traditional Buddhist cosmology. It is said to be 
named after the Jambu tree that grows there. It measures 2,000 yoJanas 
on three sides, and 1s fourth side 1s only three-and-a-half yoJanas long. 
The Southern Continent, one of the four continen(s that situated south 
of Mount Meru, comprising the world known to the early Indian. 
According to Eitel in The Dictonary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Jambudvipa Includes the following countries around the 
Anavatapta Lake and the Himalayas. The North region Iincludes Huns- 
Mongolians-Turks; the East region inlcudes China-Korea-Japan; the 
South region ¡Includes Northern India (twenfy-seven kingdom$), 
Eastern India (ten kingdoms), Southern India (fifteen kingdoms$), 
Central India (thrty kingdoms, and Western Indian (thirty-four 
kingdom§$). 
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Chương Năm 
Chapter Five 


Chúng Sanh 


Chúng sanh bao gồm chúng hữu tình và chúng vô tình. Chúng hữu 
tình là những chúng sanh có tình cảm và lý trí; trong khi chúng vô tình 
là những chúng sanh không có tình cảm và lý trí. Như vậy, hữu tình 
chúng sanh là những chúng sanh có tâm thức; trong khi vô tình chúng 
sanh tự sinh tổn bằng chính cơ thể của mình và những gì lấy được từ 
ánh nắng mặt trời, đất và không khí. Thực vật không dược xem là loài 
hữu tình vì chúng không có tâm thức. Chúng sanh nói chung, kể cả 
vương quốc thảo mộc (những chúng sanh vô tình); tuy nhiên, từ 
“sattva” giới hạn nghĩa trong những chúng sanh có lý lẽ, tâm thức, cảm 
thọ; hay những chúng sanh có tri giác, nhạy cảm, sức sống, và lý trí. 
Theo Phật giáo, bất cứ sinh vật có thần thức và sống trong lục đạo 
(trời, người, a-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, và địa ngục). Có thể nói rằng 
tất cả chúng sanh đều có tánh giác hay Phật Tánh. Từ “Chúng sanh” 
nói đến tất cả những vật có đời sống. Mỗi sinh vật đến với cõi đời này 
là kết quả của nhiều nguyên nhân và điều kiện khác nhau. Những sinh 
vật nhỏ nhất như con kiến hay con muỗi, hay ngay cả những ký sinh 
trùng thật nhỏ, đều là những chúng sanh. Tuy nhiên, đa phần chúng 
sanh là những phàm nhân ngu dốt tối tăm, luôn xét mình là một kẻ 
phàm phu đây tham sân si, cùng với vô số tội lỗi chất chồng trong quá 
khứ, hiện tại và vị lai, từ đó sanh lòng tàm quí, rồi phát nguyện tu tâm 
sửa tánh, sám hối, ăn năn, y theo lời Phật Tổ đã dạy mà hành trì, tu 
tập, như là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiển, vân vân, cầu cho nghiệp 
chướng chóng được tiêu trừ, mau bước lên bờ giác trong một tương lai 
rất gần. 

Trong triết lý Phật giáo, chúng sanh là một sinh vật có lý trí, nghĩa 
là sinh vật ấy biết được những gì đang xảy ra quanh mình và có khả 
năng suy tưởng. Trong văn học tâm lý của Phật giáo, để làm một 
chúng hữu tình phải có đủ năm thứ: 1) cảm thọ, 2) suy tưởng phân biệt, 
3) hành uẩn, 4) tác ý, 5) cảm xúc. Chúng sanh có nhiều loại dị biệt, 
nhưng nói chung chỉ có hai loại là thiện và ác, và mỗi thứ đều khác 
nhau. Mỗi thứ tạo những nghiệp riêng, rồi thọ những quả báo riêng. 
Nói chung, tất cả chúng sanh đều ở trong pháp Ngũ Uẩn. Mỗi chúng 
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sanh là sự kết hợp của những thành tố, có thể phân biệt thành năm 
phần: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do đó, chúng sanh nầy không khác 
với chúng sanh khác, và con người bình thường không khác với các bậc 
Thánh nhân. Nhưng do bản chất và hình thể của năm yếu tố tổn tại 
trong từng cá thể được thành lập, nên chúng sanh nầy có khác với 
chúng sanh khác, con người bình thường có khác với các bậc Thánh. Sự 
kết hợp năm uẩn nầy là kết quả của nghiệp và thay đổi từng sát na, 
nghĩa là chuyển hóa, thành tố mới thay cho thành tố cũ đã tan rã hoặc 
biến mất. Năm uẩn được kết hợp sẽ thành một hữu tình từ vô thủy, hữu 
tình ấy đã tạo nghiệp với sự chấp thủ định kiến của cái ngã và ngã sở. 
Sự hiểu biết của vị ấy bị bóp méo hoặc che mờ bởi vô minh, nên 
không thấy được chân lý của từng sát na kết hợp và tan rã của từng 
thành phần trong năm uẩn. Mặt khác, vị ấy bị chi phối bởi bản chất vô 
thường của chúng. Một người thức tỉnh với sự hiểu biết với phương 
pháp tu tập của Đức Phật sẽ giác ngộ được bản chất của chư pháp, 
nghĩa là một hữu tình chỉ do năm uẩn kết hợp lại và không có một thực 
thể thường hằng hoặc bất biến nào gọi là linh hôn cả. 

Theo Phật giáo, trên phương diện thể chất, có bốn loại chúng sanh, 
bao gồm cả loài hữu tình và vô tình: loài bay, loài bơi, loài đi bằng 
chân và thảo mộc. Tất cả những loài có máu và thở bằng phối đều gọi 
là “thú”, trong khi đó thảo mộc bao gồm, cỏ cây, và các loài cây trổ 
bông. Bốn loại chúng sanh này từ đâu tới? Nguyên thủy của chúng là 
đâu? Theo Phật giáo, nguyên thủy của nhất thiết chúng sanh là Phật 
Tánh. Nếu không có Phật Tánh, mọi thứ đều triệt tiêu. Phật tánh là thứ 
duy nhất đã lưu truyền qua hàng ngàn thế hệ mà không bị tiêu diệt. Từ 
Phật tánh phát khởi các chúng sanh Bồ Tát, Thanh Văn, chư Thiên, A 
Tu La, con người, thú vật, ngạ quỷ và địa ngục. Đây là những chúng 
sanh trong mười pháp giới, và mười pháp giới chưa từng tách rời ra 
khỏi tâm này. Nhất niệm duy tâm cũng là hạt giống của Phật Tánh. 
Nhất chân niệm là một tên gọi khác của Phật Tánh. Bốn loại chúng 
sanh nầy bao gồm loài thai sanh, tức loài sanh bằng thai; loài noãn 
sanh, tức loài sanh bằng trứng; loài thấp sanh, tức loài sanh từ nơi ẩm 
thấp; và loài hóa sanh, tức loài từ biến hóa mà sanh ra. 

Theo Kinh Lăng Già, về quan điểm tôn giáo, có năm đẳng cấp 
chúng sanh. Thứ nhất là các chúng sanh thuộc hàng Thanh Văn được 
chứng ngộ khi nghe được những học thuyết về các Uẩn, Giới, Xứ, 
nhưng lại không đặc biệt lưu tâm đến lý nhân quả; các ngài đã giải 
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thoát đuợc sự trói buộc của các phiển não nhưng vẫn chưa đoạn diệt 
được tập khí của mình. Họ đạt được sự thể chứng Niết Bàn, và an trú 
trong trạng thái ấy, họ tuyên bố rằng họ đã chấm dứt sự hiện hữu, đạt 
được đời sống phạm hạnh, tất cả những øì cần phải làm đã được làm, 
họ sẽ không còn tái sinh nữa. Những vị nầy đã đạt được tuệ kiến về sự 
phi hiện hữu của “ngã thể” trong một con người, nhưng vẫn chưa thấy 
được sự phi hiện hữu trong các sự vật. Những nhà lãnh đạo triết học 
nào tin vào một đấng sáng tạo hay tin vào “linh hồn” cũng có thể được 
xếp vào đẳng cấp nầy. Thứ nhì là những chúng sanh thuộc hàng Bích 
Chi Phật bao gồm những vị hết sức lưu tâm đến những gì dẫn họ đến 
sự thể chứng quả vị Bích Chi Phật. Họ lui vào sống độc cư và không 
dính dáng øì đến các sự việc trên đời nầy. Khi họ nghe nói rằng Đức 
Phật hiện thân ra thành nhiều hình tướng khác nhau, khi thì nhiều thân, 
khi thì một thân, thi triển thần thông thì họ nghĩ rằng đấy là dành cho 
đẳng cấp của chính họ nên họ vô cùng ưa thích những thứ ấy mà đi 
theo và chấp nhận chúng. Thứ ba là những chúng sanh thuộc hàng Như 
Lai, tức những vị có thể nghe thuyết giảng về những chủ để như những 
biểu hiện của tâm hay cảnh giới siêu việt của A Lại Da mà từ đấy 
khởi sinh thế giới của những đặc thù nây, nhưng chư vị lại có thể 
không cảm thấy chút nào ngạc nhiên hay sợ hãi. Những chúng sanh 
trong đẳng cấp Như Lai có thể được chia làm ba loại: những vị đã đạt 
được tuệ kiến thấu suốt chân lý rằng không có một thực thể đặc thù 
nào đằng sau những gì mà người ta nhận thức; những vị biết rằng có 
một nhận thức tức thời về chân lý trong tâm thức sâu kín nhất của con 
người; những vị nhận thức rằng ngoài thế giới này còn có vô số Phật 
độ rộng lớn bao la. Thứ tư là những chúng sanh không thuộc đẳng cấp 
rõ ràng nào, tức những chúng sanh có bản chất bất định, vì những 
chúng sanh nào thuộc đẳng cấp nầy có thể nhập vào một trong ba đẳng 
cấp vừa kể trên tùy theo hoàn cảnh của mình. Thứ năm là những 
chúng sanh vượt ra ngoài các đẳng cấp trên. Hãy còn một đẳng cấp 
khác nữa của những chúng sanh không thể được bao gồm trong bất cứ 
đẳng cấp nào trong bốn đẳng cấp vừa kể trên; vì họ không hể mong 
muốn cái gì để giải thoát, và vì không có mong muốn ấy nên không có 
giáo lý nào có thể nhập vào lòng họ được. Tuy nhiên, có hai nhóm phụ 
thuộc nhóm nầy và cả hai nhóm nầy đều được gọi là Nhất Xiển Đề. 
Xiển đề là tiếng Phạn có nghĩa là “tín bất cụ” (hay không đủ niềm tin) 
và “thiếu thiện căn.” Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Niềm tin không trọn 
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vẹn,” hay “thiếu thiện căn.” Một loại chúng sanh đã cắt đứt tất cả 
thiện căn và không còn hy vọng đạt thành Phật quả nữa. Tình trạng 
“xiển để” đã từng là một chủ để bàn luận trong Phật giáo vùng Đông 
Á, vài nhóm cho rằng xiển để không thể nào thành Phật, nhóm khác 
xác nhận rằng tất cả chúng sanh, bao gồm xiển để, đều có Phật tánh 
và vì thế có thể tái lập thiện căn. Xiển để cũng có thể là một vị Tỳ 
Kheo không chịu vào Niết Bàn mà ở lại trần thế để tế độ chúng sanh. 
Xiển Đề còn có nghĩa là đoạn thiện căn giả, tức là người không có ý 
hướng giác ngộ Phật, kẻ thù của thiện pháp. Người cắt đứt mọi thiện 
căn. Nhất Xiển Đề là hạng người cùng hung cực ác, mất hết tất cả các 
căn lành, không thể nào giáo hóa khiến cho họ tu hành chi được hết. 
Tuy nhiên, Nhất Xiển Để cũng áp dụng cho Bồ Tát nguyện không 
thành Phật cho đến khi nào tất cả chúng sanh đều được cứu độ. Trong 
Kinh Lăng Già, Đức Phật nhắc Mahamati: “Này Mahamaii, vị Bồ Tát 
nhất xiển để biết rằng tất cả sự vật đều ở trong Niết Bàn từ lúc khởi 
thỉ, nên vẫn giữ mãi không nhập Niết Bàn.” Như vậy, xiển đề có thể là 
những người đã từ bỏ tất cả các thiện căn, hay những người phỉ báng 
các học thuyết dành cho chư Bồ Tát mà bảo rằng các học thuyết ấy 
không phù hợp với kinh luật cũng như học thuyết giải thoát. Vì sự phỉ 
báng nầy, họ tự cắt đứt mọi thiện căn và không thể nào vào được Niết 
Bàn. Xiển Đề cũng có thể là những người lúc đã nguyện độ tận chúng 
sanh ngay từ lúc mới khởi đầu cuộc tu hành của họ. Họ gồm những vị 
Bồ Tát mong muốn đưa tất cả chúng sanh đến Niết Bàn mà tự mình thì 
từ chối cái hạnh phúc ấy. Từ lúc khởi sự đạo nghiệp của mình, các 
ngài đã nguyện rằng cho đến khi mọi chúng sanh của họ được đưa đến 
an hưởng hạnh phúc vĩnh cửu của Niết Bàn, họ sẽ không rời cuộc đời 
khổ đau nầy, mà phải hành động một cách kiên trì với mọi phương tiện 
có thể được để hoàn tất sứ mạng của mình. Nhưng vì vũ trụ còn tiếp 
tục hiện hữu thì sẽ không có sự chấm dứt cuộc sống, cho nên các vị 
nầy có thể không bao giờ có cơ hội để hoàn tất công việc mà tịnh trú 
trong Niết Bàn tĩnh lặng. Cơ may cũng đến cho cả những người phỉ 
báng Bồ tát thừa khi nhờ lực trì gia hộ của chư Phật, mà cuối cùng họ 
theo Đại thừa và do tích tập thiện nghiệp mà nhập Niết Bàn, vì chư 
Phật luôn luôn hành động vì lợi ích của tất cả mọi chúng sanh dù 
chúng sanh có thế nào đi nữa. Nhưng đối với các vị Bồ Tát, không bao 
giờ nhập Niết Bàn vì các ngài có tuệ giác sâu xa, nhìn suốt bản chất 
của các sự vật là những thứ dù đang như thế, vốn vẫn ở ngay trong 
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Niết Bàn. Như vậy chúng ta biết đâu là vị trí của chư vị Bồ tát trong 
công việc vô tận của các ngài là dẫn dắt hết thảy chúng sanh đến trú 
xứ tối hậu. 

Theo Kinh Đại Duyên và Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, 
có bảy loại chúng sanh: có loại chúng sanh hữu tình, thân sai biệt và 
tưởng sai biệt, như loài người, một số chư Thiên và một số thuộc đọa 
xứ; có loại chúng sanh hữu tình thân sai biệt nhưng tưởng đồng loại, 
như Phạm Thiên chúng vừa mới sanh lần đầu tiên (hay do tu sơ thiển); 
có loại chúng sanh hữu tình thân đồng loại, nhưng tưởng sai biệt, như 
chư Quang Âm Thiên; có loại chúng sanh hữu tình thân đồng loại và 
tưởng đồng loại, như chư Thiên cõi trời Biến Tịnh; có loại chúng sanh 
hữu tình vượt khỏi mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, 
không tác ý đến các tướng sai biệt, chứng Không Vô Biên Xứ; có loại 
chúng sanh hữu tình vượt khỏi hoàn toàn Không Vô Biên Xứ, nghĩ 
rằng: “Thức là vô biên,” và chứng Thức Vô Biên Xứ; và có loại chúng 
sanh hữu tình vượt khỏi hoàn toàn Thức Vô Biên Xứ, nghĩ rằng: 
“Không có vật gì cả,” và chứng Vô Sở Hữu Xứ. Còn có bảy loại hiện 
hữu trong thế giới loài người hay trong bất cứ dục giới nào. Đó là địa 
ngục hữu tình, súc sanh hữu tình, ngạ quỷ hữu tình, thiên hữu tình, nhơn 
hữu tình, nghiệp hữu tình, và thân trung ấm hữu tình. Ngoài ra, còn có 
bảy loại chúng sanh khác nữa: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, 
nhơn, phi nhơn, và thiên. Theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, lại có tám 
loại chúng sanh: thiên, long, dạ xoa, a tu la, ca lâu la, khẩn na la, càng 
thát bà, và ma hầu la già. 

Theo truyền thống Phật giáo, sanh hữu gồm chín loại. Thứ nhất là 
dục hữu tình, tức là loại chúng sanh có dục vọng; thứ nhì là sắc hữu 
tình, tức là loại chúng sanh có sắc; thứ ba là vô sắc hữu tình, tức loại 
chúng sanh vô sắc; thứ tư là tưởng hữu tình, tức loại chúng sanh có 
tưởng; thứ năm là vô tưởng hữu tình, tức loại chúng sanh không có 
tưởng; thứ sáu là phi tưởng phi phi tưởng hữu tình, tức loại chúng sanh 
không có tưởng mà cũng không có không tưởng: thứ bảy là hữu nhất 
uẩn tình, tức loại chúng sanh có một uẩn; thứ tám là hữu tứ uẩn tình, 
tức loại chúng sanh có bốn uẩn; và thứ chín là hữu tình ngũ uẩn, tức 
loại chúng sanh có năm uẩn. Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, có chín loại hữu tình khác: loài hữu tình có thân sai biệt, tưởng 
sai biệt như loài người và một số chư Thiên; loài hữu tình có thân sai 
biệt, tưởng đồng nhất như Phạm chúng Thiên khi mới tái sanh; loài hữu 
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tình có thân đồng nhất, tưởng sai biệt như Quang Âm Thiên; loài hữu 
tình có thân đồng nhất, tưởng đồng nhất như Tịnh Cư Thiên; loài hữu 
tình không có tưởng, không có thọ như chư Vô Tưởng Thiên; loài hữu 
tình đã chứng được (ở cõi) Không Vô Biên Xứ; loài hữu tình đã chứng 
được (ở cõi) Thức Vô Biên Xứ; loài hữu tình đã chứng (ở cõi) Vô Sở 
Hữu Xứ; và loài hữu tình đã chứng (ở cõi) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bảy, Đức Phật đã nhắc ngài 
A Nan về mười hai loại chúng sanh: 1) Loài noãn sanh, tức loài sanh ra 
bằng trứng. Bởi nhân thế giới hư vọng luân hồi, động điên đảo, hòa 
hợp với khí thành tám vạn bốn nghìn loài bay, bơi loạn tưởng. Như 
vậy nên có loài từ trứng sinh, lưu chuyển trong các quốc độ, như loài 
cá, chim, rùa, rắn, đây dẫy trong thế giới. 2) Loài thai sinh, tức loài 
sanh ra bằng thao. Bởi nhân thế giới tạp nhiễm luân hồi, dục điên đảo, 
hòa hợp thành tám vạn bốn nghìn loài hoành thụ, loạn tưởng. Như vậy 
nên có loài từ thai sinh, như người, vật, tiên, rồng, đầy dẫy khắp thế 
giới. 3) Loài thấp sinh, tức loài sanh ra từ nơi ẩm thấp. Bởi nhân thế 
giới chấp trước luân hồi, thù điên đảo, hòa hợp khí nóng thành tám vạn 
bốn nghìn loài phiên phúc loạn tưởng. Như vậy nên có loài từ chỗ ẩm 
thấp sinh, như các loài trùng, sâu bọ, vân vân, lưu chuyển đầy dẫy 
quốc độ. 4) Loài hóa sinh, tức loài được biến hóa từ loài nầy sang loài 
khác. Bởi nhân thế giới biến dịch luân hồi, giả điên đảo, hòa hợp xúc 
thành tám vạn bốn nghìn loạn tưởng tân cố. Như vậy có loài tự biến 
hóa sinh, như loài thay vỏ, thoát xác bay đi, lưu chuyển đầy dẫy quốc 
độ. 5) Loài sắc tướng sanh, tức loài sanh ra từ sắc tướng. Bởi nhân thế 
giới lưu ngại luân hồi, chướng điên đảo, hòa hợp chấp trước thành tám 
vạn bốn nghìn tinh diệu loạn tưởng, như vậy nên có loài sắc tướng 
sanh, như loài tinh minh, xấu tốt, lưu chuyển đầy dẫy trong quốc độ. 6) 
Loài vô sắc tướng sanh, tức loài được sanh ra từ vô sắc tướng. Bởi 
nhân thế giới tiêu tẳn luân hồi, hoặc điên đảo, hòa hợp u ám thành tám 
vạn bốn nghìn âm ẩn loạn tưởng. Như vậy nên có loài vô sắc sinh, như 
loài không tẩn tiêu trầm lưu chuyển đầy dẫy trong quốc độ. 7) Loài 
tưởng tướng sanh, tức chúng sanh được sanh ra từ tưởng tướng. Bởi 
nhân thế giới vọng tưởng luân hồi, ảnh điên đảo, hòa hợp với “nhớ" 
thành tám vạn bốn nghìn tiềm kiết loạn tưởng. Như vậy nên có loài 
tưởng tướng sanh, như là quỷ thần, tinh linh, lưu chuyển đầy dẫy trong 
quốc độ. 8) Loài vô tưởng sanh, hay chúng sanh được sanh ra từ vô 
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tưởng. Bởi nhân thế giới ngu độn luân hồi, si điên đảo, hòa hợp ngu 
ngoan, thành tám vạn bốn nghìn khô khan loạn tưởng. Như vậy nên có 
loài vô tưởng sinh, như loài tinh thân hóa ra thảo mộc kim thạch, lưu 
chuyển đầy dẫy quốc độ. 9) Loài chẳng phải có sắc tướng sinh, hay 
loại chúng sanh chẳng phải có sắc tướng mà được sanh ra. Bởi nhân 
thế giới tương đãi luân hồi, ngụy điên đảo, hòa hợp nhiễm thành tám 
vạn bốn nghìn nhân y loạn tưởng. Như vậy nên có các loài chẳng phải 
có sắc tướng sinh, như loài thủy mẫu, lưu chuyển đây dẫy quốc độ. 10) 
Loài chúng sanh chẳng phải vô sắc sinh mà được sanh ra. Bởi nhân thế 
giới tương dẫn luân hồi, tính điên đảo, hòa hợp với phù chú mà thành 
tám vạn bốn nghìn hô triệu loạn tưởng. Như vậy nên có loài chẳng 
phải không sắc sinh, như loài yểm chú, lưu chuyển đầy dẫy quốc độ. 
11) Loài chẳng phải có tưởng sinh, hay loại chúng sanh chẳng phải vì 
có tưởng mà được sanh ra. Bởi nhân thế giới hợp vọng luân hồi, vồng 
điên đảo, hòa hợp với các chất khác thành tám vạn bốn nghìn hồi hỗ 
loạn tưởng. Như vậy nên có các loài chẳng phải có tưởng sinh, như loài 
bồ lao, lưu chuyễn đầy dẫy quốc độ. 12) Loài chẳng phải không tưởng 
sinh, hay loại chúng sanh chẳng phải vì không có tưởng mà được sanh 
ra. Bởi nhân thế giới oán hại luân hồi, sát điên đảo, hòa hợp quái 
thành tám vạn bốn nghìn loài tưởng ăn thịt cha mẹ. Như vậy nên có 
các loài chẳng phải không tưởng, mà vô tưởng, như loài thổ cưu và 
chim phá cảnh, lưu chuyển đầy dẫy quốc độ. 


Sentient Beings 


Senflent beings Include the living beings and things. The living 
beings or the sentlent are those with emotions and wisdom; while 
things, or Iinsentient things are those without emotlons nor wisdom. 
Therefore, sentlent beings or those with emtions (the living) or those 
who possess consciousness; while Insentlent things or those without 
emotions. Insentient things survive through the means of their own 
beings, from sunlight, earth and aIr. Planfs are not considered sentient 
beings because they do not possess conscIousness. ConscIous beIngs or 
senftilent beings which possess magical and spiritual powers. All the 
living, which includes the vegetable kingdom; however, the term 
“sattva” limis the meaning to those endowed with reason, 
consciousness, and feeling; or those who are sentlent, sensible, 
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animate, and rational. According to Buddhism, any living being who 
has a conscIousness, Including those of the six realms (heaven, human, 
asura, animal, hungry ghost, and hell). All sentient beings can be said 
to have Inherent enlightenment or Buddha-nature. The term “Living 
beings” refer to all creatures that possess life-force. Each individual 
living being comes Into being as the result of a varlety of different 
causes and conditions. The smallest living beings as anfs, mosquitoes, 
or even the most tiniest parasites are living beings. However, the 
maJorIty of conscIlous beings are ordinary people who always examine 
themselves and realize they are Just unenlightened mortal filled with 
greed, hatred and Ignorance, as well as an accumulation of Infinite 
other transgressions In the past, present and future. From realizing this, 
they develop a sense of shame and then vow to change their way, be 
remorseful, repent, and give their besft to cultivate with vigor such as 
chanting sutra, reciting the Buddha”s name, or siting meditation, 
seeking to quickly end karmic obsfructions and to attain enlightenment 
1n a very near future. 

In Buddhist philosophy, a sentient being 1s one who has a mind, 
that 1s, something that 1s aware of 1ts surroundings and 1s capable of 
volitional activity. In Buddhist psychological literature, the minimum 
necessary requirements for something to be a sentient being are the 
five “omni-present mental factors” (sarvatraga): 1) feeling (vedana); 2) 
discriminaton (samjna); 3) Intention (cetana); 4) mental activity 
(manasikara); 5) contact (sparsa). Beings are different 1n varIous ways, 
including the good and bad seeds they possess. Each being creates 
karma and undergoes Ifs Individual retribution. This process evolves 
from distinctions that occur in the five skandhas. Every being 1s a 
combination of five elements: rupa, vedana, sanna, sankhara, and 
vinnana. Hence, one being 1s not essentially different from another, an 
ordinary man Is not different from a perfect saint. But 1s the nature and 
proportion of each of the five constituenfts existing 1n an Individual be 
taken Into account, then one being 1s different from another, an 
ordinary man 1s different from a perfect saint. The combination of 
elements 1s the outcome of Karma and 1s happening every moment, 
Implying that the disintegration of elements always precedes it. The 
elements In a combined state pass as an Individual, and from time 
Immemorial he works under misconception of a self and of things 
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relating to a self. His vision being distorted or obscured by Ignorance of 
the truth he can not perceive the momentary combination and 
disintegration of elements. On the other hand, he 1s subJect to an 
inclination for them. A perfect man with his vision cleared by the 
Buddhist practices and culture realizes the real state of empirical things 
that an individual consisfs of the five elements and does not possess a 
permanent and unchanging entity called soul. 

According to Buddhism, physically speaking, there are four kinds 
of beings, Including living and non-living beings: flying, swimming, 
walking, and plants. Those with blood and breath are called animals, 
and plants refer to all kinds of grasses, trees, and flower-plants. Where 
do all those four kinds of beings come from? What 1s their origin? 
According to Buddhism, their origin 1s the Buddha-nature. If there was 
no Buddha-nature, everythng would be annihilated. The Buddha- 
nature 1s the only thing that passes throuph ten thousand generations 
and all trme without being destroyed. From the Buddha-nature come 
Bodhisattvas, Hearers (Enlightened to Conditions), gods, asuras, 
people, animals, ghosfs, and hell-beings. Those are beings of the ten 
dharma realms, and the ten dharma realms are not apart from a single 
thought of the mind. This single thought of the mind 1s Jjust the seed of 
the Buddha-nature. One true-thought 1s Just another name for the 
Buddha-nature. Those living beings Include beings which are born 
through the womb; those born through eggs; those born through 
moisture; and those born through transformation or metamorphoses 
such as a worm transforming to become a butterfly. 

According to The Lankavatara Sutra, from the religilous point of 
view, there are five orders of beings. First of all, those who belong to 
the Sravaka order are delighted at listening to such doctrines as 
concern the Skandhas, Dhatus, or Ayatanas, but take no special Interest 
in the theory of causation, who have cut themselves loose from the 
bondage of evil passions but have not yet destroyed their habit-energy. 
They have attained the realization of Nirvana, abiding in which state 
they would declare that they have put an end to existence, theIr life of 
morality 1s now atfained, all that 1s to be done 1s done, they would not 
be reborn. These have gaIned an insight Into the non-existence of an 
ego-subsfance in a person but not yet Into that in objects. These 
philosophical leaders who believe 1n a creator or in the ego-soul may 
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also be classified under this order. Second, the Pratyekabuddha order 
comprises those who are Intensely Interested ¡in anything that leads 
them to the realization of Pratyekabuddhahood. They would retire Into 
solitude and have no attachment to worldly things. When they hear that 
the Buddha manifests himself In a varlety of forms, somefIimes In 
øroup, sometimes singly, exhibiting miraculous powers, they think 
these are meant for their own order, and Immensely delighted in them 
they would follow and accept them. Third, those of the Tathagata 
order, or those who may listen to discourse on such subJects as 
manifestatons of mind, or transcendental realm of the Alaya, from 
which starts this world of particulars, and yet they may not at all feel 
astonished or frightened. The Tathagata order may be again divided 
Iinto three: those who gaIn an ¡insight Into the truth that there 1s no 
individual reality behind one perceives; those who know that there 1s 
an Iimmediate perception of the truth in oneˆ”s Inmost conscIousness; 
those who perceive that besides this world there are a great number of 
Buddha-lands wide and far-extending. Fourth, those who belong to no 
definite order, or those who are of the Indeterminate nature. For those 
who belong to it may take to either one of the above three orders 
according to their opportunities. Fifth, those who are altogether outside 
these orders. There Is still another class of beings which cannot be 
comprised under any of the four already mentiond; for they have no 
desire whatever for emancipation, and without this desire no relig1ous 
teaching can enter Into any heart. They belong to the Icchantika order. 
lcchantika 1s a Sanskrit word which means “incomplete faith” and 
“lacking good roots.” À class of beings who have cut off all their 
virtuous roofs (Kusala mula) and so have no hope of atfaining 
buddhahood. The status of Icchantikas was once an Important topIc of 
debate In East Asian Buddhism, with some groups claiming that they 
are unable to attain liberation, while others asserted that all beings, 
1ncluding 1cchantikas, have the buddha-nature, and so the virtuous rootS 
may be re-established. Bhiksus who refuse to enter upon theIr 
Buddhahood in order to save all beings. lcchantika 1s one who cufs off 
his roots of goodness. The Atyantika are people who are extremely 
evil and wicked, having lost all senses of goodness. It is Iimpossible to 
change, transform, or Influence them to take a cultivated path. 
However, this also applied to a Bodhisattva who has made his vow not 


49 


to become a Buddha until all beings are saved. In the Lankavatara 
Sutra, he Buddha reminded Mahamat: “Oh Mahamatl, the 
Bodhisattva-icchantika knowing that all things are in Nirvana from the 
beginning refrains forever from entering Into Nirvana. Two sub- 
classes, however, may be distinguished here. Those who have forsaken 
all roots of merit, or those who vilify the doctrines meant for the 
Bodhisattvas, saying that they are not in accordance with the sacred 
texts, rules of morality, and the doctrine of emancipation. Because of 
this vilification they forsake all the roots of merit and do not enter 1nto 
Nirvana. Those who have vowed at the beginning to save all beings. 
They are Bodhisattvas who wish to lead all beings to Nirvana. Deny 
themselves of this bliss. They vowed In the beginning of their religIous 
career that until everyone of their fellow-beings 1s led to enJoy the 
eternal happiness of Nirvana, they themselves would not leave this 
world of pain and suffering, but must strenuously and with every 
possible means work toward the completion of their mission. But as 
there wIll be no termination of life as long as the universe confInues to 
exIst, Bodhisattvas may have no chance for ever fo rest themselves 
quietly with their work finished In the serenity of Nirvana. The time 
wIll come even to those who speak evil of the Bodhisattvayana when 
through the power of the Buddhas they finally embrace the Mahayana 
and by amassing stock of merit enter Into Nirvana, for the Buddhas are 
always working for the benefit of all beings no matter what they are. 
But as for Bodhisattvas they never enter Iinto Nirvana as they have a 
deep Insight Into the nature of things which are already In Nirvana 
even as they are. Thus, we know where Bodhisattvas stand In theIr 
never-ending task of leading all beings into the final abode of rest. 
According to the Mahanidana sutta and the Sangiti Sutfa In the 
Long Discourses of the Buddha, there are seven statlons of 
conscIousness: there are beings different In body and different In 
perception, such as human beings, some evas and some states of woe; 
there are beings different in body and alike In perception, such as the 
devas of Brhama's retinue, born there (on account of having attained) 
the first Jhana; there are beings alike In body and different In 
perception, such as the Abhassara Devas; there are beings alike In 
body and alike In perception, such as the Subhakinna devas; there are 
beings who have completely transcended all perception of matter, by 
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the vanishing of the perception of sense-reactions and by non-attention 
to the perception of variety; thinking: “Space 1s Infinite,” they have 
affained to the Sphere of Infinite Space; there are beings who, by 
transcending the Sphere of Infinite Space, thinking: “Consciousness 1s 
iniimte,” have attained to the Sphere of Infinite Consciousness; and 
there are beings who, having transcended the Sphere of Infinite 
Consciousness, thinking: “There 1s nothing,” have attained to the 
Sphere of No-Thingness. There are seven stages of existence In a 
human world or In any desire world. They are being in the hells, 
animals, the hungry ghosts, the devas, the human beings, beings of 
karma, and beings In the Intermediate stage. Besides, there are still 
seven other kinds of sentient beings: hells, hungry ghosts, animals, 
demons of higher order, humans, non-humans, and gods (a øenius or 
higher spiritual being). According to the Lotus Sutra, there are still 
eight other beings: deva, naga, yaksa, asura, gadura, kimnara, 
gandharva, and mahogara. 

According to Buddhist tradition, there are nine kinds of beings. 
Firsf, sense-desire becoming, the kind of becoming possessed of sense- 
desires; second, fine-material becoming, the kind of becoming 
possessed of fine material; third, immaterial becoming, the kind of 
becoming possessed of Immaterial; fourth, percipient becoming, the 
kímd of becoming possessed of perception; fifth, non-percipient 
becoming, the kind of becoming possessed of non-perception; sixth, 
neither-percIpIenf-nor-non-percipient becoming, the kind of becoming 
possessed of neither perception nor non-perception; seventh, one- 
constituent becoming, the kind of becoming possessed of one 
consfituent; eighth, four-constituent becoming, the kind of becoming 
possessed of four constituents; nĩnth, five-constituent becoming, the 
kínd of becoming possessed of five constituents. According to the 
Sangtti Sutta, there are nine more kinds of sentient beings: beings 
different in body and different In perception such as human beings, 
some devas and hells; beings different in body and alike in perception 
such as new-rebirth Brahma; beings are alike In body and different in 
perception such as Lighf-sound heavens (Abhasvara); beings alike In 
body and alike In perception such as Heavens of pure dwelling; the 
realm of unconscIous beings such as heavens of no-thoupht; beings 
who have attained the Sphere of Infinite Space; beings who have 
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affained to the Sphere of Infinite Consciousness; beings who have 
affained to the Sphere of No-Thingness; and beings who have attained 
to the Sphere of Neither-Perception-Nor-Non-Perception. 

In the Surangama Sutra, book Seven, the Buddha reminded 
Ananda about the twelve categorles of living beings: I) Egg-born 
beings or beings born through egg. Through a continuous process of 
falseness, the upside-down state of movement occurs In this world. lt 
unites with energy to become eighty-four thousand kinds of random 
thoughts that either fly or sink. From this there come Into being the egg 
kalalas which multiply throughout the lands in the form of fish, birds, 
amphibians, and reptiles, so that their kinds abound. 2) Womb-born 
beings or beings born through womb. Through a continuous process Of 
defilement, the upside-down sfate of desire occurs In this world. lt 
unites with stimulaton to become eighty-four thousand kinds of 
random thoughts that are either upright or perverse. From this there 
come Into being the womb arbudas, which multiply throughout the 
world in the form of humans, animals, dragons, and Iimmortals until 
therr kinds abound. 3) Moisture-born beings or beings born through 
moisture. Through a confinuous process of attachment, the upside- 
down state of inclination occurs in this world. It unites with warmth to 
become eighty-four thousand kinds of random thoughts that are 
vacillating and Inverted. From this there come into being through 
moIsture the appearance of peshis, which multiply throughout the lands 
in the form of Insects and crawling Invertebrates, until their kinds 
abound. 4) Transformatlon-born beings or beings born through 
transformation. Through a continuous process of change, the upside- 
down state of borrowing occurs In this world. lt unites with confact to 
become eighty-four thousand kinds of random thoughts of new and old. 
From this there come Into being throuph transformation the appearance 
of ghanas, which muluply throughout the lands In the form of 
metamorphic flying and crawling creatures, until their kinds abound. 5) 
Form-born beings or beings born through form. Through a continuous 
process of restraint, the upside-down state of. obstruction occurs 1n this 
world. lt unites with attachment to become eighty-four thousand kinds 
of random thoughts of refinement and brilliance. From this there come 
Iinto being the ghanas of appearance that possess form, which multiply 
throughout the lands In the form of auspicious and IinauspicIous 
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essences, until their kinds abound. 6) Formless-born beings or beings 
born through formlessness. Through a contnuous process of 
annihilation and dispersion, the upside-down state of delusion occurs In 
this world. It unites with darkness to become eighty-four thousand 
kinds of random thoughts of obscurity and hiding. From this there come 
I1nto being the ghanas of formless beings, which multiply throughout the 
lands as those that are empty, dispersed, annihilated, and submerged 
until their kinds abound. 7) With thought-born beIngs or beings born 
with thoughts. Through a continuous process of 1llusory Iimagininøs, the 
upside-down state of shadows occurs 1n this world. lt unites with 
memory to become eighty-four thousand kinds of random thoughts that 
are hidden and bound up. From this there come into being the ghanas 
of those with thought, which multiply throughout the lands In the form 
Of spirits, ghosts, and weird essences, until their kinds abound. 8) 
Without thoughft-born beings or beings born without thought. Through a 
conftinuous process of dullness and slowness, the upside-down state of 
stupidify occurs 1n this world. It unites with obstinancy to become 
eighty-four thousand kinds of random thoughts that are dry and 
aftenuated. From this there come Into being the ghanas of those without 
thought, which multiply throughout the lands as their essence and spIrit 
change Into earth, wood, metal, or stone, until their kinds abound. 9) 
Not endowed with form-born beings or beings born not endowed with 
form. Through a contInuous process 0Ÿ parasItic Interaction, the upside- 
down sfate of simulation occurs In this world. lt unites with defilement 
to become eighty-four thousand kinds of random thoughts of according 
and relying. From this there come I1nto being those not totally endowed 
with form, who become ghanas of form which multiply throughout the 
lands until their kinds abound, in such ways as Jellyfish that use shrimp 
for eyes. 10) Not lacking form-born beings or beings born not toally 
lacking form. Through a continuous process of mutual enticement, an 
upside-down state of the nature occurs in this world. lt unites with 
mantras to become eighty-four thousand kinds of random thoughts of 
beckoning and summoning. From this there come Into being those not 
totally lacking form, who take ghanas which are formless and multiply 
throughout the lands, until their kinds abound, as the hiden beings of 
mantras and Incantations. I1) Not totally endowed with thought-born 
beings or beings born not totally endowed with thought. Through a 


33 


confinuous process of false unity, the upside-down state transgression 
OCccurs 1n this world. It unites with unlike formations to become eighty- 
four thousand kinds of random thoughts of reciprocal interchange. From 
this come into being those not totally endowed with thought, which 
become ghanas possessing thought and which multiply throughout the 
lands until their kinds abound 1n such forms as the varata, which turns a 
different creature Info 1ts own specles. 12) Not totally lacking thought- 
born beings or beings born through not totally lacking thought. Through 
a continuous proces of empty and harm, the upside-down state of 
kiling occurs In this world. It unites with monstrositiles to become 
eighty-four thousand kinds of random thoughts of devouring one”s 
father and mother. From this there come Into being those not totally 
lackimng thought, who take ghanas with no thought and multiply 
throughout the lands, until their kinds abound In such forms as the dirt 
owl, which hatches I1fs young from clods and dirt, and which incubates a 
pOoIsonous fruit to create I1ts young. In each case, the young thereupon 
eat the parents. 
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Chương Sáu 
Chapter Six 


Phàm Phu Theo Quan Điểm Phật Giáo 


Phàm phu chỉ “người bình thường,” hay một người của giai cấp 
thấp về bản chất và nghề nghiệp. Tên gọi khác của phàm phu. Trong 
Phật giáo, phàm phu được dịch là “dị sinh” vì do vô minh mà theo tà 
nghiệp chịu quả báo, không được tự tại, rơi vào các đường dữ. Phàm 
phu luôn tự biết mình chưa giác ngộ, hạng người ngu dốt tối tăm, 
nhưng luôn xét mình là một kẻ phàm phu đầy tham sân si, cùng với vô 
số tội lỗi chất chồng trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Trong Phật giáo 
Đại Thừa, phàm phu là những người không thể đạt được kiến đạo nên 
không nhận biết trực tiếp được tánh không. Do vậy họ đồng tình với 
những khái niệm giả tạo về thực tánh. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, 
từ này chỉ những chúng sanh còn tham dục trần thế. Họ đối ngược lại 
với Thánh nhân, bao gồm cả những người đã đạt được một trong năm 
con đường siêu việt, từ Dự Lưu đến A La Hán. Phàm phu có nhiều loại 
bản tánh khác nhau; tuy nhiên, theo Phật giáo, có bốn loại: Thứ nhất là 
hạng người tự làm khổ lấy mình vì mù quáng thực hành tà đạo khổ 
hạnh. Thứ nhì là hạng người vì sự tàn bạo, bằng trộm cắp, hay bằng 
giết chóc làm khổ người khác. Thứ ba là hạng người làm khổ mình khổ 
người. Thứ tư là hạng chẳng những không làm khổ mình khổ người, mà 
ngược lại còn giúp người thoát khổ. Những người nầy do nhờ y nương 
theo Phật pháp tu tập, nên không tham sân si, không sát sanh trộm cắp; 
ngược lại họ có cuộc sống an lành tử tế với đủ đầy trí tuệ. 

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Đêm rất dài với những kẻ 
mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng luân 
hồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ ngu si không minh đạt chánh pháp (60). 
Không được kết bạn với kể hơn mình, không được kết bạn với kẻ 
ngang mình, thà quyết chí ở một mình tốt hơn kết bạn với người ngu 
muội (60). “Đây là con ta, đây là tài sản ta,” kẻ phàm phu thường lo 
nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính ta còn không thiệt có, huống là 
con ta hay tài sản ta? (62). Ngu mà tự biết ngu, tức là trí, ngu mà tự 
xưng rằng trí, chính đó mới thật là ngu (63). Người ngu suốt đời gần 
gũi người trí vẫn chẳng hiểu gì Chánh pháp, ví như cái muỗng múc 
canh luôn mà chẳng bao giờ biết được mùi vị của canh (64). Người trí 
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dù chỉ gần gủi người trí trong khoảnh khắc cũng hiểu ngay được Chánh 
pháp, chẳng khác gì cái lưỡi dù mới tiếp xúc với canh trong khoảnh 
khắc, đã biết ngay được mùi vị của canh (65). Kể phàm phu không 
giác ngộ nên đi chung với cừu địch một đường. Cũng thế, những người 
tạo ác nghiệp nhất định phải cùng ác nghiệp đi đến khổ báo (66). 
Những người gây điều bất thiện, làm xong ăn năn khóc lóc, nhỏ lệ 
dầm dể, vì biết mình sẽ phải thọ lấy quả báo tương lai (67). Những 
người tạo các thiện nghiệp, làm xong chẳng chút ăn năn, còn vui mừng 
hớn hở, vì biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai (68). Khi ác nghiệp 
chưa thành thục, người ngu tưởng như đường mật, nhưng khi ác nghiệp 
đã thành thục, họ nhứt định phải chịu khổ đắng cay (69). Từ tháng này 
qua tháng khác, với món ăn bằng đầu ngọn cổ Cô-sa (cỏ thơm), người 
ngu có thể lấy để nuôi sống, nhưng việc làm ấy không có giá trị bằng 
một phần mười sáu của người tư duy Chánh pháp (70). Người cất sửa 
bò, không phải chỉ sáng chiều đã thành ra vị đề hồ được. Cũng thế, kẻ 
phàm phu tạo ác nghiệp tuy chẳng cắm thụ quả ác liền, nhưng nghiệp 
lực vẫn âm thầm theo họ như lửa ngún giữa tro than (71). Kẻ phàm 
phu, lòng thì muốn cầu được trí thức mà hành động lại dẫn tới diệt 
vong, nên hạnh phúc bị tổn hại mà trí tuệ cũng tiêu tan (72). Kẻ ngu 
xuẫn thường hay muốn danh tiếng mà mình không xứng: chỗ ngồi cao 
trong Tăng chúng, oai quyền trong Tăng lữ, danh vọng giữa các gia tộc 
khác (73). Hãy để cho người Tăng kẻ tục nghĩ rằng “sự nầy do ta làm, 
trong mọi việc lớn hay nhỏ đều do nơi ta cả.” Kẻ phàm phu cứ tưởng 
lầm như thế, nên lòng tham lam ngạo mạn tăng hoài (74). Một đàng 
đưa tới thế gian, một đàng đưa tới Niết bàn, hàng Tỳ kheo đệ tử Phật, 
hãy biết rõ như thế, chớ nên tham đắm lợi lạc thế gian để chuyên chú 
vào đạo giải thoát (75).” 


Ordinary People In Buddhist Point 0ƒ View 


Ordinary people 1s a term for “the common man,” or a man of 
lower caste of character or profession. In Buddhism, an ordinary person 
unenlightened by Buddhism, an unbeliever, sinner; childish, 1gnorant, 
foolish; the lower orders. Ordinary people who always examine 
themselves and realize they are Just unenlightened mortal filled with 
greed, hatred and Ignorance, as well as an accumulation of Iinfinite 
other transgressions In the past, present and future. In Mahayana, 
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ordinary people are all of those who have not reached the path of 
seeing (darsana-marga), and so have not direcfly perceived emptiness 
(sunyata). Due to this, they assent (tán thành) to the false appearances 
of things and do not perceive them In terms of thelr true nature, I.e., 
emptiness. In 'Theravada, this refers to beings who have worldly 
aspiratlons (loka-dharma). They are contrasted with noble people, 
which includes those who have attained one of the supramundane 
paths, from stream-enterers up to Arhats. There are varlous kinds of 
nature of ordinary people; however, according to Buddhism, there are 
four basic kinds of human-nature: First, those who suffer themselves 
due to blindly practicing of wrong teachings and ausferitles. Second, 
those, by their cruelty, by stealing, by kiling, or by other unwholesome 
acts, cause others to suffer. Third, those who cause other people suffer 
along with themselves. Fourth, those who do not suffer themselves and 
cause other to suffer. On the contrary, they save others from suffering. 
These people abide by the Buddha teachings and practice dharma, they 
do not øIve way to greed, anger, Ignorance, killing or stealing. On the 
contrary, they lead peaceful life with wisdom. 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “Long 1s the night to 
the wakeful; long 1s the road to him who 1s tired; long 1s samsara to the 
foolish who do not know true Law (Dharmapada 60). If a traveler does 
not meet a companion who 1s better or at least equal, let him firmly 
pursue his solitary career, rather than being In fellowship with the 
foolish (Dharmapada 61). These are my sons; this Is my wealth; with 
such thought a fool 1s tormented. Verily, he 1s not even the owner of 
himself. Whence sons? Whence wealth? (Dharmapada 62). A foolish 
man who knows that he 1s a fool, for that very reason a wise man; the 
fool who think himself  wise, he 1s indeed a real fool (Dharmapada 
63). If a fool assoclates with a wIse man even all his hífe, he will 
understand the Dharma as lie as a spoon tastes the flavour of soup 
(Dharmapada 64). An Intelligent person associlafes with a wise man, 
even for a moment, he will quickly understand the Dharma, as the 
fongue tfastes the flavour of soup (Dharmapada 65). A fool with little 
WIf, øoes throuph life with the very self as his own greatest enemy. In 
the same manner, evil doers do evil deeds, the fruit of which 1s bitter 
(Dharmapada 66). The deed 1s not well done of which a man must 
repent, and the reward of which he receives, weeping, with tearful 
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face; one reaps the fruit thereof (Dharmapada 67). The deed is well 
done when, after having done 1t, one repents not, and when, with Joy 
and pleasure, one reaps the fruit thereof (Dharmapada 68). As long as 
the evil deed done does not bear fruit, the fool thinks 1f 1S aS sWeet as 
honey; but when 1t ripens, then he comes to grief (Dharmapada 69). 
Let a fool, month after month, eats only as much food as can be picked 
up on the tip of a kusa blade; but he 1s not worth a sixteenth part of 
them who have comprehended the truth (Dharmapada 70). An evil 
deed committed may not Immediately bear fruit, Just as newl drawn 
milk does not turn sour at once. In the same manner, smouldering, 1t 
follows the fool like fire covered with ashes (Dharmapada 71). The 
knowledge and fame that the fool gains, so far from benefiting; they 
destroy his bright lot and cleave his head (Dharmapada 72). The fool 
always desire for an undue reputaton or undeserved honour, 
precedence among the monks, authority in the monasteries, honour 
among other families (Dharmapada 73). Let both monks and laymen 
think, “by myself was this done; 1n every work, great or small, let them 
refer to me.” Such 1s the ambition of the fool; his desires and pride 
Increase (Dharmapada 74). One Is the path that leads to worldly gain, 
and another 1s the path leads to nirvana. Once understand this, the 
monks and the lay disciples of the Buddha, should not reJoice In the 
pralse and worldly favours, but cultivate detachment (Dharmapada 
75). 
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Chương Bảy 
Chapter Seven 


Thánh Nhân Theo Quan Điểm Phật Giáo 


Trong Phật giáo, Thánh là những vị Bồ Tát Thánh đã vượt thoát 
phiền não từ sơ địa trở lên. Đối với Thánh chúng hay bậc trí, những gì 
thường phải được xem là một sự lầm lẫn, tức là cái thế giới của các 
đặc thù nầy, vẫn không biểu hiện là điên đảo hay phi điên đảo. Thuật 
ngữ “Thánh” theo Phạn ngữ là “Ariya”, có nghĩa là “Cao quý” hay 
“khôn ngoan.” Một người đã đạt được “kiến đạo,” con đường thứ ba 
trong năm con đường tiến tu của người Phật tử. Trong Phật giáo Đại 
Thừa, “Arya” chỉ người đã chứng ngộ “tánh không.” Theo đạo Phật, 
“Thánh” là bậc đã chứng đắc Chánh Đạo. Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có bốn Thánh chủng. Thứ nhất là bằng lòng 
mặc đồ bá nạp từ vải rách. Ở đây vị Tỳ Kheo tự bằng lòng với bất cứ 
loại y nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ loại y nào, không cố ý tìm 
cầu y một cách không xứng đáng, không buồn áo não nếu không được 
y; nhưng khi được y vị nầy không nhiễm trước, không say mê, không 
có phạm tội, vị nầy dùng y, thấy các nguy hiểm và biết rõ sự giải 
thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ loại y nào nên vị ấy không khen mình 
chê người. Ở đây vị nầy khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm. Vị 
Tỳ Kheo nầy được gọi là một vị đã trung thành với Thánh chủng theo 
truyền thống nguyên thủy quá khứ. Thứ nhì là bằng lòng với đổ khất 
thực nhận được. Thứ ba là bằng lòng ngồi dưới gốc cây hay một phòng 
xá cũ kỹ. Thứ tư là hoàn toàn buông bỏ thế sự. Theo Kinh Phúng Tụng 
trong trường Bộ Kinh, có bốn Thánh ngôn: ly vọng ngữ, ly lưỡng thiệt, 
ly ác khẩu, và ly ỷ ngữ. Lại có bốn Thánh ngôn khác: không thấy nói 
không thấy, không nghe nói không nghe, không nghĩ nói không nghĩ, 
và không biết nói không biết. Lại có bốn Thánh ngôn khác nữa: thấy 
nói thấy, nghe nói nghe, nghĩ nói nghĩ, và biết nói biết. 

Đoàn thể do Đức Phật lập được gọi là “Thánh Chúng” (Aryan 
sangha), đó là môi trường tu tập của những người cao quý. Vì truyền 
thống Bà La Môn đã được thiết lập kiên cố nên giai cấp bấy giờ đã 
được phân chia thật là rõ rệt. Bởi lẽ đó, Đức Phật luôn xác nhận rằng 
trong hàng Tăng chúng của Ngài không có phân biệt giữa Bà La Môn 
và Võ tướng, hay giữa chủ và tớ. Ai đã được nhìn nhận vào hàng Tăng 
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Chúng đều được quyển học tập như nhau. Đức Phật dạy rằng không 
thể gọi một giai cấp nào là cao quý hay không cao quý được bởi vì vẫn 
có những người đê tiện trong giai cấp gọi là cao quý và đồng thời cũng 
có những người cao quý trong giai cấp đê tiện. Khi chúng ta gọi cao 
quý hay đê tiện là chúng ta nói về một người nào đó chứ không thể cả 
toàn thể một giai cấp. Đây là vấn để của tri thức hay trí tuệ chứ không 
phải là vấn đề sinh ra ở trong dòng họ hay giai cấp nào. Do đó, vấn đề 
của Đức Phật là tạo nên một người cao quý hay Thánh Giả (Arya 
pudgala) trong ý nghĩa một cuộc sống cao quý. Thánh Chúng đã được 
thiết lập theo nghĩa đó. Theo đó thì Thánh Pháp (Arya dharma) và 
Thánh Luật (Arya vinaya) được hình thành để cho Thánh Chúng tu tập. 
Con đường mà Thánh Giả phải theo là con đường Bát Thánh Đạo 
(Arya-astangika-marga) và cái sự thật mà Thánh Giả tin theo là Tứ 
Diệu Đế. Sự viên mãn mà Thánh Giả phải đạt tới là Tứ Thánh Quả 
(Arya-phala) và cái toàn bị mà Thánh Giả phải có là Thất Thánh Giác 
Chi (sapta-arya-dharma). Đó là những đức tính tinh thần cả. Người học 
Phật không nên đánh mất ý nghĩa của từ ngữ “Thánh” nầy vốn được áp 
dụng cẩn thận vào mỗi điểm quan trọng trong giáo pháp của Đức Phật. 
Đức Phật, như vậy, đã cố gắng làm sống lại ý nghĩa nguyên thủy của 
chữ “Thánh” nơi cá tính con người trong cuộc sống thường nhật. 


Noble People In Buddhist Point 0ƒ View 


In Buddhism, saints or worthy ones mean the Bodhisattva saInts 
who have overcome 1llusion, from the first stage upwards. To all the 
Saints, or the wise, what 1s to be ordinarily regarded as an error, that 1s, 
this world of particulars, appears neither perverted nor unperverted. 
The term “noble” or “wise” 1s equivalent with the Sanskrit term of 
“Arya”, which means a person who has attained the path of seeing 
(darsana-marga), the third of the five Buddhist paths. In Mahayana, this 
means that such a person has had directed experilence of emptiness 
(sunyata). In Buddhism, a “sage” 1s the one who 1s wise and good, and 
1S correct In all his characters. According to the Sangiti Sutta In the 
Long Discourses of the Buddha, there are the four holy ways. Flrst, 
being content with wearing rags from dust-heaps. Here a monk 1s 
content with any old robe, praises such contentment, and does not try to 
obfain robes Improperly or unsuitably. He does not worry 1f he does not 
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get a robe, and 1f he does, he 1s not full of greedy, blind desire, but 
makes use of If, aware of such dangers and wisely aware Of Ifs frue 
purpose. Nor 1s he conceited about being thus content with any old 
robe, and he does not disparage others. And one who 1s thus skilful, not 
lax, clearly aware and mindful, is known as a monk who 1s true to the 
ancIent, original Ariyan lineage. Second, being content with any alms- 
food he may get (similar as In the firs paragraph). Third, being content 
with any old lodging-place or sitting under trees (similar as In the Íirs 
paragraph). Fourth, entire withdrawal from the world or fond of 
abandoning (similar as in the firs paragraph). According to the Sangiti 
Sutta In the Long Discourses of the Buddha, there are four Ariyan 
modes of speech: retraining from lying, refraining from slandering, 
refraining from abusing or using rude words, and refraining from iddle 
gossip. There are also four more Ariyan modes of speech: stating that 
one has not seen, known what one has not seen, stating that one has not 
heard, known what one has not heard, stating that one has not sensed, 
known what one has not sensed, and stating that one has not known, 
known what one has not known. There are also four more Ariyan 
modes of speech: stating that one has seen, known what one has seen, 
stating that one has heard, known what one has heard, stating that one 
has sensed, known what one has sensed, and stating that one has 
known, known what one has known. 

The special community established by the Buddha was called “The 
Assembly of the Noble” (Arya-sangha), Iintended to be the cradle of 
noble persons. Since the Brahmanical traditlon had been firmly 
established, the race distinction was strictly felt. On that account the 
Buddha often asserted that in his own community there would be no 
distinction between Brahmans (priests) and warrlors or between 
masters and slaves. Anyone who Joined the Brotherhood would have 
an equal opportunmity for leading and training. The Buddha often argued 
that the word Arya meant “noble” and we ought not call a race noble or 
Ipnoble for there will be some ignoble persons among the so-called 
Aray and at the same time there will be some noble persons among the 
so-called Anarya. When we say noble or Ignoble we should be 
speaking of an Individual and not of a race as a whole. Ït is a question 
of knowledge or wisdom but not of birth or caste. Thus the obJect of the 
Buddha was to create a noble personage (arya-pudgala) in the sense of 
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a noble life. The noble community (Arya-sangha) was founded for that 
very purpose. The noble ideal (Arya-dharma) and the noble discipline 
(Arya-vinaya) were set forth for the aspiring candidates. The path to be 
pursued by the noble aspirant 1s the Noble Eightfold Path (Arya- 
astangika-marga) and the truth to be believed by the noble 1s the Noble 
Fourfold Truth (Catvarilarya-satyam). The perfections attained by the 
noble were the four noble fruitions (Arya-phala) and the wealth to be 
possessed by the noble was the noble sevenfold wealth (sapta-arya- 
dhana), all being spiritual qualifications. The careful application of the 
word Arya to each of the important points of his 1nstitutilon must not be 
overlooked by a student of Buddhism. The Buddha thus seemed to 
have endeavored to revive the original meaning of Arya 1n personality 
and the daily life of his religious communIty. 
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Chương Tám 
Chapter Eight 


Tổng Quan Về Về Sáu Nẻo Đường Trần & 
Bốn Đường Lên Thánh 


Trong Phật giao, Sáu nẻo đường trần và bốn đường lên Thánh (Lục 
Phàm Tứ Thánh) có nghĩa là sáu cõi phàm đối lại với bốn cõi thánh. 
Mười Pháp Giới bao gồm sáu pháp giới của phàm phu là thiên, nhân, a 
tu la, súc sanh, ngạ quỷ, và địa ngục; và bốn pháp giới của bậc Thánh 
là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Trong sáu nẻo đường trần thì 
có ba cõi thiện là Thiên, Nhân và A Tu La; còn ba cõi ác là Địa ngục, 
Ngạ quỷ, và Súc sanh. Nếu trồng nhân của ba đường thiện sẽ gặt quả 
của ba đường thiện; nếu trồng nhân của ba đường ác sẽ gặt quả của ba 
đường ác. Tất cả chúng sanh trong sáu nẻo nầy đều phải chịu sanh tử 
luân chuyển không ngừng theo luật nhân quả, sanh vào nẻo nào tùy 
theo những hành động trong kiếp trước quyết định. Trong Phật giáo, 
các nẻo nầy được miêu tả bằng các tai họa hay các phần của bánh xe 
sanh tử. Bánh xe nầy do các hành động phát sanh từ vô minh của ta về 
chân tánh cuộc sinh tổn, do các nghiệp lực từ quá khứ vô thủy thúc 
đẩy, do sự thèm muốn khoái lạc của các thức giác của chúng ta, và sự 
bám víu của chúng ta vào những khoái lạc nầy tiếp tục làm nó xoay 
vần, đưa đến sự quay vòng bất tận của sinh tử và tái sanh mà chúng ta 
bị trói buộc trong ấy. Bốn cõi Thánh là cõi mà nơi đó chúng sanh đã 
giác ngộ, đã biết sự an lạc bên trong và sự tự do sáng tạo bởi vì bằng 
tri thức họ đã chiến thắng vô minh và mê hoặc, họ đã thoát khỏi sự nô 
lệ vào các nghiệp lực phát sinh từ hành động mê lầm trong quá khứ và 
bây giờ không còn gieo những hạt giống mà chúng sẽ kết trái trong 
hình thức trói buộc mới của nghiệp. Song giác ngộ không làm gián 
đoạn luật nhân quả. Khi người giác ngộ tự cắt ngón tay mình, nó cũng 
chảy máu, khi người ấy ăn phải thức ăn xấu thì dạ dày vẫn đau. Người 
giác ngộ không thể chạy trốn được hậu quả của các hành động do 
chính mình tạo ra. Sự khác biệt là vì người đã giác ngộ chấp nhận, tức 
đã thấy rõ nghiệp của mình và không còn bị trói buộc nữa mà di động 
tự do bên trong nghiệp. Đây là nguyên tắc căn bản của Phật giáo, 
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tuyệt nhiên không mê tín dị đoan. Đạo lý nầy luôn đúng, không sai sót 
và sẽ không bao giờ thay đổi. 

Theo tông Thiên Thai, mười cõi nầy tương dung tương nhiếp lẫn 
nhau, mỗi cõi mang trong nó chín cõi còn lại kia. Tỷ dụ như nhân giới 
sẽ bao hàm cả chín cõi khác, từ Phật cho đến địa ngục, và mỗi một 
trong mười cảnh vực kia cũng vậy. Ngay cả cảnh giới của chư Phật 
cũng bao gồm bản chất của địa ngục và các cõi khác, bởi vì một Đức 
Phật dù ở Ngài không còn bản chất của địa ngục, nhưng vì để cứu độ 
chúng sanh trong cõi nầy, nên cũng có địa ngục ngay trong tâm của 
Ngài. Trong ý nghĩa nầy Phật giới cũng bao gồm cả chín cõi khác. 
Theo Phật giáo, mười pháp giới nầy đều do một niệm hiện hữu từ 
trong tâm chúng ta mà ra. Chính vì vậy mà cổ đức có dạy: “Thập giới 
nhất tâm, bất ly đương niệm. Năng giác thử niệm, lập đăng bỉ ngạn.” 
Nghĩa là nếu chúng ta hiểu rõ về ý niệm hiện tại thì lập tức chúng ta 
sẽ trở nên giác ngộ. Theo Kinh Hoa Nghiêm: “Vạn Pháp do tâm tạo.” 
Ngay cả Phật cũng do tâm mình tạo ra. Nếu mình tu Phật pháp thì 
mình thành Phật đạo. Nếu mình tu Bồ Tát thì thành Bồ Tát. Ví bằng 
mình muốn đọa địa ngục, và cứ nhắm hướng địa ngục mà đi thì tương 
lai phải đến địa ngục không một chút nghi ngờ gì cả. Cho nên nói mười 
pháp giới không rời một niệm tâm này. 


An OvervieW 0ƒ Six Paths 0ƒ the Samsara 
and Four Ways 0ƒ the Sainfs 


In Buddhism, Six Realms of the Samsara and Four Realms of the 
SaInfs means six stages of rebirth for ordinary people, as confrasted 
with the four saints. The gods, human beings, asuras, animals, hungry 
ghosts, and hells make up the Six Dharma Realms of Ordinary Beings. 
The Buddhas, Bodhisattvas, Sound Hearers, and Those Enlightened by 
Conditions are the Four Dharma Realms of Sages. The Six Common 
Realms are the Three Good Realms of gods, humans, and asuras; and 
the Three Evil Realms of hell-beings, hungry ghosts, and animals. lf 
one plants the causes for the Three Good Realms, one 1s reborn in 
these realms. The same applies to the Three Evil realms. All creatures 
1n these realms are tied to the ceaseless round of birth-and-death, that 
1s, fO the law Of causation, according to which existence on any one of 
these planes are determined by antecedent actions. In Buddhism these 
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planes are depicted as the spokes or segments of the “wheel of life.” 
Thịs wheel Is set in motilonby actlons stemming from our basic 
Ipnorance of the true nature of existence and by karmic propensifIes 
from an Incalculable past, and kept revolving by our craving for the 
pleasures of the senses and by our clinging to them, which leads to an 
unending cycle of births, deaths, and rebirths to which we remain 
bound. The four realms of enlightened existence, sometimes called the 
“four holy states.” Unlike those 1n the lower six realms, the enlightened 
know the Joy of inward peace and creative freedom because, having 
overcome their Ignorance and delusion through knowledge, they are 
Íreed from enslavement to karmic propensitles arising from past 
delusive actions, and no longer sow seeds which wIll bar fruit in the 
form of new karmic bondage. Enliphtenment, however, does not 
suspend the law of cause and effect. When the enlightened man cuts 
his finger It bleeds, when he eats bad food his stomach aches. He too 
cannot escape the consequences of his actions. The difference 1s that 
because he accepts, that 1s, he sees Into his karma he 1s no longer 
bound by 1t, but moves freely within 1t. This principle of cause and 
effect 1s the basic Buddhist theory; 1t 1s not a superstiftion. This principle 
1S always correct and never off by the least bịt. 

According to the Tien-T”ai Sect, these ten realms are mutually 
Immanent and mutually inclusive, each one having ïn 1t the remaining 
nine realms. For example, the realm of men wIll include the other nine 
from Buddha to Hell, and so will any of the ten realms. Even the realm 
of Buddhas ¡includes the nature of hell and all the rest, because a 
Buddha, though not hellish himself, intends to save the depraved or 
hellish beings, and therefore also has hell in his mind. In this sense, the 
realm of the Buddhas, too, includes the other nine realms. According to 
Buddhism, all these ten dharma realms originate from the single 
thought which 1s exIsting in our mind. Thus, ancient virtues taught: “AlII 
Of these ten realms-a single thought, are not apart from your present 
thought. If you can undersfand that thought, you immediately reach the 
other shore.” That 1s to say, the ten Dharma Realms are not beyond our 
present thought. If we can understand that thought, we Immediately 
become enliphtened. According to the Avatamsaka Sutra, “The myriad 
dharmas are made from the mind alone.” The Buddha 1s created by our 
mind. If our mind cultivates the Buddhahood, then we wIll accomplish 
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the Buddha Way. If our mind 1s delighted by Bodhisattvas, then we will 
practice the Bodhisattva Path and become a Bodhisattva. But If our 
mind wishes to fall into the hells and we will head ¡in the direction of 
the hells; eventually we wIll have to fall into the hells without any 
doubt. That 1s why 1t 1s said “The Ten Dharma Realms are not beyond a 
single thought.” 
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Phần Hai 
Sáu Nẻo Đường Trần 


Part Two 
SIx Pafhs 0ƒ the Samsara 
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Chương Chín 
Chapter Nine 


Sơ Lược Về Sáu Nẻo Đường Trần 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu nẻo đường 
trần hay sáu thế giới của chúng sanh mê mờ. Tất cả chúng sanh trong 
sáu nẻo nầy đều phải chịu sanh tử luân chuyển không ngừng theo luật 
nhân quả, sanh vào nẻo nào tùy theo những hành động trong kiếp trước 
quyết định. Trong Phật giáo, các nẻo nầy được miêu tả bằng các tai 
họa hay các phần của bánh xe sanh tử. Bánh xe nầy do các hành động 
phát sanh từ vô minh của ta về chân tánh cuộc sinh tổn, do các nghiệp 
lực từ quá khứ vô thủy thúc đẩy, do sự thèm muốn khoái lạc của các 
thức giác của chúng ta, và sự bám víu của chúng ta vào những khoái 
lạc nầy tiếp tục làm nó xoay vần, đưa đến sự quay vòng bất tận của 
sinh tử và tái sanh mà chúng ta bị trói buộc trong ấy. Sáu nẻo đường 
trần là sáu đường luân hồi của chúng sanh. Chúng sanh tạo các nghiệp 
khác nhau rồi bị nghiệp lực thúc đẩy, dẫn dắt đến sáu loại đầu thai, 
qua lại trong sáu nẻo, sanh rồi tử, tử rồi sanh, như bánh xe xoay vần, 
không bao giờ dừng nghỉ, hoặc vào địa ngục, hoặc làm quỷ đói, hoặc 
làm súc sanh, hoặc A Tu La, hoặc làm người, hoặc làm trời, Đức Phật 
gọi đó là luân chuyển trong lục đạo. Sáu nẻo đường trần gồm ba 
đường dưới (Hạ Tam Đồ) hay ba đường dữ, và ba đường trên (Thượng 
Tam Đồ) hay ba đường lành. 

Ba đường đưới (Hạ Tam Đồ) hay ba đường dữ bao gồm địa ngục, 
ngạ quỷ và súc sanh. Thứ nhất là địa ngục, tiếng Phạn là Naraka, 
nghĩa là lãnh đủ mọi sự khổ não, không an vui. Đây là cảnh giới địa 
ngục. Đây là điều kiện sống thấp nhất và khốn khổ nhất. Chúng sanh 
(A-Lại-Da thức) bị đọa vào địa ngục vì những hành vi độc ác làm 
nhiều điều tội lỗi hại người hại vật (loại nầy ở chỗ tối tăm, bị tra tấn 
thường xuyên do tội hành nghiệp chiêu cảm). Trong cõi địa ngục thì sự 
khổ không có bút mực nào mà tả cho xiết. Trong Phật giáo, địa ngục 
tượng trưng cho tham sân si, những loài bị hành tội ở cõi thấp nhất. 7h 
nhì là ngạ quỷ, tiếng Phạn là Preta. Đây là cảnh giới ngạ quỷ, nơi tái 
sanh của những kẻ tham lam, ích kỷ và dối gạt (trong các loài quỷ thì 
quỷ đói chiếm đa số. Các loài quỷ chịu quả báo không đồng, kẻ nào có 
chút ít phước báo thì được sanh nơi rừng núi, gò miếu; loài không có 
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phước báo thì thác sanh vào những chỗ bất tịnh, ăn uống thất thường, 
bị nhiều nỗi khổ sở. Chúng sanh độc ác bị tái sanh vào ngạ quỷ, thấy 
suối nước như thấy máu mủ, cổ nhỏ như cây kim, bụng ỏng như cái 
trống chầu, có khi đổ ăn vừa vào đến miệng, đã trở thành than hồng, 
không thể nào nuốt được, chịu đại khổ não suốt đời cùng kiếp). Ở cõi 
ngạ quỷ chúng sanh thân thể xấu xa hôi hám, bụng lớn như cái trống, 
cổ nhỏ như cây kim, miệng phục ra lửa mỗi khi nuốc thức ăn, và chịu 
cảnh đói khát trong muôn ngàn kiếp. Loài ngạ quỷ tiêu biểu cho những 
loài đã chết hay các quỷ đói. Ngoài ra, loài ngạ quỷ cũng bao gồm 
những quỷ thần hiếu chiến. Dù một phần thuộc Thiên giới, nhưng 
chúng được đặt vào cõi thấp hơn. Thứ ba là súc sanh, tiếng Phạn là 
Tiryagyoni. Đây là loài chúng sanh sanh ra để bị người đời hành hạ và 
ăn thịt. Đây là cảnh giới súc sanh, nơi tái sanh của những kẻ sĩ mê, sa 
đọa, tửu sắc, bài bạc, đối trá và tà dâm (trên từ rồng, thú, cầm, súc; 
dưới đến thủy tộc và loài côn trùng, không bao giờ đi thẳng được như 
con người hay chư Thiên. Loài nầy thường giết hại và ăn thịt lẫn nhau, 
đồng loại thì ÿ mạnh hiếp yếu. Ngoài ra, chúng còn bị con người sai sử 
chuyên chở và đánh đập). Cõi bàng sanh như loài trâu, bò, lừa, ngựa bị 
sự khổ chở kéo nặng nề. Loài dê, heo, vịt, gà, thì bị sự khổ về banh da 
xẻ thịt làm thức ăn cho loài người. Các loài khác thì chịu sự khổ về 
ngu tối, nhơ nhớp, giết hại và ăn uống lẫn nhau. Đây là những loài có 
bản chất mê muội, bao gồm tất cả các loài vật. 

Ba đường trên (Thượng Tam Đồ) hay ba đường lành. Trong ba 
đường lành nầy thì hai đường người trời rất khó được sanh vào, trong 
khi bị đọa vào a-tu-la và hạ tam đồ thì lại dễ dàng và thông thường. 
Thứ nhất là A Tu La, tiếng Phạn gọi là “Asura”, nghĩa là tánh tình xấu 
xa, cũng có nghĩa là phước báo không bằng chúng sanh ở hai cõi người 
và trời. Đây là cảnh giới của những chúng sanh xấu ác, hay giận dữ, 
tánh tình nóng nảy, thích bạo động hay gây gỗ, và si mê theo tà giáo 
(chúng sanh trong cảnh giới nầy cũng có phước báo, nhưng lại bị tham 
vọng, dối trá, kiêu mạn, là quả của những tiền nghiệp lấn lướt, nên 
tâm thường hay chứa đầy tức giận và chấp trước). Thứ nhì là nhân 
chúng, tiếng Phạn là “Manusya-gati”. Đây là cảnh giới của con người, 
hay thế giới của chúng ta, nơi mà những chúng sanh nào thọ trì ngũ 
giới sẽ được tái sanh vào (cõi nầy chúng sanh khổ vui lẫn lộn, tuy 
nhiên, thường bị cảnh khổ sở thiếu thốn, đói khát, lạnh nóng, sợ sệt, 
vân vân. Bên cạnh đó lại phải bị những lo âu sợ sệt về sanh, lão, bệnh, 
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tử, chia ly, thương ghét. Khổ thì có tam khổ như khổ khổ, hoại khổ, 
hành khổ; hoặc ngũ khổ như sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, 
khổ vì phạm các tội mà bị trói buộc; hoặc bát khổ như sanh, già, bệnh, 
chết, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm thạnh suy. Tuy cũng 
có những niềm vui, nhưng đây chỉ là niềm vui tạm bợ, vui để chờ buồn 
chờ khổ. Chúng sanh sanh vào cõi người, mà lại gặp được Phật pháp 
thì theo lời Phật dạy là một đại hạnh, vì đây là cơ hội ngàn năm một 
thuở cho cuộc tu giải thoát). Nhơn giới có bản chất trung hòa và tiêu 
biểu cho đạo đức xã hội. Thứ bà là Thiên chúng, tiếng Phạn gọi là 
“Deva-gati” có nghĩa là sáng suốt, thanh tịnh, tự tại hay tối thắng. 
Thiên đạo hay cảnh giới chư thiên là nơi tái sanh của những chúng 
sanh nào giữ tròn năm giới, thực hành thập thiện nghiệp, và tránh thập 
ác (người sanh lên cõi trời thân được sáng suốt, vui nhiều hơn khổ, sự 
ăn mặc, cung điện, nhà cửa đều được sung sướng tốt đẹp, không thiếu 
thốn về vật chất). Cõi trời tuy vui vẻ hơn nhân gian, nhưng cũng còn 
tướng ngũ suy và những điều bất như ý. Mặc dù là siêu nhân, nhưng 
những chúng sanh nầy không thể giác ngộ viên mãn nếu không có giáo 
thuyết của Phật. 


A Sumưmary 0ƒ the Six Paths oƒ the Samsara 


According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are six realms of the samsara or the realms of the 
unenlightened. All creatures In these realms are tied to the ceaseless 
round of birth-and-death, that 1s, to the law of causation, according to 
which existence on any one of these planes are determined by 
antecedent actions. In Buddhism these planes are depicted as the 
spokes or segments of the “wheel of life.” This wheel 1s set in motion 
by actions stemming from our basic Ipgnorance of the true nature of 
exIstence and by karmic propensifles from an 1ncalculable past, and 
kept revolving by our craving for the pleasures of the senses and by our 
clinging to them, which leads to an unending cycle of births, deaths, 
and rebirths to which we remain bound. These are six paths, or sIX 
ways or condiflons of sentlent existence, or six miserable states 
(sentient beings revolve 1n the cycle of Birth and Death, along the six 
paths, life after life. These are paths of hell-dwellers, hungry ghosts, 
animals, titanec demons or asuras, human beings and celestials). The 
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six realms of the samsara Include the three lower gatis, or three evil 
paths; and the three upper gatis, or three good paths. 

The three lower gafis Include hells, hungry ghosts and animals. 
First, the realm oƒ hells, the SanscrIt term 1s “Naraka-gati”. Thịs 1s the 
state of being miserable of being 1n hells. This 1s the lowest and most 
miserable condition of existence. Sentient being (alaya-conscIousness) 
1s condemned to stay in Hell due to his worse karma. In the hellish 
path, the sufferings there are so great that no words can describe them. 
In Buddhism, Naraka-gati symbolizes Ignorance, øreed and agsression. 
Depraved men or “hellish beings” who are In the lowest stage. Second, 
the state oƒ hungry ghosís, the Sanscrit term 1s “Preta-gatI”. This realm 
Of starved ghosts where greedy, selfish and deceitful souls are reborn. 
In the path of hungry ghosts, beings have ugly, smelly bodies, with 
bellies as big as drums and throats as small as needles, while flames 
shoot out of their mouths. They are subJect to hunger and thirst for 
incalculable eons. Hungry ghosts symbolize greed, departed beings, 
otherwise called “hungry spirits.” Besides, hungry ghosfa also include 
“asura” or fighting spirits, thouph partially heavenly, they are placed In 
the lower realm. 7rđd, animaliífy, or the state of animals, the Sanscrit 
term 1s TiryagyomI. The animals” realm reserved for those souls who 
are dull-witted, depraved, or have committed fornication. The path of 
animals, such as buffaloes, catfle, donkeys and horses, 1s subject to 
heavy toil. Other domestic animals, such as goats, pigs, chieken and 
ducks, are subJect to be killed to make food for human beings. Still 
other animals suffer from stupidity, living in filth, and killing one 
another for food. These beings symbolize Ignorance or Innocent In 
nature, Including the whole animal kingdom. 

The three upper gafis, or three good paths. Among the three upper 
gatis, rebirth In the celestial or human paths 1s difficult, while descend 
Into Asura path and other three lower gøatis 1s easy and common. #ïrsí, 
the Asura, the SanscrIt term 1s “Asura”. This 1s the state of angry 
demons. Asuras' realm where those who are wicked, hot-tempered, 
violent or are Initiated into paganism (the path of asuras 1s filled with 
quarrelling and acrimonious competition). Second, the s†fafe oƒ human- 
beings, the Sanscrit term 1s “Manusya-gati”. This 1s our earth, place 
where those who keep the basic five precepts are reborn. Human 
beings are neutral In nature, and symbolizing social virtue. 77#rá, 
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Celestials, or the state of gods, the Sanscrit term 1s “Deva-gati”. The 
Gods` realm is reserved to those who observe the five basic 
commandments and have practiced the Ten Meritorious Action and 
abstained to do the Ten Evil Deeds. Although the celestial path 1s 
blessed with more happiness than our world, 1t 1s still marked by the 
five signs of decay and the things that go against our wishes. Heavenly 
beings, though superhuman 1n nature they cannot get perfectly 
enlightened without the teaching of the Buddha. Celestials symbole 
meditation abstractions. 


74 


75 


Chương Mười 
Chapter Ten 


Địa Ngục 


Địa Ngục, tiếng Phạn là Naraka, nghĩa là lãnh đủ mọi sự khổ não, 
không an vui. Đây là cảnh giới địa ngục. Địa ngục, một trong sáu nẻo 
đường trần, cũng là một trong sáu đường sanh tử luân hồi, là con đường 
đi xuống, nơi không vui mà chỉ có khổ sở. Đây là điều kiện sống thấp 
nhất và khốn khổ nhất. Chúng sanh (A-Lại-Da thức) bị đọa vào địa 
ngục vì những hành vi độc ác làm nhiều điều tội lỗi hại người hại vật 
(loại nầy ở chỗ tối tăm, bị tra tấn thường xuyên do tội hành nghiệp 
chiêu cảm). Trong cõi địa ngục thì sự khổ không có bút mực nào mà tả 
cho xiết. Đây là nơi tra tấn và chịu hình phạt chuộc tội. Đây cũng là 
một trong ba đường dữ, nhưng đây không phải là chỗ vô hạn, sau khi 
hết nghiệp, có thể được tái sanh trong một thân phận thuận lợi hơn. 
Cũng như Tịnh độ, địa ngục ám chỉ trạng thái ý thức, chứ không phải là 
nơi chốn. Vũ trụ luận Phật giáo chia làm hai loại địa ngục: hỏa ngục 
và hàn ngục, mỗi loại có tám địa ngục chính, mỗi địa ngục chính có 
mười sáu địa ngục phụ. Mỗi địa ngục được cai quản bởi Diêm vương. 
Theo Vi Diệu Pháp của Ngài Bhikkhu Bodhi, địa ngục là cảnh giới 
sinh tổn thấp nhứt, nơi có nhiều cảnh khổ, nơi chúng sanh phải trả 
những nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ. Đây không phải là địa 
ngục trường cửu, đến lúc trả xong nghiệp xấu, chúng sanh bất hạnh có 
thể tái sanh vào một cảnh giới khác, an vui hạnh phúc nhờ vào các 
nghiệp thiện. Cổ đức nói: “Âu sâu phiền muộn là nhân của địa ngục. 
Vui vẻ tươi cười là nhân của cõi trời.” Như vậy trong địa ngục chẳng 
có gì vui vẻ, hay khoái lạc, mà chỉ có ưu sầu khổ não. Theo Phật giáo, 
cửa địa ngục xưa nay không có, chỉ do chính mình đặt ra chúng và tự 
mình bước vào mà thôi. Vì sao chúng ta lại bị đọa vào địa ngục? Do 
bởi vô minh, do bởi không hiểu biết mà chúng ta tạo ra ác nghiệp. Phật 
tử chân thuần nên nhớ mình tu nhân øì thì thọ quả nấy, không sai chạy, 
hễ gieo nhân địa ngục thì phải thọ nhận quả địa ngục, không có ngoại 
lệ. 

Vũ trụ học Phật giáo bao gồm nhiều cảnh giới trong đó chúng sanh 
phải tái sanh vào do hậu quả của những nghiệp trong đời quá khứ. Địa 
ngục là một trong sáu đường sanh tử luân hồi, là con đường đi xuống, 
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nơi không vui mà chỉ có khổ sở. Theo Vi Diệu Pháp của Ngài Bhikkhu 
Bodhi, địa ngục là cảnh giới sinh tồn thấp nhứt, nơi có nhiều cảnh khổ, 
nơi chúng sanh phải trả những nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ, 
họ phải chịu khổ hình về thể chất và tâm lý tỷ lệ thuận trực tiếp với 
những nghiệp ác mà họ đã làm trong những đời quá khứ. Họ phải chịu 
những cực hình bao gồm lột da sống, đốt cháy, đông lạnh lại, và bị bọn 
quỷ hành hạ. Tuy nhiên, đây không phải là địa ngục trường cửu, đến 
lúc trả xong nghiệp xấu, chúng sanh bất hạnh có thể tái sanh vào một 
cảnh giới khác, an vui hạnh phúc nhờ vào các nghiệp thiện. Những địa 
ngục nổi tiếng là bát nhiệt và bát hàn địa ngục, mỗi địa ngục chính lại 
có 16 địa ngục phụ. Địa ngục thấp nhất theo giáo thuyết nhà Phật là 
ngục A Tỳ, chúng sanh trong đó phải chịu cực hình không gián đoạn. 
Theo Vũ Trụ Luận truyền thống Phật giáo, đây là một trong sáu nẻo 
luân hồi, và cũng là một trong ba đường dữ, những đường khác bao 
gồm thiên, nhân, ác thần, súc sanh và ngạ quỷ. Những chúng sanh địa 
ngục sanh vào một trong những địa ngục nơi đó họ phải chịu nhiều khổ 
hình tùy theo những ác nghiệp trong quá khứ của họ, nhưng đây không 
phải là chỗ vô hạn, sau khi hết nghiệp, có thể được tái sanh trong một 
thân phận thuận lợi hơn. Cũng như Tịnh độ, địa ngục ám chỉ trạng thái 
ý thức, chứ không phải là nơi chốn. Vũ trụ luận Phật giáo chia làm hai 
loại địa ngục: hỏa ngục và hàn ngục, mỗi loại có tám địa ngục chính, 
mỗi địa ngục chính có mười sáu địa ngục phụ. 

Địa ngục là nơi tra tấn và chịu hình phạt chuộc tội. Đây là một 
trong sáu nẻo luân hổi, và cũng là một trong ba đường dữ, những 
đường khác bao gồm thiên, nhân, ác thần, súc sanh và ngạ quỷ. Những 
chúng sanh địa ngục sanh vào một trong những địa ngục nơi đó họ phải 
chịu nhiều khổ hình tùy theo những ác nghiệp trong quá khứ của họ, 
nhưng đây không phải là chỗ vô hạn, sau khi hết nghiệp, có thể được 
tái sanh trong một thân phận thuận lợi hơn. Cũng như Tịnh độ, địa ngục 
ám chỉ trạng thái ý thức, chứ không phải là nơi chốn. Vũ trụ luận Phật 
giáo chia làm hai loại địa ngục: hỏa ngục và hàn ngục, mỗi loại có tám 
địa ngục chính, mỗi địa ngục chính có mười sáu địa ngục phụ. Mỗi địa 
ngục được cai quản bởi Diêm vương. 

Vũ trụ luận Phật giáo chia làm hai loại địa ngục: hỏa ngục và hàn 
ngục, mỗi loại có tám địa ngục chính, mỗi địa ngục chính có mười sáu 
địa ngục phụ. Theo Phật giáo, địa ngục bao gồm căn bản địa ngục, địa 
ngục phu, cô độc địa ngục, và nhiều địa ngục khác. Căn bản địa ngục 
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gồm bát nhiệt địa ngục và bát hàn địa ngục. Bát nhiệt địa ngục là tám 
địa ngục nóng trong vàng Nam của châu Diêm Phù Đề, gồm có Đẳng 
Hoạt (Cánh hoạt) Địa Ngục hay tưởng địa ngục. Sau nhiều nhục hình 
khổ sở, như chặt, đâm, bầm, chém, tuy thế sau một cơn gió lạnh thổi 
và tâm thức và mang nó trở lại trần thế hay dần dần tỉnh lại như trước 
để tiếp tục thọ hình. #ắc Thằng Địa Ngục, nơi những tội phạm bị buộc 
bằng dây xích đen, rồi bị bằm và cưa ra từng mảnh. Tuyến Hợp (Chúng 
hợp) Địa Ngục, nơi mà nhiều hình phạt sụp núi đè lên tội nhân. Hiệu 
Kiếu Địa Ngục, nơi mà tội nhân than khóc. Đại Kiếu Địa Ngục, nơi tội 
nhân than khóc không ngừng. Viêm Nhiệt Địa Ngục, nơi tội nhân bị lửa 
đốt. Đại Nhiệt (Đại thiêu chích hay Đại viêm nhiệt) Địa Ngục, đây là 
địa ngục nóng nhất trong tám địa ngục nóng nơi đây mọi vật đều bị 
nấu chảy ra. Vô Gián Địa Ngục, nơi tội nhân bị hình phạt đau đớn chết 
rồi tái sanh không ngừng để chịu khổ. Địa ngục cuối cùng trong tám 
địa ngục nơi những chúng sanh tội phạm chết và tái sanh không ngừng 
nghỉ. Bát hàn địa ngục là tám địa ngục lạnh, gồm có Át Phù Đà Địa 
Ngục, nơi tội nhân luôn bị bỏng giộp vì lạnh. Mi Chế Bộ Đà Địa Ngục, 
nơi đó lạnh đến nổi những bỏng giộp bị bể ra gây đau đớn vô cùng. 
Địa ngục Át Triết Xá, nơi chỉ có âm thanh từ đôi môi đông đá. A Ba Ba 
Địa Ngục, nơi quá lạnh nên chỉ có âm “A Ba” là nghe được. Hổ Hổ Bà 
Địa Ngục, nơi lạnh quá nên tội nhân chẳng thốt ra lời, duy chỉ có âm 
thanh “Hổ hổ bà” xuyên qua cổ họng của họ là nghe được. Phật giáo 
Nam Tông không có ý niệm về loại địa ngục nầy. Ứwu Bát La Địa 
Ngục, nơi da đông đá như những bông sen xanh. Bát Đặc La Địa Ngục, 
nơi chúng sanh bị rét cắt da, nơi da đông lại và vỡ tung ra như những 
bông sen đỏ. Ma Ha Bát Đặc Ma Địa Ngục, hay Hồng Liên Đại Hồng 
Liên Địa Ngục, nơi quá lạnh làm cho da đông lại và vỡ tung ra như 
những nụ sen đồ. Có 16 địa ngục phụ cận, bốn bên thành của mỗi địa 
ngục nóng đều có một cửa trên mỗi mặt. Lại còn có địa ngục cô độc. 
Địa ngục cô độc tọa lạc nơi không trung hay vùng núi, sa mạc, và bên 
dưới đất (mỗi tội nhân bị đày vào địa ngục nầy tùy nghiệp của từng 
người khác nhau mà bị đày riêng ở những nơi khác nhau). Ngoài ra, 
còn có nhiều địa ngục khác như A Tỳ Hoán Địa Ngục (trong đó chúng 
sanh kêu khóc không ngừng), A Tỳ Tiêu Nhiệt Địa Ngục (tức là địa 
ngục thiêu đốt không ngừng), Ẩm Huyết Địa Ngục, Bác Bì Địa Ngục, 
Bảo Trụ Địa Ngục, Bạt Thiệt Địa Ngục, Canh Thiệt Địa Ngục, Chúng 
Hợp Địa Ngục (phạm nhân cấu xé lẫn nhau thành một khối giữa hai 
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núi rồi cùng rớt xuống vực với nhau), Cơ Ngạ Địa Ngục (địa ngục đói), 
Cứ Nha Địa Ngục, Cực Vô Gián Địa Ngục, Dương Đồng Địa Ngục, Đa 
Sân Địa Ngục, Đạm Nhãn Địa Ngục, Đao Đồ Địa Ngục, Đảo Thích 
Địa Ngục, Đôi Áp Địa Ngục (trong địa ngục có núi Đại Thạch đè nát 
thân thể tội nhân), Đông Tỏa Địa Ngục, Giáp Sơn Địa Ngục, Hỏa Cẩu 
Địa Ngục, Hỏa Đồ Địa ngục, Hỏa Lương Địa Ngục, Hỏa Ngưu Địa 
Ngục, Hỏa Ốc Địa Ngục, Hỏa Sàng Địa Ngục, Hỏa Sơn Địa Ngục, 
Hỏa Thạch Địa Ngục, Hỏa Thang Địa Ngục, Hỏa Tiển Địa Ngục, Hỏa 
Tượng Địa Ngục, Hỏa Ưng Địa Ngục, Kiếu Khấp Địa Ngục, Kiếu Oán 
Địa Ngục, Lưu Hóa Địa Ngục, Phẩn Niếu Địa Ngục, Phi Đao Địa 
Ngục, Thiên Nhẫn Địa Ngục, Thiên Tử Địa Ngục, Thiết Hoàn Địa 
Ngục, Thiết Lư Địa Ngục, Thiết Ngưu Địa Ngục, Thiết Sàng Địa 
Ngục, Thiết Thù Địa Ngục, Thiết Xa Địa Ngục, Thiết Y Địa Ngục, 
Thiêu Cước Địa Ngục, Thiêu Thủ Địa Ngục, Thông Thương Địa Ngục, 
Tranh Luận Địa Ngục, Thiên Nhẫn Địa Ngục, Hỏa Xa Địa Ngục, 
Huyết Đồ Địa Ngục, Kiếm Lâm Địa Ngục, và Vô Gián Địa Ngục. 
Trong kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Thường nói lời vọng ngữ thì sa 
đọa; có làm mà nói không, người tạo hai nghiệp ấy, chết cũng đọa địa 
ngục (306). Không ngăn trừ ác hạnh thì dù mặc áo cà sa, người ác cũng 
sẽ vi nghiệp ác, chết phải đọa địa ngục (307). Phá giới chẳng tu hành, 
thà nuốt hườn sắt nóng hừng hực lửa đốt thân còn hơn thọ lãnh của tín 
thí (308). Buông lung theo tà dục, sẽ chịu bốn việc bất an: mắc tội vô 
phước, ngủ không yên, bị chê là vô luân, đọa địa ngục (309). Vô phước 
đọa ác thú bị khủng bố, ít vui, quốc vương kết trọng tội: đó là kết quả 
của tà dâm. Vậy chớ nên phạm đến (310). Cũng như vụng nắm cỏ cô- 
sa (cỏ thơm) thì bị đứt tay, làm sa-môn mà theo tà hạnh thì bị đọa địa 
ngục (311). Những người giải đãi, nhiễm ô và hoài nghi việc tu phạm 
hạnh, sẽ không làm sao chứng thành quả lớn (312). Việc đáng làm hãy 
làm cho hết sức! Phóng đãng và rong chơi chỉ tăng thêm trần dục mà 
thôi (313). Không tạo ác nghiệp là hơn, vì làm ác nhứt định thọ khổ; 
làm các thiện nghiệp là hơn, vì làm lành nhứt định thọ vui (314). Như 
thành quách được phòng hộ thế nào, tự thân các ngươi cũng phải nên 
phòng hộ như thế. Một giây lát cũng chớ buông lung. Hễ một giây lát 
buông lung là một giây lát sa đọa địa ngục (315). Không đáng hổ lại 
hổ, việc đáng hổ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa 
(316). Không đáng sợ lại sợ, việc đáng sợ lại không, cứ ôm tà kiến ấy, 
địa ngục khó lánh xa (317). Không lỗi tưởng là lỗi, có lỗi lại tưởng 
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không, cứ ôm tà kiến ấy, địa ngục khó lánh xa (318). Lỗi biết rằng lỗi, 
không lỗi biết rằng không lỗi, giữ tâm chánh kiến ấy, đường lành thấy 
chẳng xa (319). 


Hells 


Hell in Sanskrit language 1s Naraka. This 1s the lowest and most 
miserable condition of existence. Sentient being (alaya-conscIousness) 
1s condemned to stay in Hell due to his worse karma. In the hellish 
path, the sufferings there are so great that no words can describe them. 
Place of torture and torment and retribution for bad deeds. One of the 
three negative modes of existence, but exIstence 1n hells 1s finite, after 
negative karma has been exhausted, rebirth in another better form of 
exIstence 1s possible. Like the Pure Land, hells are more as a state of 
mind than as places. Buddhist cosmology distinguishes two types of 
hells: hot and cold, divided Into eight main hells; each main hell 
surrounded by sixteen secondary (subsidiary) ones. The hells are ruled 
by Yama. According to the Abhidharma, composed by Bhikkhu Bodhi, 
Hell (Niraya) 1s the lowest plane of existence, the place of most 
Intense suffering. It 1s said that beings In the Hell have to suffer the 
result of their evil deeds In the past. This 1s not a permanent hell, once 
these beings pay all retributions for their past unwholesome karmas, 
they can be reborn In a better and happler plane owing to their past 
wholesome karmas. Ancient virtues said: “If you becomes depressed, 
you are planting a seed for the hells. In contrast, If you smile, you plant 
a seed for the heavens.” Thus, there 1s no happiness in the hells; they 
are melacholy and miserable. According to Buddhism, the hells 
basically have no doors. We make the doors ourselves, and enter Into 
these doors by our own forces. Why do we end up In the hells? 
Because of Ignorance and lack of understanding, we create evil karma. 
Sincere Buddhists should always remember that no matter what kind of 
karma we create, we have to undergo the corresponding retribution, 
without a slightest bit off. If we plant the hell causes, we have to 
receive the hell-effects, without any exceptionl 

Buddhist cosmology Includes numerous realms In which sentient 
beiIngs are reborn as a result of their past actions. Hell or earth prIson 1s 
one of the sIx gafI or ways Of transmigration, the downward path to 
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hell. Hell 1s a place of Joyless and suffering. According to the 
Abhidharma, composed by Bhikkhu Bodhi, Hell (Niraya) 1s the lowest 
plane of existence, the place of most Intense suffering. It 1s said that 
beings in the Hell have to suffer the result of their evil deeds in the 
past, they are subJect to physical and psychological suffering In direct 
proportion to the negative acfions they performed In thelr past lives. 
They are subject to a range of tortures, including being played alive, 
burned, frozen, and tortured by demons. However, this 1s not a 
permanent hell, once these beings pay all retributions for their past 
unwholesome karmas, they can be reborn 1n a better and happler plane 
owing to their past wholesome karmas. The best-known hells are the 
eight hot hells and the eight cold hells, each of which 1s surrounded by 
sixteen subsidiary hells. According to Buddhist doctrines, the lowest 
level of hell is called “Avicl,” in which beings have uninterrupted 
torment. According to traditional Buddhist cosmolosgy, this 1s one of the 
six destinies of beings within cyclic existence or Samsara, and also one 
of the three negative modes of existence, the others being gods, 
humans, demi-gods, animals, and hungry ghosfs. Hell beings are born 
into one of a number of hells in which they are subJected to varIous 
tfortures in accordance with their past evil deeds, but existence 1n hells 
1S finite, after negative karma has been exhausted, rebirth in another 
better form of exIstence 1s possible. Like the Pure Land, hells are more 
as a sfate of mind than as places. Buddhist cosmology distinguishes two 
types of hells: hot and cold, divided into eight main hells; each main 
hell surrounded by sixteen secondary (subsidiary) ones. 

Place of torture and torment and retribution for bad deeds. This 1s 
one of the six destinies of beings within cyclic existence or Samsara, 
and also one of the three negative modes of existence, the others being 
gods, humans, demi-gods, animals, and hungry ghosts. Hell beings are 
born Iinfo one of a number of hells in which they are subjected to 
Varlous tortures in accordance with theIr past evil deeds, but existence 
1n hells 1s finite, after negative karma has been exhausted, rebrrth In 
another better form of existence 1s possible. Like the Pure Land, hells 
are more as a state of mind than as places. Buddhist cosmology 
distinguishes two types of hells: hot and cold, divided into eight main 
hells; each main hell surrounded by sixteen secondary (subsidiary) 
ones. The hells are ruled by Yama. 
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Buddhist cosmology distinguishes two types of hells: hot and cold, 
divided info eight main hells; each main hell surrounded by sixteen 
secondary (subsidiary) ones. The hells are ruled by Yama. Anclent 
virtues said: “If you becomes depressed, you are planting a seed for the 
hells. In contrast, 1ƒ you smile, you plant a seed for the heavens.” Thus, 
there 1s no happiness 1n the hells; they are melacholy and miserable. 
According to Buddhism, the hells basically have no doors. We make 
the doors ourselves, and enter Into these doors by our own forces. Why 
do we end up in the hells? Because of Ignorance and lack of 
understanding, we create evil karma. Sincere Buddhists should always 
remember that no matter what kind of karma we create, we have to 
undergo the corresponding retribution, without a slightest bit off. IÝ we 
plant the hell causes, we have to receive the hell-effects, without any 
exceptionl 

Buddhist cosmology Includes numerous realms in which sentient 
beiIngs are reborn as a result of their past actions. Hell or earth prIson 1s 
one of the sIx gafI or ways Of transmigration, the downward path to 
hell. Hell is a place of Jjoyless and suffering. According to the 
Abhidharma, composed by Bhikkhu Bodhi, Hell (Niraya) 1s the lowest 
plane of existence, the place of most intense suffering. It 1s said that 
beiIngs in the Hell have to suffer the result of their evil deeds in the 
past, they are subJect to physical and psychological suffering In direct 
proportion to the negative actilons they performed In theIr past lives. 
They are subject to a range of tortures, including being played alive, 
burned, frozen, and tortured by demons. However, this 1s not a 
permanent hell, once these beings pay all retributions for theIr past 
unwholesome karmas, they can be reborn In a better and happler plane 
owing to their past wholesome karmas. The best-known hells are the 
eight hot hells and the eight cold hells, each of which 1s surrounded by 
sixteen subsidiary hells. According to Buddhist doctrines, the lowest 
level of hell is called “Avicl,” in which beings have uninterrupted 
torment. According to traditional Buddhist cosmolosgy, this 1s one of the 
six destinies of beings within cyclic existence or Samsara, and also one 
of the three negative modes of existence, the others being gods, 
humans, demi-gods, animals, and hungry ghosfs. Hell beings are born 
into one of a number of hells in which they are subJected to varIous 
tortures In accordance with their past evil deeds, but existence 1n hells 
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1S finite, after negative karma has been exhausted, rebirth in another 
better form of exIstence 1s possible. Like the Pure Land, hells are more 
as a state of mind than as places. Buddhist cosmology distinguishes two 
types of hells: hot and cold, divided Iinto eight main hells; each main 
hell surrounded by sixteen secondary (subsidiary) ones. 

According to Buddhism, hells include central or radical hells, 
secondary hells, Isolate hells, and many other hells. Radical hells 
Iinclude eight hot hells and eight cold hells. The eighf hot hells, located 
under the southern continent of Jambudvipa. Sưn/iva hells or Sanjiva 
hells. Rebirth, where after many kinds of suffering, a cold wind blows 
over the soul and returns it to this life as it was before. The hell in 
which the denizens are chopped, stabbed, ground, and pounded, but by 
a cool wind are brought back to life, to undergo renewed forment. 
Kalasutra hells or Kalasutta hells, where the sufferer 1s bound with 
black chaIns and chopped or sawn asunder. Sơmghafa hells or Sanghata 
hells, where are multitudes of implements of torture, or the falling of 
mountains upon the sufferer. Rawrava hels or Roruva hells, where 
prIsoners are crying and walling. Mfaharaurava hells or Maharoruva 
hells, where prisoners always have great walling. Tapana hells, hells of 
flames and burning. Mfahafapana hells, or the hottest hells. These are 
hells of molten leads. Avic¡ hells, or the hell of no Iinterval. These are 
the last of the eight great hot hells where whose suffers die and reborn 
Incessantly. Avici hell, the last of the eight hot hells, or unintermitted 
suffering, where sinners die and are reborn to suffer without Interval 
(in which punishment, pann, birth, death continue without Interm1ission). 
The cigh( cold hells include Arbuda hells, where the cold causes 
blisters. Mirarbuda helis, where colder condition causing the blisters to 
burst to cause even more paInful. A/a/a hells, where there 1s the only 
possible sound from frozen lIps. Habava or Apapa hells, where 1t 1S SO 
cold that only this sound can be uttered. Ahaha, or Hahadhara, or 
Hahava, or Huhuva hells, where only this sound can be uttered. Thịs 1s 
where the condemned netther stir nor speak, but the cold alr passing 
throuegh therr throats produces this sound (ahaha, hahadhara, hahava, or 
huhuva). This hell 1s unknown to the Southern Buddhism. /pala hells, 
where the skin 1s frozen like blue lotus buds. Pađma hells, where the 
skin 1s frozen and bursts open like red lotus buds. Maha-padma hells, 
where If 1s very cold that the skin 1s frozen and bursts open like great 
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red lotus buds. There are sixteen adjacent hells or Inferior hells (each 
hot hell has a door on each of Ifs four sides, opening from each such 
door are four adJacent hells. There are also isolate hells situated In 
Space, or in mountains, deserts, below and above the earth. Besides, 
there are many other hells such as hells of intermitted wailing, hells of 
Intermitted scorching, hell of blood drinking, hell of flaying skin, 
embracing pillar hell, hell of pulling tongues, hell of plowing tongues, 
Sanghata hell, hell of hunger, hell of sawing teeth, ultimately 
unerrupted hell, molten brass hell, much hatred hell, hell of eye 
pecking, hell of swords (where leaves and grasses are sharp-edged 
swords), hell of impaling thorns, hell of crushing (the third great hell in 
which sinners are crushed to death), hell of brazen locks, squeezIng 
mountain hell, hell of fire dog, hell of fire, hell of fire beams, hell of 
fire horses and oxen, hell of fire rooms, hell of fire beds, hell of fire 
mountains, hell of fire stones, hell of liquid fire, hell of fiery arrows, 
hell of fire elephan, hell of fire eagle, hell of wailing, hell of crying 
out, hell of flowing fire, hell of dung and urine, hell of flying knives, 
hell of thousand blades, prince of hades, hell of iron-pellets, hell of 
1ron-asses, helÏ of iron-oxen, hell of Iron-beds, hell of iron-ax, hell of 
Iron-carts, hell of 1ron-clothing, hell of burning feet, hell of burning 
hands, hell of peircing spears, hell of quarreling, hell of thousand 
blades, hell of the fire chariot, hell of blood, hell of the forest of 
swords, and hell without respIte. 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: The speaker of 
untruth goes down; also he who demies what he has done, both sinned 
against truth. After death they go together to hells (Dharmapada 306). 
A yellow saffron robe does not make him a monk. He who 1s of evil 
character and uncontrolled or unrestrained; such an evil-doer, by his 
evil deeds, 1s born In a woeful state (Dharmapada 307). It 1s better to 
swallow a red-hot iron ball than to be an Iimmoral and unconfrolled 
monk feeding on the alms offered by good people (Dharmapada 308). 
Four misfortunes occur to a careless man who commits adultery: 
acquisition of demerit, restlessness, moral blame and downward path 
(Dharmapada 309). There Is acquisition of demerit as well as evil 
destiny. No Joy of the frightened man. The king Iimposes a heavy 
punishment. Therefore, man should never commit adultery 
(Dharmapada 310). Just as kusa grass cuts the hand of those who 
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wrongly grasped. Even so the monk who wrongly practised ascetism 
leads to a woeful state (Dharmapada 3I1). An act carelessly 
performed, a broken vow, and a wavering obedience to religious 
discipline, no reward can come from such a life (Dharmapada 312). 
Thing should be done, lets strive to do 1t vigorously, or do 1t with all 
your heart. A debauched ascetic only scatters the dust more widely 
(Dharmapada 313). An evil deed 1s better not done, a misdeed wIll 
bring future suffering. A good deed 1s better done now, for after doing 
1t one does not grieve (Dharmapada 314). Like a frontler fortress IS 
well guarded, so guard yourself, inside and outside. Do not let a second 
slip away, for each wasted second makes the downward path 
(Dharmapada 315). Those who embrace the wrong views, are ashamed 
of what 1s not shameful, and are not ashamed of what 1s shameful, will 
not be able to avoid the hell (Dharmapada 316). Those who fear when 
they should not fear, and don”t fear In the fearsome, embrace these 
false views, wIll not be able to avoid the hell (Dharmapada 317). Those 
who perceive faults in the faultless, and see no wrong 1n what Is wrong; 
such men, embracing false doctrines, will not be able to avoid the hell 
(Dharmapada 318). Those who perceive wrong as wrong and what Is 
right as right, such men, embracing right views and go to the blissful 
state (Dharmapada 319). 
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Chương Mười Một 
Chapter Eleven 


Nsạ Quỷ 


Tiếng Phạn “Preta”, âm là Tiết Lệ Đa, dịch là quỷ đói. Ngạ quỷ là 
một trong ba đường ác. Ngạ quỷ là loại quỷ miệng như cây kim nhỏ, 
đến độ không thể ăn uống. Ngạ quỷ có nhiều loại và tùy theo quả báo 
mà thọ khổ khác nhau. Người có chút phúc đức thì chịu khổ ít, người 
khác ít phúc đức hơn thì không được ăn uống lại phải chịu cực hình liên 
tục; có kẻ được làm chúa ngục cho Diêm Vương, lại có kẻ phải lang 
thang trong chốn nhân gian, nhứt là lúc về đêm. Theo Tỳ Kheo 
Khantipalo trong Đạo Phật Được Giải Thích, ngạ là luôn luôn cảm 
nhận những khát ái không bao giờ thỏa mãn, và trong nấc thang tâm 
thức, ngạ quỷ là loài chúng sanh ở dưới con người. Chúng sanh đi về 
cảnh giới ngạ quỷ do bởi lòng tham. Hãy nghĩ đến những người cứ bám 
chặt vào tiền tài, vào những sở hữu vật chất. Những người hà tiện, 
những người thích thú trong sự thủ đắc các thứ nhiều hơn, tốt hơn, lớn 
hơn so với người khác; những người như thế đang triển khai các yếu tố 
tâm thức mà nếu họ chấp chặt vào đó thì chúng sẽ dẫn họ thác sanh 
vào loài ngạ quỷ. 

Hãy nghĩ bây giờ chúng ta chưa sanh vào địa ngục, nhưng nếu làm 
ngạ quỷ mình sẽ bị hành hạ bởi những đau khổ không thể chịu nổi, đói 
khát, nóng lạnh, kiệt sức và sợ hãi. Chỗ tái sanh của loài ngạ quỷ là 
nơi không có cây cỏ và nước uống; toàn thể mặt đất hoang vu như bị 
lửa mặt trời thiêu đốt. Thân thể tay chân của loài quỷ đói cực kỳ xấu 
xí, những nét mặt nhăn nhúm, cổ hết sức nhỏ không thể đỡ được cái 
đầu. Chúng có thân thể cực kỳ to lớn, nhưng tay chân so le gầy còm 
như những cọng rơm, không chống đỡ nổi thân hình. Chúng bước đi 
một cách khó nhọc gấp trăm ngàn lần những người già trên thế gian 
nầy. Ở cõi ngạ quỷ chúng sanh thân thể xấu xa hôi hám, bụng lớn như 
cái trống, cổ nhỏ như cây kim, miệng phục ra lửa mỗi khi nuốt thức ăn, 
và chịu cảnh đói khát trong muôn ngàn kiếp. Theo đạo Phật thì đố ky, 
ham muốn và ganh ghét là những nhân tố dẫn đến tái sanh vào ngạ 
quỷ. Những kẻ khốn khổ nầy bị đói khát hành hạ vì cái bụng khổng lô, 
nhưng cổ nhỏ như cái kim. Ngoài ra, họ còn chịu nhiều sự hành hạ 
khác vì khi họ đưa thực phẩm vô miệng, thì những thứ ấy biến thành 
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lửa hồng, mủ nhớp hay máu me trước mặt họ. Tuy nhiên, mười pháp 
giới không rời một niệm. Chính một niệm nầy tạo ra mười pháp giới 
hay một tâm niệm trong hiện tại tạo thành tất cả mọi chuyện. Nếu bạn 
làm chuyện địa ngục thì phải đọa địa ngục. Bạn tạo nghiệp quỷ thì đọa 
lạc vào đường quỷ. Tạo nghiệp người thì sanh vào cõi người. Tạo 
nghiệp A Tu La thì sanh vào cõi A Tu La. Làm việc của bậc A La Hán 
thì thành A La Hán. Làm việc Duyên Giác sẽ tới cảnh giới Duyên 
Giác. Làm việc Bồ Tát sẽ thành quyến thuộc của chư Bồ Tát. Làm 
việc Phật thì thành Phật. Xưa nay hễ gieo nhân tốt thì gặt quả tốt; gieo 
nhân ác thì gặt quả ác. Tuy nhiên, bọn quỷ vì không hiểu lý nhân quả, 
vì hoàn toàn mê muội lầm lẫn nên chúng gieo cà mà mong gặt đậu; 
gieo ớt mà mong gặt dưa. Vì những lý do nầy mà chúng phải mãi mãi 
khổ sở trong kiếp làm ngạ quỷ. 

Theo Phật giáo, ngạ quỷ ái là một trong hai loại ái, hạng phàm phu 
ái trước ngũ dục như sự ham muốn của loài quỷ đói. Ngược lại với 
Pháp Ái là tình yêu trong phạm trù tôn giáo hay tình yêu của những vị 
Bồ tát muốn cứu độ chúng sanh, ngược lại với Dục ái hay tình yêu 
phàm tục; trong khi ngạ quỷ đạo là con đường của ngạ quỷ hay của 
những kẻ có nghiệp nhân ngạ quỷ, một trong lục đạo (địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh, a tu la, nhân và thiên). Ngạ quỷ có ba đặc điểm: ngạ 
quỷ là những chúng sanh tham ăn với cái bụng phồng to lên và cái cổ 
nhỏ xíu; quỷ là một thứ âm khí, có bóng mà không có hình hài, hoặc 
có hình thể mà không có bóng; quỷ là loại rất thích sân hận. Ngạ quỷ 
rất thích nổi nóng, nảy lòng sân hận. Dù chúng ta đối xử tốt với chúng, 
chúng cũng sân hận. Khi chúng ta đối xử không tốt với chúng, chúng 
lại càng sân hận hơn nữa. Chúng thích tạo rắc rối cho người khác. 
Cảnh giới ngạ quỷ là nơi tái sanh của những kẻ tham lam, ích kỷ và 
dối gạt (trong các loài quỷ thì quỷ đói chiếm đa số. Các loài quỷ chịu 
quả báo không đồng, kẻ nào có chút ít phước báo thì được sanh nơi 
rừng núi, gò miếu; loài không có phước báo thì thác sanh vào những 
chỗ bất tịnh, ăn uống thất thường, bị nhiều nỗi khổ sở. Chúng sanh độc 
ác bị tái sanh vào ngạ quỷ, thấy suối nước như thấy máu mủ, cổ nhỏ 
như cây kim, bụng ông như cái trống chầu, có khi đổ ăn vừa vào đến 
miệng, đã trở thành than hồng, không thể nào nuốt được, chịu đại khổ 
não suốt đời cùng kiếp). Ở cõi ngạ quỷ chúng sanh thân thể xấu xa hôi 
hám, bụng lớn như cái trống, cổ nhỏ như cây kim, miệng phục ra lửa 
mỗi khi nuốc thức ăn, và chịu cảnh đói khát trong muôn ngàn kiếp. 
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Chúng sanh nào tham sự kiêu ngạo gây tội, gặp khí thành hình, làm 
các loài Ngạ Quỷ. Loài quỷ lúc nào cũng muội quả mê nhân, có nghĩa 
là quỷ không biết rõ quả báo, và cũng không biết nguyên nhân. Chúng 
không thể biện biệt giữa cái tốt và cái xấu. Theo đạo Phật, hễ trồng 
nhân tốt thì gặt quả tốt; trồng nhân lành thì gặt quả lành; trồng nhân ác 
thì gặt quả ác. Trồng dưa thì gặt dưa; trồng đậu gặt đậu. Tuy nhiên, 
loài quỷ không hiểu được lý nhân quả nầy, nên chúng trồng ớt mà 
mong hái cam, hoặc trồng cà mà mong hái đậu; chúng hoàn toàn muội 
quả mê nhân. Do vô minh điên đảo mà càng ngày chúng càng tích tập 
nhiều sự vô minh, càng gây thêm nhiều tội và tạo thêm nhiều nghiệp 
chướng. 


Hungry Ghosfs 


The Sanscrit term “Preta”” means hungry spirits, which 1s one of the 
three lower destinies. They are also called needle-mouth ghosts, with 
mouths so small that they cannot safisfy their hunger or thirst. They are 
of varied classes, and are in differing degrees and kinds of suffering, 
some wealthy and light torment, others possessing nothing and im 
perpetual torment; some are Jallers and execufioners of Yama In the 
hells, others wander to and fro amongst men, especially at night. 
According to Bikkhu Khantipalo, “Hungry” means experiencing 
consfanfly unsatisfied cravings, and preta 1s a kind of being which 1s 
below man In the spiritual scale. With greed, sentient beings some to 
the state of pretas. Think of people whose attachments to money and 
material possessions are very strong. The misers of this world are those 
who rejoIce in having more, better and bigser things than other people. 
Such people are developing factors of mind which 1f they persist In 
them, wIll lead them to uprise among these hungry ghosts. 

Think as follows: “At this time, I have not been reborn ¡in hell, but 
1If [ were born a hungry ghost [ would be so tormented by intolerable 
sufferings, heat, cold, hunger, thirst, exhaustion and fear. The place of 
hungry ghost rebirths has absolutely no grass, trees, or water; the whole 
ground 1s desolate as 1Ÿ scorched by the sun. The bodies and limbs of 
hungry ghosts are most ungainly. Their heads and faces are wrinkled, 
and their necks extremely thin and unable to support their heads. They 
have huge bodies and an uneven number of legs and arms, which are 
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as thin as stalks and unable to support them. They have a hundred 
times or a thousand times more difficulty in walking than old people do 
in our human realm. Starved ghosts realm where greedy, selfish and 
deceitful souls are reborn. In the path of hungry ghosts, beings have 
ugly, smelly bodies, with bellies as big as drums and throatfs as small as 
needles, while flames shoot out of their mouths. They are subJect to 
hunger and thirst for incalculable aeons. According to the Buddhism 
doctrine, envy, greed, and Jealousy are factors lead to rebirth as a 
hungry ghost. Hungry ghosts suffer torment of hunger because theIr 
bellies are Immense but their mouths only as small as a needle. 
Besides, they are also subject to various other tortures, because when 
they try to put food Into their mouth, 1t appears to them to be fire, or 
pus, or blood, etc. However, the Ten Dharma Realms are not apart 
{rom a single thought. This one thought creates the Ten Dharma realms 
or all 1s created from the present thought of the mind. By doing hellish 
things, you wIll fall into the hells. By acting like a ghost, you fall Into 
the realm of ghosts; by acting like a human beIng, you can become a 
person; by behaving as an asura, you are reborn 1n the realm of asuras. 
lIf you do the deeds of Arhats, you Join the ranks of Arhats. lf you do 
the work of Bodhisattvas, you become part of the retinue of 
Bodhisttvas. If you perform the deeds of Buddhas, then you will 
become a Buddha. So this 1s all created from the present thought of 
your mind. Naturally speaking, If you plant good causes, you will 
receive good effects. lf you plant bad causes you wIll receive bad 
effects. However, on the contrary, ghosts are so deluded about causes 
and effects, they plant eggplant in the hope of harvesting beans, or 
plant hot pepper and anticipate harvesting cucumbers. For these 
reasons, they have to forever endure sufferings In the life of the hungry 
ghosts. 

According to Buddhism, ordinary love (Dục ái) or desire as eager 
as that of a hungry ghost, in contrast with Religious love or Bodhisattva 
love with desire to save all creatures; while the destiny of the hungry 
ghosts, one of the six paths. Hungry ghosts have three characterIstics: 
ravenous beings with distended bellies and tiny throats; ghosts are 
masses of “negative” energy which have shadow and no form, or form 
and no shadow; ghosts like to hate. Hungry ghosts like to vent theIr 
tempers and get angry. lf they are treated well, they get mad. If they 


89 


are treated badly, they also get mad. They like to give people troubles. 
The state of hungry ghosts. Starved ghosts realm where greedy, selfish 
and deceitful souls are reborn. In the path of hungry ghosfs, beings 
have ugly, smelly bodies, with bellies as big as drums and throats as 
small as needles, while flames shoot out of their mouths. They are 
subJect to hunger and thirst for incalculable eons. If it was greed to be 
arrogant that made the person commit offenses, then after he has 
finshed payIng for his crimes, he takes shape when he encounters 
gases, and he is called a Hungry Ghost. Ghosfs are always deluded by 
effects, but confused about the cause. lt 1s to say ghosts are not clear 
about the effects, and they do not understand the causes. They cannot 
tell the difference between good and bad. According to Buddhism, 1f 
we plant good causes, we will receive good effects. If we plant bad 
causes, we wIll receive bad effects. If we plant cucumbers we will 
receive cucumbers; 1ƒ we plant beans, we wIll receive beans. However, 
hungry ghosts do not understand about the theorles of causes and 
effects. They either plant hot peppers, then anticipate receIving 
oranges; or they plant egsgplant and anticipate receiving beans. They 
are totally deluded by effects and confused about causes. The more 
they have Ignorance and upside-down views, the more Ignorance they 
accumulate, the more offenses they commit, and the more karma they 
Creafe. 
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9Ị 


Chương Mười Hai 
Chapter Twelve 


Súc Sanh 


Súc sanh nằm trong một trong ba đường đữ (tam đồ ác đạo). Bản 
chất của súc sanh là “Tham”. Vì súc sanh không có lý trí nên bất luận 
là thứ gì, chúng cũng tham nhiều thật nhiều. Thậm chí những thứ dơ 
bẩn như phân người, chúng càng ăn lại càng thấy thơm và ngon. Đây 
không phải chỉ nói về loài súc sanh, mà bất cứ chúng sanh nào khởi 
tâm tham vì “thị phi mạc biện” (không biết phải trái), không thể phân 
biệt giữa phải và trái, và không có khả năng lý luận, dù họ có đội lốt 
người đi nữa, thì những chúng sanh đó vẫn bị xem như là súc sanh theo 
quan điểm Phật giáo. Chính vì vậy con người như chúng ta mà có lòng 
tham lam vô độ thì rất ư là nguy hiểm, vì tánh tham đó có thể dễ dàng 
biến chúng ta thành súc sanh. Loài chúng sanh thì u mê ám chướng 
nên chúng không biết mình đang bị dẫn đến lò sát sanh hay đến nơi ăn 
cỏ, chứ chưa nói đến chuyện khác. Chúng phải chịu khổ vì lạnh và 
nóng, mùa hè chúng bị mặt trời thiêu đốt, mùa đông chúng phải chết 
cóng vì giá lạnh. Đây cũng là một trong lục thú trong tam đồ ác đạo, 
nơi mà chúng sanh sanh vào để chịu khổ trong tay của thợ săn, đồ tể, 
hay bị thương buôn và nông dân bắt buộc phải làm việc cực nhọc. Súc 
Sanh Đạo, tiếng Phạn là Tiryagyoni, nghĩa là loài chúng sanh sanh ra 
để bị người đời hành hạ và ăn thịt. Đây là cảnh giới súc sanh, nơi tái 
sanh của những kẻ si mê, sa đọa, tửu sắc, bài bạc, đối trá và tà dâm 
(trên từ rồng, thú, cầm, súc; dưới đến thủy tộc và loài côn trùng, không 
bao giờ đi thẳng được như con người hay chư Thiên. Loài nầy thường 
giết hại và ăn thịt lẫn nhau, đồng loại thì ở mạnh hiếp yếu. Ngoài ra, 
chúng còn bị con người sai sử chuyên chở và đánh đập). Cõi bàng sanh 
như loài trâu, bò, lừa, ngựa bị sự khổ chở kéo nặng nể. Loài dê, heo, 
vịt, gà, thì bị sự khổ về banh da xẻ thịt làm thức ăn cho loài người. Các 
loài khác thì chịu sự khổ về ngu tối, nhơ nhớp, giết hại và ăn uống lẫn 
nhau. 

Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã nhắc A 
Nan về mười loại thú được tái sanh làm người như sau: “Ông A Nan! 
Loài súc sanh trả nợ trước, nếu bắt trả quá phần, thì chúng sinh bị trả 
trở lại làm người để đòi nợ thừa. Như người kia có sức và phúc đức, thì 
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chẳng bỏ thân người, chỉ trả lại nợ cũ. Nếu vô phúc, phải trở lại làm 
súc sanh để trả nợ kia. Ông A Nan! Ông nên biết, nếu dùng tiền, hoặc 
dùng sức của loài vật, chúng trả đủ thì thôi. Nếu giết hay ăn thịt chúng, 
qua bao kiếp giết nhau, ăn nhau, luân hồi như bánh xe xoay vần không 
dứt. Trừ pháp sa ma tha và Phật xuất thế, không thể nào dứt hết. Các 
loại ấy đều do trả hết nợ, lại sinh trong nhân đạo, đều bởi vô thủy 
nghiệp điên đảo sinh nhau, giết nhau, chẳng gặp Phật, nghe chánh 
pháp, trong cảnh trần lao cứ luân chuyển mãi. Thật đáng thương! Thập 
loại nhân thú bao gồm: Loài chỉm cưu, khi trả nợ xong, sinh làm 
người, là loại tham nhũng và ngu si cứng đầu. Loài báo trước điềm 
xấu, khi trả nợ xong, sinh làm người, là loài bất bình thường và quỷ 
quyệt. Loài chồn, là loại tầm thường. Loài độc, là loại bạo ngược. Loài 
giun sán, là loại đê tiện. Loài để người ta ăn thịt, là loại nhu nhược. 
Loài để cho người ta mặc, là loại lao động. Loài biết thời tiết, là loại 
có văn học. Loài báo trước điểm tốt, là loại thông minh. Loài phục 
tùng người, là loại thông thạo. 


Animals 


Animals belong to one of the three Evil Paths. The nature of 
animals 1s “Greed”. Since animals have no power of reasoning, no 
matter what it 1s, they want a whole lot of it. They are even greedy for 
something as filthy as human excrement. The more they eat, the more 
aromatic and savory they find it. This does not mention only animals. 
Any beings that are too greedy because they do not know what 1s right 
and what 1s wrong, cannot distinguish between right and wrong, and do 
not have the ability to reason, even though they have the human body, 
they are considered “Animals” in the Buddhist point of view. Thus, we, 
human beings, must be very careful, IÍ we are very greedy, we are In 
danger of turning Into animals easily. Animals are stupid and 
benighted; they do not even know whether they are being led to a 
place to be slaughtered or to be fed, much less know anything else. 
They suffer from heat and cold. They are scorched to death in summer, 
Írozen to death in winter. This 1s also one of the sixth forms of rebirth 
and one of the three Evil Paths 1s rebirth as an animal in the human 
world. Beings who are reborn as animals suffer at the hands of hunters, 
trappers, and butchers, and by being forced to work as beast of burden 
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for farmers and merchants. Animals” realm reserved for those souls 
who are dull-witted, depraved, or have committed fornication. The path 
of animals, such as buffaloes, cattle, donkeys and horses, 1s subJect to 
heavy toil. Other domestic animals, such as goats, pigs, chicken and 
ducks, are subJect to be killed to make food for human beings. Still 
other animals suffer from stupidity, living in filth, and killing one 
another for food. 

In the Surangama Sutra, book Eight, the Buddha reminded Ananda 
about the ten kinds of animals that wIll be reborn as a human as 
follows: “Ananda! If while repaying his past debts by undergoIng 
rebirth as an animail, such a living being pays back more than he owed, 
he wIll then be reborn as a human to rectify the excess. lf he Is a 
person with strength, blessings, and virtue, then once he 1s in the 
human realm, he will not have to lose his human rebirth after what 1S 
owed him 1s restored. But If he lacks blessings, then he wIll return to 
the animal realm to continue repaying his debts. Ananda! You should 
know that once the debt 1s paid, whether with money, material goods, 
or manual labor, the process of repayment naturally comes to an end. 
But If in the process he took the lives of other beings or ate their flesh, 
then he continues In the same way, passing through kalpas as many as 
motes of fine dust, taking turns devouring and being slaughtered In a 
cycle that sends him up and down endlessly. There Is no way to put a 
stop to 1t, except through samatha or through a Buddha”s coming to the 
world. Ananda! These are all beings that have finished paying back 
former debts and are born agann In the human realm. They are involved 
in a beginningless scheme of karma and being upside down In which 
therr lives are spent killing one another and being killed by one 
another. They do not get to meet the Thus Come One or hear the 
proper dharma. They Just abide In the wearisome dust, passing through 
a repetiive cycle. Such people can truly be called pitful. These fen 
kinmds oƒ aqnữnals include: When owis and therr kind have paid back 
their debts, they regain their original form and are born as people, but 
among those who are corrupt and obstinate. When credfures that are 
inauspicious have patd back their debts, they regain therr original form 
and are born as people, but among those who are abnormal. When 
ƒoxes have paid back their debts, they regain their original forms and 
are born as people, but among those who are simpletons. When 
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creatures oƒ the venomous cafegory have paid back therr debts, they 
regain theIr original form and are born as people, but among those who 
are hateful. When /apeworms and thetr like have paid back their debts, 
they regain their original form and are born as people, but among those 
who are lowly. When /fhe eddible tfypes oƒ creafures have paid back 
their debts, they regain their oripinal form and are reborn as people, 
but among those who are weak. When creafures that are used ƒor 
clothing or service have paid back therr debts, they regain thetr original 
form and are reborn as people, but among those who do hard labor. 
When creafures that migrafe have paid back their debts, they regain 
therr original form and are reborn as people among those who are 
literate. When awspicious creafures have paid back their debts, they 
regain their original form and are reborn as people among those who 
are intelligent. Creafures who submit themselves to skillful people. 
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Chương Mười Ba 
Chapter Thirteen 


A Tụ La 


A Tu La là một loại chúng sanh không hễ nói tới chuyện phải trái. 
Chúng có tánh khí hung bạo và bất luận với ai, chúng cũng có thể nổi 
nóng được. Đây là một loại chúng sanh vô đoan chính. Nam A Tu La 
tướng mạo vô cùng xấu xí, ưa thích đấu tranh với người khác. Nữ A Tu 
La tướng mạo xinh đẹp, nhưng lại thích đấu tranh bằng tình cảm, luôn 
gây đố ky, ghen tuông, chướng ngại, phiền não và vô minh. Tuy A Tu 
La làm thành một pháp giới, song bất luận ở đâu trong lục đạo, hễ có 
chúng sanh nào thích đấu tranh, nóng nảy, dữ tợn vô cùng, chỉ thích chỉ 
huy người khác chứ không chịu để cho ai chỉ huy; chỉ thích cai quản 
người khác, chứ không thích để cho ai cai quản, vân vân, thì đó là 
những biểu hiện của A Tu La. “Asura” là từ Bắc Phạn có nghĩa là “á 
thần.” Những chúng sanh mà đôi khi người ta cho là ác quỷ. A Tu La 
là những kẻ đối nghịch với chư thiên, đặc biệt là với vua trời Đế Thích, 
chúng thường hay phát khởi chiến tranh vì ganh ghét với phước đức 
thượng thặng của chư thiên. Đây là một trong sáu nẻo luân hồi của 
chúng sanh, những nẻo khác là chư thiên, nhân, súc sanh, ngạ quỷ, và 
địa ngục. Á thân A Tu La, người hay nổi cơn giận và bản tính thích 
đánh lộn. Chữ A Tu La có nghĩa là xấu xí, không thánh thiện. 

Ác thần A-tu-la, một trong sáu điểu kiện tái sanh. Có hai lối suy 
nghĩ về A tu la: thấp và cao. Trong cảnh giới cao, A tu la là những thần 
thánh ở bậc thấp trong các cung trời. Trong cảnh giới thấp, A tu la là 
những ác thần, là kẻ thù của thần thánh. A Tu La là một loại chúng 
sanh hành xử cả thiện lẫn ác, cả trời lẫn quỷ. A Tu La là vị Thần 
thường đánh nhau với Vua Trời Đế Thích. Ngoài ra, Á thần A Tu La 
còn là người hay nổi cơn giận và bản tính thích đánh lộn. A-tu-la có 
thể sống trên trời, trong cõi người, hay súc sanh, ngạ quỷ. Một trong 
mười loại chúng sanh. Còn một loại A-tu-la khác với loại á thần hay 
chiến đấu với chư Thiên, loại nầy sống trên Ba-Mươi-Ba Tầng Trời, 
được coi như trong số các chư Thiên. A Tu La cũng có cảnh giới, cung 
điện như chư Thiên, nhưng không phải là chư Thiên vì hình thể rất xấu 
xí. 
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Theo Giáo Sư Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, và ứheo 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, có bốn loại A Tu La: 1) Noẳản 
Sanh A Tu La: Loại nương vào quỷ đạo, dùng sức hộ pháp, thừa thần 
thông mà vào hư không. A Tu La đó do trứng sanh ra, thuộc về quỷ 
thú. 2) Thai Sanh A Tụ La: Loại A Tu La ở cõi trời, mất đức bị đọa vào 
chỗ gần mặt trời, mặt trăng. A Tu La đó do thai sinh ra, thuộc về loài 
người. 3) Hóa Sanh A Tu La: Loại A Tu La vương gìn giữ thế giới, sức 
mạnh không kinh sợ, hay tranh quyển với Phạm Vương, Trời Đế Thích 
và Tứ Thiên Vương. A Tu La đó do biến hóa sinh ra, thuộc về cõi Trời. 
4) Thủy Sanh A Tu La: Loại A Tu La ở đáy biển, dưới hang nước. A Tu 
La đó do thấp khí sinh, thuộc về súc sanh thú. 

Theo các truyền thống Phật giáo khác, A-tu-la là những sinh vật 
ngõ nghịch ưa thích chiến đấu. Tên của chúng có nghĩa là “Xấu tệ.” A- 
tu-la còn có nghĩa là “không Thánh Thiện” vì mặc dù có vài loại A-tu- 
la cũng hưởng phước trời, nhưng không có quyền lực nhà trời. Kỳ thật, 
A-tu-la là những người hâm mộ Phật pháp và ưa cúng dường, nhưng 
tánh khí nóng nãy, hay ngạo báng nên sanh ra trong đường nầy. Trong 
Tam Giới có bốn loại A-tu-la: 1) Loại quỷ A-tu-la: Loại sanh bằng 
trứng trong loài quỷ, dùng sức mạnh của mình để hộ trì Chánh Pháp và 
nhờ thần lực chúng có thể du hành vô ngại trong không gian. A Tu La 
trong loài quỷ lúc nào cũng muốn hiếp đáp các loài quỷ khác. Dù xưa 
nay không biết phải trái gì cả, quỷ cũng có loài ác và loài không ác. 
Dầu loài quỷ tự thuở giờ không bao giờ lắng nghe phải trái, nhưng bọn 
ác A Tu La là bọn càng không biết lắng nghe gì đến phải trái. 2) Sức 
Sanh A Tụ La: Là loại quỷ A-tu-la sanh trong đường súc sanh. Loại A 
Tu La nầy thích chèn ép đồng loại hay những súc sanh khác. Các loài 
rắn, chim ưng, chó sói, cọp, và sư tử... lúc nào cũng muốn cắn hay ăn 
thịt những con vật khác vì chúng có tánh khí A Tu La. 3) Nhơn A Tu 
La: Là loại quỷ A-tu-la sanh trong nhơn đạo. A Tu La trong loài người 
được phân ra làm hai loại thiện và ác. Thiện A Tu La chính là quân đội 
và binh tướng của một quốc gia. Ác A Tu La chính là những tên giặc 
cướp và những băng đẳng thích giựt giọc đồ đạc hay cướp bóc tài sẳn 
của người khác. Họ cũng ưa thích đánh đập và thậm chí chém giết 
người khác. 4) Thân A-Tu-La Vương: Là loại do hóa sanh mà thành 
trong đường Thiên đạo, chúng hổ trợ Phật pháp bằng sức thần thông và 
vô úy. Chúng đấu tranh để đạt đến địa vị Phạm Chủ. Loại A Tu La 
nầy lúc nào cũng thích đánh nhau với thiên binh, thiên tướng. Suốt 
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ngày chúng chỉ nghỉ cách đánh trời Đế Thích để cướp bảo tòa, đoạt 
ngôi để lên làm Đế Thích. 


Asuras 


Asura Is a kind of beings that refuse to listen to reason. They 
always have an explosive temper and constantly lose their temper at 
everyone. Asuras are ugly and unattractive beings. Male asuras or war 
gøods are extremely ugly and love to fight with others. Female asuras 
are extremely beautiful, but they love to wage mental wars causing 
Jealousy, obstructiveness, afflicions and Ignorance. Although the 
Asuras are an individual Dharma Realm by themselves, no matter what 
destiny It 1s, If there are aggressive fiphters with explosive tempers 
who like to command others around, but do not like to be commanded 
by others; who like to supervise others but do not like to be supervised. 
These are manifestations of asuras. “Asura” 1s a Sanskrit term for 
“demi-god.” These beings are sometimes considered to be the evil 
spirits. They are the opponents of the gods (deva), with whom, 
especially Indra, they wage constant war, prImarily motivated by 
Intense envy for the superior blessings of gods. This 1s one of the six 
destines (gati) of sentlent beings, the others being gods, humans, 
animals, hungry ghosts, and hell beings. An Inverterately angry person, 
subJect to frequent outburst of anger. A devil (unruly being) who 1s 
fond of (love to) fighting by nature. The word “Asura” means “ugly” or 
“ungodly.” 

The spirits who fought against the sura who were benevolent øods. 
Elemental forces, proJections of the forces in mans mind. One of the 
six modes of exIstence. There are two ways of thinking about an asura: 
lower and higher. In a sense of higher or god mode of exIstence, asura 
refers to the lower gods in the deva realms. While in the sense of the 
lower, asura refers to demons or evils or enemies of the øods. Asura 1s 
a kind of beings having functions both good and evil, both deva and 
demon. SpIrits or even the øgods, enemies of Indra. Besides, Asura 1s an 
Inverterately angry person, subJect to frequent outburst of anger. A 
devil (unruly being) who 1s fond of (love to) fighting by nature. Asuras 
may live In the heavens, among people, In the animal realms or as 
ghosts. One of the ten beings living In the different states of exIstence. 
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There 1s another kind of Asuras which are distinguished from the 
asuras that combat the gods of the Trayastrimsa heaven, who are 
included among the Tavatimsa gods. Asuras also have realms, rulers 
and palaces, as have the deva; but they are not devas for their forms 
are very ugly. 

According to Professor Soothill in The Dictionary of Chinese- 
English Buddhist Terms, and according to the Surangdma Suira, book 
Nữne, there are ƒour kimds 0ƒ asurad: l) Egg-born asuras or ghosfs: Who 
are in the path of ghosts and who use their strength to protect the 
dharma and who can ride their spiritual penetrations to enter Into 
emptiness are asuras born from eggs; they belong to the destiny of 
ghosts. 2) Wømb-born asuras: Those who have fallen In virtue and 
have been dismissed from the heavens dwell in places near the sun and 
moon. They are asuras born from wombs and belong to the destiny of 
humans. 3) 7ransformation-born asuras: Asura kings who uphold the 
world with a penetrating power and fearlessness. They fight for 
positlon with the Brahma Lord, the god Sakra, and the four heavenly 
kings. These Asuras come Into being by transformation and belong to 
the destiny of gods. 4) Warer-born asura: Another baser category of 
asura. They have thoughts of the great seas and live submerged In 
underwater caves. During the day they roam 1n emptiness; at night they 
return to their watery realm. These Asuras come 1nto being because of 
moisture and belong to the destiny of animals. 

According to other Buddhist traditions, Asuras are unruly beings 
that love to fight. Their name means “ugly.” It also means “ungodly” 
because, although some Asuras enJoy heavenly blessings, nonetheless, 
they lack authority In the heavens. In fact, Asuras are those who like to 
Dharmas and prefer performing offerings; however, they are hot- 
tempered, perfer to ridicule other people; thus born 1n this realm. There 
are ƒour cafegories 0ƒ Asuras In the Three realms 0ƒ Existence: Ï) 
Asuras in the path öoƒ ghosís: Born from egss and belong to the destiny 
of ghosts, who use their strength to protect Dharma and can with 
spiritual penetrations travel through space. Asuras In the Ghost realm 
always bully other ghosts. Even though ghosfs refuse to listen to 
reason, there are evil and non-evil ghosts, but the evil ghosts are the 
most unreasonable among the unreasonable. 2) Asuras im the realm oƒ 
Animais: They are Asuras who belong to the destiny of animail. The 
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asuras In the animal realm tend to take advanfage of the other animals. 
Snakes, eagles, wolves, tigers, and lions, for example, always wish to 
bite or eat other animals because they have asura-nature. 3) Ásuras ïn 
the realm oƒ humans: They are Asuras born from wombs and belong to 
the destiny of humans. Among people, asuras can be good or bad. The 
good asuras Iinclude military officials and soldiers, and the bad asuras 
are bandits, gangs, thieves, and so on. They like to steal other people”s 
belongings, seize other people”s properties. They also like to beat or 
even kill other people. 4) Asuras in the realn oƒ gods: They are Asura 
Kings who come Into being by transformation and belong to the destiny 
of gods. They support Dharma with a penetrating power and 
fearlessness. They strugsle for position with the Brahma Lord. In the 
heaven, asuras wage war with the heavenly troops. From morning to 
night, they always try to find ways to overthrow Lord Shakra and se1ze 
the Jewel throne. 
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Chương Mười Bốn 
Chapter Fourteen 


Chúng Sanh Con Người 


Nhân chúng hay cảnh giới của con người, hay thế giới của chúng 
ta, nơi mà những chúng sanh nào thọ trì ngũ giới sẽ được tái sanh vào 
(cõi nầy chúng sanh khổ vui lẫn lộn, tuy nhiên, thường bị cảnh khổ sở 
thiếu thốn, đói khát, lạnh nóng, sợ sệt, vân vân. Bên cạnh đó lại phải 
bị những lo âu sợ sệt về sanh, lão, bệnh, tử, chia ly, thương ghét. Khổ 
thì có tam khổ như khổ khổ, hoại khổ, hành khổ; hoặc ngũ khổ như 
sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, khổ vì phạm các tội mà bị trói 
buộc; hoặc bát khổ như sanh, già, bệnh, chết, ái biệt ly, oán tắng hội, 
cầu bất đắc, ngũ ấm thạnh suy. Tuy cũng có những niềm vui, nhưng 
đây chỉ là niềm vui tạm bợ, vui để chờ buồn chờ khổ. Chúng sanh sanh 
vào cối người, mà lại gặp được Phật pháp thì theo lời Phật dạy là một 
đại hạnh, vì đây là cơ hội ngàn năm một thuở cho cuộc tu giải thoát). 
Theo quan điểm Phật giáo, về mặt vật thể thì nguồn gốc của vũ trụ 
chính là năng lượng, còn xét về các sinh vật sống trong đó thì nguồn 
gốc tạo ra đời sống của mỗi chúng sanh chính là nghiệp lực của những 
hành vi mà chúng sanh ấy đã tạo ra. Nghiệp lực là nguyên nhân khiến 
chúng sanh phải tái sanh theo một hình thức nào đó. Nếu một chúng 
sanh con người giữ tròn năm giới thì chúng sanh ấy sẽ được tiếp tục tái 
sanh làm con người. Dù con người không toàn thiện hay toàn ác, nhưng 
bản tánh con người vốn ôn hòa, có thể hòa hợp được với người khác. 
Nếu hoàn toàn tốt thì chúng sanh ấy đã sanh lên cõi trời, ngược lại nếu 
hoàn toàn ác thì người ấy đã sanh làm súc sanh, ngạ quỷ hay địa ngục 
rồi. Thường thì chúng sanh con người có phước báu mà cũng có tội lỗi. 
Có khi thì công nhiều, tội ít; có khi thì tội nhiều công ít. Khi có công 
nhiều tội ít thì chúng sanh con người được sanh vào gia đình giầu sang 
phú quý. Nếu công ít tội nhiều thì sanh vào gia đình khốn khổ bần 
cùng. Nói chung, Phật giáo cho rằng việc sanh ra trong cõi người là 
một trong những hình thức đời sống lý tưởng nhất vì rất thuận lợi cho 
việc tu tập. So với con người thì thần linh phải được xem là ở hình thức 
thấp hơn, tuy thần linh có thể có những khả năng mà con người không 
có, như một số năng lực siêu nhiên. Thật ra, thần linh cũng chỉ là một 
phần của thế giới mà loài người đang sống và hình thức đời sống của 
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họ kém hiệu quả hơn con người trong việc tu tập. Con người là những 
chúng sanh có tâm trí đã nâng cao hay phát triển, biết phân biệt đâu là 
hợp và không hợp với luân lý đạo đức hơn những chúng sanh khác. 
Cảnh giới trong đó hạnh phúc và khổ đau lẫn lộn. Chư vị Bồ Tát 
thường chọn tái sanh vào cảnh nầy vì ở đây có nhiều hoàn cảnh thuận 
lợi để hành những pháp cần thiết nhằm thành tựu quả vị Phật. Kiếp 
sống cuối cùng của các vị Bồ Tát thường ở cảnh người. Nhân đạo là 
một trong sáu đường trong vòng luân hồi trong đó chúng sanh có thể 
được sanh vào. Chúng sanh con người có suy tưởng trong dục giới, 
những nghiệp trong quá khứ ảnh hưởng đến hoàn cảnh hiện tại. Con 
người chiếm một vị trí rất quan trọng trong vũ trụ của Phật giáo, vì con 
người có quyển năng quyết định cho chính họ. Đời sống con người là 
sự hỗn hợp của hạnh phúc và đắng cay. Chúng sanh con người có suy 
tưởng trong dục giới, những nghiệp trong quá khứ ảnh hưởng đến hoàn 
cảnh hiện tại. Con người chiếm một vị trí rất quan trọng trong vũ trụ 
của Phật giáo, vì con người có quyển năng quyết định cho chính họ. 
Đời sống con người là sự hỗn hợp của hạnh phúc và đắng cay. Theo 
Đức Phật, con người có thể quyết định dành cuộc đời cho những mục 
tiêu ích kỷ, bất thiện, một hiện hữu suông rỗng, hay quyết định dành 
đời mình cho việc thực hiện các việc thiện làm cho người khác được 
hạnh phúc. Trong nhiều trường hợp, con người cũng có thể có những 
quyết định sinh động để uốn nắn đời mình theo cách nầy hay cách 
khác; con người có cơ hội nghĩ đến đạo và giáo lý của Ngài hầu hết là 
nhằm cho con người, vì con người có khả năng hiểu biết, thực hành và 
đi đến chứng ngộ giáo lý. Chính con người, nếu muốn, họ có thể chứng 
nghiệm giác ngộ tối thượng và trở thành Phật, đây là hạnh phúc lớn 
không phải chỉ chứng đắc sự an tịnh và giải thoát cho mình, mà còn 
khai thị đạo cho nhiều người khác do lòng từ bi. Cơ hội được tái sanh 
làm con người rất ư là hãn hữu, chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Được 
sinh ra làm người là điều vô cùng quý báu, một cơ hội lớn lao không 
nên để uổng phí. Giả tỷ có một người ném vào đại dương một mảnh 
ván, trên mảnh ván có một lỗ hỏng, mảnh ván trôi dạt do nhiều luồng 
gió và nhiều dòng nước xô đẩy trên đại dương. Trong đại dương có 
một con rùa chột mắt, một trăm năm mới ngoi lên mặt biển một lần để 
thở. Dù cho mất cả một đại kiếp, con rùa cũng khó mà trồi lên mặt 
nước và chui vào lỗ hỏng của mảnh ván ấy. Cũng thế, nếu một khi 
người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đầy thống khổ hay hạ tam đồ, 
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thì việc được tái sanh làm người cũng thật là hiếm hoi.” Theo Phật 
giáo Đại Thừa Tây Tạng, có bốn trạng thái trải qua trong một đời 
người: trạng thái được sanh ra, là một trạng thái rất ngắn ngủi, chỉ ngay 
trong khoảnh khắc của sự thụ thai; khoảnh khắc kế tiếp mới là sự khởi 
đầu của trạng thái có thời gian đầu tiên, kéo dài cho đến khi thân thô 
thiển bắt đầu hình thành cho đến khi chết; rồi trong suốt trạng thái 
chết, ngay cả khi diễn ra trong thân xác già nua, mối quan hệ của lực 
nâng đỡ cho thức và cái mà thức nâng đỡ ở trong thân rất là dữ dội; 
vào đúng thời điểm chết, mối quan hệ của thức được nâng đỡ bởi nền 
tảng vật chất chỉ còn được diễn ra ở mức độ vi tế nhất. Vào thời điểm 
nầy, tâm thức cá nhân được nối kết với nguồn lực vi tế nhất, hay còn 
gọi là “khí”. Với người sẽ trải qua trạng thái thân trung ấm, ngay khi 
trạng thái chết chấm dứt thì trạng thái thân trung ấm liền bắt đầu. 
Trong trạng thái thân trung ấm, dù chúng sanh không có một thân vật 
lý thô, nhưng họ cũng có một sắc thể do sự tương tác giữa luồng khí 
nội lực và thần thức. Nó thô trọng hơn so với thân vật chất thông 
thường mà chúng ta nhìn thấy. Nó sẽ mang hình dáng của loài chúng 
sanh mà nó sẽ tái sanh. 

Đức hạnh của nhân đạo là không đi ngược lại những gì hợp lý và 
đúng đắn. Bất luận làm việc gì, bạn nên xem xét bổn phận của mình là 
giúp đổ người khác. Về phương diện lợi ích, thời gian, văn hóa hay trí 
huệ, hoặc tất cả mọi sự, nếu mình làm trở ngại người khác, không làm 
lợi ích cho ai cả, tức là mình đã đi ngược lại với đạo đức. Vì thế mà 
nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh mình không nên đi ngược lại 
với đạo đức căn bản. Nếu muốn tu tập Phật đạo, trước tiên nên tu 
dưỡng đạo đức nhân đạo, không có đức hạnh nhân đạo thì không thể tu 
Phật đạo được. Có người muốn tu đạo thì ma chướng tới tìm, bởi vì 
người nầy chẳng có đức hạnh. Vì thế người ta nói “Đạo đức là gốc, 
tiền tài là ngọn.” Đạo đức giống như mặt trời mặt trăng, giống như trời 
và đất, và cũng giống như tánh mạng con người vậy. Không có đạo 
đức thì mình không có tánh mạng, không có mặt trời mặt trăng, và 
cũng chẳng có trời đất. Như vậy, đạo đức nghĩa là gì? Đạo đức là lấy 
việc làm lợi ích cho người khác làm chủ, không làm chướng ngại người 
khác làm tông chỉ, trong tâm lúc nào cũng đầy đủ Nhân, Nghĩa, LỄ, trí, 
Tín, Liêm, Sỉ, Trung, Hiếu, Để. Theo Khổng giáo, “Nhân” là thương 
người thương vật; nhân là tâm nhân ái không muốn sát sanh hại vật. 
“Nghĩa” là ở phải với mọi người, khi thấy điều gì có nghĩa thì phải 
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dũng cảm mà làm. Khi thấy ai gặp nạn tai thì phải tận lực giúp đỡ. Với 
bạn bè mình phải có đạo nghĩa, khi giúp ai không cần có điều kiện gì 
cả, không mang tâm mưu đổ, mong được đền ơn đáp nghĩa. Nghĩa là 
lòng nhận thức biết làm chuyện phải và làm hết sức đúng đắn, đúng 
với trung đạo, không thái quá, cũng không thiếu sót, không nghiêng về 
bên phải cũng không lệch qua bên trái, lúc nào cũng trung đạo. Hiểu 
biết nghĩa lý thì không trộm cắp. Người có lễ nghĩa không bao giờ trộm 
cắp vật gì của ai. “Lễ” tức là lễ phép, biết kẻ lớn người nhỏ. Đối với 
mọi người mình phải lễ phép, phải hết sức khiêm nhường. Nếu không 
có lễ thì mình có khác gì loài súc sanh? Lễ phép tối thiểu của một con 
người là phải biết chào hỏi đối với các bậc trưởng thượng. Nếu mình 
có lễ mạo thì mình sẽ không bao giờ phạm chuyện gian dâm. Ăn cắp 
và tà dâm đều là những thứ không hợp với lễ nghĩa, đi ngược lại với 
luân thường. Đối với người thường thì trí có nghĩa là lương trí. Người 
có trí huệ thì không bao giờ uống rượu, hay xử dụng xì ke ma túy, 
những thứ độc dược. Người ngu si thì mới làm những thứ điên đảo nầy. 
Tín tức là biết giữ sự tin cậy, tín nhiệm. Đối với bạn bè phải có tín 
nhiệm, hứa chuyện gì là phải làm chuyện đó, chứ không thất tín hay 
sai hẹn. Hơn nữa, người có chữ tín không bao giờ nói dối. Liêm tức là 
liêm khiết. Người liêm khiết gặp bất luận hoàn cảnh nào cũng không 
tham cầu, chẳng muốn thọ hưởng tiện nghi. Hơn nữa, người con Phật 
phải biết quên mình mà làm chuyện lợi lạc cho người khác. Sỉ tức là 
biết hổ thẹn. Gặp chuyện øì không hợp với đạo lý, hay đi ngược lại với 
lương tâm của mình, thì tuyệt đối không làm. Trung tức là trung thành. 
Một người công dân tốt phải trung thành với đất nước của mình. Hiếu 
có nghĩa là thảo với các bậc cha mẹ là bổn phận căn bản của con cái. 
Hiếu thảo là báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, và hiếu thảo 
cũng là biết vâng lời dạy bảo của cha mẹ. Để có nghĩa là kính trọng 
người lớn hơn mình. 

Thành phần vật chất tạo nên con người chính là Tứ Đại. Bốn yếu 
tố lớn cấu tạo nên vạn hữu. Bốn thành phần nầy không tách rời nhau 
mà liên quan chặt chẽ lẫn nhau. Tuy nhiên, thành phần nầy có thể có 
ưu thế hơn thành phần kia. Chúng luôn thay đổi chứ không bao giờ 
đứng yên một chỗ trong hai khoảnh khắc liên tiếp. Theo Phật giáo thì 
vật chất chỉ tổn tại được trong khoảng thời gian của 17 chập tư tưởng, 
trong khi các khoa học gia thì cho rằng vật chất chỉ chịu đựng được 10 
phần 27 của một giây. Nói gì thì nói, thân thể của chúng ta chỉ là tạm 
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bợ, chỉ do nơi tứ đại hòa hợp giả tạm lại mà hành, nên một khi chết đi 
rồi thì thân tan về cát bụi, các chất nước thì từ từ khô cạn để trả về cho 
thủy đại, hơi nóng tắt mất, và hơi thở hoàn lại cho gió. Chừng đó thì 
thần thức sẽ phải theo các nghiệp lực đã gây tạo lúc còn sanh tiền mà 
chuyển vào trong sáu nẻo, cải hình, đổi xác, tiếp tục luân hổi không 
dứt. Địa Đại tức là phần Đất (tóc, răng, móng, da, thịt, xương, thận, 
tim, gan, bụng, lá lách, phổi, bao tử, ruột, phẩn, và những chất cứng 
khác). Địa Đại là thành phần vật chất mở rộng hay thể nên của vật 
chất. Không có nó vật thể không có hình tướng và không thể choán 
khoảng không. Tính chất cứng và mềm là hai điều kiện của thành phần 
nầy. Sau khi chúng ta chết đi rồi thì những thứ nầy lần lượt tan rã ra 
thành cát bụi, nên nó thuộc về Địa Đại. Thủy Đại hay Nước (đàm, mủ, 
máu, mồ hôi, nước tiểu, nước mắt, nước trong máu, mũi dãi, tất cả các 
chất nước trong người nói chung): Không giống như địa đại, nó không 
thể nắm được. Thủy đại giúp cho các nguyên tử vật chất kết hợp lại 
với nhau. Sau khi ta chết đi rồi thì những chất nước nầy thảy đều cạn 
khô không còn nữa, nói cách khác chúng hoàn trả về cho nước. Hỏa 
Đại hay Lửa (những món gây ra sức nóng để làm ấm thân và làm tiêu 
hóa những thứ ta ăn uống vào): Hỏa đại bao gồm cả hơi nóng lạnh, và 
chúng có sức mạnh làm xác thân tăng trưởng, chúng là năng lượng sinh 
khí. Sự bảo tổn và phân hủy là do thành phần nầy. Sau khi ta chết, chất 
lửa trong người tắt mất, vì thế nên thân xác dân dân lạnh. Phong Đại 
hay Gió (những chất hơi thường lay chuyển, hơi trong bao tử, hơi trong 
ruột, hơi trong phổi): Gió là thành phần chuyển động trong thân thể. 
Sau khi ta chết rồi thì hơi thở dứt bặt, thân thể cứng đơ vì phong đại đã 
ngừng không còn lưu hành trong cơ thể nữa. 

Như trên đã nói, theo Phật giáo, con người chỉ là một phối hợp tạm 
thời bởi ngũ uẩn, lục đại (đất, nước, lửa, gió, hư không và tâm thức), 
và 12 nhân duyên, chứ không có thực ngã hay một linh hồn trường tổn. 
Các thành phần tâm linh của con người rất phức tạp bao gồm tám thức, 
trong đó A Lại Da và Mạt Na thức đóng những vai trò quan trọng. 
Nghiệp là một trong các giáo lý căn bản của Phật giáo. Mọi việc khổ 
vui, ngọt bùi trong hiện tại của chúng ta đều do nghiệp của quá khứ và 
hiện tại chi phối. Hễ nghiệp lành thì được vui, nghiệp ác thì chịu khổ. 
Vậy nghiệp là gì? Nghiệp theo chữ Phạn là “karma' có nghĩa là hành 
động và phản ứng, quá trình liên tục của nhân và quả. Luân lý hay 
hành động tốt xấu (tuy nhiên, từ “nghiệp” luôn được hiểu theo nghĩa tật 
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xấu của tâm hay là kết quả của hành động sai lầm trong quá khứ) xảy 
ra trong lúc sống, gây nên những quả báo tương ứng trong tương lai. 
Cuộc sống hiện tại của chúng ta là kết quả tạo nên bởi hành động và 
tư tưởng của chúng ta trong tiền kiếp. Đời sống và hoàn cảnh hiện tại 
của chúng ta là sản phẩm của ý nghĩ và hành động của chúng ta trong 
quá khứ, và cũng thế các hành vi của chúng ta đời nay, sẽ hình thành 
cách hiện hữu của chúng ta trong tương lai. Nghiệp có thể được gây 
tạo bởi thân, khẩu, hay ý; nghiệp có thể thiện, bất thiện, hay trung tính 
(không thiện không ác). Tất cả mọi loại nghiệp đều được chất chứa bởi 
A Lại Da và Mạt Na thức. Chúng sanh đã lên xuống tử sanh trong vô 
lượng kiếp nên nghiệp cũng vô biên vô lượng. Dù là loại nghiệp gì, 
không sớm thì muộn, đều sẽ có quả báo đi theo. Không một ai trên đời 
nầy có thể trốn chạy được quả báo. Con người là những chúng sanh có 
tâm trí đã nâng cao hay phát triển, biết phân biệt đâu là hợp và không 
hợp với luân lý đạo đức hơn những chúng sanh khác. Cảnh giới trong 
đó hạnh phúc và khổ đau lẫn lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn tái sanh 
vào cảnh nầy vì ở đây có nhiều hoàn cảnh thuận lợi để hành những 
pháp cần thiết nhằm thành tựu quả vị Phật. Kiếp sống cuối cùng của 
các vị Bồ Tát thường ở cảnh người. Nhân đạo là một trong sáu đường 
trong vòng luân hồi trong đó chúng sanh có thể được sanh vào. Chúng 
sanh con người có suy tưởng trong dục giới, những nghiệp trong quá 
khứ ảnh hưởng đến hoàn cảnh hiện tại. Con người chiếm một vị trí rất 
quan trọng trong vũ trụ của Phật giáo, vì con người có quyển năng 
quyết định cho chính họ. Đời sống con người là sự hỗn hợp của hạnh 
phúc và đắng cay. Ngày nay con người đang làm việc không ngừng 
trên mọi phương diện nhằm cải thiện thế gian. Các nhà khoa học đang 
theo đuổi những công trình nghiên cứu và thí nghiệm của họ với sự 
quyết tâm và lòng nhiệt thành không mệt mỏi. Những khám phá hiện 
đại và các phương tiện truyền thông liên lạc đã tạo những kết quả 
đáng kinh ngạc. Tất cả những sự cải thiện nầy, dù có những lợi ích của 
nó và đáng trân trọng, nhưng vẫn hoàn toàn thuộc về lãnh vực vật chất 
và nằm ở bên ngoài. Trong cái hợp thể của thân và tâm của con người 
còn có những điều kỳ diệu chưa từng được thăm dò, mà dù cho các nhà 
khoa học có bỏ ra hàng nhiều năm nghiên cứu cũng chưa chắc đã thấy 
được. Thật tình mà nói, cái thế gian mà các nhà khoa học đang cố 
gắng cải thiện nầy, theo quan điểm của đạo Phật, đang phải chịu rất 
nhiều biến đổi trên mọi lãnh vực của nó, và rằng không ai có khả năng 
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làm cho nó hết khổ. Cuộc sống của chúng ta vô cùng bi quan với tuổi 
già, bao phủ với sự chết, gắn bó với vô thường. Đó là những tính chất 
cố hữu của cuộc sống, cũng như màu xanh là tính chất cố hữu của cây 
vậy. Những phép mầu và sức mạnh của khoa học dù toàn hảo đến đâu 
cũng không thể thay đổi được tính chất cố hữu nầy. Sự huy hoàng và 
bất tử của những tia nắng vĩnh hằng đang chờ, chỉ những ai có thể dùng 
ánh sáng của trí tuệ và giới hạnh để chiếu sáng và giữ gìn đạo lộ mà 
họ phải vượt qua con đường hầm tăm tối, bất hạnh của cuộc đời. Con 
người của thế gian ngày nay hẳn đã nhận ra bản chất biến đổi vô 
thường của cuộc sống. Mặc dù thấy được như vậy, họ vẫn không ghi 
nhớ trong tâm và ứng xử với sự sáng suốt, vô tư. Sự đổi thay, vô 
thường lúc nào cũng nhắc nhở con người và làm cho họ khổ đau, nhưng 
họ vẫn theo đuổi cái sự nghiệp điên rổ của mình và tiếp tục lăn trôi 
trong vòng sanh tử luân hôi, để bị giằng xé giữa những cơn gió độc của 
khổ đau phiền não. 

Theo Phật giáo, chu trình cuộc sống bắt đầu từ khi thần thức nhập 
thai, hay lúc bắt đầu cuộc sống của một sinh vật khác. Cổ nhân Đông 
phương có dạy: “Nhân ư vạn vật tối linh,” tuy nhiên, đối với Phật giáo, 
bất cứ sinh mạng nào cũng đều quý và có giá trị như nhau. Nghĩa là 
không sinh mạng nào quý hơn sinh mạng nào. Theo kinh Ưu Bà Tắc, 
Phật giáo đồng ý trong mọi loài thì con người có được các căn và trí 
tuệ cần thiết. Phật giáo cũng đồng ý rằng điều kiện của con người 
không quá cực khổ như những chúng sanh ở địa ngục hay ngạ quỷ. Với 
Phật giáo, sanh ra làm người là chuyện khó. Nếu chúng ta sanh ra làm 
người, với nhiều phẩm chất cao đẹp, khó có trong đời. Vì vậy chúng ta 
phải cố gắng làm cho kiếp sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Ngoài ra, 
con người có trí thông minh. Phẩm chất quý báu này giúp chúng ta có 
thể tìm hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và tu tập giác ngộ. 
Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng kiếp sống kế tiếp của chúng ta 
như thế nào là tùy vào những hành động và những thói quen mà chúng 
ta thành lập trong hiện tại. Vì vậy mục đích của chúng ta ngay trong 
kiếp này hoặc là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, hoặc là trở thành một 
bậc chánh đẳng chánh giác. Và hơn hết, là chúng ta biến cuộc sống 
quý báu này thành một đời sống viên mãn nhất trong từng phút từng 
giây. Muốn được như vậy, khi làm việc gì mình phải ý thức được mình 
đang làm việc ấy, chứ không vọng động. Theo quan điểm Phật giáo, 
chúng ta đang có kiếp sống của con người với nhiều phẩm chất cao 
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đẹp khó có trong đời. Vì vậy mà chúng ta nên làm cho kiếp sống này 
có ý nghĩa hơn. Thông thường chúng ta cứ nghĩ rằng kiếp con người mà 
mình đang có là chuyện đương nhiên và vì vậy mà chúng ta hay vương 
vấn níu kéo những cái mà chúng ta ưa thích và sắp xếp mong cầu cho 
được theo ý mình, trong khi sự việc vận hành biến chuyển theo quy 
luật riêng của chúng. Suy nghĩ như vậy là không thực tế và khiến 
chúng ta phải phiển muộn. Tuy nhiên, nếu chúng ta ý thức rằng chúng 
ta đang có những phẩm chất cao quý và ý thức rằng mọi việc trong 
cuộc sống của chúng ta đang diễn ra một cách tốt đẹp thì chúng ta sẽ 
có một cái nhìn tích cực và một cuộc sống an vui hơn. Một trong những 
phẩm chất cao quý mà chúng ta đang có là trí thông minh của con 
người. Phẩm chất quý báu này khiến chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa 
đích thực của cuộc sống và cho phép chúng ta tiến tu trên đường đi đến 
giác ngộ. Nếu tất cả các giác quan của chúng ta như mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý, vân vân còn nguyên vẹn thì chúng ta có thể nghe chánh pháp, 
đọc sách về chánh pháp và suy tư theo chánh pháp. Chúng ta thật may 
mắn được sanh ra trong thời đại lịch sử mà Đức Phật đã thị hiện và 
giảng dạy Chánh pháp. Từ thời Đức Phật đến nay, chánh pháp thuần 
khiết này đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Chúng ta cũng có cơ 
may có nhiều vị đạo sư có phẩm hạnh dạy dỗ, và những giáo đoàn 
xuất gia với những cộng đồng pháp lữ chia sẻ lợi lạc và khuyến tấn 
chúng ta trên bước đường tu tập. Những ai trong chúng ta có may mắn 
sống trong các xứ sở ấp ủ bảo vệ tự do tôn giáo nên việc tu tập không 
bị giới hạn. Hơn nữa, hiện nay hầu hết chúng ta đều có cuộc sống 
không quá nghèo khổ, thức ăn đồ mặc đầy đủ và chỗ ở yên ổn, đó là 
cơ sở để chúng ta tiến tu mà không phải lo lắng về những nhu cầu vật 
chất. Tâm thức chúng ta không bị các tà kiến hay định kiến che chắn 
quá nặng nể, chúng ta có tiềm năng để làm những việc lớn lao trong cơ 
hội hiện tại, chúng ta phải trân trọng, phải khai triển cái nhìn dài hạn 
cho cuộc tu tập này vì kiếp sống hiện tại của chúng ta rất ngắn ngủi. 
Phật tử thuần thành phải luôn nhớ rằng tâm thức chúng ta không dừng 
lại khi chúng ta rủ bỏ xác thân tứ đại này. Tâm thức chúng ta không có 
hình dạng hay màu sắc, nhưng khi chúng rời thân hiện tại vào lúc 
chúng ta chết, chúng sẽ tái sanh vào những thân khác. Chúng ta tái 
sanh làm cái gì là tùy thuộc vào những hành động trong hiện tại của 
chúng ta. Vì vậy mà một trong những mục đích của kiếp mà chúng ta 
đang sống là chuẩn bị cho sự chết và những kiếp tương lai. Bằng cách 
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đó, chúng ta có thể chết một cách thanh thắn với ý thức rằng tâm thức 
chúng ta sẽ tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp. Một mục đích khác mà 
chúng ta có thể hướng tới trong việc sử dụng kiếp sống này là đạt đến 
sự giải thoát hay giác ngộ. Chúng ta có thể chứng quả vị A La Hán, 
giải thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử; hoặc chúng ta có thể tiếp tục tu 
tập để trở thành vị Phật Chánh đẳng Chánh giác, có khả năng làm lợi 
lạc cho mọi người một cách có hiệu quả nhất. Đạt đến sự giải thoát, 
dòng tâm thức của chúng ta sẽ được hoàn toàn thanh tịnh và không còn 
những tâm thái nhiễu loạn. Chúng ta sẽ không còn sân hận, ganh ty 
hay cao ngạo nữa; chúng ta cũng sẽ không còn cảm thấy tội lỗi, lo lắng 
hay phiền muộn nữa, và tất cả những thói hư tật xấu đều tan biến hết. 
Hơn thế nữa, nếu có chí nguyện đạt đến sự giác ngộ vì lợi ích cho tha 
nhân thì lúc ấy chúng ta sẽ phát khởi lòng từ ái đối với chúng sanh 
muôn loài, và biết làm nững việc cụ thể để giúp đỡ họ một cách thích 
hợp nhất. Cũng còn một cách khác nhằm lợi dụng cái thân quý báu 
này là phải sống một đời sống viên mãn nhất trong từng giây từng 
phút. Có nhiều cách để làm được như vậy. Thứ nhất là phải sống trong 
chánh niệm trong từng giây từng phút, tức là hiện hữu trọn vẹn ở đây 
và ngay bây giờ trong từng hành động. Khi chúng ta ăn chúng ta tập 
trung trong việc ăn, cảm nhận được mùi vị và độ nhu nhuyễn của thức 
ăn; khi bước đi chúng ta đặt tâm ý trong những cử động liên quan đến 
việc di chuyển, không để cho tâm thức chúng ta lông bông với những 
tạp niệm. Khi chúng ta lên lầu, chúng ta có thể suy nghĩ, “Ta nguyện 
giúp cho mọi người được sinh vào cảnh giới tốt đẹp, được thăng hoa, 
được giải thoát và giác ngộ.” Khi chúng ta rửa chén hay giặt đồ, chúng 
ta có thể tâm niệm, “Ta nguyện giúp cho mọi người có được tâm thức 
thanh tịnh, không còn những tâm thái nhiễu loạn và u mê.” Khi trao 
vật gì cho ai, chúng ta có thể tâm niệm, “Nguyện rằng ta có khả năng 
đáp ứng mọi nhu cầu của chúng sanh.” Chúng ta có thể chuyển hóa 
một cách sinh động trong từng hành động với mong ước mang lại hạnh 
phúc cho người khác. Mặc dù thấy được như vậy, chúng sanh con 
người vẫn ít khi ghi nhớ trong tâm và ứng xử với sự sáng suốt, vô tư. 
Sự đổi thay, vô thường lúc nào cũng nhắc nhở con người và làm cho họ 
khổ đau, nhưng họ vẫn theo đuổi cái sự nghiệp điên rổ của mình và 
tiếp tục lăn trôi trong vòng sanh tử luân hồi, để bị giằng xé giữa những 
cơn gió độc của khổ đau phiền não. 
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NHuman Beings 


The state of human-beings, our earth, place where those who keep 
the basic five precepts are reborn. In terms of matter, the Buddhist 
view of the origin of the universe 1s energy. In terms of the sentient 
beings, the force that produces them 1s that of the actions they have 
accumulated, which cause them to be reborn In that way. If a human 
being keeps the five basilc precepts, he or she will continue to be 
reborn In the human path. People are neither completely good nor 
completely bad, but human beings are harmonious by nature and can 
get along with other people. If they were completely good, they would 
ascend to the heavens. If they were completely bad, they would 
become either animals, or hungry ghosts, or even fall into the hells. 
Human beings have both merits and offenses. Either their merit 
exceeds their offenses, or their offenses exceed their meri(. When a 
person”s merIf 1s øreater than his offenses, he wIll be born in a rich and 
respectable family; but with litle merit and many offenses he wIll be 
born Into a poor and miserable family. Generally speaking, Buddhism 
believes that birth as a human being 1s one of the most Ideal forms of 
exIstence because 1t 1s conducive to cultivation. So compared to human 
beings, gods would in fact be considered inferior, even though gods 
may have some abilities that human beings do not have, such as some 
supernatural powers. In fact, the realm of gods 1s still a part of this 
world where human beings also live, but that form of exIstence 1s less 
effective for cultivation of the Buddha-dharma. Human beIngs are 
living beings In this realm have sharp or developed minds, capable of 
weighty moral and Iimmoral action than any other living beings. The 
human realm 1s a mixture of both pain and pleasure, sufering and 
hapiness. Bodhisattvas always choose this realm as their last existence 
because 1t offers opportumty for attainng Buddhahood. The human 
realm 1s one of the six destinies (gati) within cyclic existence (samsara) 
into which beings may be born. The sentient thinking being In the 
desire realm, whose past deeds affect his present condition. Man 
OCCupIes a very Important place in the Buddhist cosmos because he has 
the power of decision. Human life 1s a mixture of the happy with a 
good dash of the bitter. The sentient thinking being in the desire realm, 
whose past deeds affect his present condition. Man occuples a very 
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1mportant place 1n the Buddhist cosmos because he has the power of 
decision. Human life 1s a mixture of the happy with a good dash of the 
bitter. According to the Buddha, a man can decide to devote himself to 
selfish, unskilful ends, a mere existence, or fo øIve purpose to his life 
by the practice of skilful deeds which will make others and himself 
happy. Still, in many cases, man can make the vital decIsion to shape 
his life In this way or that; a man can think about the Way, and 1t was to 
man that the Buddha gave most of his Important teachings, for men 
could understand, practice and realize the Way. lIt is man who can 
experience, If he wishes, Enlightenment and become as the Buddha 
and the Arahants, this 1s the greatest blessing, for not only the secure 
tranquillity of one person”s salvation 1s gained but out of compassion 
the Way 1s shown In many others. The opportunity to be reborn as a 
human being 1s so rare; thus the Buddha taught: “Supposing a man 
threw Into the ocean a piece of wood with a hole In 1t and It was then 
blown about by the various winds and currents over the waters. In the 
ocean lived a one-eyed turtle which had to surface once In a hundred 
years to breathe. Even In one Great Aeon 1t would be most unlikely In 
surfacing, to put 1fs head into the hole In that piece of wood. Such 1s the 
rarlfy Of gaining birth among human beings If once one has sunk Into 
the three woeful levels or three lower realms.” According to the 
Tibetan Mahayan Buddhism, there are four sfates of a human beIng”s 
le: the bìrth state Is said to be momentary, Just at the point of 
conceptIon; the next momernt 1s the beginning of the prlor time sfate, 
ranging from when the coarse body starts to form until death; then 
during the death state, even though it is taking place within the old 
body, the relationship of support and supporter of consciousness 
abiding In the body has been severed; At the point of death, the 
relatlonshIp of consciousness supported by a phystcal base takes place 
only on the subtlest level. At this point, individual consciousness 1s 
conjoined with the subtlest inner energy or “air”. For one who 1s øoIng 
to pass through the intemediate sfates, as soon as the death state stops, 
the Iintermediate state begins. In the Iintermediate states, although one 
does not have a gross physical body, one does have a form achieved 
through the inetraction of inner aIr and consciousness. Ïf 1s ørosser than 
the most subtle body, but more subtle than the usual physical one we 
see. It wIll have the shape of the being which one will be reborn. 
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Virtuous conduct in Man”s Virtues means conduct that 1s not goIng 
agaInst what Is proper and right. In whatever you do, you should make 
1t your obligation to help others. If you hinder others and cannot benefit 
them 1n terms of profit, trme, culture, wIsdom, or any other aspect, you 
are acting contrary to morality. Therefore, In every move and action, 
every word and deed, we should always make “not going agaInst 
morality” our basic rule. Ifyou want to cultivate the Buddhist Way, you 
must first foster virtious conduct of Manˆ*s Virtues. Without virtuous 
conduct of Man”s virtues, you cannot cultivate the Buddhist Way. Some 
people who want to cultivate wIll encounter demonic obstacles as soon 
as they sftart. That 1s due to a lack of virtuous conduct. So 1t 1s said, 
“Virtue 1s fundamental Wealth 1s incidental.” Morality 1s equivalent to 
the sun and moon, to Heaven and Earth, and to our very life. Lacking 
morality 1s equivalent to being without life, without the sun and moon, 
and without Heaven and Earth. What 1s morality? Morality means to 
take benefiting others as most Important, and to take not hindering 
others as our principle. It 1s fill our minds with humaneness, 
riph(eousness, propriety, wisdom, and trustworthiness. According to 
Confucianism,”Humaneness” means havinng a heart of humane 
benevolence, you will not kill. “Righteousness” means to be righteous 
1n spirit and courageously do what should be done. When people are In 
difficulty, do our best to help them resolve their problems. Treat our 
Íriends with a sense of ripht and honor. Help them unconditionally, 
without any motives. “Righteousness” also means endowed with 
common sense, everything you do wIll be Just right, exactly In accord 
with the Middle Way, neither too much nor too litle, and neither too 
far to the left nor too far to the right. All affairs wIll be carried out In 
accord with the Middle Way. If you understand what Is right, you will 
not steal. People who value riphteousness will not steal what belongs 
to others. “Civility” or “Propriety” refers to etiquette. We should treat 
people with courtesy. IÝ we are discourteous, then we are no better 
than a savage. A minimum proprlety for us 1s to be able to greet our 
elders. Proprlety 1s a kind of courtesy and etiquette. If you honor the 
rules of etiquette, you will not be lewd. Stealing and lewdness are 
phenomena which occur because one 1s not 1n accord with 
righ(eousnessand propriety, and because one 1s acting contrary to the 
rules of proper conduct. To ordinary people, wisdom means good 
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knowledge. Wise people will not recklessly drink or take drugs. Only 
stupid people will do all sorts of upside-down things. Loyalty means 
faith or sincerity. When we are with our friends, we should be 
trustworthy up to our words. Our actions should be sincere and 
respecfful, and we should not cause others to lose faith in us. 
Furthermore, trustworthy people wIll not tell lies. Incorruptibility refers 
to being pure and honest. No matter what they see, Incorruptible 
people are never greedy or opportunistic. Rather, they are public- 
spirited and unselfish. Shame means a sense of shame. Never do 
anything that goes against reason and conscience. Loyalty means to be 
loyal. ÀA good man should be loyal to our own country. Filiality means 
to be pIous to parents. Filiality 1s the basic duty of any children. By 
being filial, we are repayIng our parents” kindness for raising us. 
Fraternal respect means to pay respect to the elderly. Younger people 
should be respectful to their elder siblings and elders. 

Material components which man 1s made are the four tanmatra. 
Four great elements of which all things are made (produce and 
maintain life). These four elements are Interrelated and Inseparable. 
However, one element may preponderate over another. They 
constantly change, not remaining the same even for fwo consecufive 
momenfs. According to Buddhism, matter endures only for 17 thought- 
moments, while scientists tell us that matter endures only for 10/27” of 
a second. No matter what we say, a human body 1s temporary; It 1s 
created artificially through the accumulation of the four elements. 
Once death arrives, the body deteriorates to return to the soIl, water- 
based substances will gradually dry up and return to the great water, 
the element of fire 1s lost and the body becomes cold, and the great 
wind no longer works within the body. At that time, the spirit must 
follow the karma each person has created while living to change lives 
and be reincarnated Into the six realms, altering image, exchange body, 
etc in the cylce of births and deaths. Solid matter or Earth. Prithin 
means the element of extension, the substratum of matter. Without It 
obJects have no form, nor can they occupy space. The qualiles of 
hardness and softness are two conditions of this element. After death, 
these parts wIll decay and deteriorate to become soIl. For this reason, 
they belong to the Great Soil. Water, fluidity, or liquid. DUnlike the 
earth element 1t 1s intangible. It ¡s the element which enables the 


114 


scattered atoms of matter to cohere together. After death, these water- 
based substances wIll dry up. In other words, they have returned to 
water. Fire or heat. Fire element includes both heat and cold, and fire 
element possesses the power of maturing bodies, they are vitalizIng 
energy. Preservation and decay are due to this element. After death, 
the element of fire 1s lost and the body gradually becomes cold. Air, 
wind, motion, or energy of motion. Air element 1s the element of 
motlon In the body. After death, breathing ceases, body functions 
become catatonic or completely rigid because the great wind no longer 
works within the body. 

As mentioned above, according to Buddhism, man 1s only a 
temporary combination formed by the five skandhas, the six elements 
(carth, water, fire, alr, space and mind), and the twelve nidanas, being 
the product of previous cause, and without a real self or permanent 
soul. Spiritual elements of a human being are very complicated, they 
comprise of the eipht consciousnesses, among them the Alayavijnana 
and Manas play cruclal roles. Karma 1s one of the fundamenrtal 
doctrines of Buddhism. Everything that we encounter in this life, good 
or bad, sweet or bitter, 1s a result of what we dịd In the past or from 
what we have done recently In this lie. Good karma produces 
happiness; bad karma produces pain and suffering. So, what 1s karma? 
Karma 1s a Sanskrit word, literally means a deed or an action and a 
reaction, the conftinuing process of cause and effect. Moral or any good 
or bad action (however, the word “karma” 1s usually used in the sense 
of evil bent or mind resulting from past wrongful actions) taken while 
living which causes corresponding future retribution, either good or evil 
transmigrafion (action and reaction, the continuing process of cause and 
effect). Our present life 1s formed and created through our actions and 
thoughts In our previous lives. Our present life and circumstances are 
the product of our past thoughts and actions, and In the same way our 
deeds in this life will fashion our future mode of existence. À karma 
can by created by body, speech, or mind. There are good karma, evil 
karma, and Indifferent karma. All kinds of karma are accumulated by 
the Alayavijnana and Manas. Karma can be cultivated through 
religIous practice (good), and uncultivated. For sentient being has lived 
through ¡inumerable reincarnatlons, each has boundless karma. 
Whatever kind of karma 1s, a result would be followed accordingly, 
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sooner or later. No one can escape the result of his own karma. Living 
beings In this realm have sharp or developed minds, capable of weighty 
moral and immoral action than any other living beings. The human 
realm 1s a mixture of both pain and pleasure, sufering and hapiness. 
Bodhisattvas always choose this realm as theIr last exIstence because 1t 
offers opportunmity for attaining Buddhahood. The human realm 1s one 
of the six destinies (gatI) within cyclic existence (samsara) into which 
beings may be born. The sentient thinking being in the desire realm, 
whose past deeds affect his present condition. Man occuples a very 
1mportant place 1n the Buddhist cosmos because he has the power of 
decision. Human life 1s a mixture of the happy with a good dash of the 
bitter. Today there 1s ceaseless work going on in all directions to 
Improve the world. Sclentists are pursuinng their methods and 
experiments with undiminished vigor and determination. Modern 
discoveries and methods of communication and confact have produced 
starfling results. All these Improvements, though they have theIr 
advanftages and rewards, are entirely material and external. Within this 
conflux of mind and body of man, however, there are unexplored 
marvels to occpy men of sclence for many years. Really, the world, 
which the sclentists are trying to Iimprove, 1s, according to the Ideas of 
Buddhism, subJect to so much change at all points on 1ts circumference 
and radii, that it is not capable of being made sorrowfree. Our lIfe 1s sO 
dark with aging, so smothered with death, so bound with change, and 
these qualities are so Inherent In 1t, even as øreenness Is fO ørass, and 
bitterness to quinine, that not all the magic and power of science can 
ever transform 1t. The Immortal splendor of an eternal sunlight awaIts 
only those who can use the light of understanding and the culture of 
conduct to I1lluminate and guard their path through life*s tunnel of 
darkness and dismay. The people of the world today mark the changing 
nature of life. Althouph they see It, they do not keep 1t in mind and act 
with dispassionate discernment. Though change agaIn and again speaks 
to them and makes them unhappy, they pursue their mad career of 
whirling round the wheel of existence and are twisted and torn 
between the spokes of agony. 

According to Buddhist tenets, the life cycle of a sentient being 
begins when the consciousness enters the wormb, and traditionally this 
has been considered the moment of conception, another life cycle 
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begins. The Eastern ancient said: “Man 1s the most sacred and superior 
being,” however, to Buddhism, any living being”s life 1s preclous and of 
the same value. That 1s to say no being”s life 1s more precious than the 
other”s. According to the Upasaka Sutra, Buddhism agrees that in all 
lving beings, man is endowed with all necessary facultes, 
Iintelligence. Buddhism also agrees that conditions of human beings are 
not too miserable as those beings In the hell or the hungry ghosts. To 
Buddhism, human life 1s difficult to obtain. If we are born as human 
beings with many qualities, difficult to attain. We should try to make 
our lives meaningful ones. Besides, human beings have intelligence. 
Thịs precious quality enables us to Investigate the true meaning of life 
and to practice the path to enlightenment. Devout Buddhists should 
always remember that what rebirtth we will take depends on our 
present actions and habits. Thus, our purpose 1n this very lIfe 1s to attain 
liberaton or enlightenment, either becoming liberated from cyclic 
exIstence (Arhats), or becoming fully enlightened Buddhas. Most of all, 
we should be able to take advanfage of our precIous human lives to 
live to the fullest, moment by moment. To achieve this, we must be 
mindful of each moment, not being In the here-and-now when we act. 
According to Buddhist point of view, we have preclous human lives, 
endowed with many qualities to attain. Because of this, we can make 
our lives highly meaningful. We often take our lives for granted and 
dwell on the things that aren”t going the way we would like them to. 
Thinking thís way 15 unrealistic and makes us depressed. However, If 
we think about the qualities we do have and everything that 1s goIng 
well, we”lI have a different and more Joyful perspective on life. One of 
our greafest endowmenfs 1s our human intelligence. This precious 
quality enables us to investigate the meaning of life and to practIice to 
advance on the path to enlightenmert. If all of our senses, eyes, ©ars, 
mental... are intact, we are able to hear the Dharma, read books on It, 
and think about 1ts meaning. Were so lucky to be born In an historical 
era when the Buddha has appeared and taught the Dharma. These 
teachings have been transmitted In a pure from teacher to student In 
lineages steming back to the Buddha. We have the opportunity to have 
qualified spiritual masters who can teach us, and there are communities 
of ordained people and Dharma friends who share our Interest and 
encourage us on the path. Those of us who are fortunate to live in 
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countries that cherish religIous freedom aren't restricted from learning 
and practicing the path. In addition, most of us don't live In desperate 
poverty and thus have enough food, clothing and shelter to engage In 
spiritual practice without worrying about basic material needs. Our 
minds aren”t heavily obscured with wrong views and we are Interested 
1n self-development. We have the potential to do great things with our 
present opportunty. But to appreclate this, we must develop a long- 
term vision for our cultivation because our present lives are only a 
short one. Devout Buddhists should always remember that our 
mindstreams don”t cease when our physical bodies die. Qur minds are 
formless entities, but when they leave our present bodies at the time of 
death, they wIll be reborn In other bodies. What rebirth we'll take 
depends on our present actions. Therefore, one purpose of our Ïives can 
be to prepare for death and future lives. In that way, we can die 
peacefully, knowing our minds wIll be propelled towards good rebirths. 
The other way that we can utilize our lives 1s to attain liberatlon or 
enlightenment. We can become arhats, beings liberated from cyclic 
©xIstence, or we can go on to become fully enlightened Buddhas, able 
to benefit others most effectively. Attaining liberation, our minds will 
be completely cleansed of all disturbing attitudes. Thus we”ll never 
become angry, Jealous or proud again. We no longer feel guilty, 
anxIous or depressed, and all our bad habits will be gone. In addition, 1f 
we aspire to attain enlightenment for the benefit of everyone, we'”ll 
have spontaneous affection for all beings, and will know the most 
appropriate ways to help them. Also another way to take advantage of 
our preclous human lives 1s to live life to the fullest, moment by 
moment. There are several ways to do this. One 1s to be mindful of 
cach moment, being 1n the here-and-now as we act. When we eat, we 
can concentrate on eating, noting the taste and texture of the food. 
'When we walk, we concentrate on the movements involved in walking, 
without letting our minds wander to any other thoughts. When we go 
upstairs, we can think, “may I lead all beings to fortunate rebirths, 
liberaton or enliphtenment.” While washing dishes or clothes, we 
think, “I may help all beings cleanse their minds of disturbing attitudes 
and obscurations.” When we hand something to another person, we 
think, “May I be able to satisfy the needs of all beings.” We can 
creatively transform each acton by generating the wish to bring 
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happiness to others. Althouph seeing 1t, sentient biengs seldom keep 1t 
in mind and act with dispassionate discernment. Though change again 
and again speaks to them and makes them unhappy, they pursue theIr 
mad career of whirling round the wheel of existence and are twisted 
and torn between the spokes of agony. 
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Chương Mười Lăm 
Chapter Fjfteen 


Thiên Chúng 


Thiên là từ mà người Đông Á dùng để gọi Trời. Thiên thể hay thần 
thánh, những chúng sanh nằm trong ba điều kiện tốt của sự tái sanh do 
những nghiệp lành đời trước; họ sống lâu dài trong một khung cảnh 
hạnh phúc trên cõi trời, tuy vẫn còn chịu chu kỳ tái sanh như các chúng 
sanh khác. Tuy nhiên, đây chính là những trở ngại chính cho bước 
đường tu tập của họ vì họ bị mải mê trong những hạnh phúc đó, nên 
không còn nhận chân ra sự thật khổ đau nữa. Phạn ngữ chỉ “chư 
Thiên,” những chúng sanh trú ngụ cõi cao nhất trong sáu đường sanh tử 
luân hồi. Dầu Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu của một thượng đế toàn 
năng, nhưng có một số chư thiên được kể trong Phật giáo. Theo Phật 
giáo, thiên thể hay thần thánh, chỉ là những chúng sanh nhờ những 
thiện nghiệp trong những đời quá khứ mà được sanh làm chư thiên. 
Đây là những chúng sanh nằm trong ba điều kiện tốt của sự tái sanh do 
những nghiệp lành đời trước; họ sống lâu dài trong một khung cảnh 
hạnh phúc trên cõi trời, tuy vẫn còn chịu chu kỳ tái sanh như các chúng 
sanh khác. Đây là những chúng sanh siêu việt lên trên loài người. Chư 
thiên cư ngụ trên cõi trời, trên cõi người, nhưng vẫn chưa giác ngộ và 
hãy còn bị trói buộc vào luân hồi sanh tử. Tuy nhiên, chư thiên là 
những chúng sanh chỉ hưởng thụ những đam mê nhằm thỏa mãn giác 
quan do phước đức tu tập và gieo trồng ở kiếp trước của họ. Niềm vui 
của chư thiên được xem là vui hơn ở cõi người và những cảnh giới khổ 
đau khác, nhưng chư thiên không biết đến luật vô thường hay sự chấm 
dứt không thể tránh được của những phước báo tạm bợ và sau đó họ sẽ 
rơi vào các đường khổ của con người, a tu la, ngạ quỷ, súc sanh, hay 
ngay cả địa ngục. Tuy nhiên, theo Phật giáo, đây chính là những trở 
ngại chính cho bước đường tu tập của họ đây chính là những trở ngại 
chính cho bước đường tu tập của họ vì họ bị mải mê trong những hạnh 
phúc đó, nên không còn nhận chân ra sự thật khổ đau nữa. Sau khi 
nghiệp lành cạn kiệt, họ lại phải tái sanh vào những đường dữ và chịu 
khổ. Chính vì thế mà chư thiên không phải là đối tượng để cầu nguyện 
hay tu tập và chư thiên không có chức năng gì quan trọng trong Phật 
giáo. “Thiên Thừa” là một trong ngũ thừa, có công năng đưa những 
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người tu tập thiện nghiệp đến một trong sáu cõi trời dục giới, cũng như 
đưa những người tu tập thiển định đến những cảnh trời sắc giới hay vô 
sắc giới cao hơn. Thiên Đạo còn có nghĩa là sáng suốt, thanh tịnh, tự 
tại hay tối thắng. Thiên đạo hay cảnh giới chư thiên là nơi tái sanh của 
những chúng sanh nào giữ tròn năm giới, thực hành thập thiện nghiệp, 
và tránh thập ác (người sanh lên cõi trời thân được sáng suốt, vui nhiều 
hơn khổ, sự ăn mặc, cung điện, nhà cửa đều được sung sướng tốt đẹp, 
không thiếu thốn về vật chất). Cõi trời tuy vui vẻ hơn nhân gian, nhưng 
cũng còn tướng ngũ suy và những điều bất như ý. 

Có nhiều loại thiên chúng khác nhau. Có hai loại Thiên chúng: 
Nhựt thiên và Nguyệt thiên. Đồng sanh thiên và Đồng danh thiên. Cả 
hai đều có nhiệm vụ là theo dõi cá nhân. Lại có hai loại Thiên chúng 
khác nữa: Phạm thiên và Đế Thích thiên. Có ba loại thiên chúng: 1) Tự 
thiên, gồm thiên vương hay thiên tử. 2) Tái sanh thiên, thiên giới là nơi 
tái sanh. 3) Tịnh Phật thiên, cung trời nơi chư Phật đồng cư. Lại có ba 
loại thiên chúng khác: I) Danh Thiên, thiên vương hay thiên tử, vua 
trong loài người. 2) Sanh Thiên, thiên thú trong lục thú (từ vương thiên 
đến phi tưởng thiên). 3) Tịnh Thiên, thiên chúng trong cõi của các bậc 
Thánh giả từ Thanh Văn đến Duyên Giác, đã diệt trừ hết phiền não 
cấu chướng. Có bốn loại chư Thiên: Từ 1 đến 3 cũng giống như giống 
như ba loại Thiên chúng vừa kể trên. Loại thứ tư là Nghĩa Thiên, bao 
gồm tất cả Bồ Tát từ Thập trụ trở lên có thể ngộ giải được thâm nghĩa 
của Đại Thừa. Có năm loại Thiên chúng (Ngũ Chúng Thiên): 1) Tự 
thiên, gồm thiên vương hay thiên tử. 2) Tái sanh thiên, thiên giới là nơi 
tái sanh. 3) Tịnh Phật thiên, thiên chúng nơi cung trời chư Phật đồng 
cư, chúng Bổ Tát đã vượt lên trên Thập Địa. Tịnh Thiên, cõi của các 
bậc Thánh giả từ Thanh Văn đến Duyên Giác, đã diệt trừ hết phiền 
não cấu chướng. 4) Sanh Thiên, thiên thú trong lục thú (từ vương thiên 
đến phi tưởng thiên). Đây là những Danh Thiên, thiên vương hay thiên 
tử, vua trong loài người. 5) Tối Thắng Thiên, cõi vĩnh viễn giải thoát 
của các vị Bồ Tát và Phật. Lại có năm loại thiên chúng khác: Từ 1 đến 
3 cũng giống như giống như ba loại Thiên chúng vừa kể trên. Loại thứ 
tư là Nghĩa Thiên, bao gồm tất cả Bồ Tát từ Thập trụ trở lên có thể 
ngộ giải được thâm nghĩa của Đại Thừa. 4) Nghĩa Thiên, các bậc Bồ 
Tát từ Thập Trụ trở lên có khả năng ngộ giải thâm nghĩa Đại Thừa. 5) 
Đệ Nhất Nghĩa Thiên, chư Phật và Bồ Tát chẳng biến dịch, vì thường 
trụ nên chẳng sinh, chẳng già, chẳng bịnh, chẳng chết. Có năm vị trời ở 
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mé đông bắc Kim Cương Bộ ngoài Mạn Đồ La của Thai Tạng Giới: 
Bắc Thiên, Nam Thiên, Đông Thiên, Tây Thiên, Trung Thiên. Có hai 
mươi loại Thiên vương (Nhị Thập Thiên Vương): 1) Đại phạm thiên 
vương, 2) Đế Thích tôn thiên, 3) Đa Văn Thiên Vương (Tỳ Sa Môn 
Thiên Vương), 4) Trì quốc thiên vương, 5) Tăng trưởng thiên vương, 6) 
Quảng mục thiên vương, 7) Kim Cang mật tích thiên, 8) Ma Ê thủ la, 9) 
Tán chỉ ca, 10) Đại biện tài thiên, I1) Đại công đức thiên, 12) Vi đà 
thiên thần, 13) Kiên mâu địa thần, 14) Bồ để thọ thần, 15) Quỷ tử mẫu 
thần, 16) Ma lợi chi thiên, 17) Nhật cung thiên tử, 1§) Nguyệt cung 
thiên tử, 19) Sa cắt Long vương, và 20) Diệm ma la vương. Theo Kinh 
Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy có năm thứ tướng suy thoái hay năm 
dấu hiệu rõ ràng của sự chết hay tiến gần đến sự chết của chư Thiên 
khi các ngài đã hưởng hết phước nơi cõi trời, sắp đi đầu thai: Thứ nhất 
là quân áo bẩn thỉu hôi hám. Thứ nhì là đổ mồ hôi nách. Thứ ba là đầu 
cổ rối bù như hoa héo. Thứ tư là thân thể hôi thối nhơ nhớp. Thứ năm 
là Không yên ổn hay không còn ưa thích chỗ ở của mình nữa. 

Nói tóm lại, chư thiên cư ngụ trên cõi trời, trên cõi người, nhưng 
vẫn chưa giác ngộ và hãy còn bị trói buộc vào luân hồi sanh tử. Phạn 
ngữ chỉ “chư Thiên,” những chúng sanh trú ngụ cõi cao nhất trong sáu 
đường sanh tử luân hồi. Dầu Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu của một 
thượng đế toàn năng, nhưng có một số chư thiên được kể trong Phật 
giáo. Theo Phật giáo, thiên thể hay thần thánh, chỉ là những chúng 
sanh nhờ những thiện nghiệp trong những đời quá khứ mà được sanh 
làm chư thiên. Đây là những chúng sanh nằm trong ba điều kiện tốt 
của sự tái sanh do những nghiệp lành đời trước; họ sống lâu dài trong 
một khung cảnh hạnh phúc trên cõi trời, tuy vẫn còn chịu chu kỳ tái 
sanh như các chúng sanh khác. Đây là những chúng sanh siêu việt lên 
trên loài người. Tuy nhiên, chư thiên là những chúng sanh chỉ hưởng 
thụ những đam mê nhằm thỏa mãn giác quan do phước đức tu tập và 
gieo trồng ở kiếp trước của họ. Niềm vui của chư thiên được xem là 
vui hơn ở cõi người và những cảnh giới khổ đau khác, nhưng chư thiên 
không biết đến luật vô thường hay sự chấm dứt không thể tránh được 
của những phước báo tạm bợ và sau đó họ sẽ rơi vào các đường khổ 
của con người, a tu la, ngạ quỷ, súc sanh, hay ngay cả địa ngục. Trong 
Phật giáo, đây chính là những trở ngại chính cho bước đường tu tập của 
họ vì họ bị mải mê trong những hạnh phúc đó, nên không còn nhận 
chân ra sự thật khổ đau nữa. Sau khi nghiệp lành cạn kiệt, họ lại phải 


122 


tái sanh vào những đường dữ và chịu khổ. Chính vì thế mà chư thiên 
không phải là đối tượng để cầu nguyện hay tu tập và chư thiên không 
có chức năng gì quan trọng trong Phật giáo. 


Colestial Beings 


“Deva” 1s a term which Eastern Asian peoples used to call 
“Heaven.” Celestial beings or gods, one of the three good modes of 
©xIstence as a reward for their previous good deeds. Devas allotted a 
very long, happy life in the Deva although they are still subJect to the 
cycle of rebirth. However, this happiness may constitute a substantial 
hindrance on their path to liberation for they cannot recognize the truth 
of suffering. “Deva” 1s a Sanskrit term for “gods,” or “Celestial 
beings”, beings that inhabit the highest of the six destinies (gatI) within 
cyclic exIstence (samsara). Although Buddhism denies the existence of 
an almighty god, but there are a number of mentioned gods in Buddhist 
literature. According to Buddhism, celestial beings or øgods, are merely 
senftilent beinsgs whose good deeds In past lives result in their being 
born as gods. They are beings In one of the three good modes of 
exIstence as a reward for their previous good deeds. Devas allotted a 
very long, happy life in the Deva although they are still subJect to the 
cycle of rebirth. These are superhuman beings who are above the 
human level. Heavenly beings are believed to inhabit the heavens 
above the human realm, but are still unenlightened and still bound to 
Samsara (luân hồi) and subject to birth and death. However, øods are 
living beings who can only enJoy various kinds of pleasure to satIsfy 
their senses brought back as the result of effort and cultivation of therr 
past lives. Their pleasure 1s considered to be better than human”s and 
other suffering realms, but they are not aware of the law of 
1mpermanence or the Iinevitable end of such temporary bliss, then after 
that they wIll fall down to the suffering worlds of human, asura, hungry 
ghost, animal or even hell. According to Buddhism, this happiness may 
consfitute a substantial hindrance on their path to liberation for they 
cannot recognIze the truth of suffering, and after their good karma 1s 
exhausted, they wIll be reborn In one of the lower realms and 
experience suffering. Therefore, in Buddhism, gods are not obJects of 
prayers or religlous cultivation, and they have no Important role In 
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Buddhism. Divine Vehicle 1s one of the five vehicles. It transports 
observers of the ten good qualities (thập thiện) to one of the six deva 
realms of desire, and those who observe dhyana medifation to the 
higher heavens of form and non-form. Celestials, the state of gods, 
Gods”` realm 1s reserved to those who observe the five basic 
commandments and have practiced the Ten Meritorious Action and 
abstained to do the Ten Evil Deeds. Although the celestial path 1s 
blessed with more happiness than our world, it 1s still marked by the 
five signs of decay and the things that go agaInst our wIshes. 

There are many different kinds of devas. There are two kinds of 
devas: Sun-deva and Moon-deva. There are two other kinds of devas: 
A deva born simultaneously with the individual and a deva with the 
same name as the individual. Both of them have the duties of watching 
over the Individual. There are also two other kinds of devas: Brahma 
and Indra. There are three kinds of heavenly beiIngs: I1) Heaven by 
name or title (divine king, son of king, etc). 2) Heaven as a place of 
rebrrth (the heavens of the gods). 3) The pure Buddha-land. There are 
three other kinds of heavenly beings: l) Famous rulers on earth. 2) The 
highest Incarantions of the six paths. 3) The pure or the saints, from 
Sravakas to Pratyeka-buddhas. There are four classes of deva: From I 
to 3 are similar to that of the three classes of devas mentioned above. 
The fourth kind includes all Bodhisattvas above the ten stages. There 
are five classes of devas: 1) Heaven by name or tifle (divine King, son 
of king, etc). 2) Heaven as a place of rebirth (the heavens of the øgods). 
3) The pure Buddha-land, all Bodhisattvas above the ten stages. The 
pure or the saints, from Sravakas to Pratyeka-buddhas. 4) The highest 
Incarantions of the six paths. These are famous rulers on earth. 5) A 
supeme heaven with Bodhisatvas and Buddhas In eternal 
1ummutability. There are still five other kinds of heaven: From Í to 3 are 
similar to that of the three classes of devas mentioned above. The 
fourth kind includes all Bodhisattvas above the ten stages. 4) AlI 
Bodhisattvas above the ten stages. 5) A supreme heaven with 
Bodhisattvas and Buddhas In eternal Iimmutability. There are five 
devas In the Garbhadhatu-mandala located In the northeast of Mount 
Meru: Devas In the North, Devas In the South, Devas ¡in the East, 
Devas In the West, Devas In the Centre. There are twenty devas: l) 
Mahabrahman, 2) Sakra devanam Indra, 3) VaIsravana, 4) Dhrtarastra, 
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53) Virudhaka, 6) Virupaksa, 7) Guhyapati, 8) Mahesvara, 9) Pancika, 
10) Sarasvat, 11) Laksmi, I2) Skanda, 13) Prthivi, 14) Bodhidruma or 
Bodhivrksa, 15) Hariti, 16) Maricl, l7) Surya, 18) Candra, 19) Sagara, 
and 20) Yama-rajJa. According to the Parinrvana Sutra, the Buddha 
mentioned about five signs of decay which refer to symptoms of 
Imminent death or approaching death and rebirth in the lower realms, 
experienced by celestials and deities at the end of their transcendental 
lives: First, unpleasant odor from dirty robes. Second, sweating under 
one”s armpit. Third, one”s hanr-flower on the head withers. Fourth, 
one”s body smelling bad due to uncontrolled discharges (body will emit 
an unpleasant odor). Fifth, Ủneasiness or anxIety. They no longer find 
therr place pleasurable. 

In short, heavenly beings are believed to inhabit the heavens above 
the human realm, but are still unenlightened and still bound to Samsara 
(luân hồi) and subject to birth and death. A Sanskrit term for “gods,” 
beings that inhabit the hiphest of the six destinies (gati) within cyclic 
©exIstence (samsara). Although Buddhism denies the existence of an 
almighty god, but there are a number of mentioned gods in Buddhist 
literature. According to Buddhism, celestial beings or øgods, are merely 
senftilent beings whose good deeds In past lives result in their being 
born as gods. They are beings In one of the three good modes of 
©xIstence as a reward for their previous good deeds. Devas allotted a 
very long, happy life in the Deva although they are still subJect to the 
cycle of rebirth. These are superhuman beings who are above the 
human level. However, gods are living beings who can only enJoy 
varlous kinds of pleasure to satisfy their senses brought back as the 
result of effort and cultivation of their past lives. Their pleasure 1s 
considered to be better than human”s and other suffering realms, but 
they are not aware of the law of Iimpermanence or the inevitable end of 
such temporary bliss, then after that they wIll fall down to the suffering 
worlds of human, asura, hungry ghost, animal or even hell. In 
Buddhism, this happiness may constituite a substantial hindrance on 
therr path to liberation for they cannot recognIze the truth of suffering, 
and after their good karma 1s exhausted, they wIll be reborn In one of 
the lower realms and experience suffering. Therefore, in Buddhism, 
gøods are not objects of prayers or religious cultivation, and they have 
no Iimportant role in Buddhism. 
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Chương Mười Sáu 
Chapter Sixteen 


Sáu Tên Giặc Dẫn Dắt Chúng Sanh 
Quanh Quẩn Trong Sáu Nẻo Đường Trần 


Theo Phật giáo, có sáu tên giặc cướp hay sáu căn được ví với sáu 
tên mối lái cho giặc cướp, cướp đoạt hết công năng pháp tài hay thiện 
pháp. Chúng chính là sáu trần hay sáu đối tượng của sáu căn là sắc, 
thinh, hương, vị, xúc và pháp. Sáu tên giặc kia mà đến thì sáu căn sung 
sướng vui mừng. Sáu căn bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Đối 
với hành giả tu Phật, cách để phòng duy nhứt là đừng a tòng với 
chúng: Mắt đừng nhìn sắc đẹp, tai đừng nghe tiếng du dương, mũi đừng 
ngữi mùi thơm, lưỡi đừng nếm vị ngon, thân đừng xúc chạm êm ái, và 
ý nên kểm giữ tư tưởng. Bên cạnh cách để phòng vừa kể trên, theo Tỳ 
Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, hành giả 
phải luôn tỉnh thức về những cơ quan của giác quan như mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và sự tiếp xúc của chúng với thế giới bên ngoài. Bạn phải 
tỉnh thức về những cảm nghĩ phát sinh do kết quả của những sự tiếp 
xúc ấy: mắt đang tiếp xúc với sắc, tai đang tiếp xúc với âm thanh, mũi 
đang tiếp xúc với mùi, lưỡi đang tiếp xúc với vị, thân đang tiếp xúc với 
sự xúc chạm, và ý đang tiếp xúc với những vạn pháp. 

Hơn nữa, hành giả phải nên luôn cố gắng giữ gìn cho sáu căn luôn 
được thanh tịnh. Sáu căn thanh tịnh nghĩa là tiêu trừ tội cấu từ vô thủy 
để phát triển sức mạnh vô hạn (như trường hợp Đức Phật). Sự phát 
triển tròn đầy nầy làm cho mắt có thể thấy đươc vạn vật trong Tam 
thiên Đại thiên thế giới, từ cảnh trời cao nhất xuống cõi địa ngục thấp 
nhứt, thấy tất cả chúng sanh trong đó từ quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng 
như nghiệp lực của từng cá nhân. Cuối cùng, hành giả tu Phật cũng 
phải cung cấp đầy đủ thức ăn lành mạnh cho sau căn. Nói cách khác, 
thức ăn cho sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Thức ăn cho nhãn 
căn là ngủ; cho nhĩ căn là âm thanh; cho tỷ căn là mùi hương; cho thiệt 
căn là hương vị; cho thân căn là sự xúc chạm êm dịu; và cho ý căn là 
chư pháp. Hành giả tu Phật nên luôn nhớ rằng lục căn hay lục chúng 
sanh giống như những con thú hoang bị nhốt và lúc nào cũng muốn 
thoát ra. Chỉ khi nào chúng được thuần hóa thì chúng mới được hạnh 
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phúc. Cũng như thế chỉ khi nào sáu căn được thuần lương bởi chân lý 
Phật, thì chừng đó con người mới thật sự có hạnh phúc. 


Six Robbers Thai Lead Sentient Beings 
Going Around Six Paths oƒ the Worldly World 


According to Buddhism, there are six robbers, such as the sIx 
Senses or sIX sense organs are the match-makers, or medial agents of 
the six robbers. They are six obJects or obJects 0Ÿ six Oorgans of sense, 
1©. SIpht or visible objects, sounds, smell, taste, touch, and i1dea, 
thought, or menfal obJects. The six robbers are also likened to the six 
pleasures of the six sense organs. SIx bases of menfal activiftles 
comprise of eye, ear, nose, tongue, body and mind. For Buddhist 
practitioners, the only way to prevent them 1s by not acting with them: 
The eye avoiding beauty, the ear avoiding melodious sound, the nose 
avoiding fragrant scent, the tongue avoiding tasty flavour, the body 
avoiding seductions, and the mind should always control thoughts. 
Besides the above mentioned way of prevention, according to Bikkhu 
Piyananda in The Gems Of Buddhism Wisdom, you must always be 
aware of the sense organs such as eye, ear, nose, tongue and body and 
the contact they are having with the outside world. You must be aware 
Of the feelings that are arising as a result of this contact: eye 1s now 1n 
contact with forms (rupa), ear 1s now 1n confact with sound, nose 1s now 
1n conatct with smell, tongue 1s now 1n contact with taste, body 1s now 
in contact with touching, and mind 1s now 1n contact with all things 
(dharma). 

Furthermore, practitioners should always try to purfy the six 
senses. The six organs and their purification In order to develop theIr 
unlimited power and Interchange (in the case of Buddha). This full 
development enables the eye to see everything In a great chiliocosm 
from 1ts highest heaven down to 1fs lowest hells and all the beings past, 
present, and future with all the karma of each. Finally, practitioners 
should also supply enough healthy food for the six senses. In other 
words, food for six bases of menfal activities: eye, ear, nose, tongue, 
body and mind. Food for the eyes 1s the sleep; for the ears 1s the sound; 
for the nose 1s the smell; for the tongue 1s the taste; for the body 1s the 
smooth touch; and for the mind 1s the dharma. Buddhist practitioners 
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should always remember that the six senses or sIX Organs 0Ÿ sense are 
likened to six wild creatures in confinement and always struggling to 
escape. Only when they are domesticated will they be happy. So 1s 1t 
with the six senses and the taming power of Buddha-truth. 
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Chương Mười Bảy 
Chapter Sevenfeen 


Năm Thứ Ác Khiến Chúng Sanh Mãi 
Xoay Vần Trong Sáu Nẻo Đường Trần 


Theo Phật giáo, ác là điều bất thiện. Từ thời khởi thủy, tư tưởng 
phật giáo đã tranh luận rằng những hành động vô luân là kết quả của 
vô minh, khiến cho chúng sanh tham dự vào các hành động dẫn đến 
những hậu quả xấu cho họ. Vì vậy điều ác trong Phật giáo chỉ là vấn 
để thứ yếu, sẽ bị triệt tiêu khi khắc phục được vô minh. Định nghĩa của 
tội lỗi và xấu ác theo giáo điển: những hành động xấu ác là những 
hành động đưa đến khổ đau và hậu quả được nhận biết như là nỗi đau 
đớn cho chúng sanh kinh qua. Có năm loại ác trên thế gian nầy khiến 
chúng sanh cứ mãi xoay vâng trong sáu nẻo đường trần. Thứ nhất là 
Tàn bạo: Mọi sinh vật, ngay cả các loài côn trùng, chiến đấu nhau. 
Mạnh hiếp yếu, yếu lừa mạnh; cứ thế mà đánh nhau và bạo tàn với 
nhau. Thứ nhì là Lừa gạt và thiếu thành thật: Không còn lăn mề (tôn ti 
trật tự) đúng đắn giữa cha con, anh em, chồng vợ, bà con lão ấu. Hễ có 
địp là trục lợi và lừa gạt nhau, không còn ưu tư gì đến thành tín. 7T ba 
là Thái độ xấu ác dẫn đến bất công và xấu ác: Không còn lăn mé về 
hạnh kiểm của nam nữ. Mọi người đều muốn có tư tưởng xấu ác của 
riêng mình, từ đó dẫn đến những tranh cãi, đánh nhau, bất công và xấu 
ác. Thứ tư là Không tôn trọng quyên lợi của người khác: Người ta có 
khuynh hướng không tôn trọng quyền lợi của người khác, tự tâng bốc 
thối phổng mình lên bằng công sức của người khác, làm gương xấu về 
hạnh kiểm, bất công trong lời nói, lừa gạt, phỉ báng và lợi dụng người 
khác. Thứ năm là Xao lãng nhiệm vụ: Người ta có khuynh hướng xao 
lãng bổn phận của mình đối với người khác. Họ chỉ nghĩ đến sự thoải 
mái cho riêng mình, và quên mất đi những ân huệ mà họ đã nhận do 
đó gây ra sự khó chịu cho người khác cũng như đưa đến những bất 
công. 
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Fe Evils That Cause Senfient Beings 
Keep Goiïng Around this Worldly World 


According to Buddhism, evil means unwholsome. From the earliest 
period, Buddhist thought has argued that Immoral actions are the result 
Of Ipnorance (avidya), which prompts beings to engage In actions 
(karma) that wIll have negative consequences for them. Thus evil for 
Buddhism 1s a second-order problem, which 1s eliminated when 
Ipnorance 1s overcome. The definition of sin and evil 1s pragmatic: evil 
actions are those that result in suffering and whose consequences are 
perceived as painful for beings who experience them. There are Íive 
evils that cause sentIent beings keep going around the six paths of the 
worldly world. The ƒfirst evil is Cruelfy: Every creature, even Insectfs, 
strives against one another. The strong attack the weak; the weak 
deceive the strong; everywhere there is fighting and cruelty. 7h 
second evil is Deception and lack 6ƒ Sincerify: There 1s a lack of a clear 
demarcation between the rights of a father and a son, between an elder 
brother and a younger; between a husband and a wife; between a 
senior relative and a younger. Ôn every occasion, each one desires to 
be the highest and to profit off others. They cheat each other. They 
don't care about sincerity and trust. The thirđ evil is Wicked behavior 
that leads to Injustice and wickedness: There 1s a lack of a clear 
demarcation as to the behavior between men and women. Everyone at 
times has Iimpure and lasvicious thoughts and desires that lead them 
Iinto questionable acts and disputes, fighting, inJustice and wickedness. 
The ƒourth evil is Disrespect the righfs oƒ others: There 1s a tendency 
for people to disrespect the rights of others, to exaggerate their own 
1mportance at the expense of others, to set bad examples of behavior 
and, being unJust in their speech, to deceive, slander and abuse others. 
The HỊth evil is to neglect their dufies: The 1s a tendency for people to 
neglect their duties towards others. They think too mụuch of their own 
comfort and their own desires; they forget the favors they have 
received and cause annoyance to others that offen passes Into gøreat 
1nJustice. 
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Chương Mười Tám 
Chapter Eighteen 


Những Con Ma Độc Của Sáu Nẻo Đường Trần 


Theo Phật giáo, ma là kẻ xấu ác, là những chướng ngại trên bước 
đường tu tập. Bất cứ luyến ái, chướng ngại hay ảo tưởng nào lôi kéo sự 
chú tâm tu tập của mình. “Ma” tiếng Phạn gọi là mara, Tàu dịch là 
“sát,” bởi nó hay cướp của công đức, giết hại mạng sống trí huệ của 
người tu. Ma gồm tất cả các chúng sanh ngăn trở con đường chân 
chánh. Ma dân nghĩa là những kẻ đi theo Ma. Chúng có năng lực đến 
nỗi chúng có thể xuất hiện liên tục trước mắt những người nỗ lực thực 
hiện chánh đạo, cám dỗ và quấy rối họ. Ma dân âm mưu gây trở ngại 
và hăm dọa những người nỗ lực tu theo chánh đạo. “Ma” cũng chỉ cho 
những duyên phá hoại làm hành giả thối thất đạo tâm, cuồng loạn mất 
chánh niệm, hoặc sanh tà kiến làm điều ác, rồi kết cuộc bị sa đọa. 
Những việc phát sanh công đức trí huệ, đưa loài hữu tình đến niết bàn, 
gọi là Phật sự. Các điều phá hoại căn lành, khiến cho chúng sanh chịu 
khổ đọa trong luân hồi sanh tử, gọi là ma sự. Người tu càng lâu, đạo 
càng cao, mới thấy rõ việc ma càng hung hiểm cường thạnh. 

Ma cũng là còn được gọi là độc, cấu hay Chướng, là những thứ độc 
hại hay những món phiền não lớn. Đây là những thứ ác căn bản gắn 
liền trong đời sống khởi sanh đau khổ. Phật giáo xem đây là những con 
rắn độc cần phải được buông bỏ. Độc bao gồm lời nói đắng cay, nghịch 
pháp hay pháp trái duyên. Độc còn là chất độc của tham dục hay sự 
nhiễm uế của tham dục. Độc dục hay ái độc làm tổn hại cho việc tu 
hành Phật pháp. Ngoài ra, si độc, một trong tam độc, sự độc hại của 
ngu si (ngu sỉ chẳng những hại mình mà còn hại người, chẳng những 
não loạn mình mà còn não loạn người khác); và xúc độc hay sự độc 
hại của xúc chạm, từ ám chỉ đàn bà. Theo Đức Phật, có bốn thứ độc 
trong thân thể, hay bốn con rắn độc trong giỏ ám chỉ tứ đại trong thân 
thể (tạo nên thân thể con người). Ý nói tứ đại đất, nước, lửa, gió có thể 
làm tổn hại con người. Tam Độc còn được gọi là Tam Cấu hay Tam 
Chướng, là ba con ma độc hại hay ba món phiền não lớn. Đây là những 
thứ ác căn bản gắn liền trong đời sống khởi sanh đau khổ. 

Phiển não có rất nhiều, nói rộng thì đến 84 ngàn, nói hẹp thì có 10 
loại phiển não gốc. Đây là mười con ma độc hại trong cuộc sống tu 
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hành. Mười con ma độc này chẳng những gây phiền chuốc não cho ta, 
mà còn ngăn chận không cho chúng ta hưởng được hương vị thanh 
lương giải thoát. Con Ma Độc Thứ Nhất Là “Tham Lam”: Tham lam là 
sợi dây trói tham ái và chấp thủ buộc chúng ta vào ngục tù sanh tử. 
Nói cách khác, tham ái là gốc rễ ngăn cẩn chúng ta không phát sanh 
động lực từ bổ sanh tử, mà còn là một trong những yếu tố chính trói 
buộc chúng ta vào sanh tử. Để đối trị tham ái, hãy thiển quán về sự bất 
tịnh của thân xác. Khi chúng ta bị ràng buộc vào một người nào chẳng 
hạn, hãy quán sát người ấy chỉ là một cái túi đựng những thứ ô uế. Khi 
ấy sự tham ái và chấp thủ của chúng ta sẽ giảm thiểu. Con Ma Độc 
Thứ Nhì Là “Sân Hận”: Sân hận hay giận đữ là tâm bị dao động mạnh 
khi thấy một cái gì khó chịu. Đối tượng của giận dữ có thể là những 
hữu tình hay vật vô tri; khi chúng ta vướng mắc vào chúng thì tâm 
chúng ta hoàn toàn bối rối, bị quấy rầy và chúng ta chỉ muốn làm hại 
chúng mà thôi. Tai hại của sự giận dữ thật lớn, vì nó có thể phá tan 
những công đức của chúng ta. Chính sự giận dữ làm cho người ta giết 
hại, đánh đập và đâm chém lẫn nhau. Con Ma Độc Thứ Ba Là “Sỉ 
Mê”: Si Mê có nghĩa là vô minh hay bất giác là ngược lại với sự hiểu 
biết. Trong đạo Phật, vô minh là không biết, không thấy, không hiểu, 
không am tường chân lý, vân vân. Người nào bị vô minh che lấp thì 
dầu cho mắt sáng mà cũng như mù, vì người ấy không thấy bản chất 
thật của vạn hữu, không am tường chân lý nhân quả, vân vân. Vô minh 
là gốc rễ của mọi khổ đau phiền não. Con Ma Độc Thứ Tư Là “Kiêu 
Mạn”: Kiêu mạn là quan niệm tự thổi phông mình lên. Khi chúng ta 
nhìn xuống từ một đỉnh núi thì mọi sự ở dưới thấp đều như nhỏ lại. Khi 
chúng ta tự cho mình cao hơn thiên hạ, và có một cái nhìn tự thổi 
phồng mình lên, tức là chúng ta tự khoác lên cho mình một sắc thái cao 
vượt. Thật khó cho một người mang tánh kiêu mạn tu tập, vì dù cho vị 
thầy có dạy gì cho người ấy cũng không lợi ích gì. Sự kiêu ngạo nghĩa 
là sự kiêu căng sai lầm, nghĩ rằng mình đúng dù mình sai trái, nghĩ 
rằng mình giỏi dù trên thực tế mình dở tệ. Kiêu mạn cũng có nghĩa là 
tự phụ do cái ảo tưởng cho rằng mình thông hiểu những gì người khác 
khó mà hiểu được. Sự kiêu ngạo là một trong những chướng ngại chính 
trong việc tu tập của chúng ta. Trong khi tu đạo, chúng ta cần phải có 
đủ trí huệ chân chánh. Người có trí huệ chân chánh không bao giờ tự 
khen ngợi chính mình và hủy báng người khác. Những con người ấy 
không bao giờ nói mình thanh cao, còn người khác thì tệ hại, bần tiện. 
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Trong đạo Phật, những kẻ ngã mạn, tự khen mình chê người không còn 
đường tiến tu, tuy họ sống mà như đã chết vì họ đã đi ngược lại với 
đạo đức của một người con Phật. Con Ma Độc Thứ Năm Là “Hoài 
Nghi”: Nghi nghĩa là không tin hay không quyết định được. Hoài nghỉ 
có nghĩa là hoài nghi về mặt tinh thần. Theo quan điểm Phật giáo thì 
hoài nghi là thiếu khả năng tin tưởng nơi Phật, Pháp, Tăng. Hoài nghi 
là một trong những căn bản phiển não gây ra đau khổ. Một trong năm 
chướng ngại mà người ta phải trút bỏ trên đường nhập Thánh. Thuật 
ngữ “Vichikiccha” là từ Nam Phạn (Pali) là phối hợp của “Vi”, có 
nghĩa là không, và “cikiccha” có nghĩa là thuốc chữa. Thật vậy, một 
người ở ở trong tình trạng hoài nghi thật sự là một con người đang bị 
một chứng bệnh tàn khốc nhất, trừ khi anh ta buông bổ mối hoài nghi 
của mình, bằng không anh ta vẫn phải tiếp tục lo âu và đau khổ về 
chứng bệnh tàn khốc nầy. Bao lâu con người còn phải chịu tình trạng 
khó chịu tinh thần nầy, tình trạng lưỡng lự không quyết đoán được nầy, 
con người ấy sẽ vẫn tiếp tục có thái độ hoài nghi về mọi việc mà điều 
nầy được xem là bất lợi nhất cho việc tu tập. Các nhà chú giải giải 
thích tâm triển cái nầy như là sự không có khả năng quyết định điều gì 
một cách rõ rệt, nó cũng bao gồm cả sự hoài nghi về khả năng có thể 
chứng đắc các thiển nữa. Nghi ngờ là chuyện tự nhiên. Mọi người đều 
bắt đầu với sự nghi ngờ. Chúng ta sẽ học được ở sự hoài nghi nhiều 
điều lợi lạc. Điều quan trọng là đừng đồng hóa mình với sự hoài nghi. 
Nghĩa là đừng chụp lấy nó, đừng bám víu vào nó. Dính mắc và hoài 
nghi sẽ khiến chúng ta rơi vào vòng lẩn quẩn. Thay vào đó, hãy theo 
dõi toàn thể tiến trình của hoài nghi, của sự băn khoăn. Hãy nhìn xem 
ai đang hoài nghi. Hoài nghi đến và đi như thế nào. Làm được như vậy, 
chúng ta sẽ không còn là nạn nhân của sự hoài nghi nữa. Chúng ta sẽ 
vượt ra khỏi sự nghi ngờ và tâm chúng ta sẽ yên tỉnh. Lúc bấy giờ 
chúng ta sẽ thấy mọi chuyện đến và đi một cách rõ ràng. Tóm lại, hãy 
để cho mọi sự bám víu, dính mắc của chúng ta trôi đi; chú tâm quan 
sát sự nghi ngờ; đó là cách hiệu quả nhất để chấm dứt hoài nghi. Chỉ 
cần đơn thuần chú tâm quan sát hoài nghi, hoài nghi sẽ biết mất. Con 
Ma Độc Thứ Sáu Là “Tà Kiến”: Theo Phật giáo, tà kiến là không thừa 
nhận nhân quả, không theo Phật pháp, một trong ngũ kiến và thập ác. 
Tà kiến này khởi lên từ quan niệm lầm lẫn về bản chất thật của sự 
hiện hữu. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có ít nhất là 62 tà kiến 
ngoại đạo. Phật giáo nhấn mạnh trên thuyết nhân quả. Hiểu được 
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thuyết nhân quả là đã giải được phần lớn câu hỏi về nguồn gốc của 
khổ đau phiền não. Không hiểu hay không chịu hiểu thuyết nhân quả 
là một loại tà kiến trong Phật giáo. Theo Đức Phật, chúng sanh phải 
chịu đựng khổ đau phiền não vì tham lam, sân hận và si mê, và nguyên 
nhân của những điều độc hại này chẳng những là vô minh mà còn do 
tà kiến nữa. Tà kiến cũng có nghĩa là phủ nhận sự hiện hữu của hiện 
tượng và bám vào chủ nghĩa hoàn toàn hủy diệt, nghĩa là khi chết là 
chấm dứt tất cả, đối lại với chủ trương cho rằng thân tâm là thường trụ 
bất diệt; cả hai đều là tà kiến. Con Ma Độc Thứ Bảy Là “Sát Sanh”: 
Đây là một trong mười ác nghiệp, giết hại mạng sống của loài hữu 
tình. Theo Đức Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, sát sanh là 
cố ý giết chết một chúng sanh. Trong Phạn ngữ, “Panatipata,” pana có 
nghĩa là đời sống tâm vật lý của một chúng sanh. Xem thường đời 
sống, tiêu diệt, cắt đứt, ngăn chận sức tiến của năng lực một đời sống, 
không cho nó tiếp tục trôi chảy là panatipata. Pana còn có nghĩa là cái 
gì có hơi thở. Do đó tất cả những động vật, kể cả loài thú, đều được 
xem là sát sanh. Cây cỏ không được xem là “sinh vật” vì chúng không 
có phần tinh thần. Tuy nhiên, chư Tăng Ni cũng không được phép hủy 
hoại đời sống của cây cỏ. Giới nầy không áp dụng cho những cư sĩ tại 
gia. Theo giáo thuyết nhà Phật thì giết người là phạm trọng giới, giết 
bất cứ loài sinh vật nào cũng đều phạm khinh giới. Tự vấn cũng đưa 
đến những hình phạt nặng nề trong kiếp lai sanh. Con Ma Độc Thứ 
Tám Là “Trộm Cắp”: Trộm cắp là lấy bất cứ thứ gì mà không được 
cho bởi chủ nhân hay trộm cắp cũng sai ngay cả về mặt pháp lý. Đạo 
hay Trộm Cắp, một trong bốn trọng tội trong Phật giáo. Trộm cắp là 
lấy những gì mà người ta không cho, kể cả việc không đóng thuế hay 
tiền lệ phí mà mình phải trả, hay mượn đồ mà không trả, hay lấy 
những vật dụng từ sở làm để dùng cho cá nhân mình. Vị Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào trộm cắp hay xâm phạm tài sản của người khác, dù là 
của tư hay của công, đều phạm một trong bốn giới Rơi Rụng. Vị ấy 
không còn xứng đáng làm Tăng hay làm Ni trong giáo đoàn nữa. Con 
Ma Độc Thứ Chín Là “Dâm Dục”: Dâm là giới thứ ba trong ngũ giới 
cho hàng tại gia, cấm ham muốn nhiều về sắc dục hay tà hạnh với 
người không phải là vợ chồng của mình. Giới thứ ba trong mười giới 
trọng cho hàng xuất gia trong Kinh Phạm Võng, cắt đứt mọi ham muốn 
về sắc dục. Người xuất gia phạm giới dâm dục tức là phạm một trong 
tứ đọa, phải bị trục xuất khỏi giáo đoàn vĩnh viễn. Vị Tỳ Kheo hay Tỳ 
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Kheo Ni nào làm việc dâm dục, dù với người nữ hay người nam, dù có 
hay không có sự đồng ý của người này, vị ấy phạm vào giới thứ nhất 
của bốn giới Rơi Rụng. Vị này không còn xứng đáng làm một Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni trong Tăng đoàn hay Ni đoàn nữa. VỊ Tỳ Kheo nào 
chủ ý dâm dục mà nói với người nữ hoặc người nam nên có quan hệ 
tình dục với mình, vị ấy phạm giới Tăng thân giải cứu. Vị Tỳ Kheo Ni 
nào có chủ ý dâm dục, với người nam hay người nữ, là phạm một trong 
tám giới Rơi Rụng. Vị ấy không còn xứng đáng làm Tỳ Kheo Ni và 
không thể tham dự vào những sinh hoạt của giáo đoàn nữa. Dùng lời 
nói hay cử chỉ có tác dụng kích động dâm tính, là phạm giới Rơi Rụng 
thứ bảy. Bảo rằng mình sẵn sàng trao hiến tình dục cho người kia, là 
phạm giới Rơi Rụng. Con Ma Độc Thứ Mười Là “Nói Dối”: Nói dối có 
nghĩa là nói thành lời hay nói bằng cách gật đầu hay nhún vai để diễn 
đạt một điều gì mà chúng ta biết là không đúng sự thật. Tuy nhiên, khi 
nói thật cũng phải nói thật một cách sáng suốt kết hợp với tâm từ ái. 
Thật là thiếu lòng từ bi và u mê khi thật thà nói cho kẻ sát nhân biết 
về chỗ ở của nạn nhân mà hắn muốn tìm, vì nói thật như thế có thể 
đưa đến cái chết cho nạn nhân. Theo Kinh Pháp Cú, câu 306, Đức Phật 
dạy: “Thường nói lời vọng ngữ thì sa đọa; có làm mà nói không, người 
tạo hai nghiệp ấy, chết cũng đọa địa ngục.” 


Poisonous Demons 0ƒ the Six Worldly Paths 


According to Buddhism, demons or maras are any delusions or 
Íorces of distraction. “Demons” are called “mara” In Sansknt. In 
Chinese, the word has connotation of “murderer” because demons 
usually plunder the virtues and murder the wisdom-life of cultIvators. 
Devil or “mara” includes all creatures that obstruct the rIghteous way. 
Mara”s people means the followers of the devil. They have such great 
powers that they may appear In succession before those who endeavor 
to realize the righteous way, lead them Into tempfation, and confuse 
them. These devilish people conspire to obstruct and Intimidate those 
who try to practice the righteous way. “Demons” also represent the 
destructive condiions or ¡nfluences that cause practitloners tO 
retrogress In their cultivation. Demons can render cultivafors Insane, 
making them lose their right thought, develop erroneous views, commIt 
evil karma and end up sunk in the lower realms. These activities which 
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develop virtue and wisdom and lead sentient beings to Nirvana are 
called Buddha work. Those activitles which desfroy øgood roofs, causing 
senfilent beings to suffer and revolve in the cycle of Birth and Death, 
are called demonic actions. The longer the practitioner cultivates, and 
the higher his level of attainment, the more he đdiscovers how wicked, 
cunning and powerful the demons are. 

Demons are also also called poisons, defilements or hindrances. 
These polsons are sources of all passions and delusions. The 
fundamenral evils Inherent In lie which give rise to human suffering. 
Buddhism considers these poIsons as poisonous snakes that need be let 
go. The three poIsons are regarded as the sources of all illusions and 
earthly desires. They pollute people”s lives. Men worry about many 
things. Poisons include harsh or stern words, misleading teaching. 
Poisons are also the turbidity of desire or the contamination of desire. 
The poison of desire or love which harms devotlon to Buddhist 
practices. Besides, the poison of delusion, one of the three poIsons, and 
the poison of touch, a term applied to woman. According to the 
Buddha, there are four poIsons In our body, or four poisonous snakes In 
a basket which Iimply the four elements In a body (of which a man Is 
formed). The four elements of the body, earth, water, fire and wind 
which harm a man by theIr variation, 1.e. increase and decrease. Three 
Poisons or three sources of all passions and delusions. The fundamental 
evils inherent In life which give rise to human suffering. The three 
demons or poisons are regarded as the sources of all illusions and 
earthly desires. They pollute peopleˆs lives. 

Men worry about many things. Broadly speaking, there are 84,000 
worrles. But after analysis, we can say there are only 1Ú serious ones 
which are ten disturbers of the religlous life. Ten poIsons do not only 
cause our afflictions, but also prevent us from tasting the pure and cool 
flavor of emancipatlon (Hberation). The First Poisonous Mara ¡s 
“Lusf”: Lust 1s the string of craving and attachment confines us to 
samsara”s prison. In other words, craving and attachment are not only 
roofs that prevent us from being sufficlently moved to renounce 
samsara, but they are also two of the main things that bind us to 
samsara. In order to overcome craving and attachment, we should 
contemplate on the Iimpurity of the body. When we are attached to 
someone, for example, consider how that person 1s Just a sack full of 
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six kinds of filthy substances. Then our attachment and craving will 
diminish. The Second Poisonous Mara ¡s “Anger”: Anger 1s the highly 
disturbed aspect of the mind that arises when we see something 
unpleasant. The obJects of anger could be sentIent beings or Inanimate 
obJects; when we Involve ourselves with them they completely disturb 
and torment our mind and we wish to harm them. Anger does great 
damage, for It can destroy our root merits as 1f they had been burnt In a 
fire. Anger Is responsIble for people taking lives, beating or stabbing 
others. The Third Poisonous Mara ¡is “lgnorance”: Ignorance 1s the 
opposite of the word “to know'. In Budhdism, Ignorance means “not 
knowing”, “not seeing”, “not understanding”, “being unclear”, and so 
forth. Whoever 1s dominated by Ignorance 1s like a blind person 
because the eyes are shut, or not seeing the true nature of obJects, and 
not understanding the truths of cause and effect, and so on. [gnorance 1s 
the root of all sufferings and afflictons. The Fourth Poisonous Mara ¡s 
“Pride”: Pride 1s the inflated opinion of ourselves and can manIfest In 
relation to some good or bad obJect. When we look down from a high 
mountain, everyone below seems to have shrunken In size. When we 
hold ourselves to be superior to others, and have an inflated opinion of 
ourselves, we take on a superlor aspect. It 1s extremely difficult to 
develop any good qualities at all when one has pride, for no matter 
how much the teacher may teach that person, it wIll do no good. 
Haughtiness means false arrogance, thinking oneself correct In spite of 
one”s wrong conduct, thinking oneself 1s good 1n spite of oneˆ”s very bad 
1n reality. Haughtiness also means arrogance and conceit due to one”s 
1llusion of having completely understood what one has hardly 
comprehended at all. Haughtiness 1s one of the main hindrances In our 
cultivation. In cultivating the Way, we must have genuine wisdom. 
Those who have genuine wisdom never praise themselves and 
disparage others. These people never consider themselves the purest 
and loftiest, and other people common and lowly. In Buddhism, those 
who praise themselve have no future In their cultivation of the Way. 
Even though they are still alive, they can be considered as dead, for 
they have gone agaInst their own conscilence and Integrity. The Fựth 
Poisonous Mara ¡is “Doubf”: Doubt sigmifies sprritual doubt, from a 
Buddhist perspective the inability to place confidence In the Buddha, 
the Dharma, the Sangha, and the trainng. Doubt, as wavering 
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uncertainty, a hindrance and fetter to be removed. One of the mula- 
klesa, or root causes of suffering. Skepticism, one of the five 
hindrances one must eliminate on entering the stteam of saints. 
Vịichikiccha 1s a Pali term, a combination of “vi”, means without; and 
“cIkiccha” means medicine. One who suffers from perplexity 1s really 
suffering from a đire disease, and unless he sheds his doubts, he will 
confinue to worry over and suffer from this Illness. As long as man 1s 
subJect to this menfal 1tch, this sitting on the fence, he will continue to 
take a skeptical view of things which 1s most detrimental to mental 
ability to decide anything definitely; it also includes doubt with regard 
to the possIbility of attaining the Jjhanas. Doubting 1s natural. Everyone 
star(s with doubts. We can learn a great deal from them. What Is 
1mportant 1s that we do not identify with our doubts. That 1s, do not get 
caught up In them, letting our mind spin In endless circles. Instead, 
watch the whole process of doubting, of wondering. See who 1t 1s that 
doubts. See how doubts come and go. Then we wIll no longer be 
victimized by our doubts. We will step outside of them, and our mind 
wIll be quiet. We can see how all things come and go. Let go of our 
doubts and simply watch. This 1s how to end doubting. The Sixth 
Poisonous Mara ¡s “Wrong Views”: According to Buddhism, perverted 
(wrong) views are views that do not accept the law of cause and effect, 
not consistent with the dharma, one of the five heterodox opinions and 
ten evils. This view arlses Írom a misconceptlon of the real 
characteristic of existence. There were at least sixty-two heretical 
VIews (views of the externalist or non-Buddhist views) 1n the Buddha”s 
time. Buddhism emphasizes on theory of causation. Understanding the 
theory of causatilon means to solve most of the question of the causes 
of sufferings and afflicions. Not understanding or refuse of 
understanding of the theory of causation means a kind of wrong view In 
Buddhism. According to the Buddha, sentent beings suffer from 
sufferings and afflictilons because of dersires, aversions, and delusion, 
and the causes of these harmful actions are not only from Ignorance, 
but also from wrong views. Wrong views also means holding to the 
view of total annihilation, or the view that death ends life, or world- 
extInction and the end of causation, in contrast with the view that body 
and soul are eternal, both views being heterodox. The philosophic 
doctrine that denies a substantial reality to the phenomenal universe. 
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The Seventh Poisonous Mara ¡is “Kiling”: Thịs 1S one oŸ the ten kinds 
of evil karma, to KilI living beings, to take life, kill the living, or any 
conscIous being. According to The Buddha and His Teaching, written 
by Most Venerable Narada, killing means the intentional destruction of 
any living being. The Pali term pana strictly means the psycho-physical 
life pertaining to oneˆs particular existence. The wanton destruction of 
this life-force, without allowing 1t fo run 1s due course, 1s panatIpata. 
Pana also means that which breathes. Hence all animate beings, 
including animals, are regarded as pana. Plants are not considered as 
“living beings” as they possess no mind. Monks and nuns, however, are 
forbidden to destroy even plant life. This rule, it may be mentioned, 
does not apply to lay-followers. According to the Buddhist laws, the 
taking of human life offends agaInst the maJor commands, of animal 
lie against the less stringent commands. Suicide also leads to severe 
penalties In the next lIves. 7he Eighth Poisonous Mara is “Sftealing”: 
Stealing means taking possession of anything that has not been gIven 
by 1ts owner or stealing, 1s also wrong, even legally speaking. Stealing, 
one of the four grave prohibitlons or sins in Buddhism. Stealing 1s 
taking what Isn”t given to us. It includes not paying taxes or fees that 
are due, borrowing things and not returning them, and taking things 
from our workplace for our own personal use. A Bhiksu or Bhiksuni 
who steals or violates the property of another, whether the property 1s 
privately or publicly owned, breaks the second of the Four Degradation 
Offences. He or she 1s no longer worthy to remain a Bhiksu or Bhiksuni 
and cannot participate In the activities of the Order of Bhiksus or Order 
of Bhiksunis. The Ninth Poisonous Mara is “Sexual Infercourse”: Thịs 
1s the third commandment of the five basic commandments for lay 
people, and the third precept of the ten maJor precepts for monks and 
nuns In the Brahma Net Sutra. Monks or nuns who commit this offence 
will be expelled from the Order forever. A Bhiksu or Bhiksuni who has 
sexual Intercourse with another person, whether a female or male, and 
whether that person has given consent or not, breaks the first of the 
Four Degradation Offences. He or she 1s no longer worthy to remain a 
Bhiksu or Bhiksuni and cannot parficipate 1n the activitiles of the Bhiksu 
or Bhiksuni Sangha. A Bhiksu who, when motivated by sexual desire, 
tells a woman or a man that it would be a good thing for her or hìm to 
have sexual relations with him, commits a Sangha Restoration Offence. 
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A Bhiksuni who 1s Intent upon having sexual relations with someone, 
whether male or female, breaks one of the eight Degradation Offences. 
She 1s no longer worthy to remain a Bhiksuni and cannot participate In 
the actiivitles of the Order of Bhiksunis. Through word or gesture 
arouses sexual desire In that person, breaks the seventh of the Eight 
Degradation Offences. Says to that person that she 1s willing to offer 
him or her sexual relations, breaks the Degradation Offences. 7e 
Tenth Poisonous Mara ¡s “Lying”: Lying means verbally saying or 
indicating through a nod or a shrug somethng we know Isnt true. 
However, telling the truth should be tempered and compassion. For 
Instance, It isn”t wise fo tel the truth to a murderer about a potential 
victimˆ”s whereabouts, 1ƒ this would cause the latter”s death. According 
to the Dharmapada Sutra, verse 306, the Buddha taught: “The speaker 
of untruth goes down; also he who denles what he has done, both 
sinned against truth. After death they go together to hells.” 
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Chương Mười Chín 
Chapter Ninefeen 


Tám Ngọn Cuồng Phong Cuốn Xoáy 
Chúng Sanh Vào Sáu Nẻo Đường Trần 


Thế giới Ta Bà là nơi có đây đủ thiện ác, cũng là nơi mà chúng 
sanh luôn chịu cảnh luân hồi sanh tử, được chia làm tam giới. Thế giới 
Ta Bà, thế giới chịu đựng để chỉ thế giới của chúng ta, nơi có đầy 
những khổ đau phiền não; tuy thế chúng sanh trong đó vẫn hân hoan 
hưởng thụ, chịu đựng, và lúc nào cũng bị cuốn hút vào mọi tình huống 
của nó. ?heo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám ngọn 
cuồng phong lúc nào cũng khuấy lên dục vọng, chẳng những làm cẩn 
trở hành giả trên bước đường tu tập giác ngộ, mà còn cuốn hút hành 
giả tiếp tục lăn trôi trên sáu nẻo đường trần. Chúng còn được gọi là 
Bát Pháp Thế Gian vì chúng cứ theo nhau tiếp diễn khi thế giới còn 
tồn tại. Sự vừa ý khi vinh, khi được..., và sự phẫn uất khi nhục thua. Sở 
đĩ gọi là “Bát Phong” vì chúng là tám ngọn gió làm ngăn trở sự phát 
triển của hành giả trên bước đường giác ngộ và giải thoát. Khi tám 
ngọn gió chướng này thổi, con người cảm thấy bị chúng xâu xé, vì vậy 
mà họ cố chạy lại đầu này để trốn đầu kia, cứ như thế mà họ tiếp tục 
bị xoay vần trong luân hồi sanh tử. 

Thứ Nhất và Thứ Nhì là Đắc Thất hay Thành và Bại: Người ta luôn 
có khuynh hướng bám víu lấy lợi lộc, danh thơm, tiếng khen, và vui 
sướng; ngược lại, ghét bỏ sự thua lỗ, tiếng xấu, sự chê trách, và khổ 
đau. Thật vậy, đời là một chuỗi được thua, nhưng con người chỉ thỏa 
mãn nếu được và khổ sở nếu thua, chính vì thế mà cứ mãi khổ sở. 
Cuộc đời nếu mãi được thì cười thua thì khóc, thì cuộc đời không đáng 
để sống nữa. Chính vì thế mà Đức Phật dạy: “Trong mọi ngang trái, ta 
phải tổ ra có tĩnh thần mạnh và can đẩm, duy trì tỉnh thần quân bình 
thích hợp. Cuộc đời của những người tại gia phẩi có lúc lên lúc xuống 
khi tranh đấu với đời, muốn ít bị thất vọng, con người phải sẵn sàng 
chấp nhận điều tốt cũng như điều xấu.” Vào thời Đức Phật còn tại thế, 
có một mệnh phụ quý phái cúng dường thực vật cho ngài Xá Lợi Phất 
và chư Tăng. Trong khi đang dâng thực phẩm cúng dường, bà nhận 
được giấy báo tin bất hạnh đã xãy ra cho gia đình bà. Không chút rối 
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loạn, bà bình nh bỏ lá thư vào túi rồi vẫn tiếp tục dâng thức ăn đến 
chư Tăng làm như không có chuyện gì xãy ra. Một nô tỳ mang bình 
sữa để cúng dường, ngạc nhiên đến nỗi trợt té làm bể bình sữa vì ngỡ 
rằng khi nghe tin nầy chắc chắn bà nây sẽ không khỏi khổ đau phiển 
não. Nghĩ rằng thế nào bà nầy cũng buồn vì cái bình bị vỡ, ngài Xá 
Lợi Phất liền khuyên giải bà và nói rằng tất cả những gì có thể vỡ 
được thì một ngày nào đó cũng sẽ bị vỡ. Bà nói: “Thế nào là cái mất 
không đáng kể? Tôi vừa nhận được tin bất hạnh đã xãy ra cho gia đình 
tôi. Tôi chấp nhận, tôi vẫn bình tĩnh. Tôi vẫn tiếp tục hầu hạ quý ngài 
mặc dù nhận được tin buồn.” Sự dũng cảm của người đàn bà nầy thật 
đáng được ca ngợi. Đức Phật dạy: “Phật tử nên can đảm chấp nhận sự 
thua thiệt. Ta phải trực diện với sự thua lỗ một cách bình thản và lấy 
nó làm một cơ hội để trau dồi những đức hạnh cao siêu.” Trong thời 
Đức Phật còn tại thế, một lần ngài đi khất thực tại một làng. Do sự can 
thiệp của Ma vương, Đức Phật không nhận được chút đổ ăn nào cả. 
Khi Ma vương hỏi châm biếm, “Ngài có đói không?” Đức Phật vui vẻ 
giải nghĩa thái độ tinh thần của những ai thoát khỏi mọi chướng ngại, 
Ngài đáp: “Sung sướng thay, chúng ta sống không bị điều gì chướng 
ngại. Ta thường sống an vui như các vị thần ở cõi Trời Quang Âm. Một 
dịp khác, Đức Phật và các đệ tử của Ngài an cư vào mùa mưa tại một 
ngôi làng theo lời mời của một người Bà La Môn. Người nầy quên 
hẳn việc tiếp tế thực vật cho Đức Phật và Tăng Già. Trong suốt ba 
tháng, ngài Mục Kiền Liên đã phải xung phong dùng thần thông đi xin 
đồ ăn, thế màĐức Phật không hề có một lời phàn nàn và chịu dùng cổ 
khô của ngựa do một ông lái ngựa cúng dường. Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có năm sự tổn thất: Thân thuộc tổn thất, tài sản 
tốn thất, tật bệnh tổn thất, giới tổn thất, và chánh kiến tổn thất. Đức 
Phật lại dạy rằng không có loại hữu tình nào, vì thân thuộc tổn thất, tài 
sản tổn thất, tật bệnh tổn thất, mà sau khi hoại mạng bị sanh vào khổ 
giới, ác thú, đọa xứ hay địa ngục. Tuy nhiên, chúng sanh phải đọa vào 
ác giới hay địa ngục khi bị tổn thất về giới và chánh kiến. 

Ngọn Cuồng Phong Thứ Ba và Thứ Tư Là Vinh và Nhục: Vinh nhục 
là một cặp hoàn cảnh trần thế không thể tránh được mà ta phải đương 
đầu trong đời sống hằng ngày. Chúng ta luôn thích thú với vinh và luôn 
ghét nhục. Danh dự làm ta vui sướng và nhục làm chúng ta buôn khổ. 
Chúng ta ham thích trở nên nổi tiếng. Nhiều người ao ước thấy hình 
ảnh của mình trên tạp chí bằng bất cứ giá nào. Chúng ta rất vui mừng 
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khi thấy những hoạt động của mình được đem ra quảng bá, dù những 
sinh hoạt ấy hoàn toàn không có nghĩa lý gì, và đôi khi chúng ta quảng 
bá quá mức. Chúng ta phải công nhận rằng bản chất tự nhiên của con 
người là cảm thấy sung sướng và hạnh phúc khi danh của ta lan rộng. 
Nhưng qua kinh nghiệm thực tế, danh dự nào rồi cũng sẽ qua đi, chúng 
sẽ tiêu tan thành mây khói trong môt sớm một chiều. Muốn có danh 
dự, nhiều người sẵn sàng lo lót hay cho các món tiễn lớn lao cho những 
người có quyển hành để làm cho thiên hạ biết đến; một số người trưng 
bày lòng hảo tâm bằng cách cúng dường cả trăm chư Tăng Ni, nhưng 
họ lại hoàn toàn lạnh nhạt trước sự đau khổ của người nghèo, hay láng 
giểng thiếu thốn. Chắc chắn chúng ta sẽ không nghe lọt tai hay xao 
động khi phải chịu những điều nhục nhã. Lần nữa, đây là bản chất tự 
nhiên của con người. Phải mất nhiều thời gian mới xây dựng được vinh 
dự, nhưng vinh dự nầy có thể bị vùi chôn trong nháy mắt. Chuyện nầy 
dễ hiểu vì bản chất con người là luôn thích khen mình chê người. 
Không ai có được miễn trừ những lời chê trách. Bạn có thể sống một 
đời như Đức Phật, nhưng bạn vẫn không được miễn trừ những lời phê 
bình, tấn công hay mạ ly. Thời Đức Phật còn tại thế, Ngài là một người 
nổi tiếng nhất về đức hạnh, nhưng cũng là người bị nói xấu nhiều nhất 
thời bấy giờ. Một số người chống đối Đức Phật đã phao tin về một phụ 
nữ thường ngủ lại đêm trong tu viện, nhưng họ đã thất bại trong âm 
mưu hèn hạ nầy. Thế là họ quay sang phao tin Đức Phật và các đệ tử 
của Ngài đã giết chết người đàn bà và chôn xác trong đống rác hoa 
héo tàn trong tu viện. Tuy nhiên, về sau nầy chính những người nầy đã 
xác nhận chính họ là thủ phạm. Để đối trị Vinh Nhục, chúng ta không 
cần thiết phải phí phạm thì giờ để cải chánh những báo cáo sai lầm trừ 
phi những hoàn cảnh bắt buộc cần thiết sự sáng tỏ. Kẻ địch sẽ hài lòng 
khi thấy chúng ta bị đau. Đó là điều kẻ địch mong muốn. Nếu chúng ta 
dửng dưng thì những xuyên tạc như vậy sẽ rơi vào những lỗ tai điếc. 
Không thể nào có thể ngăn chận những lời buộc tội, đổn đãi và rỉ tai 
sai lầm, nên trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo, Hòa Thượng 
Dhammananda đã dạy: Thấy lỗi người khác, ta nên cư xử như một 
người mù. Khi nghe thấy những lời bình phẩm bất công của người 
khác, chúng ta nên xử sự như một người điếc. Nói xấu về người khác, 
ta nên cư xử như một người ngu. Chó sủa mặc chó, khách lữ hành vẫn 
tiếp tục tiến bước. Chúng ta nghĩ sẽ bị ném bùn nhơ thay vì hoa hồng. 
Như vậy chúng ta sẽ không bị thất vọng. Dù khó khăn chúng ta nỗ lực 
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trau đồi không luyến chấp. Một mình ta đến, một mình ta đi. Không 
luyến chấp là hạnh phúc trên thế giới nầy. Không quan tâm đến những 
mũi tên độc phóng ra bởi giọng lưỡi buông lung, một mình chúng ta 
lang thang phục vụ tha nhân với hết khả năng. Thật là lạ lùng những vĩ 
nhân bị phỉ báng, nói xấu, đầu độc, hành xác và bị bắn. Nhà hiễn triết 
Socrates bị đầu dộc, chúa Jesus cao thượng bị đóng đinh tàn nhẫn trên 
thập tự giá, Gandhi bị bắn chết, vân vân. Thế giới nầy đầy rẫy chông 
gai sỏi đá, không thể nào chúng ta chuyển chúng hết được. Nhưng nếu 
chúng ta phải bước vào những chướng ngại ấy, thay vì cố gắng loại bỏ 
chúng đi là không thể được, chúng ta hãy theo lời khuyên là nên mang 
một đôi giày để bước cho khỏi bị đau. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật 
dạy: Giống như sư tử không run sợ trước những tiếng động. Giống như 
luồng gió không bám víu vào mắt lưới. Giống như hoa sen không bị hôi 
tanh bởi bùn nơi nó mọc lên. Chúng ta đang sống trong một thế giới 
vẩn đục bùn nhơ. Nhiều đóa hoa sen mọc lên từ đó nhưng không 
nhiễm bùn nhơ, chúng tô điểm thế giới. Giống như hoa sen, chúng ta 
hãy cố gắng sống cuộc đời cao thượng thì không ai chê trách được, 
không quan tâm tới bùn nhơ có thể ném vào chúng ta. Đi lang thang 
một mình như con tê giác. Như chúa sơn lâm, sư tử không hề biết sợ. 
Do bản chất chúng không sợ hãi trước những tiếng rống của các con 
vật khác. Trong thế giới nầy, chúng ta có thể nghe những báo cáo trái 
ngược, lời kết tội sai lầm, lời nhận xét đê hèn của những giọng lưỡi 
buông lung. Gống như sư tử, ta không nên nghe. Giống như quả tạ Bu- 
mơ-ren, ném ra rồi sẽ quay về chỗ cũ, tin đồn sai lầm sẽ chấm dứt 
ngay nơi chúng phát xuất. Đại trượng phu không màng tới danh dự hay 
mất danh dự, vinh hay nhục. Họ không rối trí khi bị công kích hay phỉ 
báng, vì những việc làm của họ không phải vì muốn có tên tuổi hay 
danh dự. Họ không màng tới người khác công nhận hay không công 
nhận sự phục vụ của họ. Làm việc, họ có toàn quyển nhưng không 
phải là để hưởng cái quả của việc làm ấy. 

Ngọn Cuông Phong Thứ Năm và Thứ Sáu là Khen và Chê: Điều tự 
nhiên là ta hãnh diện khi được khen và buồn phiền khi bị chê. Khen 
nếu đáng giá thì nghe rất bùi tai. Nếu không đáng giá, như trường hợp 
nịnh bợ, tuy thích thú mà thực chất là lừa bịp. Tuy nhiên, chúng chỉ là 
những vang vọng, không tạo ảnh hưởng gì nếu chúng không đến tai 
chúng ta. Từ quan điểm trần thế, lời khen có thể đem lại đặc ân đặc lợi 
hay đặc quyền. Tuy nhiên, bậc đại trượng phu không cần đến nịnh bợ, 
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và cũng không mong muốn được người khác nịnh bợ. Cái gì đáng khen, 
họ khen, không đố ky. Cái gì đáng trách, họ trách không khinh thường 
mà vì muốn sửa đổi người. Tóm lại, những gì đáng tán tụng nên tán 
tụng một cách nghiêm chỉnh. Đa phần phàm phu chỉ chực tìm cái xấu 
mà không bao giờ tìm cái tốt và cái đẹp của người khác. Khen: Khen 
nếu đáng giá thì nghe rất bùi tai. Nếu không đáng giá, như trường hợp 
nịnh bợ, tuy thích thú mà thực chất là lừa bịp. Tuy nhiên, chúng chỉ là 
những vang vọng, không tạo ảnh hưởng gì nếu chúng không đến tai 
chúng ta. Từ quan điểm trần thế, lời khen có thể đem lại đặc ân đặc lợi 
hay đặc quyền. Tóm lại, những gì đáng tán tụng nên tán tụng một cách 
nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, bậc đại trượng phu không cần đến nịnh bợ, 
và cũng không mong muốn được người khác nịnh bợ. Cái gì đáng khen, 
họ khen, không đố ky. Cái gì đáng trách, họ trách không khinh thường 
mà vì muốn sửa đối người. Chê: Đa phần phàm phu chỉ chực tìm cái 
xấu mà không bao giờ tìm cái tốt và cái đẹp của người khác. Người 
Phật tử thuần thành nên tuân theo lời Phật dạy về cách ứng xử với sự 
“Khen chê” của thường tình thế tục. Chẳng hạn như có người chê bạn 
hay chê việc làm của bạn. Thường thì bạn cảm thấy bị sỉ nhục. Bản 
ngã của bạn có thể bị tổn thương. Nhưng trước khi để cho ý tưởng này 
phát khởi, bạn nên khách quan xem xét lời chê bai đó. Một mặt, nếu 
sự chê bai được đưa ra có cơ sở hẳn hồi và với ý định xây dựng, bạn 
nên chấp nhận sự chê bai ấy một cách nghiêm chỉnh và dùng nó một 
cách hữu ích cho việc tự cải thiện chính mình. Trái lại, nếu sự chê bai 
đó vô căn cứ và không với thiện ý, bạn cũng không nên giận dữ để rồi 
tốn hại tinh thần của chính mình. Bạn chỉ đơn giản quên nó đi và 
không ai bắt buộc bạn phải chấp nhận lời chê bai vô căn cứ đó. Cổ 
Đức có day: “Người không tu luôn chê bai người khác, người biết tu 
phần nào chỉ tự chê chính mình, và người hoàn toàn có tu không than 
trách gì ai cả.” Một Phật tử thuần thành nên học cách đối đầu và giải 
quyết những khó khăn của mình như người hoàn toàn biết tu như lời 
dạy vừa rồi của cổ đức. Một Phật tử thuần thành đừng bao giờ tìm cách 
đỗ trút trách nhiệm cho người khác. Người Phật tử thuần thành cũng 
không nên tự trách lấy mình, vì quy lỗi và trách cứ người khác hay tự 
trách chính mình, với đạo Phật, đều là thụ động, sẽ không giúp ích gì 
được cho người ấy trên bước đường tu tập tự hoàn thiện chính mình. 
Người Phật tử thuần thành, thay vì khiển trách người khác, nên có sự 
can đắm và hiểu biết về vấn đề để đi đến sự giải quyết thỏa đáng hơn. 
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Điều này tích cực hơn, và sự tu luyện tích cực ở tâm sẽ giúp giải quyết 
nhiều vấn để, và cũng giúp biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn 
cho mọi người sinh sống. Đức Phật dạy: “Người nói nhiều bị chê, người 
nói ít bị chê, người im lặng cũng bị chê. Trong thế giới nầy không ai là 
người không bị chê.” Trên thế gian nầy, trừ Đức Phật ra, không có ai 
hoàn toàn tốt, mà cũng không ai hoàn toàn xấu. Chê dường như là một 
di sản của con người, vì con người ta có thể phục vụ và tận tình giúp 
đở người khác bằng tất cả tấm lòng; tuy nhiên những người được giúp 
đở chẳng những lại quay sang tìm lỗi của người đã từng mang công 
lãnh nợ để cứu giúp mình, mà còn vui mừng trước sự suy sụp của người 
ấy. Một lần Đức Phật được một vị Bà La Môn mời đến nhà để cúng 
dường. Khi Đức Phật đến, thay vì làm cho Ngài vui, hắn đã thóa mạ 
Đức Phật bằng những lời hết sức thô tục. Đức Phật hỏi: “Này ông Bà 
La Môn, có phải khách đến thăm nhà ông không?” Người Bà La Môn 
trả lời: “Phải.” Đức Phật nói: “Ông làm gì khi khách đến?” Người Bà 
La Môn nói: “Ô! Tôi sửa soạn một bữa tiệc thịnh soạn.” Đức Phật lại 
hỏi: “Nhưng nếu khách không ăn được thì ông phải làm sao với những 
thực vật ấy?” Người Bà La Môn đáp: “Thì chúng tôi phải vui vẻ chia 
nhau ăn.” Đức Phật nói: “Tốt! Này ông bạn Bà La Môn, ông mời ta 
đến đây để cúng dường mà ông lại đối xử với ta bằng những lời thóa 
mạ. Ta không nhận chút nào cả. Làm ơn nhận lại.” Qua câu chuyện 
trên, chúng ta thấy Đức Phật từ bi, không trả thù trả oán. Ngài khuyến 
khích: “Hận thù không thể chấm dứt được hận thù mà chỉ có tình 
thương mới chấm dứt được hận thù.” Phật tử chân thuần nên luôn nhớ 
lời Phật day: “Đem ác ý xâm phạm đến người không tà vạy, thanh tịnh 
và vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại kẻ làm ác như ngược gió tung bụi.” 
(Dhammapada 125). Đức Phật dạy: “Người tự giữ được im lặng trước 
những lời tấn công chửi bới và lạm dụng, người đó đang ở ngay tại 
Niết Bàn dù rằng chưa đạt đượt Niết Bàn thực sự.” 

Ngọn Cuồng Phong Thứ Bảy Và Thứ Tám Là Khổ Đau Và Hạnh 
Phúc: Khổ Đau: Theo Phật giáo, cái gì mang lại khó khăn là đau khổ. 
Khổ đau hay phiền não đến trong nhiều lốt vỏ khác nhau. Không có từ 
ngữ dịch tương đương trong Anh ngữ cho từ “Dukkha “ trong tiếng Pali 
(Nam Phạn) hay tiếng Sanskrit (Bắc Phạn), nên người ta thường dịch 
chữ “Dukkha” dịch sang Anh ngữ là “Suffering”. Tuy nhiên chữ 
“Suffering” thỉnh thoảng gây ra hiểu lầm bởi vì nó chỉ sự khốn khổ 
hay đau đớn cực kỳ. Cần nên hiểu rằng khi Đức Phật bảo cuộc sống 
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của chúng ta là khổ, ý Ngài muốn nói đến mọi trạng thái không thỏa 
mãn của chúng ta với một phạm vi rất rộng, từ những bực dọc nho nhỏ 
đến những vần để khó khăn trong đời sống, từ những nỗi khổ đau nát 
lòng chí đến những tang thương của kiếp sống. Vì vậy chữ “Dukkha” 
nên được dùng để diễn tả những việc không hoàn hảo xảy ra trong đời 
sống của chúng ta và chúng ta có thể cải hóa chúng cho tốt hơn. Đức 
Phật dạy rằng khổ có mặt khắp nơi nơi. Trạng thái khổ não bức bách 
thân tâm (tâm duyên vào đối tượng vừa ý thì cảm thấy vui, duyên vào 
đối tượng không vừa ý thì cảm thấy khổ). Đức Phật dạy khổ nằm trong 
nhân, khổ nằm trong quả, khổ bao trùm cả thời gian, khổ bao trùm cả 
không gian, và khổ chi phối cả phàm lẫn Thánh, nghĩa là khổ ở khắp 
nơi nơi. Đức Phật nói rằng bất cứ thứ gì vô thường là khổ đau vì vô 
thường dù không phải là nguyên nhân của khổ đau, nhưng nó tạo cơ 
hội cho khổ đau. Vì không hiểu vô thường nên chúng ta tham đắm và 
bám víu vào những đối tượng với hy vọng là chúng sẽ thường còn, 
hoặc chúng sẽ mang lại hạnh phúc vĩnh viễn. Vì không chịu hiểu rằng 
tuổi xuân, sức khỏe và đời sống tự nó cũng vô thường nên chúng ta 
tham đắm và bám víu vào chúng. Chúng ta bàm víu một cách tuyệt 
vọng vào tuổi xuân và cố gắng kéo dài đời sống, nhưng chắc chắn một 
ngày nào đó chúng ta sẽ già, sẽ bệnh. Khi việc này xãy đến, vô thường 
chính là nhân tố tạo cơ hội cho khổ đau phiển não vậy. Trên hết giáo 
Pháp của Đức phật đưa ra một giải pháp đối với vấn để căn bản về 
thân phận con người. Theo Phật giáo, kiếp sống con người được nhận 
ra bởi sự kiện là không có điều gì trường tổn vĩnh viễn: không có hạnh 
phúc nào sẽ vững bển mãi mãi dù có bất cứ điều gì khác đi nữa, cũng 
sẽ luôn luôn đau khổ và chia ha. Bước đầu tiên trên con đường của 
Phật giáo để đi đến giác ngộ là phải nhận chân ra điều này như là vấn 
đề quan trọng nhất của kiếp người, để thấy rằng tất cả đều là khổ. Tuy 
nhiên, đây không phải là một sự kiện bi quan, bởi vì trong khi nhận 
biết sự hiện diện khắp nơi của “khổ”, Phật giáo đưa ra một giải pháp 
trong hình thức Con Đường Dẫn Đến Sự Diệt Khổ. Chính Đức Phật mô 
tả đặc điểm giáo pháp của Ngài bằng cách nói “Như Lai chỉ dạy về 
'Khổ' và sự “Diệt Khổ.” Người ta có thể cảm nhận “khổ” theo ba hình 
thức. Thứ nhất là sự đau khổ bình thường, nó tác động đến con người 
khi cơ thể bị đau đớn. Sự đau khổ bình thường cũng là sự đau đớn tinh 
thần: đó là sự đau khổ khi không đạt được điều mà người ta ham 
muốn, hoặc buồn bả do sự xa cách những người thân yêu hay những 
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điều thú vị. Nó cũng là những nỗi khổ đau khi người ta phải đối mặt 
với sanh, lão, bệnh, tử. Theo căn bản, dù bất cứ loại hạnh phúc nào 
chúng ta cũng nên có sự hiểu biết rằng bất cứ khi nào có niềm vui thú 
hoặc thỏa thích, thì sẽ không có sự lâu dài. Không sớm thì muộn những 
thăng trầm của cuộc sống sẽ đưa lại sự thay đổi. Có một câu tục ngữ 
Phật giáo nói rằng ngay cả tiếng cười cũng có sự khổ đau trong đó, bởi 
vì tất cả tiếng cười đều vô thường. Tính không bền vững nằm ở sự khổ 
thứ nhì, nó là sự bất mãn phát sanh từ tính thay đổi. người ta dường như 
cho rằng chỉ có cái chết mới có thể mang lại sự diệt khổ, nhưng thực tế 
thì cái chết cũng là một hình thức của đau khổ. Theo triết lý nhà Phật, 
vũ trụ vượt xa hơn thế giới vật chất gần gũi có thể nhận thức bằng cảm 
giác, và sự chết chỉ là một phần của chu kỳ sinh tử luân hồi bất tận. 
Bản thân của sự chết là không còn thở bởi vì những hành động có 
những kết quả trong đời sống tương lai, vượt xa hơn sự chết, giống như 
những hành động từ kiếp quá khứ đã ảnh hưởng đến hiện tại. Loại khổ 
thứ ba là mối liên kết cố hữu của những việc làm và những hành động 
vượt quá cảm nhận và sức tưởng tượng của con người. Trong ý nghĩa 
này “khổ” áp dụng cho toàn thể vạn vật và những chúng sanh không 
tưởng, con người, chư thiên, thú vật hoặc ma quỷ đều không thể tránh 
khỏi “khổ”. Như vậy “khổ không chỉ để cập đến cái khổ hàng ngày mà 
có thể cho toàn thể thế giới vô tận và dường như những hình thức của 
sự khổ bất tận . Không có một sự giải thích đơn giản nào có thể diễn tả 
tầm quan trọng của nó. Mục tiêu của Phật giáo là sự đoạn diệt toàn bộ 
và kết thúc mọi hình thức của “khổ” và từ đó đạt được Niết Bàn, diệt 
tận gốc tham, sân, si là những mấu chốt trói buộc vòng sanh tử luân 
hồi. Theo Phật giáo, Đức Phật và những ai đạt được giác ngộ đều 
không còn phải chịu “khổ” nữa, bởi vì nói một cách chính xác họ không 
còn là “người” hoặc cũng không còn “bị cuốn” trong vòng luân hồi sanh 
tử nữa: họ sẽ không bao giờ tái sanh. “Khổ: biểu thị vũ trụ như là một 
khối trọn vẹn, những phần nổi trội của nó biến đổi trong “những cõi 
sống.” Trong cõi sắc giới, ở đó những vị đại phạm thiên cư trú, ở đó ít 
có sự khổ hơn ở cõi dục giới của loài người, các vị trời và các chúng 
sanh khác ít sinh sống hơn. Giống như Đức Phật khi Ngài đi trên trái 
đất, Ngài có thể đi vào cõi Dục Giới, như vậy con người cũng có thể đi 
vào cõi Sắc Giới. Thông thường sự kiện này được đạt tới trong thiển 
định, qua nhiều giai đoạn an chỉ định khác nhau. Hình thức đặc trưng 
của khổ trong tình huống này là vô thường, được tạo nên bởi sự việc 
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hành giả không có khả năng để duy trì trạng thái nhập định vĩnh viễn. 
Để đạt được trạng thái hạnh phúc vĩnh cửu hơn, một người phải nỗ lực 
hơn để hiểu được tiến trình chi phối sự chuyển động trong vũ trụ là 
một khối trọn vẹn, đó là tái sinh và nghiệp và bằng cách nào đó chúng 
có thể bị tác động. Hạnh Phúc: Hạnh phúc đạt được từ sự ổn định của 
tâm thức là quan trọng nhứt. Hạnh phúc bình thường là thỏa mãn sự 
khao khát. Tuy nhiên, ngay khi điều mong muốn vừa được thực hiện 
thì chúng ta lại mong muốn một thứ hạnh phúc khác, vì lòng thèm 
muốn ích kỷ của chúng ta không cùng tận. Chúng ta thường cố gắng 
theo đuổi những cảm giác dễ chịu và hài lòng cũng như loại bỏ những 
khổ đau bất hạnh bằng những giác quan của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. 
Tuy nhiên, còn một mức độ cảm nhận khác hơn, đó là sự cảm nhận 
bằng tâm. Hạnh phúc thật sự cũng phải được theo đuổi bằng tâm nữa. 
Nhiều người cho rằng họ có thể giải quyết mọi vấn để của mình khi họ 
có tiền, nên họ luôn bận rộn đem hết sức lực của mình ra để kiếm tiễn. 
Càng kiếm được nhiều tiền họ càng muốn kiếm thêm nữa. Họ không 
nhận thức được rằng tiền không mua được hạnh phúc, hay sự giàu có 
thường không mang lại hạnh phúc. Kỳ thật, hạnh phúc thực sự chỉ tìm 
thấy trong nội tâm chứ không nơi của cải, quyển thế, danh vọng hay 
chiến thắng. Nếu chúng ta so sánh giữa hạnh phúc vật chất và tâm hồn 
thì chúng ta sẽ thấy rằng những hạnh phúc và khổ đau diễn ra trong 
tâm hồn chúng ta mãnh liệt hơn vật chất rất nhiều. Phật tử thuần thành 
nên luôn nhớ rằng tài sẵn sẽ ở lại khi bạn ra đi. Bạn bè người thân sẽ 
đưa tiễn bạn ra nghĩa trang. Chỉ có nghiệp lành nghiệp dữ mà bạn đã 
tạo ra sẽ phẩi đi theo với bạn vào chung huyệt mộ mà thôi. Vì thế, tài 
sản chỉ có thể được dùng để trang hoàng căn nhà, chứ không thể tô 
điểm được cho công đức của mình. Y phục có thể được dùng để trang 
hoàng thân thể của bạn, chứ không phải cho chính bạn. Bí mật của 
hạnh phúc nằm ở chỗ chúng ta biết những gì cần làm ngay trong hiện 
tại, và không bận tâm đến quá khứ và tương lai. Chúng ta không thể 
nào trở về lại để thay đổi những việc đã xảy ra trong quá khứ, và 
chúng ta cũng chẳng thể nào biết trước những gì sẽ xảy ra trong tương 
lai. Chỉ có khoảnh khắc thời gian mà chúng ta tương đối kiểm soát 
được là hiện tại. Đức Phật đã nêu lên các loại hạnh phúc cho người cư 
sĩ tại gia: “Hạnh phúc có sức khỏe, có của cải, sống lâu, đẹp đẽ, vui 
vẻ, sức mạnh, tài sản và con cái, vân vân. Đức Phật không khuyên 
chúng ta từ bỏ cuộc sống trần tục và rút lui về sống ẩn dật. Tuy nhiên, 
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Ngài khuyên Phật tử tại gia, sự vui hưởng của cải không những nằm 
trong việc xử dụng cho riêng mình, mà nên đem phúc lợi cho người 
khác. Những cái mà chúng ta đang có chỉ là tạm bợ. Những cái mà 
chúng ta đang sìn giữ, rốt rồi chúng ta cũng bỏ chúng mà đi. Chỉ có 
những nghiệp sẽ phải theo chúng ta suốt nẻo luân hồi. Vì vậy chúng ta 
nên nhận chân và khử trừ những cẩm xúc mạnh mẽ về tham, sân, 
hận,si mê, ngã mạn, nghi hoặc, và tà kiến, vân vân vì chúng không 
mang lại cho chúng ta hạnh phúc trường cửu. Một sự ham muốn được 
thỏa mãn có thể mang lại cho chúng ta một cẩm giác hài lòng tạm thời, 
nhưng sự hài lòng này không tổn tại lâu dài. Thí dụ như chúng ta hài 
lòng vì mới vừa mua một cái xe mới, nhưng sự hài lòng này sẽ tỔn tại 
được bao lâu? Chẵng bao lâu sau cái xe rồi sẽ cũ sẽ hư và chúng ta sẽ 
trở nên buồn bã khổ đau vì sự hư hoại của cái xe ấy. Chính vì thế mà 
Đức Phật dạy về hạnh phúc của người cư sĩ như sau: “Sống nghèo về 
vật chất mà tinh thần thoải mái là hạnh phúc. Sống đời không bị chê 
trách là hạnh phúc, vì người không bị chê trách là phúc lành cho chính 
mình và cho người khác. Người đó được mọi người ngưỡng mộ và cảm 
thấy sung sướng hơn khi truyền cảm được làn sóng hòa bình sang người 
khác. Tuy nhiên, rất khó mà không bị mọi người chê trách. Vì thế 
người trí cao thượng nên cố sống dửng dưng với sự khen chê bên ngoài, 
cố đạt được hạnh phúc tinh thần bằng cách vượt qua lạc thú vật chất.” 
Sau đó Đức Phật tiếp tục nhắc nhở chư Tăng Ni: “Hạnh phúc Niết Bàn 
là dạng thức hạnh phúc giải thoát khổ đau cao thượng nhất.” Trong 
Kinh Pháp Cú, đức Phật dạy: Hạnh phúc thay chúng ta sống không thù 
oán giữa những người thù oán; giữa những người thù oán, ta sống 
không thù oán (Dharmapada 197). Hạnh phúc thay chúng ta sống 
không tật bệnh giữa những người tật bệnh; giữa những người tật bệnh 
chúng ta sống không tật bệnh (Dharmapada 198). Hạnh phúc thay 
chúng ta sống không tham dục giữa những người tham dục; giữa những 
người tham dục, chúng ta sống không tham dục (Dharmapada 199). 
Hạnh phúc thay chúng ta sống không bị điều gì chướng ngại. Ta thường 
sống với những điều an lạc như các vị thần giữa cõi trời Quang-âm 
(Dharmapada 200). Đói là chứng bệnh lớn, vô thường là nổi khổ lớn; 
biết được đúng đắn như thế, đạt đến Niết bàn là hạnh phúc tối thượng 
(Dharmapada 203). Vô bệnh là điều rất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu, 
thành tín là nơi chí thân, Niết bàn là niềm hạnh phúc tối thượng 
(Dharmapada 204). Gặp được bậc Thánh nhân là rất quý, vì sẽ chung 
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hưởng sự vui lành. Bởi không gặp kẻ ngu sĩ nên người kia thường cảm 
thấy hạnh phúc (Dharmapada 206). 

Theo Hòa Thượng Thích Giác Nhiên (Pháp Chủ Giáo Hội Phật 
Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới), tám ngọn cuồng phong: khen, chê, 
khổ, vui, lợi, suy, phỉ báng và vinh dự. Những thứ nầy được coi như là 
tám ngọn gió có thể làm lay chuyển và quay cuồng những ai không đủ 
định lực. Tám loại gió nầy chính là một pháp môn dùng để khảo 
nghiệm tâm của người tu. Gặp thuận cảnh hay nghịch duyên tâm đều 
không động. Nếu động tức là tu trì chưa đúng, hay định lực hãy còn 
kém. Thứ nhất là Khen: Khen hay xưng tán. Nếu có người xưng tán 
mình một câu, mình cảm giác ngọt ngào như ăn đường mật và cảm 
thấy thoải mái. Thứ nhì là Chê: Chê là chê bai. Như có người chê bai 
mình, mình không thích, trong lòng rất khó chịu. 7h ba là Khổ: Đây là 
khổ não. Gặp chuyện gì phiền hà mình cảm thấy khổ sở. Thứ tư là Vui: 
Vui hay khoái lạc. Gặp điều gì vui sướng không nên lấy làm đắc ý. 
Mọi điều khoái lạc đến thì chúng ta hãy coi đó là một sự khảo 
nghiệm, để thử xem tâm ý của mình ra sao. Thứ năm là Lợi: Đây là lợi 
ích. Được lợi ích mình cảm thấy vui, bị thiệt hại mình cảm thấy buồn, 
đó là sự biểu hiện của sự yếu kém định lực. Thứ sáu là Thất (suy): 
Nghĩa là suy bại. Gặp bất cứ sự gian nan đến đâu, chúng ta không nên 
nao núng, có thất bại cũng không động tâm. Thứ bảy là Phỉ báng: Ví 
dụ có người nói xấu mình, mình cũng không hề gì. Mình coi chuyện đó 
như không có gì, tự nhiên sóng gió sẽ hết. Thứ mm là Vinh dự: Như có 
người xưng tán mình, truyền tụng hay tôn xưng mình mình cũng không 
nên dao động. Chỉ nên coi các thứ công danh như sương mai còn đọng 
lại bên kiến cửa sổ vào buổi ban mai mà thôi. 

Vào đời nhà Tống có vị thi sĩ tên là Tô Đông pha, đã từng nghiên 
cứu Phật Pháp thâm sâu, nhưng công phu thiền định còn yếu kép. Tuy 
nhiên, ông cho rằng định lực của mình đã cao. Một hôm, nhân cảm 
hứng, ông cảm tác bài thơ: 

“Khể thủ thiên trung thiên 
Hào quang chiếu đại thiên 
Bát phong xuy bất động 
Đoan tọa tử kim liên.” 

(Khấu đầu lạy chư thiên 
Hào quang chiếu đại thiên 
Tám gió lay chẳng động 
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Sen vàng ngồi ngay ngắn). 

Lúc đó, ông tự nghĩ rằng mình đã khai ngộ, nenó muốn có sự ấn 
chứng của Thiển Sư Phật Ấn. Ông sai người qua sông mang bài kệ tới 
chùa Kim Sơn. Thiền sư xem qua liền đề bốn chữ: “Đánh giắm! Đánh 
giắm!” ngay trên bài kệ, rồi đưa cho thị giả mang về. Tô Đông Pha 
xem xong, lửa vô minh bốc cao ngùn ngụt. Ông giận dữ bảo: “Sao lại 
có chuyện nầy?” Đây là bài khai ngộ mà Thiền sư bảo là “Đánh giắm” 
nghĩa là làm sao? Nói xong, ông bèn qua sông tìm Thiển sư Phật Ấn để 
chất vấn. Khi đến chùa thì Thiển Sư Phật Ấn đã chờ sẵn và cười lớn: 
“Chào mừng Đại Học Sĩ họ Tô, bát phong không lay chuyển, nhưng lại 
bị cái đánh giắm đẩy qua sông tới đây! Xin chào!” Tô Đông Pha đang 
cơn giận dữ, nhưng nghe nói đến đó thấy có lý, nên nhìn nhận công 
phu của mình hãy còn non kém nên lễ tạ Thiển sư. Từ đó ông bỏ thói 
“Khẩu Đầu Thiền”. Thế mới biết, công phu thiển định không thể nói 
suông mà được. 


Eight Mad Winds Are Whirling 
Senfient Beings Into the Six Worldly Paths 


The Saha world 1s a place of good and evil; a universe, or gøreat 
chiliocosm, where all are subJect to transmigration and which a Buddha 
transforms; 1t 1s divided Into three regions and Mahabrahma SahampatI 
1S 1s lord. World of endurance refers to our world which 1s filled with 
sufferings and affections, yet gladly enJjoyed, endured by Ifs 
inhabitants, and always whirled Into 1fs all environments. Áccording í£o 
the SangiIL Sutta in the Long Discourses 0ƒ the Buddha, there are eight 
winds or influences (or worldly conditions) which fan the passlons that 
not only prevent cultivators from advancing along the right path to 
enlightenmernt, but also whirl and drift them along the six worldly 
paths. They are also called the Eipht Worldly States. They are so 
called because they continually succeed each other as long as the 
world persists; the approval that has the gain, etc., and the resentment 
that has the loss, etc. They are so called “Eight Winds” because they 
prevent people from advancing along the right path to enlightenment 
and liberation. When these eight worldly winds blow, men find 
themselves torn between them, they try to run toward one end to flee 
the other, so they continue endlessly 1n the cycle of birth and death. 
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The First and the Second are Gain and Loss or Success and 
Failure: People are often swayed either by their attachment to gain, 
fame, praise, and pleasure, or by their aversion to loss, đisgrace, 
blame, and suffering. In fact, life 1s a process of gain and loss, but 
people only satisfy with gain and feel miserable with loss; therefore, 
people continue fo suffer. If life 1s a continuous process of temporary 
happiness of gain and suffering of loss, life would not worth living any 
more. Thus, the Buddha taught: “It 1s under adverse cIrcumstances one 
should remain hiph and moral courage and maintain proper 
equilibrium. Our life, especially that of lay people, has ups and downs 
while struggling in dally activities, In order for us to have less 
disappintment, we should be prepared to accept both the good and the 
bad.” In the time of the Buddha, a noble lady was offering food to the 
Venerable Sariputra and some other monks. While serving them, she 
received a note stating that certain misfortunes had affected her family. 
Without becoming upset, she calmly kept the note in her waIst-pocket 
and continued to serve the monks as 1f nothing had happened. A maid 
who was carrying a pot of ghee to offer to the monks was so startled 
that she slipped and broke the pot of ghee. Thinking that the lady 
would naturally fell sorry at the loss, Venerable Sariputra consoled her, 
saying that all breakable things are bound to break. The wise lady 
remarked: “Bhante, what 1s this trivial loss? I have Just received a note 
stating certain misfortunes have occurred in my family. I accepted 
without losing my balance. Ï am serving you all despite the bad news.” 
Such barve courage of the lady should be highly commended. The 
Buddha taught: Buddhists should courageously accept losses. One must 
face these losses with equanimity and take them as an opportunIty to 
cultivate our sublime virtues. At the time of the Buddha, once the 
Buddha went seeking alms In a village. Owing to the interventlon of 
Mara, the Buddha dịd not obtain any food. When the Mara questioned 
the Buddha rather sarcastically whether he was hungry or not, the 
Buddha solemnly explained the mental attitude of those who were Íree 
†rom Iimpediments, and replied: “Ah, happily do we live, we who have 
no impediments. Feeders of joy shall wee be even as the gods of the 
Radiant Realm.” On another occasion, the Buddha and his disciples 
observed the rainy season in a village at the Invitation of a brahmin 
who, however, completely fogot to attend the needs of the Buddha and 
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the Sangha. Throughout the period of three months, although 
Venerable Moggallana volunteered to obtain food by his psychic 
powers, the Buddha making no complaint, was contented with the 
fodder of horses offered by a horse dealer. According to the sangitI 
Sutta in the Long Discourses of the Buddha, there are five kinds of 
loss: Loss of relatives: Loss of wealth, loss of health, loss of morality, 
and loss of ripght view. The Buddha also taught that no beings fall Into 
an evil state or a hell state after death because of loss of relatives, 
wealth or health. However, beings do fall into an evil state or a hell 
state by loss of morality and right views. 

The Third and the Fourth Mad Winds Are Honor and Dishonor: 
Honour and dishonour are a palr of inevitable worldly conditions that 
confront us In the course of our daily lives. We always welcome 
honour or fame and dislike dishonour. Honour gladdens our heart; 
dishonour disheartens us. We desire to become famous. We long to see 
Our pictures In the papers. We are greatly pleased when our acfIvifIes, 
however Insignificant, are given publicity. Sometimes we seek undue 
publicity too. We must agree that human natue 1s to feel pleasant and 
happy when our fame 1s spread far and wide. But through our practical 
experience, fame and glory are passing away; sooner or later they will 
vanish. To obtain honour, some are prepared to offer gratificatlon or 
gIive substantial donations to those in power. For the sake of publicIty, 
some exhibit theIr generosity by giving alms to a hundred monks and 
nuns and even more, but they may be totally Iindifferent to the 
sufferings of the poor and the needy in the neighbourhood. We will 
surely perturbed when receiving dishonour. This 1s again the human 
nature. lt takes a long long time to build up a good reputation, but in no 
time the hard-earning good name can be ruined. This matter 1s not 
difficult to understand because human nature 1s always like that, we 
always like fo praise ourselves and to dishonour others. Nobody 1s 
exempt from the 1ll-famed remark even the Buddha. You may live the 
life of a Buddha, but you wIll not be exempt from crifticisms, attacks, 
and Insults. At the time of the Buddha, the Buddha was the most 
famous for his virtues, but he was the one who received the most 
Criticisms, attacks and Insults. Some antagonists of the Buddha spread a 
rumour that a woman used to spend the night in the monastery, but they 
faled because noone believed them. Having failed In this mean 
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aftempt, thay spread false news among the people that the Buddha and 
his disciples murdered that very woman and hid her corpse in the 
rubbishheap of withered flowers withn the monastery. The 
conspirators admitted that they were the culprits. To treat honour and 
dishonour, it 1s needless to waste time In correcting the false reports 
unless circumstances compel us to necessifate a clarification. The 
enemy 1s gratified when he sees that you are hurt. That 1s what he 
actually expects. If you are Indifferent, such misrepresentations w1l fal 
on deaf ears. Ït 1s not possible to put a stop to false accusations, repDOTfS 
and rumours; therefore, in The Gems of Buddhism Wisdom, most 
Venerable Dhammananda taupht: In seeing the faults of others, we 
should behave like a blind person. In hearing unJust criticism of others, 
we should behave like a deaf person. In speaking 1ll of others, we 
should behave like a dumb person. Dogs bark, but the caravans move 
on peacefully. We should expect mud to be thrown at us Instead of 
roses. Then there will be no disappointments. Though difficult, we 
should try to cultivate nonattachment. Alone we come, alone we øo. 
Nonattachment 1s happiness In this world. Unmindful of the poIsonous 
darts of uncurbed tongues, alone we should wander serving others to 
the best of our ability. It 1s rather strange that great men have been 
slandered, vilified, poisoned, crucified or shot. Great Socrates was 
polsoned, Noble Jesus Christ, and Gandhi was shot, etc. The world 1s 
full of thorns and pebbles. It is Impossible to remove them all. But 1Ï we 
have to walk, in spite of such obstacles, Instead of trying to remove 
them, which 1s Impossible, 1t 1s advisable to wear a paIr of slippers and 
walk harmlessly. In The Dhammapada Sutta, the Buddha taught: Be 
like a lion that trembles not at sounds. Be like the wind that does not 
cling to the meshes of a net. Be like a lotus that 1s not contaminated by 
the mud from which It springs. We are living in a muddy world. 
Numerous lotuses spring therefrom without being contaminated by the 
mud, they adorn the world. Like lotuses we should try to lead 
blameless and noble lives, unmindful of the mud that may be thrown at 
us. Wander alone like a rhinoceros. Being the kings of the forest, lions 
are fearless. By nature they are not frightened by the roaring of other 
animals. In this world, we may hear adverse reports, false accusaflons, 
degrading remarks of uncurbed tongues. Like a lion, we should not 
even listen to them. Like a boomerang, false reports will end where 
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they began. Great men are Indifferent to honour, or dishonour. They 
are not upset when they are criticized or maligned for they work not for 
fame, nor for name or honour. They are Indifferent whether others 
recognIze theIr services or not. To work, they have the right but not to 
the fruit thereof. 

The Fith and the Sixth Mad Winds are Praise and Blame: IÏt 1S 
natural to be happy when praised and to be depressed when blamed. 
Praise, If worthy, 1s pleasing to the ears. If unworthy, as In the case of 
flattery, though pleasing, 1t 1s deceptive. However, they alÏ are sounds 
which will produce no effect If they do not reach our ears. From a 
worldly standpoint, a word of pralse may bring forth speclal grace, 
special benefit, or special authority. The wise man do not resort to 
flattery; nor do they wish to be flattered by others. The pralseworthy, 
they praise without being envious. The blameworthy, they blame not 
contemptuously but out of compassion with the obJect of reforming 
others. In summary, the praiseworthy, one should praIse serIousnessly. 
Most of ordinary people are prone to seek the ugliness in others but not 
the good and beautiful. Praise:  Praise, If worthy, 1s pleasing to the 
ears. lf unworthy, as In the case of flattery, though pleasing, 1t 1s 
deceptive. However, they all are sounds which will produce no effect If 
they do not reach our ears. From a worldly standpoint, a word oŸ praIse 
may bring forth special grace, special benefit, or special authority. The 
wise man do not resort to flattery; nor do they wish to be flattered by 
others. The praiseworthy, they prailse without being envious. The 
blameworthy, they blame not contemptuously but out of compassion 
with the obJect of reforming others. In summary, the pralseworthy, one 
should praIse serlousnessly. B/øme: Most of ordinary people are prone 
to seek the ugliness in others but not the good and beautiful. À sincere 
Buddhist should follow the Buddha”s teaching in dealing with “Praise 
and blame” in the secular world. For instance, assume that blame has 
Just been made about you or your work. Very often in such a situation 
you may feel Insulted. Your ego may be damaged. But before you let 
such thought to arise, examine that blame obJectively. Ôn the one 
hand, If the blame given 1s well-founded and arises with good Intenftion, 
you should accept that blame in good faith so as to use 1t constructIvely 
for self-improvement. Ôn the other hand, 1f it is unjust, 1ll-founded and 
given with bad Intention, there 1s still no reason to lose your temper 
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and damage your own menfal health. Just ignore the blame since It Is 
unfrue and you are under no obligation to accept 1t. The ancient said: 
“The uncultivated man always blames others; the cultivated man 
blames himself most of the time, and the fully-cultivated man blames 
no one.” À sincere Buddhist should learn to face and handle his 
problems like the fully-cultivated man that the anclent Just taught. A 
sincere Buddhist should never try to find a scapegoat on which to place 
the blame. A sincere Buddhist should not try to blame anyone, not even 
on himself or herself, for, to Buddhism, blaming on others or on self, 1s 
a negative attitude and will not help the person advance on the 
cultivating path to perfect himself or herself. Instead of blaming on 
anyone, a sincere Buddhist should have the courage and understanding 
for a better solution to the problem. This should be more positive, and a 
positive frame of mind will help solve many problems, and also make 
the world a much better place to live for everyone. The Buddha says: 
“Those who speak much are blamed, those who speak little are 
blamed, and those who are silent are also blamed. In this world there 1s 
none who 1s not blamed.” In this world, except the Buddha, nobody 1s 
perfectly good and nobody 1s totally bad. Blame seems to be a 
universal legacy of people, for one may serve and help others to the 
best of one”s ability; however latter, those very persons whom one has 
helped will not only find fault with him who once 1ncurred debts or sold 
property to save them; but they will also reJoice in his downfall. On 
one occasion, the Buddha was Invited by a brahmin to his house for 
alms. When the Buddha arrived at his house, Instead of entertaining the 
Buddha, he poured a torrent of abuse with the filthiest words. The 
Buddha politely Inguired, “Do visitors come fo your house, good 
Brahmin?” The brahmin said: “Yes.” The Buddha asked: “What do you 
do when the visitors come?” The brahmin replied: “Oh, we prepare a 
sumptuous feast.” If they don”t eat the food you serve, then what would 
you do?” The brahmin said: “We gladly partake of it.” The Buddha 
then said: “Well, good Brahmin, you have Invited me for alms and you 
have entertained me with abuse. I accept nothing. Please take 1t back.” 
Through this story, we see that the Buddha did not retaliate. The 
Buddha exhorts: “Hatreds do not cease through hatreds but through 
love alone they cease.” Sincere Buddhists should always remember the 
Buddha's teaching: “Whoever harms a harmless person who 1s pure 
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and guiltless, the evil falls back upon that fool, like dust thrown agaInst 
the wind.” (Dhammapada 125). The Buddha says: “He who can keep 
sileẳnt himself when attacked, Insulted and abused, he Is In the 
presence of Nirvana although he has not yet attained Nirvana.” 

The Seventh and the Eighth Mad Winds Are Sufferings and 
Happiness: Suffering: According to Buddhism, what 1s difficult to bear 
1S SOTTOW. SOrrOW Or suffering comes In different guises. There 1s no 
equivalent translation in English for the word “Dukkha” in both Pali 
and Sanskrit. So the word “Dukkha” 1s often translated as “Suffering”. 
However, this English word 1s sometimes misleading because 1t 
connotes extreme pain. When the Buddha described our lives as 
“Dukkha”, he was referring to any and all unsatisfactory conditions. 
These range from minor disappointments, problems and difficulties to 
Intense pain and misery. Therefore, Dukkha should be used to describe 
the fact that things are not completely right In our lives and could be 
better. The Buddha teaches that suffering 1s everywhere. Suffering 1s 
already enclosed in the cause, suffering from the effect, suffering 
throughout time, suffering pervades space, and suffering governs both 
normal people and sait. The Buddha said that whatever 1s 
Impermanent 1s suffering because although impermanence 1s not a 
cause for suffering, I( creates occasions for suffering. For not 
understanding of Impermanence, we crave and cling to obJects 1n the 
hope that they may be permanent, that they may yeild permanent 
happiness. Failing to understand that youth, health, and life Itself are 
1mpermanent, we crave them and cling to them. We desperately hold 
onfo our youth and try to prolong our life, yet because they are 
1mpermanent by nature, they keep changing rapidly and we will surely 
one day become old and sick. When this occurs, impermanence 1s the 
main agent which creates occasions for suffering. The Buddha'”s 
teaching on suffering, above all, offers a solution to the fundamental 
problem of the human condition. According to Buddhism, human 
exIstence 1s distinguished by the fact that nothing 1s permanent: no 
happiness wIll last forever, and whatever else there 1s, there will 
always be suffering and death. The first step in the Buddhist path to 
awakening 1s to recognIze this as the foremost problem of human 
©xIstence, to see that all is duhkha. However, this 1s not a pessimistic 
observation, because while acknowledging the ubiquity of duhkha, 
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Buddhism offers a solution In the form of the Path Leading to the 
Cessation of Duhkha. The Buddha himself characterized his teaching 
by saying: “I teach only Duhkha and the cessation of duhkha.” Duhkha 
can be experienced in three ways. The first is simnply the ordinary 
suffering that affects people when the body 1s in pain. Ordinary 
suffering 1s also mental pain: 1t 1s the grlef of not getting what one 
wants or the distress caused by separation from loved ones or from 
pleasant conditions. It 1s also the many other painful situations that one 
inevifably encounters by virtue of being born, ageing and dying. 
Underlying any happiness 1s the knowledge that whenever there Is 
pleasure or delipht, it wIll not be permanent. Sooner or later the 
vicissitudes of life will bring about a change. There 1s a Buddhist 
saying that even In laughter there 1s “duhkha,” because all laughter 1s 
Impermanent. This instability underlies the second kind of duhkha, 
which 1s dissatisfaction arising from change. It might seem that only 
death can bring about the cessation of suffering, but in fact death 1s also 
a form of suffering. In Buddhism the cosmos extends far beyond the 
Iimmediate physical world perceptible by the senses, and death 1s 
merely part of the endless cycle of rebirth. Death In itself offers no 
respIte because actlons have consequences 1n future lives far beyond 
death, Just as deeds from previous lives have affected the present. The 
third kind of suffering 1s the Inherent interconnectedness of acfions and 
deeds, which exceeds human vision and experience. In this sense, 
suffering applies to the universe In 1fs totality, and no imaginable 
beings, humans, gods, demons, animals or hell beings, are exempt from 
1t. Suffering thus refers not only to everyday suffering but also to the 
whole Infinte world of possible and seemingly endless forms of 
suffering. No simple translatlon can capture 1fs full significance. The 
goal of Buddhism 1s the complete and final cessation of every form of 
duhkha, and thereby the attainment of nmrvana, the eradication of 
greed, hatred and delusion, which ties beings to the cycle of rebirth. 
Accordingly, Buddhas and those who reach enlightenment do not 
experience duhkha, because sfrictly speaking they are not “beIngs”, 
nor do they “roll” in the samsara: they will never again be reborn. 
Duhkha characterizes the cosmos as a whole, but I1ts predominance 
varies among the different “spheres of existence.” In the world of Pure 
Form, where the great gods dwell, there 1s less suffering than in the 
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world of Sense-Desire, inhabited by lesser gods, humans and other 
beiIngs. Just the Buddha when he walked the earth could enter the 
World of the Sense-Desire, so too can humans enter the World of Pure 
Form. This 1s ordinarily accomplished in meditation, through different 
kinds of absorptions (dhyana). The characteristic form of suffering In 
this situation 1s impermanence, caused by the meditatorˆs Inability to 
remain eternally In trance. To attain more abiding happiness, an 
individual must strive to understand the processes that govern 
movement In the cosmos as a whole, namely, rebirth and karma, and 
how they can be affected. Happiness: Happiness resulting from mental 
stability 1s the most Important. Ordinary happIness 1s the øratification of 
a desire. However, as soon as the thing desired ¡1s achived the we 
desire something else or some other kind of happiness, for our selfish 
desires are endless. We usually seek pleasant feelings and avoid 
unpleasant feelings through our sensory experience of the eyes, ears, 
nose, tongue and body. However, there 1s another level of experlence: 
mental experience. Ture happiness should also be pursued on the 
mental level. Many people believe that they can solve all theIr 
problems 1f they have money, so theyˆre always busy to exhaust thetr 
energy to collect more and more money. The more money they have, 
the more they want to collect. They don't realize that money cannot 
buy happiness, or wealth does not always conduce to happiness. In 
fact, real happiness 1s found within, and 1s not be defined In terms of 
wealth, power, honours, or conquests. If we compare the mental and 
physical levels of happiness, we' II find that mental experiences of pain 
and pleasure are actually more powerful than those of physical 
experiences. Devout Buddhists should always remember that your 
property will remain when you die. Your friends and relatives wIll 
follow you up to your grave. But only good or bad actions you have 
done will follow you beyond the grave. Thus, wealth can only be used 
to decorate your house but not you. Ônly your own virtue can decorafe 
you. Your dress can decorate your body, but not you; only your good 
conduct can decorate you. The secret of happiness lies in doIing what 
needs be done now and not worrying about the past and the future. We 
cannot go back to change things In the past nor can we anticipate what 
wIll happen in the future. There 1s but one momernt of time over which 
we have some relatively conscious control and that 1s the present. The 
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Buddha enumerates some kinds of happiness for a layman. They are 
the happiness of possession, health, wealth, longevity, beauty, Joy, 
strength, property, children, etc. The Buddha does not advise all of us 
to renounce our worldly lives and pleasures and retire to solitude. 
However, he advised lay disciples to share the enjoyment of wealth 
with others. We should use wealth for ourselves, but we should also 
use wealth for the welfare of others. What we have 1s only tempOorary; 
what we preserve we leave and go. Only karmas wIll have to go with 
us along the endless cycle of births and deaths. Thus we must try to 
recognize and eliminate the powerful emotions we possess such as 
desire, hatred, anger, ignorance, pride, doubt, wrong views, efc., for 
they tend not to bring us long happiness. A fulfilled desire may provide 
us a sense Of temporary satisfaction, but It wIll not last long. For 
example, we are satisfied with a new car we just bought, but for how 
long that satisfaction can last? Soon after the car will become old and 
broken, and that would cause us disatisfactions and sufferinss. Thus, 
the Buddha taught about the happiness of lay disciples as follows: “A 
poor, but peace life 1s real happiness. Leading a blameless life 1s one 
of the best sources of happiness, for a blameless person 1s a blessing to 
himself and to others. He 1s admired by all and feels happler, being 
affected by the peaceful vibrations of others. However, If Is very 
difficult to get a good name from all. The wIsemen try to be Indifferent 
to external approbation, try to obtain the spirtual happiness by 
transcending of material pleasures.” Then the Buddha continued to 
remind monks and nuns: “Nirvana bliss, which 1s the bliss of relief from 
suffering, 1s the highest form of happiness.” In the Dharmapada Sutra, 
the Buddha taught: Oh! Happily do we live without hatred among the 
hateful! Among hateful men we dwell unhating! (197). Oh! Happily do 
we live In good health among the ailing! Among the ailing we dwell in 
good health! (198). Oh! Happily do we live without greed for sensual 
pleasures among the greedy! Among the greedy we dwell free from 
greed! (199). Oh! Happily do we live without any hindrances. We shall 
always live In peace and joy as the gods of the Radiant Realm (200). 
Hunger 1s the greafest disease, agsregates are the greafest suffering. 
Knowing this as 1t really 1s, the wise realize Nirvana: supreme 
happiness (203). Good health 1s a great benefit, contentment 1s the 
richest, trust 1s the best kinsmen, Nirvana 1s the highest bliss (204). To 
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meet the sage 1s øood, to live with them 1s ever happy. If a man has not 
ever seen the foolish, he may ever be happy (206). 

According to Most Venerable Thích Giac Nhiên (President of the 
International Sangha Buddhist Bhiksu Order), the eipht winds that 
blow people who lack samadhi-power. They are dharmas that test our 
mind, to see whether adverse or favorable situations will upset our 
equilibrium. If they upset us, our cultivation still lacks maturity and we 
are deficlent in the power of samadhIi. The first mad wind ¡is Praise: 
Thịs means adulation (flattery). When others praise us, It tastes as 
sweet as honey; 1t 1s a comfortable sensatlon. The second mad wind is 
Kidicule: This means somebody makes fun of us. If someone mock us, 
even a litle, we can not stand 1t, and 1t Is a very uncomfortable 
sensation. The third mad wind ¡is Pain: Thìs means suffering. When we 
experience a lifle bit of suffering, we become afflicted. Whenever 
suffering befalls us, it 1s a test to see whether or not we can forbear 1t. 
The ƒourth mad wind ¡is Pleasure: This refers to happiness. We should 
not let a little happiness overwhelm us. All kinds of happy sfates are 
tests, fo see what we wIll do with them. The fiƒfth mad wind ¡is Gam: 
Thịs refers to getting advantages. We become pleased when we gain 
benefifs and are sad when we lose them. This shows a lack of samadhi- 
power. The sixth mad wind ¡s Loss: Thịs refers to fallure. No matter 
what difficultiles arise, we ought to take them In stride and not be upset 
when we lose out. The seventh mad wind ¡is Defamarron: This means 
slander. If someone Insults us and spreads tales about us, we should not 
mind. We should let it pass, come what may. The entire episode will 
eventually calm down all by 1tself. The eighth mad wind is Honor: Thịs 
refers fo situations of exaltation. If we are praised by someone and he 
makes our name known, we should take 1t In stride and regard glory 
and honor as no more 1mportant than forst on the window pane at dawn. 

In the Sung Dynasty, a poet named Su Tung Po was adept in 
Buddhist study. Although his skill in Zen concentration was Immature, 
he felt himself to be quite accomplished. One day, feeling exuberant 
and possessed by a sudden Inspiration, he penned a verse: 

*I pay my respect to the chief of gods, 
'Whose haIrmark-light illumines the unIiverse; 
The Eight Winds blow me not, as Ï 
Meditate on this purple-golden lotus.” 
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He thought he had already gained enlightenment, and he wanted 
this enlightenment certified by Zen Master Foyin. Thereupon, he sent 
his servant to Gold Mountainn Monastery across the river from his 
home. The elderly Zen Master took a look at the verse the messenger 
handed him and wrote two words on the paper: “Fartl Fart!” and told 
the attendant to take the message back. Su Tung Po read the reply and 
blew up in a fit of anger. He thundered, “How dare you! This 1s my 
enlightenment testimonial; how dare you call it a fart?” He promptly 
rowed across the river to talk with the Zen Master. Unexpectedly, as 
soon as he reached the gate of Gold Mountain, Zen Master FoyIn was 
waIting for him, to say “Oh, welcome† Welcome to the Great Adept Su 
Tung Po, one who 1s unmoved by the Eight Winds, but who let a couple 
of tiny farts blow him all the way across the river. Welcome!” The two 
were old friends and fellow cultivators, and they were In the habit of 
Joking with each other. Su Tung Po”s vocanic anger, rIght on the verge 
of exploding, was cooled off completely by the truth Zen Master 
Foyin's statement. All he could do was admit that his samadhi still 
lacked maturity and bow Master Foyin. He apologized for making a 
scene, and thereafter he avoided bragging. Zen skill is proven by 
practice, not by skill of mouth. If we do not practice what we preach, 1t 
does not count. 


164 


165 


Chương Hai Mươi 
Chapter Tweny 


Sáu Nẻo Đường Trần Luôn Đang 
Xoay Vân Trong Ta Bà Ngũ Trược Ác Thế 


Cái vòng quanh quẩn của sáu nẻo đường trần cứ xoay vẫn trong Ta 
Bà ngũ trược ác thế, trong đó chúng sanh cứ lập đi lập lại sanh tử tử 
sanh tùy theo nghiệp lực của mình. Điều gì xảy ra cho chúng ta sau khi 
chết? Phật giáo dạy rằng sau khi chết thì trong một khoảng thời gian 
nào đó chúng ta vẫn ở trạng thái hiện hữu trung gian (thân trung ấm) 
trong cõi đời này, và khi hết thời gian này, tùy theo nghiệp mà chúng 
ta đã từng kết tập trong đời trước, chúng ta sẽ tái sanh vào một cõi 
thích ứng. Phật giáo cũng chia các cõi khác này thành những cảnh giới 
sau đây: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, nhân, thiên, thanh văn, 
duyên giác, bổ tát, và Phật. Nếu chúng ta chết trong một trạng thái 
chưa giác ngộ thì tâm thức chúng ta sẽ trở lại trạng thái vô minh, sẽ tái 
sanh trong lục đạo của ảo tưởng và khổ đau, và cuối cùng sẽ đi đến già 
chết qua mười giai đoạn nói trên. Và chúng ta sẽ lặp đi lặp lại cái vòng 
này cho đến tận cùng của thời gian. Sự lặp đi lặp lại này của sanh tử 
được gọi là “Luân Hồi. Nhưng nếu chúng ta làm thanh tịnh tâm thức 
bằng cách nghe Phật pháp và tu Bồ Tát đạo thì trạng thái vô minh sẽ bị 
triệt tiêu và tâm thức chúng ta sẽ có thể tái sinh vào một cõi tốt đẹp 
hơn. Vì vậy, thế giới nầy là Ta bà hay Niết bàn là hoàn toàn tùy thuộc 
vào trạng thái tâm. Nếu tâm giác ngộ thì thế giới nầy là Niết bàn. Nếu 
tâm mê mờ thì lập tức thế giới nầy biến thành Ta Bà. Vì vậy Đức Phật 
dạy: “Với những ai biết tu thì ta bà là Niết Bàn, và Niết Bàn là ta bà.” 
Đối với người Phật tử chân thuần, thế giới nầy là Ta bà hay Niết bàn 
là hoàn toàn tùy thuộc vào trạng thái tâm. Nếu tâm giác ngộ thì thế 
giới nầy là Niết bàn. Nếu tâm mê mờ thì lập tức thế giới nầy biến 
thành Ta Bà. Thật vậy, với những ai biết tu thì ta bà là Niết Bàn, và 
Niết Bàn là ta bà. Phật tử chân thuần cũng nên luôn nhớ rằng sáu nẻo 
đường trần xoay vẫn không mối hở, vô thường ập đến vạn duyên 
buông. 
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Cái gì là Ta Bà Ngũ Trược Ác Thế? Đây là năm thứ ô trược, hay 
năm thứ dơ ở cõi Ta Bà. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bốn, 
Đức Phật đã nhắc ông A Nan về ngũ trược như sau: “Ông A Nan! 
Trong thân ông, chất đặc là địa, chất lỏng là thủy, chất ấm là hỏa, lay 
động là phong. Do bốn cái ràng buộc, nên chia cái tâm trạng viên diệu 
giác minh của ông làm thấy, nghe, biết, xét, từ đầu đến cuối tạo thành 
năm lớp hỗn trược hay vẫn đục. Thế nào là đục? Ông A Nan, ví như 
nước trong, bản nhiên trong sạch, còn kia là những bụi, đất, tro, cát, 
bản chất ngăn ngại. Hai thứ đó khác nhau. Có người lấy đất bỏ vào 
nước trong, đất mất tính ngăn ngại, nước mất tính trong trẻo, trông vẩn 
đục, nên gọi là đục. Năm lớp đục của ông lại cũng như vậy. 

Thứ nhất là Kiếp Trược: Đời sống trong cõi Ta Bà đầy dẫy ô trược 
và đang giảm dần. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bốn, Đức 
Phật đã giải thích cho ngài A Nan về Kiếp trược như sau: “Ông A Nan! 
Ông thấy hư không khắp mười phương thế giới. Cái không và cái thấy 
không thể rời nhau. Cái không chẳng có thật thể. Cái thấy không phải 
thật biết. Hai cái xen lộn, giả dối thành lập lớp thứ nhất, gọi là Kiến 
Trược. Cũng trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã 
dạy ngài A Nan về siêu việt kiếp trược như sau: “Ông A Nan! Ông nên 
biết, ông ngồi trong đạo tràng, tiêu hết các niệm. Các niệm hết thì các 
ly niệm đều sáng tổ rõ ràng, động nh không rời, nhớ quên như một 
mực. Đang ở chỗ đó vào tam ma địa, ví như người sáng mắt ở chỗ tối 
tăm. Tính tinh minh được diệu và tịnh, tâm chưa phát sáng. Ấy là còn 
bị ràng buộc trong sắc ấm. Nếu mắt sáng suốt, mười phương rỗng 
thông, không còn tối tăm. Gọi là sắc ấm hết. Người đó siêu việt Kiếp 
Trược. Xem chỗ sở nhân, kiên cố vọng tưởng làm gốc. 

Thứ nhì là Kiến Trược: Kiến trược là tất cả các sự thấy biết căn cứ 
trên nhận thức sai lầm của chúng sanh. Chúng là những thị phi, hơn 
thua, danh lợi, nhơn, ngã, bỉ, thử, vân vân. Những ô trược của tà kiến 
và ác kiến hay ngũ lợi sử. Ngũ lợi sử là năm thiện nghiệp: không tham, 
không sân, không si, không ngã mạn cống cao, không nghi hoặc (do 
kiến trược hay kiến thức tà vạy mà con người chấp quấy bỏ phải, theo 
tà bỏ chánh, điên đảo thiên lệch). Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Bốn, Đức Phật đã giải thích cho ngài A Nan về Kiến Trược như 
sau: “Ông A Nan! Thân ông hiện gom tứ đại làm thể. Cái thấy, nghe, 
hay, biết bị hạn chế thành có ngăn ngại. Địa, thủy, hỏa, phong lại có 
hay biết. Hai bên xen lộn, giả dối thành lập lớp thứ hai, gọi là Kiến 
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Trược. Cũng trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã 
dạy ngài A Nan về cách siêu việt kiến trược như sau: “Ông A Nan! 
Người thiện nam đó tu tam ma nan để về Sa Ma Tha, sắc ấm hết, nhìn 
thấy tâm chư Phật như trong gương sáng hiển hiện các vật. Như có chỗ 
sở đắc mà chưa thể dùng được, ví như ngủ bị bóng đè, chân tay vẫn đủ, 
thấy nghe không lầm, mà không cử động được. Đó là bị ràng buộc 
trong thụ ấm. Nếu hết bóng đè, thì tâm rời thân, trở lại xem mặt, đi ở 
tự do, không còn lưu ngại. Đó là hết thụ ấm. Người đó siêu việt kiến 
trược. Xem sở nhân, hư minh vọng tưởng làm gốc. 

Thứ ba là Phiền Não Trược: Phiền não trược có nghĩa là chúng 
sanh luôn bị các thứ phiền não, buồn rầu, tức giận, oán thù, tà kiến, 
vân vân, tràn ngập thân tâm, chớ ít khi có lòng từ bi hỷ xả. Chính vì 
thế mà gây ra không biết bao nhiêu là phiển não cho nhau. Những uế 
trược của dục vọng hay ngũ độn sử. Ngũ độn sử là năm thứ mê mờ ám 
độn bắt nguồn từ thân kiến mà sanh ra: tham, sân, si, mạn, và nghi (con 
người trong tâm chứa đầy những tham lam, hờn giận, mê muội, ngu si). 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bốn, Đức Phật đã giải thích cho 
ngài A Nan về phiền não trược như sau: “Ông A Nan! Lại trong tâm 
ông, nhớ biết học tập, phát ra tri kiến, dung nạp phát hiện sáu trần. Rời 
trần không có tướng, rời giác ra không có tính, xen nhau giả dối thành. 
Ấy là lớp thứ ba, gọi là Phiểền Não Trược.” Cũng trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã dạy ngài A Nan về cách siêu việt 
Phiển Não Trược như sau: “Ông A Nan! Người thiện nam kia, tu tam 
ma đề, thụ ấm hết rồi, dù chưa hết lậu hoặc, tâm đã xa hình thể, như 
chim ra khỏi lồng, đã được thành tựu. Từ phàm thân nầy tiến lên, trải 
qua 60 Thánh Vị Bồ tát, được ý sinh thân, theo nguyện đi đến, không 
bị chướng ngại. Ví như có người nói mê khi ngủ, người đó dù không 
biết, mà lời nói thành tiếng làm cho người thức nghe biết. Đó là bị 
ràng buộc trong tưởng ấm. Nếu động niệm hết, phù tưởng tiêu trừ, đối 
với giác minh tâm, như bỏ bụi nhơ. Trước sau viên chiếu một loại sinh 
tử. Đó là tưởng ấm hết. Người ấy siêu việt phiển não trược. Xem 
nguyên nhân, dung thông vọng tưởng làm gốc.” 

Thứ tư là Chúng Sanh Trược: Chúng sanh sanh ra ở đời với đầy 
dẫy tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, và bất tịnh. Chúng sanh ô trược, 
hằng bị khổ não và bất toại; đây là giai đoạn mà chúng sanh trở nên 
đần độn và bất tịnh. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bốn, Đức 
Phật đã giải thích cho ngài A Nan về Chúng Sanh trược như sau: “Ông 
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A Nan! Ngày đêm sinh diệt không ngừng, cái thấy biết hằng muốn ở 
trong thế gian. Nghiệp báo xoay vẫn thường đổi đời trong các cõi, xen 
nhau giả dối thành. Ấy là lớp thứ tư, gọi là chúng sanh trược.” Cũng 
trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã dạy ngài A 
Nan về cách siêu việt chúng sanh trược như sau: “Ông A Nan! Người 
thiện nam kia, tu tam ma để, tưởng ấm hết rồi. Người ấy bình thường 
mộng tưởng tiêu diệt, ngủ và thức như một, giác minh trống rỗng, yên 
lặng, dường như không tịnh, không còn có ảnh thô trọng của tiền trần. 
Xem các núi sông, đại địa ở thế gian như gương soi sáng. Vật đến 
không bị dính, vật đi không còn dấu vết. Đến thì soi, đi thì mất, như 
gương soi các vật. Rõ ràng tập khí cũ về trần cảnh không còn. Chỉ còn 
một thể tinh chân. Cái căn nguyên sinh diệt từ đó tỏ bày, thấy 12 loài 
chúng sanh ở mười phương, cùng tột các loài ấy. Dù chưa thông mối 
manh các mạng căn của họ. Thấy đồng một nền tẳng sinh ra, cùng bị 
thiên lưu, dường như ánh sáng lóng lánh, là cái chỗ then chốt của trong 
thân. Đó là bị ràng buộc hành ấm. Như trạng thái ánh nắng lóng lánh, 
căn nguyên tính ấy, tiến vào nơi nguyên trạng. Hễ một phen đã lắng 
hết các căn nguyên tập khí, ví dụ như hết sóng thì hóa ra nước đứng. 
Đó là hành ấm hết. Người ấy siêu việt chúng sanh trược. Xem nguyên 
nhân, u ẩn, vọng tưởng làm gốc.” 

Thứ năm là Mạng Trược: Những uế trược trong cuộc sống làm 
giảm tuổi thọ, kể cả chiến tranh và thiên tai. Tuổi thọ con người, do 
bởi chiến tranh và thiên tai, mà giảm từ từ xuống còn mười năm. Hơn 
nữa, thân xác nầy chỉ là sự kết hợp của tứ đại, bên trong lớp da mỏng 
bên ngoài chỉ là máu, thịt, xương, đờm, và những chất hôi tanh khác. 
Đến khi chết rồi sẽ phải chịu một sự phân hóa, tanh hôi, thối tha, gớm 
ghiết, ruồi bu kiến đậu. Kỳ thật, nó ghê tởm đến nỗi chẳng ai dám tới 
gần. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Bốn, Đức Phật đã giải thích 
cho ngài A Nan về mạng trược như sau: “Ông A Nan! Cái thấy, nghe 
của ông vốn không có tính riêng. Vì các trần chia cách nên thành khác. 
Trong tính biết nhau, trong dụng khác nhau. Giống và khác không có 
chuẩn đích, giả dối xen lẫn nhau mà thành. Ấy là lớp thứ năm, gọi là 
mạng trược.” Cũng trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức 
Phật đã dạy ngài A Nan về cách siêu việt mạng trược như sau: “Ông A 
Nan! Người thiện nam kia, tu tam ma để, hành ấm hết, các tính thế 
gian, u thanh nhiễu động, đồng phận sinh cơ, bỗng nhiên phá hư giểng 
mối trầm tế, thân trung hữu đển nghiệp trước thâm mật, cẩm ứng 
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huyền tuyệt. Trời Niết Bàn đã gần sáng nhiều, ví dụ như gà gáy lần 
chót, nhìn về phương đông đã có tính sắc. Sáu căn hư tịnh, không còn 
dong ruỗi nữa. Trong ngoài đứng lặng và sáng suốt, tiến vào chỗ 
không bị vào. Rất thông đạt nguyên do thọ mạng của 12 loại chúng 
sanh trong mười phương. Quán sát cái nguyên do ấy, chấp làm chỗ bản 
nguyên. Các loại không cảm triệu, đi thụ thai. Nơi mười phương cõi đã 
được đồng một. Tinh sắc chẳng trầm, phát hiện cái u uẩn. Đó là bị 
buộc trong thức ấm. Như các loài thụ sinh cẩm triệu đã nhận thấy cái 
chỗ đồng, tiêu ma sáu môn, khai hợp thành tựu, thấy nghe thông suốt, 
đắp đổi dụng thanh tịnh. Mười phương thế giới cùng với thân tâm như 
ngọc lưu ly, trong ngoài trong suốt. Đó là thức ấm hết. Người đó siêu 
việt mạng trược. Xem nguyên nhân, võng tượng hư vô, điên đảo vọng 
tưởng làm gốc.” 


Six Paths oƒ the Saha World Are Always 
Revolving Around the Five Turbidities im the Evil World 


The cycle of the sixth paths in the worldly world keeps going 
endlessly around the five turbidities of the evil world, where beings 
repeat cycles of birth and death according to the law of karma. What 
happens to us after death? Buddhism teaches that we remain for some 
time In the state of intermediate exIstence 1n this world after death, and 
when this time 1s Oover, In accordance with the karma that we have 
accumulated In our previous life, we are reborn In another approprIate 
world. Buddhism also divides this other world Into the following 
realms: hell, hungry ghosts, anmals, demons, human beings, heavens, 
sravakas, pratyeka-buddhas, bodhisattvas, and buddhas. If we die In an 
unenlightened state, our minds (consclousnesses) will return to the 
former state of ignorance, and we will be reborn in the six worlds of 
1llusion and suffering, and wIll again reach old age and death through 
the stages mentioned above. And we wIll repeat this round over and 
Oover fo an indefinite time. This perpetual repetition of birth and death 
1s called ““Iransmigration.” But If we purIfy our minds by hearing the 
Buddha's teachings and practicing the Bodhisattva-way, the state of 
Ipnorance 1s annihilated and our minds can be reborn In a better world. 
So, whether the world 1s Samsara or Nirvana depends entirely on our 
state of mind. If our mind 1s enlightened, then this world 1s Nirvana; 1f 
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our mind 1s unenlightened, then this world 1s Samsara. Thus the Buddha 
taught: “for those who strive to cultivate, samsara 1s NÑirvana, Nirvana 
1S samsara.” For devout Buddhists, whether the world 1s Samsara or 
Nirvana depends entirely on our state of mind. lf our mind 1s 
enlightened, then this world 1s Nirvana; 1ƒ our mind 1s unenlightened, 
then this world 1s Samsara. As a matter of fact, for those who strIve to 
cultivate, samsara 1s Nirvana, Nirvana 1s samsara. Devout Buddhists 
should also always remember that born and reborn endlessly around 
the six paths of the worldly world, when Impermanence surges we must 
let go everything. 

What are the five turbidities of the evil world? These are five 
corruptions (five turbidities, defilemenfs, depravities), or Íive stages Of 
a world existence. In the Surangama Sutra, book Four, the Buddha 
reminded Ananda about the five turbidities as follows: “Ananda! While 
you are In your body, what 1s solid 1s of earth, what 1s moIsf 1S Of Water, 
what 1s warm 1s Of fire, and what moves 1s of wind. Because of these 
four bonds, your tranguil and perfect, wonderfully enlightened bright 
mind divides Into seeing, hearing, sensatlon, and cognition. From 
beginning to end there are the five layers of turbidity. What 1s meant 
by “turbidity?” Ananda! Pure water, for Iinstance, 1s fundamentally clear 
and clean, whereas dust, dirt, ashes, silt, and the like, are basically 
solid substances. Such are the properties of the two; theIr natures are 
not compatIble. Suppose, then, that an ordinary person takes some dirt 
and tosses 1t into the pure water. The dirt loses 1s solid quality and the 
water 1s deprived of 1s transparency. The cloudiness which results 1s 
called “turbidity.` Your five layers of turbidity are sumilar to 1t.” 

First, the Kalpa Turbidify: LIfe 1s turbid or this Saha world 1s filled 
with Iimpurity. The defilement of. the life-span, when the human life- 
span as a whole decreases. In the Surangama Sutra, book Four, the 
Buddha explained to Ananda about the kalpa turbidity as follows: 
“Ananda! You see that emptiness pervades the ten directions. There 1s 
no division between emptiness and seeing. However, , although 
emptiness has no substance and your seeing has no awareness, the two 
become enfangled In a falseness. This 1s the first layer, called the 
turbidity of time. Also in the Surangama Sutra, book Nine, the Buddha 
taught Ananda about how to transcend the kalpa turbidity as follows: 
“Ananda! You should know that as a cultivator sits in the Bodhimanda, 


171 


he is doing away with all thoughts. When his thoughfs come to an end, 
there wIll be nothing In his mind. Thịs state of pure clarify wIll stay the 
same whether In movemen(t or stillness, In remembrance or 
forgetfulness. When he dwells in this place and enters samadhi, he 1s 
like a person with clear vision who finds himself in total darkness. 
Although his nature 1s wonderfully pure, his mind 1s not yet 1lluminated 
. Phis 1s the region of the form skandha. If his eyes become clear, he 
will then experience the ten directions as an open expanse, and the 
darkness wIll be gone. This 1s the end of the form skandha. He will 
then be able to transcend the turbidity of kalpas. Contemplating the 
cause of the form skandha, one sees that false thoughts of solidity are 
1fS SOUTC€. 

Second, the View Turbidity or the Turbidify oƒ View: Turbidity of 
view means all different views, perceptions, and knowledge of sentient 
beings that are based on false conceptions. They are goSSIp, 
competifion, fame, self, egotism, right, wrong, etc. View turbid (false 
and evil views) or the defilement of views, or perverse thoughts. The 
five hipher wholesome deeds: no greed, no hatred (hate), no stupidity, 
nor pride nor arrogance, and no doubt. In the Surangama Sutra, book 
Four, the Buddha explained to Ananda about the turbidity of views as 
follows: “Anandal Your body appears In full, with the four elements 
composing 1fs substance, and from this, seeing, hearing, sensation, and 
cogniftion become firmly defined. Water, fire, wind, and earth fluctuate 
between sensation and cognition and become entangled In a falseness. 
Thịs 1s the second layer, called the turbidity of views. Also in the 
Surangama Sutra, book Nine, the Buddha taught Ananda about the 
transcendency of the affliction turbidity as follows: “Ananda! When the 
good person who 1s cultivating samadhi and samatha has put an end to 
the form skandha, he can see the mind of all Buddhas as If seeing an 
Iimage reflected 1n a clear miror. He seems to have obtained 
something, but he cannot use 1t. In this he resembles a paralyzed 
person. His hands and feet are Intact, his seeing and hearing are not 
distorted, and yet his mind has come under a deviant influence, so that 
he 1s unable to move. This 1s the region of the feeling skandha. Once 
the problem of paralysIs subsides, his mind can then leave his body and 
look back upon his face. It can go or stay as 1t pleases without further 
hindrance. This 1s the end of the feeling skandha. This person can then 
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transcend the turbidity of views. Contemplating the cause of the feeling 
skandha, one sees that false thoughts of 1llusory clarity are 1fs sOurce. 
Third, the AfflicHon Turbidity, Turbidity oƒ Afffiction: Turbidity of 
affliction means sentient beings are constantly plagued with afflictions, 
WOITIes, anger, vengeance, false views, e(c. All such Impure thoughts 
consume theIr minds and bodies, but kindness, compassion, Joy, and 
equanimity are very rare. Thus, they cause one another innumerable 
afflictions. The Affliction Turbidity or affliction turbid (constantly In 
turmoil). The defilement of passions, when all kinds of transgressions 
are exalted. Five dull, unintelligent, or stupid vices or tempfations or 
five envoys of stupidity caused by the Illusion of the body or self: 
greed, anger, stupidity, arrogance, and doubt. In the Surangama Sutra, 
book Four, the Buddha explained to Ananda about the the affliction 
turbidity as follows: “Anandal Further, the functions of memory, 
điscrimination, and verbal comprehension In your mind bring Into being 
knowledge and views. From out of them appear the six defiling obJects. 
Apart from the defiling obJects there are no appearances. Apart from 
cognition they have no nature. But they become entangled In a 
falseness. Thịis 1s the thírd layer, called the turbidity of afflictions.” 
Also im the Surangama Sutra, book Nine, the Buddha taught Ananda 
about the transcendency of the affliction turbidity as follows: “Anandal 
When the good person who 1s cultivating samadhi has put an end to the 
feeling skandha, although he has not achieved freedom from outflows, 
his mind can leave his body the way a bird escapes from a cage. From 
within his ordinary, he already has the potential for ascending through 
the Bodhisattvas” sixty levels of sagehood. He attains the “body 
produced by intent'` and can roam freely without obstruction. Thịs 1s 
like someone talking In his sleep. Although he does not know he 1s 
doing it, his words are clear, and his volce and inflection are all in 
order, so those who are awake can understand what he 1s sayIng. This 
1s the region of the thinking skandha. If he puts an end to his stirring 
thoughts and rids himself of superfluous thinking, 1t 1s as 1f he has 
purged defilement from the enlightened, understanding mind. Then he 
1s perfectly clear about the births and deaths of all categorles of beings 
†rom beginning to end. This 1s the end of the thinking skandha. He can 
then transcend the turbidity of afflictions. Contemplating the cause of 
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the thinking skandha, one sees that Interconnected false thoughts are 1s 
SOUFce. 

Fourth, the Living Beings Turbidity, or Turbidity oƒ SenHient Beings: 
The Living Beings Turbidity or sentient beings turbid; everyone 1s 
filed with greed, hatred, ignorance, egoism, skepticism, etc. The 
defilement of human condition, people are always dissatisfied and 
unhappy. The period where all creatures are stupid and unclean. In the 
Surangama Sutra, book Four, the Buddha explained to Ananda about 
the turbidity of living beings as follows: “Ananda! And then day and 
night there 1s endless production and extinction as your knowledge and 
views continually wish to remain In the world, while your karmic 
patterns constanfly move you to varlous places. This entanglement 
becomes a falseness, which 1s the fourth layer, called the turbidity of 
living beings.” Also 1n the Surangama Sutra, book Nine, the Buddha 
taught Ananda about the transcendcy of the turbidity of living beIngs as 
follows: “Ananda! When the good person who 1s cultivating samadhi 
has put an end to the thinking skandha, he 1s ordinarly free of 
dreaming and idle thinking, so he stays the same whether In 
wakefulness or In sleep. His mind 1s aware, clear, empty, and still, like 
a cloudless sky, devoild of any coarse sense-Impressions. he 
Contemplates everything In the world, the mountains, the rivers, and 
the earth, as reflections in a mirror, appearing without attachment and 
vanishing without any trace; they are simply received and reflected. He 
does away with all his old habits, and only the essential truth remains. 
From this point on, as the origin of production and desfructlon 1s 
exposed, he will completely see all the twelve categorles of living 
beings In the ten directions. Although he has not fathomed the source 
of their Individual lives, he wIll see that they share a common basIs Of 
life, which appears as a mirage, shimmering and fluctuating, and 1s the 
ultimate, pivotal poInt of the 1llusory sense faculties and sense obJects. 
Thịs 1s the region of the formations skandha. Once the basic nature of 
this shimmering fluctuation returns to 1s original clarity, his habits will 
cease, like waves subsiding to become clear, calm water. This 1s the 
end of the formatilons skandha. This person wIll then be able to 
transcend the turbidity of living beings. Contemplating the cause of the 
formations skandha, one sees that subtle and hidden false thoughts are 
1fS SOUTC€. 
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FỰNh, the LỰC Turbidity, or Turbidity oƒ LỰc (physical body): The 
Life Turbidity, or body turbid (body of impurity). The defilement of the 
world-age, when war and natural disasters are rifeHuman lifetime 
gradually diminishes to ten years. Furthermore, the body 1s the 
accumulation of the four elements of earth, water, fire, and aIrr, 
wrapped around a thin layer of skin masking the Internal wreaking 
odors of the flesh, blood, bone, phlegm and other bodily secretions, and 
upon death, becomes rotten and eaten by worms. In fact, 1t becomes so 
disgusting that no one dare to go near. In the Surangama Sutra, book 
Four, the Buddha explained to Ananda about the life turbidity as 
follows: “Anandal Originally, your seeing and hearing were not 
different natures, but a multitude of defiling obJects has divided them 
until suddenly they became different. Their natures have a mutual 
awareness, but their fÍunctions are In opposiion. Sameness and 
difference arise and they lose their Identity. This entanglement 
becomes a falseness, which 1s the fifth layer, called the turbidity of a 
liespan.” Also in the Surangama Sutra, book Nine, the Buddha taught 
Ananda about the transcendency of the turbidity of life span as follows: 
“Ananda! When that good person, In cultivating samadhi, has put an 
end to the formations skandha, the subtle, fleeting fluctuations, the 
deep, Iimperceptible , pivotal source and the common foundation from 
which all life in the world springs, are suddenly obliterated. In the 
submerged network of the retributive karma of the pudgala, the karmic 
resonances are Interrupted. There 1s about to be a great 1llumination In 
the sky of Nirvana. It is like øgazIng east at the cock”s final crow to see 
the light of dawn. The six sense faculties are empty and still; there 1s 
no further racing about. Inside and outside there Is a profound 
brightness. He enters without entering. Fathoming the source of life of 
the twelve categories of beings throughout the ten directions, he can 
contemplate that source without being drawn Into any of the 
categories. He has become identical with with the realms of the ten 
directions. The light does not fade, and what was hidden before 1s now 
revealed. This 1s the reglon of the consciousness skandha. If he has 
become identical with the beckoning masses, he may obliterate the 
individuality of the sIx gaftes and succeed 1n uniting and opening them. 
Seeing and hearng become linked so that they function 
interchangeably and purely. The worlds of the ten directions and his 
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own body and mind are as bright and transparent as vaidurya. This IS 
the end of the conscIousness skamdha. This person can then transcend 
the turbidity of life span. Contemplating the cause of the consciousness 
skandha, one sees that the negatlon of existence and the negatlon of 
non-existence are both unreal, and that upside-down false thoughts are 
1fS SOUTC€. 
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Chương Hai Mươi Mốt 
Chapter Twenfy-One 


Tu Tập Thập Thiện Nghiệp 
Giúp Đưa Chúng Sanh Lên Thiên Đạo 


Phạn ngữ chỉ “chư Thiên,” những chúng sanh trú ngụ cõi cao nhất 
trong sáu đường sanh tử luân hồi. Dầu Phật giáo phủ nhận sự hiện hữu 
của một thượng đế toàn năng, nhưng có một số chư thiên được kể trong 
Phật giáo. Theo Phật giáo, thiên thể hay thần thánh, chỉ là những 
chúng sanh nhờ những thiện nghiệp trong những đời quá khứ mà được 
sanh làm chư thiên. Cũng theo Phật giáo, Thiên trụ là trụ xứ của lục 
dục thiên. Cõi thiên trụ tương đương với bố thí, trì giới, nhẫn nhục, và 
thiện tâm. Đây là những chúng sanh nằm trong ba điều kiện tốt của sự 
tái sanh do những nghiệp lành đời trước; họ sống lâu dài trong một 
khung cảnh hạnh phúc trên cõi trời, tuy vẫn còn chịu chu kỳ tái sanh 
như các chúng sanh khác. Đây là những chúng sanh siêu việt lên trên 
loài người. Tuy nhiên, chư thiên là những chúng sanh chỉ hưởng thụ 
những đam mê nhằm thỏa mãn giác quan do phước đức tu tập và gieo 
trồng ở kiếp trước của họ. Niềm vui của chư thiên được xem là vui hơn 
ở cõi người và những cảnh giới khổ đau khác, nhưng chư thiên không 
biết đến luật vô thường hay sự chấm dứt không thể tránh được của 
những phước báo tạm bợ và sau đó họ sẽ rơi vào các đường khổ của 
con người, a tu la, ngạ quỷ, súc sanh, hay ngay cả địa ngục. Trong 
Phật giáo, đây chính là những trở ngại chính cho bước đường tu tập của 
họ vì họ bị mải mê trong những hạnh phúc đó, nên không còn nhận 
chân ra sự thật khổ đau nữa. Sau khi nghiệp lành cạn kiệt, họ lại phải 
tái sanh vào những đường dữ và chịu khổ. Chính vì thế mà chư thiên 
không phải là đối tượng để cầu nguyện hay tu tập và chư thiên không 
có chức năng gì quan trọng trong Phật giáo. 

Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 4, Đức Phật dạy: “Chúng 
sanh do mười điểu mà thành thiện, cũng do mười điều mà thành ác. 
Mười điều ấy là gì? Thân có ba, miệng có bốn, và ý có ba. Thân có ba 
là: Giết hại, trộm cắp, dâm dục. Lưỡi có bốn là: Nói lưỡi hai chiều, nói 
lời độc ác, nói lời dối trá, nói ba hoa. Ý có ba là: Tật đố, sân hận, ngu 
si. Mười điều ấy không phù hợp với con đường của bậc Thánh, gọi là 
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hành vi ác. Nếu mười điều ác nầy được chấm dứt thì gọi là mười điều 
thiện.” Theo Phật Giáo Đại Thừa, có mười nghiệp thiện. Những ai tu 
tập rốt ráo mười nghiệp thiện này sẽ được sanh về Thiên Đạo. Thứ 
nhất là không sát sanh mà phóng sanh là tốt; /hứ nhì là không trộm 
cướp mà bế thí là tốt; zh ba là không tà hạnh mà đạo hạnh là tốt; /hứ 
í là không nói lời dối trá, mà nói lời đúng đắn là tốt; zh năm là 
không nói lời thêu dệt, mà nói lời đúng đắn là tốt; /⁄ sáu là không nói 
lời độc ác, mà nói lời ái ngữ là tốt; /uứ bảy là không nói lời vô ích, mà 
nói lời hữu ích là tốt; /h⁄ zámm là không tham lam ganh ghét người là 
tốt; /uý chín là không sân hận, mà ôn nhu là tốt; /h mười là không mê 
muội tà kiến, mà hiểu theo chánh kiến là tốt. Theo Kinh Duy Ma Cật, 
chương mười, phẩm Phật Hương Tích, cư sĩ Duy Ma Cật đã nói với các 
Bồ Tát nước Chúng Hương rằng: “Bồ Tát ở cõi này đối với chúng 
sanh, lòng đại bi bển chắc thật đúng như lời các ngài đã ngợi khen. 
Mà Bồ Tát ở cõi nầy lợi ích cho chúng sanh trong một đời còn hơn 
trăm ngàn kiếp tu hành ở cõi nước khác. Vì sao? Vì cõi Ta Bà nầy có 
mười điều lành mà các Tịnh Độ khác không có.” Thế nào là mười? Đó 
là dùng bố thí để nhiếp độ kẻ nghèo nàn; dùng tịnh giới để nhiếp độ 
người phá giới; dùng nhẫn nhục để nhiếp độ kẻ giận dữ; dùng tinh tấn 
để nhiếp độ kẻ giải đãi; dùng thiển định để nhiếp độ kẻ loạn ý; dùng 
trí tuệ để nhiếp độ kẻ ngu si; nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn; 
dùng pháp đại thừa để độ kẻ ưa pháp tiểu thừa; dùng các pháp lành để 
cứu tế người không đức; và thường dùng tứ nhiếp để thành tựu chúng 
sanh. Theo Phật Giáo Nguyên Thủy, có mười nghiệp lành tạo quả trổ 
sanh trong Dục Giới được để cập trong Đức Phật Và Phật Pháp của 
Hòa Thượng Narada. Bố thí hay đức khoan dung quảng đại hay tâm bố 
thí tạo quả nhiều của cải; trì giới đem lại sự tái sanh trong dòng dõi 
quý phái và trạng thái an vui; tham thiển dẫn đến sự tái sanh trong cõi 
sắc giới và vô sắc giới, và đưa hành giả đến chỗ giác ngộ và giải 
thoát; lễ bái hay biết trọng người đáng kính trọng là nhân tạo quả được 
thân bằng quyến thuộc quý phái thượng lưu; phục vụ tạo quả được 
nhiều người theo hầu; hồi hướng phước báu sẽ được đời sống sung túc 
và phong phú; hoan hỷ với phước báu của người khác đem lại trạng 
thái an vui, bất luận trong cảnh giới nào; tán dương hành động của kẻ 
khác cũng đem lại kết quả được người khác tán dương lại; nghe pháp 
đem lại trí tuệ; hoằng pháp cũng đem lại trí tuệ; quy y Tam Bảo sớm 
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đẹp tan dục vọng phiền não; củng cố chánh kiến của mình; tỉnh thức 
đem lại hạnh phúc dưới nhiều hình thức. 


Culfivation the Ten Œood Actions 
Helps Advancing Beings to the Deva-Gatfi 


A Sanskrit term for “øgods,” beings that inhabit the highest of the sIx 
destimes (gatI) within cyclic existence (samsara). Although Buddhism 
denies the existence of an almighty god, but there are a number of 
mentioned gods in Buddhist literature. According to Buddhism, 
celestial beings or gods, are merely sentient beings whose good deeds 
1n past lives result in their being born as gods. Also according to 
Buddhism, the devaloka 1s the place of the six desire heavens which 1s 
equivalent of charity, morality, patlence and goodness of heart. They 
are beings In one of the three good modes of existence as a reward for 
their previous øood deeds. Devas allotted a very long, happy life in the 
Deva although they are still subJect to the cycle of rebirth. These are 
superhuman beings who are above the human level. However, øods are 
living beings who can only enJoy various kinds of pleasure to safIsfy 
their senses brought back as the result of effort and cultivation of therr 
past lives. Their pleasure 1s considered to be better than human”s and 
other suffering realms, but they are not aware of the law of 
1mpermanence or the Iinevitable end of such temporary bliss, then after 
that they wIll fall down to the suffering worlds of human, asura, hungry 
ghost, animal or even hell. In Buddhism, this happiness may consftitute 
a substantial hindrance on their path to liberation for they cannot 
recognize the truth of suffering, and after ther good karma 1s 
exhausted, they will be reborn In one of the lower realms and 
experience suffering. Therefore, in Buddhism, gods are not obJects of 
prayers or religious cultivation, and they have no Iimporfant role In 
Buddhism. 

According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 4, the 
Buddha said: “Living beings may perform ten good practices or ten evil 
practices. What are the ten? Three are three of the Body, four are of 
the Mouth and the last three are of the Mind. The three of the Body are 
kiling, stealing and lust. The four of the mouth are double-tongued 
speech (duplicitous speech), harsh speech, lies, and Irresponsible 
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speech. The three of the Mind are Jealousy, hatred, and stupidity. Thus, 
these ten are not in accordance (consistent) with the Holy Way and are 
called ten evil practices. To put an end to these evils 1s to perform the 
ten good practices.” According to the Mahayana Buddhism, there are 
ten meritorious deeds, or the ten paths of good action. Those who 
diligently cultivate these ten good deeds wIll be reborn to the Deva- 
gatI. Fïrsf, to abstain from killing, but releasing beIngs 1s good; second, 
to abstain from stealing, but gIving 1s good; /rđ, to abstain from 
sexual misconduct, but being virtuous 1s good; ƒourh, to abstain from 
lying, but telling the truth 1s good; ƒÿ?h, to abstain from speaking 
double-tongued (two-faced speech), but telling the truth Is good; sixíh, 
to abstain from hurtful words (abusive slander), but speaking loving 
words IS øood; seveníh, to abstain from useless øossiping, but speaking 
useful words; ¿ighh, to abstain from being greedy and covetous; 0h, 
to abstain from beIng angry, but being gentle 1s good; /enh, to abstain 
ÍIrom being attached (devoted) to wrong views, but  understand 
correctly 1s good. According to the Vimalakirti Sutra, chapter ten, the 
Buddha of the Fragrant Land, Vimalakirti said to Bodhisattvas of the 
Fragrant Land as follows: “As you have said, the Bodhisattvas of this 
world have strong compassion, and their lifelong works of salvation for 
all living beings surpass those done 1n other pure lands during hundreds 
and thousands of aeons. Why? Because they achieved ten excellent 
deeds which are not required In other pure lands.” What are these ten 
excellent deeds? They are: using chartty (dana) to succour the poor; 
using precept-keeping (sila) to help those who have broken the 
commandments; using patient endurance (ksantI) to subdue thetr anger; 
using zeal and devotion (vIrya) to cure theIr remissness; using serenIty 
(dhyana) to stop their confused thoughts; using wisdom (prajna) to 
WIp€ Out Ignorance;putting an end to the eight distressful conditions for 
those suffering from them; teaching Mahayana to those who cling to 
Hinayana; cultivation of good roots for those in want of merits; and 
using the four Bodhisattva winning devices for the purpose of leading 
all living beings to thetr goals (n Bodhisattva development). According 
to Hinayana Buddhism, according to Most Venerable Narada, there are 
ten kinds of good karma or meritorious actions which may ripen n the 
sense-sphere. Generosity or charity which yields wealth; morality 
gives birth In noble families and In states of happiness; meditation 
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gives birth in realms of form and formless realms; reverence 1s the 
cause of noble parentage; service produces larger retinue; transference 
Of merIf acfs as a cause to ø1ve In abundance 1n future births; reJoIcing 
1n other”s merit 1s productive of Joy wherever one 1s born; reJoicing In 
other”s merIt 1s also gøetting praIse to oneself; hearing the dhamma 1s 
conducfive to wisdom; expounding the dhamma 1s also conducive to 
wisdom; taking the three refuges results in the destruction of passlons, 
straiphtening one”s own views and mindfulness 1s conducIve to diverse 
forms of happiness. 


182 


183 


Phần Ba 
Bốn Đường Lên Thánh 


Part Three 
Four Ways Leqding to 
the Sainfs 
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Chương Hai Mươi Hai 
Chapter Twentfy- Two 


Sơ Lược Về Bốn Đường Lên Thánh 


Bốn đường lên Thánh hay Tứ Thánh tức bốn cõi Thánh là cõi mà 
nơi đó chúng sanh đã giác ngộ, đã biết sự an lạc bên trong và sự tự do 
sáng tạo bởi vì bằng tri thức họ đã chiến thắng vô minh và mê hoặc, họ 
đã thoát khỏi sự nô lệ vào các nghiệp lực phát sinh từ hành động mê 
lầm trong quá khứ và bây giờ không còn gieo những hạt giống mà 
chúng sẽ kết trái trong hình thức trói buộc mới của nghiệp. Song giác 
ngộ không làm gián đoạn luật nhân quả. Khi người giác ngộ tự cắt 
ngón tay mình, nó cũng chảy máu, khi người ấy ăn phải thức ăn xấu thì 
dạ dày vẫn đau. Người giác ngộ không thể chạy trốn được hậu quả của 
các hành động do chính mình tạo ra. Sự khác biệt là vì người đã giác 
ngộ chấp nhận, tức đã thấy rõ nghiệp của mình và không còn bị trói 
buộc nữa mà di động tự do bên trong nghiệp. Bốn đường lên Thánh 
gồm Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, và Phật. Thứ nhất là Thanh 
Văn, những đệ tử trực tiếp của Phật. Thanh Văn còn là những học trò 
lắng nghe lời Phật dạy mà hiểu nguyên lý của Tứ diệu đế, để tu hành 
và đạt mục đích Niết bàn không còn vướng bận trần thế. Thanh văn 
thừa là cỗ xe của những người nghe pháp tu hành mà thành tựu. Đây là 
cỗ xe đầu tiên trong ba cỗ xe dẫn tới Niết bàn. Thanh Văn Thừa 
thường chỉ những Phật tử không thuộc Đại Thừa. Thứ nhì là Duyên 
giác, hay Độc Giác Phật. Đây là một vị Phật tự giác ngộ, không giảng 
dạy cho kẻ khác. Độc giác Phật, người đại giác (đơn độc), đi một mình 
vào đại giác rồi nhập Niết bàn một mình. Người ấy đạt được đại giác 
nhờ hiểu được thập nhị nhân duyên bằng nơi tự thân (tự giác, không 
cần thầy, và đạt đến giác ngộ cho tự thân hơn là cho tha nhân). Nói 
tóm lại, Độc Giác Phật là vị ẩn cư và tu giải thoát chỉ cho chính bản 
thân mình mà thôi. Thứ ba là Bồ Tát, tức một vị Phật tương lai. Theo 
Đại Trí Độ Luận, chữ Bodhi có nghĩa là con đường hành đạo của chư 
Phật, chữ sattva là bản chất của thiện pháp. Bồ Tát là vị có tâm cứu 
giúp tất cả chúng sanh vượt qua dòng sông sanh diệt. Bổ Tát là một 
chúng sanh “Đại Giác Hữu Tình” (dịch theo mới). Bồ Tát là bậc tầm 
cầu sự giác ngộ tối thượng, không phải chỉ cho chính mình mà cho tất 
cả chúng sanh. 7h⁄ / là Phật, bậc không còn ở trong vòng mười cõi 
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thế gian nầy, nhưng vì Ngài thị hiện giữa loài người để giảng dạy giáo 
lý của mình nên Ngài được kể vào đó. 


A Summmary 0ƒ the Four Ways Leading to the Sainfs 


The four realms of enliphtened existence, sometimes called the 
“four holy states.” Unlike those 1n the lower six realms, the enlightened 
know the joy of inward peace and creative freedom because, having 
overcome their Ignorance and delusion through knowledge, they are 
Íreed from enslavement to karmic propensitiles arising from past 
delusive actions, and no longer sow seeds which wIll bar fruit in the 
form of new karmic bondage. Enlightenment, however, does not 
suspend the law of cause and effect. When the enlightened man cuts 
his finger It bleeds, when he eats bad food his stomach aches. He too 
cannot escape the consequences of his actions. The difference 1s that 
because he accepts, that 1s, he sees Into his karma he 1s no longer 
bound by 1t, but moves freely within 1t. The Four Saints include Sound- 
Hearers, Pratyeka Buddhas, Bodhisattvas, and Buddhas. Ƒïrsf, a sound- 
hearer 1s a đirect disciple of the Buddha. A hearer, a Sound-hearer, or 
a voice-hearer who also undertakes the practice and becomes a 
Sramanera or a student who seeks personal enlightenment and an 
aftains this only by listening to the teaching and gaining Insight Into the 
four noble truths, so that he can cultivate to reach his supreme goal of 
nirvana without earthly remainder. Vehicle or class of the hearers, the 
first of the three vehicles that can lead to the attainment of nirnava. 
Sravakayana generally refers to the Buddhists who donˆt belong to the 
Mahayana. Second, a Pratyeka-Buddha, or a lonely enlightened one, 
who cultivates and gets enlightenmernt for himself, not teaching others. 
A Pratyeka Buddha 1s the solitary (awakened) sage of Indian life 
whose Ideal was incompatible with that of the Bodhisattva, In that he 
walked alone, and having attained his EnliphtenmeIt, passed Into 
Nirvana, Indifferent to the woes of men. He attains enliphtenment 
through the Insight of the twelve nidanas by himself (ndependently of 
a teacher and attainment of his enlightenment rather than that of 
others). In summary, Pratyeka-buddha 1s one who lives in seclusion and 
obfains emancIpation for himself only. 7#rđ, a Bodhisaffva, a would- 
be Buddha. According to the MahapraJnaparamita sastra, Bodhi means 
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the way of all the Buddhas, and Sattva means the essence and 
character of the good dharma. Bodhisattvas are those who always have 
the mind to help every being to cross the stream of birth and death. A 
Bodhisattva 1s a consclous being of or for the great Intelligence, or 
enlightenment. The Bodhisattva seeks supreme enlightenment not for 
himself alone but for all sentlent beings. Fourth, a Buddha, who 1s not 
Iinside the circle of ten, but as he advents among men to preach his 
doctrine he 1s now partially included In It. 
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Chương Hai Mươi Ba 
Chapter Twenty- Three 


Thanh Văn 


Thanh Văn theo Phạn ngữ “Sravaka” có nghĩa là kẻ nghe giảng, 
dùng để gọi những đệ tử Phật, có thể là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni hay cận 
sự nam nữ, văn kinh thính pháp và tu tập theo lời Phật dạy mà đạt 
được đạo quả Niết Bàn. Người ấy cũng có lúc độ tha, nhưng khả năng 
rất hạn hẹp. Hàng Thanh Văn còn chịu khuất phục dưới nghiệp chướng 
nặng nề; họ không thể hoài bảo những tâm nguyện lớn lao như các vị 
Bồ Tát để làm lợi ích cho hết thẩy chúng sanh; sở kiến của họ không 
đủ sáng và không đủ sâu nên họ không nhìn thấy tất cả những bí ẩn 
của sự sống, họ chưa hề khai mở con mắt trí tuệ. Một vị Thanh văn 
thường nhờ bậc đạo sư hướng dẫn, sau khi nghe xong, vị ấy thức tỉnh 
được bản chất của chư pháp và giác ngộ. Chỉ cần một sự hướng dẫn, 
gợi ý nhỏ của các bậc đạo sư sáng suốt và kinh nghiệm cũng đủ cho vị 
Thanh văn ấy tiến bộ trên con đường giác ngộ. Thanh Văn là những 
học trò lắng nghe lời Phật dạy mà hiểu nguyên lý của Tứ diệu đế, để 
tu hành và đạt mục đích Niết bàn không còn vướng bận trần thế. Vào 
thời Đức Phật còn tại thế thì Thanh Văn là những đệ tử của Ngài, nhờ 
nghe những lời ngài dạy rồi theo khả năng của mình mà tu tập. Họ 
gồm những đệ tử nổi tiếng như Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, 
và La Hầu La, vân vân. Theo truyền thuyết Phật giáo, tôn giả Xá Lợi 
Phất đã đạt quả Tư đà hoàn sau khi chỉ nghe nửa bài kệ do vị A La 
Hán tên Ác Bệ đọc. Ngài Châu Lợi Bàn Đà Già học ròng rã bốn tháng 
mà không phân biệt nổi hai chữ “Quét” và “Cây chối,” tuy nhiên, nhờ 
quán được tánh vô thường của một chiếc khăn tay sạch đã đạt được 
quả vị A La Hán. Theo các truyền thống Đại thừa, Thanh văn tạo 
thành một trong ba loại hành giả chính tu tập theo Phật pháp, hai loại 
kia là Duyên giác và Bồ Tát; tuy nhiên, Thanh văn bị xem là “Tiểu 
Thừa” vì họ chỉ tự tìm sự giải thoát cho riêng mình. 

Các chúng sanh thuộc hàng Thanh Văn được chứng ngộ khi nghe 
được những học thuyết về các Uẩn, Giới, Xứ, nhưng lại không đặc biệt 
lưu tâm đến lý nhân quả; các ngài đã giải thoát đuợc sự trói buộc của 
các phiền não nhưng vẫn chưa đoạn diệt được tập khí của mình. Họ đạt 
được sự thể chứng Niết Bàn, và an trú trong trạng thái ấy, họ tuyên bố 
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rằng họ đã chấm dứt sự hiện hữu, đạt được đời sống phạm hạnh, tất cả 
những gì cần phải làm đã được làm, họ sẽ không còn tái sinh nữa. 
Những vị nầy đã đạt được tuệ kiến về sự phi hiện hữu của “ngã thể” 
trong một con người, nhưng vẫn chưa thấy được sự phi hiện hữu trong 
các sự vật. Những nhà lãnh đạo triết học nào tin vào một đấng sáng 
tạo hay tin vào “linh hồn” cũng có thể được xếp vào đẳng cấp nầy. 
Pháp giới của Thanh Văn bao gồm các bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, 
và tứ quả Thanh Văn. Trong đó bao gồm sơ quả hướng (tức là những 
bậc chưa chính thức chứng đắc sơ quả), sơ quả, nhị quả hướng, nhị quả, 
tam quả hướng, tam quả, tứ quả hướng, và tứ quả. Hàng Thanh Văn 
còn được gọi là A La Hán. Các ngài có thần thông có thể phi hành 
biến hóa. Bậc sơ quả A La Hán phải cắt đứt hết những kiến hoặc (mê 
muội của cái thấy). Bậc nhị quả thì cắt đứt tư hoặc (mê muội của sự 
suy nghĩ). Bậc tam quả thì cắt đứt những trần sa hoặc (mê muội vi tế 
như cát bụi). Bậc tứ quả thì cắt đứt trần sa hoặc và đoạn trừ được phần 
nào vô minh hoặc. 

Thanh Văn quán Tứ Đế mà tu hành và mức độ phát triển bị hạn 
hẹp. Mục tiêu chỉ là giác ngộ cá nhân mà thôi. Chính vì thế mà trong 
Pháp Hội Hoa Nghiêm trong rừng Thệ Đa, Hết thấy các đại Thanh 
Văn, kể cả các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiển Liên, vân vân, không có 
phước quả, không có tuệ nhãn, không có tam muội , không có giải 
thoát, không có thần lực biến hóa, không có uy lực, không có tự chủ, 
không có trụ xứ, không có cảnh giới để họ bước vào chúng hội của Bồ 
Tát và tham dự vào cuộc diễn xuất tâm linh diễn ra trong rừng Thệ Đa. 
Vì họ đã riêng tầm cầu giải thoát theo thừa và đạo của Thanh Văn; 
những gì họ thành tựu đã không vượt ngoài quả vị Thanh Văn. Quả 
thực, họ đã đạt được trí tuệ làm hiển lộ chân lý, an trụ trong biên tế 
của thực tại (bhutakoti), hưởng thụ tịch diệt cứu cánh, nhưng họ không 
có tâm đại bi rộng lớn đối với hết thảy chúng sanh, vì họ chỉ chuyên 
tâm vào những hành nghiệp của riêng mình, không có tâm chứa nhóm 
trí tuệ Bồ Tát và tự mình tu tập theo đó. Họ có riêng sự chứng ngộ và 
giải thoát, nhưng họ không mong cầu, không phát nguyện làm cho kẻ 
khác cũng tìm thấy chỗ an trụ trong đó. Như thế họ không hiểu thế nào 
là thần lực bất khả tư nghì của Như Lai. 

Theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, có sự tương phản giữa một vị 
Bồ tát và một vị Thanh Văn. Một vị Bồ Tát là một chúng sanh giác 
ngộ, người nguyện cứu độ hết thảy chúng sanh, trong khi một vị Thanh 
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Văn nghĩ rằng: “Chỉ có một cái ngã duy nhất sẽ được chúng tôi chế 
ngự, chỉ có một cái ngã duy nhất sẽ được chúng tôi đưa tới Niết Bàn.” 
Rồi thì vị Thanh Văn chỉ lo tu tập thiện nghiệp để tự chế mình. Chắc 
chắn một vị Bồ Tát sẽ không tu tập như vậy. Vị Bồ Tát sẽ tu tập gieo 
trồng thiện nghiệp với ý tưởng như thế này: “Tôi muốn đặt cái ngã của 
tôi vào trong Như Lai hay Niết Bàn, và để giúp đỡ hết thảy thế gian, 
tôi muốn đặt hết thẩy chúng sanh vào trong Niết Bàn, tôi sẽ hướng dẫn 
vô lượng chúng sanh vào trong Niết Bàn.” 


Sound Hearer 


The Sanskrit term “Sravaka' literally means “hearer.' This name 
was gIven to the disciple of the Buddha, may be a monk, a nun, a 
layman or a laywoman, bent on his or her liberation. A Sravaka hears 
and learns the truth from the Buddha, then follows and practices the 
teachings of the Buddha and finally attains Nirvana. He or she also 
serves others, but his or her capacify to do so 1s limited. Sravakas are 
yet under the covering of too great a karma-hindrance; they are unable 
to cherish such great vows are made by the Bodhisattvas for the 
spiritual welfare of all beings; thetr Insight 1s not clear and penetrating 
deep enouph to see all the secrets of life; they have not yet opened the 
wisdom-eye. À Sravaka usually asks for the guidance of a superior 
enlightened Instructor, after hearing, he realizes the nature of things, 
then, gets enliphtenment. A slight indicatlon from an experienced and 
wise feacher would alone be sufficient for a morally advanced aspirant 
fo progress on the upward path of enliphtenment. Voice-hearer who 
undertakes the practice and becomes a Sramanera or a student who 
seeks personal enliphtenment and an attains this only by listening to 
the teaching and gaining Insight Into the four noble truths, so that he 
can cultivate to reach his supreme goal of nirvana without earthly 
remainder. At the time of the Buddha, sravakas were disciples of the 
Buddha who heard his words and practiced them in accordance with 
ther capacities. They Include such notable figures as Kasyapa, 
Saripuftra, Maudgalyayana, and Rahula, etc. Venerable Sariputra, for 
example, attained the first stage of Sainthood, hearing only a half 
stanza from Arahant Assaji. Suddhipanthaka, who tried to learn Just 
two words “Sweep” and “Broom,” for four months, but could not 
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distinguish their meanings; however, he was able to attain Arahantship 
by contemplating on the Iimpermanent nature of a clean handkerchIef, 
which he was handling while gazing at the sun. According to Mahayana 
traditions, they consfitute one of the three main types of Buddhist 
practiioners, the other being Pratyeka-buddhas and Bodhisattvas; 
however, Sravakas are considered as “Mahayanists” because they seek 
a personal liberation. 

Those belong to the Sravaka order who are delighted at listening to 
such doctrines as concern the Skandhas, Dhatus, or Ayatanas, but take 
no special Interest in the theory of causation, who have cut themselves 
loose from the bondage of evil passions but have not yet destroyed 
ther habit-energy. They have atfained the realizatlon of Nirvana, 
abiding in which state they would declare that they have put an end to 
exIstence, their life of morality 1s now afttained, all that 1s to be done 1s 
done, they would not be reborn. These have gained an Insipht Into the 
non-existence of an ego-substance In a person but not yet info that in 
obJects. These philosophical leaders who believe 1n a creafor or in the 
ego-soul may also be classified under this order. The Dharma realm of 
Sound Hearers consiIsts of Hearers of the First Fruition, Hearers of the 
Second Fruttion, Hearers of the Third Fruition, and Hearers of the 
Fourth Fruition. These can further be divided Into the threshold to the 
first fruition (those who have not actually realized the first fruition), the 
first fruition, the threshold to the second fruition, the second fruition, 
the threshold to the third fruition, the third fruition, the threshold to the 
fourth fruition, and the fourth fruition. Sound Hearers are also called 
Athats. They can fly through the air and manifest transformations, and 
they are endowed with spiritual powers. Those of the first fruition have 
to sever the delusions of views. Those of the second fruition have to 
sever the delusions of thoughts. Those of the thíird fruition have to 
sever tiny delusions which are as small and as many as dust and sand. 
Those of the fourth fruition not only have to sever tiny delusions which 
are as small and as many as dust and sand, but also have to destroy a 
bit of Ignorance. 

Hearer of the four noble truths and limited to that degree of 
development. The obJective 1s personal salvation. Therefore, In the 
assembly of the Gandavyuha In the Jetavana, all the great Sravakas, 
including Sariputra and Maudgalyayana, etc., have no stock of merIf, 
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no wisdom-eye, no samadhi, no emancipaton, no poWer of 
transformation, no sovereignty, no energy, no mastery, no abode, no 
realm, which enable them to get into the assemblage of the 
Bodhisattvas and participate In the performance of the great spiritual 
drama that 1s going on 1n Jetavana. As they have soupht theIr 
deliverance according to the vehicle and way of Sravakahood, what 
they have accomplished does not go beyond Sravakahood. They have 
indeed gained the knowledge whereby the truth is made manifest, they 
are abiding In the limit of reality (bhutakoti), they are enJoying the 
serenmty of the ulumate (atyantasanti); but they have no great 
compassionate all-embracing heart for all beings, for they are foo 
Iintently occupied with their own doings (atmakarya) and have no mind 
to accumulate the Bodhisattva-knowledge and to discipline themselves 
In it. They have their own realization and emancipation, but they have 
no desire, make no vows to make others also find their resting abode In 
I( They do not thus understand what 1s really meant by the 
1nconceivable power of the Tathagata. 

According to the PraJnaparamita-sutra, there are contrasts between 
a Bodhisattva and a Sravaka. À Bodhisattva 1s an Enliphtened Being 
who vow to save all other sentient beings, while a Sravaka thinks: 
“There 1s only one single self we need to care for, one single self we 
wIll tame, one single self we will pacIfy, one single self we will lead 
into Nirvana.” Then a Sravaka wIll undertake exerclses which bring 
about wholesome roots for the sake of taming himself, pacifying 
himself, nirvanasing himself. Certainly, the Bodhisattva should not 
tran himself like that. He should undertake exercises for brinping 
about wholesome roots with the idea: “My self, [ will place in Suchness 
(Nrrvana), and, for the sake of helping all the world, I will also place 
all beings in Suchness, the Iimmeasurable world of beings I will lead to 
Nirvana.” 
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Chương Hai Mươi Bốn 
Chapter Twenty-Four 


Độc Giác Phật 


Phạn ngữ “Pratyeka-buddha” có nghĩa là “người giác ngộ đơn độc” 
hay “Độc giác Phật.” Đây là người đại giác (đơn độc), đi một mình vào 
đại giác rồi nhập Niết bàn một mình. Người ấy đạt được đại giác nhờ 
hiểu được thập nhị nhân duyên bằng nơi tự thân (tự giác, không cần 
thầy, và đạt đến giác ngộ cho tự thân hơn là cho tha nhân). Nói tóm 
lại, Độc Giác Phật là vị ẩn cư và tu giải thoát chỉ cho chính bản thân 
mình mà thôi. Trong Phật giáo Nguyên Thủy người ta nói Phật độc 
giác chỉ có trong thời điểm không có Phật. Độc giác Phật vượt trội một 
vị A La Hán về sự đạt thành thiển định và trí huệ, nhưng hãy còn kém 
xa các vị Phật. Độc giác đạo theo Đại Thừa là một trong ba đường giải 
thoát khả dĩ đã được Đức Phật giảng giải, cùng với hai đường khác là 
Thanh Văn và Bồ Tát đạo. Theo Phật Giáo, Duyên Giác là một vị Phật 
mà thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế thì người ta gọi là 
Duyên Giác, nhưng đến sau thời Phật tại thế thì người ta gọi là Độc 
Giác. Pratyeka nghĩa là riêng tư, cá biệt, đơn độc. Chữ Pratyeka- 
buddha dùng để chỉ một cá nhân đơn độc, không có bất kỳ sự giúp đở 
nào của ngoại tại nhưng có thể đạt đến cảnh giới A La hán. Các ngài 
thích tu tập một mình ở những nơi cô tịch hay trên các đỉnh núi. Khi 
các ngài ngắm nhìn cảnh “Xuân đến, trăm hoa đua nở; thu về lá vàng 
rụng” thì các ngài giác ngộ rằng mọi sự mọi việc trên đời nầy đều sinh 
diệt. Nhờ thiển quán theo pháp nhân duyên (pháp quán mười hai nhân 
duyên để đạt được giác ngộ của Phật giáo) mà giác ngộ thành Phật 
Bích Chi. Không như Phật toàn giác, Thanh văn Duyên giác chỉ tự giác 
chứ không giác tha. Bậc Độc Giác không chia xẻ với kẻ khác sự hiểu 
biết mà mình đã gia công tìm kiếm về những phương tiện để đạt tới 
Niết Bàn. Bậc Độc Giác tin rằng, những người khác, khi bị thực tế 
khắc nghiệt của những khổ đau trên trần thế thúc đẩy, cũng sẽ đi vào 
con đường thánh thiện, nhưng Duyên Giác không bận tâm tới việc dạy 
bảo hoặc giác ngộ chúng sanh. Các bậc nầy cho rằng sự giác ngộ là 
một thành tựu về phương diện cá nhân chứ không phải về phương diện 
xã hội hay vũ trụ. Còn gọi là Bích Chị, Bích Chi Ca Phật, Duyên Giác, 
hay Độc Giác, là người tự tu tự giác ngộ và nhập Niết bàn trong thời 
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không có bậc Chánh Đẳng Chánh giác, cũng giúp người giác ngộ, 
nhưng chỉ trong giới hạn nào mà thôi. Duyên Giác chẳng có khả năng 
nói rõ về chân lý cho người khác như Phật Toàn Giác. Độc Giác Phật 
hay Bát Lạt Ê Già Phật Đà là người tự tu tự ngộ hay những người sống 
tu cách biệt khỏi nhân quần xã hội và tự đạt được giác ngộ, đối lại với 
nguyên tắc vị tha của Bồ Tát. Duyên Giác là bậc Thánh Hiền, trong 
thời Phật còn tại thế thì gọi là Duyên Giác, sau khi Phật nhập diệt thì 
các Ngài được gọi là Độc Giác. Danh từ Độc Giác không hạn chế 
trong Phật giáo, nhưng nó bao hàm những vị sống đời cách biệt, tự 
mình quán sát về ý nghĩa của cuộc đời, nhìn hoa rơi lá rụng mà giác 
ngộ. Các Ngài được gọi là Độc Giác vì các Ngài tự mình giác ngộ, các 
Ngài thích ngủ một mình trên đỉnh núi. Khi các Ngài ngắm nhìn cảnh 
mùa Xuân thì trăm hoa đua nở, Thu đến thì lá trở nên úa vàng héo 
rụng... các Ngài giác ngộ rằng mọi sự mọi việc trên đời đều tự nhiên 
có sanh có diệt. Các Ngài lại quán sát chu kỳ mười hai nhân duyên hổ 
tương nối tiếp nhau như mười hai móc khoen của dây xích để thấy rõ 
nguyên nhân của sự sanh diệt nầy. 

Độc Giác Phật hay Chi Phật địa. Duyên Giác Phật hay những 
chúng sanh thuộc hàng Bích Chi Phật, một trong 10 giai đoạn tiến đến 
Phật quả. Bích Chi Phật là những vị nhờ quán nhân duyên của vạn hữu 
mà giác ngộ. Vào mùa Xuân thấy hoa nở. Mùa Thu thấy lá vàng rơi, 
vân vân, họ tỉnh giác ra rằng mọi hiện tượng không thường hằng. Các 
vị nhận thấy rằng mọi sự mọi việc đều phải trải qua tiến trình sanh, 
trụ, dị, diệt. Bích Chi Phật là người thấu hiểu mười hai nhân duyên, và 
do đó đạt được trí huệ. Bậc nầy đã đạt được Bích Chi Địa. Đây là 
những bậc tu hành tìm cầu giác ngộ cho chính mình, được định nghĩa 
trong Kinh Pháp Hoa là những vị tinh chuyên hành trì, thích nơi vắng 
vẻ yên tĩnh, tu hành viên mãn mà không có thầy bạn dạy bảo, một 
mình tự nhiên giác ngộ, chứ không cứu độ tha nhân như mục đích của 
các vị Bồ Tát (quán sát hoa bay lá rụng và 12 nhân duyên mà đạt đến 
giác ngộ). Các nhà Thiên Thai thì cho rằng “Chi Phật” hay “Độc Giác” 
là loại ngộ đạo khi đời không có Phật, tự mình giác ngộ, không nhờ 
thầy bạn, và cũng không cứu độ ai. Giai đoạn của trung thừa được biểu 
thị là Duyên Giác, là bậc giác nhờ quán sát pháp nhân duyên. Duyên 
Giác Thừa được coi như sự tiến bộ cao trong phái Tiểu Thừa, nhưng 
vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn vị tha của Bồ Tát trong Đại Thừa. Độc 
Giác Phật là những vị Phật đắc quả vô thượng Bồ Đề bằng cách thiển 
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định pháp nhơn duyên. Tuy nhiên, không giống với Phật Thích Ca, 
những vị nầy không dạy người khác. Người chứng ngộ Niết bàn một 
mình trong thời không có Phật tại thế. Những vị nầy cũng cứu độ người 
khác, nhưng chỉ trong một phạm vi nhỏ hạn hẹp. Những vị nầy không 
có khả năng truyền đạt chơn lý như vị Phật đã chứng ngộ Tam Miệu 
Tam Bồ Đề. Người đạt được giác ngộ qua tu tập pháp nhân duyên. Vị 
này còn được gọi là Độc Giác Phật hay vị Phật có sự giác ngộ cá nhân 
cho riêng mình. Trong thời không có Phật, người tự quán sát mười hai 
nhân duyên mà tu hành giác ngộ thì gọi là Độc Giác Phật, tuy nhiên 
chỉ giải thoát và giác ngộ cho cá nhân mình mà thôi (Lân Giác Dụ là 
những người tu tập một mình; Bộ Hành Dụ là những người tu hành 
cùng với thiện tri thức). Chư Phật Bích Chi tự mình giác ngộ, tự mình 
đạt được trí tuệ toàn hảo và tối thượng, nhưng các bậc này nhập diệt 
mà không tuyên bố thông điệp giải thoát cho thế gian. Việc này hoàn 
toàn khác hẳn với lý tưởng Bổ Tát. Tuy nhiên, phàm nhân phải luôn 
nhớ rằng chư Phật Bích Chi đã nỗ lực biết bao nhiêu mới thành Phật 
trong hoàn cảnh của các ngài. Vì vậy các ngài cũng thật xứng đáng 
cho chúng ta kính lễ và chiêm ngưỡng. 


Pratyeka-Buddha 


Pratyeka Buddha 1s a Sanskrit term for “Solitary realizer.” A 
Pratyeka Buddha 1s the solitary (awakened) sage of Indian life whose 
ideal was Iincompatible with that of the Bodhisattva, 1n that he walked 
alone, and having atfained his Enlightenment, passed Into Nirvana, 
indifferent to the woes of men. He attains enlightenment through the 
Iinsight of the twelve nidanas by himself (ndependently of a teacher 
and attainment of his enlightenment rather than that of others). In 
summary, Pratyeka-Buddha 1s one who lives In seclusion and obtains 
emancipation for himself only. In Nikaya Buddhism 1t 1s said that 
Pratyeka-buddhas can only exiIst during a time and place in which there 
1s no Buddha. They are said to to be superlor to Arhats In terms of 
medifative attainment and wisdom, but far Inferior to Buddhas. The 
path of the Pratyeka-buddha 1s said in Mahayana to be one of the three 
possIble paths to salvation taught by the Buddha, along with the path of 
the Sound-hearer or Sravaka and that of the Bodhisattva. According to 
Buddhism, those who become enlightened when Sakyamuni Buddha 1s 
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in the world are called “Those Enlightened to Conditions", but those 
who become enlightened when there is no Buddha 1n the world are 
called “Solitary Enlightened Ones'.. The word “Pratyeka` means 
“private,` “individual,” “single,` or “solitary. ` Pratyeka-buddha 1s one 
who 1s In “solitary singleness,` in independence of all external support, 
attains Arhatship. They like to cultivate at solitary places or on 
mountain peaks alone. They observe “the blooming of hundreds of 
flowers In the springtime, and the falling of yellow leaves In the 
autumn,” and awaken to how the myriad things naturally come Into 
being and then cease to be. Pratyeka Buddhas are those who become 
fully enlightened by meditating on the principle of causality (the 
Buddhist enliphtenment arises from pondering over the twelve 
nidanas). Unlike the Perfect Buddhas, however, they do not exert 
themselves to teach and help others. Pratyekabuddha does not share 
with others his hard-won knowledge of the means for the attainment of 
Nirvana. He believes that others too, driven by the stern reality of the 
miserles of life, may some day take to the holy path, but does not 
bother to teach or enlighten them. They consider enlightenment as an 
individual not a social or cosmic achievement. He 1s enlightened to 
conditions, or a person who realize Nirvana by himself or herself at a 
time when there 1s no Samyaksambuddha in the world. He or she also 
renders services fo others, but in a limited way. He or she 1s not 
capable of revealing the Truth to others as a Samyaksambuddha, a 
fully enlightened does. He obtains the Individual enlightenment. He 1s 
the one who lives apart from others and attains enlightenment alone, or 
for himselfcontrast with the alturism of the bodhisattva principle. Those 
who become enlightened when a Buddha 1s still in the world are called 
Those Enlightened to Conditions. Those who become enlightened 
when there 1s no Buddha in the world are called Solitarily Enlightened 
Ones. The term Solitarily Enlightened Ones (Pratyeka-buddha) 1s not 
limited to the Buddhists, but 1s a general term for those who attain 
enlightenment by living in isolation (recluses), pondering alone over 
the meaning of life, observing the “flying flowers and falling leaves.” 
They are called Solitarly Enliphtened (Ones because they get 
enlightened by themselves. They like to sleep high on mountain peaks 
alone. Springtime”s flowers wither In the fall. They observe “the 
blooming of hundreds of flowers In the springtime, and the falling of 
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yellow leaves In the fall,” and awaken to how the myriad things 
naturally come Into being and then cease to be. They also contemplate 
the reasons of birth and death in the cycle of twelve Interconnecting 
links or the twelve links of conditioned co-production. 

Those of the Pratyekabuddha order or realizer of conditions. Thịs 1s 
one of the ten stages toward the Buddhahood. Pratyekabuddhas are 
those who are enliphtened to conditions. In the spring, they watch the 
white blossoms open. In the autumn, they see the yellow leaves fall, 
etc., they awake to the knowledge that all phenomena are not exIstent 
permanently. They see that everything must follow the same process: 
birth, formation, decay, and death. Pratyeka-buddha who understands 
the twelve nidanas, or chain of causation, and so attains to complete 
wisdom. His stage of attainment 1s Pratyeka-buddha stage. One who 
seeks enliphtenment for himself, defined In the Lotus sutra as a 
believer who 1s diligent and zealous in seeking wisdom, loves 
loneliness and seclusion, and understands deeply the nidanas. Ït 1s a 
stage above Sravaka and 1s known as the middle vehicle. T”ien-T”aI 
distinguishes as an ascetic 1n a period without a Buddha, as a pratyeka- 
buddha. He attains his enliphtenment alone, independently, of a 
teacher, and with the obJect of attaining nirvana and his own salvation 
rather than that of others, as 1s the obJect of a Bodhisattva. The “middle 
conveyance” period, characterized as that of the pratyeka-buddha, who 
1s enliphtened by the twelve nidanas. lt 1s consider as an advance on 
the Hinayana, but not yet the standard of the altruistic bodhisatva- 
vehicle or the Mahayana. Pratyeka-Buddhas are those who become 
fully enliphtened by meditating the principle of causality. Unlike the 
perfect Buddha; however, they do not exert themselves to teach others. 
A person who realizes Nirvana alone by himself at a time when there 
1s no Samyaksambuddha In the world. He or she also renders services 
to others, but in a limited way. He or she 1s not capable of revealing the 
Truth to others as a Samyaksambuddha, a fully enlightened Buddha 
does. A person who enlightens through cultivating on the reasoning of 
the riddle of life, especially as defined In the twelve nidanas. This 
person 1s also called Soltary Enlightened One or Individual 
Enliphtenment. Who are enlightened in the twelve nidanas (Thập nhị 
nhân duyên); however, the obJective Is personal salvation or own 
enliphtenment. Pratyeka-buddhas enlightened by themselves. They 
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have attained to supreme and perfect Insight, but they enter Nirvana 
without proclaiming the truth to the world. Thịs 1s totally different from 
the Bodhisattva's ideal. However, ordinary people should always 
remember that how much efforts Pratyeka-buddhas did in their 
situation. So they deserve our admiration and respect. 
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Chương Hai Mươi Lăm 
Chapter Twenty-Five 


A La Hán 


A La Hán có nghĩa là “Bố Ma,” hay “Ứng Cúng.” Trong thời Phật 
giáo Ấn Độ nguyên thủy, A La Hán là một hình ảnh đáng kính nhất 
trong cộng động Phật giáo, vì A La Hán là bậc đã đạt được Niết Bàn, 
bậc đã cắt đứt phiền não và sẽ không còn tái sanh trong thế giới khổ 
đau nữa. Theo Phật giáo Nguyên Thủy, A La Hán là mức độ đạt đạo 
cao nhất trong Phật giáo Nguyên Thủy. A La Hán là bậc đã đạt tới giai 
đoạn “Vô Học.” Đây là Thánh quả cao nhất trong Tứ Thánh Quả Tiểu 
Thừa. Và từ A La Hán còn được dùng như là một trong mười danh hiệu 
của Đức Phật. Tuy nhiên, trong các tác phẩm gần đây của trường phái 
Đại Thừa, A La Hán cùng với Độc Giác Phật được các thầy Đại Thừa 
ám chỉ như là sự tu tập ở cấp thấp. Các vị này hạ thấp giá trị của A La 
Hán vì cho rằng sự tu tập theo A La Hán và Độc Giác Phật là tự kỷ và 
chưa đạt được trí tuệ tánh không của Đại Thừa. A La Hán là một vị đã 
dứt trừ mọi phiển não, người đã thành tựu những gì cần thành tựu và 
đã đạt đến giác ngộ, không còn phải luân hồi sanh tử nữa. Một vị 
Thanh Văn đã đạt được quả vị giác ngộ cao nhất. A La Hán tượng 
trưng cho mẫu mực đức hạnh thanh tịnh. Thế nên A La Hán là một đối 
tượng đáng kính và ruộng phước điển cho chúng sanh khác cúng 
dường, cũng như noi theo mà tu tập. Có nhiều người cho rằng lý tưởng 
A La Hán là thấp hơn lý tưởng Bồ Tát, kỳ thật hai bậc đó đều được 
xem trọng như nhau, và mỗi lý tưởng có một ý nghĩa đặc biệt của nó. 
A La Hán là một trong những quả vị trên bước đường tu tập. Người đã 
đạt được A La Hán, tức Thánh quả vị thứ tư, không còn tái sanh. Sau 
khi chết người ấy vào Niết bàn. Đây là quả vị cao nhất cho các hàng 
Thanh văn. A La Hán là một vị Thánh đã giải thoát khỏi luân hồi sanh 
tử, bằng cách sống đời tịnh hạnh đúng theo lời Phật dạy. Đây là mục 
tiêu tối thượng của trường phái Theravada, đối lại với quả vị Bồ Tát 
trong trường phái Đại thừa. Không cần phải học nữa vì đã đoạn tận 
vọng hoặc và đạt thành giác ngộ. Khi đạt tới giai đoạn nầy, hành giả 
không cần phải học hay cố gắng thành tựu theo tôn giáo. Đây là giai 
đoạn của bậc A La Hán, giai đoạn thứ tư trong Thanh Văn Thừa, ba 
giai đoạn trước là hữu học. 
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Từ Nam Phạn “Arahanta' có nghĩa là “Ứng Cúng.” Từ này cũng có 
nghĩa là giết hoặc tiêu diệt kẻ thù hoặc phiển não. Nên “A La Hán' là 
một vị đã giải thoát tất cả các phiền não như khao khát, sân hận, si mê, 
vân vân. Đây là một quả vị lý tưởng trong Phật giáo Nguyên Thủy; 
một vị đã loại trừ được hết thảy những nhiễm ô và phiền não một cách 
hoàn toàn và chúng sẽ không còn tái xuất hiện trong tương lai nữa. 
Đến lúc viên tịch thì vị A La Hán sẽ nhập niết bàn, và sẽ không không 
còn tái sanh nữa. Mặc dầu A La Hán thường bị các kinh văn Đại Thừa 
chỉ trích một cách nghiêm khắc là theo đuổi mục tiêu giải thoát niết 
bàn cá nhân vị kỷ, họ là những vị “ứng cúng” vì họ đã đạt được sự phát 
triển tâm linh cao độ. Hình ảnh của vị La Hán đã trở nên phổ cập trên 
khắp các vùng Đông Á, đặc biệt là trong Thiển Tông, vì Thiển nhấn 
mạnh đến sự giải thoát cá nhân. Những biểu tượng sớm nhất về A La 
Hán được biết đến ở Trung Hoa là vào thế kỷ thứ bảy, và chủ đề A La 
Hán đã trở nên phổ biến rộng rãi vào những thế kỷ thứ chín và thứ 
mười. Ngày nay những nhóm hình ảnh của 500 vị La Hán thường được 
thấy khắp các thiển viện, và vài tự viện lớn đã xây riêng một A La 
hán Đường. Người ta cũng nên nhắc lại là từ A La Hán cũng dành để 
chỉ chư Phật, vì chư Phật cũng là những bậc đã đoạn trừ hết nhiễm ô 
và nhập niết bàn khi viên tịch. Trong thời Phật giáo nguyên thủy, từ “A 
La Hán” được định nghĩa như là người đã đạt được bản chất thật của 
các pháp và Đức Phật được coi là vị A La Hán đầu tiên. Sau thời pháp 
“Chuyển Pháp Luân,” năm anh em Kiểu Trần Như cũng trở thành 
những bậc A La Hán. Theo Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và 
Trung Bộ Kinh, A La Hán là người hiểu lý duyên sanh, đã diệt tận ba 
lậu hoặc, tu tập thất bổ để phần, cởi bổ ngũ chướng, thoát khỏi ngũ 
phiền não và mười tà kiến. Vị ấy tu tập giới, định và đạt được nhiều 
năng lực siêu nhiên cũng như thức tỉnh được bản chất đau khổ của thế 
giới ta bà. VỊ ấy đã tu tập tứ thiển, bát định, bát thắng trí, tam minh... 
đưa đến giải thoát an lạc tối hậu, thoát khỏi vĩnh viễn vòng trói buộc 
của luân hồi sanh tử, và trở thành bậc xứng đáng được cúng dường ở 
thế gian này. 

Theo Thượng Tọa Bộ, A La Hán là một bậc hoàn thiện hoàn mỹ; 
nhưng theo Đại Chúng Bộ, A La Hán chưa phải là bậc hoàn mỹ, họ 
vẫn còn bị những nghi hoặc quấy nhiễu và vẫn còn rất nhiều điều chưa 
được liễu giải. Chính vì thế mà Phật Giáo Đại Thừa khuyên Phật tử 
không nên để cao lý tưởng A La Hán. Thay vì vậy, nên noi gương 
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những bậc đã hiến trọn đời mình, đã hy sinh tự ngã và không ngừng cố 
gắng nhằm đạt đến mục đích cứu độ chúng sanh cũng như cảnh giới 
của chư Phật. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Phật không có sự phân 
biệt khác nhau giữa Ngài và A La Hán: “Nầy các Tỳ Kheo! Như Lai là 
bậc A La Hán, là bậc giác ngộ hoàn toàn, làm cho con đường khởi lên 
mà trước đó chưa khởi, đem đến con đường mà trước đó chưa có, tuyên 
bố con đường mà trước đó chưa được tuyên bố. Ngài là người biết, 
hiểu và thiện xảo về con đường. Và nầy các Tỳ Kheo, các đệ tử của 
Ngài là những vị sống theo đạo, tiếp tục thành tựu đạo. Nây các Tỳ 
Kheo, đó là sự sai biệt, điểm đặc biệt để phân biệt Như Lai, bậc A La 
Hán, hoàn toàn giác ngộ với các Tỳ Kheo được giải thoát nhờ trí tuệ.” 
Theo tác phẩm “Bậc Toàn Thiện trong Phật Giáo”, Nathan Katz đã chỉ 
ra rằng: “A La Hán được nói là đồng với Đức Phật về phương diện 
chứng đạt và giải thoát vì cả hai đều hoàn toàn vượt qua các kiết sử 
lậu hoặc. Trong Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, A La Hán nổi bật sáng chói 
và trầm tĩnh giữa các Tỳ Kheo khác, bởi lẽ các ngài có sự giải thoát và 
an tĩnh trong thân tâm. A La Hán được gọi trân báu của sự giải thoát. 

A-la-hán còn có ba nghĩa: Ứng Cúng, Bố Ma, và Vô Sanh Pháp 
Nhẫn. Thứ nhất là Ứng Cúng. Bậc xứng đáng được cúng dường của 
người và trời, là bậc đã xa lìa mọi điều ác, một trong mười danh hiệu 
của Như Lai. Người ta tin rằng nếu bạn cúng dường cho một vị A La 
Hán thì bạn được vô lượng phước đức, không có cách chi mà tính toán 
cho được. Thứ nhì là Bố Ma, hay sát tặc, hay phá si. Đây là bậc đã tiêu 
diệt hết ma chướng não phiển. Ma chướng phiển não ở đây không phải 
là ngoại ma, mà những tên giặc ở ngay bên trong chính bạn: giặc sỉ 
mê, giặc phiền não, giặc tham, sân, mạn, nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, 
vọng. vân vân. Bạn không biết, nhưng chúng âm thầm cướp mất đi hết 
đạo đức của bạn. Thứ ba là Vô sanh pháp nhẫn, tức là bậc không còn 
tái sanh vì đã diệt hết nghiệp luân hồi sanh tử. Những bậc nầy còn 
được gọi là Đại A La Hán. Trong thời Đức Phật còn tại thế, Đại A La 
Hán là các vị đã bậc vốn là Pháp Thân Đại Sĩ, đã chứng được Pháp 
Thân, thị hiện ra làm đệ tử Phật. Các bậc này đều chứng thực phép tu 
bất khả tư nghì Phật Pháp, cho nên gọi là Đại A La Hán. Từ khi Đức 
Phật chuyển Pháp Luân, các bậc này lúc nào cũng theo Phật, mang lại 
lợi ích cho khắp cõi nhân thiên, cho nên được đại chúng biết đến (trong 
các kinh Phật đều có kể đến 1.250 vị). 
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Theo Bách Khoa Toàn Thư Phật Học, từ Arahant được dùng để 
biểu thị cho một người đã đạt được mục đích của đời sống phạm hạnh 
theo Phật Giáo Nguyên Thủy. Arahant được thành hình từ hai phần: 
*“Ari' và “hanta'°. “Ari` có nghĩa là kẻ thù hoặc phiển não. 'Hanhta' là 
giết hoặc tiêu hủy. Thế nên A La Hán là một vị đã giải thoát tất cả các 
phiền não như tham lam, sân hận và si mê. I.B. Hornoor trong Giáo Lý 
Nguyên Thủy về Bậc Toàn Thiện, đã đưa ra bốn mẫu của danh từ A 
La Hán như sau: Araha, Arahat, Arahanta, và Arahan. Trong Phật giáo 
Nguyên Thủy, từ A La Hán chỉ người đã đạt được bản chất thật của 
các pháp, và Đức Phật được coi là vị A La Hán đầu tiên. Sau khi 
thuyết bài pháp đầu tiên “Kinh Chuyển Pháp Luân”, năm anh em Kiều 
Trần Như cũng trở thành những bậc A La Hán. Những vị A La Hán nầy 
được mô tả như là những người đã được giải thoát sau bậc giác ngộ 
hoàn toàn, tức là Đức Phật. Theo dòng thời gian, khái nệm A La Hán 
từ từ được Đức Phật và những đệ tử của Ngài kế tiếp mở rộng và chi 
tiết hóa. Do đó, A La Hán cũng có nghĩa là người hiểu lý Duyên Sanh, 
đã diệt được ba lậu hoặc, tu tập thất giác chi, rũ bổ được năm triển cái, 
thoát khỏi căn bản phiển não và mười tà kiến. Vị ấy đã tu tập giới, 
định, và đạt được nhiều năng lực siêu phàm, và tỉnh thức được bản 
chất đau khổ của thế giới ta bà. Vị ấy đã tu tập Tứ Thiên, đạt được Tứ 
định, sáu thắng trí, tam minh, vân vân, đưa đến giải thoát an lạc tối 
hậu. Sự giải thoát nầy đưa vị ấy thành bậc A La Hán, thoát khỏi vòng 
trói buộc của luân hồi sanh tử và an hưởng Niết Bàn, trở thành bậc 
xứng đáng được cúng dường ở thế gian. Trong Kinh Thanh Tịnh, Đức 
Phật đã đưa ra công thức về một vị A La Hán như sau: “Vị ấy là bậc A 
La Hán, lậu hoặc đã diệt trừ, những việc nên làm đã làm, gánh nặng 
đã đặt xuống, đã giải thoát hoàn toàn những trói buộc của tái sanh, vị 
ấy giải thoát bởi sự thức tỉnh các pháp.” Mục đích tu tập của người 
Phật tử là đạt đến quả vị A La Hán. Nói cách khác, A La Hán là bậc 
giác ngộ hay bậc phạm hạnh đã đạt được đỉnh cao nhất trong tiến trình 
phát triển tâm linh. 

Theo Phật giáo Nguyên Thủy, trong thời Đức Phật còn tại thế, 
nhiều đệ tử của Ngài đạt được giác ngộ dưới sự chứng kiến của Ngài. 
Họ đã hoàn toàn đoạn trừ những ngọn lửa tham, sân, si và đạt được 
Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. Những bậc “Cao Quý” hay 
A La Hán này thành hình một phần của đoàn thể Tăng Già (nơi về 
nương của các Phật tử), cùng với Phật và Pháp; và tượng trưng cho lý 


205 


tưởng của Phật giáo Nguyên Thủy. Vì họ tiếp nhận giáo pháp từ Đức 
Phật, chứ không phải tự thân khám phá ra những pháp ấy, nên họ 
không phải là những vị Phật “Toàn Giác.” Các vị A La Hán nổi tiếng 
gồm có các ngài Xá Lợi Phất, được biết đến bởi trí tuệ và khả năng 
thuyết pháp; Mục Kiển Liên nổi tiếng nhờ thần thông và khả năng 
thiển định, và ngài A Nan, thị giả của Đức Phật, nổi tiếng do sự tận tụy 
và trí nhớ siêu phầm trong việc trùng tụng lại những lời Phật dạy trong 
lần kết tập kinh điển lần thứ nhất. Ngài A Nan cũng nổi tiếng trong vai 
trò thành lập giáo hội Tỳ Kheo Ni đầu tiên của Phật giáo. A La Hán là 
bậc đã trừ diệt hoàn toàn tam độc Tham, Sân, S¡ đưa đến tái sanh. VỊ 
ấy đã giải thoát khỏi những trói buộc của vòng luân hồi, không còn 
phải tái sanh. Vị ấy được tự do và không còn điều gì khiến vị ấy phải 
tái sanh lại làm người. VỊ ấy đã chứng đắc Niết Bàn, sự tận diệt hoàn 
toàn của dòng hữu diệt (tiến sanh và trở thành: Bhava-Nirodha). VỊ ấy 
đã vượt qua những hoạt động bình thường của thế gian mặc dù vẫn 
sống trong cuộc đời thường của thế gian. Dù vẫn còn sống trong trần 
tục, vị ấy đã tự nâng mình lên một trạng thái siêu thế. Những hành 
động của vị ấy không bị tác động bởi Tam Độc Tham Sân Si. Vị ấy vô 
nhiễm với mọi điều ác và với các cấu uế của tâm. Trong vị ấy không 
còn các tùy miên phiển não hay những khuynh hướng ngủ ngầm 
(anusaya). Vị ấy vượt qua cả thiện lẫn ác, từ bỏ cả tốt lẫn xấu. Quá 
khứ, hiện tại và vị lai không còn làm cho vị ấy phải lo lắng. VỊ ấy 
không chấp trước điều øì trong thế gian nầy, vì vậy không còn sầu lo. 
Những thăng trầm của cuộc sống không làm vị ấy xao xuyến lo sợ nữa. 
Theo Kinh Hạnh Phúc (Mangala Sutta): “Khi xúc chạm việc đời, tâm 
không động không sầu.” Trong khi những người theo Phật giáo Đại 
Thừa luôn cho rằng A La Hán là vị chưa hoàn toàn rũ hết sự trói buộc 
đối với “ngã” và “ngã sở' (cái 'ta` và cái “của ta). VỊ A La Hán sắp đặt 
Niết Bàn cho chính mình, và đã đạt được Niết Bàn cho chính mình, 
nhưng vẫn bổ người khác bên ngoài. Bằng cách như vậy, người ta có 
thể nói vị A La Hán vẫn còn phân biệt giữa ta và người; và như vậy A 
La Hán vẫn còn giữ một vài khái niệm về mình với tư cách khác biệt 
với người khác, do vậy chứng tổ rằng vị A La Hán vẫn chưa có khả 
năng chứng ngộ viên mãn chân lý về “Vô Ngã.” Phật giáo Đại Thừa 
so sánh một vị A La Hán một cách bất lợi như vậy đối với một vị Bồ 
Tát, và tuyên bố rằng tất cả phải noi theo đường của vị Bồ Tát chứ 
không phải là con đường của vị A La Hán. 
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Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “A La Hán là người đã giải 
thoát hết thẩy, đã dứt hết thảẩy buộc ràng, là người đi đường đã đến 
đích (90). Kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không ưa thích tại gia, ví 
như con ngỗng khi ra khỏi ao, chúng bỏ lại cái nhà ao hồ của chúng 
không chút nhớ tiếc (91). Những vị A-la-hán không chất chứa tài sản, 
biết rõ mục đích sự ăn uống, tự tại đi trong cảnh giới “không, vô tướng, 
giải thoát” như chim bay giữa hư không (92). Những vị A-la-hán, dứt 
sạch các hoặc lậu, không tham đắm uống ăn, tự tại đi trong cảnh giới 
“không, vô tướng, giải thoát” như chim bay giữa hư không (93). Những 
vị A-la-hán đã tịch tịnh được các căn, như tên ky mã đã điều luyện 
được ngựa lành, nên không còn phiển não ngã mạn và được các hàng 
nhơn thiên kính mộ (94). Những vị A-la-hán đã bỏ hết lòng sân hận, 
tâm như cõi đất bằng, lại chí thành kiên cố như nhân đà yết la, như ao 
báu không bùn, nên chẳng còn bị luân hồi xoay chuyển (95). Những vị 
A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp hành nghiệp thường 
vắng lặng, lại có chánh trí giải thoát, nên được an ổn luôn (96). Những 
vị A-la-hán chẳng còn phải tin ai, đã thấu hiểu đạo vô vi, dứt trừ vĩnh 
viễn nguyên nhân, cùng quả báo ràng buộc, lòng tham dục cũng xa la. 
Chính đó là bậc Vô thượng sĩ (97). Dù ở xóm làng, dù ở rừng núi, dù ở 
đất bằng, dù ở gò trủng, dù ở biển cả hay đất khô, dù ở bất cứ chốn 
nào mà có vị A-la-hán, thì ở đó đầy dẫy cảnh tượng yên vui (98). Lâm 
dã là cảnh rất vui đối với vị A-la-hán, nhưng người đời chẳng ưa thích, 
trái lại dục lạc là cảnh ưa thích đối với người đời, vị A-la-hán lại lánh 
xa (99). Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 1, Đức Phật dạy: 
“Thường giữ gìn 250 giới, sống đời thanh tịnh, thực hành Tứ Diệu Đế, 
thành tựu quả vị A-La-Hán. Vị chứng quả A-La-Hán có thể phi hành, 
biến hóa, kéo dài mạng sống, nơi nào người ấy sống đều làm động đến 
đất trời. Người chứng quả A-La-Hán là người đã đoạn tận ái dục, như 
chân tay bị chặt không thể xử dụng trở lại được.” 


Arhiatfs 


Athat literally means “foe destroyer,” or “worthy of respect.” In 
early Indian Buddhism, the arhat was the most respected figure 1n the 
Buddhist commumrty, for arhat was the one who had attained nirvana, 
who had servered affliction and would not be reborn Iinto the world of 
suffering. According to the Theravada School, Arhat 1s the highest rank 
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Of attainment in Theravada Buddhism. Araht 1s one who has cut off all 
afflictions and reached the stage of “Nothing left to learn.” This 1s the 
highest stage of the four kinds of holy phalas in Hinayana Buddhism. 
And It has been using as one of the Buddha”s ten epithets However, In 
most recent Mahayana Buddhist writings, Mahayana teachers Imply 
arhats, along with the pratyekabuddhas as low practice. They disparage 
the Arhatss lower vehicle practices for being self-centered and 
incomplete In the wisdom of emptiness. Arhat 1s one who has 
overcome all afflictions. Arhat 1s one who has done what needs be 
done, and attained enlightenment and 1s no longer subJect to death and 
rebirth. A sravaka who has attainned the higphest rank. Arahant 
represents the example of a virtually pure superhuman teacher. So, he 
1s an obJect of veneration and a merit-field which other Buddhist should 
follow to cultivate. Some people consider Arahants ideal as low, 
compared to the Bodhisattva ideal; however, devoted Buddhists should 
always remember that both of them are on the same level, but each 
Iideal has Its own specilal meaning. Arhat 1s one of the fruitions of the 
path of cultivation. One who attains the fruit of Arhat, or fourth stage of 
Sainthood, and 1s no more reborn anywhere. After his death he atfains 
Parinrvana. The highest rank attained by Sravakas. An Arhat 1s a 
Buddhist saint who has attained liberation from the cycle of Birth and 
Death, generally through living a monastic life in accordance with the 
Buddha”s teachings. Thịs 1s the supreme goal of Theravada practice, as 
confrasted with Bodhisattvahood In Mahayana practice. No longer 
learnng (Asaiksa) or beyond learning stage refers to the stage of 
Arhatshp 1n whích no more learnng or striving for religlous 
achievemert 1s needed (when one reaches this stage) because he has 
cut off all illusions and has attained enlightenment. The sfate of 
arhatship, the fourth of the sravaka stages; the preceding three stages 
requiring study; there are nine grades of arhats who have completed 
their course of learning. 

The term “Arahanta' 1s a Pali term for “Worthy One.” It also means 
the one who Kills or destroys enemies or defilements. So, an Arahant 1s 
a man who killed or destroyed all defilements like lust, hatred, and 
delusion, etc. This 1s an ideal phala of Theravada Buddhism; a person 
who has extinguished all defilements (asrava) and afflictions (klesa) so 
thoroughly that they wIll not reappear In the future. At death, the arhat 
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enters Nirvana, and will not be reborn again. Although arhats are 
commonly castigated in Mahayana literature for pursuing a “selfish” 
goal of personal nirvana, they are also said to be worthy of respect and 
to have attained a higher level of spiritual development. The figure of 
the lo-han (arhat) became widely popular in East Asia, particularly In 
Ch'an, which emphasized personal striving for liberation. The earliest 
known represenfations of the arhat in China date to the seventh 
century, and the arhat motIf became widespread 1n the ninth and tenth 
centuries. Today groups of 500 arhat figures are often seen in Ch”an 
monasteries, and some larger complexes have a separate “arhat hall.” 
It should also be mentioned that the term “arhat” is also applied to 
Buddhas, because they too have eliminated all defilements and enter 
nirvana at death. In early Buddhism, “Arahanf” denotes a person who 
has gained insight intot the true nature of things and the Buddha was 
the first Arahant. After the first conversion, five brothers of Kondanna 
also became Arahantas. According to the Pali Nikayas such as 
Samyutfa NÑikaya, Anguttara Nikaya, and MajJjhima Nikaya, Arahantas 
are those who comprehend the formula of the twelve causes (nidanas), 
had eradicated the three taints or affluences (asravas), practiced the 
seven factors of enliphtenment (sambojjhanga), got rid of the Íive 
hindrances (nivaranas), freed himself from the three roots of evil, and 
ten fetters. He practiced self-restraint and concentration, and acquired 
Various supernatural powers, and awakened the nature of the misery of 
samsara. He practice four dhyanas, eight attainments. He obtained 
eight kinds of super knowledge, threefold knowledge, resulted In the 
liberaton in the end. This freedom made hìim an Arahant who 
destroyed the fetter of rebirth in the cycle of samsara and enjoyed 
himself1n Nirvana, and was worthy of being revered in this world. 
According to the Sthaviras, Arhats are perfect beings; but according 
to the Mahasanghikas, Arhats are not perfect, they are still troubled by 
doubts and are Ignorant of many things. Thus, Mahayana Buddhism 
advises Buddhists not to hold up Arhats as Ideals. Rather those should 
be emulated as Ideals who during aeons of self-sacriice and 
confinuous strugsle to save sentlent beings and to attain Buddhahood. 
In the Book of Kindred Sayings, the Buddha does not make any 
statement differentiating between Himself and an Arahant: “lThe 
Tathagata, Brethren, who being Arahant, ¡s fully enlightened, he It 1s 
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who doth cause a way to arise which had not arisen before; who doth 
bring about a way not brought about before; who doth proclaim a way 
not proclaimed before; who 1s the knower of a way, who understands a 
way, who 1s skilled In a way. And now, brethren, his discIples are way- 
farers who follow after him. That, brethren, is the distinction, the 
specific feature which distinguishes the Tathagat who, being Arahant, 
1s fully enlightened, from the brother who 1s free be Insight.” According 
to the “Buddhist Images of Human Perfection”, Nathan Katz showed 
that: “The Arahant Is said to be equal to the Buddha in terms of 
spiritual attainment, as they have both completely overcome the asava. 
According the the Milindapanha, Arahanfs outshining all other Bhiksus, 
overwhelming them in glory and splendor, because they are 
emancipted In heart. Arahantship 1s called the Jewel of emancipation. 
Athat still has three meanings: Worthy of offerings, Slayer of 
thieves, and Patlence with the nonproduction of dharmas. Flirst, worthy 
Of offerings. One who 1s worthy of offerings, or worthy of worshIp or 
respect from humans and gods, one of the ten titles ofa Tathagata. Ït 1s 
said that If you make offerings to an Arahan, you thereby attain 
limifless and boundless blessings. There Is no way to calculate how 
manyWorthy of offerings, worthy of worship or respect from humans 
and gods, one of the ten tifles of a Tathagata. It 1s said that If you make 
offerings to an Arahan, you thereby attain limifless and boundless 
blessings. There 1s no way to calculate how many. Second, slayer of 
thieves, or killer of the demons of Ignorance, or slayer of the enemy. 
The thieves here are not external thieves, but the thieves within 
yOourself: the thieves of Ignorance, the thieves of afflictions, the thieves 
of greed, hatred, pride, doubt, wrong views, killing, stealing, lying, and 
so on. They are unknown to you, but they quietly rob all your virtues. 
Third, patilence with the nonproduction of dharmas. They have attained 
the patience with the nonproduction of dharmas. They do not have to 
be reborn, because they have destroyed all the karma of 
reincarnationThey have attained the patilence with the nonproduction 
of dharmas. They do not have to be reborn, because they have 
destroyed all the karma of reincarnation. Those are also called “Great 
Athats”. At the time of the Buddha, Great Arhats are great beings 
belonging to the Dharmakaya, 1e. Great Bodhisattvas, who 
expendiently take the appearance of monastic disciples of the Buddha. 
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They have realized the Iinconceivable reality of the Buddha Dharma, 
and so they are called “great”. They accompanied the Buddha as He 
turned the Wheel of the Dharma, bringing benefits to all the realms of 
humans and gods, and so they were well known to all (n all Buddhist 
Sufras, 1,250 bhiksus were always mentioned). 

According to the Encyclopedia of Buddhism, the word “Arahanta" 
1s used to denote a person who has achieved the goal of religious life In 
Theravada Buddhism. Arahanta 1s composed of two parts°An and 
“Hanta'. “Ari` means enemies or defilements. “Hanta” means killing or 
destroying. So, an Arahant Is a man who killed or destroyed all 
defilemenfs like lust, hatred and Ignorance. L.B. Hornor in “he Early 
Buddhist Theory of Man Perfected” gives us the following four forms 
of the nouns: araha, arahat, arahanta, and arahan. In early Buddhism, 
the term denotes a person who has gaIned Insight Into true nature of 
things, and the Buddha was the first Arahant. After the first conversion, 
five brothers of Kondanna also became Arahants. The Arahants are 
described as Buddhanubuddha, 1.e., those who attained enlightenment 
after the fully Enlightened One. Then, as time passed, the conception 
of Arahantship was gradually widened and elaborated by the Buddha 
and his successors. Thus, an Arahant who was also supposed to 
comprehend the formula of the twelve nidanas, had eradicated the 
three asravas, practiced the seven factors of enlightement, got rid of 
the five hindrances, freed himself from the three roots of evIl, ten 
Íetters of belief. He practiced self-restraint and concentration, and 
acquired various supernatural power, and awakened the nature of the 
misery of samsara. He practiced the four meditations, four ecstatic 
aftainments and the supreme condition of trance and obtained the six 
kinds of super knowledge, threefold knowledge, etc, resulted in the 
liberaton in the end. This freedom made hìm an Arahant who 
destroyed the fetter of rebirth In the cycle of samsara and enjoyed 
himself in Nibbana, and was worthy of being revered In this world. In 
the Pasadika Sutta, the Buddha reminded us the following Arahant 
formula: “The brother who 1s an Arahant in whom the Intoxicants are 
destroyed, who has done his task, who has laid down his burden, who 
has attained salvation, who has utterly destroyed the fetters of rebirth, 
who 1s emancipated by true dharmas. The dicipline of a Buddhist 1s 
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aimed at the attainment of Arahantship. In other words, Arahant 1s an 
ideal man or sage at the highest of spiritual developmet. 

According to the view of Theravada Buddhism, during the life of 
the Buddha, many of his disciples attained enlightenment in his 
presence. They fully eradicated the fires of greed, hatred and delusion 
and, having attained NIrvana, were released from samsara, the endless 
cycle of rebirth. These “Worthy Ones” (Arhats) form part of the Noble 
Sangha (In which Buddhists take refuge), along with the Buddha and 
the Dharma, and represent the Ideal of the Theravada tradition. 
Because they received the teaching as disciples, rather than 
discovering 1t for themselves, they are not “Perfect Buddhas.” Famous 
Athats include Sariputra, known for his wisdom and ability to teach; 
Mogallana, renowned for his mental and meditatonal power; and 
Ananda, the Buddhaˆs attendant, who was recognized for his devotion 
and supernatural memory 1n reciting the Buddha”s teaching at the Flirst 
Council. Ananda 1s also known for his role In establishing the first 
Buddhist order of nuns. The positlon of the Arhat, the Consummate 
One, Is very clear. When a person totally eradicates the lust, hatred, 
and delusion that leads to becoming, he 1s liberated from the shackles 
Of samsara, from repeated existence. He 1s free In the full sense of the 
word. He no longer has any quality which will cause him to be reborn 
as a living being, because he has realized Nibbana, the entire cessation 
of continuity and becoming (bhava-nrrodha); he has transcended 
common or worldly activities and has raised himself to a state above 
the world while yet living In the world: his actions are I1ssueless, are 
karmically ineffective, for they are not motivated by the lust, hatred 
and delusion, by the mental defilements (kilesa). He 1s Iimmune to all 
evil, to all defilement(s of the heart. In him, there are no latent or 
underlying tendencies (anusaya); he 1s beyond good and evil, he has 
given up both good and bad; he 1s not worried by the past, the future, 
nor even the present. He clings to nothing in the world and so 1s not 
troubled. He 1s not perturbed by the vicissitudes of life. His mind 1s 
unshaken by contact with worldly contingencles; he 1s sorrowless, 
tainfless and secure. While the Mahayanists always maintained that an 
Arhat had not completely shaken off all attachment to “l” and “mine." 
He set out to obtain Nirvana for himself, and he won Nirvana for 
himself, but others were left out of 1t. In this way, the Arhat could be 
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said to make a difference between himself and others, and thereby to 
retain, by Implication, some notion of himself as different from others, 
thus showing his Inability to realize the truth of “Not-self” to the full. 
Mahayana Buddhism compared the Arhat unfavorably with the 
Bodhisattva, and 1t claimed that all should emulate the Bodhisattva and 
not the Arhat. 

In the Dharmapada Sutra, the Buddha taught: “Ihere Is no more 
suffering for him who has completed the Journey; he who 1s sorrowless 
and wholly free from everything; who has destroyed all fetters 
(Dharmapada 90). The mindful exert themselves, they do not enJoy In 
an abode; like swans who have left their pools without any regret 
(Dharmapada 91). Arhats for whom there 1s no accumulation, who 
reflect well over their food, who have perceived void, signless and 
deliverance, and therr path Is like that of birds in the air which cannot 
be traced (Dharmapada 92). Arhats whose afflictions are destroyed, 
who are not attached to food, who have perceived void, signless and 
deliverance, and their path Is like that of birds in the air which cannot 
be traced (Dharmapada 93). The gods even pay homage to Arhats 
whose senses are subdued, like steeds well-trained by a charloteer, 
those whose pride and afflictions are destroyed (Dharmapada 94). Like 
the earth, Arhats who are balanced and well-disciplined, resent not. He 
IS lke a pool without mud; no new births are In store for him 
(Dharmapada 95). Those Arhats whose mind 1s calm, whose speech 
and deed are calm. They have also obtained right knowing, they have thus 
become quiet men (Dharmapada 96). The man who 1s not credulous, but 
knows the uncreated, who has cut off all links and retributions, and renounces 
all desires. He 1s indeed a supreme man (Dharmapada 97). In a village or In a 
forest, in a valley or on the hills, on the sea or on the dry land, wherever 
Arhats dwell, that place 1s delightful (Dharmapada 98). For Arhats, delightful 
are the forests, where common people find no delight. There the passionless 
will rejoice, for they seek no desires nor sensual pleasures (Dharmapada 99). 
According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter I, the Buddha said: 
“Always observe the 250 precepts; enter into and abide in purity by practicing 
the Four Noble Truths, whích accomplish Arahantship. Arahants can fly and 
transform themselves. They have a lifespan of vast aeons and wherever they 
dwell they can move earth and heaven. One who achieves (certifies) 
Arahantship severes love and desire 1n the same manner as severing the four 
limbs; one 1s never able to use them again.” 
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Chương Hai Mươi Sáu 
Chapter Twenty-Six 


Bồ Tát 


Bồ Tát, một chúng sanh giác ngộ, và nguyện chỉ đạt được đại giác 
một khi cứu độ hết thảy chúng sanh. Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Hữu 
tình giác,” hay “một chúng sanh giác ngộ,” hay “một chúng sanh mà 
bản chất là trí tuệ” hay “một chúng sanh khao khát giác ngộ.” Như 
vậy, Bồ Tát được xem như là một con người cũng với nghiệp của chính 
mình ở cõi đời này như những người khác, nhưng vị Bồ Tát bằng chính 
sự nỗ lực của mình, không phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, tu 
tập theo phương pháp cụ thể và thực tế để vượt qua những xung đột 
bên trong chính mình bao gồm những nghiệp xấu và những khổ đau, 
cũng như những khủng hoảng bên ngoài như môi trường, tai họa... để 
có thể thay đổi trạng thái mất thăng bằng và để tất cả cùng sống với 
nhau trong một thế giới bình an, thịnh vượng và hạnh phúc. Đây là lý 
tưởng của Phật giáo Đại Thừa. Bắt đầu cuộc hành hoạt của một vị Bồ 
Tát được đánh dấu bằng “phát tâm giác ngộ” hay “Bồ Để Tâm,” trong 
đó Bồ Tát nguyện thành Phật để làm lợi lạc chúng sanh. Trong kinh 
văn Đại Thừa, việc này thường theo sau một nghi lễ công khai nguyện 
đạt thành Phật quả để làm lợi lạc chúng sanh. Có nghĩa là: “Thượng 
cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.” Đây là một trong những đại nguyện 
của một vị Bồ Tát. Sau đó thì vị Bồ Tát theo đuổi mục tiêu Phật quả 
bằng cách tiến tu từ từ Lục Ba La Mật hay Thập Ba La Mật: bố thí, trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, vân vân. Hai phẩm chất chính 
trong đó vị Bồ Tát tu tập là từ bi và trí tuệ, và khi mà các Ba La Mật 
đã được tu tập kiện toàn, và từ bi cũng như trí tuệ đã được phát triển 
đến mức độ cao nhất, thì vị Bồ Tát trở thành một vị Phật. Bồ Tát đạo 
thường được chia làm 10 giai đoạn. Tuy nhiên từ Bồ Tát chỉ hạn hẹp 
trong Phật giáo Đại Thừa. Theo truyền thống Theravada, thì Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni được coi như một vị Bồ Tát (Đại Sĩ) trong những tiền 
kiếp trong Kinh Bổn Sanh, trong suốt những tiền kiếp đó, người ta nói 
Ngài đã từ từ kiện toàn phẩm chất của một vị Phật. Tuy nhiên, trong 
Phật giáo Đại Thừa, khái niệm Bồ Tát là một sự chối bỏ rõ ràng lý 
tưởng A La Hán của Phật giáo Nguyên Thủy. Trong Đại Thừa A La 
Hán được xem như là hạn hẹp và ích kỷ, chỉ lo cho cho cá nhân giải 
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thoát, ngược lại với một vị Bồ Tát, người làm việc cật lực vì chúng 
sanh mọi loài. Như vậy từ “Bồ Tát” nói chung, có nghĩa là một chúng 
sanh giác ngộ, chúng sanh hướng đến giác ngộ hoàn toàn hay Phật 
quả. Theo Trường Bộ Kinh, nghĩa đen của “Bồ Tát” là người có trí, 
hoặc người quyết định hay nắm giữ con đường đi đến giác ngộ. Vài thế 
kỷ sau khi Đức Phật nhập diệt, Bồ Tát là một trong những tư tưởng 
quan trọng nhất của Phật tử Đại Thừa. Tuy nhiên, khái niệm Bồ Tát 
không phải là sở hữu của riêng trường phái Đại Thừa. Từ “Bồ Tát” đã 
được nói đến trong kinh điển Pali và xuất phát từ Phật giáo Nguyên 
Thủy, được dùng riêng để chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi 
Ngài giác ngộ. Theo trường phái Thượng Tọa Bộ, Bồ Tát được định 
nghĩa như là một người chắc chắn sẽ thành Phật. Vị ấy là bậc sáng 
suốt được người trí bảo vệ và ủng hộ. Theo Bát Thiên Tụng Bát Nhã 
Ba La Mật, không có nghĩa nào thật cho từ Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát tu tập 
không chấp thủ đối với tất cả các pháp. Vì Bồ Tát là bậc đã thức tỉnh 
không còn tham đắm, đã hiểu tất cả các pháp và giác ngộ là mục đích 
của Bồ Tát. Nói tóm lại, Bồ Tát là một bậc giác giả trong hàng các 
chúng sanh. Vị ấy thường lập nguyện đem sự giác ngộ và trí tuệ mà 
mình đã mở bày ra nhằm giác ngộ tất cả các chúng sanh khác. Công 
việc của một vị Bồ Tát không dễ chút nào cả. Tuy không hy hữu như 
một vị Phật, nhưng cũng thật khó để có một vị Bồ Tát thị hiện và cũng 
thật khó cho phàm phu (người thường) gặp được một vị Bồ Tát thật. Bồ 
Tát là một “Ma ha Tát-đỏa”như được định nghĩa theo ngôn ngữ Bắc 
Phạn. “Maha' nghĩa là “lớn' và “sattvaˆ nghĩa là “chúng sanh" hoặc “can 
đảm'. Ngài Long Thọ đã đưa ra một số nguyên nhân vì sao Bồ Tát 
được gọi là “Mahasattva.' Bởi vì đại Bổ Tát đã đạt được phạm hạnh 
cao cả, thượng thủ giữa những Bồ Tát đức hạnh khác. Các đại Bồ Tát 
rất hoan hỷ, từ bi giúp đỡ vô số chúng sanh một cách tích cực không 
mỏi mệt. Người Tây Tạng dịch “Mahasattvas` như là những “vị anh 
hùng với tinh thần vĩ đại và những nguyện vọng của đại Bồ Tát thật 
sự là tối thượng cao cả, hy sinh vì việc lớn. Các đại Bồ Tát đi hoằng 
pháp ở mọi nơi, phụng sự chúng sanh như cúng dường chư Phật và biến 
Ta bà thành cảnh Tịnh độ. Các đại Bồ Tát luôn thực hành tất cả những 
lời dạy của chư Phật, quán chiếu tất cả cảnh giới Tịnh độ, để hội tụ 
quần chúng ở mọi nơi về với Đức Phật bằng cách cảm hóa tư tưởng 
chúng sanh, loại bổ phiền não và phát khởi những tiểm năng giải thoát 
của họ. Nói cách khác, Ma Ha Tát là Đại Bồ Tát, phẩm hạnh và công 
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đức hơn một Bồ Tát bình thường. Ma Ha Tát là những vị có thể chuyển 
hóa tất cả nghiệp xấu và khổ đau của chính mình và sẽ chỉ ra con 
đường giải thoát cho tất cả chúng sanh bằng lòng từ bi hỷ xả vô lượng. 
Bồ Tát là một chúng sanh vĩ đại, một con người cao thượng hay một 
người dẫn dắt chúng sanh loài người. Tiếng gọi chung cho chư Thanh 
Văn, Bồ Tát hay Phật. Một bậc tự lợi lợi tha. Đại hữu tình, toàn thiện 
hơn bất cứ loài hữu tình nào ngoại trừ Đức Phật. Ma ha tát là vị có tâm 
đại bi và đại năng lực, người đem đến sự cứu độ cho tất cả chúng sanh. 
Trong phần bắt đầu của Kinh Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật, 
Đức Phật đã giải thích về ý nghĩa của “Ma Ha Tát” khi ngài Tu Bồ Đề 
hỏi Đức Phật về điều nầy. Đức Phật trả lời rằng một Bồ Tát được gọi 
là Ma Ha Tát trong ý nghĩa bởi vị Bồ Tát ấy đã ban pháp thoại để 
chuyển hóa các chấp thủ, những quan điểm chấp thủ sai lầm như ngã, 
nhân, chúng sanh, thọ giả, hiện hữu, không hiện hữu, đoạn diệt, thường 
hằng, vân vân. Theo Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Ma Ha Tát có phẩm 
hạnh tốt và tu tập các Ba la mật như Bồ Tát và trồng căn lành nơi hàng 
trăm ngàn chư Phật. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, Bồ Tát là người tu 
tập đoạn trừ kiết sử, thanh tịnh tâm để trở thành bậc toàn thiện và giác 
ngộ. Chính những Bổ Tát như vậy xuất hiện trong kinh điển Pali. 
Thành tựu như vậy là Bồ Tát đã hoàn toàn thành lý tưởng phạm hạnh 
của mình. Nhưng lý tưởng Đại Thừa đã đưa Bồ Tát đến những nỗ lực 
lớn hơn dựa trên những hoạt động tích cực để giúp tất cả chúng sanh 
đau khổ đạt được hạnh phúc tối hậu mà trước đó Bồ Tát không quan 
tâm. Không thỏa mãn với những tu tập chỉ làm giảm thiểu tham, sân, 
si, tiêu trừ kiết sử và hoàn thành đời sống phạm hạnh cho chính mình, 
nên Bồ Tát chú tâm nỗ lực giúp tất cả chúng sanh vượt qua cuộc phấn 
đấu tìm an lạc giải thoát cho họ. Còn một chúng sanh nào chưa giải 
thoát thì Bồ Tát chưa giải thoát. Đó là lý tưởng của Bồ Tát. Trong khi 
đó, Đức Phật nhắc Mahamati về sự khác biệt giữa Bồ Tát và hàng Nhị 
Thừa trong Kinh Lăng Già như sau: “Này MahamatI, sự khác biệt giữa 
Bồ Tát và hàng Nhị Thừa như sau: Nhị Thừa không thể tiến qua địa 
thứ sáu và tại đó chư vị nhập Niết Bàn. Trong khi vị Bồ Tát ở địa thứ 
bảy, đi qua một kinh nghiệm tâm linh hoàn toàn mới, được gọi là 
anabhogacarya và có thể được dịch là một đời sống vô mục đích hay 
vô công dụng. Nhưng được hộ trì bởi thần lực chư Phật là cái năng lực 
nhập vào các đại nguyện mà vị Bồ Tát thiết lập đầu tiên khi ngài mới 
khởi đầu sự nghiệp của ngài và giờ đây ngài thiết định nhiều phương 
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pháp cứu độ khác hẳn nhau nhằm lợi lạc cho chúng sanh u mê lầm lạc 
của ngài. Từ quan điểm tuyệt đối về chân lý tối hậu mà vị Bồ Tát đạt 
được, thì không có sự tiến bộ của tâm linh như thế trong đời sống của 
ngài, vì ở đây quả thực không có tầng bậc, không có sự thăng tiến 
tương tục mà riêng chân lý là không có tướng trạng và tách ly hoàn 
toàn với sự phân biệt. Theo Kinh Duy Ma Cật, Đức Phật bảo Ngài Di 
Lặc: “Ông phải biết, Bổ Tát có hai tướng. Sao gọi là hai? Một là những 
người ưa những câu văn hay đẹp, hai là những người không sợ nghĩa 
sâu xa, hiểu được đúng như thật. Như hạng ưa những câu văn hay đẹp, 
phải biết đó là Bồ Tát mới học. Nếu ở nơi kinh điển thậm thâm không 
nhiễm, không trước, không có chút sợ sệt và hiểu rõ được đó, nghe rồi 
tâm thanh tịnh thọ trì, đọc tụng đúng như lời nói mà tu hành, phải biết 
đó là hạng tu hành đã lâu. Nây Di Lặc! Lại có hai pháp gọi là Bồ Tát 
mới học, không thể quyết định pháp thậm thâm. Hai pháp là chỉ? Một 
là những kinh điển thậm thâm chưa từng nghe nếu nghe thời sợ sệt 
sanh lòng nghi, không tùy thuận được, chê bai không tin rồi nói rằng: 
“Kinh nầy từ trước đến giờ ta chưa từng nghe, từ đâu đến đây?” Hai là 
nếu có người hộ trì giải nói những kinh sâu xa như thế, không chịu gần 
gũi, cúng dường cung kính, hoặc ở nơi đó nói lỗi xấu xa của người kia. 
Có hai pháp đấy, phải biết Bồ Tát mới học chỉ là tự tốn hại, chứ không 
thể ở nơi pháp thậm thâm mà điều phục được tâm mình” Nầy Di Lặc! 
Lại có hai pháp, Bồ Tát dầu tin hiểu thâm pháp, vẫn còn tự tổn hại chớ 
không thể chứng được vô sanh pháp nhẫn. Hai pháp là chi? Một là 
khinh dễ các Bồ Tát mới học mà không dạy bảo. Hai là tin hiểu thâm 
pháp mà lại chấp tướng phân biệt. Sau khi nghe Phật thuyết giảng, Bồ 
Tát Di Lặc bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn! Thật chưa từng có! Như 
lời Thế Tôn đã nói, con quyết xa lìa các lỗi như thế, xin vâng giữ pháp 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác đã chứa nhóm từ vô lượng a tăng 
kỳ kiếp của Như Lai. Nếu vị lai có người thiện nam tử hay thiện nữ 
nhân nào cầu pháp Đại thừa, con sẽ làm cho tay người đó được những 
kinh như thế và cho họ cái sức ghi nhớ để thọ trì đọc tụng, diễn nói cho 
người. Bạch Thế Tôn! Nếu đời sau có người thọ trì, đọc tụng, điễn nói 
kinh nầy cho người khác, đó chính là thần lực của Di Lặc lập nên.” 

Để tm hiểu nguồn gốc lý tưởng Bổ Tát, chúng ta hãy trở lại tìm 
hiểu vào thời đức Phật. Khoảng 200 hay 300 năm sau khi Đức Phật 
nhập diệt, một lý tưởng Phật giáo mới bắt đầu vươn lên. Không hài 
lòng với mục đích giới hạn của một vị A La Hán, cách nhìn mới này 
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nhấn mạnh đến một vị Bồ Tát như là nguyện vọng cao nhất cho tất cả 
mọi người. Bồ Tát là người có ước vọng thành Phật và cũng là người 
hết lòng giúp đỡ người khác đạt được sự cứu độ. Những con người đầy 
lòng bi mẫn này được đề cao trong trường phái Đại Thừa; thật vậy, nét 
đặc trưng nổi bật nhất của Phật giáo Đại Thừa có thể là sự ủng hộ Bồ 
Tát Thừa như con đường giải thoát. Vị Bồ Tát đi theo con đường dài và 
gian khổ thường được mô tả có 10 giai đoạn (thập địa) và trải qua 
nhiều kiếp sống, cuối cùng vị này đạt được Phật quả. Như vậy Đại 
Thừa có thể coi như là một trường phái của các vị Bồ Tát, ở những giai 
đoạn khác nhau trên con đường, như là sự can thiệp vào cuộc sống của 
con người. Ví dụ, một vị Bồ Tát có thể tạo nên “những vùng đất Phật” 
mà con người có thể ước nguyện được tái sinh nhờ lòng thành mộ đạo 
và đức tin chính trực. Khái niệm Bồ Tát có khi được kết hợp với giáo 
lý “Tam Thân” của Đức Phật. Thuyết này cho rằng hình thức tối cao 
của tính Phật là bản chất thật của vạn vật, là Pháp Thân. Pháp thân 
được thể hiện bằng cách tiến đến hai thân khác: Thân Hưởng Thụ, một 
hình thức vi tế mà những người tiến bộ trên con đường mới có thể nhận 
thức, và “Biến Thân,” một hình thức vật lý rõ ràng đối với tất cả mọi 
người. Theo sự sắp xếp này, Đức Cổ Đàm chỉ là một sự Biến Thân của 
Tính Phật tối cao. Những vị Bồ Tát khác, những Hưởng Thụ Thân có 
thể truyền dạy giáo pháp và xen ở giữa sự biến thân và hiện thân. Các 
vị Bồ Tát quan trọng của của Đại Thừa gồm có Quán Thế Âm, Văn 
Thù Sư Lợi, người hiện thân của trí tuệ tối cao và thường được tượng 
trưng cầm một thanh gươm, ngài dùng nó để phá vỡ bức màn vô minh; 
Bồ Tát Di Lặc hay Từ Thị, sẽ là vị Phật trong tương lai, sau khi đạt 
thành Phật quả, ngài sẽ chuyển Biến Thân để truyền bá giáo pháp ở 
thế gian. Một số vị thầy cao cả khác đôi khi được xem như các vị Bồ 
Tát, hay sự tái sanh của họ. Một trong những vị này là ngài Long Thọ, 
ngài là viện trưởng viện Đại Học Na Lan Đà vào thế kỷ thứ 2 sau Tây 
lịch. Long Thọ được xem như là người sáng lập ra tông phái Trung 
Quán, một trường phái triết học Phật giáo hoạt động trong nền Phật 
giáo Ấn Độ. Trường phái Trung Quán có ảnh hưởng lớn lao đến một 
vài truyền thống Phật giáo ở Nhật, chẳng hạn như Thiển tông, và ngày 
nay nó vẫn còn hưng thịnh ở Tây Tạng. Trong ngôn ngữ Tây Tạng, 
danh từ Bổ Tát được dịch là “Đấng Trượng Phu.” Phẩm chất trượng 
phu của một vị Bồ Tát được nêu ra trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa 
như sau: “Giả sử có một đấng trượng phu với những thành tựu vĩ đại ra 
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khỏi nhà với cha, mẹ, các con trai, và các con gái. Rồi gặp phải trạng 
huống đi lạc vào một cánh rừng hoang bao la. Người thiếu khôn ngoan 
trong nhóm họ sẽ hoảng sợ kinh khiếp. Nhưng người anh hùng nói với 
họ là đừng sợ hãi “Đừng sợ! Tôi sắp đưa các người ra khỏi cánh rừng 
hoang kinh khủng này một cách yên ổn." Vì không sợ hãi, dũng mãnh, 
dịu dàng rất mực, bi mẫn, can trường và đầy sức mạnh, ý nghĩ tìm cách 
ra khỏi rừng một mình và bỏ lại những người thân không bao giờ có 
với vị ấy. Trái lại với A La Hán, Phật giáo Đại Thừa chủ trương rằng 
chúng ta phải mang tất cả chúng sanh để cùng đi với chúng ta trên 
đường giác ngộ, chúng ta không được bỏ rơi chúng sanh, vì tất cả 
chúng sanh cũng gần chúng ta như những người thân của chúng ta vậy. 
Cái mà một người nên làm là không nên phân biệt giữa mình và những 
người khác, và phải giúp đỡ cho người khác vào Niết Bàn trước khi tự 
mình đi vào trong đó. Như vậy Phật giáo Đại Thừa cho rằng A La Hán 
có mục đích chưa đủ cao. Theo Phật giáo Đại Thừa, một con người lý 
tưởng, mục đích nỗ lực của Phật tử không phải là trở thành một vị A La 
Hán tự kỷ, lạnh lùng với đầu óc hẹp hòi, mà phải là một vị Bồ Tát có 
lòng bi mẫn, vị từ bỏ trần tục, nhưng không bỏ rơi chúng sanh ở đó. 
Với vị A La Hán thì trí tuệ được dạy là đức tính cao cả nhất, và từ bi 
chỉ là đức tính phụ mà thôi; nhưng với một vị Bồ Tát, từ bi đã vươn lên 
ngang hàng với trí tuệ. Trong khi trí tuệ của một vị A La Hán mang lại 
thành quả giải thoát cho chính vị ấy, nhưng lại khô cần trên phương 
diện và trong phương tiện giúp đỡ người khác. Bồ Tát là người không 
những tự giải thoát, nhưng còn khéo léo trong cách mang lại mầm 
mống tiềm ẩn của chủng tử Bồ Đề nơi người khác nữa. Theo Kinh Bát 
Nhã Ba La Mật Đa, Đức Phật dạy: “Người làm những việc khó làm là 
chư Bồ Tát, những đấng trượng phu đã đạt giác ngộ tối thượng. Chư vị 
không muốn đạt Niết Bàn. Ngược lại, chư vị lại chịu kinh qua những 
khổ đau vô vàn của trần thế mà không kinh sợ trước sanh tử. Chư vị 
lên đường vì lợi lạc và an vui của trần thế, vì thương xót trần thế. Chư 
vị thệ nguyện: “Chúng tôi quyết làm nơi an trú cho cả trần thế, nơi cho 
chúng sanh về nương, nơi an nghỉ cho trần gian, là niềm tin tối hậu của 
mọi người, là hải đảo, là ánh sáng, là người hướng dẫn, và là phương 
tiện cứu khổ chúng sanh. Theo Phật giáo Đại Thừa, lý tưởng Bồ Tát 
một phần do áp lực xã hội trên Giáo hội, nhưng phần lớn lý tưởng này 
liên kết với sự tu tập những “Vô Lượng' đã huấn luyện chư Tăng 
không được biện biệt mình với người khác. Như chúng ta đã thấy, Phật 
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giáo có hai phương pháp nhằm giảm thiểu cảm thức chia ly nơi những 
cá nhân. Một là sự vun xới những cảm xúc xã hội, hay những tình cảm 
như từ và bi. Phương pháp kia bao gồm việc thủ đắc thói quen xem tất 
cả những điều người ta nghỉ, cẩm hay làm như một hỗ tương tác dụng 
của những sức mạnh vô ngã, gọi là pháp, từ từ tháo gỡ những ý tưởng 
như “tôi” hay “của tôi” hay “ngã."Có sự mâu thuẫn giữa phương pháp trí 
tuệ, tức là phương pháp không cần thấy đến người nào cả, nhưng chỉ 
biết có vạn pháp, và phương pháp của “Vô Lượng” (hay tứ vô lượng 
tâm-từ-bi-hỷ-xả), mục đích vun xới những liên đới với những người 
được xem như những cá nhân. Sự tu tập thiển định trên các pháp làm 
tiêu tan tha nhân cũng như tự ngã trong một hợp khối của những pháp 
vô ngã và nhất thời. Nếu trên trần gian này chẳng có gì ngoài những 
bó Pháp, nguội lạnh, vô ngã như những nguyên tử thành hoại trong 
chớp mắt, không có cái gì là từ bi tác dụng lên cả. Người ta không thể 
ao ước điều tốt lành cho Pháp, cũng như người ta không thể thương xót 
một cái gọi là Pháp, gọi là “pháp giới' hay một; nhãn căn,` hay một 
“nhĩ thức giới.` Trong những đoàn thể Phật giáo nơi người ta tu tập 
phương pháp của các Pháp rộng rãi hơn những “Vô lượng tâm,” sẽ dẫn 
tới sự khô khan tâm trí nào đó, tới sự xa cách, và thiếu hơi ấm nhân 
loại. Nhiệm vụ của Phật tử là thi hành cả hai phương pháp mâu thuẫn 
một lượt. Cũng như phương pháp của các pháp dẫn tới sự mâu thuẫn vô 
biên của tự ngã, bởi vì tất cả đều trở nên trống rỗng vì nó, cũng thế 
phương pháp của các “vô lượng tâm đưa tới sự trải rộng vô biên của tự 
ngã, bởi vì người ta ngày càng đồng hóa với chúng sanh. Cũng như 
phương pháp của trí tuệ chứng minh ý tưởng rằng không có bất cứ một 
cá nhân nào trên trần gian cả, cũng vậy phương pháp của “Vô Lượng” 
lại mở rộng ý thức về những vấn để cá nhân ngày càng liên quan tới 
nhiều người hơn nữa. Vậy Phật giáo Đại Thừa làm cách nào để giải 
quyết mối mâu thuẫn này? Những triết gia Phật giáo khác với những 
triết gia được nuôi dưỡng trong truyền thống Aristote ở chỗ họ không 
sợ, trái lại họ rất thích mâu thuẫn. Họ để cập tới mâu thuẫn này, hay 
những mâu thuẫn khác, bằng cách chỉ phát biểu nó trong một hình thức 
ương ngạnh và rồi họ để nó ở đó. Theo Kinh Kim Cang: “Này Tu Bồ 
Đề! Một vị Bồ Tát phải nghĩ rằng, 'Có bao nhiêu chúng sanh trong vũ 
trụ này, dầu họ thuộc loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh hay hóa 
sanh; dầu họ thuộc loài có sắc, hay không sắc; dầu họ thuộc loài có tri 
giác, hay không có tri giác, cho đến bất cứ chúng sanh nào trong vũ trụ 
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mà mình có thể quan niệm được, tất cả đều phải được ta dẫn vào Niết 
Bàn, vào trong cảnh giới Niết Bàn không để lại chút dấu tích gì. Và 
mặc dù vô lượng chúng sanh đã được dẫn đến Niết Bàn như vậy, 
không có một chúng sanh nào được dẫn tới Niết Bàn cả. Tại sao vậy? 
Nếu một vị Bồ Tát còn thấy có “chúng sanh, Bồ Tát đã không được 
gọi là người giác ngộ. Lý tưởng của Bồ Tát một phần do áp lực của xã 
hội trên Tăng đoàn, nhưng trên bình diện rộng lớn nó liên kết với sự tu 
tập những thứ vô lượng đã được dùng để giáo huấn chư Tăng, không 
được phân biệt giữa mình và người. Như chúng ta đã thấy, Phật giáo có 
hai phương pháp để giảm thiểu cảm giác chia ly trên con người. Một là 
gieo trồng vun xới những cảm xúc xã hội hay những tình cẩm như từ và 
bi. Phương pháp kia bao gồm việc thủ đắc tất cả những điều mà người 
ta nghĩ, cảm xúc hay làm như một tác dụng hỗ tương của những sức 
mạnh vô ngã, gọi là chư Pháp, tự tháo gỡ một cách chậm rãi những ý 
tưởng như “Tôi” hay “Cái của tôi” hay “Ngã.” 

Nếu muốn biết Bồ Tát là ai chúng ta nên thử tìm hiểu ý nghĩa của 
thuật ngữ Bồ Tát theo Phật giáo. “Bồ Tát” là một thuật ngữ Phật giáo 
Trung Hoa có nghĩa là một chúng sanh giác ngộ, một vị Phật sẽ thành, 
hoặc một người mong đạt được giác ngộ, hay một người đang tìm cầu 
giác ngộ, bao gồm chư Phật, chư Bích Chi Phật, hay chư đệ tử của Đức 
Phật. Một bậc đại giác không chịu vào Niết bàn mà lựa chọn ở lại trần 
thế để cứu độ chúng sanh. Bất cứ ai đang tìm câu quả vị Phật hay 
Thánh, không vào Niết bàn, nhưng ở lại trần thế giúp người khác giác 
ngộ. Người nguyện sống vì lợi ích của người khác, nguyện cứu vớt 
người khác thoát khỏi khổ đau phiển não. Chúng sanh hữu tình giác 
ngộ nguyện chỉ vào đại giác khi đã giúp những chúng sanh khác giác 
ngộ. Như vậy Bồ Tát là một người đã giác ngộ, một Đức Phật tương 
lai, một bậc ao ước trở thành một vị Phật. Thật là sai lầm khi cho rằng 
Bồ Tát là sáng tạo của Phật giáo Đại Thừa. Đối với Phật tử, mỗi Đức 
Phật đều đã từng là một Bồ Tát trong một thời gian lâu dài trước khi 
giác ngộ. Nhưng tại sao Bồ Tát lại nguyện như vậy? Tại sao Ngài lại 
muốn đẳm nhận một công việc không có ngần mé như vậy? Vì lợi ích 
cho những kẻ khác, vì Ngài muốn cứu vớt chúng sanh ra khỏi cơn đại 
hồng thủy của khổ đau phiền não. Nhưng rồi đâu là lợi ích cá nhân mà 
Ngài tìm thấy trong lợi ích của chúng sanh? Đối với một vị Bồ Tát, lợi 
ích của chúng sanh chính là lợi ích của Ngài, bởi vì Ngài muốn như 
vậy. Ai có thể tin được điều đó? Thực tình chỉ có những kẻ khô cạn hết 
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lòng thương, những kẻ chỉ nghĩ đến mình, thì thấy khó tin được lòng vị 
tha của Bồ Tát. Nhưng những người có từ tâm thì tin nó một cách dễ 
dàng. Theo Đại Trí Độ Luận, chữ Bodhi có nghĩa là con đường hành 
đạo của chư Phật, chữ sattva là bản chất của thiện pháp. Bồ Tát là vị 
có tâm cứu giúp tất cả chúng sanh vượt qua dòng sông sanh diệt. Bồ 
Tát là một đại giác hữu tình (dịch theo mới), là bậc tầm cầu sự giác 
ngộ tối thượng, không phải chỉ cho chính mình mà cho tất cả chúng 
sanh. Bồ Tát là người tu theo Đại Thừa, xuất gia hay tại gia, thượng 
cầu đại giác, hạ hóa chúng sanh (tự giác, giác tha). Bồ Tát là một 
chúng sanh tu hành và xem lục độ Ba La Mật như là phương cách cứu 
độ và giác ngộ. Mục đích của Bồ Tát là cứu độ chúng sanh. Bốn bản 
chất vô lượng của Bồ Tát là Từ vô lượng, Bi vô lượng, Hỷ vô lượng và 
Xả vô lượng. Một người, hoặc Tăng Ni, hay Phật tử tại gia đạt quả vị 
Niết bàn trong cương vị một Thanh văn, hay Duyên giác, nhưng vì lòng 
đại bi thương xót chúng sanh, nên không vào Niết bàn mà tiếp tục đi 
trong Ta Bà để cứu độ chúng sanh. Trong lòng của Bồ Tát luôn có Bồ 
Đề Tâm và nguyện lực. Bồ Đề tâm bao gồm trí tuệ siêu việt là lòng 
đại bi. Nguyện lực là sự quyết tâm kiên định để cứu thoát tất cả chúng 
sanh. Bồ Tát là một chúng sanh đã có sẵn bản chất hoặc tiểm năng của 
trí tuệ siêu việt hoặc chánh giác tối thượng, là bậc đang đi trên con 
đường đạt tới trí tuệ siêu việt. Bồ Tát là một chúng sanh có khả năng 
thành Phật. Với sự tự tại, trí tuệ và từ bi, Bồ Tát biểu thị một thời kỳ 
cao của Phật quả, nhưng chưa phải là một vị Phật toàn giác. Sự nghiệp 
tu hành của bậc Bồ Tát kéo dài nhiều đời nhiều kiếp, mỗi đời Ngài 
đều thực hành lục độ và thập địa để cầu đắc quả chánh giác tối hậu, 
đồng thời lấy sự phấn đấu vĩ đại và tâm kiên nhẫn phi thường và 
không ngừng tự hy sinh để mưu cầu sự tốt đẹp cho tất cả chúng sanh. 
Bồ Tát là người đã giác ngộ, tự hiến đời mình trợ giúp người khác đạt 
giải thoát. Với sự tự tại, trí huệ và từ bi, Bồ Tát biểu thị một giai đoạn 
cao của Phật quả nhưng chưa phải là một vị Phật giác ngộ vô thượng 
viên mãn hoàn toàn. Theo trường phái Đại Thừa, Bồ Tát từ chối nhập 
Niết Bàn cho đến khi nào thực hiện xong lời nguyện là cứu độ hết thảy 
chúng sanh. Ngoài ra, Bồ tát còn xem hết thấy chúng sanh như chính 
mình nên không nở ăn thịt. 

Một vị Bồ Tát là một tổng hợp của hai lực mâu thuẫn là trí tuệ và 
từ bi. Trong trí tuệ của ngài, ngài không thấy người nào; trong từ bi của 
ngài, ngài quả quyết cứu vớt tất cả. Khả năng phối hợp những thái độ 
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mâu thuẫn này là nguồn gốc của sự vĩ đại, và của khả năng tự độ và 
độ tha của vị Bồ Tát. Điều mà con người phải làm là không nên phân 
biệt giữa mình và những người khác và phải đợi cho đến khi mọi người 
đều được giúp đỡ trước khi nhập diệt. Vậy thì Đại Thừa cho rằng một 
vị A La Hán nhắm mục đích chưa đủ cao. Theo họ, mục đích nỗ lực 
của Phật giáo, con người lý tưởng không phải là con người vị kỷ, lạnh 
lùng với đầu óc hẹp hòi của một vị A La Hán, mà phải là một vị Bồ 
Tát với lòng từ bi bao la, người đã từ bỏ trần gian, nhưng không bỏ rơi 
chúng sanh ở đó. Trong khi trí tuệ được giảng dạy là cao tuyệt, và từ bi 
là đức tính phụ thuộc; thì trong Phật giáo Đại Thừa, từ bi bây giờ được 
đưa lên ngang hàng với trí tuệ. Trong khi trí tuệ của A La Hán là thành 
quả trong việc tự mình giải thoát cái phải giải thoát, thì nó có vẻ khô 
cằn trong những đường hướng liên quan đến việc giúp đỡ mọi người. 
Trong Phật giáo Đại Thừa, Bồ Tát không những là người tự mình giải 
thoát, mà còn khéo léo tìm cách tạo và làm nẩy mầm Bồ Đề nơi người 
khác nữa. Theo Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa: “Những người làm 
những việc khó khăn là chư Bồ Tát, những chúng sanh vĩ đại đã đạt 
được giác ngộ tối thượng, nhưng họ không muốn đạt đến Niết Bàn cho 
riêng mình. Trái lại, các ngài đã trải qua làm chúng sanh của trần gian 
đầ y thống khổ, và tuy vậy, vẫn khao khát đạt được giác ngộ tối thượng, 
các vị không run sợ trước sanh tử. Vì thương xót trần gian mà các vị 
lên đường vì lợi ích và hạnh phúc của trần thế. Chư vị quyết định 
chúng tôi muốn trở thành một nơi an trú cho trần gian, một nơi về 
nương cho trần gian, một nghỉ ngơi cho trần gian, sự êm ấm cuối cùng 
của trần gian, hải đảo của trần gian, người hướng đạo cho trần gian, và 
những phương tiện giải thoát cho trần gian.” 

Bồ Tát có thể được xem như chư Thiên hay không? Bồ Tát không 
bao giờ được xem như là chư thiên hay thần thánh, hoặc một thực thể 
vĩnh viễn để thờ phượng. Ý tưởng Bồ Tát chỉ là một tính chất tượng 
trưng của Phật pháp được các vị tổ sáng suốt tạo ra sau khi Đức Phật 
đã nhập diệt, nhằm thích ứng Phật giáo với những hoàn cảnh đặc biệt 
mà thôi. Khái niệm Bồ Tát đạo xuất hiện trong cả Phật giáo Nguyên 
Thủy lẫn Phật giáo Đại Thừa. Vì vậy ý tưởng Bồ Tát Đạo trong Phật 
giáo Đại Thừa không xa lạ với truyền thống Nguyên Thủy. Theo giáo 
điển Phật giáo, cả hai truyền thống Phật giáo Nguyên thủy và Đại 
Thừa đều thừa kế ý tưởng Bồ Tát từ truyền thống trùng tụng xa xưa 
nhất, chứ không phải ai vay mượn của ai. Theo E. J. Thomas trong tác 
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phẩm nhan đề “Phật Giáo,” không có trường phái Phật giáo nào cho là 
mình là người đầu tiên khởi xướng ra ý tưởng Bồ Tát, cũng không có 
bất kỳ tài liệu nào có thể xác nhận trường phái nào vay mượn khái 
niệm Bồ Tát cả. Theo Phật giáo Đại Thừa, Bồ Tát là những vị phát 
tâm Bồ Đề, tu tập các hạnh nguyện Ba La Mật để cuối cùng thành 
Phật. Sự phát Bồ Đề tâm đòi hỏi vị Bồ tát phải hy sinh bản thân trong 
nhiều đời và khi nào chúng sanh giải thoát hết thì mới đến vị ấy giải 
thoát. Vì rằng nếu chỉ giải thoát cho riêng mình trước người khác thì ý 
nghĩa của Bồ Đề tâm sẽ không được phát triển đầy đủ. Cũng theo Phật 
giáo Đại Thừa, Bồ Tát nhiều vô số không thể đếm được như số cát 
sông Hằng. Kỳ thật, về bản thể thì mỗi chúng sanh là một vị Bồ Tát, 
bởi nơi mỗi chúng sanh đều có tiểm năng, chủng tử, hay bản chất để 
thành Phật. Như vậy theo quan điểm Đại Thừa thì Bồ Tát có thể là 
một vị Tăng, một vị Ni, hay một người bình thường như chúng ta. Thật 
vậy, hầu hết các vị Bồ Tát trong lịch sử Phật giáo đều là cư sĩ tại gia. 
Sỡ dĩ như vậy là vì khi hành Bồ Tát đạo, vị Bồ Tát phải tiếp xúc với 
mọi người trong xã hội. Tuy nhiên, Phật giáo Nguyên Thủy chỉ tin có 
Đức Phật Cổ Đàm ở những kiếp trước là một vị Bồ Tát mà thôi. 


Bodhisatfvas 


Bodhisattva 1s a Sanskrit term for an Enlightened Being. This 1s the 
one whose essence Is bodhi whose wisdom 1s resulting from direct 
perception of Truth with the compassion awakened thereby. 
Enliphtened being who 1s on the path to awakening, who vows to 
forego complete enlightenment until he or she helps other beings attain 
enlightenment. A Sanskrit term which means “Awakening beIng” or a 
“being of enlightenment,” or “one whose essence 1s wIsdom,” or “a 
being who aspires for enlightenment.” This 1s the ideal of Mahayana 
Buddhism. The beginning of the Bodhisattva”s career 1s marked by the 
dawning of the “mind of awakening” (Bodhi-citta), which 1s the resolve 
to become a Buddha In order to benefit others. So, Bodhisattva 1s 
considered as a human being with his own karmas at his very birth as 
all other creatures, but he can be able to get rid of all his Iinner 
conflicts, Including bad karmas and sufferings, and external crises, 
including environments, calamities and other dilema, can change this 
unfortunate situation and can make a peaceful, prosperous and happy 
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world for all to live in together by using his effort and determinafion In 
cultivating a realisitc and practical way without depending on external 
powers. In Mahayana literature, this 1s commonly followed by a public 
ceremony of a vow to atfain Buddhahood (Pranidhana) in order fo 
benefit other sentient beings. That 1s to say: “Above to seek bodhi, 
below to save (transform) beings.” This 1s one of the great vows OŸ a 
Bodhisattva. After that point the Bodhisattva pursues the goal of 
Buddhahood by progressively cultivating the six, sometimes ten, 
“perfections” (Paramita): generosity, ethics, patlence, ceffort, 
concenfration, and wisdom. The two primary qualities in which the 
Bodhisattva trains are compassion and wisdom, and when the 
perfections are fully cultivated and compassion and wisdom developed 
to their highest level, the Bodhisattva becomes a Buddha. The 
Bodhisattva path Is commonly divided Into ten levels (Bhumi). The 
term Bodhisattva 1s not, however, confined solely to Mahayana 
Buddhism: in Theravada, Sakyamuni Buddha 1s referred to as 
“Bodhisatta” (Bodhisattva) In the past lives described In the Jatakas, 
during which he 1s said to have gradually perfected the good qualities 
of a Buddha. In the Mahayana sense, however, the Bodhisattva concept 
1s an explicit reJection of NÑikaya Buddhism's ideal religious paradigm, 
the Arhat. In Mahayana the Arhat 1s characterized as limited and 
selfish, concerned only with personal salvation, In contrast to the 
Bodhisattva, who works very hard for all sentient beings. So the 
term”Bodhisattva” in general, means a “Bodhi beiIng”. It denotes a 
being who 1s destined to obtain fullest Enlightenment or Buddhahood. 
According to the Digha Nikaya, literally, a “Bodhisattva” means one 
who Is an Intellectual, or one who 1s resolved or maintained only to the 
paths that lead to enlightenment. Several centuries after the Buddha”s 
parimrvana, Bodhisattva 1s one of the most Important Ideas of 
Mahayana Buddhists. However, the concept was not a sole creaflon of 
the Mahayana. The term “Bodhisattva” had been mentioned in the Pali 
Canon and ït stems from the original Pali Buddhism which 1s used more 
or less exclusively to desipnate Sakyamuni Buddha prior to His 
Enliphtenment. According to Sarvastivada School, “Bodhisattva” 1s 
defined as a person who 1s certain to become a Buddha. He Is a person 
who 1s born of wisdom and protected and served by the wise. 
According to the Astasahasrika PraJnaparamita, nothing real 1s meant 
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by the word “Bodhisattva,” because a Bodhisattva trains himself In 
non-attachment to all dharmas. For the Bodhisattva, the great being 
awakes In non-attachment to full enlightenment in the sense that he 
understands all the dharmas, because he has enlightenment as his aim, 
an enliehtened being. In short, a Bodhisattva 1s an enlightener of 
senfient beings. He usually vows to take the enlightenmernt that he has 
been certified as having attained and the wisdom that he has uncovered 
to enlighten all other sentient beings. A Bodhisattva”s Job 1s not easy at 
all. Though his appearance 1s not rare as that of a Buddha, but 1t 1s 
extremely difficult for a Bodhisattva to appear, and 1t 1s also extremely 
difficult for ordinary people to encounter a real Bodhisattva. A 
Bodhisattva 1s a Mahasattva as defined In Sanscrit language. “Maha'" 
means 'sreat and “satva` means either “being”` or “courage'. 
Nagarjuna gives a number of reasons why Bodhisattvas are called 
“øreat beings'. It 1s because they achieve a great work, stand at the 
head of a great many beings, activate great friendliness and great 
compassion, save a great number of beings. The Tibetans translate 
Mahasattvas as “øgreat spiritual hero” and theIr aspirations are truly on a 
heroic scale. They desire to discipline all beings everywhere, fo serve 
and honor all the Buddhas everywhere. They want to retain firmly In 
ther minds all the teachings of the Buddhas, to have a detailed 
knowledge of all the Buddha-fields to comprehend all the assemblies 
which anywhere gather around a Buddha, to plunge info the thoughts of 
all beings, to remove their defilements and to fathom theIr 
potentialities. In other words, Mahasattva 1s like Bodhisattva who will 
be able to eliminate all his bad karmas and sufferings and will show the 
emancipation way to all beings with all skHIs by his compassion. A 
Bodhisattva 1s the one who benefis himself to help others. A great 
creature, having a great or noble essence, or being. Mahasattva 1s a 
perfect Bodhisattva, greater than any other being except a Buddha. 
Also great being 1s one with great compassion and energy, who brings 
salvaton to all living beings. In the beginning of the Astasahasrika 
PrajJna paramita, the Buddha explained the meaning of “Mahasattva'" 
(great being) when Subhuti asked about 1t. The Buddha says that a 
Bodhisattva 1s called “ a great being” In the sense that he will 
demonsfrate Dharma so that the great errors should be forsaken, such 
©rronous views as the assumption of a self, a being, a living soul, a 
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person, of becoming, of not becoming, of annihilation, of etermty, of 
individuality, etc. According to the Saddharmapundarika Sutra, 
Mahasattvas have good qualities and method of practice paramita and 
under many hundred thousands of Buddhas had planted the roots of 
goodness. In the Theravada Buddhism, a Bodhisattva 1s a person In the 
school of the elders who 1s desirous of acquiring the characteristics of a 
perfect being, the enliphtened one. It appears as such In the Pali 
NÑikayas. The accomplishment of such a state makes him content. But 
the ideal of Mahayana Induces him to greater effort based on dynamic 
activity to help other beings attain ultimate bliss; before that he does 
not lay ore to save beIngs from the state of suffering. Not satisfied with 
his own mifigatlon of desire some actions that make him subJected to 
malice and all kind of craving, he strives up on helping all other beings 
to overcome thetr afflictions. While the Buddha reminded Mahamati in 
the Lankavatara Sutra as follows: “Oh MahamatIl, the distinction 
between the Bodhisattva and the Two Vehicles 1s emphasized, as the 
latter are unable to go up further than the sixth stage where they enter 
into Nirvana. At the seventh stage, the Bodhisattva goes through an 
altogether new spiritual experlence known as anabhogacarya, which 
may be rendered “a purposeless life.” But, supported by the maJestic 
power of the Buddhas, which enters Into the great vows first made by 
the Bodhisattva as he started In his career, the latter now devises 
Varlous methods of salvation for the sake of his ignorant and confused 
fellow-beings. But from the absolute point of view of the ultimate truth 
1n the Lankavatara Sutra, attained by the Bodhisattva, there 1s no such 
graded course of spirituality in his life; for here 1s really no gradation 
(krama), no confinuous ascension (kramanusandhi), but the truth 
(dharma) alone which 1s Iimageless (nirabhasa), and detached 
altogether from discrimination. According to the Vimalakirti Sutra, the 
Buddha told Mattreya, “You should know that there are tWwO cat€gOrIes 
of Bodhisattvas: those who prefer proud words and a racy style, and 
those who are not afraid (of digging ouÐ) the profound meanings which 
they can penetfrate. Fondness of proud words and a racy style denotes 
the superficiality of a newly Initiated Bodhisattva; but he who, after 
hearing about the freedom from Infection and bondage as taught In 
profound sutras, 1s not afraid of their deep meanings which he strIves to 
master, thereby developing a pure mind to receive, keep, read, recIte 
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and practise (the Dharma) as preached 1s a Bodhisattva who has trained 
for a long time. Mattreya, there are fwo classes of newly Initiated 
Bodhisattvas who cannot understand very deep Dharmas: those who 
have not heard about profound sutras and who, gøIving way to fear and 
suspicion, cannot keep them but indulge in slandering them, saying: “I 
have never heard about them; where do they come from?”, and those 
who refuse to call on, respect and make offerings to the preachers of 
profound sutras or who find fault with the latter; these are two classes 
of newly Initiated Bodhisattvas who cannot confrol their minds when 
hearing the deep Dharma, thereby harming themselves. Maitreya, 
further, there are two categories of Boshisattvas who harm themselves 
and fail to realize the patient endurance of the uncreafe in spIte of theIr 
belief and understanding of the deep Dharma: they are (firstly) those 
who belittle newly Initiated Boshisattva and do not teach and guide 
them; and (secondly) those who, despite their faith in the deep Dharma, 
still g1ve rise to discrimination between form and formlessness.” After 
hearing the Buddha expound the Dharma, Maitreya said: “World 
Honoured One, I have not heard all this before. As you have said, I 
shall keep from these evils and uphold the Dharma of supreme 
enlightenment which the Tathagata has collected during countless 
aeons. In future, If there are virtuous men and women who seek for 
Mahayana, I shall see to it that this sutra will be placed in their hands, 
and shall use transcendental power to make them remember It so that 
they can receive, keep, read, recite and proclaim 1t widely. 

In order to be able to find out the origination of the Bodhisattva 
ldeal, we should trace back to the time of the Buddha. Some 200 or 300 
years after the Buddhaˆs death, a new variation of the Buddhist ideal 
began to emerge. Dissatisfied with the seemingly limited goal of the 
arhat, this new vision emphasized the Bodhisattva as the highest 
aspiration for all. A Bodhisattva 1s a being who resolves to become a 
fully enlightened Buddha and who dedicates his efforts to helping other 
senflent beings to atfain salvation. These compasslonate beings figure 
predominantly 1n the Mahayana tradition; ¡ndeed, the most 
distinguishing feature of Mahayana Buddhism may be 1ts advocacy of 
the Bodhisattva as the vehicle to liberation. The Bodhisattva follows a 
long and arduous path, often described as having ten stages and 
spannng many lives at the end of which he attains complete 
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Buddhahood. The Mahayana 1s thus able to consider a host of 
Bodhisattvas, at different stages along the path, as Intervening In the 
lives of sentient beings. An advanced Bodhisattva, for example, can 
create “Buddha-Fields,” to which humans can aspIre to be reborn by 
devotion and righteousness. The notion of the Bodhisattva 1s at times 
combined with the doctrine of the “Three Bodies” of the Buddha. This 
theory maintains that the ultimate form of Buddhahood and the true 
nature of things 1s the “Body of Dharma” Itself (Dharmakaya). The 
Body of Dharma 1s revealed progressively by two other bodies: the 
“EnJoyment Body” (Sambhogakaya), a subtle form perceptible only to 
those advanced in the path, and the “Transformaton Body” 
(Nrmanakaya), a physical form apparent to all. According to this 
scheme, Gautama was merely a Transformation Body, an apparitlon of 
ultmate Buddhahood. Other Bodhisattvas, who are EnJoyment Bodies, 
can also teach and Intervene through transformation and apparition. 
Important Mahayana Bodhisattvas Iinclude Avalokitesvara; ManJusrI, 
who personifies great wisdom and Is offen represented holding a 
sword, which he uses to cut through the veil of Iignorance; and 
Maitreya, “The Kindly One,” who will be the next Buddha and who, 
after attaining Buddhahood, will send the next Transformation Body to 
teach on earth. Other great Buddhist teachers are sometimes associated 
with Bodhisattvas, and are even seen as their Incarnations. One of 
these 1s NagarJjuna, who was an abbot at the Buddhist university of 
Nalanda in the second century A.D. NagarJuna 1s considered the 
founder of the Madhyamaka, a school of Buddhist philosophy that was 
active In Buddhist India. Madhyamaka greatly influenced certain forms 
of Chinese and Japanese Buddhism, such as Zen, and still flourishes 
today In Tibet. In Tibetan, Bodhisattva 1s translated as “Heroic Being.” 
The heroic qualty of the Bodhisatva 1s brought out by the 
Prajnaparamita: “Suppose a hero, endowed with great 
accomplishments, had gone out with his mother, father, sons, and 
daughters. By some set of circumstances, they would get Into a huge 
wild forest. The foolish among them would be greatly frightened. The 
hero would, however, fearlessly say to them “Do not be afraid! I will 
speedily take you out of this great and terrible Jungle, and bring you to 
safety.” Since he 1Is fearless, vigorous, exceedinply tender, 
compassionate, courageous and resourceful, it does not occur to him to 
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take himself alone out of the Jungle, leaving his relatives behind. 
Against the Arhat, Mahayana Buddhism claimed that we must take the 
whole of the creation with us to enlipghtenment, that we cannot Just 
abandon any beings, as all beings are as near to us as our relatIVes are. 
What a man should do 1s to make no discrimination between himself 
and others, and to walt until he had helped everybody Into Nirvana 
before loosing himself Into 1t. The Mahayanmists thus claimed that the 
Athat had not aimed hiph enough. According to the Mahayana 
Buddhism, the ideal man, the aim of the Buddhist effort, was not the 
rather self-centered, cold and narrow-minded Arhat, but the all 
compassionate Bodhisattva, who abandoned the world, but not the 
beings in 1t. Wisdom had been taught as the highest quality for an 
Arhat, and compassion as a subsidlary virtue; but to a Bodhisattva, 
compassion came to rank as equal with wisdom. While the wisdom of 
an Arhat had been fruitful in setting free in himself. What there was to 
be set free, 1t was rather sterile in ways and means of helping ordinary 
people. The Bodhisattva would be a man who does not only set himself 
Íree, but who 1s also skilful in devising means for bringing out and 
maturing the latent seeds of enlightenment In others. According to the 
PraJna-paramifa-sutra, the Buddha taught: “Doers of what 1s hard are 
the Bodhisattvas, the great beings who have set out to win supreme 
enlightenment. They do not wish to attain their own private Nirvana. 
On the contrary, they have survey the highly painful world of being, 
but they do not tremble at birth-and-death. They have set out for the 
benefit of the world, for the peace and happiness of the world. They 
have resolved, and yet desirous to win supreme enlightenmernt, they do 
not tremble at birth and death. They have set out for the benefit of the 
world, for the ease of the world, out of pIty for the world. They have 
resolved: “We will become a shelter for the world, a refuge for all 
beings, the world”s place of resf, the final belief of all beings, islands of 
the world, lights of the world, leaders of the world, the worldˆs means 
of salvation. According to the Mahayana Buddhism, the ideal of the 
Bodhisattva was partly due to social pressure on the Order, but to a 
øreat extent It was Inherent In the practice of the “Unlimited,` which 
had trained the monks not to discriminate between themselves and 
others. As we saw, Buddhism has at Its disposal two methods by which 
1t reduces the sense of separateness on the part of individuals. The one 
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1s the culture of the social emotions, or sentiments, such as loving- 
kindness (friendliness) and compassion. The other consIsts In acquiring 
the habit of regarding whatever one thinks, feels or does as an 
Iinterplay of Iimpersonal forces, called “Dharmas,` weaning oneself 
slowly from such ideas as “Ï” or “mine” or “self.” There 1s a logical 
contradiction between the method of wisdom, which sees no persons at 
all, but only Dharmas, and the method of the “Unlimied` which 
cultivates relations to people as persons. The meditation on Dharmas 
dissolves other people, as well as oneself, Iinto a conglomeratlon of 
1mpersonal and Instantaneous dharmas. If there 1s nothing in the world 
except bundles of Dharmas, as cold and as Impersonal as atoms, 
Instantaneously perishng all the time, there 1s nothing which 
Í{riendliness and compassion could work on. One cannot wish well to a 
Dharma which 1s gone by the time one has come to wish 1t well, nor 
can one pity a Dharma, say a “mind-obJect,` or a “sipht-organ,` or a 
“sound-conscIousness.' In those Buddhist circles where the method of 
Dharmas was practiced to a greater extent than the “Unlimited,' it led 
to a certain dryness of mind, to aloofness, and to lack of human 
warmth. The true task of the Buddhist 1s to carry on with both 
contradictory methods at the same time. Às the method of Dharmas 
leads to boundless expansion of the self, because one Identifles oneself 
with more and more living beings. As the method of wisdom explodes 
the idea that there are any persons at all in the world, so the method of 
the “Unlimited” increases the awareness of the personal problems of 
more and more persons. How then does the Mahayana resolve this 
contradicion? The Buddhist philosophers differs from philosophers 
bred In the Aristotelean tradition in that they are not frightened but 
delighted by a contradiction. They deal with this, as with other 
confradictions, by merely sfating It in an uncompromising form, and 
then they leave 1t at that. According to the Diamond Sutra: “Here, ohl 
Subhutit A Bodhisattva should think thus “As many beings as there are 
1n the universe of beings, be they being egg-born, or from a womb, or 
moisture-born, or miraculously born; be they with form, or without; be 
they with perception, without perception, or with neither perception nor 
no-perception, as far as any conceivable universe of beings 1s 
concerIved; all these should be led by me Into Nirvana, 1nto that realm 
of Nirvana which leaves nothing behind. And yet, although 
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Innumerable beings have thus been led to Nirvana, no being at all has 
been led to Nirvana. And why? If in a Bodhisattva the perception of a 
“being” should take place, he would not be called an “enlightenment- 
being” or a Bodhisattva.” The ideal of the Bodhisattva was partly due 
to social pressure on the Sangha Order, but to a great extent It Was 
inherent In the practice of the unlimited, which had trained the monks 
not to discrimminate between themselves and others. Às we saw, 
Buddhism has at 1s disposal two methods by which it reduces the sense 
Of separateness on the part of individuals. The one 1s the culture of the 
socilal emotlons, or sentiments, such as friendliness and compassion. 
The other consists 1n acquiring the habit of regarding whatever one 
thinks, feels or does as an ¡interplay of Iimpersonal forces, called 
Dharma, weaning oneself slowly from such Ideas as “Ï” or “mine” or 
“self. 

lf we want to know who 1s a Bodhisattva, we should try to find out 
the meaning of the term “bodhi-being” or “Bodhisattva” in Buddhism. 
“Bodhi-being” 1s a Chinese Buddhist term that means an enlightened 
being, or a Buddha-to-be, or a being who desires to atftain 
enliphtenment, or a being who seeks enlightenment, ¡Including 
Buddhas, Pratyeka-buddhas, or any disciples of the Buddhas. An 
enlightened being who does not enter Nirvana but chosen to remain in 
the world to save other sentient beings. Any person who 1s seeking 
Buddhahood, or a saint who stands right on the edge of nirvana, but 
remains In this world to help others achieve enliphtenment. One who 
vows fo live his or her life for the benefit of all sentient beings, vowing 
to save all sentient beings from affliction and aspiring to attainment of 
Buddhahood. One whose beings or essence 1s bodhi whose wisdom 1s 
resuling from direct perception of Truth with the compassion 
awakened thereby. Enlightened being who 1s on the path to awakening, 
who vows to forego complete enlightenment until he or she helps other 
beiIngs attain enlightenment. A Bodhisattva 1s one who adheres to or 
bent on the ideal of enlightenment, or knowledge of the Four Noble 
Truths (Bodhi), especially one who 1s aspirant for full enlightenment 
(samma sambodhi). A Bodhisattva fully cultivates ten perfections (thập 
thiện: Parami) which are essential qualitles of extremely high standard 
Iinitiated by compassion, understanding and free from craving, pride 
and false views. There are five Bodhisattvas who have cultivated over 
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countless lifetimes and expand ¡In his life for the benefit of others. 
Therefore, a Bodhisattva 1s one who 1s enlightened, literally he is an 
Enlightenment-being, a Buddha-to-be, or one who wishes to become a 
Buddha. It would be a mistake to assume that the conception of a 
Bodhisattva was a creation of the Mahayana. For all Buddhists each 
Buddha had been, for a long period before his enliphtenment, a 
Bodhisattva. But why does a Bodhisattva have such a vow? Why does 
he want to undertake such Infinite labor? For the good of others, 
because they want to become capable of pulling others out of this great 
flood of sufferings and afflictions. But what personal benefit does he 
find In the benefit of others? To a Bodhisattva, the benefit of others 1s 
his own benefit, because he desires It that way. Who could believe 
that? It is true that people devoid of pity and who think only of 
themselves, find it hard to believe In the altruism of the Bodhisattva. 
But compassionate people do so easly. According to the 
Mahaprajnaparamita sastra, Bodhi means the way of all the Buddhas, 
and Sattva means the essence and character of the good dharma. 
Bodhisattvas are those who always have the mind to help every being 
to cross the stream of birth and death. A Bodhisattva 1s a conscIous 
beinng of or for the great Intelligence, or enlightenment. The 
Bodhisattva seeks supreme enlightenment not for himself alone but for 
all sentlent beings. ÀA Bodhisattva 1s a Mahayanist, whether monk or 
layman, above 1s to seek Buddhahood, below 1s to save sentIent beings 
(he seeks enlightenment to enlighten others). A Bodhisattva 1s one who 
makes the six paramitas (lục độ) their field of sacrificial saving work 
and of enlightenment. The obJective 1s salvation of all beings. Four 
infinite characteristics of a bodhisattva are kindness (từ), pity (bi), Joy 
(hỷ), self-sacrifice (xả). A person, either a monk, a nun, a layman or a 
laywoman, who 1s In a position to attain Nirvana as a Sravaka or a 
Pratyekabuddha, but out of great compassion for the world, he or she 
renounces It and øoes on suffering In samsara for the sake of others. He 
or she perfects himself or herself during an incalculable period of time 
and finally realizes and becomes a Samyaksambuddha, a fully 
enlightened Buddha. He or she discovers the Truth and declares 1t to 
the world. His or her capacity for service to others is unlimited. 
Bodhisattva has In him Bodhicitta and the Inflexible resolve. There are 
two aspects of Bodhicita: Transcendental wisdom (Prajna) and 
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universal love (Karuna). The I1nflexible resolve means the resolve to 
save all sentient beings. A Bodhisattva 1s one who has the essence or 
potentiality of transcendenfal wisdom or supreme enliphtenment, who 
1s on the way to the attainment of transcendental wisdom. He 1s a 
potential Buddha. In his self-mastery, wisdom, and compassion, a 
Bodhisattva represents a high stage of Buddhahood, but he 1s not yet a 
supremely enliphtened, fully perfect Buddha. His career lasts for aeons 
Of births in each of which he prepares himself for final Buddhahood by 
the practice of the six perfections (paramitas) and the stages of moral 
and spiritual discipline (dasabhumn) and lives a life of heroic strugsle 
and unremitting self-sacriice for the good of all sentient beings. 
Bodhisattva 1s an enliphtening being who, defering his own full 
Buddhahood, dedicates himself to helping others attain liberation. In 
his self-mastery, wIsdom, and compassion a Bodhisattva represents a 
high stage of Buddhahood, but he 1s not yet a supreme enlightened, 
fully perfected Buddha. According to the Mahayana schools, the 
bodhisattvas are beings who deny themselves final Nirvana unHi, 
accomplishing their vows, they have first saved all the living. An 
enlightened being who, deferring his own full Buddhahood, dedicates 
himself to helping others attain liberation. Besides, the Bodhisattva 
regards all beings as himself ought not to eat meat. 

A Bodhisattva 1s a being compounded of the two contradictory 
forces of wIsdom and compassion. In his wisdom, he sees no persons; 
in his compassion he 1s resolved to save them. His ability to combine 
these contradictory attitudes 1s the source of his greatness, and of his 
ability to save himself and others. What a man should do 1s to make no 
discrimination between himself and others, and to wait until he had 
helped everybody into Nirvana before losing himself Into 1t. The 
Mahayanists thus claimed that the Arhat had not aimed high enough. 
The ideal man, the aim of the Buddhist effort, was, according to them, 
not the rather self-centered, cold and narrow-minded Arhat, but the all- 
compassionate Bodhisattva, who abandoned the world, but not the 
beings In it. Whereas In Theravada tradition, wIsdom had been taught 
as the highest, and compassion as a subsidiary virtue; in Mahayana, 
compassion now came to rank as equal with wIsdom. While the wisdom 
of the Arhat had been fruitful in setting free in himself what there was 
to be set free, I{ was rather sterille in ways and means of helping 
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ordinary people. In Mahayana Buddhism, the Bodhisattva would be a 
man who does not only set himself free, but who 1s also skilful In 
devising means for bringing out and maturing the latent seeds of 
enlightenment In others. According to the PraJnaparamita Sutra, “Doers 
of what Is hard are the Bodhisattvas, the great beings who have set out 
to win supreme enlightenmert, but they do not wish to attain their own 
private Nirvana. Ôn the contrary, they have surveyed the highly painful 
world of being, and yet, desirous fo win supreme enlightenment, they 
do not tremble at birth-and-death. They have set out for the benefit of 
the world, for the ease of the world, out of pity for the world. They 
have resolved: “We will become a shelter for the world, a refuge for 
the world, the world”s place of rest, the final relief of the world, 1slands 
of the world, leaders of the world, the world”s means of salvation.'” 
Should Bodhisatvas be considered as Heavenly Gods? 
Bodhisattvas should never be considered as heavenly gods or devas, or 
permanent entities for worship. Buddhists should always remember that 
the Idea of Bodhisattva 1s only a symbolic method of Buddha-dhamra 
created by Intellectual patriarchs after the Buddhaˆs parinirvana only to 
satisfy the religious need of followers and to adjust Buddhism 1n some 
special circumstances. The concept of Bodhisattvahood appears In both 
Theravada and Mahayana Buddhisms. So the idea of Bodhisattva In 
Mahayana Buddhism 1s in no way a sfrange Idea to the Theravada 
Buddhism. According to the Buddhist canon, both Theravada and 
Mahayana Buddhisms Inherited the idea of Bodhisattva from the oldest 
oral tradition rather than borrowed from one another. According to E. J. 
Thomas In a book tiled “Buddhism,” no school of Buddhism may be 
called as the originator of the concept of Bodhisattva, nor any 
document can be Justified which school borrowed the idea from the 
others. According to Mahayana Buddhism, Bodhisattvas are those who 
develop Bodhicitta, fulfill the paramitas, to eventually become a 
Buddha. The development of the Bodhicitta requires that the adept 
must dedicate himself in his several lives to the services of others, and 
should not desire his own emancipation unless and until all others have 
affained 1t, because seeking one”s own emancipation before that of 
others would mean that he has not developed the virtue of self- 
sacrifice to the fullest extent. Also according to Mahayana Buddhism, 
Bodhisattvas are unnumerable as sand particles in the Ganges. In fact, 
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onfologically speaking, every human being 1s a Bodhisattva as he or 
she has the potentiality to become a Buddha ïn this very life or In lives 
to come. Thus, according to Mahayana Buddhism, a Bodhisattva can be 
a monk, a nun, or an ordinary person like we are. ÀAs a matter of fact, 
most of the Bodhisattvas in Buddhist history were laity. This IS sO 
because to do the deeds a Bodhisattva oupht to do, the Bodhisattva 
should be In close contact with the people in a commumity. However, 
Theravada Buddhism believes that only Gotama Buddha was born as 
Bodhisattva In his previous exIstences. 
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Chương Hai Mươi Bảy 
Chapter Twenty-Seven 


Phật 


Chữ Phật không phải là một danh từ riêng mà là một từ có nghĩa là 
“Bậc Giác Ngộ” hay “Bậc Đại Giác.” Thái tử Sĩ Đạt Tha không phải 
sanh ra để được gọi là Phật. Ngài không sanh ra tự nhiên giác ngộ, mà 
phải với nỗ lực tự thân, Ngài mới đạt đến Giác Ngộ. Bất cứ chúng sanh 
nào thành tâm và cố gắng vượt thoát khỏi mọi vướng mắc đều có thể 
giác ngộ và thành Phật được. Tất cả Phật tử nên luôn nhớ rằng Đức 
Phật không phải là một vị thần linh. Cũng như chúng ta, Đức Phật sanh 
ra là một con người. Sự khác biệt giữa Đức Phật và phàm nhân là Đức 
Phật đã giác ngộ còn phàm nhân vẫn còn mê mờ. Tuy nhiên, dù giác 
hay dù mê thì Phật tánh nơi ta và Phật tánh nơi Phật không sai khác. 
Phật là danh hiệu của một bậc đã xé tan bức màn vô minh, tự giải 
thoát mình khỏi vòng luân hồi sanh tử, và thuyết giảng con đường giải 
thoát cho chúng sanh. Chữ “Buddha” lấy từ gốc Phạn ngữ “Budh” có 
nghĩa là giác ngộ, chỉ người nào đạt được Niết Bàn qua thiền tập và tu 
tập những phẩm chất như trí tuệ, nhẫn nhục, bố thí. Con người ấy sẽ 
không bao giờ tái sanh trong vòng luân hồi sanh tử nữa, vì sự nối kết 
ràng buộc phàm phu tái sanh đã bị chặt đứt. Qua tu tập thiển định, chư 
Phật đã loại trừ tất cả những tham dục và nhiễm ô. Vị Phật của hiển 
kiếp là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài sanh ra với tên là Tất Đạt Đa 
trong dòng tộc Thích Ca. Phật là Đấng Toàn Giác hay một người đã 
giác ngộ viên mãn: về chân tánh của cuộc sinh tồn. Chữ Phật có nghĩa 
là tự mình giác ngộ, đi giác ngộ cho người, sự giác ngộ nầy là viên 
mãn tối thượng. Từ Buddha” được rút ra từ ngữ căn tiếng Phạn “Budh” 
nghĩa là hiểu rõ, thấy biết hay tỉnh thức. Phật là người đã giác ngộ, 
không còn bị sanh tử luân hồi và hoàn toàn giải thoát. Phật là bậc giác 
giả. Tàu dịch là “Giác” và “Trí”. Phật là một người đã giác ngộ và giải 
thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Có ba bậc giác: tự giác, giác tha, và 
giác hạnh viên mãn. Phật là Đấng Giác Ngộ Đại Từ. Bậc làm tự lợi 
hay tự cải thiện (tu hành) lấy mình với mục đích làm lợi ích cho người 
khác. Tự lợi lợi tha và từ bi không ngần mé là giáo thuyết chính của 
trường phái Đại Thừa. “Tự lợi lợi tha” là tính chất thiết yếu trong tu 
tập của một vị Bồ Tát, làm lợi mình, làm lợi người, hay tự mình tu tập 
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trong khuôn khổ nhà Phật để cứu độ người khác. Tiểu Thừa coi việc tự 
lợi, tự độ là chính yếu; trong khi Bồ Tát Đại Thừa thì hành Bồ Tát Đạo 
vị tha là thiết yếu, tự tiến tu, rỗi giúp người tiến tu. Bước thứ nhì là 
“Lợi Tha”. Và bước thứ ba là “Giác Hạnh Viên Mãn”. 

Phật là Đấng đã đạt được toàn giác dẫn đến sự giải thoát hoàn 
toàn khỏi luân hồi sanh tử. Danh từ Phật không phải là danh từ riêng 
mà là một tên gọi “Đấng Giác Ngộ” hay “Đấng Tĩnh Thức.” Thái tử Sĩ 
Đạt Đa không phải sanh ra để được gọi là Phật. Ngài không sanh ra là 
tự nhiên giác ngộ. Ngài cũng không nhờ ân điển của bất cứ một đấng 
siêu nhiên nào; tuy nhiên sau nhiều cố gắng liên tục, Ngài đã giác 
ngộ. Hiển nhiên đối với Phật tử, những người tin tưởng vào luân hồi 
sanh tử, thì Đức Phật không phải đến với cõi Ta Bà nầy lần thứ nhất. 
Như bất cứ chúng sanh nào khác, Ngài đã trải qua nhiều kiếp, đã từng 
luân hồi trong thế gian như một con vật, một con người, hay một vị 
thần trong nhiều kiếp tái sanh. Ngài đã chia xẻ số phận chung của tất 
cả chúng sanh. Sự viên mãn tâm linh của Đức Phật không phải và 
không thể là kết quả của chỉ một đời, mà phải được tu luyện qua nhiều 
đời nhiều kiếp. Nó phải trải qua một cuộc hành trình dài đăng đẳng. 
Tuy nhiên, sau khi thành Phật, Ngài đã khẳng định bất cứ chúng sanh 
nào thành tâm cũng có thể vượt thoát khỏi những vướng mắc để thành 
Phật. Tất cả Phật tử nên luôn nhớ rằng Phật không phải là thần thánh 
hay siêu nhiên. Ngài cũng không phải là một đấng cứu thế cứu người 
bằng cách tự mình gánh lấy gánh nặng tội lỗi của chúng sanh. Như 
chúng ta, Phật cũng sanh ra là một con người. Sự khác biệt giữa Phật 
và phàm nhân là Phật đã hoàn toàn giác ngộ, còn phàm nhân vẫn mê 
mờ tăm tối. Tuy nhiên, Phật tánh vẫn luôn đồng đẳng trong chúng sanh 
mọi loài. Trong Tam Bảo, Phật là đệ nhất bảo, pháp là đệ nhị bảo và 
Tăng là đệ tam bảo. 

Theo các tông phái Thiển thì Phật tử chấp nhận rằng vị Phật lịch 
sử ấy không phải là vị thần tối thượng, cũng không phải là đấng cứu 
thế cứu người bằng cách tự mình gánh lấy tội lỗi của loài người. Người 
Phật tử chỉ tôn kính Đức Phật như một con người toàn giác toàn hảo đã 
đạt được sự giải thoát thân tâm qua những nỗ lực của con người và 
không qua ân điển của bất cứ một đấng siêu nhiên nào. Theo Phật 
giáo, ai trong chúng ta cũng là một vị Phật, nghĩa là mỗi người chúng 
ta đều có khả năng làm Phật; tuy nhiên, muốn thành Phật, chúng ta 
phải đi theo con đường gian truân đến giác ngộ. Trong các kinh điển, 
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chúng ta thấy có nhiều sự xếp loại khác nhau về các giai đoạn Phật 
quả. Một vị Phật ở giai đoạn cao nhất không những là một người giác 
ngộ viên mãn mà còn là một người hoàn toàn, một người đã trở thành 
toàn thể, bản thân tự đây đủ, nghĩa là một người trong ấy tất cả các 
khả năng tâm linh và tâm thần đã đến mức hoàn hảo, đến một giai 
đoạn hài hòa hoàn toàn và tâm thức bao hàm cả vũ trụ vô biên. Một 
người như thế không thể nào đồng nhất được nữa với những giới hạn 
của nhân cách và cá tính và sự hiện hữu của người ấy. Không có gì có 
thể đo lường được, không có lời nào có thể miêu tả được con người ấy. 

Phật Ra Đời Vì Một Đại Sự Nhân Duyên. Phật xuất hiện vì một 
đại sự nhân duyên: Khai thị cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật, hay 
là giác ngộ theo kinh Pháp Hoa, Phật tánh theo kinh Niết Bàn và thiên 
đường cực lạc theo kinh Vô Lượng Thọ. Theo kinh Tăng Nhất A Hàm, 
Đức Phật là một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường, xuất 
hiện trong thế gian nây, vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc của 
chúng sanh, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp của chư nhơn Thiên. Đức Phật 
đã khai sáng ra đạo Phật. Có người cho rằng đạo Phật là một triết lý 
sống chứ không phải là một tôn giáo. Kỳ thật, Phật giáo không phải là 
một tôn giáo theo lối định nghĩa thông thường, vì Phật giáo không phải 
là một hệ thống tín ngưỡng và tôn sùng lễ bái trung thành với một thần 
linh siêu nhiên. Đạo Phật cũng không phải là một thứ triết học hay 
triết lý suông. Ngược lại, thông điệp của Đức Phật thật sự dành cho 
cuộc sống hằng ngày của nhân loại: “Tránh làm điều ác, chuyên làm 
việc lành và thanh lọc tâm ý khỏi những nhiễm trược trần thế.” Thông 
điệp nầy ra đời từ sự thực chứng chân lý của Đức Phật. Dù sống trong 
cung vàng điện ngọc với đủ đầy vật chất xa hoa, Đức Phật vẫn luôn 
suy tư sâu xa tại sao chúng sanh phải chịu khổ đau phiền não trên cõi 
trần thế nây. Cái gì gây nên sự khổ đau phiển não nầy? Một ngày nọ, 
lúc thiếu thời của Đức Phật, khi đang ngồi dưới một tàng cây, Ngài 
bỗng thấy một con rắn xuất hiện và đớp lấy một con lươn. Trong khi cả 
hai con rắn và lươn đang quần thảo, thì một con diều hâu sà xuống 
chớp lấy con rắn với con lươn còn trong miệng. Sự cố nầy là một thời 
điểm chuyển biến quan trọng cho vị hoàng tử trẻ về việc thoát ly cuộc 
sống thế tục. Ngài thấy rằng sinh vật trên cõi đời nầy chẳng qua chỉ là 
những miếng mỗi cho nhau. Một con bắt, còn con kia trốn chạy và hễ 
còn thế giới nầy là cuộc chiến cứ mãi dằng co không ngừng nghỉ. Tiến 
trình săn đuổi và tự sinh tổn không ngừng nầy là căn bản của bất hạnh. 
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Nó là nguồn gốc của mọi khổ đau. Chính vì thế mà Thái tử quyết tâm 
tìm phương chấm dứt sự khổ đau nầy. Ngài đã xuất gia năm 29 tuổi và 
sáu năm sau, Ngài đã thành đạo. Theo Đức Phật, luật “Nhơn Quả 
Nghiệp Báo” chi phối chúng sanh mọi loài. Nghiệp có nghĩa đơn giản 
là hành động. Nếu một người phạm phải hành động xấu thì không có 
cách chi người đó tránh khỏi được hậu quả xấu. Phật chỉ là bậc đạo sư, 
chỉ dạy chúng sanh cái gì nên làm và cái gì nên tránh, chứ Ngài không 
thể nào làm hay tránh dùm chúng sanh được. Trong Kinh Pháp Cú, 
Đức Phật đã chỉ dạy rõ ràng: “Bạn phải là người tự cứu lấy mình. 
Không ai có thể làm øì để cứu bạn ngoại trừ chỉ đường dẫn lối, ngay cả 
Phật”. 

Phật đản sanh không phải là một huyền thoại mà là một biến cố 
lịch sử có thật. Vào năm 563 trước Tây lịch, một cậu bé được sanh ra 
trong một hoàng tộc tại miền Bắc Ấn Độ. Hoàng tử này trưởng thành 
trong giàu sang xa xỉ, nhưng sớm nhận ra tiện nghi vật chất và sự an 
toàn trên thế gian không đem lại hạnh phúc thật sự. Ngài động lòng 
trắc ẩn sâu xa trước hoàn cảnh khổ đau quanh Ngài, chính vì vậy mà 
Ngài nhất định tìm cho ra chìa khóa đưa đến hạnh phúc cho nhân loại. 
Vào năm 29 tuổi Ngài rời bổ vợ đẹp con ngoan và cung vàng điện 
ngọc để cất bước lên đường học đạo với những bậc thầy nổi tiếng 
đương thời. Những vị thầy này dạy Ngài rất nhiều nhưng không vị nào 
thật sự hiểu biết nguồn cội của khổ đau phiển não của nhân loại và 
làm cách nào để vượt thoát khỏi những thứ đó. Cuối cùng sau sáu năm 
tu học và hành thiển, Ngài liễu ngộ và kinh qua kinh nghiệm tận diệt 
vô minh và thành đạt giác ngộ. Từ ngày đó người ta gọi Ngài là Phật, 
bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Trong 45 năm sau đó Ngài chu du khắp 
miễn Bắc Ấn để dạy người những gì mà Ngài đã chứng ngộ. Lòng từ 
bi và hạnh nhẫn nhục của Ngài quả thật kỳ diệu và hàng vạn người đã 
theo Ngài, trở thành tín đồ Phật giáo. Đến năm Ngài 80 tuổi, dù xác 
thân già yếu bệnh hoạn, nhưng lúc nào Ngài cũng hạnh phúc và an vui, 
cuối cùng Ngài nhập Niết Bàn vào năm 80 tuổi. Lìa bỏ gia đình không 
phải là chuyện dễ dàng cho Đức Phật. Sau một thời gian dài đắn đo 
suy nghĩ Ngài đã quyết định lìa bổ gia đình. Có hai sự lựa chọn, một là 
hiến thân Ngài cho gia đình, hai là cho toàn thể thế gian. Sau cùng, 
lòng từ bi vô lượng của Ngài đã khiến Ngài tự cống hiến đời mình cho 
thế gian. Và mãi cho đến nay cả thế giới vẫn còn thọ hưởng những lợi 
ích từ sự hy sinh của Ngài. Đây có lẽ là sự hy sinh có nhiều ý nghĩa 
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hơn bao giờ hết. Hiện nay vẫn còn nhiều bàn cãi về năm sanh chính 
xác của Đức Phật; tuy nhiên ý kiến của phần đông chọn năm 623 trước 
Tây Lịch. Ngày Phật đản sanh là ngày trăng tròn tháng 4, đó là một 
ngày tuyệt đẹp. Tiết trời trong sạch, gió mát thoang thoảng. Trong 
vườn trăm hoa đua nở, tỏa hương ngào ngạt, chim hót líu lo... tạo 
thành một cảnh tượng thần tiên ở thế gian để đón chào sự đản sanh 
của Thái Tử. Theo truyền thuyết Ấn Độ thì lúc đó đất trời rung động, 
từ trên trời cao tuôn đổ hai dòng nước bạc, một ấm một mát, tắm gội 
cho thân thể của Thái Tử. Ngày nay các quốc gia theo truyền thống 
Phật giáo, tổ chức ngày Đại lễ Phật Đản vào khoảng giữa tháng tư âm 
lịch. Cũng theo truyền thuyết Ấn Độ, ngày Phật Đản sanh đáng tin 
cậy, có lẽ vào ngày mông 8 tháng 4; tuy nhiên, tất cả các nước theo 
Phật giáo lấy ngày trăng tròn tháng tư làm lễ kỷ niệm. Đối với cộng 
đồng Phật giáo, ngày lễ quan trọng nhất nhất là ngày lễ Phật Đản. Đó 
là ngày trăng tròn tháng tư. Hằng triệu người trên thế giới cử hành lễ 
Phật Đản. Ngày này được gọi là ngày Vesak tại xứ Tích Lan, ngày 
Visakha Puja tại Thái Lan. Vào ngày này, Phật tử tại vài xứ như Trung 
Hoa, Đại Hàn tham dự vào lễ “Tắm Phật.” Họ rưới nước thơm vào 
tượng Phật Đản Sanh. Việc này tượng trưng cho thanh tịnh nơi tâm ý 
và hành động. Chùa viện được trang hoàng bông hoa cờ phướn; trên 
bàn thờ đầy lễ vật cúng dường. Những bữa cơm chay được dọn ra cho 
mọi người. Người ta làm lễ phóng sanh. Đây được xem như là ngày 
thật vui cho mọi người. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng 
nhất của Phật giáo, vì ngày đó vừa là ngày Đức Phật đản sanh, thành 
đạo và đạt niết bàn. Theo truyền thống Đại Thừa, ngày rằm tháng tư là 
ngày mà các nước theo truyền thống Phật giáo tổ chức ngày lễ kỷ 
niệm Phật Đản sanh, xuất gia, thành đạo và nhập Niết bàn. LỄ Vesak 
gồm có một thời giảng pháp, một buổi quán niệm về cuộc đời Đức 
Phật, các cuộc rước xung quanh nơi thờ. Ngoài ra ngày Vesak còn là 
dịp nhắc nhở chúng ta cố gắng đạt tới Đại giác. Dù Đức Phật đã nhập 
diệt, nhưng trên 2.500 năm sau những giáo thuyết của Ngài vẫn còn tế 
độ rất nhiều người, gương hạnh của Ngài vẫn còn là nguồn gợi cảm 
cho nhiều người, và những lời dạy dỗ của Ngài vẫn còn tiếp tục biến 
đổi nhiều cuộc sống. Chỉ có Đức Phật mới có được oai lực hùng mạnh 
tổn tại sau nhiều thế kỷ như thế ấy. Đức Phật không bao giờ tự xưng 
rằng Ngài là một thần linh, là con của thần linh, hay là sứ giả của thần 
linh. Ngài chỉ là một con người đã tự cải thiện để trở nên toàn hảo, và 
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Ngài dạy rằng nếu chúng ta noi theo gương lành ấy chính ta cũng có 
thể trở nên toàn hảo như Ngài. Ngài không bao giờ bảo đệ tử của Ngài 
thờ phượng Ngài như một thần linh. Kỳ thật Ngài cấm chỉ đệ tử Ngài 
làm như vậy. Ngài bảo đệ tử là Ngài không ban phước cho những ai 
thờ phượng Ngài hay giáng họa cho ai không thờ phượng Ngài. Ngài 
bảo Phật tử nên kính trọng Ngài như một vị Thầy. Ngài còn nhắc nhở 
đệ tử về sau này khi thờ phượng lễ bái tượng Phật là tự nhắc nhở chính 
mình phải cố gắng tu tập để phát triển lòng yêu thương và sự an lạc 
với chính mình. Hương của nhang nhắc nhở chúng ta vượt thắng những 
thói hư tật xấu để đạt đến trí huệ, đèn đốt lên khi lễ bái nhằm nhắc 
nhở chúng ta đuốc tuệ để thấy rõ rằng thân này rồi sẽ hoại diệt theo 
luật vô thường. Khi chúng ta lễ lạy Đức Phật là chúng ta lễ lạy những 
giáo pháp cao thượng mà Ngài đã ban bố cho chúng ta. Đó là cốt tủy 
của sự thờ phượng lễ bái trong Phật giáo. Nhiều người đã lầm hiểu về 
sự thờ phượng lễ bái trong Phật giáo, ngay cả những Phật tử thuần 
thành. Người Phật tử không bao giờ tin rằng Đức Phật là một vị thần 
linh, thì không có cách chi mà họ có thể tin rằng khối gỗ hay khối kim 
loại kia là thần linh. Trong Phật giáo, tượng Phật được dùng để tượng 
trưng cho sự toàn thiện toàn mỹ của nhân loại. Tượng Phật cũng nhắc 
nhở chúng ta về tầm mức cao cả của con người trong giáo lý nhà Phật, 
rằng Phật giáo lấy con người làm nòng cốt, chứ không phải là thần 
linh, rằng chúng ta phải tự phản quang tự kỷ, phải quay cái nhìn vào 
bên trong để tìm trạng thái toàn hảo trí tuệ, chứ không phải chạy đông 
chạy tây bên ngoài. Như vậy, không cách chi mà người ta có thể nói 
rằng Phật tử thờ phượng ngẫu tượng cho được. Kỳ thật, từ xa xưa lắm, 
con người nguyên thủy tự thấy mình sống trong một thế giới đầy thù 
nghịch và hiểm họa. Họ lo sợ thú đữ, lo sợ không đủ thức ăn, lo sợ 
bệnh hoạn và những tai ương hay hiện tượng thiên nhiên như giông 
gió, bão tố, núi lửa, sấm sét, vân vân. Họ không cảm thấy an toàn với 
hoàn cảnh xung quanh và họ không có khả năng giải thích được những 
hiện tượng ấy, nên họ tạo ra ý tưởng thần linh, nhằm giúp họ cảm thấy 
thoải mái tiện nghi hơn khi sự việc trôi chảy thuận lợi, cũng như có đủ 
can đảm vượt qua những lúc lâm nguy, hoặc an ủi khi lâm vào cảnh 
bất hạnh, lại cho rằng thượng đế đã sắp đặt an bài như vậy. Từ thế hệ 
này qua thế hệ khác, người ta tiếp tục niềm tin nơi “thượng đế” từ cha 
anh mình mà không cần phải đắn đo suy nghĩ. Có người cho rằng họ tin 
nơi thượng đế vì thượng đế đáp ứng những thỉnh nguyện của họ mỗi 
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khi họ lo âu sợ hãi. Có người cho rằng họ tin nơi thượng đế vì cha mẹ 
ông bà họ tin nơi thượng đế. Lại có người cho rằng họ thích đi nhà thờ 
hơn đi chùa vì những người đi nhà thờ có vẻ sang trọng hơn những 
người đi chùa. Theo truyền thuyết Phật giáo, lúc đức Phật mới giáng 
sanh từ bên sườn phải Hoàng Hậu Ma Da và bước đi bảy bước đầu 
tiên, ngài đã một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất mà nói rằng: 
“Trên trời dưới trời, riêng ta cao nhất. Trên trời dưới trời riêng ta tôn 
quý nhất.” Đây không phải là một câu nói cao ngạo mà là câu nói để 
chứng tỏ rồi đây Ngài sẽ hiểu được sự đồng nhứt của bản tánh thật của 
toàn vũ trụ, chứ không phải là bản ngã theo thế tục. Lời tuyên bố nầy 
cũng là thường pháp của chư Phật ba đời. Đối với Đại Thừa, Ngài là 
tiêu biểu cho vô lượng chư Phật trong vô lượng kiếp. 

Mặc dầu sống trong cung điện xa xỉ, nhưng có bốn cảnh đã làm 
thay đổi cuộc đời đức Phật. Theo truyền thuyết Phật giáo, Thái tử Tất 
Đạt Đa cùng với người đánh xe của Ngài phiêu lưu ra ngoài bức tường 
của cung điện bốn lần, và bốn hình ảnh mà Ngài đã chạm trán đã dẫn 
đến sự kiện Ngài từ bỏ thế gian, một trong những bước ngoặc lớn lao 
trong đời của Ngài. Trong lần đầu tiên đi ra ngoài, thái tử gặp một 
người gầy yếu chống gậy. Xa Nặc giải thích rằng đây là tuổi già và 
cũng là số phận của tất cả mọi chúng sanh, kể cả thái tử. Khi vua cha 
nghe được chuyện này, ngài cho tăng gấp đôi số người canh giữ con 
trai mình và tăng thêm số người làm trò vui cho thái tử. Trong lần đi ra 
ngoài thành lần thứ hai, thái tử tình cờ gặp một người đau đớn vì bệnh 
tật. Một lần nữa Xa Nặc báo cho thái tử biết rằng điều bất hạnh này có 
thể đến với tất cả chúng sanh, kể luôn cả thái tử. Lần đi ra ngoài thành 
thứ ba, thái tử trông thấy một xác chết, và sau đó Xa Nặc thảo luận với 
Ngài về bản chất và ý nghĩa của cái chết. Nơi cung điện thái tử cảm 
thấy buồn nản mà không có một sự giải trí nào có thể làm cho Ngài 
phấn chấn lên được: ngài giống như “một con sư tử bị đâm thủng nơi 
tim bởi một mũi tên độc.” Ngài không thể hiểu được làm thế nào mà 
người ta có thể an vui với bản thân hoặc cười đùa thỏa thích khi lão, 
bệnh, tử vẫn còn tổn tại trong thế gian này. Những năm sau đó Ngài 
thường dạy rằng sự đau như thế vẫn luôn luôn hiện diện và đưa ra một 
giải pháp cho sự kiện đã được khẳng định này. Vào lần đi ra ngoài 
thành lần cuối cùng, thái tử thấy một đạo sĩ mang một chiếc bình bát 
khất thực, Xa Nặc trình bày với thái tử rằng người này đã từ bổ cuộc 
sống gia đình và đã xuất gia sống đời đạo hạnh của một nhà tu khổ 
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hạnh đi tìm chân lý và hạnh phúc. Và rồi sau đó thái tử Tất Đạt Đa 
quyết định thực hành giống như vậy. Theo truyền thuyết về cuộc đời 
Đức Phật Thích Ca Mâu N¡, ít lâu sau khi Ngài đản sanh, một nhà tiên 
tri đã tiên đoán rằng Ngài sẽ thành một vị đại vương nếu Ngài không 
chứng kiến bốn cảnh: 1) người bệnh; 2) người già; 3) một thây ma; 4) 
một người xuất gia. Ba cảnh đầu tượng trưng cho hiện thực cay nghiệt 
của vòng luân hồi sanh tử, trong đó chúng sanh bệnh hoạn, già yếu và 
chết chóc, và cảnh tượng thứ tư chỉ ra con đường thoát khỏi hiện thực 
này, bằng cách từ bỏ thế giới trần tục để tìm đường giải thoát. Theo 
truyện kể của truyền thống, cha Ngài là vua Tịnh Phạn đã cố gắng hết 
sức mình để ngăn ngừa không cho Ngài thấy những cảnh này, nhưng 
không thành công. VỊ Thái tử trẻ đã đi ra ngoại thành Ca Tỳ La Vệ 4 
lần, và mỗi lần Ngài đều chứng kiến một trong bốn cảnh tượng. Sau đó 
Ngài quyết định rời bỏ cung điện của vua cha và trở thành người từ bỏ 
thế gian. Lý do tại sao chúng ta gọi bốn cảnh tượng này là bốn cảnh 
tượng có ý nghĩa bởi vì chính bốn điểm này đã làm thay đổi cả cuộc 
đời của Thái tử Tất Đạt Đa (người sau này trở thành Đức Phật). Khi 
Thái tử lớn lên, điều mơ ước mạnh mẻ và khẩn thiết của vua Tịnh 
Phạn là con mình lập gia đình, chăm sóc gia đình, và là người kế vị 
xứng đáng của mình, bởi vì lời tiên tri của nhà thông thái Kondanna 
luôn ám ảnh nhà vua, nên nhà vua luôn lo sợ một ngày nào đó Thái tử 
sẽ bổ nhà ra đi, sống đời ẩn sĩ không cửa không nhà. Theo tập tục Ấn 
Độ thời bấy giờ, Thái tử kết duyên rất sớm vào năm lên 16 với người 
em bà con, một công chúa xinh đẹp, con vua Hộc Phạn và bà hoàng 
hậu Pamita của xứ Koliya. Công chúa cùng tuổi với Thái tử. Vua Tịnh 
Phạn đã cung ứng đầy đủ những phương tiện sang trọng nhất cho Thái 
tử. Ngài có ba cung điện để sống thích hợp với ba mùa theo thời tiết 
của Ấn Độ. Không gì trên đời để hưởng thụ những lạc thú trần gian, 
Thái tử sống giữa cảnh đàn ca múa hát, trong xa hoa hỷ lạc lộng lẫy, 
không biết gì đến khổ đau sầu muộn. Tuy nhiên, tất cả những cố gắng 
của vua Tịnh Phạn nhằm giam hãm con mình trong nhục dục trần thế 
và tạo cho con mình một tâm hồn trần tục đã không đem lại kết quả. 
Những công trình của vua cha Tịnh Phạn nhằm tách rời cặp mắt tìm 
tòi của con mình ra khỏi những trạng huống khốn khổ phiền lụy trong 
đời sống, chỉ làm cho tánh tò mò và ý chí quyết tìm chân lý và thành 
đạt giác ngộ của Thái tử ngày càng lớn thêm. Với tuổi lớn khôn và 
thành thục, Thái tử bắt đầu thoáng thấy được nỗi thống khổ của thế 
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gian. Một hôm khi Thái tử đang ngồi trên xe ngựa do người đánh xe 
Xa Nặc chở vào vườn Thượng Uyển, thì Ngài ngạc nhiên trông thấy 
một cảnh tượng não nề mà Ngài chưa từng thấy bao giờ: một cụ già 
già yếu đang ở vào giai đoạn cuối của cuộc sống, đang rên rỉ khóc 
than: “Ngài ơi! Hãy giúp tôi! Giúp tôi đứng vững trên đôi chân; Ôi, 
hãy giúp tôi! Nếu không tôi sẽ chết trước khi về đến nhà!” Đây là 
cảnh kích động mạnh mẽ đầu tiên của Thái tử. Lần thứ nhì, khi Ngài 
thấy một người ốm yếu chỉ còn da bọc xương, vô cùng khổ sở và buồn 
thảm, đang chịu đựng một cơn bệnh nặng, đang chịu đựng một cơn 
bệnh trầm trọng. Sức lực không còn, tất cả những hy vọng và niễm vui 
sống của người ấy cũng không còn. Lần thứ ba Ngài thấy một nhóm 
người than khóc rên rỉ thê thảm, khiêng trên vai thi hài của thân nhân 
để đi hỏa táng. Cảnh tượng bất hạnh mà lần đầu tiên Ngài thấy trong 
đời đã làm cho Ngài vô cùng kích động. Và Ngài được người đánh xe 
Xa Nặc cho biết rồi đây chính Ngài, Công chúa Da Du Đà La, và tất 
cả thân quyến lớn nhỏ, không trừ bỏ một ai, đều phải trải qua những 
giai đoạn già, bệnh và chết này. Ít lâu sau, Thái tử trông thấy một tu sĩ 
khoan thai đi từng bước, mắt nhìn xuống, ung dung và vắng lặng, thanh 
thoát tự tại. tác phong trầm tĩnh của con người từ tốn ấy đập mạnh vào 
tâm tư Ngài. Ngài được Xa Nặc cho biết rằng đó là một tu sĩ đã la bỏ 
nhà cửa để sống đời trong sạch, tìm chân lý giải đáp cho những phiền 
toái của đời sống. Ý niệm xuất gia bỗng chốc thoáng qua trong trí Ngài 
và Ngài trầm tư mặc tưởng trên đường về nhà. Nhịp tim thống khổ của 
nhân loại đã tìm được một âm vang cứu chữa trong tâm Ngài. Càng 
đụng chạm với cuộc sống bên ngoài Ngài càng có xác tín là thế gian 
này quả thật không có hạnh phúc thật sự. Nhưng trước khi về đến 
hoàng cung thì một người đến báo tin là công chúa Da Du Đà La đang 
lâm bồn và hạ sanh một hoàng nam. “Lại thêm một trói buộc cho ta,” 
Ngài thốt ra lời than và trở về. 

Trước khi đắc đạo thành Phật, Thái Tử đã phải trải qua sáu năm tu 
hành khổ hạnh trong rừng. Theo truyền thuyết Phật giáo, sau khi rời bỏ 
cung vua, Thái tử Sĩ Đạt Đa đi vào rừng khổ hạnh. Có rất nhiều đạo sĩ 
đang thực hành khổ hạnh tại đó. Thái tử đến xin chỉ giáo một một vị 
trưởng lão: “Làm sao mới được giác ngộ và giải thoát?” Vị trưởng lão 
đáp: “Chúng tôi siêng năng tu hành khổ hạnh, chỉ mong sau khi chết 
được lên Thiên giới hưởng lạc, chứ không biết cái gì gọi là giác ngộ 
hay giải thoát cả.” VỊ trưởng lão tiếp theo: “Phương pháp hành xác của 
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chúng tôi là đói thì ăn rễ cỏ, vỏ cây, hoa quả. Có lúc chúng tôi dội 
nước lạnh lên đầu suốt ngày. Có lúc thì chúng tôi ngủ cạnh lửa nóng 
cho cơ thể bị nóng đỏ. Có lúc thì chúng tôi treo ngược trên những cành 
cây. Chúng tôi thực hành khổ hạnh bằng nhiều cách khác nhau và mục 
đích là để thờ mặt trời, mặt trăng, các vì sao, hay nước chảy và lửa 
hồng. Sau khi nghe những lời giải thích của vị trưởng lão, vị Thái tử 
vốn thông minh biết ngay là những người này chả biết gì đến vấn để 
sanh tử, họ đã không thể tự cứu mình nói chi đến cứu độ những chúng 
sanh khác. Sau đó Thái Tử Tất Đạt Đa đến gặp ngài A La La, rồi ngài 
Uất Đầu Lam Phất. Trong thời gian ngắn, Thái Tử đều thông hiểu hết 
tất cả những điều mà các đạo sư nầy đã chỉ dạy. Nhưng Ngài vẫn chưa 
thỏa mãn, và tự nhủ: “Các vị Thầy của Ta mặc dầu là những đao sư 
thánh thiện, nhưng những lời chỉ giáo của họ vẫn chưa giúp con người 
chấm dứt khổ đau. Nên Ta phải tự mình cố gắng tìm ra chân lý.” Thế 
là Thái tử quyết định rời bỏ khổ hạnh lâm để hướng về vùng tu của 
các ẩn sĩ. Ngài lên núi Gaya để tự mình khổ tu và tham thiền nhập 
định. Sự khổ hạnh của Thái tử rất đơn giản, mỗi ngày Ngài chỉ ăn một 
chút lúa mì và lúa mạch trong khi chuyên tâm tu trì nên cơ thể của 
Ngài ngày càng yếu dần. Thân thể của ngài mất đi vẻ đẹp trong sáng, 
bao phủ đầy bụi đất dơ dáy. Nhìn ngài chẳng khác gì một bộ xương 
đang sống. Nhưng ngài vẫn kiên trì không chịu từ bỏ sự khổ hạnh. Sau 
sáu năm tu hành khổ hạnh trong rừng, nhưng Ngài vẫn không đạt được 
tận cùng ý nguyện. Ngài thấy khổ hạnh hành xác là một sự sai lầm 
trong việc tự hủy hoại thân thể của chính mình. Cuối cùng Thái tử nghĩ 
rằng việc lớn giác ngộ và giải thoát không thể bằng tu hành khổ hạnh 
mà được. Để tìm ra chân lý, ngài phải theo con đường trung đạo nằm 
giữa cuộc sống quá dục lạc và quá khổ hạnh. 

Theo lịch sử Phật giáo, đức Phật Lịch Sử là đấng đã hoàn toàn đạt 
tới Chánh đẳng Chánh giác. Vì thiếu thông tin và sự kiện cụ thể chính 
xác nên bây giờ chúng ta không có niên đại chính xác liên quan đến 
cuộc đời của Đức Phật. Người Ấn Độ, nhất là những người dân ở vùng 
Bắc Ấn, thì cho rằng Đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm trước thời 
vua A Dục. Tuy nhiên, các học giả cận đại đều đồng ý rằng Ngài đã 
được đản sanh vào khoảng hậu bán thế kỷ thứ bảy trước Tây lịch và 
nhập diệt 80 năm sau đó. Phật là Đấng Chánh Biến Tri, đản sanh vào 
năm 623 trước Tây lịch, tại miễn bắc Ấn Độ, bây giờ là xứ Népal, một 
nước nằm ven sườn dãy Hy Mã Lạp Sơn, trong vườn Lâm Tỳ Ni trong 
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thành Ca Tỳ la Vệ, vào một ngày trăng tròn tháng tư. Cách đây gần 26 
thế kỷ dòng họ Thích Ca là một bộ tộc kiêu hùng của dòng Sát Đế Lợi 
trong vùng đổi núi Hy Mã Lạp Sơn. Tên hoàng tộc của Ngài là 
Siddhartha, và họ của Ngài là Gautama, thuộc gia đình danh tiếng 
Okkaka của thị tộc Thái Dương. Dòng họ nầy có một đức vua hiển đức 
là vua Tịnh Phạn, dựng kinh đô ở Ca Tỳ La Vệ, vị chánh cung của đức 
vua nầy là hoàng hậu Ma Gia. Khi sắp lâm bồn, theo phong tục thời 
ấy, hoàng hậu xin phép đức vua trở về nhà song thân mình ở một kinh 
thành khác, đó là Devadaha để sanh nở. Giữa đường hoàng hậu muốn 
nghỉ ngơi trong vường Lâm Tỳ Ni, một khu vườn tỏa ngát hương hoa, 
trong lúc ong bướm bay lượn và chim muông đủ sắc màu ca hót như 
thể vạn vật đều sẵn sàng chào đón hoàng hậu. Vừa lúc bà đứng dưới 
một tàng cây sala đầy hoa và vin lấy một cành đầy hoa, bà liền hạ 
sanh một hoàng tử, là người sau nầy trở thành Đức Phật Cổ Đàm. Đó 
là ngày rằm tháng tư năm 623 trước Tây lịch. Vào ngày lễ đặt tên, 
nhiều vị Bà La Môn thông thái được mời đến hoàng cung. Một ẩn sĩ 
tên A Tư Đà tâu với vua Tịnh Phạn rằng sẽ có hai con đường mở ra 
cho thái tử: một là thái tử sẽ trở thành vị Chuyển Luân Thánh Vương, 
hoặc thái tử sẽ xuất thế gian để trở thành một Bậc Đại Giác. A Tư Đà 
đặt tên thái tử là Sĩ Đạt Đa, nghĩa là “người đạt được ước nguyện.” 
Thoạt tiên đức vua hài lòng khi nghe điều nầy, nhưng về sau ngài lo 
ngại về lời tiên đoán rằng thái tử sẽ xuất thế và trở thành một vị ẩn sĩ 
không nhà. Tuy nhiên hoan lạc liền theo bởi sầu bi, chỉ bẩy ngày sau 
khi hoàng tử chào đời, hoàng hậu Ma Gia đột ngột từ trần. Thứ phi Ba 
Xà Ba Đề, cũng là em gái của hoàng hậu, đã trở thành người dưỡng 
mẫu tận tụy nuôi nấng thương yêu hoàng tử. Dù sống trong nhung lụa, 
nhưng tánh tình của thái tử thật nhân từ. Thái tử được giáo dục hoàn 
hảo cả kinh Vệ Đà lẫn võ nghệ. Một điều kỳ diệu đã xãy ra trong dịp 
lễ Hạ Điền vào thời thơ ấu của Đức Phật. Đó là kinh nghiệm tâm linh 
đầu đời mà sau nầy trong quá trình ầm cầu chân lý nó chính là đầu 
mối đưa ngài đến giác ngộ. Một lần nhân ngày lễ Hạ Điền, nhà vua 
dẫn thái tử ra đồng và đặt thái tử ngồi dưới gốc cây đào cho các bà 
nhũ mẫu chăm sóc. Bởi vì chính nhà vua phải tham gia vào lễ cày cấy, 
nên khi thái tử thấy phụ vương đang lái chiếc cày bằng vàng cùng với 
quần thần. Bên cạnh đó thái tử cũng thấy những con bò đang kéo lê 
những chiếc ách nặng nể và các bác nông phu đang nhễ nhại mồ hôi 
với công việc đồng áng. Trong khi các nhũ mẫu chạy ra ngoài nhập 
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vào đám hội, chỉ còn lại một mình thái tử trong cảnh yên lặng. Mặc dù 
tuổi trẻ nhưng trí khôn của ngài đã khôn ngoan. Thái tử suy tư rất sâu 
sắc về cảnh tượng trên đến độ quên hết vạn vật xung quanh và ngài đã 
phát triển một trạng thái thiển định trước sự kinh ngạc của các nhũ 
mẫu và phụ vương. Nhà vua rất tự hào về thái tử, song lúc nào ngài 
cũng nhớ đến lời tiên đoán của ẩn sĩ A Tư Đà. Ngài vây bao quanh 
thái tử bằng tất cả lạc thú và đám bạn trẻ cùng vui chơi, rất cẩn thận 
tránh cho thái tử không biết gì về sự đau khổ, buồn rầu và chết chóc. 
Khi thái tử được 16 tuổi vua Tịnh Phạn sắp xếp việc hôn nhân cho ngài 
với công chúa con vua Thiện Giác là nàng Da Du Đà La. Trước khi 
xuất gia, Ngài có một con trai là La Hầu La. Măc dù sống đời nhung 
lụa, danh vọng, tiền tài, cung điện nguy nga, vợ đẹp con ngoan, ngài 
vẫn cảm thấy tù túng như cảnh chim lồng cá chậu. Một hôm nhân đi 
dạo ngoài bốn cửa thành, Thái tử trực tiếp thấy nhiều cảnh khổ đau 
của nhân loại, một ông già tóc bạc, răng rụng, mắt mờ, tai điếc, lưng 
còng, nương gậy mà lê bước xin ăn; một người bệnh nằm bên lễ rên 
xiết đau đớn không cùng; một xác chết sình chương, ruồi bu nhặng 
bám trông rất ghê tởm; một vị tu khổ hạnh với vẻ trầm tư mặc tưởng. 
Những cảnh tượng nầy làm cho Thái tử nhận chân ra đời là khổ. Cảnh 
vị tu hành khổ hạnh với vẻ thanh tịnh cho Thái tử một dấu chỉ đầu tiên 
trên bước đường tìm cầu chân lý là phải xuất gia. Khi trở về cung, Thái 
tử xin phép vua cha cho Ngài xuất gia làm Tăng sĩ nhưng bị vua cha từ 
chối. Dù vậy, Thái tử vẫn quyết chí tìm con đường tu hành để đạt được 
chân lý giải thoát cho mình và chúng sanh. Quyết định vô tiền khoáng 
hậu ấy làm cho Thái tử Sĩ Đạt Đa sau nầy trở thành vị giáo chủ khai 
sáng ra Đạo Phật. Năm 29 tuổi, một đêm Ngài dứt bỏ đời sống vương 
giả, cùng tên hầu cận là Xa Nặc thắng yên cương cùng trốn ra khỏi 
cung, đi vào rừng xâu, xuất gia tầm đạo. Ban đầu, Thái tử đến với các 
danh sư tu khổ hạnh như Alara Kalama, Uddaka Ramaputta, những vị 
nầy sống một cách kham khổ, nhịn ăn nhịn uống, dãi nắng dầm mưa, 
hành thân hoại thể. Tuy nhiên ngài thấy cách tu hành như thế không có 
hiệu quả, Ngài khuyên nên bỏ phương pháp ấy, nhưng họ không nghe. 
Thái tử bèn gia nhập nhóm năm người tu khổ hạnh và ngài đi tu tập 
nhiều nơi khác, nhưng đến đâu cũng thấy còn hẹp hòi thấp kém, không 
thể giải thoát con người hết khổ được. Thái tử tìm chốn tu tập một 
mình, quên ăn bỏ ngủ, thân hình mỗi ngày thêm một tiểu tụy, kiệt sức, 
nằm ngã trên cỏ, may được một cô gái chăn cừu đổ sữa cứu khỏi thần 
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chết. Từ đó, Thái tử nhận thấy muốn tìm đạo có kết quả, cần phải bồi 
dưỡng thân thể cho khỏe mạnh. Sau sáu năm tầm đạo, sau lần Thái tử 
ngồi nhập định suốt 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề bên bờ sông Ni Liên 
tại Gaya để chiến đấu trong một trận cuối cùng với bóng tối sĩ mê và 
dục vọng. Trong đêm thứ 49, lúc đầu hôm Thái tử chứng được túc 
mệnh minh, thấy rõ được tất cả khoảng đời quá khứ của mình trong 
tam giới; đến nửa đêm Ngài chứng được Thiên nhãn minh, thấy được 
tất cả bản thể và nguyên nhân cấu tạo của vũ trụ; lúc gần sáng Ngài 
chứng được Lậu tận minh, biết rõ nguồn gốc của khổ đau và phương 
pháp dứt trừ đau khổ để được giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Thái tử 
Sĩ Đạt Đa đã đạt thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, hiệu là Thích Ca 
Mâu Ni Phật. Ngày thành đạo của Ngài tính theo âm lịch là ngày 
mồng tám tháng 12 trong lúc Sao Mai bắt đầu ló dạng. Đức Phật nói: 
“Ta không phải là vị Phật đầu tiên ở thế gian nầy, và cũng không phải 
là vị Phật cuối cùng. Khi thời điểm đến sẽ có một vị Phật giác ngộ ra 
đời, Ngài sẽ soi sáng chân lý như ta đã từng nói với chúng sanh.” Hai 
tháng sau khi thành đạo, Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên là bài 
Chuyển Pháp Luân cho năm vị đã từng tu khổ hạnh với Ngài tại Vườn 
Nai thuộc thành Ba La Nại. Trong bài nầy, Đức Phật dạy: “Tránh hai 
cực đoan tham đắm dục lạc và khổ hạnh ép xác, Như Lai đã chứng ngộ 
Trung Đạo, con đường đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ và Niết Bàn. 
Đây chính là Bát Thánh Đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh 
định.” Kế đó Ngài giảng Tứ Diệu Đế hay Bốn Sự Thật Cao Thượng: 
“Khổ, nguyên nhân của Khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt 
khổ.” Liên sau đó, tôn giả Kiều Trần Như chứng quả Dự Lưu và bốn vị 
còn lại xin được Đức Phật nhận vào hội chúng của Ngài. Sau đó Đức 
Phật giảng cho Yasa, một công tử vùng Ba La Nại và 54 người bạn 
khác của Yasa, tất cả những vị nầy đều trở thành các bậc A La hán. 
Với sáu mươi đệ tử đầu tiên, Đức Phật đã thiết lập Giáo Hội và Ngài 
đã dạy các đệ tử: “Ta đã thoát ly tất cả các kiết sử của cõi Trời người, 
chư vị cũng được thoát ly. Hãy ra đi, này các Tỳ Kheo, vì lợi ích cho 
mọi người, vì hạnh phúc cho mọi người, vì lòng bi mẫn thế gian, vì lợi 
ích, an lạc và hạnh phúc của chư Thiên và loài người. Hãy thuyết pháp 
hoàn thiện ở phần đầu, hoàn thiện ở phần giữa, hoàn thiện ở phần 
cuối, hoàn hảo cả về ý nghĩa lẫn ngôn từ. Hãy tuyên bố đời sống phạm 
hạnh hoàn toàn đầy đủ và thanh tịnh.” Cùng với những lời nầy, Đức 
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Phật đã truyền các đệ tử của Ngài đi vào thế gian. Chính Ngài cũng đi 
về hướng Ưu Lâu Tần Loa (Uruvela). Nơi đây Ngài đã nhận 30 thanh 
niên quý tộc vào Tăng Đoàn và giáo hóa ba anh em tôn già Ca Diếp, 
chẳng bao lâu sau nhờ bài thuyết giảng về lửa thiêu đốt, các vị nầy 
đều chứng quả A La Hán. Sau đó Đức Phật đi đến thành Vương Xá 
(Rajagaha), thủ đô nước Ma Kiệt Đà (Magadha) để viếng thăm vua 
Tần Bà Sa La (Bimbisara). Sau khi cùng với quần thần nghe pháp, nhà 
vua đã chứng quả Dư Lưu và thành kính cúng dường Đức Phật ngôi 
Tịnh Xá Trúc Lâm, nơi Đức Phật và Tăng chúng cư trú trong một thời 
gian dài. Tại đây hai vị đại đệ tử Xá Lợi Phất (Sariputra) và Mục Kiển 
Liên (Maggallana) đã được nhận vào Thánh chúng. Tiếp đó Đức Phật 
trở về thành Ca Tỳ La Vệ và nhận con trai La Hầu La và em khác mẹ 
là Nan Đà vào Giáo Hội. Từ giả quê hương, Đức phật trở lại thành 
Vương Xá và giáo hóa cho vị trưởng giả tên là Cấp Cô Độc. Nơi đây vị 
nầy đã dâng cúng Tịnh Xá Kỳ Viên. Từ sau khi đạt giác ngộ vào năm 
35 tuổi cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn vào năm 80 tuổi, Ngài thuyết 
giảng suốt những năm tháng đó. Chắc chắn Ngài phải là một trong 
những người nhiều nghị lực nhất chưa từng thấy: 45 năm trường Ngài 
giảng dạy ngày đêm, và chỉ ngủ khoảng hai giờ một ngày. Suốt 45 
năm, Đức Phật truyền giảng đạo khắp nơi trên xứ Ấn Độ. Ngài kết nạp 
nhiều đệ tử, lập các đoàn Tăng Già, Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni, thách 
thức hệ thống giai cấp, giảng dạy tự do tín ngưỡng, đưa phụ nữ lên 
ngang hàng với nam giới, chỉ dạy con đường giải thoát cho dân chúng 
trên khắp các nẻo đường. Giáo pháp của Ngài rất đơn giản và đây ý 
nghĩa cao cả, loại bổ các điều xấu, làm các điều lành, thanh lọc thân 
tâm cho trong sạch. Ngài dạy phương pháp diệt trừ vô minh, đường lối 
tu hành để diệt khổ, xử dụng trí tuệ một cách tự do và khôn ngoan để 
có sự hiểu biết chân chánh. Đức Phật khuyên mọi người nên thực hành 
mười đức tính cao cả là từ bi, trí tuệ, xả, hỷ, giới, nghị lực, nhẫn nhục, 
chân thành, cương quyết, thiện ý và bình thản. Đức Phật chưa hề tuyên 
bố là Thần Thánh. Người luôn công khai nói rằng bất cứ ai cũng có thể 
trở thành Phật nếu người ấy biết phát triển khả năng và dứt bỏ được vô 
minh. Khi giác hạnh đã viên mãn thì Đức Phật đã 80 tuổi. Đức Phật 
nhập Niết Bàn tại thành Câu Thi Na, để lại hàng triệu tín đồ trong đó 
có bà Da Du Đà La và La Hầu La, cũng như một kho tàng giáo lý kinh 
điển quý giá mà cho đến nay vẫn được xem là khuôn vàng thước ngọc. 
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Bài pháp đầu tiên được đức Phật thuyết giảng ngay sau khi Ngài 
đạt được đại giác tại Bồ đề đạo tràng. Phật đã đi vào vườn Lộc uyển 
tại thành Ba La Nại, để giảng bài pháp đầu tiên về Trung Đạo, Tứ 
Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Tại Vườn Lộc Uyển trong thành Ba La 
Nại, thoạt đầu Đức Phật bị năm anh em Kiểu Trần Như lãng tránh, 
nhưng khi Đức Phật tiến lại gần họ, họ cảm nhận từ nơi Ngài có những 
tướng hảo rất đặc biệt, nên tất cả đều tự động đứng dậy nghênh tiếp 
Ngài. Sau đó năm vị đạo sĩ thỉnh cầu Đức Thế Tôn chỉ giáo những 
điều Ngài đã giác ngộ. Đức Phật nhân đó đã thuyết Bài Pháp Đầu 
Tiên: Chuyển Bánh Xe Pháp. Ngài bắt đầu thuyết giảng: “Này các Sa 
Môn! Các ông nên biết rằng có bốn Chân Lý. Một là Chân Lý về Khổ. 
Cuộc sống đầy dẫy những khổ đau phiển não như già, bệnh, bất hạnh 
và chết chóc. Con người luôn chạy theo các dục lạc, nhưng cuối cùng 
chỉ tìm thấy khổ đau. Mà ngay khi có được thú vui thì họ cũng nhanh 
chóng cảm thấy mệt mỏi vì những lạc thú nầy. Không có nơi nào mà 
con người tìm thấy được sự thỏa mãn thật sự hay an lạc hoàn toàn cả. 
Thứ hai là Chân Lý về Nguyên Nhân của Khổ. Khi tâm chúng ta chứa 
đầy lòng tham dục và vọng tưởng chúng ta sẽ gặp mọi điều đau khổ. 
Thứ ba là Chân Lý về sự Chấm dứt Khổ. Khi tâm chúng ta tháo gỡ hết 
tham dục và vọng tưởng thì sự khổ đau sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ cẩm 
nghiệm được niềm hạnh phúc không diễn tả được bằng lời. Cuối cùng 
là Chân Lý về Đạo Diệt Khổ. Con đường giúp chúng ta đạt được trí 
tuệ tối thượng.” 

Ngày nay trong các kinh điển Phật giáo, đâu đâu Phật tử chúng ta 
cũng thấy hình ảnh của đức Phật, đặc biệt là trong kinh Pháp Cú. 
Chẳng ai hơn nổi người đã thắng phục dục tình. Người đã thắng phục 
dục tình không còn bị thất bại trổ lại, huống Phật trí mênh mông không 
dấu tích, các ngươi lấy gì mà hòng cám dỗ được (179). Người dứt hết 
trói buộc, ái dục còn khó cám dỗ được họ, huống Phật trí mênh mông 
không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hòng cám dỗ được ư? (180). Người 
trí thường ưa tu thiển định, ưa xuất gia và ở chỗ thanh vắng. Người có 
Chánh niệm và Chánh giác bao giờ cũng được sự ái kính của Thiên 
nhơn (181). Được sinh làm người là khó, được sống còn là khó, được 
nghe Chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó (182). Chớ làm 
các điều ác, gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ấy lời chư 
Phật dạy (183). Chư Phật thường dạy: “Niết bàn là quả vị tối thượng, 
nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao. Xuất gia mà não hại người khác, không 
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gọi là xuất gia Sa-môn.” (184). Chớ nên phỉ báng, đừng làm não hại, 
giữ giới luật tinh nghiêm, uống ăn có chừng mực, riêng ở chỗ tịch tịnh, 
siêng tu tập thiển định; ấy lời chư Phật dạy (185). Giả sử mưa xuống 
bạc vàng cũng chẳng thỏa mãn được lòng tham dục. Người trí đã biết 
rõ sự dâm dật vui ít khổ nhiều (186). Thế nên, dù sự dục lạc ở cõi trời, 
ngươi cũng chớ sanh tâm mong cầu. Đệ tử các đấng Giác ngộ, chỉ 
mong cầu diệt trừ ái dục mà thôi (187). Vì sợ hãi bất an mà đến quy-y 
thần núi, quy-y rừng cây, quy-y miễu thờ thọ thần (188). Nhưng đó 
chẳng phải là chỗ nương dựa yên ổn, là chỗ quy-y tối thượng, ai quy-y 
như thế khổ não vẫn còn nguyên (189). Trái lại, quy-y Phật, Pháp, 
Tăng, phát trí huệ chơn chánh (190). Hiểu thấu bốn lẽ mâu: biết khổ, 
biết khổ nhân, biết khổ diệt và biết tám chi Thánh đạo, diệt trừ hết 
khổ não (191). Đó là chỗ quy-y an Ổn, là chỗ quy-y tối thượng. Ai quy- 
y được như vậy mới giải thoát khổ đau (192). Rất khó gặp được các 
bậc Thánh nhân, vì chẳng thường có. Phàm ở đâu có vị Thánh nhơn ra 
đời thì gia tộc đó được an lành (193). Hạnh phúc thay đức Phật ra đời! 
Hạnh phúc thay diễn nói Chánh pháp! Hạnh phúc thay Tăng già hòa 
hợp! Hạnh phúc thay dõng tiến đồng tu! (194). Kẻ nào cúng dường 
những vị đáng cúng dường, hoặc chư Phật hay đệ tử, những vị thoát ly 
hư vọng, vượt khỏi hối hận lo âu (195). Công đức của người ấy đã cúng 
dường các bậc tịch tịnh vô úy ấy, không thể kể lường (196). 


Buddha 


The word Buddha 1s not a proper name, but a tile meaning 
“Enlipghtened One” or “Awakened One.” Prince Siddhartha was not 
born to be called Buddha. He was not born enlightened; however, 
efforts after efforts, he became enlightened. Any beings who sincerely 
try can also be freed from all clingings and become enlightened as the 
Buddha. All Buddhists should be aware that the Buddha was not a god 
or any kind of supernatural being. Like us, he was born a man. The 
differnce between the Buddha and an ordinary man 1s simply that the 
former has awakened to his Buddha nature while the latter 1s still 
deluded about it. However, whether we are awakened or deluded, the 
Buddha nature 1s equally present In all beings. “Buddha” 1s an epithet 
of those who successfully break the hold of Ignorance, liberate 
themselves from cyclic existence, and teach others the path to 
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liberation. The word “Buddha” derived from the Sanskrit root budh, “to 
awaken,” It refers to someone who attains Nirvana through meditative 
practice and the cultivation of such qualitiles as wisdom, patilence, and 
generosity. Such a person will never again be reborn within cyclic 
exIstence, as all the cognitive ties that bind ordinary beings to 
continued rebirth have been severed. Through ther meditative 
practice, Buddhas have eliminated all craving, and defilements. The 
Buddha of the present era 1s referred to as “Sakyamuni” (Sage of the 
Sakya). He was born Siddhartha Gautama, a member of the Sakya 
clan. The Buddha ¡is One Awakened or Enlightened to the true nature 
Of existence. The word Buddha 1s the name for one who has been 
enlightened, who brings enlightenment to others, whose enlightened 
practice 1s complete and ultimate. The term Buddha derived from the 
Sanskrit verb root “Budh” meaning to understand, to be aware of, or to 
awake. It describes a person who has achieved the enlightenment that 
leads to release from the cycle of birth and death and has thereby 
attained complete liberation. The Buddha 1s the Enlightened One. 
Chinese translation 1s “to perceive” and “knowledge.” Buddha means a 
person who has achieved the enlightenment that leads to release from 
the cycle of bình and death and has thereby attaned complete 
liberation. There are three degrees of enliphtenment: enlightenment 
derived from one”s self, enlighten others, and attain the Buddhahood. 
The Buddha 1s the Enlightened One with Great Loving Kindness. He 
benefitted and perfected of the self (to benefit oneself), or to Improve 
himself for the purpose of improving or benefiting others. Self- 
benefiting for the benefit of others, unlimited altruism and pity being 
the theory of Mahayana. “Self profit profit others,” the essential nature 
and work of a Bodhisattva, to benefit himself and benefit others, or 
himself press forward In the Buddhist life In order to carry others 
forward. Hinayana 1s considered to be self-advancement, self-salvation 
by works or discipline; Bodhisattva Buddhism as saving oneself in 
order to save others, or making progress and helping others to progress, 
Bodhisattvism being essentially altruistic. The second step IS 
Benefiting or perfecting of others (to benefit others). And the third step 
1s fo attain of Buddhahood. 

The Buddha 1s the person who has achieve the enlightenmernt that 
leads to release from the cycle of birth and death and has thereby 
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aftained complete liberation. The word Buddha 1s not a proper name 
but a tile meaning “Enlightened One” or “Awakened One.” Prince 
Siddhartha was not born to be called Buddha. He was not born 
enlightened, nor did he receive the grace of any supernatural being; 
however, efforts after efforts, he became enlightened. It 1s obvious to 
Buddhists who believe 1n re-incarnation, that the Buddha did not come 
1nto the world for the first time. Like everyone else, he had undergone 
many births and deaths, had experienced the world as an animal, as a 
man, and as a god. During many rebirths, he would have shared the 
common fate of all that lives. À spiritual perfection like that of a 
Buddha cannot be the result of Just one life. It must mature slowly 
throughout many ages and aeons. However, after His Enlightenment, 
the Buddha confirmed that any beings who sincerely try can also be 
Íreed from all clingings and become enlightened as the Buddha. All 
Buddhists should be aware that the Buddha was not a god or any kind 
of supernatural being (supreme detty), nor was he a savior or creafOr 
who rescues sentient beings by taking upon himself the burden of therr 
sins. Like us, he was born a man. The difference between the Buddha 
and an ordinary man 1s simply that the former has awakened to hIs 
Buddha nature while the latter 1s still deluded about 1t. However, the 
Buddha nature 1s equally present in all beings. 

According to the Zen sects, Buddhists accept the historic 
Sakyamumi Buddha neither as a Supreme Detty nor as a savior who 
rescues men by taking upon himself the burden of their sins. Rather, If 
verenates him as a fully awakened, fully perfected human being who 
aftained liberation of body and mind through his own human efforts and 
not by the grace of any supernatural being. According to Buddhism, we 
are all Buddhas from the very beginning that means every one of us IS 
potentially a Buddha; however, to become a Buddha, one must follow 
the arduous road to enlightenment. Various classifications of the stages 
of Buddhahood are to be found in the sutras. A Buddha In the highest 
sfage 1s not only fully enlightened but a Perfect One, one who has 
become whole, complete In himself, that 1s, one in whom all spiritual 
and psychic faculties have come to perfection, to maturity, to a stage of 
perfect harmony, and whose conscIousness encompasses the Infinity of 
the universe. Such a one can no longer be Identiied with the 
limitations of his individual personality, his individual character and 
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exIstence; there 1s nothing by which he could be measured, there are 
no words to describe him. 

The Buddha arose in this world for the sake of a great cause, or 
because of a great matter. The Buddha appeared, for the changing 
beiIngs from ¡llusion into enlightenmernt (according to the Lotus Sutra), 
or the Buddha-nature (according to the Nirvana Sutra), or the Joy of 
Paradise (according to the Infinie Life Sutra). According to the 
Anguttara Nikaya, the Buddha 1s a unique being, an extraordinary man 
arises In this world for the benefit of sentient beings, for the happiness 
Of sentient beings, out of compassion for the world, and for the good of 
gods and men. The Buddha founded Buddhism. Some says that 
Buddhism 1s a philosophy of life, not a religion. In fact, Buddhism 1s not 
strictly a religion In the sense in which that word 1s commonly 
understood, for 1t is not a system of faith and worship to a supernatural 
god. Buddhism 1s neither a philosophy. In the contrary, the Buddha”s 
message 1s really for human beings In daily life: “Keeping away from 
all evil deeds, cultivation of a moral life by doing good deeds and 
pur1fication of mind from worldly Impurities.” This message orIginated 
{rom the Buddha's realization of the Truth. Às a prince living In the lap 
of luxury, the Buddha started to ponder very deeply on why living 
beings suffer in this world. He asked himself: “What 1s the cause of this 
suffering?” One day while sitting under a tree as a young boy, he saw a 
snake suddenly appear and catch an eel. As the snake and the eel were 
strugegling, an eagle swooped down from the sky and took away the 
snake with the eel still in 1s mouth. That incident was the turning poInt 
for the young prince to start thinking about renouncing the worldly life. 
He realized that living beings on the earth survive by preying on each 
other. While one being tries to grab and the other tries to escape and 
this eternal battle will continue forever. This never-ending process of 
hunting, and self-preservation 1s the basIs of our unhappiness. Ït 1s the 
source of all suffering. The Prince decided that he would discover the 
means to end this suffering. He left His fatherˆs palace at the age of 29 
and six years later he gained enlightenment. According to the Buddha, 
the Law of Cause and Effect controls all beings. Karma simply means 
action. If a person commits a bad action (karma) 1t wIll be Impossible 
for that person to escape from 1s bad effect. The Buddha 1s only a 
Master, who can tell beings what to do and what to avoid but he cannot 
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do the work for anyone. In the Dhammapada Sutra, the Buddha clearly 
stated: “You have to do the work of salvation yourself. No one can do 
anything for another for salvation except to show the way.” 

The Buddha's Birth Day was not a fabulous sfory, it was a real 
historical event. In the year 563 B.C. a baby was born Into a royal 
family In northern India. He grew up in wealth and luxury but soon 
found that worldly comfort and securty do not guarantee real 
happiness. He was deeply moved by the suffering he saw all around, so 
He resolved to find the key to human happiness. When he was 29 he 
left his wife and child and his Royal Palace and set off to sit at the feet 
of the great religious teachers of the day to learn from them. They 
taught him much but none really knew the cause of human sufferings 
and afflictions and how 1t could be overcome. Eventually, after six 
years study and meditation he had an experilence In which all 
Ipnorance fell away and he suddenly understood. From that day 
onwards, he was called the Buddha, the Awakened One. He lived for 
another 45 years In which time he traveled all over northern India 
teaching others what he had discovered. His compassion and patlence 
were legendary and he made hundreds of thousands of followers. In his 
eightieth year, old and sick, but still happy and at peace, he finally 
passed away Into nirvana. It couldn”t have been an easy thing for the 
Buddha to leave his family. He must have worried and hesitated for a 
long time before he finally left. There were two choices, dedicating 
himself to his family or dedicating himself to the whole world. In the 
end, his øreat compassion made him give himself to the whole world. 
And the whole world still benefits from his sacrifice. This was perhaps 
the most significant sacrifice ever made. Nowadays, there are still 
some discusslons over the exact year of the Buddha's birth; however, 
the maJority of opImons favor 623 B.C. The Buddha”s birthday was the 
day of the full moon In May. It was a beautiful day. The weather was 
nice and a gentle breeze was blowing. All the flowers in the Lumbini 
Park were blooming, emitting fragrant scents, and all the birds were 
sinsging molodious songs. Together, they seemed to have created a 
fary land on earth to celebrate the bìrth of the Prince, a coming 
Buddha. According to the Indian legendaries, at that time, the earth 
shook, and from the sky, two silvery currents of pure water gushed 
down, one was warm and the other cool, which bathed the body of the 
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Prince. Nowadays, countries with Buddhist tradition usually celebrate 
the Buddha”s Birthday around the middle of the fourth month of the 
Lunar Year. Also according to Indian legends, the more reliable 
Buddha°s Birth Day, perhaps on the 4°” month, §”" day; however, all 
Buddhist countries obseve the Full Moon Day of the Lunar month of 
Vaisakha (Aprl-May) as Buddha Birth Day Anniversary. For the 
Buddhist community, the most Important event of the year 1s the 
celebration of the birth of the Buddha. It falls on the full-moon day in 
the fourth lunar month (In May of the Solar Calendar). This occasion 1s 
observed by millions of Buddhists throughout the world. It 1s called 
Vesak in Sri Lanka, Visakha PuJa In Thailand. On this day, Buddhists 
in some countries like China and Korea would take part in the 
ceremomial bathing of the Buddha. They pour ladles of water scented 
with flower petals over a sfatue of the baby Buddha. This symbolizes 
purifyinng their thoughts and actions. The temple are elegantly 
decorated with flowers and banners; the altars are full of offerings. 
Vegetarian meals are provided for all. Captive animals, such as birds 
and turtles, are set free from their cages. This 1s a very Joyous day for 
everyone. This 1s one of the maJor festivals of Buddhism because most 
Buddhist countries celebrate the day on which the Buddha was born, 
afttained awakening, and passed Into nirvana. According to the 
Mahayana tradition, the month corresponding to April-May, on the Full 
Moon day of whiích 1s celebrated the Bírth, Renunciation, 
Enlightenment and Parinirvana of the Buddha. The Vesak celebration 
consIsts of the presenftation of the teaching, contemplation of the life of 
Buddha, the process around the secred sites. EFurthermore, Vesak 
festival goes beyond mere hirtorical commemoration; 1t 1s a reminder 
for each of us to strive to become enlightened. Even though the 
Buddha 1s dead but 2,500 years later his teachings still help and save a 
lot of people, his example still inspires people, his words stilÏ continue 
to change lives. Only a Buddha could have such power centuries after 
his death. The Buddha did not claim that he was a god, the child of god 
or even the messenger from a god. He was simply a man who 
perfected himself and taught that If we followed his example, we could 
perfect ourselves also. He never asked his followers to worship hiìm as 
a god. In fact, He prohibited his followers to pralse him as a god. He 
told his followers that he could not give favors to those who worshIp 
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him with personal expectatons or calamitles to those who don't 
worshIp him. He asked his followers to respect hìm as students respect 
therr teacher. He also reminded his followers to worship a statue of the 
Buddha to remind ourselves to try to develop peace and love within 
ourselves. The perfume of Iincense reminds us of the pervading 
influence of virtue, the lamp reminds us of the light of knowledge and 
the followers which soon fade and die, remind us of Iimpermanence. 
When we bow, we express our gratitude to the Buddha for what his 
teachings have gIven us. This 1s the core nature of Buddhist worship. A 
lot of people have misunderstood the meaning of “worship” in 
Buddhism, even sincere Buddhists. Buddhists do not believe that the 
Buddha 1s a god, so in no way they could possibly believe that a piece 
of wood or metal 1s a god. In Buddhism, the statue of the Buddha 1s 
used to symbolize human perfection. The statue of the Buddha also 
reminds us of the human dimension in Buddhist teaching, the fact that 
Buddhism 1s man-centered, not god-centered, that we must look within 
not without to find perfection and understanding. So In no way one can 
say that Buddhists worship god or 1dols. In fact, a long time ago, when 
pnmitive man found himself in a dangerous and hostile situations, the 
fear of wIld animals, of not being able to find enouph food, of điseases, 
and of natural calamitles or phenomena such as storms, hurricanes, 
volcanoes, thunder, and lightning, etc. He found no security 1n his 
surroundinss and he had no ability to explain those phenomena, 
therefore, he created the idea of gods In order to give him comfOort In 
good times, courage In times of danger and consolation when things 
went wrong. They believed that god arranged everything. Generations 
after generations, man continues to follow his ancestors 1n a so-called 
“faith in god” without any further thinkings. Some says they in believe 
in god because god responds to their prayers when they feel fear or 
Írustration. Some say they believe In god because their parents and 
grandparents believed In god. Some others say that they prefer to øo to 
church than to temple because those who go to churches seem richer 
and more honorable than those who go to temples. According to 
Buddhist legends, when born from his mother”s right side, the first 
words attributed to Sakyamumi after his first seven steps, one hand with 
the forefinger pointing to the sky, the other hand with the forefinger 
poInting to the earth: “In the heavens above and earth beneath I alone 
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am the honoured one.” This Is not an arrogant speaking, It bears 
Wifness fo an awareness of the identity of I, the one”s own true nafure 
or Buddha-nature with the true nature of the universe, not the earthly 
ego. This announcemernt 1s ascribed to every Buddha, as are also the 
same special characteristics attributed to every Buddha, hence he 1s the 
Tathagata come In the manner of all Buddhas. In Mahayanism he 1s the 
type of countless other Buddhas In countless realms and periods. 

Even though the Prince was living in luxurous palaces, but there 
were four sights that totally changed the Prince's life. According to 
Buddhist legends, Prinnce Siddhartha ventured beyond the palace walls 
four times, accompaniled by his charioteer Chandaka, and the four 
siphts that he encountered led to his renunciation of the world, one of 
the great turning points In his life. Ôn his first outing, Siddhartha saw a 
wasted man supported himself with a stick. Chandaka explained that 
this was old age and that It was the fate of all living beings, including 
the prince. When the heard about the Iincident, he doubled the number 
of guards around his son and Iincreased the number of his enfertainers. 
On his second outing, the prince came across a man afflicted with 
disease. Again Chandaka Iinformed him that this misfortune can strike 
all living beings, Including the prince. On hs thírd outing, the prince 
saw a corpse, and Chandaka then discussed with him the nature and 
meaning of death. At the palace Siddhartha became broody. No 
amount of entertainment could cheer him up: he was like “a lion 
plerced in the heart by a poisoned arrow.” He could not understand 
how people could be at peace with themselves or Iindulge 1n laughter 
when old age, Illness and death existed in the world. Years later he 
would teach that such suffering is always present, and would offer a 
soluton to this predicament. On his final outing, Siddhartha saw a 
monk carrying a begging bowl. Chandaka told him that this man had 
abandoned the house-hold life and had “gone forth' to lead the holy life 
Of an ascetic in search of truth and happiness. There and then 
Siddhartha resolved to do the same. 

According to legends about Sakyamunmi Buddha's life, shortly after 
his birth a fortune-teller predicted that he would become a great king 
unless he encountered the “four siphts”: 1) a sick person; 2) an old 
person; 3) a corpse; and 4) a world renouncer. The first three symbolize 
the harsh realities of cyclic existence, in which beings become sick, 
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grow old, and die, and the fourth Indicates the way to escape this, by 
renouncing the world and seeking liberation. According to tradition 
accounts, his father Suddhodana tried very hard to prevent him from 
encountering these sigh(s, but was unsuccessful. The young prince 
went out Inío the town of Kapilavastu on four occasions, and during 
each of these he was confronted by one of the four siphts. He 
subsequently resolved to leave his father”s palace and become a world 
renouncer. The reason we call these four visions four sigmificant 
visions because these four visions changed the whole life of Prince 
Siddhartha (who became Buddha later). When the Prince grew up, 
King Suddhodana”s strong and fervent wish was that his should get 
married, bring up a family, and be his worthy successor, for the 
prediction of the Sage Kondanna always haunted him, and he feared 
that one day the Prince would give up home for the homeless life of an 
escetic. According to the custom of Indian at that time, at the very early 
age of sixteen, the Prince was married to his cousin, the beautiful 
Princess Yasodhara, the only daughter of King Suppabudha and Queen 
Pamita of the Koliyas. The Princess was of the same age as the Prince. 
King Suddhodana provided the Prince with the greatest comforts. The 
Prince had, so the story tells, three palaces, one of each for the Indian 
yea”s three seasons. Lacking nothing of the early Jjoys of life, he lived 
amid song and dance, In luxury and pleasure, and knowing nothing of 
sorrow. Yet all the efforts of King Suddhodana to try to hold the Prince 
a prisoner to the senses and made him worldly-minded were of no 
avail. King Suddhodanaˆs endeavors to keep away life”s miserles from 
his son”s Inquiring eyes only heightened Prince Siddhartha”s curIosity 
and his resolute search for truth and Enlightenment. With the advance 
Of age and maturity, the Prince began to glimpse the woes of the world. 
On one occasion, when the Prince went driving with his charloteer 
Canmna to the Royal Garden, he saw to his amazement what his eyes 
had never beheld before: a man weakened with age, and in the last 
stage Of aging, crying out in a mournful votce: “Help master! LiÍt me to 
my feet; ho, help! Or I shall die before I reach my house!” This was the 
first shock the Prince received. The second was the sight of a weak 
man, mere skin and bones, supremely unhappy, forlorn (hopeless), 
suffered, and depressed. He was suffering a serlous Illness. The 
strength was gone, and all the grace and Joy of life was also gone. Ôn a 
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third occasion He saw a group of lamenting kinsmen bearing on thetr 
shoulders the corpse of their beloved one for cremation. These woeful 
sIgns, seen for the first time in his life, deeply moved him. From the 
charioteer he learned that even he, his beloved Princess Yasodara, and 
all his relatives, without exception, are subject to old age, illness and 
death. Soon after this the Prince saw a recluse moving with slow and 
Imposing (maJestic) steps, down-cast eyes, calm and serene, aloof 
(away from the world) and independent. He was struck by the serene 
countenance of the man. He learned form Channa that this recluse was 
one who had abandoned his home to live a life or purity, to seek truth 
and answer the troubles of lie. Thoughts of renunciation flashed 
through the Prince”s mind and In deep contemplation on the way home, 
the heart throb of suffering human beings found a responsive echo In 
his mind. The more he came 1n contact with the world outside of his 
palace, the more he was convinced that the world was lacking In true 
happIness. But before reaching the palace he was Informed by a 
messenger that a son had been born to Yosadara. “A fetfer 1s set upon 
me,” he uttered and returned to the palace. 

Before achieving enliphtenmernt, the Prince had six years of ascetic 
practicing In the forests. According to Buddhist legends, after Prince 
Siddhartha left the royal palace, he wandered In the forest of ascetics. 
There were many practicing ascetics. The Prince consulted one of the 
elders: “How can Ï attain true enliphtenment and emanicipation?” The 
elder replied: “We practice asceticism diligently, hoping that upon our 
death we could be reborn In the heavens to enJoy happiness. We don't 
know anything about enlightenment and emancipation.” The elder 
added: “The way we take to the asceticism 1s that when we are hungry, 
we eaft grassroofs, bark, flowers, and fruits. Sometimes we pour cold 
water on our heads all day long. Sometimes we sleep by a Ífire, 
allowing the body to be baked and tanned. Sometimes we hang 
ourselves upside down on tree branches. We practice In different ways, 
the purpose of which 1s to worship the sun, moon, stars, the running 
water and the blazing fire.” After listening to the explanations of this 
elder, the wise Prince knew that they had practically no knowledge of 
the problems of lie and death and they could not even redeem 
themselves, not to mention saving other sentlent beings. The ascetics 
were merely Inflicting sufferings upon themselves. Then Prince 
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Siddhartha came to study with Masters Arada and Udraka. In a short 
time he mastered everything they had to teach him. But still he was not 
satisfied. “My teachers are holy people, but what they taught me does 
not bring an end to all suffering. Ï must continue to search for the Truth 
on my own.” So the Prince decided to relinguish this kind oŸ ascetic 
life, left the forest and headed towards other places where the hermIits 
were. He came to Gaya HIII to practice asceticism and meditation. The 
life which the Prince led was very simple. He Just ate a little wheat and 
barley everyday while devoting all his energy to his practice. So his 
body became thinner by the day. His body lost 1s radiance and became 
covered with dust and dirt. Eventually he looked like a living skeleton. 
But he still refused to give up his practices. After six years Of ascetiC 
practice, the Prince could not reach his goal. He realized that 1t was a 
mistake to punish his body like that. Finally he realized that the maJor 
Issue of enlightenment and emancipation could never be achieved 
through ascetic practicing alone. To find the Truth, he must follow a 
middle path between too much pleasure and too much pain. 

According to Buddhist history, the historical person with the name 
of Siddhattha, a Fully Enlightenment One. One who has reached the 
Utmost, Right and Equal Enlightenment. The lack of hard facts and 
1nformation, even the date of the Buddha's life 1s still in doubt. Indian 
people believe that the Buddha”s Nirvana took place around 100 years 
before the time of King Asoka. However, most modern scholars agreed 
that the Buddhaˆs Birthday was In some time in the second haÏlf of the 
seventh century B.C. and His Nirvana was about 80 years after His 
Birthday. The Buddha 1s the All-Knowing One. He was born in 623 BC 
1n Northern India, in what 1s now Nepal, a country situated on the slope 
of Himalaya, In the Lumbim Park at Kapilavathu on the Vesak 
Fullmoon day of April. Almost 26 centuries ago, the Sakyas were a 
proud clan of the Khattiyas (the Warrior Caste) living on the foothill of 
the Himalaya In Northern Nepal. His royal name was Siddhartha, and 
his family name was Gautama. He belonged to the illoustrilous family 
of the Okkaka of the Solar Race. King RaJa Suddhodana founded a 
strong kingdom with the capital at Kapilavatthu. His wife was Queen 
Maha Maya, daughter of the Kolya. Before giving birth to her child, 
according to the custom at that time, she asked for the King”s 
permission to return to her parents' home in Devadaha for the 
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childbirth. On the way to her parents' home, the Queen took a rest at 
Lumbini Park, a wonderful garden where flowers filled the air with 
sweet odor, while swarms of bees and butterflies were flying around 
and birds of all color were singing as If they were getting ready to 
welcome the Queen. Às she was standing under a flowering sala tree, 
and catching hold of a branch in full bloom, she gave birth to a prince 
who would later become Buddha Gotama. All expressed their delight 
to the Queen and her noble baby prince. Heaven and Earth reJoiced at 
the marvels. The memorable day was the Full Moon Day of Vesak (n 
May) in 623 BC. On the naming ceremony, many learned Brahmins 
were Invited to the palace. A wise hermit named Asita told the king 
that two ways would open for the prince: he would either become a 
universal ruler or would leave the world and become a Buddha. Asita 
named the baby Siddhattha, which means “the One whose wish 1s 
fulfiled.” At first the King was pleased to hear this, but later he was 
worrled about the statement that the prince would renounce the world 
and become a homeless hermit. In the palace, however, delipht was 
followed quickly by sorrow, seven days after the ch¡ildbirth, Queen 
Maya suddenly died. Her younger sister, PaJapati Gotami, the second 
Queen, became the prince”s devoted foster mother, who brought him 
up with loving care. Although grew up In a luxurious life of a prince 
with full of glory, he was kind and gentle. He received excellent 
education In both Vedas and the arts of warfare. A wonderful thing 
happened at a ploughing festival In his childhood. Ít was an early 
spiritual experlence which, later in his search for truth, served as a key 
to his Enliphtenment. Once on a spring ploughing ceremony, the King 
took the prince to the field and placed him under the shade of a rose 
apple tree where he was watched by his nurses. Because the King 
himself took part in the ploughing, the prince looked at his father 
driving a golden plough together with other nobles, but he also saw the 
oxen dragsing their heavy yokes and many farmers sweating at their 
work. While the nurses ran away to Join the crowd, he was left alone in 
the quiet. Though he was young In age, he was old in wisdom. He 
thought so deeply over the sight that he forgot everything around and 
developed a sfate of meditation to the great surprise of the nurses and 
his father. The King felt great pride In his son, but all the time he 
recalled the hermits prophecy. Then he surrounded him with all 


264 


pleasures and amusements and young playmates, carefully keeping 
away from him all knowledge of pain, sadness and death. When he was 
sixteen years old, the King Suddhodana arranged for his son's a 
marrliage with the princess Yasodhara, daughter of King Soupra- 
Buddha, who bore him a son named Rahula. Although raised In 
pñnncely luxury and glory, surrounded with splendid palaces, His 
beautiful wife and well-behaved son, He felt trapped amidst this luxury 
like a bird in a gold cage, a fish In a silver vase. During a visit to the 
outskirts of the city, outside the four palace portals, He saw the 
spectacle of human suffering, an old man with white harr, fallen teeth, 
blurred eyes, deaf ears, and bent back, resting on his cane and begging 
for his food; A sick man lying at the roadside who moaned painfully; a 
dead man whose body was swollen and surrounded with flies and 
bluebottles; and a holy ascetic with a calm appearance. The four sights 
made Him realize that life 1s subJect to all sorts of sufferings. The sight 
of the holy ascetic who appeared serene gave Him the clue that the 
first step in His search for Truth was “Renunciation.” Back In his 
palace, he asked his father to let Him enter monkhood, but was 
refused. Nevertheless, He decided to renounce the world not for His 
own sake or convenience, but for the sake of suffering humamity. Thịs 
unprecedented resolution made Prince Siddartha later become the 
Founder of Buddhism. At the age of twenty-nine, one night He decided 
to leave behind His princely life. After his groom Chandala saddled His 
white horse, He rode off the riyal palace, toward the dense forest and 
became a wandering monk. First, He studied under the guidance of the 
leading masters of the day sucha Alara Kalama and Uddaka 
Ramaputta. He learned all they could teach Him; however, He could 
not find what He was looking for, He Joined a group of five mendicants 
and along with them, He embarked on a le of austerity and 
particularly on starvation as the means which seemed most likely to put 
an end to birth and death. In His desire for quietude He emaciated His 
body for six years, and carred out a number of strict methods of 
fasting, very hard for ordinary men to endure. The bulk of His body 
was greatly reduced by this self-torture. His fat, flesh, and blood had all 
gone. Only skin and bone remained. One day, worn out He fell to the 
ground In a dead faint. A shepherdess who happened to pass there gave 
Him milk to drink. Slowly, He recovered His body strength. His 
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courage was unbroken, but His boundless intellect led Him to the 
decision that from now on He needed proper food. He would have 
certainly died had He not realized the futility of self-mortification, and 
decided to practice moderatlon instead. Then He went ¡nto the 
Narranjana River to bathe. The five mendicants left Him, because they 
thought that He had now turned away from the holy life. He then sat 
down at the foot of the Bodhi tree at Gaya and vowed that He would 
not move until He had attained the Supreme Enlightenment. After 49 
days, at the beginning of the night, He achieved the “Knowledge of 
” recollecting the successive serles of His former 
births In the three realms. At midnipht, He acquired the “Supreme 
Heavenly Eye,” perceiving the spirit and the orIgin of the Creation. 
Then early next morning, He reached the state of “All Knowledge,” 
realizing the origin of sufferings and discovering the ways to eliminate 
them so as to be liberated from birth-death and reincarnation. He 
became Anuttara Samyak-Sambodhi, His tile was Sakyamuni Buddha. 
He attained Enlightenment at the age of 35, on the eighth day of the 
twelfth month of the lunar calendar, at the time of the Morning Star”s 
rising. After atfainng Enliphtenment at the age of 35 until his 
Mahaparinrvana at the age of 80, he spent his lie preaching and 
teaching. He was certaintly one of the most energetic man who ever 
lived: forty-nine years he taught and preached day and night, sleeping 
only about two hours a day. The Buddha said: “[ am not the first 
Buddha to come upon this earth, nor shall I be the last. In due time, 
another Buddha wIll arise, a Holy one, a supreme Enlightened One, an 
incomparable leader. He will reveal to you the same Eternal Truth 
which I have taught you.” Two months after his Enlightenment, the 
Buddha gave his first discourse entitled “The Turning of The Dharma 
'Wheel” to the five ascetics, the Kodannas, his old companions, at the 
Deer Park in Benares. In this discourse, the Buddha taught: “Avoiding 
the two extemes of ¡indulgence in sense pleasures and self- 
mortification, the Tathagata has comprehended the Middle Path, which 
leads to calm, wisdom, enlightenment and Nirvana. This 1s the Very 
Noble Eight-fold Path, namely, right view, right thought, right speech, 
right action, right livelihood, ripht effort, ripht mindfulness, and right 
concentration.” Next he taught them the Four Noble Truths: Suffering, 
the Cause of Suffering, the Ceasing of Suffering and the Path leading 
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to the ceasing of suffering. The Venerable Kodanna understood the 
Dharma and immdediately became a Sotapanna, the other four asked 
the Buddha to receive them Into his Order. It was through the second 
sermon on the “No-self Quality” that all of them attained Arahantship. 
Later the Buddha taught the Dharma to Yasa, a rich young man In 
Benares and his 54 companions, who all becam Arahants. With the first 
60 disciples in the world, the Budha founded his Sangha and he said to 
them: “I am free from all fetters, both human and divine, you are also 
free from all fetters. Go forth, Bhiksus, for the welfare of many, for the 
happIness of many, out of compassion for the world, for the good and 
welfare, and happiness of gods and men. Preach the Dharma, perfect In 
the beginning, perfect in the middle, perfect in the end, both in spirit 
and in letter. Proclaim the holy life In all its fullness and purity.” With 
these words, he sent them Into the world. He himself set out for 
Uruvela, where he received 30 young nobles Into the Order and 
converted the Three Brothers Kassapa, who were soon established In 
Arahantship by means of “the Discourse on Fire.” Then the Buddha 
went to RaJagaha, to visit King Bimbisara. The King, on listening to the 
Dharma, together with his attendants, obtained the Fruit of the Flrst 
Path and formally offered the Buddha his Bamboo Grove where the 
Buddha and the Sangha took up therr residence for a long time. There, 
the two chief disciples, Sariputra and Mogallana, were received Into 
the Order. Next, the Buddha went to Kapilavatthu and received Into the 
Order his own son, Rahula, and his half-brother Nanda. From his native 
land, he returned to RaJjagaha and converted the rích banker 
Anathapindika, who presented him the Jeta Grove. For 45 years, the 
Buddha traversed all over India, preaching and making convertfs to His 
religion. He founded an order of monks and later another order of nuns. 
He challenged the caste system, taught religIous freedom and free 
Inquiry, raised the status of women up to that of men, and showed the 
way to liberation to all walks of life. His teaching were very simple but 
spiritually meaningful, requiring people “to put an end to evil, fulfil all 
good, and purIfy body and mind.” He taught the method of eradicating 
Ipnorance and suppressing sufferings. He encouraged people to 
maintain freedom in the mind to think freely. All people were one in 
the eyes of the Buddha. He advised His disciples to practice the ten 
supreme qualifles: compassion, wisdom, renunciation, discipline, will 
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power, forbearance, truthfulness, determination, goodwill, and 
equanimity. The Buddha never claimed to be a deity or a saint. He 
always declared that everyone could become a Buddha 1f he develops 
his qualiies to perfection and 1s able to eliminate his Ignorance 
completely through his own efforts. At the age of 80, after completing 
His teaching mission, He entered Nirvana at Kusinara, leaving behind 
millions of followers, among them were His wife Yasodara and His son 
Rahula, and a lot of priceless doctrinal treasures considered even today 
as precious moral and ethical models. 

The first sermon was preached by the Buddha right after He 
aftained enlightenment. After the Buddhaˆs Enlightenment at Buddha 
Gaya, he moved slowly across India until he reached the Deer Park 
near Benares, where he preached to five ascetics his First Sermon. The 
Sermon preached about the Middle Way between all extremes, the 
Four Noble Truths and the Noble Eighfold Path. In the Deer Park, 
Benares, at first the Buddha was Ignored by the five brothers of 
Kaundinya, but as the Buddha approached them, they felt that there 
was something very special about him, so they automatically stood up 
as He drew near. Then the five men, with great respect, invited the 
Buddha to teach them what He has enlightened. So, the Buddha 
delivered His First Teaching: Turning the Wheel of the Dharma. He 
began to preach: “O monkl You must know that there are Four Noble 
Truths. The first is the Noble Truth of Suffering. Life 1s filled with the 
miserles and afflictions of old age, sickness, unhappiness and death. 
People chase after pleasure but find only pain. Even when they do find 
something pleasant they soon grow tired of it. Nowhere 1s there any 
real satisfactlon or perfect peace. The second 1s the Noble Truth of the 
Cause of Suffering. When our mind 1s filled with greed and desire and 
wandering thoughts, sufferings of all types follow. The third 1s the 
Noble Truth of the End of Suffering. When we remove all craving, 
desire, and wandering thoughts from our mind, sufferings wIll come to 
an end. We shall experience undescribable happiness. And finally, the 
Noble Truth of the Path. The Path that helps us reach the ultimate 
wisdom.” 

Nowadays, in most Buddhist sutras, we, Buddhists, can find the 
Image of the Buddha, especially in the Dharmapada Sutra. No one 
Surpasses the one whose conquest 1s not turned Into defeat again. By 
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what track can you lead him? The Awakened, the all perceiving, the 
trackless? (Dharmapada 179). It is difficult to seduce the one that has 
eradicated all cravings and desires. By which way can you seduce him? 
The trackless Buddha of infinite range (Dharmapada 180). Even the 
gøods envy the wIise ones who are Intent on meditation, who delight in 
the peace of renunciation (Dharmapada 181). It is difficult to obtain 
birth as a human being; 1t 1s difficult to have a life of mortals; 1t 1s 
difficult to hear the Correct Law; It 1s even rare to meet the Buddha 
(Dharmapada 182). Not to do evIl, to do good, to pur1fy one”s mìnd, thịs 
1s the teaching of the Buddhas (Dharmapada 183). The Buddhas say: 
“Nirvana 1s supreme, forebearance 1s the highest austerity. He 1s not a 
recluse who harms another, nor 1s he an ascetic who oppresses others.” 
(Dharmapada 184). Not to slander, not to harm, but to restrain oneself 
1n accordance with the fundamental moral codes, to be moderate 1n 
eating, to dwell in secluded abode, to meditate on higher thoughts, this 
1s the teaching of the Buddhas (Dharmapada 185). Even a shower of 
gold pieces cannot satisfy lust. ÀA wise man knows that lusts have a 
short taste, but long suffering (Dharmapada 186). Even in heavenly 
pleasures the wIse man finds no delight. The disciple of the Supremely 
Enliphtened One delights only ¡in the destuclon of craving 
(Dharmapada 187). Men were driven by fear to go to take refuge In the 
mountains, in the forests, and In sacred trees (Dharmapada 188). But 
that 1s not a safe refuge or no such refuge 1s supreme. A man who has 
gone to such refuge, 1s not delivered from all paim and afflictions 
(Dharmapada 189). Ôn the contrary, he who take refuge in the Buddhas, the 
Dharma and the angha, sees with ripght knowledge (Dharmapada 190). With 
clear understanding of the four noble truths: suffering, the cause of suffering, 
the destruction of suffering, and the eighfold noble path which leads to the 
cessaton of suffering (Dharmapada I9I). That is the secure refuge, the 
supreme refuge. He who has gone to that refuge, 1s released from all suffering 
(Dharmapada 192). It 1s difficult to find a man with great wisdom, such a man 
1s not born everywhere. Where such a wise man 1s born, that family prospers 
(Dharmapada 193). Happy 1s the birth of Buddhasl Happy 1s the teaching of 
the True Law! Happy 1s the harmony In the sangha! Happy 1s the discipline of 
the united onesl (Dharmapada 194). Whoever pays homage and offering, 
whether to the Buddhas or their disciples, those who have overcome 1llusions 
and got rid of grief and lamentation (Dharmapada 195). The merit of him who 


reverences such peaceful and fearless Ones cannot be measured by anyone 
(Dharmapada 196). 
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Chương Hai Mươi Tám 
Chapter Twenty-Eighí 


Bảy Diệu Pháp Cho Thánh Đệ Tử 
Tu Hành Thành Tựu Quả Vị Phật 


Bậc Thánh đệ tử ở ngôi nhân vị, tu hành vạn hạnh, cuối cùng 
chứng đắc A Nậu Đa La Ta Miệu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác) hay Phật giải thoát khỏi vòng luân hôi sanh tử, gọi 
là lên Phật. Trong thiền, thành Phật có nghĩa là hành giả hiểu được 
bản tính Phật của mình. Theo quan điển thiển, một người có thể thành 
Phật vì bao giờ người đó cũng là thế, do bản tính thật của người đó 
đồng nhất với bản tính Phật. Tuy nhiên, con người bị ý thức thông 
thường cầm tù nên không biết tới trạng thái nầy, do đó người ấy thấy 
dường như là mình thành Phật khi chứng ngộ được Phật tính lần đầu 
tiên. Theo Thiển sư Đạo Nguyên Hy Huyền (1200-1253) trong quyển 
Ánh Trăng Trong Giọt Sương: "Có một cách đơn giản để trở thành 
Phật. Nếu bạn tránh làm bất cứ việc gì bất thiện, nếu bạn không quá 
chấp vào sanh tử, nếu bạn từ bi với chúng sanh mọi loài, cung kính 
người già, tử tế với người trẻ, không gạt bỏ cũng như không ham muốn 
bất cứ điều gì, không sắp đặt suy nghĩ hay lo âu, người ta sẽ gọi bạn là 
Phật. Đừng tìm bất cứ thứ gì khác." 

Theo Kinh Hữu Học trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã chỉ dạy về 
bảy diệu pháp cho Thánh đệ tử tu hành thành tựu quả vị Phật. Thứ 
nhất là vị Thánh đệ tử có lòng tin và đặt lòng tin nơi sự giác ngộ của 
Như Lai: “Ngài là Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.” Thứ nhì là vị nầy có 
lòng tàm, tự xấu hổ vì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh; tự xấu 
hổ vì thành tựu ác, bất thiện pháp. ?hứ ba là vị nầy có lòng quý, tự sợ 
hãi vì thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh; tự sợ hãi vì thành tựu ác, 
bất thiện pháp. Thứ ứ# là vị nầy là vị đa văn, nhớ nghĩ những điều đã 
nghe, tích tụ những điều đã nghe. Nghe những pháp nào, sơ thiện, 
trung thiện, có nghĩa, có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ 
thanh tịnh, những pháp như vậy, vị ấy nghe nhiễu, thọ trì, đọc tụng 
bằng lời, được ý suy tư, được chánh kiến thể nhập. Thứ năm là vị ấy 
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sống tinh cần tinh tấn, trừ bổ các pháp bất thiện, thành tựu các thiện 
pháp, nỗ lực, kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. 
Thứ sáu là vị ấy có niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, nhớ lại, nhớ lại 
nhiều lần những gì đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Thứ bẩy là vị ấy có trí 
tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thành tựu Thánh thể nhập đưa đến 
chân chánh đoạn tận khổ đau. 


Seven GŒood Qualities For Noble Disciples 
to Culfivate to Accornplish the Buddhahood 


Noble disciples cultivate to reach supreme perfect bodhi and to 
obtain deliverance from the round of mortality 1s called advancing to 
the Buddhahood. In Zen, "becoming a Buddha” means a pracfitioner 
realizes his own Buddha-nature. According to the understanding of 
Zen, a man cannot become a Buddha because he always already a 
Buddha, that 1s, his true nature 1s Identical with Buddha-nature. 
However, a man caught in "everyman's conscIousness” 1s not aware of 
this fact and thus 1t seems to him as though he becomes a Buddha when 
he realizes his Buddha-nature for the first time. According to Zen 
Master Dogen in Moon In A Dewdrop: "There 1s a simple way to 
become a Buddha: When you refrain from unwholesome action, are 
not attached to birth and death, and are compassionate toward all 
senfient beings, respectful to seniors and kind to Juniors, not excluding 
or desiring anything, with no designing thoughts or worrles, you will be 
called a Buddha. Do not seek anything else." 

According to the Sekha Sutfa in the Middle Length Discourses of 
the Buddha, the Buddha mentioned about seven good qualitles for 
noble disciples to cultivate to accomplish Buddhahood. Ƒzsí, here a 
noble disciple has faith and he places his faith in the Tathagata's 
enliphtenment thus: “he Blessed (One 1s accomplished, fully 
enlightened, perfect in true knowledge and conduct, sublime, knower 
of words, incomparable leader of persons to be tamed, teacher of gods 
and humans, enlightened blessed.” Secøond, he has shame; he 1s 
ashamed of misconduct 1n body, speech, and mind, ashamed of 
engaging In evil unwholesome deeds. Twrd, he has fear of wrong 
doinng; he 1s afraid of misconduct 1n body, speech, and mind, afraid of 
engaging In evil unwholesome deeds. Fowríb, he has learned much, 
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remembers what he learned, and consolidates what he has learned. 
Such teachings as are good in the beginning, øgood in the middle, and 
good In the end, with the right meaning and phrasing, and affirm a holy 
le that 1s utterly perfect and pure-such teachings as these he has 
learned much of, remembered, recited verbally, investigated with the 
mind and penetrated well by view. Fÿb, he 1s energetic in abandoning 
unwholesome sfates and in undertaking wholesome states; he 1s 
steadfast, firm In striving, not remiss in developing wholesome sftates. 
Sixfh, he has mindfulness; he possesses the highest mindfulness and 
skill; he recalls and recollects what was done long ago and spoken long 
ago. Seyenfh, he 1s wise; he possesses wisdom regarding rise and 
disappearance that 1s noble and penetrative and leads to the complete 
destruction of suffering. 
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Phụ Lục A 
Appendix A 


Sanh Tử Theo Quan Điểm Phật Giáo 


Theo niềm tin Phật giáo, sanh tử chỉ là hai điểm trong vòng tròn 
luân hồi mà thôi. Thân nầy chết, thân kia sanh. Chúng sanh sanh tử vì 
nghiệp lực. Không có sự đầu thai của một linh hồn hay một chất nào từ 
một thân xác nầy đến một thân xác khác. Cái thực sự xãy ra tiến trình 
tư tưởng chủ động của người sắp chết (Javana) phóng ra một số lực 
thay đổi tùy theo sự thanh tịnh của năm chập tư tưởng trong loạt nầy. 
Những lực nầy gọi là “năng lượng nghiệp” (Karma vega) tự nó lôi 
cuốn vào lớp vật chất tạo ra bởi cha mẹ trong dạ con người mẹ. Uẩn 
vật chất trong hợp chất phôi thai phải có những đặc tính khả dĩ có thể 
tiếp nhận loại năng lượng nghiệp đặc biệt nầy. Sự lôi cuốn theo cách 
thức này của những loại uẩn vật chất khác nhau tạo ra bởi cha mẹ xuất 
hiện do hoạt động của cái chết và đem lại sự tái sinh thuận lợi cho 
người sắp chết. Một tư tưởng bất thiện sẽ đưa đến một sự tái sanh 
không thuận lợi. Khi đầu thai, mỗi mỗi chúng sanh đều có hình dáng 
xấu đẹp, sang hèn khác nhau, đó đều là do các nghiệp nhân đã tạo ra 
khi còn mang thân tiền hữu cảm thành. Thân này chết để tái sanh vào 
thân khác. Nơi chúng sanh đầu thai (tái sanh) tùy thuộc vào nghiệp tốt 
hay xấu của từng chúng sanh. Niễểm tin chúng sanh, kể cả con người có 
một chuỗi dài nhiều đời sống, và chỉ dừng lại khi nào không còn sự 
chấp thủ vào bất cứ thứ gì trên đời này. Điều này chỉ xãy ra khi đã tìm 
thấy Phật tánh. Đây là niềm tin rất phổ biến trong các tín đồ Phật giáo. 

Sanh và Tử là do hậu quả của nghiệp. Học thuyết tái sanh được 
mọi trường phái Phật giáo tán đồng (ủng hộ). Theo học thuyết này, tất 
cả chúng sanh đều mắc kẹt trong vòng luân hồi sanh, tử, tái sanh, và 
hiện trạng của họ là do những hành động trong quá khứ hay nghiệp mà 
có. Theo niềm tin Phật giáo, không có sự đầu thai của một linh hồn 
hay một chất nào từ một thân xác nầy đến một thân xác khác. Cái thực 
sự xấy ra tiến trình tư tưởng chủ động của người sắp chết (Javana) 
phóng ra một số lực thay đổi tùy theo sự thanh tịnh của năm chập tư 
tưởng trong loạt nầy. Những lực nầy gọi là “năng lượng nghiệp” 
(Karma vega) tự nó lôi cuốn vào lớp vật chất tạo ra bởi cha mẹ trong 
dạ con người mẹ. Uẩn vật chất trong hợp chất phôi thai phải có những 
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đặc tính khả dĩ có thể tiếp nhận loại năng lượng nghiệp đặc biệt nầy. 
Sự lôi cuốn theo cách thức này của những loại uẩn vật chất khác nhau 
tạo ra bởi cha mẹ xuất hiện do hoạt động của cái chết và đem lại sự tái 
sinh thuận lợi cho người sắp chết. Một tư tưởng bất thiện sẽ đưa đến 
một sự tái sanh không thuận lợi. Khi đầu thai, mỗi mỗi chúng sanh đều 
có hình dáng xấu đẹp, sang hèn khác nhau, đó đều là do các nghiệp 
nhân đã tạo ra khi còn mang thân tiền hữu cảm thành. Vì vòng sanh tử 
này không tránh được quan hệ với khổ đau và chết chóc, Phật giáo cho 
rằng thoát khỏi luân hồi là mục tiêu mà ai cũng mong muốn. Điều này 
được thực hiện qua việc tu tập, quan trọng nhất là thiển định về thực 
chất của vạn hữu. Học thuyết tái sanh trở nên trở ngại cho Phật tử hiện 
thời, nhất là những người cải đạo từ những quốc gia Tây phương, nơi 
mà nên văn hóa không chấp nhận ý niệm tái sanh. Tuy nhiên, học 
thuyết này lại vô cùng quan trọng trong quan điểm Phật giáo, vì tất cả 
những thái độ thành khẩn tu tập đều phát xuất từ việc thông hiểu học 
thuyết tái sanh. 

Sanh và Tử là sự tái kết hợp của thể xác và tinh thần. Sau khi thân 
vật chất chết đi, thì thần thức hay tâm sẽ tái phối hợp một hình thức vật 
thể mới để trở thành một sự hiện hữu khác. Sự tái sanh là do hậu quả 
của nghiệp. Theo niềm tin Phật giáo, không có sự đầu thai của một 
linh hồn hay một chất nào từ một thân xác nầy đến một thân xác khác. 
Cái thực sự xấy ra tiến trình tư tưởng chủ động của người sắp chết 
(Javana) phóng ra một số lực thay đổi tùy theo sự thanh tịnh của năm 
chập tư tưởng trong loạt nây. Những lực nầy gọi là “năng lượng 
nghiệp” (Karma vega) tự nó lôi cuốn vào lớp vật chất tạo ra bởi cha 
mẹ trong dạ con người mẹ. Uẩn vật chất trong hợp chất phôi thai phải 
có những đặc tính khả dĩ có thể tiếp nhận loại năng lượng nghiệp đặc 
biệt nây. Sự lôi cuốn theo cách thức này của những loại uẩn vật chất 
khác nhau tạo ra bởi cha mẹ xuất hiện do hoạt động của cái chết và 
đem lại sự tái sinh thuận lợi cho người sắp chết. Một tư tưởng bất thiện 
sẽ đưa đến một sự tái sanh không thuận lợi. Khi đầu thai, mỗi mỗi 
chúng sanh đều có hình dáng xấu đẹp, sang hèn khác nhau, đó đều là 
do các nghiệp nhân đã tạo ra khi còn mang thân tiền hữu cẩm thành. 

Sanh tử còn có nghĩa là “Luân Hồi”. Luân là bánh xe hay cái vòng, 
hồi là trở lại; luân hồi là cái vòng quanh quẩn cứ xoay vần. Luân hồi 
sanh tử trong đó chúng sanh cứ lập đi lập lại sanh tử tử sanh tùy theo 
nghiệp lực của mình. Điều gì xảy ra cho chúng ta sau khi chết? Phật 
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giáo dạy rằng sau khi chết thì trong một khoảng thời gian nào đó chúng 
ta vẫn ở trạng thái hiện hữu trung gian (thân trung ấm) trong cõi đời 
này, và khi hết thời gian này, tùy theo nghiệp mà chúng ta đã từng kết 
tập trong đời trước, chúng ta sẽ tái sanh vào một cõi thích ứng. Phật 
giáo cũng chia các cõi khác này thành những cảnh giới sau đây: địa 
ngục, nøạ quỷ, súc sanh, a tu la, nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, bồ 
tát, và Phật. Nếu chúng ta chết trong một trạng thái chưa giác ngộ thì 
tâm thức chúng ta sẽ trở lại trạng thái vô minh, sẽ tái sanh trong lục 
đạo của ảo tưởng và khổ đau, và cuối cùng sẽ đi đến già chết qua 
mười giai đoạn nói trên. Và chúng ta sẽ lặp đi lặp lại cái vòng này cho 
đến tận cùng của thời gian. Sự lặp đi lặp lại này của sanh tử được gọi 
là “Luân Hồi.” Nhưng nếu chúng ta làm thanh tịnh tâm thức bằng cách 
nghe Phật pháp và tu Bồ Tát đạo thì trạng thái vô minh sẽ bị triệt tiêu 
và tâm thức chúng ta sẽ có thể tái sinh vào một cõi tốt đẹp hơn. Vì 
vậy, thế giới nầy là Ta bà hay Niết bàn là hoàn toàn tùy thuộc vào 
trạng thái tâm. Nếu tâm giác ngộ thì thế giới nầy là Niết bàn. Nếu tâm 
mê mờ thì lập tức thế giới nầy biến thành Ta Bà. Vì vậy Đức Phật dạy: 
“Với những ai biết tu thì ta bà là Niết Bàn, và Niết Bàn là ta bà.” 

Tái sanh nơi địa ngục, chúng sanh phải luôn chịu khổ đau. Đây là 
một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám 
chỗ chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho thành 
đạo được. Tái sanh làm ngạ quỷ, nơi chúng sanh chẳng bao giờ cẩm 
thấy dễ chịu và luôn ham muốn. Đây là một trong tám điều kiện hay 
hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một khi sanh 
vào thì chẳng có thể tu học cho thành đạo được. Tái sanh vào cõi súc 
sanh, nơi chúng sanh không có khả năng hiểu biết Phật pháp. Tái sanh 
làm người bao gồm sự tái sanh làm những người đui, điếc, câm, què. 
Đây là một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay 
tám chỗ chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho 
thành đạo được, hoặc tái sanh làm người trong thời không có Như Lai, 
hay trong buổi chuyển tiếp sau thời Phật nhập diệt và thời Đức Hạ 
sanh Di Lặc Tôn Phật. Trong thời kỳ nầy, chúng sanh chỉ biết nhàn 
đàm hý luận về Phật pháp chứ không chịu tu tập. Đây là một trong 
những điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ 
chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho thành đạo 
được. Ngoài ra, chúng sanh có thể tái sanh trong cõi người giàu sang 
phú quý; hoặc tái sanh làm thức giả hay triết giả phàm phu. Tái sanh 
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làm thức giả hay triết giả phàm phu, những chúng sanh tưởng mình là 
thế trí biện thông, biết hết mọi thứ nên không còn muốn tu tập theo 
Phật. Đây là một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật 
pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu 
học cho thành đạo được. Chúng sanh cò thể tái sanh vào cõi người và 
xuất gia tu hành đắc đạo. Chúng sanh có thể tái sanh vào Bắc Cu lô 
châu, nơi chúng sanh luôn vui sướng ngũ dục làm cho chúng sanh 
không còn thiết gì đến tu hành Phật pháp. Đây là một trong tám điều 
kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một 
khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho thành đạo được. Chúng sanh 
cũng có thể tái sanh vào những cõi trời từ Tứ Thiển Thiên đến Tứ 
Thiên Vương, như các cõi trời Dạ ma, trời dục giới, trời Đao lợi, trời 
Đâu Suất, trời Hóa Lạc, trời Phạm thiên, trời Tha Hóa, trời trường thọ, 
và Tứ thiên vương. 

Theo truyền thống Phật giáo, trong đêm giác ngộ, Đức Phật đã đưa 
ra lời xác chứng về sanh tử, tử sanh... Ngài đã chứng được tam minh và 
cái biết đầu tiên của Ngài là biết về tiền kiếp. Ngài đã nhớ lại Ngài đã 
sanh ra trong những hoàn cảnh nào ở tiền kiếp. Ngoài Đức Phật ra, các 
đệ tử nổi trội của Đức Phật cũng có thể nhớ lại được tiền kiếp của họ. 
Chẳng hạn như ngài A Nan, có khả năng nhớ lại tiền kiếp sau khi thọ 
giới. Tương tự, qua lịch sử Phật giáo, có nhiều vị thiển sư và Thánh 
Tăng đã có thể nhớ lại tiền kiếp của mình. Trong Phật giáo, tiến trình 
“sanh, tử và tái sanh” là một phần của tiến trình của những thay đổi 
liên tục. Thật vậy, không phải là chết rồi mới tái sanh mà chúng ta 
sanh, tử, rồi tái sanh trong từng phút từng giây. Cũng giống tiến trình 
thay đổi trong cơ thể con người, thí dụ như như đa số các tế bào trong 
thân thể của chúng ta đã được sanh ra, chết đi và được thay thế bằng 
những tế bào mới rất nhiều lần trong một đời người. Ngay cả những tế 
bào không được thay thế cũng phải chịu sự thay đổi nội tại liên tục. Đó 
là một phần của tiến trình “sanh, tử và tái sanh”. Tâm trí của chúng ta 
cũng vậy, chúng ta thấy trạng thái tinh thần có lúc vui, lúc buồn, thay 
đổi luôn luôn. Trạng thái nầy đi qua và được thay thế bằng trạng thái 
khác. Đức Phật biết được rằng những trạng thái nhiễu loạn và nghiệp 
lực khiến cho chúng sanh phải bị tái sanh. Trong những phút giây sắp 
từ bỏ thân nầy, thường thì phàm phu chúng ta luôn theo bản năng cảm 
thấy thèm khát, níu giữ xác thân. Chúng ta gần như hoảng loạn khi từ 
bỏ xác thân và phải vĩnh biệt mọi sự mọi vật quanh mình. Khi thấy 
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mình đang từ bỏ thân xác nầy và đang kết thú mạng sống thì chúng ta 
lại cố gắng nắm chặt vào một thân thể khác. Trạng thái sanh tử trong 
vòng luân hồi tùy thuộc nơi nghiệp lực. Theo đạo Phật, chúng sanh 
được tuyệt đối tự do chọn lựa con đường mình muốn đi. Nếu như người 
ấy muốn ở Tây phương thì phát nguyện vãng sanh Tịnh Độ, rồi tinh tấn 
niệm Phật. Còn nếu như muốn bị đọa địa ngục thì chỉ đơn giản làm ác 
là chắc chắn phải đọa. Tất cả đời sống, tất cả hiện tượng đều phải có 
tiến trình sanh tử, đều phải bắt đầu và chấm dứt. Trường phái Tam 
Luận chối bỏ điều này trên phương diện chân đế (sự thật tuyệt đối), 
nhưng công nhận điều này trên phương diện tục đế (sự thật tương đối). 
Trung Luận cho rằng sinh diệt khứ lai, chỉ là những từ ngữ tương đối và 
không thật (kỳ thật chư pháp vốn là Như Lai Tạng bất sanh bất diệt bất 
khứ bất lai). Tuy nhiên, chư Bồ Tát xem việc sanh tử là viên lâm của 
các ngài vì không nhàm bỏ. Đây là một trong mười loại viên lâm của 
chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại hạnh 
an lạc lìa ưu não vô thượng của Như Lai. Sanh tử cũng còn là khí giới 
của chư Bồ Tát, vì chẳng dứt hạnh Bồ Tát và luôn giáo hóa chúng 
sanh. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy thời có thể diệt trừ những phiền 
não, kiết sử đã chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh. Hóa thân Bồ 
Tát, không do sanh tử luân hồi, hay sự sống chết của Thánh nhân 
không bị dấy lên bởi nghiệp báo hữu vi. Thời gian trôi qua thật nhanh. 
Năm tháng trôi qua thật nhanh. Đời người cũng vậy, từ lúc sanh ra đến 
khi già rồi chết, mình cũng chẳng hề hay biết. Sanh, lão, bệnh, tử quay 
cuồng nhanh chóng, mà con người thì cứ u mê cứ để hết năm nầy đến 
năm khác trôi qua. Nếu chúng ta chẳng tỉnh ngộ trong vấn đề sanh tử 
của chính mình thì mình vốn dĩ đã sanh ra trong u mê, rồi cũng sẽ chết 
đi một cách u mê theo nghiệp lực. Quả là một cuộc sống vô vị! 


Bừth and Death in Buddhist Point oƒ View 


In Buddhist belief, birth and death are only two points 1n the cycle 
of “Birth and Death”. The passing away from one body to be reborn In 
another body. Where the being will be reborn depends on his 
accumulated good or bad karma. There 1s no transmigration of soul or 
any substance from one body to another. What really happens Is that 
the last active thought (Javana) process of dying man releases certain 
forces which vary In accordance with the purity of the five thought 
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momehnfs In that serles. These forces are called karma vega or karmic 
energy which attracts 1fself to a material layer produced by parents In 
the mothers womb. The material agsregates 1n this germinal 
compound must possess such characteristics as are suitable for the 
reception of that particular type of karmic energy. Attraction In this 
manner of varlous types of physical aggregates produced by parents 
Occurs through the operation of death and gives a favourable rebirth to 
the dying man. An unwholesome thought gives an unfavourable 
rebirth. Each and every type of sentlent being will have different 
appearance whether 1t be beautiful or ugly, superior or Inferior. This 1s 
determined and Is manifested based solely on the various karma 
senflent beings created while alive with their antecedent bodies. The 
original word for reincarnation 1s translated as transmigration. The 
passing away from one body to be reborn In another body. Where the 
being will be reborn depends on his accumulated good or bad karma. 
The belief that living beings, including man, have a series of bodily 
lives, only ceasing when they no longer base their happiness on any of 
the objJects of the world. This come about when the Buddha-nature 1s 
found. This belief 1s very common to all Buddhists. 

Birth and Death or Rebirrth 1s the result of karma. The doctrine of 
rebirth 1s upheld by all traditional schools of Buddhism. According to 
this doctrine, sentlent beings (sattva) are caught up In a continuous 
round of birth, death, and rebirth, and their present state of exIistence 1s 
conditioned by their past volitilonal actions or karma. In Buddhist belief, 
there 1s no transmigration of soul or any substance from one body to 
another. What really happens 1s that the last active thought (Javana) 
process of dying man releases certain forces which vary In accordance 
with the purity of the five thought momerts In that series. These forces 
are called karma vega or karmic energy which attracfs Itself to a 
material layer produced by parents in the mother's°womb. The material 
aggregates In this germinal compound must possess such characterIstIcs 
as are sultable for the reception of that particular type of karmic 
energy. Attraction in this manner of various types of physical 
aggregates produced by parenfs occurs through the operation of death 
and gives a favourable rebirth to the dying man. An unwholesome 
thought gives an unfavourable rebirth. Each and every type of sentient 
being will have different appearance whether It be beautiful or ugly, 
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superior or Iinferior. Thịs 1s determined and 1s manifested based solely 
on the various karma sentient beings created while alive with therr 
antecedent bodies. Since the cycle inevitably Iinvolves suffering and 
death, Buddhism assumes that escape from 1t 1s a desirable goal. This 1s 
achieved by engaging ¡n cultivating oneself, and the mosf Important of 
which 1s meditation. The doctrine of rebirth has become problematic 
for many contemporary Buddhists, particularly for converts tO 
Buddhism In Western countries whose culture does not accept the 
notlon of rebirth. However, this doctrine 1s extremely Important In 
Buddhism, for all sincere attitudes of cultivation originated from the 
thorough understanding of this doctrine. 

Rebirth 1s the recombination of mind and matter. After passing 
away of the phystcal body or the matter, the mental forces or the mind 
recombine and assume a new combination In a different material form 
and condition In another existence. Rebirth 1s the result of karma. In 
Buddhist belief, there 1s no transmigration of soul or any substance 
from one body to another. What really happens 1s that the last active 
thought (Javana) process of dying man releases certain forces which 
vary in accordance with the purity of the five thought momentfs In that 
series. These forces are called karma vega or karmic energy which 
attracts 1fself to a materlal layer produced by parents In the 
mothers°womb. The material agsgregates In this germinal compound 
must possess such characteristilcs as are suitable for the reception of 
that particular type of karmic energy. Atfraction In this manner of 
Varlous fypes of physical agsregates produced by parents OCCUTS 
through the operation of death and gives a favourable rebirth to the 
dying man. An unwholesome thought gives an unfavourable rebirth. 
Each and every type of sentlent being wIll have different appearance 
whether It be beautiful or ugly, superior or Inferlor. This 1s determined 
and 1s manifested based solely on the varlous karma sentient beings 
created while alive with their antecedent bodies. 

Birth and Death also mean “Reincarnation”, which means going 
around as the wheel turns around. The state of transmigratlon or 
samsara, where beings repeat cycles of birth and death according to the 
law of karma. What happens to us after death? Buddhism teaches that 
we remain for some time In the state of Intermediate existence 1n this 
world after death, and when this time 1s Oover, In accordance with the 
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karma that we have accumulated In our previous life, we are reborn in 
another appropriate world. Buddhism also divides this other world Into 
the following realms: hell, hungry ghosts, animals, demons, human 
beings, heavens, sravakas, pratyeka-buddhas, bodhisattvas, and 
buddhas IlÝ we die ¡in an unenlightened state, our minds 
(consciousnesses) will return to the former state of ignorance, and we 
wIll be reborn In the six worlds of 1llusion and suffering, and wIll again 
reach old age and death through the stages mentioned above. And we 
will repeat this round over and over to an ¡indefinte time. This 
perpetual repetition of birth and death 1s called “Iransmigration.” But 
IÍ we purlfý our minds by hearing the Buddha”s teachings and 
practicing the Bodhisattva-way, the state of ignorance 1s annihilated 
and our minds can be reborn In a better world. So, whether the world 1s 
Samsara or Nirvana depends entirely on our state of mind. IÝ our mind 
1s enlightened, then this world 1s Nirvana; 1f our mind 1s unenlightened, 
then this world 1s Samsara. Thus the Buddha taught: “For those who 
strive to cultivate, samsara 1s Nirvana, Nirvana 1s samsara.” 

Rebirth in hells where beings undergo sufferings at all times. This 
1s one of the eight conditions or cIrcumstances 1n which 1t 1s difficult to 
see a Buddha or hear his dharma; or eight special types of adversIties 
that prevent the practice of the Dharma. Rebirth as a hungry ghost, or 
the ghost-world, where beings never feel comfortable with non-stop 
greed. This 1s one of the eight conditions or circumstances 1n which 1t 1s 
difficult to see a Buddha or hear his dharma; or eight special types of 
adversitles that prevent the practice of the Dharma. Rebirth in an 
animal realm where beings has no ability and knowledge to practice 
dharma. Rebirth in the men realm ¡Includes rebirth with Impaired, or 
deficlent faculties such as the blind, the deaf, the dumb and the 
cripple. This 1s one of the eight conditions or circumstances 1n which 1t 
1S difficult to see a Buddha or hear his dharma; or eight special types of 
adversities that prevent the practice of the Dharma, or rebirth as a man 
in the Intermediate period between Sakyamuni Buddha and his 
successor, or life in a realm wherein there 1s no Tathagata, or in the 
Intermediate period between a Buddha and his successor. During this 
period of time, people spent all the time to øossIp or to argue for or 
ther own views on what they heard about Buddha dharma, but not 
practicing. This 1s one of the condiftlons or cIrcumstances In which It 1s 
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difficult to see a Buddha or hear his dharma; or eight special types of 
adversities that prevent the practice of the Dharma. Besides, sentient 
beings can be reborn among rich and honorable men; or be reborn as 
worldly philosophers (intelligent and well educated in mundane sense) 
who think that they know everything and don”t want to study or pracfIse 
anymore, especially practicing dharmas. This 1s one of the eight 
conditions or circumstances in which 1t 1s difficult to see a Buddha or 
hear his dharma; or eight special types of adversities that prevent the 
practice of the Dharma. Sentient beings can be reborn among men, 
become monks, and obtain the truth. Sentient beings can be reborn In 
Uttarakuru (Northern continent) where life 1s always pleasant and 
desires that beings have no motivation to practice the dharma. This 1S 
one of the eight conditions or circumstances In which 1t 1s difficult to 
see a Buddha or hear his dharma; or eight special types of adversIties 
that prevent the practice of the Dharma. Sentient beings can be reborn 
in the heavens from the Four Dhyana Heavens to the Four Heavenly 
Kings, such as the Suyama-heavens, the Indra heavens, the Tusita 
Heaven, the nrmanarati heaven, the Brahma-heavens, the paranirmita- 
vasavartin, any long-life øgods or heavens, or the heavens of the four 
deva kings. 

According to the Buddhist tradilon, on the nigh( of His 
enlightenment, the Buddha provided us with testimony on the matfer of 
birth, death and rebirth. He acquired three varieties of knowledge and 
the first of these was the detailed knowledge of His past lives. He was 
able to recollect the conditions in which He had been born in His past 
lives. Besides the Buddhaˆs testtmony, His eminent disciples were also 
able to recollect their past lives. Ananda, for example, acquired the 
ability to recollect his past lie soon after his ordination. Similarly, 
throughout the history of Buddhism, so many Zen masters and SaInts 
have been able to recollect their past lives. In Buddhism, the process of 
“birth, death, and rebirth” 1s part of the continuous process of change. 
In fact, we are not only reborn at the time of death, we are born, died, 
and reborn at every moment. This process 1s no difference from the 
process of change In our body, for example, the maJority of the cells in 
the human body die and are replaced many times during the course of 
oneˆs life. The Buddha observed that disturbing attitudes and karma 
cause our minds to take one rebirth after another. At the time of death, 
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we ordinary people usually crave for our bodies. We are afraid to lose 
our bodies and to be separated from everything around us. When 1t 
becomes obvious that we are departing from this body and life, we try 
to grasp for another body. The state of transmigration or samsara, 
where beings repeat cycles of birth and death according to the law of 
karma. Living beings are absolutely free to choose theIr own future. lf 
they wish to be reborn In the Western Pureland, they can make a vow 
to that effect, then, vigorously recite the name of the Buddhas. If they 
prefer the hells, they simply do evil deeds and they will fall into the 
hells for sure. AIlI life, all phenomena have birth and death, beginning 
and end. The Madhyamika school deny this In the absolute, but 
recogrnIze 1t in the relative. The Madhyamika-Sastra believed that all 
things coming Into existence and ceasing to exist, past and future, are 
merely relative terms and not true In reality. Birth and death 1s a grove 
for Enlightening Beings because they do not reJect it. This 1s one of the 
ten kinds of grove of Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 
who abide by these can achieve the Buddhas” unexcelled peaceful, 
happy action, free from sorrow and afflication. Birth-and-death 1s a 
weapon of enlightening beings because they continue enlightening 
practices and teach sentient beings. Enlightening Beings who abide by 
these can annihilate the afflictions, bondage, and compulsion 
accumulated by all sentient beings In the long night of ignorance. The 
birth and death of saints, 1.e. without action and transformation, or 
effortless morfality, or transformation such as that of Bodhisattva. Time 
flles really fast. The years and months have gone by really fast too. In 
the same way, people progress from birth to old age and death without 
being aware of it. Birth, old age, sickness, and death come In quick 
Succession as we pass the years in muddled confusion. If we do not 
wake up to our own bĩrth and death, then, having been born muddled, 
we WIll also die muddled according to the law of karma. What a 
meaningless life! 
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Phụ Lục B 
Appendix B 


Địa Ngục Vô gián 


Theo giáo lý nhà Phật, vô gián địa ngục là địa ngục thấp nhất và 
tệ nhất trong tám địa ngục nóng. Địa ngục của khổ đau không ngừng 
nghỉ, nơi đó tội nhân phải chịu khổ hình đau đớn cũng như chết đi sống 
lại nhiều lần cho đến khi trả hết nghiệp báo, mới được sanh lên cảnh 
giới cao hơn. Những người sanh trong địa ngục A tỳ thường chịu khổ vì 
cái nóng của lửa. Địa ngục A tỳ nằm bên dưới châu Diêm Phù Đề. 
Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Phẩm Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên, 
Bà Ma Gia lại bạch: “Thế nào gọi là Vô gián địa ngục?” Ngài Địa 
Tạng Bồ Tát thưa: “Thánh Mẫu! Bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết, 
lớn có 18 chỗ, thứ kế đó năm trăm chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau, 
thứ kế lại có ngàn trăm danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về 
địa ngục Vô Gián đó, giáp vòng ngục thành hơn tám muôn dặm, thành 
đó thuần bằng sắt cáo đến một muôn dặm. Lửa cháy trên thành không 
có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp 
nhau đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên là Vô Gián. 
Ngục nầy chu vi một muôn tám ngàn dặm, tường ngục cao một ngàn 
dặm, toàn bằng sắt cả. Lửa cháy hực hở từ trên xuống dưới. Trên 
tường ngục rắn sắt, chó sắt, phun lửa đuổi nhau chạy bên nầy sang bên 
kia. 

Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Phẩm Quán Chúng Sanh Nghiệp 
Duyên, Bà Ma Gia lại bạch: “Thế nào gọi là Vô gián địa ngục?” Ngài 
Địa Tạng Bồ Tát thưa: “Thánh Mẫu! Bao nhiêu địa ngục ở trong núi 
Thiết, lớn có 18§ chỗ, thứ kế đó năm trăm chỗ danh hiệu đều riêng 
khác nhau, thứ kế lại có ngàn trăm danh hiệu cũng đều riêng khác 
nhau. Nói về địa ngục Vô Gián đó, giáp vòng ngục thành hơn tám 
muôn dặm, thành đó thuần bằng sắt cáo đến một muôn dặm. Lửa cháy 
trên thành không có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó có các nhà 
ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục 
tên là Vô Gián. Ngục nầy chu vi một muôn tám ngàn dặm, tường ngục 
cao một ngàn dặm, toàn bằng sắt cả. Lửa cháy hực hở từ trên xuống 
dưới. Trên tường ngục rắn sắt, chó sắt, phun lửa đuổi nhau chạy bên 
nầy sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm. Một 
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người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm đầy chật cả giường, đến ngàn 
muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cả trên 
giường. Đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cảm vời như thế. 
Những người tội chịu đủ sự khổ sở. Trăm ngàn quỷ dạ xoa cùng với 
loài ác quỷ, răng nanh bén nhọn dường gươm, cặp mắt chói sáng như 
ánh chớp, móng tay cứng như đồng, móc ruột bằm chặt. Lại có quỷ dạ 
xoa khác cầm chỉa lớn bằng sắt đâm vào mình tội nhân, hoặc đâm 
trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, vân vân, rồi ném lên trên 
không, lấy chỉa hứng lấy, rồi để lại trên giường. Lại có diều hâu sắt 
mổ mắt tội nhân. Lại có rắn sắt cắn đâu tội nhân. Nơi lóng đốt tay 
chân khắp trong thân thể đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi 
ra rồi cày bừa trên đó, lôi kéo tội nhân, nước đồng đổ vào miệng, dây 
sắt nóng đỏ quấn lấy thân tội nhân, một ngày một đêm, muôn lần chết 
muôn lần sống lại. Do vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế, trải qua ức 
kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới nầy hư hoại thời 
sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hoại 
thời lại sanh vào cõi khác nữa. Lúc cõi khác đó hư hoại thời cũng xoay 
vần sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới nầy thành xong, thời sanh trở 
về thế giới nầy. Những sự tội báo trong ngục Vô Gián như thế đó. 
Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh 
Mẫu: “Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Để như 
dưới đây: Như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết 
hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục mãi đến ngàn muôn 
ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có 
lòng ác, làm thân Phật bị thương chảy máu, khinh chê ngôi Tam Bảo, 
chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào Vô Gián địa ngục, trong ngàn 
muôn ức kiếp không khi nào ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh xâm 
tổn của thường trụ, ô phạm Tăng Ni, hoặc tư tình làm sự dâm loạn 
trong chốn chùa chiền, hoặc giết, hoặc hại, vân vân. Những chúng sanh 
đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục trong ngàn muôn ức kiếp không lúc 
nào ra khỏi được. Như có chúng sanh giả làm Thầy Sa Môn, kỳ thật 
tâm chẳng phải sa Môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, 
gạt gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác. Hạng người như thế phải 
đọa vào Vô Gián địa ngục, trong ngàn muôn ức kiếp không lúc nào 
mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa 
gạo, đồ ăn uống, y phục, vân vân của thường trụ, cho đến không cho 
mà lấy một vật, kể đó phải đọa vào Vô Gián địa ngục trong ngàn 
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muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ 
Tát thưa: “Thánh Mẫu! Nếu có chúng sanh nào phạm những tội như 
trên thời phải đọa vào đia ngục ngũ vô gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ 
chừng khoảng một niệm cũng không được. 

Địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm, nên kêu là Vô Gián. 
Năm điều đó là: Tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm, cho trải 
qua số kiếp không lúc nào ngừng nghỉ, nên gọi là Vô Gián. Một tội 
nhân đầy chật cả ngục, nhiều tội nhân mỗi mỗi thân cũng đều đầy chật 
khắp cả ngục, nên gọi là Vô Gián. Những khí cụ để hành hình tội nhân 
như chỉa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối giả, cối xay, cưa, đục, dao 
mác, chảo dầu sôi, lước sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống niền 
đầu, nước sắt nóng rưới thân, đói thời ăn hoàn sắt nóng, khát thời uống 
nước sắt sôi. Từ năm trọn kiếp, đến vô số kiếp những sự khổ sở nối 
nhau luôn không ngừng nghỉ một giây, nên gọi là Vô Gián. Không 
luận là trai hay gái, Mường, Mán, mọi rợ, già trẻ, sang hèn, hoặc là 
rồng, là trời, hoặc là thần, là quỷ; hễ gây tội ác theo đó mà cảm lấy, 
tất cả đều đồng chịu khổ, nên gọi là Vô Gián. Nếu người nào bị đọa 
vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm ngàn kiếp mỗi một 
ngày đêm muôn lần chết, muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng 
chừng khoảng một niệm cũng không được, trừ khi tội nghiệp tiêu hết 
mới được thọ sanh. Do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là Vô Gián. Có 
năm thứ vô gián nơi địa ngục gọi là Vô Gián: Thứ nhất là Nghiệp Quả 
Vô Gián hay Thụ quả vô gián: Tạo nghiệp và thụ quả là một sợi dây 
xích không gián đoạn. Thứ nhì là Thụ Khổ Vô Gián: Tội nhân trong 
địa ngục nầy bị cực hình liên tục không gián đoạn. Thứ ba là Thời Vô 
Gián: Thời gian thọ khổ không hạn kỳ. Thứ tư là Mệnh Vô Gián: Thọ 
mệnh trong địa ngục không gián đoạn, dù có muốn chết để qua kiếp 
khác cũng không được. Thứ năm là Hình Vô Gián: Địa ngục nầy luôn 
đầy tội nhân không ngừng nghỉ. 


Unimterrupted Hell 


Avicli 1s the lowest and the worst of the eight hot hells, according to 
the Buddhist theory, the hells of no Intermission of suffering. Hell of 
uninterrupted suffering, in which suffering, death, and painful rebirth 
are confinuous until the retribution for the sufferer”s evil karma 1s 
exhausted, at which time that being wIll be reborn in a higher plane of 
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exIstence. Those who are born in this hell always suffer from the heat 
Of fire. Avicl 1s located under the ground of Jambudvipa. According to 
the Earth Store Bodhisattva Sutra, Chapter 3, Contemplating the 
Karmic Conditions of Living Beings. Why 1s it called the Uninterrupted 
Hell: The Lady Maya further asked Earth Store Bodhisattva, “Why 1s 1t 
called the Uninterrupted Hell?” Earth Store replied: “Holy Mother, the 
hells are all within the Great Iron Ring MountaIns. There are 18 great 
hells and 500 secondary ones, theIr names all different. In ddition, 
there are another hundred thousand, also with distinct names. The wall 
surrounding the Uninterrupted Hell 1s over eighty thousand miles In 
circumference, made entirely of 1ron. It is thousand miles in height, and 
topped by mass of fire with few breaks. Inside the wall of that hell are 
many Interconnected hells, each with its own name. There 1s Just one 
hell which 1s properly called Uninterrupted. Iís circumference 1s 
eighteen thousand miles and ¡fs solid iron wall 1s a thousand miles hiph, 
surmounted by a fire the plunges toward the base and 1s met by a fire at 
the bottom that leaps upward. In the midst of that hell 1s a bed that 
extends for ten thousand miles, iron snakes and dogs spewing Íire 
gallop east and west atop that wall. 

According to the Earth-Store Bodhisattva Sutra, Earth Store 
Bodhisattva said to the Holy Mother, “These are the names of the 
retributions for offenses In Southern Jambuvipa: If there are living 
beings who are not filial to their parents, even to extent of harming or 
kiling them, they will fall Iinto the Ủninterrupted Hell where, for 
thousands of ten thousands of millions of kalpas, they will seek escape 
in vain. If there are living beings who shed the Buddhaˆs blood, who 
slander the Triple Jewel, and who do not respect and venerate Sutras, 
they also will fall into the Uninterrupted Hell where, for thousands of 
ten thousands of millions of kalpas, they wIll seek escape In vain. lf 
there are living beings who usurp or damage the property of the 
permanently dwelling, who defile Bhikshus or Bhikshunis, or who 
commit sexual acts within the Sangharama, or kiIll or harm beings 
there, they and those like them wIll fall into the Uninterrupted Hell 
where, for thousands of ten thousands of millions of kalpas, they will 
escape In vain. If there are living beings who pretend to be Shramanas 
but whose hearts are not those of Shramanas, who make destructive 
use of the permanently dwelling, who swindle and deceive the white- 
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robed, and who turn their backs on the precepts, doing all manner of 
evil acts, they and those like them will fall into the Uninterrupted Hell 
where, for thousands of ten thousands of millions of kalpas, they will 
seek escape In vain. If there are living beings who steal the wealth and 
property of the Permanently Dwelling, I1ts grain, food, drink, and 
clothing or who take even a single article which has not been given to 
them, they wIll fall Into the Uninterrupted Hell where, for thousands of 
ten thousands of millions of kalpas, they wIll seek escape In vain. Earth 
Store Bodhisattva continued: “Holy Mother, If living beings commit 
such offenses, they wIll fall into the Five Ways Uninterrupted Hell, and 
although they seek a temporary stopping of their suffering, it will not 
stop even for the space of a thouphit. 

It is called Uninterrupted due to five retributions for karma. What 
are they?: Punishment 1s undergone day and night throughout kalpas, 
and there 1s no time of respite. Therefore, 1t 1s called Uninterrupted 
Hell. One person fills it, yet many people also fill it. Therefore, 1t 1s 
called Uninterrupted. The implements of punishment are forks, clubs, 
eagles, serpents, wolves, and dogs, which pound, grind, saw, drill, 
chisel, cut and chop; boiling liquids, Iron nets, 1ron robes, 1ron asses, 
and rron hoses that flay one alive, bind one”s head in rawhide, and pour 
hot Iron over one”s body, meals of iron pelletss and drinks of Iron 
fluids. Throughout many nayufas of kalpas such suffering continues 
without Interruption. Therefore, 1t 1s called Uninterrupted. Whether a 
man, a woman, a savaøe, or someone old or young, honorable or lowly, 
a dragon or a spirif, a god or ghost, everyone must undergo retribution 
for the offenses he or she has committed. Therefore, 1t ¡s called 
Uninterrupted. If one falls Into this hell, from the time of entry one 
undergoes ten thousand deaths and as many rebirths each day and night 
throughout a hundred thousand kalpas. One may seek relief for the 
space of a thought, but even such a brief pause does not happen. Only 
when oneˆs karma 1s exhausted can one attain rebirth. Because of this 
continurty, 1t 1s called Uninterrupted. In the so-called uninterrupted 
hells (Avici hell), 1t is ceaseless In five respects: The Íirst respect of 
ceaselessness 1s Karma and Its efects are an endless chain with no 
escape. The second respect of ceaselessness 1s that 1ts sufferings are 
ceaseless. The third respect of ceaselessness 1s that it 1s timeless. The 
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fourth respect of ceaselessness 1s that 1ts fate or life is endless. "The 
fifth respect of ceaselessness 1s that 1t 1s ceaselessly full. 
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Phụ Lục C 
Appendix C 


Chín Loại Quỷ 


Theo kinh điển Phật Giáo Đại Thừa, có chín loại quỷ. Thứ nhất là 
Cự Khẩu Quỷ: Loài quỷ có miệng bốc lửa như ngọn đuốc. Thứ nhì là 
Châm (Kim) Khẩu Quỷ: Loài quỷ có miệng nhọn như kim. Thứ ba là 
Xú Khẩu Quỷ: Loài quỷ có miệng hôi thối. Thứ tư là Châm Mao Quỷ: 
Loài quỷ có lông nhọn như kim. Thứ năm là Xú Mao Quỷ: Loài quỷ có 
lông hôi thối. Thứ sáu là Anh Quỷ: Loài quỷ có thân thể đầy mụn 
nhọt. Thứ bẩy là Hy Từ Quỷ: Loài quỷ thường lẩn khuất trong đền 
miếu, hy vọng được ăn uống. Thứ tám là Hy Thí Quỷ: Loài quỷ thường 
ăn đồ thừa thải của người khác, hoặc đồ cúng hay bất cứ thứ gì còn 
thừa. Thứ chín là Đại Thế Quỷ: Đây là loại quỷ có thế lực như Dạ 
Xoa, La Sát, chúng ở rải rác khắp nơi từ trong phòng ốc, đến phố chợ, 
sông hồ, cây cối. 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, đức Phật đã nhắc ngài A Nan về 
chín loại quỷ như sau: “A Nan! Các chúng sanh phá luật nghi, phạm 
giới Bồ Tát, chê Niết Bàn của Phật, cũng như các tạp nghiệp khác, bị 
khổ nhiều kiếp đốt cháy. Sau khi hết tội địa ngục, mắc báo làm các thứ 
quỷ.” Thứ nhất là tham sắc gây tội, gặp gió thành hình, làm các loài 
Bạt Quỷ. Thứ nhì là tham các việc mê hoặc người mà gây tội, gặp 
các loài súc sanh thành hình, làm các loài My Quỷ. Thứ ba là tham sân 
hận, gây tội, gặp loài trùng thành hình, làm các loài Quỷ Cổ Độc. Thứ 
tư là tham sự nhớ thù xưa gây tội, gặp chỗ suy biến thành hình, làm các 
loài Lệ Quỷ. Thứ năm là tham sự kiêu ngạo gây tội, gặp khí thành 
hình, làm các loài Ngạ Quỷ. Thứ sáu là tham sự vu báng gây tội, gặp 
chỗ tối tăm thành hình, làm các loài Yểm Quỷ. Thứ bảy là tham trí 
thông minh gây tội, gặp loài tinh linh thành hình, làm các loài quỷ 
Vọng Lượng. Thứ tám là tham sự thành công gây tội, gặp loài minh 
tinh thành hình, làm các loài Quỷ Dịch Sử. Thứ chín là tham kết bè 
đẳng gây tội, gặp người thành hình, làm các loài Quỷ Truyền Tống. 
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Nine Classes oƒ Ghosfs 


According to the Mahayana Buddist Sutras, there are nine kinds of 
ghosts. The first kind of ghosts 1s the Burning torch-like ghost. The 
second kind of ghosfs 1s the Narrow needle-mouth ghosts. The third 
kind of ghosts 1s the Stinking mouth ghosts. The fourth kind of ghosts 1s 
the Needle-like haIr ghosts, self-piercing. The fifth kind of ghosts 1s the 
Harr-sharp and stinking, or stinking hair ghosfs. The sixth kind of ghosts 
1s the Ghosts of which bodies are full of tumours. The seventh kind of 
ghosts 1s the Ghosts that haunt sacrifices to the dead. The eighth kind of 
ghosts 1s the Ghosts that eat human leavings: Demons that live on the 
remains of sacrifices, or any leavings in general. The ninth kind of 
ghosts 1s the Riích ghosts: Rich ghosts, or powerful demons, 1.e. yaksas, 
raksasas, picasas, etc. All belong to the realm of Yama whence they 
are sent everywhere, consequently are ubiquifous in every house, lane, 
market, mound, stream, tree, etc. Loài quỷ giàu có phúc lớn. 

According to The Surangama Sutra, the Buddha reminded Ananda 
as follows: “Anandal After the living beings who have slandered and 
destroyed rules and deportmernt, violated the Bodhisattva precepts, 
slandered the Buddhaˆs Nirvana, and created various other kinds of 
karma, pass through many kalpas of being burned in the Inferno, they 
finally finish paying for theIr offenses and are reborn as ghosts.” First, 
1Ý It was greed for lust that made the person commit offenses, then, 
after he has finished paying for his crimes, he takes shape when he 
encounters the wind, and he 1s called a drought-ghost. Second, If It was 
greed to lie that made the person commit offenses, after he has 
finished paying for his crimes, he takes shape when he encounters an 
animail, and he 1s called a Mei-Ghost. Thĩrd, 1ƒ 1t was greed for hatred 
that made the person commit offenses, then, after he has finished 
paying for his crimes, then, after he has finished paying for his crimes, 
he takes shape when he encounters worms, and he ¡1s called a Ku- 
Poison Ghost. Fourth, 1ƒ It was greed for animosity that made the 
person commit offenses, then, after he has finished payIng for his 
crimes, he takes shape when he encounters degeneration, and he 1s 
called a Pestilence Ghost. Fifth, ¡f it was greed to be arrogant that made 
the person commit offenses, then after he has finished paying for his 
crimes, he takes shape when he encounters gases, and he ¡s called a 
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Hungry Ghost. Sixth, 1Ÿ it was greed to be unjust to others that made the 
personthe person commit offenses, then after he has finished paying for 
his crimes, he takes shape when he encounters darkness, and he 1s 
called a Paralysis Ghost. Seventh, 1ƒ it was greed for views that made 
the person commit offenses, then, after he has finished paying for his 
crimes, he takes shape when he encounters essenfial energy, and he 1s 
called a Wang-Lilang Ghost. Eighth, 1f it was greed for deception that 
made the person commit offenses, then, after he has finished paying for 
his crimes, he takes shape when he encounters brightness, and he 1s 
called a Servant Ghost. Ninth, 1f it was greed to be litigious that made 
the person commit offenses, then, after he has finished paying for his 
crimes, he takes shape when he encounters people, and he 1s called a 
Messenger Ghost. 
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Phụ Lục D 
Appendix D 


Mười Loại Ngạ Quỷ Tái Sanh Làm 
Súc Sanh Để Trả Tiếp Nghiệp Trước 


Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã dạy ông 
A Nan về mười loại ngạ quỷ được tái sanh làm súc sanh khi trả hết 
nghiệp đời trước như sau: “Ông A Nan! Quỷ nghiệp đã hết rồi, tình và 
tưởng đều không, mới nơi thế gian cùng với người mắc nợ trước, oan 
nối gặp nhau, thân làm súc sanh để trả nợ trước.” Thứ nhất là Quái 
quỷ: Nếu tham ái là nguyên nhân của hành động sai trái, sau khi trả 
hết tội, sẽ biến thành hình của bất cứ loài nào mà chúng gặp trong khi 
đọa ở địa ngục. Loài quái quỷ, khi đã hết báo, vật mà chúng nương bị 
tiêu hoại, sinh ở thế gian, phần nhiều làm loài chim cưu. Thứ nhì là 
Quỷ Phong Bạt: Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp là dâm dục. Loại quỷ 
phong bạt, báo hết, gió tiêu, sinh ở thế gian, phần nhiều làm loại chim 
báo điểm xấu như chim cú, chim quạ. Thứ ba là My quỷ: Lừa dối là 
nguyên nhân tạo ra ác nghiệp. Loại my quỷ, báo hết, lúc chết, sinh ở 
thế gian, phần nhiều làm loài chồn. Thứ tư là Cổ Độc Quỷ: Sân hận là 
nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy. Loài cổ độc quỷ, báo hết, trùng 
chết, sinh ở thế gian, làm loại độc hại như rắn rết. Thứ năm là Lệ quỷ: 
Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là sự báo thù. Loài lệ quỷ, báo hết, 
suy mất, sinh ở thế gian, làm loài giun sán. Thứ sáu là Ngạ quỷ: 
Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là kiêu ngạo. Loại ngạ quỷ, báo 
hết, khí tiêu, sinh ở thế gian, làm loài để người ta ăn thịt, như gà, vịt, 
lợn. Thứ bảy là Yểm quỷ: Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nây là sự 
gian lận hay gian trá. Loại yểm quỷ, báo hết, u tiêu, sinh ở thế gian, 
làm loài để nguời ta mặc, như con tằm, con cừu. Thứ tám là Quỷ Vọng 
Lượng: Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là tà kiến. Loại quỷ vọng 
lượng, báo hết, tinh tiêu, sinh ở thế gian, làm loài biết thời tiết thứ tự, 
như chim yến. Thứ chín là Quỷ Dịch sử: Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp 
nầy là sự bất công. Loài quỷ dịch sử, báo hết, minh diệt, sinh ở thế 
gian, làm loài báo điểm tốt như chim phụng. Thứ mười là Quỷ Truyền 
tống: Nguyên nhân tạo ra ác nghiệp nầy là sự tranh cãi. Loại quỷ 
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truyền tống, báo hết, người chết, sinh ở thế gian, làm loài tùng phục 
người như mèo, chó. 


Ten Kinds oƒ Ghosts That WHIHI Be Reborn 
As An Animal to Continue to Pay Their Debts 


In the Surangama Sutra, book Eipht, the Buddha taught Ananda 
about ten kinds of ghosts that will be reborn as an animal to continue to 
pay their debts as follows: “Ananda! When his karma as a ghost 1s 
ended, the problem of emotion as opposed to discursive thought 1s 
resolved. At that point he must pay back in kind what he borrowed 
{rom others to resolve those grIevances. He Is born Into the body of an 
animail to repay his debts from past lives.” The first kind of ghosts 1s the 
Sfrange Ghost: If the craving be the cause of their misdeeds, they wIll, 
after payIng for therr sins, take the form of whatever they meet on 
living the Hells. The retribution of the strange ghost of material obJects 
1s finished when the obJject 1s destroyed and 1t 1s reborn in the world, 
usually as a specles of owl (after explating their misdeeds In thetrr 
realms, are mostly reborn as owls). The second kind of ghosts 1s the 
drought ghost: The cause of their misdeeds 1s lust. The retribution of 
the drought ghost of the wind 1s finished when the wind subsides, and 1t 
1s reborn In the world, usually as a specles of weird creature which 
ØIV€S InauspIcious prognostications (after explating their misdeeds in 
therr realms, are mostly reborn as unlucky creatures who foretell 
misfortunes and calamities). The third kind of ghosts 1s the Mei Ghost 
(anmal ghost): The cause of their misdeeds 1s decettfulness. The 
retribution of the Mei ghost of an animail 1s finished when the animail 
đies, and 1t 1s reborn in the world, usually as a specles of fox (after 
explating their misdeeds in their realms, are mostly reborn as foxes). 
The fourth kind of ghosts 1s the NoxIous (ku) ghost: Hate 1s the cause of 
their misdeeds. The retribution of the Ku ghost In the form of worms 1s 
finished when the Ku 1s exhausted, and 1t 1s reborn 1n the world, usually 
aS a Specles of venomous creature (after explating their misdeeds In 
their realms, are mostly reborn as venomous creatures). The fifth kind 
Of ghosts 1s the Cruel ghost: The cause of ther misdeeds 1s 
revengefulness. The retribution of a pestilence ghost found In 
degeneration 1s finished when the degeneration 1s complete, and 1t 1s 
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reborn In the world, usually as a specles of tapeworm (after expIating 
their misdeeds In their realms, are mostly reborn as tapeworms). The 
sixth kind of ghosfs 1s the Hungry (starved) ghost: The cause of theIr 
misdeeds 1s arrogance. The retribution of the ghost which takes shape 
1n øases Is finished when the gases are gone, and It 1s then reborn In 
the world, usually as a specles of eating animal (after expiating theIr 
misdeeds In their realms, are mostly reborn as creatures good for food). 
The seventh kind of ghosts 1s the Nightmarish ghost: The cause of theIr 
misdeeds 1s fraud. The retribution of the ghost of prolonged darkness 1S 
finshed when the darkness ends, and it is then reborn in the world, 
usually as a specles of animal used for clothing or service (after 
explating their misdeeds In theIr realms, are mostly reborn as creatures 
who provide material for clothing). The eighth kind of ghosts 1s the 
Nalads: The cause of their misdeeds 1s wrong views. The retribution of 
the ghost which unites with energy 1s finished when the union 
dissolves, and 1t is then reborn In the world, usually as a specles Of 
migratory creature (after explating their misdeeds In their realms, are 
mostly reborn as creatures throush whom the future can be foretold). 
The ninth kind of ghosts 1s the Servant Ghost: The cause of theIr 
misdeeds 1s unfairness. The retribution of the ghost of brightness and 
Iintellect 1s finished when the brightness disappears, and 1t is then 
reborn in the world, usually as a specIes of auspIcIous creature (after 
explatng their misdeeds in their realms, are mostly reborn as 
auspIcIous creatures). The tenth kind of ghosts 1s the Messenger ghost: 
The cause of their misdeeds 1s disputation. The retribution of the ghost 
that relies on a person 1s finished when the person dies, and 1t Is then 
reborn In the world, usually as a specles of domestic animail (after 
repaying theIr former debts, are reborn as domestic animals). 
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Phụ Lục E 
Appendix E 


Mười Loại Nhân Thú 


Đây là mười loại súc sanh sau khi trả hết nghiệp báo trong quá khứ 
mới được tái sanh làm người. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Tám, Đức Phật đã nhắc A Nan về mười loại thú được tái sanh làm 
người như sau: “Ông A Nan! Loài súc sanh trả nợ trước, nếu bắt trả 
quá phần, thì chúng sinh bị trả trở lại làm người để đòi nợ thừa. Như 
người kia có sức và phúc đức, thì chẳng bỏ thân người, chỉ trả lại nợ 
cũ. Nếu vô phúc, phải trở lại làm súc sanh để trả nợ kia. Ông A Nan! 
Ông nên biết, nếu dùng tiền, hoặc dùng sức của loài vật, chúng trả đủ 
thì thôi. Nếu giết hay ăn thịt chúng, qua bao kiếp giết nhau, ăn nhau, 
luân hồi như bánh xe xoay vần không dứt. Trừ pháp sa ma tha và Phật 
xuất thế, không thể nào dứt hết. Các loại ấy đều do trả hết nợ, lại sinh 
trong nhân đạo, đều bởi vô thủy nghiệp điên đảo sinh nhau, giết nhau, 
chẳng gặp Phật, nghe chánh pháp, trong cảnh trần lao cứ luân chuyển 
mãi. Thật đáng thương!” Thứ nhất là loài chim cưu, khi trả nợ xong, 
sinh làm người, là loại tham nhũng và ngu si cứng đầu. Thứ nhì là loài 
báo trước điểm xấu, khi trả nợ xong, sinh làm người, là loài bất bình 
thường và quỷ quyệt. Thứ ba là loài chồn, là loại tầm thường. Thứ tư là 
loài độc, là loại bạo ngược. Thứ năm là loài giun sán, là loại đê tiện. 
Thứ sáu là loài để người ta ăn thịt, là loại nhu nhược. Thứ bảy là loài 
để cho người ta làm đồ mặc, là loại lao động. Thứ tám là loài biết thời 
tiết, là loại có văn học. Thứ chín là loài báo trước điểm tốt, là loại 
thông minh. Thứ mười là loài phục tùng người, là loại thông thạo. 


Ten Kinds 0ƒ Aninals That 
WiIH Be Reborn As a Human Being 


These are ten kinds of animals that wIll be reborn as a human after 
repaying all past debts. In the Surangama Sutra, book Eight, the 
Buddha reminded Ananda about the ten kinds of animals that will be 
reborn as a human as follows: “Anandal If while repaying his past 
debts by undergoing rebtrth as an animail, such a living being pays back 
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more than he owed, he will then be reborn as a human to rectify the 
excess. If he Is a person with strength, blessings, and virtue, then once 
he 1s In the human realm, he will not have to lose his human rebirth 
after what 1s owed him 1s restored. But If he lacks blessings, then he 
wIll return to the animal realm to continue repaying his debts. Ananda! 
You should know that once the debt 1s paid, whether with money, 
material øoods, or manual labor, the process of repayment naturally 
comes to an end. But 1f in the process he took the lives of other beIings 
or ate their flesh, then he continues In the same way, passing through 
kalpas as many as motes of fine dust, takIing turns devouring and beIng 
slaughtered In a cycle that sends him up and down endlessly. There ¡s no 
Way fO put a sfOp fo 1t, except through samatha or through a Buddhaˆ*s coming 
to the world. Ananda! These are all beings that have finished paying back 
former debts and are born again in the human realm. They are Involved 1n a 
beginninegless scheme of karma and being upside down in which therr lives 
are spent killing one another and being killed by one another. They do not get 
to meet the Thus Come One or hear the proper dharma. They Just abide In the 
wearisome dust, passing through a repetitive cycle. Such people can truly be 
called pitiful!” First, you should know that when owÏls and their kind have paid 
back their debts, they regain their original form and are born as people, but 
among those who are corrupt and obstinate. Second, when creatures that are 
1nauspicious have paid back therr debts, they regain theIr original form and are 
born as people, but among those who are abnormail. Third, when foxes have 
paid back their debts, they regain their original forms and are born as people, 
but among those who are simpletons. Fourth, when creatures of the venomous 
category have paid back therr debts, they regain therr original form and are 
born as people, but among those who are hateful. Fifth, when tapeworms and 
therr like have paid back therr debts, they regain the1r original form and are 
born as people, but among those who are lowly. Sixth, when the eddible types 
Of creatures have paid back their debts, they regain their original form and are 
reborn as people, but among those who are weak. Seventh, when creatures 
that are used for clothing or service have paid back their debts, they regain 
therr original form and are reborn as people, but among those who do hard 
labor. Eiphth, when creatures that migrate have paid back their debts, they 
regain their original form and are reborn as people among those who are 
literate. Ninth, when auspicious creatures have paid back therr debts, they 
regain their original form and are reborn as people among those who are 
intelligent. Tenth, these are animals that know what to do and obey the 
human's commands. 
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Phụ Lục F 
Appendix F 


Sự Sáng Tạo ra Chúng Sanh Con Người 


Theo Đức Phật, con người không được tạo ra bởi thượng đế sáng 
tạo, cũng không là kết quả của một tiến trình tiến hóa lâu dài theo như 
thuyết tiến hóa của Darwin cũng như thuyết Tân tiến hóa. Theo giáo 
pháp của Đức Phật, con người đã từng hiện hữu, không nhất thiết là 
trên địa cầu này. Sự hiện hữu của con người tại bất cứ nơi đặc biệt nào 
cũng đều bắt đầu bằng sự phát khởi tinh thần về “nghiệp của con 
người.” Tâm, chứ không phải là thân, là yếu tố chính trong tiến trình 
này. Con người không độc lập với những hình thức khác của chúng 
sanh trong vũ trụ và con người có thể tái sanh vào những đường khác 
trong sáu đường sanh tử. Cũng như vậy, các chúng sanh khác cũng có 
thể tái sanh làm người. Cái chân lý tối thượng của chúng sanh của 
chúng sanh là Phật Tánh và cái Phật Tánh này không thể tạo mà cũng 
không thể diệt. Từ vô thỉ, khi trời đất chưa có, chưa có con người. Chưa 
có trái đất, chưa có sinh vật, chưa có cái gọi là thế giới. Căn bản là 
chưa có thứ gì hiện hữu. Và rồi, vào lúc thành lập kiếp, khi ấy sự vật 
bắt đầu hiện hữu, con người từ từ xuất hiện. Họ từ đâu đến? Có người 
nói rằng họ tiến hóa từ loài khỉ. Nhưng loài khỉ tiến hóa từ đâu? Nếu 
con người tiến hóa từ loài khỉ, thì tại sao bây giờ không thấy con người 
tiến hóa từ khỉ nữa? Điều này thật là lạ. Những người chủ xướng 
thuyết này quả là không có sự hiểu biết. Họ chỉ đề ra một vài thuyết 
đặc biệt nào đó mà thôi. Tại sao con người lại không tiến hóa từ những 
loài chúng sanh khác, mà phải từ loài khỉ? 


Creation 0ƒ Human Beings 


According to the Buddha, human beings have not created by a 
creator god, nor have they been the result of a long process of 
evolution, as suggested by Darwinian and Neo-Darwinian evolutlonary 
theory. According to the Buddha”s teachings, , there have always been 
people, though not necessarlly on this planet. The appearance of 
physical human bodlies In any particular location begins with the mental 
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generation of “human karma.” Mind, not physical body, 1s prImary In 
that process. Human beings are not Iindependent of the other forms of 
senfient life in the universe and can be reborn 1n others of the S1x Paths 
of Rebirth. Likewlise, other sentient beings can be reborn as human 
beings. What 1s ultimately real about all living beings 1s their Buddha- 
Nature and that cannot be created or destroyed. At the very beginning, 
before heaven and earth came Info being, there were not any people. 
There was no earth, no living beings, nor anything called a world. 
Basically, none of those things existed at all. And then, at the outset of 
the kalpa, when things were coming Into being, people gradually came 
to exist. Ultimately, where do they come from? Some say that people 
evolved from monkeys. But what do the monkeys evolve from? If 
people evolved from monkeys, then why are there no people evolving 
from monkeys right now? 'This 1s really strange. People who propagate 
this kind of theory basically do not have any understanding. They are 
Just trying to set up some special theory. Why could 1t not be the case 
that people evolved from other living beings? 
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Phụ Lục G 
Appendix G 


Hai Loại Người 


Theo đạo Phật, có hai loại người tốt và xấu. Thứ nhất là người tốt 
hay người lành (kiết nhơn, thiện nhơn): Có người lành thuộc hàng 
thượng phẩm: Hạng người nầy từ khi mới sanh ra cho đến khi khôn lớn, 
già chết, không cần ai dạy bảo cả mà người ấy vẫn luôn làm lành. Đây 
là những bậc Thánh Nhân. Lại có người lành thuộc hàng trung phẩm: 
Hạng người nầy, trước cần được người nuôi dạy rồi sau đó mới biết 
làm lành. Hạng người nầy gọi là bậc Hiền Nhân. 7h nhì là người ác 
thuộc hàng hạ phẩm: Hạng người nầy, tuy là có được người dạy dỗ cẩn 
thận, mà cũng chẳng chịu làm việc thiện lành. Đây là hạng Ác Ngu. 
Lại có hai loại người khác: Thứ nhất là hạng người học rộng nghe 
nhiều, mà lại không bao giờ biết y theo các điều đã nghe học đó mà tu 
sửa và thực hành. Nếu người học rộng nghe nhiều mà trong tâm không 
có đạo, tất nhiên kiến văn quảng bác do đó mà sanh khởi ra tánh tự 
cao, xem thường những kẻ khác có sự hiểu biết chẳng bằng mình. Dân 
dần kết thành cái tội khinh mạn, và đưa đến việc bài bác tất cả mọi lý 
luận trái ngược với sở kiến của mình. Chính vì thế mà sanh ra tâm 
“Tăng Thượng Mạn,” nghĩa là mình không hay mà cho rằng mình hay, 
không giỏi mà cứ cho là giỏi, không chứng mà cho là chứng; từ đó 
không chịu tu sửa gì cả. Hơn nữa, nếu chỉ muốn nghiên cứu Phật pháp 
với mục đích biết để chơi hay biết để đem sự hiểu biết của mình đi 
chất vấn Thầy bạn, làm cho người chưa học tới cảm thấy lúng túng, 
không thể trả lời được, để từ đó cảm thấy tự mãn rồi cười chê, nhạo 
báng và tự cho mình là tài giỏi thì chẳng nên. Nếu người có kiến thức 
rộng rãi về Phật pháp, lại tiếp tục nghiên cứu giáo lý của đạo Phật với 
mục đích học hỏi để hướng thượng và hồi tâm tu hành theo Phật, 
nguyện có ngày xa la được bể khổ sông mê, để bước lên bờ giác, thí 
quý hóa vô cùng, vì trong tương lai chúng ta sẽ có thêm một vị Phật. 
Thứ nhì là hạng người ngu dốt tối tăm, nhưng luôn xét mình là một kẻ 
phàm phu đây tham sân si, cùng với vô số tội lỗi chất chồng trong quá 
khứ, hiện tại và vị lai, từ đó sanh lòng tàm quí, rồi phát nguyện tu tâm 
sửa tánh, sám hối, ăn năn, y theo lời Phật Tổ đã dạy mà hành trì, tu 
tập, như là tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiển, vân vân, cầu cho nghiệp 
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chướng chóng được tiêu trừ, mau bước lên bờ giác trong một tương lai 
rất gần. 


Two Types 0ƒ People 


According to Buddhism, there are two types of good and evil 
people. The first fype is good people (virtuous, kind, wholesome): There 
are good people who are at the highest level: The people at this level, 
†rom the time of their birth until the time they are mature, and old age 
and death, do not need anyone to teach them, yet they always know 
Instinctively to practilce goodness. These people are Saintly Beings. 
There are also good people who are at the Intermediate level: The 
people ¡n this level, first need to be taught to live wholesomely before 
they know how to live a life of goodness and virtues. These people are 
Good Beings. The second type is people who are at the lowest level: 
The people in this level, despite having being taught carefully, yet 
refuse to practice goodness, unable to love an ethical life. These 
people are Wicked and Ignorant Beings. There are also two other types 
of people: #ïrsí, people who have high education, but they are never 
willing to practice and cultivate the knowledge they gained. If those 
who have a broad education and vast knowledge, and who are well- 
read, but theIr minds lack faith In religion, naturally, tis wIll often ø1ve 
rIise to conceit, looking down on others as not being their equal In 
knowledge and understanding. Gradually, this becomes the offense of 
“arrogance,” which leads them to reJect any other thoughts and 
philosophies that oppose what they believe. This then g1ves rise to the 
mind of “Highest Egotism,” meaning they are talented, not cultivating 
for change but claim to others they cultivate for change, not attaining 
enlightenment, but claim to have attained, etc. Furthermore, 1Ÿ you are 
Iinterested only in examining the Buddhist teachings with the Intention 
of knowing It for fun, or use that knowledge and understanding to cause 
harm to others, causing people who have not well-learned to feel 
confused, unable to answer quesftions you raIse fo them In order for you 
to laugh and ridicule with arrogance, assuming you are a man of great 
knowledge, then please do not do thís. If those who have vast 
knowledge, and continue to study and examine the philosophical 
teachings of Buddhism with the intention of learning to strive for the 
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highest peak and to gather their mind to cultivate the Buddha Dharma, 
and vow one day to escape the sea of suffering and the river of 
Ipnorance fo cross over to the shore of enliphtenmernt, then that would 
be excellent because In the future, we will have another “Future 
Buddha.” Second, ordinary people who always examine themselves 
and realize they are Just unenlightened mortal filled with greed, hatred 
and Ignorance, as well as an accumulation of Infimte other 
transgressions In the past, present and future. From realizing this, they 
develop a sense of shame and then vow to change their way, be 
remorseful, repent, and give their best to cultivate with vigor such as 
chanting sutra, reciting the Buddha”s name, or sifting meditation, 
seeking to quickly end karmic obsfructions and to attain enlightenment 
1n a very near future. 
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Phụ Lục H 
Appendix H 


Bốn Loại Người 


Theo đạo Phật, có nhiều loại người. Người Lành (kiết nhơn, thiện 
nhơn). Người lành thuộc hàng thượng phẩm; hạng người nầy từ khi mới 
sanh ra cho đến khi khôn lớn, già chết, không cần ai dạy bảo cả mà 
người ấy vẫn luôn làm lành; đây là những bậc Thánh Nhân. Người 
lành thuộc hàng trung phẩm; hạng người nầy, trước cần được người 
nuôi dạy rồi sau đó mới biết làm lành; hạng người nầy gọi là bậc Hiền 
Nhân. Người thuộc hàng hạ phẩm; hạng người nầy, tuy là có được 
người dạy dỗ cẩn thận, mà cũng chẳng chịu làm việc thiện lành; đây là 
hạng Ác Ngu. Hạng người học rộng nghe nhiều, mà lại không bao giờ 
biết y theo các điều đã nghe học đó mà tu sửa và thực hành. Nếu 
người học rộng nghe nhiều mà trong tâm không có đạo, tất nhiên kiến 
văn quảng bác do đó mà sanh khởi ra tánh tự cao, xem thường những 
kẻ khác có sự hiểu biết chẳng bằng mình. Dần dần kết thành cái tội 
khinh mạn, và đưa đến việc bài bác tất cả mọi lý luận trái ngược với 
sở kiến của mình. Chính vì thế mà sanh ra tâm “Tăng Thượng Mạn,” 
nghĩa là mình không hay mà cho rằng mình hay, không giỏi mà cứ cho 
là giỏi, không chứng mà cho là chứng; từ đó không chịu tu sửa gì cả. 
Hơn nữa, nếu chỉ muốn nghiên cứu Phật pháp với mục đích biết để 
chơi hay biết để đem sự hiểu biết của mình đi chất vấn Thầy bạn, làm 
cho người chưa học tới cảm thấy lúng túng, không thể trả lời được, để 
từ đó cảm thấy tự mãn rồi cười chê, nhạo báng và tự cho mình là tài 
giỏi thì chẳng nên. Nếu người có kiến thức rộng rãi về Phật pháp, lại 
tiếp tục nghiên cứu giáo lý của đạo Phật với mục đích học hỏi để 
hướng thượng và hồi tâm tu hành theo Phật, nguyện có ngày xa lìa 
được bể khổ sông mê, để bước lên bờ giác, thí quý hóa vô cùng, vì 
trong tương lai chúng ta sẽ có thêm một vị Phật. Hạng người ngu dốt 
tối tăm, nhưng luôn xét mình là một kể phàm phu đầy tham sân si, 
cùng với vô số tội lỗi chất chồng trong quá khứ, hiện tại và vị lai, từ đó 
sanh lòng tàm quí, rồi phát nguyện tu tâm sửa tánh, sám hối, ăn năn, y 
theo lời Phật Tổ đã dạy mà hành trì, tu tập, như là tụng kinh, niệm 
Phật, ngồi thiển, vân vân, cầu cho nghiệp chướng chóng được tiêu trừ, 
mau bước lên bờ giác trong một tương lai rất gần. Theo Kinh Phúng 


306 


Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn loại người: Loại người tự mình 
làm khổ mình và siêng năng làm khổ mình. Loại người làm khổ người 
khác và siêng năng làm khổ người khác. Loại người làm khổ mình, 
siêng năng làm khổ mình; làm khổ người, và siêng năng làm khổ 
người. Loại người không làm khổ mình, không siêng năng làm khổ 
mình; không làm khổ người, không siêng năng làm khổ người. Nên 
ngay cuộc sống hiện tại, vị nầy sống ly dục, tịch tịnh, thanh lương, an 
lạc thánh thiện. 

Con người có nhiều loại bẩn tánh khác nhau; tuy nhiên, /heo Phật 
giáo, có bốn loại: Thứ nhất là hạng người tự làm khổ lấy mình vì mù 
quáng thực hành tà đạo khổ hạnh. 7h⁄ nhì là hạng người vì sự tàn bạo, 
bằng trộm cắp, hay bằng giết chóc làm khổ người khác. 7 ba là hạng 
người làm khổ mình khổ người. 7h»⁄ z⁄ là hạng chẳng những không làm 
khổ mình khổ người, mà ngược lại còn giúp người thoát khổ. Những 
người nầy do nhờ y nương theo Phật pháp tu tập, nên không tham sân 
si, không sát sanh trộm cắp; ngược lại họ có cuộc sống an lành tử tế 
với đủ đầy trí tuệ. 

Lại có bốn loại người khác: Loại người hành tự lợi, không hành 
tha lợi. Đây là loại người chỉ phấn đấu loại bỏ tham, sân sĩ cho chính 
mình, mà không khuyến khích người khác loại bổ tham sân si, cũng 
không làm gì phúc lợi cho người khác. Loại người hành tha lợi, không 
hành tự lợi. Đây là loại người chỉ khuyến khích người khác loại bỏ 
nhược điểm và phục vụ họ, nhưng không tự đấu tranh để loại bỏ nhược 
điểm của chính mình (năng thuyết bất năng hành). Loại người không 
hành tự lợi, mà cũng không hành tha lợi: Đây là loại người không đấu 
tranh để loại bổ nhược điểm của chính mình, cũng chẳng khuyến khích 
người khác loại bỏ nhược điểm, cũng không phục vụ người khác. Loại 
người hành tự lợi và hành tha lợi: Đây là loại người phấn đấu loại bỗ 
những tư tưởng xấu trong tâm mình, đồng thời giúp người khác làm 
điều thiện. Lại còn bốn hạng người khác nữa: Loại sống trong bóng 
tối và hướng đến bóng tối. Loại sống trong bóng tối, nhưng hướng đến 
ánh sáng. Loại người sống trong ánh sáng, nhưng hướng đến bóng tối. 
Loại sống trong ánh sáng và hướng đến ánh sáng. Lại còn bốn hạng 
người khác nữa: Hạng người không ai hỏi về cái tốt của mình mà cứ 
nói, huống hồ chi là có hỏi! Đây là lỗi tự khoe khoang mình, rất là tổn 
đức, chỉ có kẻ tiểu nhơn mới làm như vậy, chứ bậc đại trượng phu quân 
tử được khen cũng không cần ai công bố ra. Hạng người có ai hỏi đến 
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cái tốt của người khác, thì chỉ ngập ngừng, bập bẹ như con nít mới học 
nói, huống hồ chi là không hỏi! Đây là lỗi đìm che điều tốt của người, 
để cho thấy mình tốt, lỗi nầy rất là tổn phước, chỉ có kẻ tiểu nhơn mới 
làm như vậy. Hạng người không ai hỏi đến cái xấu của kẻ khác, mà cứ 
nói, huống chỉ là có hồi! Đây là lỗi giết hại người mà không dùng đao 
kiếm, rất là tổn hại, chỉ có kẻ âm hiểm ác độc mới làm như vậy. Hạng 
người có ai hỏi đến cái xấu của mình thì che dấu, huống là không hỏi! 
Đây là lỗi dối trá, xảo quyệt, lừa gạt cho người ta tưởng mình là bậc 
Thánh. Hạng người nầy được gọi là người không biết tàm quí. 

Theo Kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật nhắc nhở về bốn hạng người 
mà Phật tử không nên xem là bạn: “Thứ nhất, người mà vật gì cũng 
lấy phải được xem không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình. Nầy 
gia chủ tử, có bốn trường hợp người vật gì cũng lấy phải được xem như 
không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình: người gặp bất cứ vật gì 
cũng lấy; người cho ít mà xin nhiều; người vì sợ mà làm; và người làm 
vì mưu lợi cho mình. 7T nhì, người chỉ biết nói giỏi phải được xem 
không phải là bạn, dầu họ tự xem là bạn mình. Này gia chủ tử, có bốn 
trường hợp người chỉ biết nói giỏi phải được xem như không phải là 
bạn: tỏ lộ thân tình việc đã qua; tổ lộ thân tình việc chưa đến; mua 
chuộc cảm tình bằng sáo ngữ; nhưng khi có công việc, tự tỏ sự bất lực 
của mình. 7h ba, người khéo nịnh hót phải được xem không phải là 
bạn, dầu họ tự xem là bạn mình. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp kẻ 
nịnh hót phải được xem như không phải là bạn: đồng ý các việc ác; 
không đồng ý các việc thiện; trước mặt tán thán; sau lưng chỉ trích. Thứ 
í⁄, người tiêu pha xa xỉ phải được xem không phải là bạn, dầu họ tự 
xem là bạn mình. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người tiêu pha xa 
xỉ phải được xem như không phải là bạn, dầu họ tự cho là bạn của 
mình: là bạn khi mình đam mê các loại rượu; là bạn khi mình du hành 
đường phố phi thời; là bạn khi mình la cà đình đám hý viện; là bạn khi 
mình đam mê cờ bạc.” 

Cũng theo Kinh Thi Ca La Việt, Đức Phật nhắc nhở về bốn hạng 
người mà Phật tử nên xem là bạn trung kiên: “Thứ nhất, người bạn 
giúp đở phải được xem là bạn chân thật. Này gia chủ tử, có bốn trường 
hợp, người bạn giúp đở phải được xem là bạn chân thật: che chở cho 
bạn khi bạn vô ý phóng dật; che chở của cải cho bạn khi bạn vô ý 
phóng dật; là chỗ nương tựa cho bạn khi bạn sợ hãi; khi bạn có công 
việc sẽ giúp đở của cải cho bạn gấp hai lần những gì bạn thiếu. 7h 
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nhì, người bạn chung thủy trong khổ cũng như vui phải được xem là 
bạn chân thật. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp người bạn chung thủy 
trong khổ cũng như trong vui phải được xem là người bạn chân thật: 
nói cho bạn biết điều bí mật của mình; giữ gìn kín điều bí mật của bạn; 
không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn; dám hy sinh thân mạng vì bạn. 
Thứ ba, người bạn khuyên điều lợi ích phải được xem là bạn chân thật. 
Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, người bạn khuyên điều lợi ích phải 
được xem là bạn: ngăn chận bạn không cho làm điều ác; khuyến khích 
bạn làm điều thiện; cho bạn nghe điều bạn chưa nghe; cho bạn biết 
con đường lên cõi chư Thiên. 7 /, người bạn có lòng thương tưởng 
phải được xem là bạn chân thật. Này gia chủ tử, có bốn trường hợp, 
người bạn thương tưởng phải được xem là người bạn chân thật: không 
hoan hỷ khi bạn gặp hoạn nạn; hoan hỷ khi bạn gặp may mắn; ngăn 
chận những ai nói xấu bạn; khuyến khích những ai tán thán bạn.” 


Four Types 0ƒ People 


According to Buddhism, there are many groups of good and evil 
people: Good people who are at the highest level (virtuous, kind, 
wholesome); the people at this level, from the time of their birth until 
the time they are mature, and old age and death, do not need anyone to 
teach them, yet they always know Instinctively to practice goodness; 
these people are Saintly Beings. Good people who are at the 
intermediate level; the people 1n this level, first need to be taught to 
live wholesomely before they know how to live a life of goodness and 
virtues; these people are Good Beings. People who are at the lowest 
level. The people ¡n this level, despite having being taught carefully, 
yet refuse to practice goodness, unable to love an ethical life. These 
people are Wicked and Ignorant Beings. Those who have high 
education, but they are never willing to practice and cultivate the 
knowledge they gained. If those who have a broad education and vast 
knowledge, and who are well-read, but ther minds lack faith In 
religion, naturally, this w1ll often give rise to conceit, looking down on 
others as not being their equal in knowledge and understanding. 
Gradually, this becomes the offense of “arrogance,” which leads them 
to reJect any other thoughts and philosophies that oppose what they 
believe. This then gives rise to the mind of “Hiphest Egotism,” 
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meaning they are talented, not cultivating for change but claim to 
others they cultivate for change, not attaining enlightenmernt, but claim 
to have attained, etc. Furthermore, If you are Interested only in 
examining the Buddhist teachings with the Intention of knowing 1t for 
fun, or use that knowledge and understanding to cause harm to others, 
causing people who have not well-learned to feel confused, unable to 
answer questions you raise to them 1n order for you to laugh and 
ridicule with arrogance, assuming you are a man of great knowledge, 
then please do not do this. If those who have vast knowledge, and 
confinue to study and examine the philosophical teachings of Buddhism 
with the Intention of learning to strive for the hiphest peak and to 
gather their mind to cultivate the Buddha Dharma, and vow one day to 
escape the sea of suffering and the river of Ignorance to CrOSS OV€T fO 
the shore of enlightenmernt, then that would be excellent because 1n the 
future, we wIll have another “Future Buddha.” Ordinary people who 
always examine themselves and realize they are Just unenlightened 
mortal filed with greed, hated and ignorance, as well as an 
accumulation of Infinite other transgressions In the past, present and 
future. From realizing this, they develop a sense of shame and then 
vow to change their way, be remorseful, repent, and give theIr best to 
cultivate with vigor such as chanting sutra, reciting the Buddhaˆs name, 
or sitting mediftation, seeking to quickly end karmic obstructions and to 
aftain enliphtenment In a very near future. 

There are varilous kinds of human-nature; however, according to 
Buddhism, there are ƒour basic kinds 0ƒ humnan-ndfufe: Firsi, those 
who suffer themselves due to blindly practicing of wrong teachings and 
ausferities. Second, those, by their cruelty, by stealing, by kiling, or by 
other unwholesome acts, cause others to suffer. 77rđd, those who cause 
other people suffer along with themselves. #ourh, those who do not 
suffer themselves and cause other to suffer. On the contrary, they save 
others from suffering. These people abide by the Buddha teachings and 
practice dharma, they do not give way to greed, anger, Ignorance, 
kiling or stealing. On the contrary, they lead peaceful lie with 
wisdom. 

According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are ƒowr fypes 0ƒ persons: A certain man who torments 
himself or Is gIven to self-tormenting. À certain man who torments 
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others or is øIven to torment others. A certain man who torments 
himself, 1s given to self-tormenting; tormenfs others, 1s ø1ven to torment 
others. A certan man who torments neither himself nor others. 
Thereby he dwells in this life without craving, released, cool, enJoyIng 
bliss, becomes as Brahma. There are ƒour more types gƒ persons: Here 
a man”s life benefits himself, but not others (who works for his own 
good, but not for the good of others). It is he who strIves for the 
aboliion of greed, hatred and delusion In himself, but does not 
encourage others to abolish greed, hatred and delusion, nor does he do 
anything for the welfare of others. Here a man”s life benefits others, 
but not himself (who works for the good of others, but not for his own 
good). It is he who encourages others to abolish human weaknesses 
and do some services to them, but does not strive for the abolition of 
his own. Here a mans lie benefits neither himself nor others (who 
works neither for his own good nor for the good of others). It 1s he who 
neither strives for the aboliton of his own weaknesses, nor does he 
encourage others to abolish others weaknesses, nor does he do any 
service to others. Here a man's life benefits both himself and others 
(who works for his own good as well as for the good of others). It 1s he 
who strives for the abolition of evil houghts from mind and at the same 
time help others to be good. There are ƒour other more fypes 0ƒ 
persons: Here a man who lives in darkness and bounds for drakness. 
Here a man who lives in darkness, but bounds for the light. Here a man 
who lives In the light, but bounds for drakness. Here a man who lives In 
the light and bounds for the light. There are sfill ƒour more fypes 0ƒ 
people: Those who are not asked by anyone of their wholesome deeds, 
and yet they speak of them voluntarily, let alone If someone dịd ask. 
Thịs represents those who are constantly bragging and boasting himself 
or herself. Only a petty person would do such a thing because true 
greatness wIll be praised without having necessary to announce 1t to 
the world. Those who when asked of others' wholesome deeds, wIll 
speak incompletely, sometimes Incoherently much like a child who had 
Just learned to speak, let alone 1f they were not asked! This condition 
represents people who hide other people”s wholesome deeds, so they 
would look good In the process. lt 1s an act of a petty person. Those 
who are not asked of others' unwholesome deeds but speak of them 
anyway, let alone If they were asked. These are people who kill 
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without weapons. This Is to expose other people”s mistakes and 
transgressions, or to rIdicule others to make one”s self look good. Such 
an act Is a sign of wickedness and evil. Those who keep thetr 
unwholesome deeds hidden, lying about it when anyone asks about 
them, let alone 1f these deeds were not asked, then certainly the1r 
wickedness would never be revealed. This condition represents people 
who are pretenders, those who tricked others Into believing they are 
saints. They are people of no shame 1n self or before others. 

According to the Sigalaka Sutra, the Buddha reminds about ƒowr 
types 0ƒ people who can be seen ds ƒoes i" đisguise: “Firsĩ, the man 
who takes everything. The man who takes everything, can be seen to 
be a false friend for four reasons: he takes everything; he wants a lot 
for very little; what he must do, he does out of fear; he seeks his own 
ends. Second, the great talker. The great talker can be seen to be a 
false friend for four reasons: he talks of favours In the past; he talks of 
favours In the future; he mouths empty phrases of goodwill; but when 
something needs to be done In the present, he pleads inability owing to 
some disaster. 77rd, the flatterer. The flatterer can be seen to be a 
false friend for four reasons: he assents to bad actions; he dissents from 
good actions; he praises you to your face; he disparages you behind 
your back. #ourth, the fellow-spendthrift. The fellow-spendthrift can be 
seen to be a false friend for four reasons: he 1s a companion when you 
indulge in strong drink; he 1s a companion when you haunt the streets at 
unfitting times; he Is a companion when you frequent fatrs; he Is a 
companion when you Indulge in gambling.” 

Also according to the Sigalaka Sutra, the Buddha reminds about 
ƒour types 0ƒ people who can be seen ío be loyal friends: “Firsr, the 
Íriend who 1s a helper. The helpful friend can be seen to be a loyal 
Ífriend In four ways: he looks after you when you are Inattfentive; he 
looks after your possessions when you are Inattentive; he 1s a refuge 
when you are afraid; when some business 1s to be done he lets you 
have twice what you ask for. Second, the friend who 1s the same In 
happy and unhappy times. The friend who 1s the same In happy and 
unhappy times can be seen to be a loyal friend In four ways: he tells 
you his secrets; he guards your secrets; he does not let you down In 
misfortune; he would even sacrifice his life for you. 7rdđ, the friend 
who pInts out what 1s good for you. The friend who poinfs out what 1s 


314 


good for you can be seen to be a loyal friend In four ways: he keeps 
you from wrongdoing; he supports you in doing good; he Informs you of 
what you did not know; he points out the path to Heaven. Fouríh, the 
Ífriend who 1s sympathetic. The sympathetic friend can be seen to be a 
loyal friend In four ways: he does not reJolce at your misfortune; he 
rejolces at your øood fortune; he stops others who speaks agaInst you; 
he commends others who speak In praise of you.” 
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Phụ Lục I 
Appendix I 


Sanh Làm Người Là Khó 


Cơ hội được tái sanh làm con người rất ư là hãn hữu, chính vì thế 
mà Đức Phật dạy: “Được sinh ra làm người là điều vô cùng quý báu, 
một cơ hội lớn lao không nên để uổng phí. Giả tỷ có một người ném 
vào đại dương một mảnh ván, trên mảnh ván có một lỗ hỏng, mảnh 
ván trôi dạt do nhiều luồng gió và nhiều dòng nước xô đẩy trên đại 
dương. Trong đại dương có một con rùa chột mắt, một trăm năm mới 
ngoi lên mặt biển một lần để thở. Dù cho mất cả một đại kiếp, con rùa 
cũng khó mà trồi lên mặt nước và chui vào lỗ hỏng của mảnh ván ấy. 
Cũng thế, nếu một khi người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đây 
thống khổ hay hạ tam đồ, thì việc được tái sanh làm người cũng thật là 
hiếm hoi.” Trong các trân bảo, sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn 
là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân mạng nầy được sống còn, thì lo 
chi không có ngày gầy dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên 
đời nếu đã có mang cái tướng hữu vị, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời 
người cũng thế, hễ có sanh là có tử; tuy nói trăm năm, nhưng mau như 
ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như hoa hiện trong gương, như trăng 
lồng đáy nước, hơi thở mong manh, chứ nào có bền lâu? Phật tử chơn 
thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra đã không mang theo một đồng, 
nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ, suốt đời làm lụng khổ 
thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái 
sanh lão bệnh tử. 

Cõi người sướng khổ lẫn lộn, nên dễ tiến tu để đạt thành quả vị 
Phật; trong khi các cõi khác như cõi trời thì quá sướng nên không màng 
tu tập, cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu tối, nhơ nhớp, 
ăn uống lẫn nhau nên cũng không tu được. Trong các trân bảo, sinh 
mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân 
mạng nầy được sống còn, thì lo chi không có ngày gầy dựng nên cơ 
nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu vi, 
tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có tử; 
tuy nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như 
hoa hiện trong gương, như trăng lồng đáy nước, hơi thở mong manh, 
chứ nào có bền lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra 
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đã không mang theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo 
một chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô ích 
cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết di, của cải 
ấy liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có 
một chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho 
nên phải đọa vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết 
mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây sắt 
ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người 
một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử 
chơn thuần nên luôn nhớ những øì Phật dạy: “Thân người khó được, 
Phật pháp khó gặp. Được thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho 
thời gian luống qua vô ích, quả là uống cho một kiếp người.” 


1s DỰƒicult to Be Reborn as a Human Being 


The opportunity to be reborn as a human being 1s so rare; thus the 
Buddha taught: “Supposing a man threw Into the ocean a pIece of wood 
with a hole In 1t and It was then blown about by the various winds and 
currents over the waters. In the ocean lived a one-eyed turtle which 
had to surface once In a hundred years to breathe. Even in one Great 
Aeon 1t would be most unlikely In surfacing, to put 1s head Into the 
hole In that piece of wood. Such 1s the rarity of gaining birth among 
human beings 1f once one has sunk Into the three woeful levels or three 
lower realms.” Of all precious Jewels, life 1s the greatest; 1f there 1s 
lie, 1t is the priceless Jewel. Thus, If you are able to maintain your 
livelihood, someday you will be able to rebuild your life. However, 
everything In lie, 1f It has form characteristics, then, Inevitably, one 
day 1t wIll be destroyed. A human life 1s the same way, If there 1s life, 
there must be death. Even though we say a hundred years, It passes by 
in a flash, like lightening streaking across the sky, like a flower”s 
blossom, like the Image of the moon at the bottom of a lake, like a 
short breath, what 1s really eternal? Sincere Buddhists should always 
remember when a person 1s born, not a single dime 1s brought along; 
therefore, when death arrives, not a word will be taken either. A 
lifetime of work, putting the body through pain and torture In order to 
accumulate wealth and possessions, 1n the end everything 1s worthless 
and futile 1n the midst of birth, old age, sickness, and death. 
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Human beings have both pleasure and suffering, thus 1t`s easy for 
them to advance 1n cul(ivation and to attain Buddhahood; whereas the 
beIngs In the Deva realm enJoy all kinds of Joy and spend no time for 
cultivation; beings In the realms of animals, hungry ghosts and hells are 
stupid, living in filth and killing one another for food. They are so 
miserable with all kinds of sufferings that no way they can cultivate. Of 
all precious Jewels, life 1s the greatest; 1f there 1s life, 1t 1s the prIiceless 
Jewel. Thus, 1Ÿ you are able to maintain your livelihood, someday you 
wIll be able to rebuild your life. However, everything In life, 1ƒ 1t has 
form characteristics, then, inevitably, one day it will be destroyed. A 
human life 1s the same way, 1f there 1s life, there must be death. Even 
though we say a hundred years, 1t passes by In a flash, like lightening 
streaking across the sky, like a flowerˆs blossom, like the Image of the 
moon at the bottom of a lake, like a short breath, what 1s really eternal? 
Sincere Buddhists should always remember when a person 1s born, not 
a single dime 1s brought along; therefore, when death arrives, not a 
word will be taken either. A lifetime of work, putting the body through 
pann and torture In order to accumulate wealth and possesslons, 1n the 
end everything 1s worthless and futile in the midst of bírth, old age, 
sickness, and death. After death, all possessions are øIven to others In a 
most senseless and pitiful manner. At such time, there are not even a 
few good merits for the soul to rely and lean on for the next life. 
Therefore, such an Iindividual will be condemned 1nto the three evil 
paths Immediately. Ancient sages taught: “A steel tree of a thousand 
years once agaIn blossom, such a thing 1s still not bewildering; but once 
a human body has been lost, ten thousand reincarnatlons may not 
return.” Sincere Buddhists should always remember what the Buddha 
taught: “Tt 1s difficult to be reborn as a human being, 1t 1s difficult to 
encounter (meet or learn) the Buddha-dharma; now we have been 
reborn as a human beIng and encountered the Buddha-dharma, 1Ý we 
let the time passes by In vain we waste our scarce lifespan.” 
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Phụ Lục J 
Appendix J 


Vị Trí Của Con Người Trong Tôn Giáo 


Theo quan điểm Phật giáo, về mặt vật thể thì nguồn gốc của vũ trụ 
chính là năng lượng, còn xét về các sinh vật sống trong đó thì nguồn 
gốc tạo ra đời sống của mỗi chúng sanh chính là nghiệp lực của những 
hành vi mà chúng sanh ấy đã tạo ra. nghiệp lực là nguyên nhân khiến 
chúng sanh phải tái sanh theo một hình thức nào đó. Nếu một chúng 
sanh con người giữ tròn năm giới thì chúng sanh ấy sẽ được tiếp tục tái 
sanh làm con người. Dù con người không toàn thiện hay toàn ác, nhưng 
bản tánh con người vốn ôn hòa, có thể hòa hợp được với người khác. 
Nếu hoàn toàn tốt thì chúng sanh ấy đã sanh lên cõi trời, ngược lại nếu 
hoàn toàn ác thì người ấy đã sanh làm súc sanh, ngạ quỷ hay địa ngục 
rồi. Thường thì chúng sanh con người có phước báu mà cũng có tội lỗi. 
Có khi thì công nhiều, tội ít; có khi thì tội nhiều công ít. Khi có công 
nhiều tội ít thì chúng sanh con người được sanh vào gia đình giầu sang 
phú quý. Nếu công ít tội nhiều thì sanh vào gia đình khốn khổ bần 
cùng. Nói chung, Phật giáo cho rằng việc sanh ra trong cõi người là 
một trong những hình thức đời sống lý tưởng nhất vì rất thuận lợi cho 
việc tu tập. So với con người thì thần linh phải được xem là ở hình thức 
thấp hơn, tuy thần linh có thể có những khả năng mà con người không 
có, như một số năng lực siêu nhiên. Thật ra, thần linh cũng chỉ là một 
phần của thế giới mà loài người đang sống và hình thức đời sống của 
họ kém hiệu quả hơn con người trong việc tu tập. 

Con người là những chúng sanh có tâm trí đã nâng cao hay phát 
triển, biết phân biệt đâu là hợp và không hợp với luân lý đạo đức hơn 
những chúng sanh khác. Cảnh giới trong đó hạnh phúc và khổ đau lẫn 
lộn. Chư vị Bồ Tát thường chọn tái sanh vào cảnh nầy vì ở đây có 
nhiều hoàn cảnh thuận lợi để hành những pháp cần thiết nhằm thành 
tựu quả vị Phật. Kiếp sống cuối cùng của các vị Bồ Tát thường ở cảnh 
người. Nhân đạo là một trong sáu đường trong vòng luân hồi trong đó 
chúng sanh có thể được sanh vào. Chúng sanh con người có suy tưởng 
trong dục giới, những nghiệp trong quá khứ ảnh hưởng đến hoàn cảnh 
hiện tại. Con người chiếm một vị trí rất quan trọng trong vũ trụ của 
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Phật giáo, vì con người có quyển năng quyết định cho chính họ. Đời 
sống con người là sự hỗn hợp của hạnh phúc và đắng cay. 

Chúng sanh con người có suy tưởng trong dục giới, những nghiệp 
trong quá khứ ảnh hưởng đến hoàn cảnh hiện tại. Con người chiếm một 
vị trí rất quan trọng trong vũ trụ của Phật giáo, vì con người có quyển 
năng quyết định cho chính họ. Đời sống con người là sự hỗn hợp của 
hạnh phúc và đắng cay. Theo Đức Phật, con người có thể quyết định 
dành cuộc đời cho những mục tiêu ích kỷ, bất thiện, một hiện hữu 
suông rỗng, hay quyết định dành đời mình cho việc thực hiện các việc 
thiện làm cho người khác được hạnh phúc. Trong nhiều trường hợp, 
con người cũng có thể có những quyết định sinh động để uốn nắn đời 
mình theo cách nầy hay cách khác; con người có cơ hội nghĩ đến đạo 
và giáo lý của Ngài hầu hết là nhằm cho con người, vì con người có 
khả năng hiểu biết, thực hành và đi đến chứng ngộ giáo lý. Chính con 
người, nếu muốn, họ có thể chứng nghiệm giác ngộ tối thượng và trở 
thành Phật, đây là hạnh phúc lớn không phải chỉ chứng đắc sự an tịnh 
và giải thoát cho mình, mà còn khai thị đạo cho nhiều người khác do 
lòng từ bi. Cơ hội được tái sanh làm con người rất ư là hãn hữu, chính 
vì thế mà Đức Phật dạy: “Được sinh ra làm người là điều vô cùng quý 
báu, một cơ hội lớn lao không nên để uống phí. Giả tỷ có một người 
ném vào đại dương một mảnh ván, trên mảnh ván có một lỗ hỏng, 
mảnh ván trôi dạt do nhiều luồng gió và nhiều dòng nước xô đẩy trên 
đại dương. Trong đại dương có một con rùa chột mắt, một trăm năm 
mới ngoi lên mặt biển một lần để thở. Dù cho mất cả một đại kiếp, con 
rùa cũng khó mà trồi lên mặt nước và chui vào lỗ hỏng của mảnh ván 
ấy. Cũng thế, nếu một khi người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đầy 
thống khổ hay hạ tam đồ, thì việc được tái sanh làm người cũng thật là 
hiếm hoi.” 

Hầu hết ai trong chúng ta đều cũng phải đồng ý rằng trong tất cả 
các loài sinh vật, con người là những sinh vật độc nhất trong hoàn vũ 
có thể hiểu được chúng ta đang làm cái gì và sẽ làm cái gì. So sánh với 
các loài khác thì con người có phần thù thắng và hoàn hảo hơn chẳng 
những về mặt tinh thần, tư tưởng, mà còn về phương diện khả năng tổ 
chức xã hội và đời sống nữa. Đời sống của con người không thể nào bị 
thay thế, lập lại hay quyết định bởi bất cứ một ai. Một khi chúng ta 
được sanh ra trong thế giới này, chúng ta phải sống một cuộc sống của 
chính mình sao cho thật có ý nghĩa và đáng sống. Chính vì thế mà cổ 
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đức có dạy: “Con người là một sinh vật tối linh” hay con người được 
xếp vào hàng ưu tú hơn các loài khác. Và Đức Phật dạy trong kinh Ưu 
Bà Tắc: “Trong mọi loài, con người có những căn và trí tuệ cần thiết. 
Ngoài ra, điều kiện hoàn cảnh của con người không quá khổ sở như 
những chúng sanh trong địa ngục, không quá vui sướng như những 
chúng sanh trong cõi trời. Và trên hết, con người không ngu sĩ như loài 
súc sanh.” Như vậy con người được xếp vào loại chúng sanh có nhiều 
ưu điểm. Con người có khả năng xây dựng và cải tiến cho mình một 
cuộc sống toàn thiện toàn mỹ. Phật giáo xem con người là một chúng 
sanh rất nhỏ, không chỉ về sức mạnh mà còn về tuổi thọ. Con người 
không hơn gì các sinh vật khác trong vũ trụ này ngoại trừ khả năng 
hiểu biết. Con người được coi như là một sinh vật có văn hóa, biết hòa 
hợp với sinh vật khác mà không hủy hoại chúng. Tôn giáo được con 
người đặt ra cũng với mục đích ấy. Mọi sinh vật sống đều chia sẻ cùng 
lực sống truyền cho con người. Con người và những sinh vật khác là 
một phần của sinh lực vũ trụ mang nhiều dạng thức khác nhau trong 
những kiếp tái sanh vô tận, chuyển từ người thành vật tới những hình 
thái siêu phàm và rồi trở lại trong một chu kỳ bất tận. Theo vũ trụ luận 
Phật giáo, con người chỉ đơn giản là một cư dân trên một trong những 
cảnh giới hiện hữu mà các chúng sanh khác cũng có thể đến sau khi 
chết. Thế giới con người là sự pha trộn vừa phải giữa hạnh phúc và 
khổ đau, con người ở trong một vị trí thuận lợi để tạo hay không tạo 
nghiệp mới, và như vậy con người có thể uốn nắn định mệnh của chính 
mình. Con người quả thực là người Sáng Tạo và người Cứu Tỉnh của 
chính mình. Nhiều người tin rằng tôn giáo từ trời đi xuống, nhưng 
người Phật tử biết rằng Phật giáo khởi thủy từ trái đất và tiến dần lên 
trời, lên Phật. Sự khó khăn về việc được sanh làm người nó khó như 
việc con rùa biển một mắt, từ đáy biển trồi lên trong một bọng cây, 
thấy được vầng nhựt nguyệt, rồi theo lượn sóng mà tấp vào bờ. Rùa 
mù gặp khúc gổ trôi giữa biển đã là khó, ví với sanh làm người và gặp 
được Phật Pháp lại càng khó hơn (ý nầy ví với một con rùa mù giữa 
biển khơi mà vớ được khúc gỗ nổi. Theo Kinh Tạp A Hàm, trong biển 
cả có một con rùa mù, sống lâu vô lượng kiếp, cả trăm năm mới trồi 
đầu một lần. Có một khúc cây, trên có một lỗ lỏng, đang trôi dật dờ 
trên mặt nước, rùa ta khi trồi lên đến mặt nước cũng vừa chạm vào 
bọng cây. Kẻ phàm phu lăn trôi trong biển đời sanh tử, muốn trở lại 
được thân người quả là khó hơn thế ấy). 


322 


Đạo Phật coi thân người như cái túi da ô uế. Phật tử chơn thuần 
chớ nên quá trân quý thân nầy. Kỳ thật, nó chỉ là cái túi da hôi thúi. 
Phải ha ý nghĩ đó chúng ta mới có thể dụng công tu hành được. Nếu 
không ha được nó, chúng ta sẽ biến thành nô lệ của nó và từ sáng sớm 
đến chiều tối chúng ta sẽ chỉ một bể phục vụ cho nó mà thôi. Người 
con Phật chơn thuần phải coi thân nầy như một cái túi da hôi thúi, 
nghĩa là tránh sự coI trọng nó. Coi nó là quan trọng là chướng ngại lớn 
trên bước đường tu tập của chúng ta. Chúng ta phải mượn cái giả để tu 
lấy cái thật, tức là chỉ xem thân nầy như một phương tiện mà thôi. 
Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 26, Thiên thần dâng cho Đức 
Phật một ngọc nữ với ý đồ phá hoại tâm ý của Phật. Phật bảo: “Túi da 
ô uế, người đến đây làm gì? Đi đi, ta không dùng đâu.” Thiên thần 
càng thêm kính trọng, do đó mà hỏi về ý của Đạo. Đức Phật vì ông mà 
giảng pháp. Ông nghe xong đắc quả Tu-Đà-Hoàn.” Tuy nhiên, cũng 
theo đạo Phật, thì “nhân đạo” là con đường lý tưởng cho chúng sanh tu 
tập và đạt thành Phật quả, vì họ không phải thường xuyên chịu đựng 
khổ đau như các chúng sanh trong ba đường dữ (địa ngục, ngạ quỷ và 
súc sanh), họ cũng không có những đời sống quá sung sướng của chư 
thiên để xao lãng việc tu tập. Ngược lại, họ chịu khổ đau vừa đủ để 
thấy được thực tánh của vạn hữu (vô thường, khổ và vô ngã). Vì vậy 
mà Đức Phật dạy, “con người có thể quyết định dành cuộc đời cho 
những mục tiêu ích kỷ, bất thiện, một hiện hữu suông rỗng, hay quyết 
định dành đời mình cho việc thực hiện các việc thiện làm cho người 
khác được hạnh phúc.” Trong nhiều trường hợp, con người cũng có thể 
có những quyết định sinh động để uốn nắn đời mình theo cách nây hay 
cách khác; con người có cơ hội nghĩ đến đạo và giáo lý của Ngài hầu 
hết là nhằm cho con người, vì con người có khả năng hiểu biết, thực 
hành và đi đến chứng ngộ giáo lý. Chính con người, nếu muốn, họ có 
thể chứng nghiệm giác ngộ tối thượng và trở thành Phật, đây là hạnh 
phúc lớn không phải chỉ chứng đắc sự an tịnh và giải thoát cho mình, 
mà còn khai thị đạo cho nhiều người khác do lòng từ bi. Cơ hội được 
tái sanh làm con người rất ư là hãn hữu, chính vì thế mà Đức Phật dạy: 
“Được sinh ra làm người là điều vô cùng quý báu, một cơ hội lớn lao 
không nên để uống phí. Giả tỷ có một người ném vào đại dương một 
mảnh ván, trên mảnh ván có một lỗ hỏng, mảnh ván trôi dạt do nhiều 
luỗông gió và nhiều dòng nước xô đẩy trên đại dương. Trong đại dương 
có một con rùa chột mắt, một trăm năm mới ngoi lên mặt biển một lần 
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để thở. Dù cho mất cả một đại kiếp, con rùa cũng khó mà trồi lên mặt 
nước và chui vào lỗ hỏng của mảnh ván ấy. Cũng thế, nếu một khi 
người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đầy thống khổ hay hạ tam đồ, 
thì việc được tái sanh làm người cũng thật là hiếm hoi. Cũng theo Phật 
giáo, con người khác với con vật vì chỉ có con người mới có khả năng 
phát triển trí tuệ và hiểu biết phản ảnh được lý luận của mình mà thôi. 
Con người có nghĩa là một chúng sanh có khả năng hay có cái tâm để 
suy nghĩ. Mục đích chân chánh và thành thực của tôn giáo là giúp cho 
con người ấy suy nghĩ đúng để nâng con người ấy lên trên tầm của con 
vật và giúp con người đạt được hạnh phúc tối thượng.” 


Man ?s Place im Religions 


In terms of matter, the Buddhist view of the origin of the universe 
1S energy. In terms of the sentient beings, the force that produces them 
1s that of the actions they have accumulated, which cause them to be 
reborn In that way. If a human being keeps the five basic precepts, he 
or she will continue to be reborn in the human path. People are neither 
completely good nor completely bad, but human beings are harmonious 
by nature and can get along with other people. If they were completely 
good, they would ascend to the heavens. If they were completely bad, 
they would become either animals, or hungry ghosfs, or even fall Into 
the hells. Human beings have both merits and offenses. Either theIr 
merit exceeds their offenses, or their offenses exceed their merit. 
When a person”s merit 1s preafter than his offenses, he wIll be born In a 
rich and respectable family; but with little merit and many offenses he 
wIll be born Iinto a poor and miserable family. Generally speaking, 
Buddhism believes that birth as a human being 1s one of the most Ideal 
forms of existence because 1t 1s conducive fo cultivation. So compared 
to human beiIngs, gods would in fact be considered Inferior, even 
though gods may have some abilities that human beings do not have, 
such as some supernatural powers. In fact, the realm of gods 1s still a 
part of this world where human beings also live, but that form of 
exIstence 1s less effective for cultivation of the Buddha-dharma. 

Human beings are living beings 1n this realm have sharp or 
developed minds, capable of weighty moral and immoral action than 
any other living beings. The human realm 1s a mixture of both pain and 
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pleasure, sufering and hapiness. Bodhisattvas always choose this realm 
as their last existence because 1t offers opportunity for attaining 
Buddhahood. The human realm 1s one of the six destines (gati) within 
cyclic exIstence (samsara) Into which beings may be born. The sentient 
thinking being in the desire realm, whose past deeds affect his present 
condition. Man occuples a very Important place in the Buddhist cosmos 
because he has the power of decision. Human life 1s a mixture of the 
happy with a good dash of the bitter. 

The sentient thinking being In the desire realm, whose past deeds 
affect his present condition. Man occuples a very Important place In the 
Buddhist cosmos because he has the power of decision. Human lIfe 1s a 
mixture of the happy with a good dash of the bitter. According to the 
Buddha, a man can decide to devote himse]f to selfish, unskilful ends, a 
mere existence, or fo øive purpose to his life by the practice of skilful 
deeds which wIll make others and himself happy. Still, in many cases, 
man can make the vital decision to shape his life in thịs way or that; a 
man can think about the Way, and 1t was to man that the Buddha gave 
most of his Important teachings, for men could understand, practice and 
realize the Way. It Is man who can experilence, If he wishes, 
Enlightenment and become as the Buddha and the Arahants, this 1s the 
greatest blessing, for not only the secure tranquillity of one person”s 
salvatlon 1s gained but out of compassion the Way 1s shown In many 
others. The opportunity to be reborn as a human being 1s so rare; thus 
the Buddha taught: “Supposing a man threw Into the ocean a plece of 
wood with a hole In 1t and It was then blown about by the varlous winds 
and currents over the waters. In the ocean lived a one-eyed turtle 
which had to surface once 1n a hundred years to breathe. Even In one 
Great Aeon it would be most unlikely in surfacing, to put 1ts head Into 
the hole In that piece of wood. Such 1s the rarity of gaining birth among 
human beings 1f once one has sunk 1nto the three woeful levels or three 
lower realms.” 

Most of us are agreed to the fact that among all living beIngs, 
human beings are unique beings who can understand what we are and 
what we should be. Compared to other beings, man 1s most complete 
and superior not only in the mentality and thinking, but also In the 
ability of organization of social life. Human beings”" life cannot be 
substituted nor repeated nor determined by someone else. Once we are 
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born 1n this world, we have to live our own life, a meaningful and 
worth living life. Thus the anclent said: “Man 1s the most sacred and 
superior animal.” And the Buddha taught in the Upasaka Sutra: “In all 
beings, man Is endowed with all necessary faculties, Intelligence. 
Besides man”s conditions are not too miserable as those beings In hell, 
not too mụuch pleasure as those beIngs In heaven. And above all, man”s 
mind 1s not so Ignorant as that of the animals.” So man has the ability to 
build and improve his own life to the degree of perfection. Buddhism 
Views man as a tiny being not only In strength but also in life span. Man 
1S no more than Just another creature but with Intelligence that inhabit 
universe. Man 1s regarded as a cultured living being because he can 
harmonize with other creatures without destroying them. Religion was 
founded by men only for this purpose. Every creature that lives share 
the same life force which energizes man. Man and other creatures are 
part of the same cosmic energy which takes varlous forms during 
endless rebirths, passing from human to animail, to divine form and 
back again, motivated by the powerful craving for existence which 
takes them from bĩrth to death and rebirth again in a never-ending 
cycle. In Buddhist cosmology, man 1s simply the Inhabitant of one of 
the existing planes that other sentient beings can go after death. Human 
world 1s a good, well-balanced mixture of pleasure and pain. Man 1s In 
a favorable position to create or not to create fresh karma, and thus Is 
able to shape his own destiny. Man 1s In effect his own Creator and 
Savior. Many others believe that religion has come down from heaven 
but Buddhists know that Buddhism sftarted on the earth and reached 
heaven, or Buddha. The difficulty of being born as a man 1s just the 
same as the situatlon of a sea turtle which has only one eye, and that 
underneath, entered a hollow In a floating log; the log, tossed by the 
waves, happen to roll over, whereupon the turtle momentarily saw the 
sun and moon. Ït 1s as easy for a blind turtle to find a floating log as If 1s 
for a man to be reborn as a man, or to meet with a Buddha and his 
teaching (The rareness of meeting a Buddha 1s compared with the 
difficulty of a blind sea-turtle finding a log to float on, or a one-eyed 
tortoise finding a log with a spy-hole throueh 1t). 

Buddhism considers human body as a defiled skin bag. Sincere 
Buddhists should not care too much for this body, should not treat their 
skin-bag of a body as a treasure. Only people who are free of this idea can 


326 


apply effort in cultivating the Way. If we treat our body as a precious thing, 
then we will become 1fs slave and serve 1ts whims all day long. Therefore, 
sincere Buddhists should treat the body as a “stinking bag of skin` and do not 
prize 1t highly. Valuing the body too high 1s an obstacle to cultivation. We 
should merely “borrow the false to cultivate what 1s true,` and see 1t as Just an 
expedient means. According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 26, 
the heavenly spirits, desiring to destroy the Buddha”s resolve, offered Jade 
women to him. The Buddha said: “Skin-bags full of filth.” What are you doïng 
here? Go away, I am not interested.” Then, the heavenly spirits asked most 
respecffully about the meaning of the Way. The Buddha explained 1t for them 
and they Iimmediately obtained the fruition of Srotaapanna.” However, also 
according to Buddhism, Manusya 1s considered to be ideal destiny for the 
attainment of Buddhahood, because humans are not plagued by the constant 
sufferings of beings of the lower three destinies (hell beings, hungry ghosts 
and animals), and they also do not have happy lives of gods to be lax in 
cultivation. In the contrary, they experlence enough suffering to become 
aware of the real nature of things (impermanence, sffering, and non-self). 
Thus, the Buddha taught, “a man can decide to devote himself to selfish, 
unskilful ends, a mere existence, or to ø1ve purpose to his life by the practice 
of skilful deeds which will make others and himself happy.” Still, in many 
cases, man can make the vital decision to shape his life in this way or that; a 
man can think about the Way, and 1t was to man that the Buddha gave most of 
his important teachings, for men could understand, practice and realize the 
Way. lt is man who can experience, 1f he wishes, Enlightenment and become 
as the Buddha and the Arahants, this 1s the greatest blessing, for not only the 
secure tranquillity of one person”s salvation 1s gained but out of compassion 
the Way 1s shown in many others. The opportumty to be reborn as a human 
beiIng 1s so rare; thus the Buddha taught: “Supposing a man threw ¡into the 
Ocean a piece of wood with a hole In 1t and it was then blown about by the 
Vvarious winds and currents over the waters. In the ocean lived a one-eyed 
turtle which had to surface once 1n a hundred years to breathe. Even 1n one 
Great Aeon it would be most unlikely 1n surfacing, to put 1s head into the hole 
1n that piece of wood. Such 1s the rarity of gaining birth among human beings 
1Ÿ once one has sunk into the three woeful levels or three lower realms. Also 
according to Buddhism, man 1s different from animals because only man alone 
has developed his intelligence and understanding to reflect his reasoning. Man 
means a sentient being or one who has the ability or the mind to think. The 
real and sincere purpose of religion 1s to help man to think correctly 1n order to 
raise him above the level of the animal, to help him reach his ulimate goal of 
supreme happiness.” 
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Phụ Lục K 
Appendix K 


Nữ Nhân Theo Quan Điểm Phật Giáo 


Theo Phật giáo, sanh ra làm thân người nữ là bị coi như là nhân 
của sự khổ nhọc về kinh nguyệt, sanh nở và hết kỳ kinh, vân vân. Theo 
Kinh Niết Bàn thì Phật nói “Nữ Nhân” là nơi cư trú của chư ác. Đức 
Phật luôn dạy: “Không có gì chướng ngại đối với phụ nữ trong việc tu 
tập như nam giới, phụ nữ có thể đạt được quả vị cao nhất như A La 
Hán quả hay Thánh quả, mức độ cao nhất trong sự thanh lọc tâm. Tuy 
nhiên, đã gần 26 thế kỷ kể từ lúc Đức Phật giải phóng phụ nữ trong xã 
hội Ấn Độ, ngày nay phụ nữ vẫn còn đang tranh đấu để giành lại 
quyển bình đẳng với nam giới trong mọi lãnh vực.” Theo Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương, Chương 29, Đức Phật dạy: “Phải thận trọng, đừng 
nên nhìn ngắm nữ sắc, cũng đừng nói chuyện với nữ nhân. Nếu bắt 
buộc phải nói chuyện với họ thì phải giữ tâm chánh trực và suy nghĩ 
rằng: “Ta làm Sa Môn, sống giữa cuộc đời ô nhiễm, phải như hoa sen 
không bị bùn làm ô nhiễm. Nghĩ rằng người nữ già như mẹ, người nữ 
lớn tuổi hơn mình như chị, người nữ nhỏ tuổi hơn mình như em gái, đứa 
bé gái như con, sinh khởi tâm cứu độ họ được giải thoát. Như vậy niệm 
xấu đối với nữ nhân liền chấm dứt.” Đối với Nữ Sắc, đức Phật dạy nữ 
sắc là một chuỗi phiền não, một tai ương phiển muộn.” Theo Trí Độ 
Luận, thà dùng sắt nóng đốt cháy đôi mắt còn hơn là ngắm nhìn người 
nữ với trái tim rung động. 

Trong một vài dịp giảng cho bà Visakha, Đức Phật đã để cập đến 
tám phẩm chất có thể giúp người nữ sanh lên các cảnh trời: Thứ nhất 
là tích cực hoạt động, luôn luôn địu dàng chìu chuộng chồng. Thứ nhì 
là dầu chồng không mang lại tất cả hạnh phúc. Thứ ba là không khi 
nào dùng lời bất cẩn, nghịch ý, thiếu lễ độ, làm chồng nổi lên sân 
giận. Thứ tư là tôn trọng tất cả những người được chồng kính nể. Thứ 
năm là vì nàng là người sáng suốt khôn ngoan, khéo léo, lanh lẹ, thức 
khuya dậy sớm. Thứ sáu là tận tâm chăm sóc sức khỏe của chồng 
trong khi chồng làm việc cực nhọc. Thứ bảy là nhã nhặn hiền hòa. Thứ 
tám là muốn những điều chồng muốn và cố làm cho được. Có tám 
phẩm chất của người nữ có thể tạo an vui hạnh phúc trong đời hiện tại 
và cảnh giới tương lai. Trong Gradual Sayings, Đức Phật đã giảng cho 
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Visakha nghe về tám phẩm chất khiến cho người nữ được sanh Thiên: 
Nầy Visakha, thứ nhất đó là hạnh phúc của người phụ nữ có khả năng 
làm việc. Thứ nhì là có khả năng điều khiển người làm. Thứ ba là có 
lối đối xử dịu dàng và chìu chuộng chồng. Thứ tư là giữ gìn của cải 
trong nhà. Nầy Visakha, Thứ năm là hạnh phúc của người phụ nữ đã 
thành công trong niềm tin. Thứ sáu là thành công trong giới luật. Thứ 
bảy là thành công trong lòng quảng đại. Thứ tám là thành công trong 
trí tuệ. 

Theo Phật giáo, sanh ra làm thân người nữ là bị coi như là nhân 
của sự khổ nhọc về kinh nguyệt, sanh nở và hết kỳ kinh, vân vân. 
Trong khi đó, theo Kinh Niết Bàn thì Phật nói đó là nơi cư trú của chư 
ác. Đức Phật cũng nói: “Nữ sắc là một chuỗi phiền não, một tai ương 
phiền muộn.” Theo kinh Bát Nhã, nữ sắc được xem như kẻ trộm mất 
thánh tài. Thật vậy, đối với chúng sanh, sự kiểm tỏa của nữ nhân hay 
sức mạnh của nhục dục lúc nào cũng vô cùng mạnh mẽ. Theo Trí Độ 
Luận, thà dùng sắt nóng đốt cháy đôi mắt còn hơn là ngắm nhìn người 
nữ với trái tim rung động. Nữ sắc được xem như là giặc, là nhân của 
sắc dục, cướp đi tất cả những công đức tu tập. Tuy nhiên, ngay từ thời 
đức Phật còn tại thế, Ngài luôn dạy: “Mặc dầu nữ sắc là một chuỗi 
phiền não, một tai ương phiền muộn, nhưng không có gì chướng ngại 
đối với phụ nữ trong việc tu tập như nam giới, phụ nữ có thể đạt được 
quả vị cao nhất như A La Hán quả hay Thánh quả, mức độ cao nhất 
trong sự thanh lọc tâm. Tuy nhiên, đã gần 26 thế kỷ kể từ lúc Đức Phật 
giải phóng phụ nữ trong xã hội Ấn Độ, ngày nay phụ nữ vẫn còn đang 
tranh đấu để giành lại quyển bình đẳng với nam giới trong mọi lãnh 
vực.” Một bằng chứng điển hình là nàng Long Nữ, người con gái của 
Long Vương Sa Kiệt La dưới đáy biển. Long Nữ được Đức Phật nói 
đến trong Kinh Pháp Hoa, dù là nữ và mới có § tuổi, nàng đã thành 
Phật. 

Một thí dụ khác về sự tôn trọng người nữ trong đạo Phật đã được 
đức Phật nhấn mạnh trong kinh Thi Ca La Việt. Đức Phật đã nhắc về 
lễ lạy Phương Tây cần được hiểu là vợ con. Này gia chủ tử, có năm 
cách, người chồng phải đối xử với vợ như phương Tây: kính trọng vợ, 
không bất kính đối với vợ, trung thành với vợ, giao quyền hành cho vợ, 
và sắm đồ nữ trang cho vợ. Này gia chủ tử, được chồng đối xử như 
phương Tây theo năm cách như vậy, người vợ có lòng thương tưởng 
chồng theo năm cách: thi hành tốt đẹp bổn phận của mình, khéo tiếp 


329 


đón bà con, trung thành với chồng, khéo gìn giữ tài sản của chồng, và 
khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc. Này gia chủ tử, người vợ 
được người chồng đối xử như phương Tây theo năm cách và người vợ 
có lòng thương tưởng chồng theo năm cách. Như vậy phương Tây được 
che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi. Chính đức 
Phật đã dạy trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 29, Đức Phật dạy 
về nữ nhân như sau: “Phải thận trọng, đừng nên nhìn ngắm nữ sắc, 
cũng đừng nói chuyện với nữ nhân. Nếu bắt buộc phải nói chuyện với 
họ thì phải giữ tâm chánh trực và suy nghĩ rằng: “Ta làm Sa Môn, sống 
giữa cuộc đời ô nhiễm, phẩi như hoa sen không bị bùn làm ô nhiễm. 
Nghĩ rằng người nữ già như mẹ, người nữ lớn tuổi hơn mình như chị, 
người nữ nhỏ tuổi hơn mình như em gái, đứa bé gái như con, sinh khởi 
tâm cứu độ họ được giải thoát. Như vậy niệm xấu đối với nữ nhân liền 
chấm dứt.” 

Theo truyển thuyết Phật giáo, có chuyện nàng Ly-Ý nhập định 
Tam Muội ở gần tòa Phật mà ngài Văn Thù không thể đánh thức dậy 
được; người nây chỉ có thể bị đánh thức dậy bởi một vị Bồ tát đã lột bỏ 
được ngũ uẩn và thành đạt giác ngộ Bồ Đề mà thôi. Đây cũng là thí dụ 
thứ 42 trong Vô Môn Quan. Một hôm Phật giảng pháp, có chư Phật 
mười phương tụ hội. Ngài Văn Thù đến đó, gặp lúc chư Phật vị nào 
đều trở về quốc độ của mình, chỉ còn lại một nữ nhân đến gần Phật tòa 
mà nhập định. Văn Thù bạch Phật: "Nữ nhân nào mà đến gần được 
Phật tòa, còn tôi thì lại không đến gần được?" Phật day Văn Thù: "Ông 
cứ khiến cho nàng xuất khỏi tam muội mà tự hỏi lấy." Văn Thù đi 
quanh nữ nhân ba vòng, búng tay một cái rỗi nâng lên đến trời Phạm 
Thiên, lại dùng đủ hết các môn thần lực mà không sao làm cho nàng 
xuất định được. Phật day: "Dù cho trăm ngàn Văn Thù cũng không thể 
khiến nàng ra khỏi định được. Ở phương dưới, qua khỏi số quốc độ 
nhiều bằng số cát mười hai ức sông Hằng, có Bố Tát Võng Minh mới 
có thể khiến nàng xuất định được." Liền đó ngài Võng Minh từ dưới 
đất vọt lên chấp tay bái Phật. Phật sai Võng Minh đến khiến cho nữ 
nhân xuất định. Võng Minh đến bên nàng, búng tay một cái, nàng liền 
xuất khỏi định. Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, lão 
Thích Ca dựng ra tuổng nầy đâu phải là chuyện chơi? Thử hỏi, Văn 
Thù là thầy của bảy vị Phật, sao lại không thể làm nàng kia xuất định 
được? Võng Minh mới chỉ là Bồ Tát sơ địa, sao lại làm được việc ấy? 
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Nếu chỗ nầy mà thấy cho được xác thiết, thì dù nghiệp thức mênh 
mông, vẫn Na-già đại định (vô hữu bất định thời hay thường tại định). 


Woman in Buddhist Point oƒ` View 


According to Buddhism, to be born Into a woman”s body was 
considered a cause of special suffering on account of menstruation, 
childbirth and menopause, etc. According to the Nirvana Sutra, the 
Buddha described Woman as the “abode of all evil”. The Buddha 
always taupht: “There 1s no Impediment in women to enable them to 
practice religion as men do and attain the highest state 1n life, which 1s 
Arahanthood or Sainthood, the highest level of mental purIty. 
However, It has been almost 26 centuries since the tine the Buddha 
liberated the women 1n Indian society, women are still struggling to 
gain equality with men In all fields.” According to the Sutra In Forty- 
Two Sections, Chapter 29, the Buddha said: “Be careful not to look at 
women and do not talk with them. lf you must speak with them, be 
properly mindful and think: “Ï am a Sramana living In a turbid world. I 
should be like the lotus flower and not be defiled by the mud.' Regard 
old women the way you regard your mother. Regard those who are 
older than you the way you regard your elder sisters. Regard those who 
are younger as your younger sisters and regard children as theIr own. 
Bring forth thoughts to rescue them and put an end to negative (bad) 
thoughts.” As for Woman beauty, the Buddha said: “Woman beauty 1s 
a chaIn of serious delusion, a grievous calamity.” According to the 
sastra on the PraJna-Paramita-Sutra, It 1s better to burn out the eyes 
with a red-hot 1ron than behold woman with unsteady heart. 

On various occasions, the Buddha mentioned to Visakha the eight 
qualities that make a woman seek birth In happy states; or she wIll be 
born again where lovely devas dwell: First, always active, and alert to 
cherish her husband. Second, even though he 1s not the man who brings 
her every Joy. Third, she offers slight, nor will a good wife, move to 
wrath her husband by some spiteful word. Fourth, she reveres all whom 
her husband honour. Fifth, for she 1s wise, deft, nimble, up bedtimes. 
SIxth, she mind his wealth amid his folk at work. Seventh, sweetly 
orders all. Eiphth, who complies with her husband's wish and wIll 
There are eight qualities in a woman that tend to wealth and happiness 
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In this world and in the next world. In Gradual Sayings, the Buddha 
commerted to Visakha the eight qualiies in a woman that tend to 
wealth and happiness In this world and in the next world: Herein, 
Visakha, first, a woman 1s capable at her work. Second, a woman 1s 
capable to manage the servants. Third, in her ways she 1s lovely to her 
husband. Fourth, she guards his wealth. Herein, Visakha, fifth, a 
woman 1s accomplished In trustful confidence. Sixth, accomplished in 
virtue. Seventh, accomplished in chariy. Eighth, accomplished In 
wisdom. 

According to Buddhism, to be born Into a woman”s body was 
considered a cause of special suffering on account of mensfruation, 
childbirth and menopause, etc. While according to the Nirvana Sutra, 
the Buddha described Woman as the “abode of all evil”. The Buddha 
also said: “Woman beauty 1s a chain of serious delusion, a ørIeVous 
calamity.” According to the Sastra on the Prajna-Paramita Sutra, 
woman as a robber, the cause of sexual passion, stealing away the 
riches of religion. Às a matfter of fact, for sentient beings, woman as 
lock or chain or the binding power of sex 1s always badly strong. 
According to the sastra on the PraJna-Paramita-Sutra, 1t 1s better to burn 
out the eyes with a red-hot iron than behold woman with unsteady 
heart. Woman 1s considered as a robber, the cause of sexual passion, 
stealing away the riches of religion. However, at the time of the 
Buddha, the Buddha always taught: “Although woman beauty 1s a 
chain of serlous delusion, a ørlevous calamity, there 1s no Iimpediment 
1n women to enable them to practice religIon as men do and attain the 
highest state In life, which 1s Arahanthood or Sainthood, the highest 
level of mental purity. However, It has been almost 26 cenfurIes since 
the time the Buddha liberated the women In Indian socIety, women are 
still struggling to gain equality with men in all fields.” A typical 
example 1s Nagakanya (Dragon-maid), a naga maiden, daughter of 
Sagar-nagaraja, the dragon king at the bottom of the ocean. She 1s 
presented in the Lotus sutra, though a female and only eight years old, 
as Instantly becoming a Buddha, under the tuition of ManJusr1. 

Another example of giving respect to women In Buddhism was 
emphasized by the Buddha In the Sigalaka Sutra, when the Buddha 
reminded that bowing In the West denotes wife and children. There are 
five ways In which a husband should minister to his wife as the 
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Western direction: by honouring her, by not disparaging her, by not 
being unfaithful to her, by giving authority to her, and by providing her 
with adornments. There are five ways In which a wife, thus ministered 
to by her husband as the Western direction, will reciprocate: by 
properly organizing her work, by being kind to the relatives, by not 
being unfaithful, by protecting husband”s property, and by being skillful 
and diligent in all she has to do. In this way the Western direction 1s 
covered, making 1t at peace and free from fear. The Buddha himself 
taught in the Sutra In Forty-Iwo Sectlons, Chapter 29, the Buddha 
taught about women in Buddhist view as follows: “Be careful not to 
look at women and do not talk with them. If you must speak with them, 
be properly mindful and think: “I am a Sramana living in a turbid world. 
I should be like the lotus flower and not be defiled by the mud.ˆ Regard 
old women the way you regard your mother. Regard those who are 
older than you the way you regard your elder sisters. Regard those who 
are younger as your younger sisters and regard children as theIr own. 
Bring forth thoughts to rescue them and put an end to negative (bad) 
thoughts.” 

According to Buddhist legendary, there 1s a story of a woman 
named Li-[ who was so deeply In samadhi before the Buddha that 
ManJusri could not arouse her; she could only be aroused by a 
bodhisatva who has sloughed off the skandhas and attained 
enlightenment. The story of a woman named L¡-I who was so deeply In 
samadhi before the Buddha that ManJusri could not arouse her; she 
could only be aroused by a bodhisattva who has sloughed off the 
skandhas and atfained enlightenment. Once MaJusri went to a place 
where many Buddhas had assembled with the World-Honored One. 
When he arrived, all the Buddhas had returned to their original 
dwelling place. Only a young woman remained, seated In samadhi, 
near the Buddhas seat. ManJusri approached the Buddha and asked, 
"How can the young woman get near the Buddhas seat when I 
cannot?” The Buddha replied to ManJusri, "Awaken this young woman 
from her samadhi and ask her yourself." ManJusri walked around the 
young woman three times, snapped his fingers once, took her to the 
Brahma Heaven and exerted all his supernatural powers, but he could 
not bring her out. The World-Honored One said, "Even a hundred 
thousand MaJusris cannot awaken her. Down below, past twelve 
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hundred million lands, as immeasurable as sands of the Ganges, lives 
the Bodhisattva of Delusive Wisdom. He wIll be able to bring her out 
of her samadhI." Instantly the Bodhisattvva of Delusive Wisdom 
emerged from the earth and made bows before the World-Honored 
One, who gave him his Imperial order. Delusive Wisdom stepped 
before the young woman, snapped his fingers once, and at this sha 
came out of samadhi. According to Wu Men Hui-Kai in the Wu-Men- 
Kuan, old Sakyamumi put on a disorderly comedy this time, no better 
than a child. ManJusrI 1s teacher of the Seven Buddhas; why couldn't he 
bring the young woman out of samadhi? Delusive Wisdom 1s a 
Bodhisattva at the beginning level. How could he bring her out? If you 
can see Into this Iinuimately, then ¡in the flury of karma and 
điscrimination you are a dragon of great samadhI. 
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Phụ Lục L 
Appendix L 
Năm Đạo Làm Người 


Phật giáo xem con người là một chúng sanh rất nhỏ, không chỉ về 
sức mạnh mà còn về tuổi thọ. Con người không hơn gì các sinh vật 
khác trong vũ trũ này ngoại trừ khả năng hiểu biết. Con người được coi 
như là một sinh vật có văn hóa, biết hòa hợp với sinh vật khác mà 
không hủy hoại chúng. Tôn giáo được con người đặt ra cũng với mục 
đích ấy. Mọi sinh vật sống đều chia sẻ cùng lực sống truyền cho con 
người. Con người và những sinh vật khác là một phần của sinh lực vũ 
trụ mang nhiều dạng thức khác nhau trong những kiếp tái sanh vô tận, 
chuyển từ người thành vật tới những hình thái siêu phàm và rỗi trở lại 
trong một chu kỳ bất tận. Theo vũ trụ luận Phật giáo, con người chỉ 
đơn giản là một cư dân trên một trong những cảnh giới hiện hữu mà 
các chúng sanh khác cũng có thể đến sau khi chết. Thế giới con người 
là sự pha trộn vừa phải giữa hạnh phúc và khổ đau, con người ở trong 
một vị trí thuận lợi để tạo hay không tạo nghiệp mới, và như vậy con 
người có thể uốn nắn định mệnh của chính mình. Con người quả thực 
là người Sáng Tạo và người Cứu Tĩnh của chính mình. Nhiều người tin 
rằng tôn giáo từ trời đi xuống, nhưng người Phật tử biết rằng Phật giáo 
khởi thủy từ trái đất và tiến dần lên trời, lên Phật.” Chúng sanh con 
người có suy tưởng trong dục giới, những nghiệp trong quá khứ ảnh 
hưởng đến hoàn cảnh hiện tại. Con người chiếm một vị trí rất quan 
trọng trong vũ trụ của Phật giáo, vì con người có quyển năng quyết 
định cho chính họ. Đời sống con người là sự hỗn hợp của hạnh phúc và 
đắng cay. Theo Đức Phật, con người có thể quyết định dành cuộc đời 
cho những mục tiêu ích kỷ, bất thiện, một hiện hữu suông rỗng, hay 
quyết định dành đời mình cho việc thực hiện các việc thiện làm cho 
người khác được hạnh phúc. Trong nhiều trường hợp, con người cũng 
có thể có những quyết định sinh động để uốn nắn đời mình theo cách 
nầy hay cách khác; con người có cơ hội nghĩ đến đạo và giáo lý của 
Ngài hầu hết là nhằm cho con người, vì con người có khả năng hiểu 
biết, thực hành và đi đến chứng ngộ giáo lý. Chính con người, nếu 
muốn, họ có thể chứng nghiệm giác ngộ tối thượng và trở thành Phật, 
đâ y là hạnh phúc lớn không phải chỉ chứng đắc sự an tịnh và giải thoát 
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cho mình, mà còn khai thị đạo cho nhiều người khác do lòng từ bi. Cơ 
hội được tái sanh làm con người rất ư là hãn hữu, chính vì thế mà Đức 
Phật dạy: “Được sinh ra làm người là điều vô cùng quý báu, một cơ hội 
lớn lao không nên để uổng phí. Giả tỷ có một người ném vào đại 
dương một mảnh ván, trên mảnh ván có một lỗ hỏng, mảnh ván trôi 
dạt do nhiều luông gió và nhiều dòng nước xô đẩy trên đại dương. 
Trong đại dương có một con rùa chột mắt, một trăm năm mới ngoi lên 
mặt biển một lần để thở. Dù cho mất cả một đại kiếp, con rùa cũng 
khó mà trồi lên mặt nước và chui vào lỗ hỏng của mảnh ván ấy. Cũng 
thế, nếu một khi người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đầy thống khổ 
hay hạ tam đồ, thì việc được tái sanh làm người cũng thật là hiếm hoi.” 

Đối với hành giả sơ cơ, nhất là người tại gia, có ít nhất năm đạo để 
làm được một con người gọi là trung bình. Thứ nhất là Nhơn: Nhơn là 
biết thương người thương vật. Đức hạnh thứ nhất là “Nhân,” liên hệ tới 
thái độ mà người quân tử mong muốn hòa thuận với người khác. Người 
quân tử biết không thể nào làm tròn vai trò của mình trong đời sống 
hằng ngày trừ phi người ấy sẵn lòng cộng tác và giúp đỡ tha nhân. 
Lòng nhơn chính đáng biểu lộ qua hạnh kiểm. Ai cũng có mầm nhơn 
như vậy trong bản thân mình, nhưng nó phải được giúp phát triển. Đôi 
khi thái độ đức hạnh này được coi là phép tự chủ bên trong. Thứ nhì là 
Nghĩa: Ở phải với mọi người. Người quân tử phát triển dũng khí luân 
lý cần thiết để trung thành với chính mình và đem lòng nhân ái tới láng 
giềng. Thứ ba là Lễ: Lễ là biết kẻ lớn người nhỏ. Lễ là một đức tánh 
quan trọng trong ngũ thường. Người quân tử phải biết lễ nghi. Người 
ấy phải biết cách học hỏi và áp dụng tất cả những lễ nghi trong mọi 
tình huống mà người ấy phải đương đầu. Người ấy biết tất cả phép tắc 
xã giao trong mỗi hoàn cảnh xã hội nhân bản. Người ấy biết tất cả 
những nghi lễ và nghi thức tập trung vào việc thờ phụng tổ tiên. Người 
cách biết cách ngôi, cách đứng, cách đi, cách nói chuyện, và cách biểu 
lộ diện mạo sắc thái của mình trong mọi trường hợp. Tuy nhiên, những 
nghi thức và thủ tục này sẽ không có giá trị nếu con người ấy không có 
một thái độ thích đáng. “Người không có lòng nhân ái trong tâm thì 
làm được gì với những nghi lễ cứng nhắc này?” Thứ tư là Trí: Trí có 
nghĩa là biết phương kế mưu lược lương thiện. Người quân tử là một 
người hiểu biết, vì con người phải được giáo dục nhằm ứng phó với 
mọi tình huống một cách đứng đắn. Mục tiêu của người theo Khổng 
Giáo là phát triển dẫn dần những phép tắc thành thói quen. Khi Đức 
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Khổng Tử nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục, Ngài không 
để xuất cái gì mới mẻ mà chỉ nhắc lại và nhấn mạnh những điều tổ 
tiên đã nói. Trật tự xã hội tùy thuộc vào luân lý căn bản, luân lý trong 
lời nói và hành động đứng đắn. Cũng giống như người xưa, Đức Khổng 
Phu Tử tin tưởng luân lý phải được áp dụng vào bình diện cuộc sống, 
đồng thời nó cũng rất có ý nghĩa trên bình diện chính quyển. Vì người 
cầm quyền là thầy của tất cả. Những vị thầy này dạy luân lý một cách 
rất hiệu quả khi họ là những tấm gương tốt về luân lý và khi họ cai trị 
dân một cách nhân từ. Thứ năm là Tín: Tín có nghĩa là biết giữ sự tin 
cậy. Người quân tử bao giờ cũng giữ chữ tín cho mình, nói sao làm 
vậy, nghe sao nói vậy. Một khi đã hứa, cho dù cái gì xấy ra đi nữa, 
người ấy cũng cố công thực hành cho kỳ được lời hứa của mình. Ngoài 
ra, người quân tử lúc nào cũng biết bổn phận của mình và bao giờ 
cũng tìm cách thực hành những bổn phận ấy. Vì người quân tử đã phát 
triển hạt giống đức hạnh trong bản tính của mình cho nên người ấy 
luôn sống hòa hợp với mọi thứ trong vũ trụ. 


Five Constant Virtues 


Buddhism views man as a tiny being not only 1n strength but also in 
lfíe span. Man 1s no more than Just another creature but with 
Iintelligence that inhabit universe. Man 1s regarded as a cultured living 
being because he can harmonize with other creatures without 
destroying them. Religion was founded by men only for this purpose. 
Every creature that lives share the same life force which energ1zes 
man. Man and other creatures are part of the same cosmic energy 
which takes various forms during endless rebirths, passing from human 
to animail, to divine form and back again, motivated by the powerful 
craving for existence which takes them from birth to death and rebirth 
again In a never-ending cycle. In Buddhist cosmology, man 1s simply 
the inhabitant of one of the exiIsting planes that other senflent beings 
can go after death. Human world ¡is a good, well-balanced mixture of 
pleasure and pain. Man 1s In a favorable posiftion to creafe or not to 
create fresh karma, and thus 1s able to shape his own destiny. Man Is In 
effect his own Creator and Savior. Many others believe that religion 
has come down from heaven but Buddhists know that Buddhism started 
on the earth and reached heaven, or Buddha. The sentient-thinking 
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being in the desire realm, whose past deeds affect his present 
condition. Man occuples a very Important place in the Buddhist cosmos 
because he has the power of decision. Human life 1s a mixture of the 
happy with a good dash of the bitter. According to the Buddha, a man 
can decide (to devote himself to selfish, unskilful ends, a mere 
©xIstence, or to øIve purpose to his life by the practice of skilful deeds 
which will make others and himself happy. Still, in many cases, man 
can make the vital decision to shape his life In this way or that; a man 
can think about the Way, and It was to man that the Buddha gave most 
of his important teachings, for men could understand, practice and 
realize the Way. It is man who can experlence, If he wishes, 
Enlightenment and become as the Buddha and the Arahants, this 1s the 
greatest blessing, for not only the secure tranquillity of one person”s 
salvatlon 1s gained but out of compassion the Way 1s shown In many 
others. The opportunity to be reborn as a human being 1s so rare; thus 
the Buddha taught: “Supposing a man threw Into the ocean a plece of 
wood with a hole In 1t and It was then blown about by the varlous winds 
and currents over the waters. In the ocean lived a one-eyed turtle 
which had to surface once 1n a hundred years to breathe. Even In one 
Great Aeon 1t would be most unlikely in surfacing, to put 1ts head Into 
the hole In that piece of wood. Such 1s the rarity of gaIning birth among 
human beings 1f once one has sunk Into the three woeful levels or three 
lower realms.” 

For Buddhist beginners, especially lay people, they must possess at 
least five cardinal virtues to be called a fair person. The first Consfanf 
Virtue is Benevolence: Benevolence which concerns attitude. The 
noble man desires to be In harmony with other men. He knows that he 
cannot fulfill his role in daily lie unless he 1s co-operative and 
accommodating. The right benevolence 1s revealed through conduct. 
People have the seed of such a benevolence within them, but it must be 
helped to develop. This virtuous atfitude 1s sometimes thought of as an 
inner law of self-control. The second viữftue is  Righfeousness: 
Righteousness or ripht moral courage 1s the second Constant Virtue. 
The noble man should develop the righteousness necessary to remain 
loyal to himself and charitable toward his neighbors. The fhird virfHe ïs 
Propriefy: CIvility means knowing ripht procedure. Constant Virtue 1s 
one of the most important virtues of the five constant virtues. The man 
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of noble mind has made a study of the rules of conduct. He has learned 
how to apply them 1n every Incident he faces. He knows all the rules 
for etiquette, which set forth what each social situation requires of the 
completely humanized person. He knows all the ceremonies and rituals 
centering around ancestor reverence. He knows how to sit, how to 
stand, how to walk, how to converse, and how to control his facial 
expression on all occasions. Yet all these rituals and procedures are 
without value Ifƒ a man does not have the proper attitude. “A man 
without charity In his heart, what has he to do with these rigid 
ceremonIes?” Gøood knowledge is the ƒourth Consfanf Virtue: The 
noble man 1s a knowing man, for a person must be educated in order to 
respond to all circumstances In the ripht way. The Confucianists” goal 
1S fO ørow gradually from rules to habits. When Confucius stressed the 
Importance of education, he was not suggesfing a new Idea. he was 
repeating and emphasIzIing what the ancients had said. The social order 
depends upon fundamenfal morality, the morality of proper words and 
actions. Also like the ancients, Confucius believed that morality was to 
be applied ¡in all levels of life, but In a very significant way to the 
ruling level. For the rulers were the teachers of all. They taught the 
needed morality most effectively when they set a good example and 
when they governed kindly. The fƒth Constant Virtue is Loyality (ƒaith 
or sincerify): The noble man should keep for himself the loyality, does 
what he speaks and speaks only what he hears. When he promise 
something, even though whatever happens, he still does his best to 
fulfill his promise. Furthermore, the noble man always knows what his 
duty 1s on each occasion, and he always knows how to do that duty. 
Because he has developed teh seeds of virtue within his nature, he 1s in 
harmony with everything In the universe. 
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Phụ Lục M 
Appendix M 


Ngũ Tịnh Cư Thiên 


Theo tự điển, “heaven” có nghĩa là trú xứ của chư Thiên. Theo 
Phật giáo lại có rất nhiều trú xứ khác nhau của chư Thiên. Tuy nhiên, 
với người Phật tử, thiên đàng hay địa ngục đều ở đây, ở ngay trong thế 
giới này. Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo ra thiên đàng hay địa 
ngục ngay nơi thế gian này. Thật là kỳ quặc khi tạo tác bao nhiêu ác 
nghiệp rồi chỉ đơn thuần tin tưởng hay cầu nguyện mà có được thiên 
đàng. Niềm tin theo Phật giáo thật đơn giản, nếu bạn sống và hành xử 
hòa hợp với những nguyên lý đạo đức thì bạn có thể tạo được thiên 
đàng tại đây, ngay nơi thế gian này. Ví bằng ngược lại thì bạn sẽ tạo 
địa ngục cũng ngay trên thế gian này. 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có Ngũ Tịnh Cư 
hay ngũ sắc giới đệ tứ thiền thiên, là chỗ vãng sanh của các bậc A-La- 
Hán (Bất Hoàn). Thứ nhất là Vô phiền thiên: Chốn không còn mọi sự 
phiền não. Thứ nhì là Vô nhiệt thiên: Chốn không còn sự não nhiệt. 
Thứ ba là Thiện hiện thiên: Chốn năng hiện thắng pháp. Thứ r là 
Thiện kiến thiên: Chốn có thể thấy được thắng pháp. Thứ năm là Sắc 
cứu cánh thiên: Cõi trời sắc giới cao nhất. Theo Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với ngài A Nan về Ngũ Tịnh Cư 
Thiên như sau: “Ông A Nan, trong Tứ Thiễển lại có năm Tịnh Cư Thiên 
hay Bất Hoàn Thiên, đã dứt hết chín phẩm tập khí cõi dưới. Hết sự khổ 
vui, nơi xả tâm chúng đồng phận an lập chỗ ở.” Thứ nhất là Vô Phiên 
Thiên, tức những vị mà khổ và vui đã diệt, tâm chẳng bận rộn, là 
những vị đang trụ trong cõi Vô Phiển Thiên. Thứ nhì là Vô Nhiệt 
Thiên, tức những vị tự tại phóng xả, chẳng có năng sở, tâm chẳng đối 
đãi, hạng nầy gọi là Vô Nhiệt Thiên. Thứ ba là Thiện Kiến Thiên, tức 
mười phương thế giới, diện kiến trong lặng, chẳng còn tất cả cấu 
nhiễm của cảnh trần, hạng nầy gọi là Thiện Kiến Thiên. Thứ ?⁄ là 
Thiện Hiện Thiên, tức diệu kiến hiện tiền, biến tạo vô ngại, hạng nầy 
gọi là Thiện Hiện Thiên. Thứ năm là Sắc Cứu Cánh Thiên, tức sắc trần 
từ tướng đến chỗ cứu cánh chẳng động, cùng tột tánh sắc chẳng có bờ 
bến, hạng nầy gọi là Sắc Cứu Cánh Thiên. 
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Five Pure-Dwelling Heavens 


According to dictionary, “heaven” means the dwelling place of the 
deity. According to Buddhism, there are many different dwellers of 
gods or many different kinds of heavens. However, for a Buddhist, both 
heaven and hell are right here, right In this world. That 1s to say you 
can create your own heaven or hell right here ¡in this world. IẺs 
ridiculous to create all kinds of unwholesome deeds, then simply with faith or 
praying you can create a heaven. Buddhist belief in heaven 1s simple, 1f you 
live and act according to moral principles, you can create your own heaven 
right here In this world. IÝ not, you can also create the hell on this earth 1tself. 

According to the Sangtfi Sutta in the Long Discourses gƒ the 
Buddha, there are five pure-dwelling heavens ¡in the fourth dhyana heaven, 
1nto which arhats are finally born: Ƒ?rs/, he Avrhas: The heaven free from all 
trouble. Second, the Atapas or the Unworried: Heaven oŸ no heat or đistress. 
Third, the Sudrsas: Heaven of beautiful presentation. Fourth, the Sudrsanas: 
Heaven of beauty. Fjfh, Akanisthas oór the Peerless: The highest heaven of 
the form-realm. In fhe Surangama Sufra, book nỉne, the Buddha told 
Ananda about the Five Pure Dwelling Heavens as follows: “Ananda! Beyond 
the four Dhyana Heavens, are the five pure dwelling heavens or heavens of 
no return. For those who have completely cut off the nine categories of habits 
1n the lower realms, neither suffering nor bliss exist, and there 1s no regression 
to the lower levels. All whose minds have achieved this renunciation dwell in 
these heavens together. Firsf, No Affiiction Heaven, those who have put an 
end to suffering and bliss and who do not get involved ¡in the contention 
between such thoughts are among those in the Heaven of No Affliction. 
Second No Heat Heaven, those who 1solate ther practice, whether In 
movemert or in restraint, investigating the baselessness of that involvemeint, 
are among those In the Heaven of No Heat. Third, The Good View Heaven, 
those whose vision 1s wonderfully perfect and clear, view the realms of the 
ten directions as free of defiling appearances and devoid of all đirt and filth. 
They are among those ¡in the Heaven of Good View. Fourth, the Good 
Manjestaion Heaven, those whose subtle vision manifests as all their 
obsfrucfions are refined away are among those ¡in the Heaven of Good 
Manifestation. //?h, the UlHimate Form Heaven, those who reach the 
ultimately subtle level come to the end of the nature of form and emptiness 
and enter Into a boundless realm. They are among those In the Heaven of 
Ultimate Form. 
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Phụ Lục N 
Appendix N 


Lục Dục Thiên 


Dục giới là một trong tam giới, nơi đó có đầy dẫy những thứ ham 
muốn. Dục Giới gồm thế giới nầy và sáu cõi trời. Bất cứ thế giới nào 
mà những yếu tố tham dục chưa được khắc phục. Thế giới của sự ham 
muốn. Đây là thế giới thấp nhất trong ba thế giới, hai thế giới kia là 
sắc giới và vô sắc giới. Nó cũng là thế giới mà trong đó loài người 
đang sống, và nó có tên là dục giới vì “sự tham dục” là động lực lướt 
thắng cho tất cả chúng sanh trong cõi này. Dĩ nhiên chư Thiên trong 
cõi này đều mang tâm dục giới. Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu 
Pháp), tâm dục giới là cái gì thường lui tới hay thường xuyên hiện hữu 
trong Dục Giới, hoặc cái gì thuộc về giác quan và đối tượng của giác 
quan, những tâm nây cũng có thể phát sanh trong các cảnh giới khác. 
Tâm Dục Giới bao gồm bốn cảnh khổ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a 
tu la), cảnh người và sáu cõi trời dục giới. 

Lục Dục Thiên là sáu cõi trời Dục Giới (vẫn còn trong cảnh sắc 
dục). Còn gọi là Dục Giới Thiên, bao gồm Dục Giới Thiên, Sắc Giới 
Thiên và Vô Sắc Giới Thiên hợp lại, gọi là Tam Giới. Theo Phật giáo, 
chúng ta hiện tại đang ở trong phạm vi của Tứ Thiên Vương Thiên, là 
một trong sáu cõi trời Dục Giới. Bầu trời mà chúng ta đang nhìn thấy 
đây chính là trời Tứ Thiên Vương, do bốn vị Thiên Vương cai quản. 
Trời nầy nằm ở lưng chừng núi Tu Di. Đây là những cõi trời mà chúng 
sanh trong đó vẫn còn chấp trước vào luyến ái thân mật từ thấp đến 
cao. Các vị trời nầy nhờ phước báu tu tập ngũ giới và thập thiện nên 
được sanh thiên. Tuy nhiên, đây chỉ là những thiện căn hữu lậu, nghĩa 
là vẫn còn phiển não, mà hễ “gieo hữu lậu nhân thì luân hồi nan đoạn” 
(trồng nhân hữu lậu thì khó dứt luân hồi sanh tử). Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về sáu cõi trời, hình dù 
khỏi động, nhưng tâm tích hãy còn giao kết, gọi là Trời Dục Giới. Thứ 
nhất là Tứ Thiên vương Thiên: Có bốn vị thiên vương là Trị Quốc, 
Quảng Mục, Tăng Trưởng và Đa Văn. Cõi trời nầy ở giữa đường lên 
núi Tu Di. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đức Phật đã 
nói với ngài A Nan về Tứ Thiên Vương như sau: “A Nan! Những người 
ở thế gian, không cầu thường trụ, chưa bổ được ân ái thê thiếp, tâm 
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không chạy theo tà dâm, lòng yên lặng, sáng sủa, sau khi chết, sanh 
gần mặt trời mặt trăng. Gọi là Trời Tứ Thiên Vương.” Thứ nhì là Đao 
Lợi Thiên, còn gọi là Tam Thập Tam Thiên hay cõi Trời thứ Ba Mươi 
Ba, cảnh trời thắng diệu tuyệt vời không sao kể xiết. Cõi trời nầy ở 
ngay đỉnh núi Tu Di. Tầng trời nầy ở giữa, phía Đông có tám trời, phía 
tây có tám trời, phía bắc có tám trời, và phía nam có tám trời. Tổng 
cộng là ba mươi hai tầng trời bao quanh nó. Người ta nói rằng đây là 
một trong sáu cõi trời dục giới. Người ta nói đây là cõi trời dục giới thứ 
hai, trên cõi Diêm Phù Đề. Theo thần thoại Ấn Độ Giáo, thì cõi trời 
nầy nằm bên trên núi Tu Di, có 32 Thiên thành, mỗi bên có tám thành; 
thành trung tâm gọi là Hỷ Kiến Thành nơi trú ngụ của vua trời Đế 
Thích ngàn đầu ngàn mắt bốn tay, cung điện của ông gọi là Bì Xa, nơi 
cư ngụ của bà vợ Saci và 119.000 tỳ thiếp. Hằng tháng Tứ Thiên 
vương phải báo cáo với ông những thiện ác cõi thế gian.” Thọ mạng 
của chư thiên trên cõi trời này là 30 triệu năm. Người ta nói Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni đã viếng mẹ của Ngài ba tháng nơi cung trời này 
trong năm thứ bẩy sau khi Ngài thành đạo để thuyết giảng Vi Diệu 
Pháp cho mẹ. Đây là cõi trời thứ hai trong sáu cõi trời dục giới, còn gọi 
là Ba Mươi Ba Tầng Trời. Một trong những cổ thần Ấn Độ, thần trời là 
vị thần đã chiến đấu với ma quân bằng kim cang chùy. Trời Đao Lợi 
dưới trời Trimurtl, trời Phạm thiên, trời Visnu và Siva. Phật giáo nhận 
trời Đao Lợi như vị thần hộ pháp, tuy nhiên, vị trời nầy vẫn kém hơn 
Phật hay bất cứ ai đã đạt được giác ngộ. Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong 
Vi Diệu Pháp, vì truyền thuyết có ba mươi ba vị do Sakka lãnh đạo, tự 
hiến đời mình cho lợi ích của người khác, nên cả ba mươi ba vị đều 
được sanh vào cõi nầy và ngự trị trong cung Vejayanta tại kinh đô 
Sudassana. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói: “Những 
người ít dâm dục, mà lúc tịnh cư, chưa được hoàn toàn trong sạch. Sau 
khi chết, vượt khỏi mặt trời, mặt trăng, ở đỉnh nhân gian. Gọi là Đao 
Lợi Thiên.” Bốn cõi trời còn lại tọa lạc giữa núi Tu Di và những trời 
Phạm Giới. Thứ ba là trời Tô Dạ Ma Thiên (Dạ Ma Thiên hay Tu 
Diệm Ma Thiên). Trong đó có cõi Trời Khoái Lạc. Trong tầng trời nầy 
chư Thiên vô cùng sung sướng. Cả ngày họ cứ ca hát. Ngày đêm sáu 
thời họ đều vui sướng, do đó Dạ Ma Thiên còn được gọi là Thời Phần, 
vì trong mỗi thời họ đều vô cùng sung sướng. Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, Đức Phật nói: “Những người thỉnh thoảng có gặp cảnh dục, 
tạm thời có giao, qua rồi tâm không nhớ nghĩ đến nữa. Ở trong đời, 
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động ít tĩnh nhiều. Sau khi chết, được rỡ ràng an trụ trong hư không. 
Ánh sáng mặt trời mặt trăng chiếu lên chẳng tới, tự chói sáng. Gọi là 
trời Tu Diệm Ma.” Thứ r là Đâu Suất Thiên: Đây còn gọi là Trời Hỷ 
Túc hay vui mừng thỏa mãn. Đâu Suất có nghĩa là Hỷ Túc vì chúng 
sanh trong cõi trời nầy lúc nào cũng hoan hỷ, lúc nào cũng đầy đủ mãn 
túc. Bởi vì họ biết tri túc nên lúc nào họ cũng khoái lạc. Từ sáng đến 
tối không bao giờ họ có cảm giác ưu sầu, phiền não hay bực dọc gì cả. 
Vì thế nên Trời nây còn được gọi là “Tai Tức Thiên.” Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: “Những người thường thường yên fnh. 
Có cảnh dục đến chưa thể dứt hắn. Sau khi chết, sanh lên trên nữa, 
không tiếp hạ giới cảnh nhân thiên. Đến kiếp hoại, ba tai họa là nước, 
lửa, gió không tới được. Gọi là Trời Đâu Suất.” Thứ năm là Lạc Biến 
Hóa Thiên: Đây là cõi trời hay thích biến hóa, còn gọi là Hóa Lạc 
Thiên. Tầng trời thứ năm là Hóa Lạc Thiên. Các vị trời nầy đạt được 
khoái lạc nhờ có năng lực biến hóa. Một khi họ nghĩ tới áo quần thì áo 
quân hiện ra; khi nghĩ tới ăn uống thì thực phẩm liền có. Vì họ biến 
hóa rất tự tại nên họ vô cùng sung sướng và khoái lạc. Lạc Biến Hóa 
Thiên, tầng trời thứ năm trong lục dục thiên, khoảng 640.000 do tuần 
bên trên núi Tu Di, ở trên Đâu Suất Thiên, nhưng dưới Tha Hóa Tự 
Tại Thiên. Cõi trời nầy lấy 800 năm trên cõi người làm một ngày một 
đêm. Thọ mệnh của chư thiên ở đây là 8000 năm tuổi. Chư thiên trên 
cõi trời nầy có thân cao tám do tuần, thân thường tỏa hào quang, 
hướng vào nhau mà cười khi giao hoan, con được hóa sinh từ nơi đầu 
gối của nam nữ, mới sinh ra là bằng trẻ 12 tuổi nơi cõi người. Trong 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: “Những người không có dâm 
dục tâm, đối với sự dục thấy vô vị không thiết. Lúc chết, sanh lên cảnh 
siêu việt biến hóa. Gọi là Trời Lạc Biến Hóa.” Thứ sáu là Tha Hóa Tự 
Tại Thiên: Cõi trời có thể khiến tự tại biến hóa từ sự hỷ lạc của người 
khác. Tầng trời thứ sáu là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Tha Hóa có nghĩa là 
chúng sanh trong cõi trời nầy vốn không có sự sung sướng khoái lạc, 
tuy nhiên, các ngài có năng lực biến hóa sự khoái lạc của các vị trời 
khác đem làm khoái lạc của chính mình. Vì sao họ lại biến hóa sự 
khoái lạc của người khác thành của mình? Bởi vì họ không tuân thủ 
theo bất cứ nguyên tắc nào, giống như những kẻ trộm cướp trên thế 
gian nây vậy. Họ cướp đoạt tiền của và tài sản của người khác để 
dùng riêng cho mình, bất kể sự sống chết của kẻ khác. Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: “Những người không có tâm thế gian, mà 
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làm việc ở thế gian. Siêu việt không làm sự giao. Lúc chết siêu xuất 
cảnh biến hóa và không biến hóa. Gọi là Tha Hóa Tự Tại Thiên.” 


Six Desire Heavens 


Passions, one of the three realms. Realm of desire 1s a realm where 
there exists all kinds of desires. The realm of desire, of sensuous 
gratification; this world and the six devalokas; any world in which the 
elements of desire have not ben suppressed. The world of desire. The 
region of the wishes. This Is the lowest of the three realms of 
exIstence, the other two beIng rupa-dhatu and arupa-dhatu. It 1s also 
the realm in which human live, and 1t receIves I1ts name because desire 
1s the dominant motivation for 1ts inhabitants. Of course, øods In this 
realm all have a sense-sphere mind. According to the Abhidharma, the 
sense-sphere consciousness includes all those cittas that have theIr 
proper domain 1n the sensuous plane of existence, though they may 
arise in other planes as well. The sense-sphere consciousness 1s the 
sensuous plane of existence, which comprises of the four woeful 
realms (hells, hungry ghosts, animals, asuras), the human realm, and 
the six sensuous heavens. 

SIX Desire Heavens or Heavens of Desires (they are still in the 
region of sexual desire). The six Desire Heavens are the heavens of 
the Desire Realm. The Desire Realm, the Form Realm and the 
Formless Realm are called the Three Realms. According to Buddhism, 
we are under the Heaven of the Four Kings, which 1s one of the sIx 
Desire Heavens. The heaven which we can see directly 1s the Heaven 
of the Four Kings, ruled by the Four Great Heavenly Kings. This 
Heaven 1s located halfway up Mount Meru. These are Heavens In 
which the Heavenly beings are still attached to Intimate relations from 
low to hiph. Owing to the cultivation of the five precepts and ten good 
deeds, beings earn the blessing of being born In this Heaven. However, 
these are good roots which have outflows. So 1t 1s difficult for them to 
end the cycle of birth and death. In the Surangama, the Buddha 
reminded Ananda about the six heavens, although they have 
transcended the physical in these six heavens, the traces of theIr minds 
still become 1nvolved. First, the heaven oƒ the ƒour kings (Catur-maha- 
rajakayika skr): The Heaven of the four Kings. It is described as half- 
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way up Mount Sumeru. In the Surangama Sutra, book Eight, the 
Buddha explained to Ananda about the Heaven of the four kings as 
follows: “Ananda!l There are many people in the world who do not 
seek what 1s eternal and who cannot renounce the kindness and love 
they feel for their wIves, but they have no Interest in deviant sexual 
activify and so develop a purity and produce light. When therr life ends, 
they draw near the sun and moon and are among those born In the 
heaven of the four kings. Second, Trayastrimsha, or the Trayastrimsha 
Heaven: It 1s described as at the summit of Mount Sumeru. This 
Heaven Is In the middle of eight heavens In 1ts easf, eight heavens In 1fs 
west, eipht heavens In 1s south, and eight heavens in Its north, making 
thirty-two heavens surrounding 1t. It is said that this 1s the second of the 
desire-heavens, the heaven of Indra, on the summit of Meru. It is the 
Svarga of Hindu mythology, situated at the top of Meru with thirty-two 
deva-ciies, eight on each side; a central city 1s Sudarsana, or 
Amaravati, where Indra, with 1,000 heads and eyes and four arms, 
lives In his palace called Vaijayanta, and revels in numberless sensual 
pleasures together with his wife Saci and with 119,000 concubines. 
There he receives the monthly reports of the four MaharaJas as to the 
good and evil in the world.” The average lifespan of gods In this 
heaven ¡1s 30,000,000 years. It is said that Sakyamuni Buddha has 
visited there for three months during the seventh year after his 
awakening In order to preach the Abhidharma to his mother. This 1s the 
second level heaven of six heavens of desire, also called Heaven of 
Thirty-Three. The palace of Trayastrimsa Heaven, one of the ancient 
gods of India, the god of the sky who fights the demons with his vijra, 
or thunderbolt. He 1s Inferior to the Trimurti, Brahma, Visnu, and S1va, 
having taken the place of Varuna, or sky. Buddhism adopted him as 1tS 
defender, thouph, like all the gods, he 1s considered Inferior to a 
Buddha or any who have attained bodhi. His wife 1s Indrami. According 
to Bhikkhu Bodhi in Abhidhamma, Tavatimsa 1s so named because, 
according to legend, a group of thirty-three noble-minded men who 
dedicated their lives to the welfare of others were reborn here as the 
presiding deity and this thirty-two assistants. The chief of this realm 1s 
Sakka, also known as Indra, who resides In the VeJayanta Palace 1n the 
realm”s capital city, Sudassana. In the Surangama Sutra, the Buddha 
said, “I[hose whose sexual love for theiIr wives 1s slight, but who have 
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not yet obtained the entire flavor of dwelling in purify, transcend the 
light of sun and moon at the end of their lives, and reside at the summit 
of the human realm. They are among those born in the Tryastrimsha 
Heaven.” The rest four Heavens are located between Mount Sumeru 
and the Brahmalokas. Third, the heavens øƒ Suyama: Among them, 
there Is a heaven called “Extteme Happy Heaven”. Beings in the 
Suyama Heaven are extremely happy, and they sing songs from 
morning to nipht. They are happy In the six perlods of the day and 
night, that is why people call “Suyama Heaven” the Heaven of Time 
Period, for every time period 1s Joyful. In the Surangama Sutra, the 
Buddha said: “Those who become temporarily Iinvolved when they 
meet with desire but who forget about it when 1t 1s finished, and who, 
while in the human realm, are active less and qulet more, abide at the 
end of therr lives in light and emptiness where the illumination of sun 
and moon does not reach. These beings have their own light, and they 
are among those born In the Suyama Heaven.” The Fourth Heaven ¡is 
the Tushita Heaven: Tushita means “Blissfully Content.” Beings In thịs 
Heaven are constanfly happy and satisfied. Since they know to be 
content, they are always happy. From morning to night, they have no 
Cares nor worries; no afflictions nor troubles. That is why this Heaven 
1s also called the Heaven of Contentment. In the Surangama Sutra, the 
Buddha said: “Those who are quiet all the time, but who are not yet 
able to resist when stimulated by contact, ascend at the end of theIr 
lives to a subtle and ethereal place; they will not be drawn Into the 
lower realms. The destruction of the realms of humans and gods and 
the obliteration of kalpas by the three disasters will not reach them, for 
they are among those born In the Tushita Heaven.” The Fifth Heaven Is 
the Transformation of Bliss Heaven (Nirmanarati—Joy-born heaven). 
Beings In this Heaven can obfain happiness by transformation. When 
they think about clothing, clothing appears. When they think about 
food, food appears. Freely performing transformations, they are 
extremely blissful. The fifth of the six desire-heaven, 640,000 yoJanas 
above Meru; 1t 1s next above the Tusita (fourth devaloka). A day there 
1s equal 800 human years; life lasts 8,000 years; 1ts Inhabitants are 
eight yojJanas in height, and lipgh-emitting; mutual smiling produces 
1mpregnation and children are born on the knees by metamorphosIs, at 
birth equal in development to human children of twelve. In the 
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Surangama Sutra, the Buddha said: “[hose who are devoid of destre, 
but who will engage in 1t for the sake of their partner, even thouph the 
flavor of doing so 1s like the flavor of chewing wax, are born at the end 
of their lives in a place of transcending transformations. They are 
among those born In the Heaven of Bliss by Transformation.” The sixth 
Heaven 1s the Heaven of Transformatlon of Others` Bliss (Parinimmnita- 
vasavati p). Also called the Comfort Gained from the Transformation 
of Others" Bliss. Beings In this Heaven have no happiness of their own, 
so they have to take the bliss of other gods and transform 1t Into therr 
own. Why do they do this? It 1s because they obey no rules. They are 
Just like bandits in the human realm who selze the wealth and 
pOssessilons of other people for themselves, not caring whether other 
live or die. In the Surangama Sutra, the Buddha said: ““Those who have 
no kind of worldly thoughts while doing what worldly people do, who 
are lucid and beyond such activity while involved in 1t, are capable at 
the end of their lives of entirely transcending states where 
transformations may be present and may be lacking. They are among 
those born In the Heaven of the Comfort from others” transformations.” 
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Phụ Lục Q 
Appendix Q 


Mười Hai Dược Xoa Đại Tướng 


Theo Kinh Dược Sư, có mười hai vị Dược Xoa đại tướng, họ không 
nhứt thiết là chư thiên, nhưng họ cao hơn nhơn chúng. Mười hai vị đại 
tướng nầy mỗi vị đều có bẩy ngàn Dược Xoa làm quyến thuộc đồng 
cất tiếng bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng tôi nhờ 
oai lực của Phật mà được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai, không còn tâm sợ sệt trong các đường ác thú nữa. 
Chúng tôi cùng nhau, đồng một lòng trọn đời quy-y Phật, Pháp, Tăng, 
thể sẽ gánh vác cho chúng hữu tình, làm việc nghĩa lợi đưa đến sự 
nhiêu ích an vui. Tùy nơi nào hoặc làng xóm, thành, nước, hoặc trong 
rừng cây vắng vẻ, nếu có kinh nầy lưu bố đến hay có người thọ trì 
danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và cung kính cúng 
dường Ngài, thì chúng tôi cùng quyến thuộc đồng hộ vệ người ấy thoát 
khỏi tất cả ách nạn và khiến họ mong cầu việc chi cũng đều được thỏa 
mãn. Nếu có ai bị bịnh hoạn khổ ách, muốn cầu cho khỏi thì cũng nên 
đọc tụng kinh nầy và lấy chỉ ngũ sắc gút danh tự chúng tôi, khi đã được 
như lòng mong cầu thì mời mở gút ra. Thập Nhị Dược Xoa Đại Tướng 
bao gồm Cung tì la Đại tướng, Phạt chiếc la đại tướng, Mê-Súy-La đại 
tướng, An-Để-La đại tướng, Át Nể La đại tướng, San-Để-La đại tướng, 
Nhơn Đạt La đại tướng, Ba Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng, 
Chơn Đạt La đại tướng, Chiêu Đỗ La đại tướng, và Tỳ Yết La đại 
tướng. 


TWwelve Yaksha ŒGenerals 


According to the BhaIsaJyaguru vaidurya Prabhasa Sutra, there are 
twelve Yaksha generals; they are not really devas, but they are higher 
than human beings. Each of the twelve Yaksha General has an army of 
seven thousand Yakshas. The unanimously pledged to the Buddha. 
“LokaJyestha, by the Buddha”s power, we have learned of the name 
Lokajyestha BhaisaJyaguru vaidurya Prabhasa Tathagata, we have no 
more fear or evil rebirth. We all sincerely take refuge In the Buddha, 
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the Dharma and the Sangha for the rest of our natural lives. We will 
serve all beings, promote their benefit and comfort. Any town or 
village, country or forest, wherever this Sutra 1s preached, and 
wherever the name BhaisaJyaguru Vaidurya Prabhasa Tathagata 1s 
venerated, we and our army wIll protect the faithful and rescue them 
†rom calamity. All their wishes wIll be fulfilled. Those 1n sickness and 
danger should recite this sutra. They should take a five colored skein, 
and tie 1t Into knots to form our names. They can untie the knots when 
the wishes are fulfilled. Twelve Yaksha Generals Iinclude General 
Kumbhrra, General Vajra, General Mihira, General Andira, General 
Majira, General Shandira, General Indra, General Pajra, General 
Makuram, General Sindura, General Catura, and General Vikarala. 
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Phụ Lục P 
Appendix P 


Thiên Long Bát Bộ 


Thiên long và các chúng khác trong bát bộ, đã có trong truyền 
thuyết cổ Ấn Độ; tuy nhiên, thường được dùng trong Kinh điển Phật 
giáo. Bát bộ chúng hay tám loại chúng gồm chư thiên, hay phi nhân 
được xem như là những thiên long hộ pháp, hay những vị cùng đến 
tham dự những buổi pháp hội của Phật. Thiên long không nhìn thấy 
được bằng mắt thường được; tuy nhiên, thân thể tinh tế của thiên long 
có thể được nhìn thấy với những người có định lực cao. Thứ nhất là 
Thiên chúng: Tức là chư Thiên trong các cõi trời, gồm sáu cõi trời Dục 
Giới, bốn trời Tứ Thiển Sắc Giới, Tứ Không Xứ. Thứ nhì là Long 
chúng (Rồng): Rồng được xem như hữu ích, vì mang lại mưa. Như loài 
rồng tiêu biểu cho loài bò sát mạnh nhất; nó có thể biến hiện, tăng 
giảm, dài ngắn tùy ý. Nó có thể bay trên trời, lội dưới nước hay đi vào 
trong đất. Vào mùa xuân nó bay lượn trên trời, mùa đông lại chui vào 
đất. Loài rồng mặt nguời. Đối với Phật giáo, thì đây là tiêu biểu cho 
những phàm nhân. Loài rồng hay á thần đầy nhân từ, dấu hiệu của 
khởi điểm trí tuệ, đặc biệt là ở Ấn Độ. Rồng cũng được xem như là 
Thiên Long Hộ Pháp. Rồng thường ẩn dưới vực sâu để kiểm soát sông 
hồ. Long và Đại Long cũng là danh hiệu của những bậc đã thoát vòng 
sanh tử, vì lực thoát vòng tham dục và trói buộc trần thế của các ngài 
bay vút như rồng bay lên trời. Bên cạnh đó, Long và Đại Long là danh 
hiệu của Phật. “Naga” là từ Phạn ngữ chỉ “những chúng sanh giống 
như loài rắn.” Đây là một loại chúng sanh có thân hình của loài rắn và 
đầu của loài người, người ta nói chúng thường trú ngụ dưới nước hay 
trong thành Bhoga-vatI. Người ta nói loài này có sức mạnh kỳ diệu và 
bản chất khác thường. Theo thần thoại Trung Luận, loài này đóng một 
vai trò quan trọng trong việc truyền thừa giáo lý “Bát Nhã Ba La Mật.” 
Vì sợ rằng giáo thuyết này có thể bị hiểu lầm nên Đức Phật đã giao 
giáo điển này cho loài “thiên long” bảo hộ cho đến khi nào một vị nào 
có khả năng thuyết giảng ra đời. Đó là ngài Long Thọ Bồ Tát, người ta 
nói ngài đã dùng phép thần thông bay tới long cung để nhận những 
giáo điển được cất giấu ấy. Câu chuyện rõ ràng cố ý giải thích khoảng 
trống thời gian giữa lúc Đức Phật nhập diệt và sự xuất hiện của những 


354 


giáo điển này mà thôi. Người con gái của Long Vương Sa Kiệt La dưới 
đáy biển; Long Nữ được Đức Phật nói đến trong Kinh Pháp Hoa, dù là 
nữ và mới có 8 tuổi, nàng đã thành Phật. Thật là khó tin khi một người 
nữ như con gái của Long Vương trong một khoảnh khắc mà có thể đạt 
được toàn giác, nhưng Đức Phật đã xác chứng được điều này, và chính 
Long Nữ đã khai thị giáo lý Đại Thừa giải thoát cho chúng sanh. Bấy 
giờ chư Bồ Tát, Thanh Văn, chư Thiên, Rồng, người và phi nhân trong 
thế giới Ta Bà đều trông thấy Long Nữ trở thành một vị Phật và phổ 
giảng kinh Pháp Hoa cho chư Thiên. Lúc đó chúng hội chứng kiến một 
nữ nhân giảng pháp và thành Phật thì đều tỉnh ngộ và đạt đến trạng 
thái bất thối chuyển, và tất cả đều được thọ ký sẽ thành Phật. Thứ ba 
là Dạ Xoa chúng: Đây là loài quỷ bay cực nhanh, giữ các cửa trời, có 
liên hệ tới trời Đâu Suất, nhưng thường thấy nơi cõi người. Đây cũng 
là một loại chúng sanh sống dưới đất, trong không gian, trên lưng 
chừng trời, hay trong rừng. Chúng được phú cho những lực siêu nhiên, 
có khi có lợi, nhưng nhiều khi ác độc và bạo động. Trong Phật giáo, 
Dạ Xoa là những chúng sanh có khả năng siêu nhân, thường là bất bạo 
động, tốt và hay được nhắc tới trong kinh điển Phật giáo. Người ta nói 
loài dạ xoa thường hay có mặt trong các buổi thuyết giảng Phật pháp. 
Đây là một loài quỷ nhanh nhẹn và có khả năng làm hại con người, 
nhưng trong vài trường hợp Dạ Xoa là những chúng sanh hộ pháp hay 
là người giữ cửa Trời. Một số người định nghĩa Dạ Xoa như là những vị 
thần có sức mạnh vô song, hay là loài phi nhơn có vị trí giữa con người 
và Càn Thác Bà. Trong vài trường hợp, Dạ xoa, chủ yếu là loài quỷ 
cái, là những con quỷ dữ hay lởn vởn ở các nơi hẻo lánh, thù địch với 
những ai sùng đạo, chúng là loài ăn thịt người. Chúng thường phá rối 
chùa chiểng hay thiển định của chư Tăng ni bằng những tiếng la hét ồn 
ào. Lại có những loài Dạ xoa là những loài quỷ dũng mãnh, bay đi rất 
nhanh lẹ, và có phận sự canh giữ các cửa Trời. 7h⁄ íư là Càn Thát Bà 
chúng: Đây là loại thần âm nhạc nơi cõi trời Đế Thích. Càn thát bà 
còn gọi là Càn Đạp Bà, Càn Đạp Hòa, Kiện Đà La, Kiện Đạt Bà, 
Kiện Đạt Phược, và Ngạn Đạt Phược, dịch là Hương Âm, Hương Thần, 
Tầm Hương Hành hay Xú Hương, một vị thần biết những bí mật trên 
trời và chân lý thần thánh và để lộ những điều đó cho con người. Cần 
thát bà là những á thần hay những nhạc công vũ công trong các bữa 
tiệc trời. Càn thát bà thường săn đuổi đàn bà và có khát vọng làm tình 
với họ. Càn thát bà cũng được coi như là những sinh vật xấu ác đáng 


355 


sợ. Gọi là Hương Âm vì Càn Thát Bà không ăn thịt uống rượu, chỉ tìm 
mùi thơm để hấp thụ, và cũng tỏa ra mùi thơm. Là vị Thần lo về âm 
nhạc cho vua trời Đế Thích, cũng giống như Khẩn Na La lo về pháp 
nhạc. Cần thát bà sống trong vùng thiên không và thiên thủy, và đặc 
biệt quan hệ với cõi trời Tứ Thiên Vương. Thứ năm là A Tu La chúng: 
Tức là những thần chiến đấu thường ở núi và đáy biển quanh những 
triển bọc quanh núi Tu Di, bên dưới cõi trời Tứ Thiên Vương. Thứ sáu 
là Ca Lâu La chúng": “Garudas” là thuật ngữ Bắc Phạn chỉ “Ca lâu 
ca,” hay “Thần điểu,” loại ăn thịt rồng. Hình loại chim trong thần thoại 
có đầu người, hai cánh xòe ra cách nhau đến 3.360.000 dậm, kẻ thù 
của các loại rồng (chim ăn thịt rồng), xe cỡi của Thân Tỳ Thấp Nô. 
Đây là vua của loài chim Kim Xí (Loài chim thù thắng nhất trong các 
loài chim Kim X?), bạn đồng hành của thần Visnu. Kim Xí Điểu Vương 
còn được dùng để ví với các bậc đại nhân, trong khi tiểu nhân được ví 
với loài quạ. Trong Phật giáo, Kim Xí Điểu Vương còn để chỉ Đức 
Phật. Thứ bảy là Khẩn Na La chúng: Loại chúng sanh nửa giống người 
nửa giống thần, có tài trổi nhạc. Một chúng sanh giống như con người, 
có dáng vẻ như người nhưng lại có các bộ phận trong cơ thể của loài 
thú, một nhạc sĩ huyền thoại của cõi trời, có đầu ngựa với một sừng, và 
thân hình giống như hình người. Con nam thì ca còn con nữ thì múa. 
Còn gọi là “Ca Thần” có sừng, với những ống sáo thủy tính trong suốt. 
Ca Thần Nữ thường vừa ca vừa múa. Những Ca Thần nầy được xếp 
dưới hạng Càn Thát Bà. Khẩn na la là loại chúng sanh (chúng sanh cõi 
trời) nửa ngựa nửa người, hoặc mình người đầu ngựa, hoặc mình ngựa 
đầu người. Còn gọi là “Ca Thần” có sừng, với những ống sáo thủy tỉnh 
trong suốt. Ca Thần Nữ thường vừa ca vừa múa. Những Ca Thần nầy 
được xếp dưới hạng Càn Thát Bà. Thứ ám là Ma Hầu La Già chúng: 
Ma-Hầu-La Già, một trong tám chúng sanh siêu nhân trong Kinh Liên 
Hoa. Thần mãng xà (rắn lớn) có thân dài trên 100 dậm. Đây là một 
loại quỷ có hình rắn trong Phật giáo. Ma Hầu La Già được phác họa là 
những chúng sanh bụng lớn, có hình dáng như loài rắn lớn, người ta nói 
đó là những thần đất. Ma Hầu La Già được nói đến như là thính chúng 
trong các kinh điển Đại Thừa. 
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Eighf Classes oƒ Divinties 


Devas, nagas and others of the eight classes, the eight groups of 
demon followers which existed In anclent Indian legends; however, 
they were often utilized in Buddhist sutras to suggest the diversifty of 
the Buddha”s audiences. Eight classes of divinitles, or eight kinds of 
gods and demi-gods. These are various classes of non-human beIngs 
that are regarded as protectors of Buddhist Dharma and Buddhism as 
part of the audience attending the Buddha”s sermons. Divinities are not 
ordinanly visible to human eyes; however, their subtle body can be 
clearly seen with higher spiritual power. #ïzrs, devas, gods, or angels In 
the Heavens. Second, dragons or heavenly dragons. Dragons are 
regarded as beneficent, bringing the rains. Às dragon 1t represents the 
chief of the scaly reptiles; it can disappear or manIfest, Increase or 
decrease, lengthen or shrink at wIll. It can mount in the sky and In 
water, and enter the earth. In spring 1t mounts In the sky and In winter 
enters the earth. Dragon or a beneficent half-divine being (serpent or 
serpent demon). They supposed to have a human face with serpent-like 
lower extremitles. With Buddhism, they are also represented as 
ordinary men. Snakes and Dragons are symbols of Initiates of the 
wisdom, especially In India the Nagas or Serpent Kings are symbols of 
Initiates of the Wisdom. Dragons are also guarding the heavens. 
Dragơns control rivers and lakes, and hibernate in the deep. Naga and 
Mahanaga are titles of those freed from reincarnation, because of his 
pOWers, or because like the dragon he soared above earthly desires and 
ties. Besides, Naga and Mahagana are titles of a Buddha. “Naga” 1s a 
Sanskrit term for “Serpent-like beings.” À kind of being with bodies of 
snakes and human heads, said to inhabit In the waters or the clty of 
Bhoga-vati under the waters. They are said to be endowed with 
miraculous powers and to have capriclous natures. According to 
Madhyamaka mythology, they played a key role 1n the transmission of 
the “Perfection of Wisdom” (Prajna-Paramita) texts. Fearing that they 
would be misunderstood, the Buddha reportedly gave the texts to the 
nagas for safekeeping until the birth of someone who was able to 
Iinterpret them correctly. This was Nagarjuna (150-250), who 1s said to 
have magically flown to the nagas city and received the hidden books. 
The story 1s apparently Intended to explain only the chronological 
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discrepancy between the death of the Buddha and the appearance of 
these texts. A naga maiden, daughter of sagar-nagaraja, the dragon 
king at the bottom of the ocean; she 1s presented In the Lotus sutra, 
though a female and only eight years old, as Instantly becoming a 
Buddha, under the tuition of ManJusri. It 1s incredible that a girÌ as the 
daughter of the Dragon King should become perfectly enlightened In a 
moment, but the Buddha already certfied that, and she already 
revealed the teaching of the Great Vehicle to deliver creatures from 
suffering. At that time, the saha world of Bodhisattvas, Sravakas, 
Pratyeka-buddhas, gods, and human and non-human beings, beholding 
the dragonˆs daughter become a Buddha and universally preach the 
Law to the gods. On witnessing her preach the Law and become a 
Buddha, the whole assembly were aroused to realization and attain the 
stage of “never sliding back Into morfality,” and they also received 
therr prediction of attainment of Buddhahood. 7h¡rd, Yaksas, extremely 
fast demons that guard Heaven”s Gates, sometimes associated with the 
Tusita Heaven, but usually located on the human plane (realm). This 1s 
a class of beings who live 1n the earth, air, lower heavens, and forests. 
They are endowed with supernatural powers and are sometimes 
beneficent, but sometimes malignant and violent. In Buddhism, yaksas 
are supernatural beings, usually good without violent (divine In nature 
and possess supernatural powers), frequently mentioned in Buddhist 
sutras. They are often said to be present at the preaching of Buddhist 
sutras. This Is a swWIft (extremely fast), powerful kind of ghost or 
demon, which 1s usually harmful, but in some cases acfs as a protector 
of the Dharma or guardians of Heaven”s gates. Some defines Yaksa as 
a divine being of great power, or non-human who ranks between man 
and Gandharva (gandhabba). In some cases, other yaksas, mainly the 
females, called yaksini, are wild demonic beings who live In solitary 
places and are hostile toward people, particularly those who lead a 
spiritual life, devourers of human flesh. They often disturb the quietness in 
the temple and the meditation of monks and nuns by making loud noise. There 
are also some extremely fast demons who guard Heavens Gates. Fourth, 
Gandharvas, musician Angels for the Cakra Heaven Kings. “Fragrance- 
devouring celestial musicians.” The celestial gandharva 1s a deity who knows 
and reveals the secrets of the celestial and divine truth. Demigods who are 
also heavenly singers and musiclans who took part in the orchestra at the 
banquets of the gods. They follow after women and are desirous Of intercourse 
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with them; they are also feared as evil beings. Gandharva or Gandharva 
Kayikas, spirits on Gandha-mandala (the fraprant or inscent mounfains), so 
called because the Gandharvas do not drink wine or eat meat, but feed on 
1nscense or fragrance and give off fragrant odours. As musicians of Indra, or 1n 
the retinue of Dhrtarastra, they are said to be the same as, or similar to, the 
Kinnaras. They are Dhrtarastra, associlated with soma, the moon, and with 
medicine. They cause ecstasy, are erotic, and the patrons of marriageable 
øIrls; the Apsaras are their wives, and both are patrons of dicers. They live in 
the region of the air and the heavenly waters and are especially associated 
with the Caturmaharajika realm. Ƒ//ih, asuras, war øods, or evil spirits which 
live on the slopes of Mount Meru, below the lowest heavenly sphere, that of 
the four Guardian Kings. The sixth class öƒ divinities is Garudas: “Garudas” 1s 
a Sanskrit term for “Devourer,” or “king of bird,” figures of mythical birds 
with human heads, heavenly birds with great golden wing spans of 
approximately 3,360,000 miles, the traditional enemies of Nagas. Dragon- 
devouring bird, the vehicle of Vishnu (this 1s a golden winged brrd, the 
vehicles of Visnu, lords of the winged race and natural enemies of NÑagas). 
Thịs 1s the king of birds, with golden wings, companion of Visnu. Garuda--raJa 
or king of birds are used to compare with the great people, while the crow are 
used to compare with the wicked people. In Buddhism, the king of birds 1s a 
symbol of the Buddha. The seventh class oƒ đivimiies is Kinnaras: Heavenly 
beings with human bodies and animail heads (half-horse, half-men). A being 
resembling but not a human being. A being having the appearance of humans 
but possessing parts of animals. A kind of mythical celestial musician. It has a 
horse-like head with one horn, and a body like that of human. The males sing 
and the females dance. They are described as “men yet not men.” They are 
one of the eight classes of heavenly musicians; they are also described as 
horned, as having crystal lutes, the females singing and dancing, and as 
ranking below gandharvas. Kinnaras are mythical beings (heavenly beings), or 
musicians of Kuvera, with a human figure and the head of a horse or with a 
horse°*s body and the head of a man. They are described as “men yet not 
men.” They are one of the eight classes of heavenly musicians; they are also 
described as horned, as having crystal lutes, the females singing and dancing, 
and as ranking below gandharvas. The eiehth class oƒ divimities is Mahorasa: 
One of the eight classes of supernatural beings In the Lotus Sutra or eight 
Vajra Deities. Serpent or Snake gods with body length over 100 miles. Thịs 1s 
a class of demons in Buddhism shaped like a boa or great snake. Mahoragas 
are depicted to be large-bellied creatures shaped like boas who are said to be 
lords of the soil. They are mentioned among the audience of a number of 
Mahayana sutras. 
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Phụ Lục Q 
Appendix Q 


Tứ Thiền Thiên 


Dưới đây là sơ lược về bốn cõi trời theo quan điểm Phật giáo. Cối 
Thiên Thiên thứ nhất là Sơ Thiền Thiên: Đây là cõi trời thứ nhất nơi 
không còn vị giác hay khứu giác, không cần thực phẩm, nhưng vẫn còn 
bốn giác quan còn lại (Nhãn, Nhĩ, Thân, Ý). Chúng sanh trong cõi sơ 
thiển không còn sắc dục; tuy nhiên, họ vẫn còn những ham muốn khác. 
Đây là cõi hỷ lạc xa ha cảnh gây tội tạo nghiệp. Sơ thiển thiên gồm 
một thế giới, một vệ tính, một núi Tu Di, và sáu cõi trời dục giới. 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với ngài 
A Nan về bậc Sơ Thiển như sau: “Ông A Nan! Ba bực thắng lưu trong 
sơ thiển, tất cả khổ não không thể bức bách. Dù chẳng phải chính tu 
tam ma địa, trong tâm thanh tịnh, các mê lậu chẳng động.” Những cõi 
trời thuộc cõi Sơ Thiền Thiên bao gồm thứ nhất là Phạm Chúng thiên. 
Phạm Chúng Thiên (chúng Phạm Thiên trong cõi sắc giới). Các vị chư 
Thiên ở cõi trời sơ thiển thuộc sắc giới (Phạm Thiên giới được chia 
làm ba cấp, các vị chư thiên ở hạ cấp thì được gọi là Phạm Chúng 
Thiên). Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, người tu hành 
không mượn thiển na, không có trí tuệ. Chỉ giữ thân không dâm dục. 
Khi đi, khi ngồi, không có tưởng nhớ. Ái nhiễm chẳng sinh, không còn 
lưu luyến cõi dục. Họ làm bạn với Phạm Thiên. Gọi là Phạm Chúng 
Thiên. Thứ nhì là Phạm Phụ thiên. Tên cõi trời sơ thiển thứ hai thuộc 
sắc giới. Những vị cận thần hay phụ tá của Phạm Thiên. Theo Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, đây là những người thói quen dục đã 
trừ, tâm ly dục hiện, an vui tùy thuận các luật nghi. Năng làm Phạm 
đức. Gọi là Phạm Phụ Thiên. Thứ ba là Đại Phạm thiên. Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Đại Phạm Thiên được Phật giáo 
thừa nhận, nhưng ở vị thế thấp, chứ không như vị chúa sáng thế, mà chỉ 
như vị Trời giao tiếp mà các vị Thánh Phật giáo vượt qua để đạt được 
giác ngộ Bồ Để. Vị nầy được xem như là cha của tất cả chúng sanh. 
Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người thân tâm được 
diệu viên, uy nghi chẳng thiếu, cấm giới thanh tịnh, lại sáng suốt tỏ 
ngộ. Thống lĩnh cả Phạm chúng, làm Đại Phạm Vương. Gọi là Đại 
Phạm Thiên. Theo kinh điển Ba Li, trong cõi sơ thiển hành giả đạt 
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được tầm, tư, hỷ, lạc, nhất điểm tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, 
thắng giải, tinh tấn, niệm, xẩ, và tác ý. Hành giả trong cõi này cũng có 
khả năng ly dục và ly bất thiện pháp. Cõi Thiền Thiên thứ nhì là Nhị 
Thiên Thiên: Nhị Thiền Thiên là cõi trời thứ nhì tương đương với tiểu 
thiên thế giới. Chư thiên trên cõi trời nầy hoàn toàn ngưng bặt năm 
giác quan đầu, chỉ còn lại “ý.” Đây là cõi hỷ lạc Tam ma địa. Nhị 
thiển thiên gấp một ngàn lần thế giới của sơ thiền thiên. Trong Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với ngài A Nan về 
Nhị Thiền Thiên như sau: “Ông A Nan! Ba bực thắng lưu trong cõi Nhị 
Thiên, tất cả lo âu không thể bức bách họ. Dù chẳng phải chính tu tam 
ma địa, trong tâm thanh tịnh đã dẹp tất cả hoặc lậu thô thiển.” Những 
cõi trời thuộc cõi Nhị Thiển Thiên bao gồm Diệu Quang thiên hay 
Thiểu Quang Thiên. Trời Tứ Phạm hay đệ nhứt thiên trong nhị thiển 
thiên. Đây là cõi trời có ít ánh sáng nhất trong cõi Nhị Thiển. Trong 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, từ Phạm Thiên tăng tiến lên, 
phạm hạnh viên mãn, tâm không động, phát sáng. Gọi là trời Thiểu 
Quang. Trời Vô Lượng Quang thiên nằm trong cõi trời Phạm Phụ thứ 
năm. Cảnh giới của những vị Phạm Thiên có ánh sáng vô cùng và vô 
hạn định. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người mà 
ánh hào quang sáng chói rực rỡ vô cùng, chiếu cả mười phương cõi, 
thành như ngọc lưu ly. Gọi là trời Vô Lượng Quang. Cực Quang Tịnh 
thiên hay Quang Âm Thiên. Cảnh giới của những vị Phạm Thiên có 
ánh sáng rực rỡ sáng lòa hơn hai cõi trời trên, chiếu khắp mọi nơi. Ở 
đấy không nghe thấy âm thanh nào; khi các cư dân muốn nói chuyện, 
một tia sáng thanh tịnh thoát ra khỏi miệng được dùng như ngôn ngữ. 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người hấp thụ và 
giữ gìn cái ánh sáng hoàn toàn, thành tựu được giáo thể, phát ra sự hóa 
đạo thanh tịnh, ứng dụng vô cùng. Gọi là trời Quang Âm. Theo kinh 
điển Ba Li, trong cõi nhị thiển hành giả đạt được nội tĩnh, hỷ, lạc, nhất 
điểm tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, 
và tác ý. Hành giả trong cõi này cũng có khả năng diệt tầm và tứ. Cối 
Thiên Thiên thứ ba là Tam Thiên Thiên: Cõi trời thứ ba tương đương 
với trung thiên thế giới. Chư thiên trên cõi nầy vẫn còn giác quan “ý” 
nhưng chỉ thọ nhận lạc thụ và xả thụ mà thôi. Đây là cõi kỳ lạc và 
ngưng bặt mọi tư tưởng. Tam thiền thiên gấp một ngàn lần các thế giới 
ở nhị thiển thiên. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức 
Phật đã nói với ngài A Nan về Tam Thiển Thiên như sau: “Ông A 
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Nan! Ba bực thắng lưu trong Tam Thiển Thiên đó, đầy đủ đại tùy 
thuận, thân tâm yên lành, được vô lượng vui vẻ. Dù chẳng phải chính 
được tam ma địa, trong tâm an lành, hoan hỷ gồm đủ.” Những cõi trời 
thuộc cõi Tam Thiển Thiên bao gồm Thiểu Tịnh thiên, đệ nhất thiên 
thuộc đệ tam thiền ở cõi sắc giới. Cảnh giới của những vị Phạm Thiên 
có hào quang nhỏ. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những 
chúng sanh có cái sáng hoàn toàn thành âm, phát lộ mầu nhiêm, phát 
thành tịnh hạnh, thông với cái vui tịch diệt. Gọi là Thiểu Tịnh Thiên. 
Vô Lượng Tịnh thiên, cõi trời thứ hai trong ba cõi trời thiển định sắc 
giới. Cảnh giới của những vị Phạm Thiên có hào quang vô cùng, vô 
hạn định. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người mà 
cảnh tịnh không hiện tiền, dẫn phát vô cùng, thân tâm nhẹ nhàng, yên 
lành, thành cái vui tịch diệt. Gọi là Vô Lượng Tịnh Thiên. Biến Tịnh 
thiên, tên của tầng trời thứ ba trong Tam thiền Thiên thuộc sắc giới 
(trên cõi trời nầy chỗ nào cũng tỏa khắp một thứ ánh sáng thanh tịnh). 
Cảnh giới của những vị Phạm Thiên có hào quang vững chắc không 
lay động. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người mà 
thế giới và thân tâm, tất cả đều viên tịnh. Thành tựu thịnh đức, thắng 
cảnh hiện tiền, về nơi tịch diệt lạc. Gọi là Biến Tịnh Thiên. Tứ Thiển 
Vô Sắc. Theo kinh điển Pali, trong cõi tam thiền hành giả đạt được xả, 
lạc, niệm, tỉnh giác, nhất điểm tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng 
giải, tinh tấn, và tác ý. Hành giả trong cõi này cũng có khả năng diệt 
tầm và tứ. Cõi trời thứ tư là Tứ Thiền Thiên: Cõi trời thứ tư, tương 
đương với đại thiên thế giới. Chư thiên trên cõi nầy vẫn còn “ý.” Đây 
là cõi thanh tịnh và xả bỏ mọi tư tưởng (chỉ có xả thụ mà thôi). Tứ 
thiển thiên gấp một ngàn lần các thế giới ở tam thiển thiên. Trong 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với ngài A Nan 
về Tứ Thiển Thiên như sau: “Ông A Nan! Bốn thắng lưu trong Tứ 
Thiền Thiên, tất cả trong đời các cảnh khổ và vui không thể lay động. 
Dù chẳng phải thật là chỗ vô vi bất động, có tâm sở đắc. Công dụng 
thuần thục. Những cõi trời thuộc cõi Tứ Thiển Thiên bao gồm Phúc 
Sanh Thiên. Trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển Chín, người tu thiển, 
khổ nhân đã hết, không bức thân tâm. Cái vui chẳng phải thường trụ, 
lâu ngày phải hoại. Kíp bỏ hai thứ khổ vui. Tướng thô trọng đều diệt. 
Sinh tính tịnh phúc. Gọi là Phúc Sanh Thiên. Vô Vân thiên hay Phúc 
Ái Thiên. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, những người vì 
sự xả trước đã viên dung, thắng giải thanh tịnh, được phúc rất tùy 
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thuận, cùng đời vị lai. Gọi là Phúc Ái Thiên. Quảng Quả thiên, cảnh 
trời của những vị Phạm Thiên hưởng quả rộng lớn. Trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, quyển Chín, từ cõi trời Phúc Ái Thiên tiến lên có hai 
đường; đường thứ nhất là Quảng Quả Thiên và đường thứ nhì là Vô 
Tưởng Thiên. Đối với tâm diệu tùy thuận trước, được tịnh quang vô 
lượng, phúc đức viên minh, tu chứng mà an trụ. Gọi là Quảng Quả 
Thiên. Vô Phiển thiên, cõi trời Phạm Phụ thứ 13 thuộc Tứ Thiền 
Thiên. Vô Nhiệt thiên, tầng trời thứ hai của Ngũ Tịnh Cư Thiên trong 
Tứ Thiển Thiên, cõi trời vô phiển vô não. Thiện Kiến thiên. Thiện 
Hiện thiên, cõi Trời thứ ba trong Ngũ Tịnh Cư Thiên. Sắc Cứu Cánh 
thiên, tầng trời sắc giới cao nhất. Akanishtha nghĩa đen là “không phải 
cái ít nhất” hay “không phải cái nhỏ nhất,” và cõi trời nầy là cõi chỗ 
tột cùng cao nhất của sắc giới mà tiếng Phạn gọi là Rupadhatu hay 
Rupaloka, tức là thế giới của hình sắc. Theo Tiến Sĩ Unrai Wogihara 
trong Mahavyutpatti, trang 306, “aka” hẳn phải là “agha,” và agha 
thường có nghĩa là “tệ hại” hay “khổ đau,”nhưng Phật tử hiểu nó theo 
nghĩa “sắc,” có lẽ vì sự đau khổ là một sự đi kèm không thể tránh được 
của sắc. Do đó mà Hoa ngữ dịch Akanishtha là giới hạn hay chỗ tột 
cùng của sắc. Vô Tưởng Thiên. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 
Chín, từ cõi trời Phúc Ái Thiên tiến lên có hai đường, tâm nhàm chán 
khổ vui, cứu xét không hề gián đoạn, tròn đủ đạo xả, thân tâm đều 
dứt, tâm lự như tro lạnh. Trải qua 500 kiếp. Đã lấy sinh diệt làm nhân, 
không biết phát minh tính không sinh diệt. Trong nửa kiếp trước, ý lo 
nghĩ diệt trong nửa kiếp sinh. Gọi là Vô Tưởng Thiên. Trong một hoại 
kiếp, sơ thiển thiên sẽ bị hủy diệt 56 lần bởi lửa, nhị thiển thiên bảy 
lần bởi nước, tam thiển thiên một lần bởi gió, tứ thiển thiên không bị 
ảnh hưởng; tuy nhiên, khi thiên mệnh đến (ngày tận thế) thì tứ thiển 
thiên cũng sẽ bị hủy diệt, nhưng hãy còn lâu lắm. Theo kinh điển Pali, 
trong cõi tứ thiền hành giả đạt được xả bất khổ bất lạc thọ, tâm vô 
quán niệm, thanh tịnh niệm, nhất tâm, xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, 
thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, và tác ý. Hành giả trong cõi này cũng có 
khả năng xả lạc, xả khổ, và diệt những hỷ, ưu đã cảm thọ từ trước. 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, trong chuỗi Tứ 
Pháp có Tứ Thiền: Thứ nhất là cối Sơ Thiển: Ở đây vị Tỳ Kheo ly dục, 
ly ác pháp hay bất thiện pháp để chứng và trú vào sơ thiển (trong đó 
những ham muốn say mê, và một số tư tưởng bất thiện như dâm dục, 
ác ý, bạc nhược, lo lắng, bổn chồn, và nghi ngờ đều bị loại bỏ), ngồi 
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kiết già tu tập nhất tâm, từ từ tâm của vị ấy đạt đến một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Thứ nhì là cõi Nhị Thiền: Ở đây vị 
Tỳ Kheo, diệt tầm và tứ, chứng và trú vào nhị thiển (tất cả những hoạt 
động tinh thần bị loại bỏ, tĩnh lặng và nhất điểm tâm phát triển), một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tâm nhất tỉnh. 
Thứ ba là cõi Tam Thiền: Ở đây vị Tỳ Kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và an trú trong Tam Thiền. Trong giai đoạn nầy cảm nghĩ hỷ lạc 
là một cảm giác tích cực, cũng biến đi, trong khi khuynh hướng hỷ lạc 
vẫn còn thêm vào sự thanh thản trong tâm. Thứ 0 là cối Tứ Thiển: Ở 
đây vị Tỳ Kheo xả lạc, xả khổ, diệt tất cả những hỷ ưu đã cảm thọ từ 
trước, chứng và trú vào Tứ Thiền, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Tất cả những cảm giác, cả đến hạnh phúc hay không hạnh 
phúc, vui và phiển não, cũng biến đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng thanh tịnh 
và tỉnh thức. 


Four Dhyana Heavens 


Here Is a summary of the Four Dhyana Heavens according to 
Buddhist point of view. The first heaven is the Pathamaj?hanabhumi: 
Thịs 1s the first region, as large as the whole universe. The Inhabitants 
in this region are without gustatory (tasting) or olfactory (smelling) 
Organs, not needing food, but possess the other four of the six organs. 
Heaven beings in this Heaven are free from all sexual desires; 
nevertheless, they still have other desires. This 1s the ground of Joy of 
separation from production. The first dhyana has one world with one 
moon, one meru, four continents and six devalokas. In the Surangama 
Sura, book mne, the Buddha told Ananda about the 
PathamajJjhanabhumi as follows: “Ananda! 'Those who flow to these 
three superior levels in the PathamaJjhanabhumi (first dhyana) wIll not 
be oppressed by any suffering or affliction. Although they have not 
developed proper samadhi, their minds are pure to the point that they 
are not moved by outflows.” Sublevels of the First Dhyana Heaven 
include the first heaven 1s the realm of Brahma”` ministers. The 
assembly of Brahmadevas, belonging to the retinue of Brahma; the first 
Brahmaloka; the first reglon of the first dhyana heaven of form. 
According to the Surangama Sutra, book Nine, all those In the world 
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who cultivate their minds but do not avail themselves of dhyana and so 
have no wisdom, can only control their bodies so as to not engage In 
sexual desire. Whether walking or sitting, or in their thoughts, they are 
totally devoid of it. Since they do not give rise to defiling love, they do 
not remain In the realm of desire. These people can, in response to 
therr thought, take on bodies of Brahma beings. They are among those 
in the Heaven of Multitudes of Brahma. The second heaven 1s the 
realm of Brahma's retinue. This 1s the second Brahmaloka; the second 
region of the first dhyana heaven of form. The ministers, or assIstants 
of Brahma. According to the Surangama Sutra, book Nine, those whose 
hearts of desire have already been cast aside, the mind apart from 
desire manifests. They have a fond regard for the rules of discipline 
and delight in being In accord with them. These people can practice the 
Brahma virtue at all times, and they are among those 1n the Heaven of 
the Ministers of Brahma. The third heaven 1s the realm of the great 
Brahmas. According to Eitel In the Dictionary of Chinese Buddhist 
Terms, Mahabrahman 1s the first person of the Brahminical Trimurti, 
adopted by Buddhism, but placed in an Inferlor position, being looked 
upon not as Creafor, but as a transitory devata whom every Buddhistic 
saint surpasses on obtaining bodhi  Notwithstanding thís, the 
saddharma-pundarika calls Brahma or the father of all living beings 
(cha của tất cả chúng sanh). Mahabrahman is the unborn or uncreated 
ruler over all, especially according to Buddhism over all the heavens of 
form, of mortality. According to the Surangama Sutra, book Nine, those 
whose bodies and minds are wonderfully perfect, and whose awesome 
deportment 1s not in the least deficlent, are pure in the prohibitive 
precepts and have a thorough understanding of them as well. At all 
times these people can govern the Brahma Multitudes as great Brahma 
Lords, and they are among those In the great Brahma Heaven. 
According to Pali Nikayas, the first region, as large as the whole 
universe. In this region, practioners attain Iniial and sustained 
thought, rapture and joy, one-pointedness of mind, impingement 
(touching), feeling, perception, will, thought, desire, determination, 
energy, mindfulness, equanimity, and attention. Also, practitioners In 
this reglon have the ability to be aloof from pleasure of senses and 
unskilled state of mind. The second heaven ¡s the Second Dhyana: The 
DutiyaJjhanabhumi 1s the second region, equal to a small chilio cosmos. 
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The inhabitants in this region have ceased to require the five phisical 
Organs, possessing only the organ of mind. Thịs 1s the ground oŸ Joy of 
production of samadhi. The second dhyana has one thousand times the 
worlds of the first. In the Surangama Sutra, book nine, the Buddha told 
Ananda about the DutiyaJjhanabhumi as follows: “Ananda! Those who 
flow to these three superlor levels in the second dhyana wIll not be 
oppressed by worrles or vaxatlons. Although they have not developed 
proper samadhi, ther minds are pure to the point that they have 
subdued their coarser outflows.” Sublevels of the Second Dhyana 
Heaven Include the Minor-Light Heaven. The realm of minor lustre. 
The fourth Brahmaloka or the first region of the second dhyana 
heavens. In the Surangama Sutra, book Nine, Those beyond the 
Brahma Heavensgather In and govern the Brahma beings, for therr 
Brahma conduct 1s perfect and fulfilled. Unmoving and with settled 
minds, they produce light in profound stillness, and they are among 
those In the Heaven of Lesser Lipht. Infinite-Light Heaven, or the 
heaven of boundless light, the fifth of the Brahmalokas. The realm of 
infimte lustre. In the Surangama Sutra, book nine, those whose lights 
1llumine each other In an endless dazzling blaze shine throughout the 
realms of the ten directions so that everything becomes like crystal. 
They are among those In the Heaven of Limitless Light. Light and 
Sound Heaven, or the Utmost Light-Purity. The realm of the radiant 
Brahmas. There are no sounds heard 1n this heaven; when the 
inhabifants wish to talk, a ray of pure light comes out of the mouth, 
which serves as speech. In the Surangama Sutra, book nine, those who 
take in and hold the light to perfection accomplish the substance of the 
teaching. Crating and transforming the purity Iinto endless responses 
and functions, they are among those in the Light-Sound Heaven. 
According to Pali NÑikayas, the second region, equal to a small chilio 
cosmos. In this region, practitiloners attain inward tranquility, rapture, 
Joy, one pointed of mind, touching, feeling, equnimity and attention. 
Also, practitioners In this region have the ability to annihilate 1mitial 
and discursive thoupht. The thirđ heaven is the Tatiyqjjhanabhumi: 
Thịs 1s the third region, equal to a middling chiliocosmos. The 
inhabifants In this region still have the organ of mind are receptive of 
great Joy. This 1s the ground of wonderful bliss and cessatlon of 
thought. The third has one thousand times the worlds of the second. In 
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the Surangama Sutra, book nine, the Buddha told Ananda about the 
thưrd dhyana as follows: “Ananda! Those who flow to these three 
superior levels In the thưd dhyana will be replete with great 
compliance. Their bodies and minds are at peace, and they obtain 
limitless bliss. Although they have not obtained proper samadhi, the Joy 
within the tranguility of their minds 1s total.” Sublevels of the Third 
Dhyana Heaven include Minor Purnity, the first and smallest heaven 
(brahmaloka) in the third dhyana region of form. The realm of the 
Brahmas of minor aura. In the Surangama Sutra, book Nine, Heavenly 
beings for whom the perfection of lipht has become sound and who 
further open out the sound to disclose 1ts wonder discover a subtler 
level of practice. They penetrate to the bliss of still extinction and are 
among those in the Heaven of Lesser Puirty. Boundless purIty, or 
Infimte Purity, the second of the heaven In the third dhyana heavens of 
form. The realm of the Brahmas of Infinite aura. In the Surangama 
Sutra, book nine, those in whom the emptiness of purify manIfests are 
led to discover 1ts boundlessness. Their bodies and minds experlence 
light ease, and they accomplish the bliss of still extinction. They are 
among those 1n the Heaven of Limitless Purity. Universal Purity Deva, 
or the heaven of universal purity, the third of the third dhyana heavens. 
The realm of the Brahmas of steady aura. In the Surangama Sutra, 
book nine, those for whom the world, the body, and the mind are all 
perfectly pure have accomplished the virtue of purity, and a superior 
level emerges. They return to the bliss of still extinction, and they are 
among those In the Heaven of Pervasive Purity. According to Pali 
NÑikayas, the third region, equal to a middling chiliocosmoasln this 
reglon, practloners attain equnimity, Joy, mindfulness, clear 
COnscIousness, one-pointedness, Impingement (touching), feeling, 
perception, wIll, thought, desire, determination, energy, mindfulness, 
equanimity, and attention. Also, practitioners 1n this region have the 
ability to fade out of rapture, dwelling with equanimity. The ƒourth 
heaven is the Fourth Dhyana Heaven: The fourth reglon, equal to a 
great chiliocosmos. The Iinhabitants 1n this region still have mind. Thịs 
1s the øground of purIty and renunciation of thought. The fourth dhyana 
has one thousand times those of the thírd. In the Surangama Sutra, 
book nine, the Buddha told Ananda about the fourth dhyana as follows: 
“Ananda! Those who flow to these four superior levels In the fourth 
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dhyana wIll not be moved by any suffering or bliss In any world. 
Although this Is not the unconditioned or the true ground of non- 
moving, because they still have the thought of obtaining something, 
ther functioning 1s nonetheless quite advanced.” Sublevels of the 
Fourth Dhyana Heaven ¡include Felicitous Birthh heaven. In the 
Surangama Sutra, book Nine, heavenly beings whose bodies and minds 
are not oppressed, put an end to the cause of suffering, and realize that 
bliss 1s not permanent; that sooner or later It will come to an end. 
Suddenly they simultaneously renounce both thoughts of suffering and 
thoughts of bliss. TheIr coarse and heavy thoughfs are extinguished, 
and they give rise to the nature of purity and blessing. They are among 
those In the Heaven of the Birth of Blessing. No-Cloud or Blessed 
Love Heaven. In the Surangama Sutra, book Nine, those whose 
renunciation of these thoughfs 1s in perfect fusion gain a purity of 
superior understanding. Within these unimpeded blessings they obtain 
a wonderful compliance that extends to the bounds of the future. They 
are among those In the Blessed Love Heaven. Large fruitage or the 
realm of the Brahmas of great reward. In the Surangama Sutra, book 
nine, from the Blessed Love Heaven there are two ways to go: the first 
way 1s the Abundant Fruit Heaven, and the second way 1s the No 
Thought Heaven. Those who extend the previous thought Into limitless 
pure light, and who perfect and clarfy their blessings and virtue, 
cultivate and are certified to one of these dwellings. They are among 
those in the Abundant Fruit Heaven. No vexations, or free of trouble, 
the thirteenth Brahmaloka, the fifth region of the fourth dhyana. No 
heat, without heat or affliction, the second of the five pure-dwelling 
heavens, in the fourth dhyana heaven. Beautiful to see or Good to see 
Heaven. Beautiful appearing or the beautiful realm. Heaven of 
Beautiful Presentation, the third heaven ¡n the five pure-dwelling 
heavens. The highest heaven of form or the highest of the material 
heavens. Akanishtha literally means “not the leasf” or “not the 
smallest,” and the heaven so designated 1s regarded as situated at the 
highest end of the Rupadhatu or Rupaloka, the world of Form. 
According to Dr. Unrai Wogihara in Mahavyutpatti, page 306, “aka” 
must have been originally “agha”, and “agha” ordinarily means “evil” 
or “pain,” but Buddhists understood 1t in the sense of form, perhaps 
because pann 1s inevitable accompaniment of form. Hence the Chinese 
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“AKkanishtha” means limit or end of form. The Heaven Above Thought 
or No Thought Heaven. In the Surangama Sutra, book nine, from the 
Blessed Love Heaven there are two ways to go. Those who extend the 
previous thought Into a dislike of both suffering and bliss, so that the 
Intensity of their thought to renounce them continues without cease, 
will end up by totally renouncing the way. Their bodies and minds will 
become extinct; their thoughts wIll become like dead ashes. For five 
hundred aeons these beings will perpetuate the cause for production 
and extinction, being unable to discover the nature which 1s neither 
produced nor extinguished. During the first half of these aeons they 
will undergo extinction; during the second half they will experience 
production. They are among those In the Heaven of No Thought. 
Within a kalpa of destruction, the first 1s destroyed fifty-six times by 
fire, the second seven by water, the third once by wind, the fourth 
corresponding to a state of “absolute Indiference” remains 
“untouched” by all the other evolutions; however, when fate comes to 
an end, then the fourth dhyana may come to an end too, buf not sooner. 
According to Pali Nikayas, the fourth region, equal to a great 
chiliocosmos. In this region, practitioners affain equanimity, feeling 
that neither painful nor pleasant, Impassive of mind, purification by 
mindfulness, one-pointedness of. mind, ¡impingement (touching), 
feeling, perception, will, thought, desire, determination, energy, 
mindfulness, equanimity, and attention. 

According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, In the sets of four things, there are Four Jhanas or four staøes 
Of of mystic meditation, whereby the believer”s mind 1s purged from all 
earthly emotions, and detached as It were from his body, which 
remains plunged In a profound trance. The ƒfirsf stage is the first jhana: 
Here a monk, detached from all sense-desires, detached from 
unwholesome mental states (passionate desires and certain 
unwholesome thoughts like sensous lust, i1ll-will, languor, wOrry, 
res(lessness, and doubt are điscarded), enters and remains In the Íirst 
Jhana, which 1s with thinking and pondering, born of detachment, filled 
with delight and Joy (seated cross-legsed, the practiser concentrates his 
mind upon a single thought. Gradually his soul becomes filled with a 
supernatural ecstasy and serenity; however, his mind 1s still reasoning 
1n this stage). The second stage is the second jhana: Here a monk, who 
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1s subsiding of thinking and pondering, by gaining 1nner trangquility and 
oneness of mind, he enters and remains In the second Jjhana (all 
Iintellectual activities are suppressed, tranquility and one-pointedness 
of mind developed), which 1s without thinking and pondering, born of 
concentration, filled with delight and Joy (concentrating his mind on the 
same subJect, he frees It from reasoning, the ecstasy and serenity 
remaining). The third stage is the thirđ jhana: Here a monk, with the 
fading away of delight, remaining imperturbable, mindful and clearly 
aware, he experlences In himself that Joy of which the Noble Ones say: 
“Happy 1s he who dwells with equanimity and mindfulness.” He enters 
and remains In the third Jhana (n this stage he divests himself of 
ecstasy). The feeling of Joy, which 1s an active sensation, also 
disappears, while the disposition of happiness still remains In addition 
to mindful equanimity. The ƒourth stage is the ƒourth jhana: Here a 
monk, having given up pleasure and pain, and with the disappearance 
of former gladness and sadness, he enters and remains In the fourth 
Jhana which 1s beyond pleasure and pain, and purified by equanimity 
and mindfulness (In the fourth stage the mind becomes Indifferent to all 
emotions, being exalted above them and purified). All sensations, 
even of happiness and unhappiness, of Joy and sorrow, disappear, only 
pure equanimity and awareness remaining. 
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Phụ Lục R 
Appendix R 


Tứ Thiền Vô Sắc 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn Thiền Vô 
Sắc. Thiên Vô Sắc thứ nhất là Không Vô Biên Xứ: Không xứ đầu tiên 
trong Tứ Không Xứ. Trong cõi này, hành giả đạt đến cảnh giới như hư 
không, không vô biên tưởng, nhất tâm, và tác ý. Ở đây hành giả vượt 
lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với 
dị tưởng, vị ấy nghĩ rằng “Hư Không là vô biên,” nên chứng và trú 
Không Vô Biên Xứ, vượt qua khỏi tưởng sắc, và diệt trừ chướng ngại 
tưởng. Khi cái tâm được tách khỏi cảnh giới hình và chất, được đặc 
biệt đưa thẳng đến không gian vô biên thì nó được gọi là đang trú 
trong không vô biên xứ. Để đạt đến cõi nầy, hành giả đã đạt tới tầng 
thiển thứ năm trong sắc giới có thể trau dôi thiển vô sắc, bắt đầu gom 
tâm vào điểm sáng phát ra từ để mục hay đối tượng (kasina), cho đến 
khi nào điểm sáng ấy lớn dân đến bao trùm toàn thể không gian. Đến 
đây hành giả không còn thấy gì khác ngoài ánh sáng nầy, cùng khắp 
mọi nơi. Từ ngữ Không Vô Biên Xứ hay không gian đầy ánh sáng nầy 
không có thực, không phải là một thực tại, mà chỉ là một khái niệm 
(không gian phát huy từ đối tượng). Đây là cõi trời vô biên nơi mà tâm 
trở nên vắng lặng và vô tận như hư không. Thọ mệnh trong cõi trời nầy 
có thể dài đến 20.000 đại kiếp. Thiền Vô Sắc thứ nhì là Thức Vô Biên 
Xứ: Trong cõi này, hành giả đạt đến cảnh giới như Thức vô biên xứ 
tưởng, nhất tâm, và tác ý. Ở đây vị Tỳ Kheo vượt lên mọi không vô 
biên xứ, nghĩ rằng “Thức là vô biên,” nên chứng và trú Thức Vô Biên 
Xứ, vượt qua cảnh giới Không vô biên xứ. Sau khi đạt được trạng thái 
“Không Vô Biên Xứ,” hành giả tiếp tục gom tâm vào sơ thiển vô sắc 
cho đến lúc phát triển nhị thiển vô sắc, hay khi cái tâm vượt khỏi cái 
không gian vô biên mà tập trung vào sự vô biên của thức. Đây là cõi 
trời vô tận trí nơi mà khả năng hiểu biết và thẩm thấu là vô tận. Thọ 
mệnh trong cõi trời nầy có thể kéo dài đến 40.000 đại kiếp. Thiền Vô 
Sắc thứ ba là Vô Sở Hữu Xứ: Trong cõi này, hành giả đạt đến cảnh 
giới như Vô sở hữu xứ tưởng, nhất tâm, và tác ý. Ở đây hành giả cũng 
vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng “Không có vật gì,” nên chứng 
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và trú Vô Sở Hữu Xứ, nghĩa là vượt qua khỏi cảnh giới Thức vô biên 
xứ. Để mục của tầng thiển vô sắc thứ ba là “không có gì hết,” nơi đây 
hành giả phải chú ý vào sự vắng mặt của “thức” trong nhị thiển vô sắc. 
Khi mà tâm của hành giả vượt khỏi cả cái cảnh giới của thức mà thấy 
không có chỗ nào riêng để trú, thì nó đạt được cái định gọi là “Không 
biết chỗ nào để hiện hữu.” Đây là cõi trời vô hữu nơi không còn sự 
phân biệt. Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể kéo dài đến 60.000 đại 
kiếp. Thiền Vô Sắc thứ tư là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ: Gọi là 
“Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ” vì ở trạng thái nầy, “tưởng” không thể 
được bao gồm mà cũng không thể bị loại trừ, mà cũng không có 
“không tưởng.” Bản chất của cái định nầy là không ở trong cảnh giới 
hoạt động của tâm thức mà cũng không ở ngoài cảnh giới ấy. Đây là 
cõi trời vô tưởng, nơi chỉ còn trí trực giác chứ không còn suy tưởng nữa. 
Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể kéo dài đến 80.000 đại kiếp. Trong 
cõi này, hành giả đạt đến cảnh giới như Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Hành giả xuất định, thấy các pháp quá khứ đều bị biến hoại. Ở đây 
hành giả cũng vượt lên trên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú trong Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, nghĩa là vượt hẳn qua khỏi cảnh giới của Vô 
SỞ hữu xứ. 

Theo Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Chín, Đức Phật đã nói với 
ngài A Nan về Tứ Thiển Vô Sắc như sau: “Lại nữa A Nan! Từ trên 
đỉnh của sắc giới, lại tế ra hai đường. Nếu nơi tâm xả phát minh trí tuệ, 
sáng suốt viên thông, bèn ra cõi trần, thành A La Hán, vào Bồ Tát 
Thừa, hạng nầy gọi là Hồi Tâm Đại A La Hán. Không Xứ là nơi tâm 
xả được thành tựu, thấy thân chướng ngại, bổ ngại vào không, hạng 
nầy gọi là Không Xứ. The Xứ là nơi các ngại tiêu hết rồi, trong đó chỉ 
còn A Lại Da Thức với nửa phần vi tế của Mạt Na, hạng nầy gọi là 
Thức Xứ. Vô Sở Hữu Xứ là nơi sắc và không đã mất, tâm thức đều diệt, 
mười phương yên lặng, không còn chỗ đến, hạng nầy gọi là Vô Sở 
Hữu Xứ. Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ là nơi dùng thức tính chẳng động 
để diệt sự nghiền ngẫm, thành ra ở nơi vô tận lại tỏ bày tánh tận, như 
còn mà chẳng còn, tận mà chẳng tận, hạng nầy gọi là Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ. 
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Four Formless ÿ}hanas 


According to the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are four Formless Jhanas. The first ƒormless jhang is the 
Sphere 0ƒ Infimite Space: Thĩs 1s the first of the four Immaterial jhanas. 
In this reglon, practiioners attain perception the plane of Infinite 
Either, one-pointedness of mind, and attention. Also, here practifloners, 
by passing entirely beyond bodily sensations, by the disappearance of 
all senses of resistance, and by non-attraction to the perception of 
diversity, seeing that space 1s Infinite, reaches and remains in the 
Sphere of Infinite Space, which 1s beyond Perception of Material 
Shapes. When the mind, separated from the realm of form and matter, 
1s exclusively directed towards Infinite space, 1t 1s said to be abiding In 
the Akasanantya-yatanam. To reach this, a meditator who has mastered 
the fifth fine-material jhana based on a “kasina” obJect spreads out the 
counterpart sign of the “kasina” until it becomes Immeasurable In 
extent. The he removes the “kasina” by attending only to the space 1t 
pervaded, contemplating It as “infinite space.” The expression “base of 
infinite space,” strictly speaking, refers to the concept of Infinite space 
which serves as the obJect of the first Immaterial-sphere conscIousness. 
Thịs 1s the state or heaven of boundless space, where the mind 
becomes void and vast like space. Existence In this stage may last 
20,000 great kalpas. The second formless jhana is the Sphere gƒ 
Tnƒimte Consciousness: In this region, practiloners atfain perceptlon 
the plane of Infinie consciousness, one-pointedness of mind, 
Impinsement, feeling, equanimity.., and attention. Also, here 
practitioners, passing entirely beyond the Sphere of Infinite Space, 
seeing that conscIousness 1s Infinite, he reaches and remains In the 
Sphere of Infinite ConscIousness, which 1s beyond the plane of Infinite 
Either. After attaining the state of the base of infinite space, meditator 
confinues to concentrate on this state of “infinite space” until he takes 
as objJect the consciousness of the base of Infinite space, and 
contemplafes 1t as “infinite conscIousness” until the second Iimmaterial 
absorption arises, or when the mind going beyond Infinite space 1s 
concentfrated on the Infinitude of conscIousness If 1s said to be abiding 
in the Vijnananantya. This is the state or heaven of boundless 
knowledge. Where the powers of perception and understanding are 
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unlimited. Existence 1n this stage may last 40,000 great kalpas. The 
third ƒormless phang is the Sphere 0ƒ No-Thingness: In thĩs region, 
practitioners aftain perception the plane of nothing, one-poIntedness of 
mind, impingemernt, feeling, equanimity..., and attention. Also, here 
practiioners, by passing entirely beyond the Sphere of Infinite 
Consciousness, seeing that there 1s nothing, he reaches and remains In 
the Sphere of No-Thingness, which 1s beyond the plane of Infinite 
Consciousness. The thírd Iimmaterial attainment has 1ts obJect the 
present non-existence or voidness. Meditators must gIve aftention to 
the absence of that consclousness In the second immaterial-sphere 
conscIousness. When the mind going even beyond the realm of 
conscIlousness finds no speclal resting abode, 1t acquires the 
concentration called “knowing nowhere to be.” This 1s the sfate or 
heaven of nothing or non-existence. Where the discriminative powers 
of mind are subdued. Existence in this stage may last 60,000 great 
kalpas. The ƒourth ƒormless Jjhana is the Sphere gƒ Neither Perception 
Nor Non- PercepHon: Thịs fourth and final Immaterial atfainment 1s SO 
called because It cannot be said either to Iinclude perception or fo 
exclude perception. The nature of this concentration 1s neither In the 
sphere of mental activities nor out of 1t. This 1s the state or heaven of 
neither thinking nor not thinking which may resemble a state of 
intuition. The realm of consciousness or knowledge without thought 1s 
reached (mntuitive wisdom). Existence in this stage may last to 80,000 
great kalpas. In this region, practitioners attain the plane of neither 
perceptIion-nor-non-perception, mindfulness. They emerged from the 
attainment, they regard those things that are past, stopped and changed. 
Also, here practitioners, by passing entirely beyond the Sphere of No- 
Thingness, he reaches and remains in the Sphere of Neither- 
Perception-Nor-Non-Perception, whiích 1s beyond the plane of 
Nothingness. 

In the Surangama Sutra, book nine, the Buddha told Ananda about 
the four formless Jhanas as follows: “Ananda! From the summit of the 
form realm, there are two roads. Those who are Intent upon 
renunciation discover wisdom. The light of ther wisdom becomes 
perfect and penetrating, so that they can transcend the defiling realms, 
accomplish Arhatship, and enter the Bodhisattva Vehicle. They are 
among those called great Arhats who have turned their minds around”. 
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Heaven oƒ the Station oƒ Boundless Fmpfiness: Those who dwell in the 
thought of renunciation and who succeed In renunciafion and reJection, 
realize that their bodies are an obstacle. If they thereupon obliterate 
the obstacle and enter Into emptiness, they are among those at the 
Stalon of Emptness Heaven of the StaHon of  Boundless 
Consciousness: For those who have eradicated all obstacles, there 1s 
neither obstruction nor extinction. Then there remains only the Alaya 
Consciousness and half of the subtle functions of the Manas. These 
beings are among those at the Station of Boundless Consciousness. 
Heaven oƒ the Station oƒ Nothing Whatsoever: Those who have already 
done away with emptiness and form eradicate the conscious mind as 
well. In the extensive tranguility of the ten directions 1s nowhere at all 
to go. These beings are among those at the Staton of Nothing 
Whatsoever. Heaven oƒ the Station oƒ neither thought nor non-Thought: 
When the nature of their consciousness does not move, within 
extinction they exhaustively Investigate. Within the endless they 
discern the end of the nature. Ít 1s as 1Ý were there and yet not there, as 
1Í It were ended and yet not ended. They are among those at the 
Sfation of neither thought nor non-thought. 
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Phụ Lục S 
Appendix S 


Tứ Thiên Vương 


Tứ Thiên Vương là bốn nhân vật có hình dáng như quỷ. Theo 
truyền thuyết thì họ sống bên trên núi Tu Di, họ là những thần hộ 
pháp, họ chiến đấu chống lại cái ác và bảo vệ cái thiện, mỗi thiên 
vương canh giữ một phương. Đây là bốn vị thiên vương phục vụ trời Đế 
Thích, và cai quản bốn cõi trời xung quanh núi Tu Di. Thế giới loài 
người của chúng ta đang ở đây thuộc phạm vi của Tứ Thiên Vương 
Thiên, một trong sáu cõi trời Dục Giới và bầu trời mà chúng ta đang 
nhìn thấy đây là trời Tứ Thiên Vương Thiên. Thứ nhất là Trì Quốc 
Thiên Vương: Đông thiên vương (Đa La Tra) cai quản Càn Thát Bà 
(những vị trời nhạc sư). Thứ nhì là Tăng Trưởng Thiên Vương: Nam 
thiên vương (Tỳ Lưu Ly) cai quản Cưu Bàn Đồ và những vị thần canh 
giữ núi rừng và những kho bảo tàng. 7Thứ ba là Quảng Mục Thiên 
Vương: Tây thiên vương (Tỳ Lưu Bác Xoa) cai quản tất cả loài á thần 
rồng và phú đan na. Thứ tư là Đa Văn Thiên Vương: Bắc thiên vương 
(Tỳ Sa Môn) cai quản Dạ Xoa La Sát và bảo hộ tất cả đàn việt. 


Four Heavenly Kings 


There are four demonic-looking-figures deva kings In the first 
lowest devaloka (Tứ Thiên Vương). According to the myth, they dwell 
on the world mounfain Meru and are guardians of the four quarters of 
the world and the Buddha teaching. They fight against evil and protect 
places where goodness Is taught. These are four Heavenly (Guardian) 
Kings, or lords of the Four Quarters, who serve Indra as his generals, 
and rule over the four continents surrounding Mount Sumeru. The 
world we are residing now 1s under the Heaven of the Four Kings, and 
the Heaven which we can see directly 1s the Heaven of the Four Kings. 
Fưst, Dhrtarastra (Dhatarattha p), Eastern Heaven King, a deva who 
rules over the Gandhabbas and keeps his kingdom (white color). The 
celestal musiclans. Secøond, Virudhaka (Virulhaka p), Southern 
Heaven king who presides over the kumbhandas. Deva of increase and 
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growth (blue color). The gnomic caretakers of forests, mountains, and 
hidden treasures. Trở, Virupaksa (Virupakkha p), the broad-eyed 
(ugly-eyed) deva (perhaps a form of Siva). Western Heaven king (red 
color) who rules over the nagas, demi gods in the form of dragons 
(những vị Trời Long Vương). Fouríh, Vaisravana or Dhanada 
(Vessavana p), a form of Kuvera, a god of wealth. ÀA deva who hears 
much and 1s well-versed. Northern heaven king (yellow color), ruler of 
the yakkhas or SpIrItS. 


379 


Phần Năm 
Phụ Lục 
Bốn Đường Lên Thánh 


Part Five 
Appendices 
Four Ways Leading to the Satnfs 


380 


381 


Phụ Lục A 
Appendix A 


Xuất Gia Bồ Tát 


Chư Phật và chư Bồ Tát lấy đại bi làm sự nghiệp. Vậy người đã 
phát tâm Bồ Đề, nếu muốn cứu độ chúng sanh, chỉ nên nguyện sanh 
trong ba cõi, ở nơi đời ngũ trược, vào ba đường ác mà cứu khổ cho 
chúng hữu tình. Nếu đã phát tâm tu theo Phật mà lại xa rời chúng sanh, 
tự sống riêng một cuộc đời an ổn, e rằng thiếu lòng từ bi, chuyên lo tự 
lợi và trái với đạo Bồ Đề. Theo Đại Sư Trí Giả và Thiên Như trong 
Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có hai hạng Bồ Tát: Thứ nhất là 
bậc tu Bồ Tát đạo đã lâu, đã chứng được Vô Sanh Pháp Nhẫn. Bậc 
nầy có thể nguyện sanh trong đời ác để cứu độ chúng sanh mà không 
sợ cùng chúng sanh đắm chìm trong biển sanh tử luân hồi. Luận Đại 
Trí Độ dạy: “Bậc Bồ Tát đã chứng Vô Sanh Nhẫn cũng ví như người 
có thân nhân bị nước lôi cuốn, mà có đủ đầy khả năng và phương tiện, 
người ấy tỉnh sáng lấy thuyền bơi ra cứu, nên cả hai đều không bị nạn 
trầm nịch.” 7hứ nhì là bậc chưa chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn và hàng 
phàm phu mới phát tâm Bồ Tát. Những vị nầy cần phải thường không 
rời Phật mới có cơ thành tựu được nhẫn lực và có thể ở trong ba cõi, 
vào nơi đời ác để cứu độ chúng sanh. Cho nên Đại trí Độ Luận nói: 
“Hạng phàm phu còn đủ mọi sự ràng buộc, dù có lòng đại bi, nhưng 
vội muốn sanh trong đời ác để cứu độ chúng hữu tình khổ não, đó là 
điều không hợp lý. Tại sao thế? Vì trong cõi đời ác trược, nghiệp phiền 
não mạnh mẽ. Khi ấy mình đã không có nhẫn lực, tức tâm sẽ tùy cảnh 
mà chuyển, rồi bị sắc, thanh, danh, lợi trói buộc, sanh ra đủ nghiệp 
tham, sân, si. Chừng đó tự cứu đã không xong, nói chi là cứu độ chúng 
sanh? Giả sử được sanh trong cõi người thì cảnh xấu ác, kể tà ngoại 
dẫy đây, nguời chánh chơn khó gặp, cho nên Phật pháp không dễ gì 
được nghe, Thánh đạo không dễ gì chứng được. Nếu là người do nhân 
bố thí, trì giới hay tu phước mà được làm bậc quyền quý, mấy ai không 
mê đắm cảnh giàu sang, buông lung trong trường dục lạc? Lúc đó dù 
có bậc thiện tri thức khuyên bảo, họ cũng không chịu tin làm theo, lại 
vì muốn thỏa mãn lòng tham dục của mình, nương quyền cậy thế sẵn 
có, gây ra thêm nhiều tội nghiệp. Đến khi chết rồi, bị đọa vào tam đồ 
trải qua vô lượng kiếp, khi khỏi tam đồ dầu có sanh được làm người 
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cũng phải thọ thân bần tiện; nếu không gặp thiện tri thức lại mê lầm 
gây thêm tội ác thì lại bị đọa nữa. Từ trước đến nay chúng sanh luân 
hồi đều ở trong tình trạng ấy. Vì thế mà Kinh Duy Ma nói: “Chính bịnh 
của mình còn không tự cứu được, đâu có thể cứu được bịnh cho kẻ 
khác.” Luận Đại Trí Độ cũng nói: “Ví như hai người, mỗi kể đều có 
thân nhân bị nước lôi cuốn, một người tánh gấp nhẩy ngay xuống nước 
để cứu vớt, nhưng vì thiếu khả năng và phương tiện nên cả hai đều bị 
đắm chìm.” Bậc Bồ Tát mới phát tâm vì chưa đủ nhẫn lực nên chẳng 
những không cứu được chúng sanh, mà còn hại đến chính bản thân 
mình. Thế nên Đại Trí Độ Luận dạy tiếp: “Bồ Tát sơ tâm như trẻ thơ 
không nên rời mẹ, nếu rời mẹ thì hoặc rơi vào hầm giếng, té xuống 
sông đầm, hoặc đói khát mà chết. Lại như chim non chưa đủ lông cánh, 
chỉ có thể nhảy chuyển theo cành cây; đợi chừng nào lông cánh đầy 
đủ, mới có thể bay xa, thong thả vô ngại. Phàm phu không nhẫn lực; 
chỉ nên chuyên niệm Phật A Di Đà cho được nhất tâm, đợi khi tịnh 
nghiệp thành tựu, lúc lâm chung sẽ được Phật tiếp dẫn vãng sanh, 
quyết định không nghi. Khi thấy Đức Phật A Di Đà và chứng quả Vô 
Sanh rồi, chừng ấy sẽ cỡi thuyền Pháp Nhẫn vào biển luân hồi cứu vớt 
chúng sanh, mặc ý làm vô biên Phật sự” 

Chư Bồ Tát xuất gia có bốn đức vô úy: Thứ nhất là tổng trì bất 
vong, thuyết pháp vô úy. Bồ Tát có khả năng nghe hiểu giáo pháp và 
ghi nhớ các nghĩa mà chẳng quên, nên thuyết pháp không hề e sợ 
trước đại chúng. Thứ nhì là tận tri pháp dược cập chúng sanh căn dục 
tâm tính thuyết pháp vô úy. Biết cả thế gian và xuất thế gian pháp, 
cũng như căn dục của chúng sanh nên Bồ tát chẳng sợ khi thuyết pháp 
ở giữa đại chúng. 7T ba là thiện năng vấn đáp thuyết pháp vô úy. 
Khéo biết hỏi đáp thuyết pháp chẳng sợ. 7h z là năng đoạn vật nghi 
thuyết pháp vô úy. Có khả năng dứt mối nghi ngờ cho chúng sanh nên 
thuyết pháp chẳng e sợ. Ngoài ra, có năm điều thuận lợi cho những ai 
đã đạt được Bồ Tát quả: “Bồ Tát là một chúng sanh giác ngộ, một vị 
Phật sẽ thành, hoặc một người mong đạt được giác ngộ, hay một người 
đang tìm cầu giác ngộ, bao gồm chư Phật, chư Bích Chi Phật, hay chư 
đệ tử của Đức Phật. Theo các nhà Nhất Thiết Hữu Bộ, có năm điều 
thuận lợi cho những ai đã đạt được Bồ Tát quả: Thứ nhất, không sanh 
nơi cõi ác, mà chỉ ở cõi người hoặc cõi trời. 7 nhì, không sanh trong 
nhà nghèo hoặc giai cấp thấp. Thứ ba, sanh làm người nam đạo đức, 
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chứ không phải là phụ nữ. 7"ứ /, sáu căn hoàn hảo không thiếu kém. 
Thứ năm, nhớ những đời sống trước của chính mình mà không quên. 


Monastic Bodhisafftvas 


Great Compassion 1s the life calling of Buddhas and Bodhisattvas. 
Thus, those who have developed the Bodhi Mind, wishing to rescue 
and ferry other sentient beings across, should simply vow to be reborn 
1n the Triple Realm, among the five turbidities and the three evil paths. 
lf we abandon sentient beings to lead a selfish life of tranquility, we 
lack compassion. A preoccupation with egoistic needs contrary to the 
path of enlightenment. According to Masters Chih-I and '1en-Ju in The 
Pure Land Buddhism, there are £woø éypes 0ƒ Bodhisaffeas: First, those 
who have followed the Bodhisattva path for a long time and attained 
the Tolerance of Non-Birth or 1nsight Into the non-originatlon of 
phenomena. These Bodhisattvas can vow to be reborn 1n this evil realm 
fo rescue sentient beings without fear of being drown In the sea of Birth 
and Death with sentlent beings. The Perfection of Wisdom Treatise 
states: “Iake the case of the person who watches a relative drowning 
1n the rIver, a person, more 1ntelligent and resourceful, hurrles off to 
fetch a boat and saIls to rescue his relative. Thus both persons escape 
drowning. This 1s similar to the case of a Bodhisattva who has attained 
Tolerance of Non-Birth, has adequate skills and means to save senftient 
beings.” Second, Bodhisattvas who have not attained the Tolerance of 
Non-Birth, as well as ordinary people who have Just developed the 
Bodhi Mind. If these Bodhisattvas aspire to perfect that Tolerance and 
enter the evil life of the Triple Realm to save sentilent beings, they 
should always remain close to the Buddhas and Good Advisors. The 
Perfection of Wisdom Treatise states: “Ít 1s unwise for human beings 
who are still bound by all kinds of afflictions, even If they possess a 
gøreat compassionate Mind, to seek a premature rebirth in this evil 
realm to rescue sentient beings. Why 1s this so? It 1s because this evIl, 
defiled world, afflictions are powerful and widespread. Those who lack 
the power of Tolerance of Non-Birth are bound to be swayed by 
external circumstances. They then become slaves to form and sound, 
fame and fortune, with the resulting karma of greed, anger and 
delusion. Once this occurs, they cannot even save themselves, how can 
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they save others?” lí, for example, they are born In the human realm, 
1n this evil environment full of non-believers and externalIsts, 1t 1S 
difficult to encounter øgenuine sages. Therefore, If 1s not easy to hear 
the Buddha Dharma nor achieve the goals of the sages. Of those who 
planted the seeds of generosify, morality and blessings In previous 
lives and are thus now enjoying power and fame, how many are not 
infatuated with a life of wealth and honor, allowing In endless greed 
and lust? Therefore, even when they are counselled by enlightened 
teachers, they do not believe them nor act accordingly. Moreover, to 
satisfy theIr passlons, they take advantage of their existing power and 
influence, creating a great deal of bad karma. Thus, when theIr present 
le comes to an end, they descend upon the three evil paths for 
countless eons. After that, they are reborn as humans of low social and 
economic sftatus. lf they do not then meet good spiritual advisors, they 
wIll continue to be deluded, creating more bad karma and descending 
once again Into the lower more realms. From time Immemorlal, 
senfilent beings caught in the cycles of Birth and Death have been In 
this predicament. The Vimalakirti Sutra also states: “If you cannot even 
cure your own Illness, how can you cure the illnesses of others?” The 
Perfection of Wisdom Treatise further states: “ake the case of two 
persons, each of whom watches a relative drowning In the river. The 
first person, acting on Impulse, hasfily Jumps 1nto the water. However, 
because he lacks capabilities and the necessary means, In the end, both 
of them drown.” Thus newly aspiring Bodhisattvas are like the fẨirst 
individual, who still lacks the power of Tolerance of Non-Birth and 
cannot save sentient beings. The Perfection of Wisdom Treatise further 
teaches: “This 1s not unlike a young child he should not leave his 
mother, lest he fall into a well, drown 1n the river or die of starvation; 
or a young bird whose wings are not fully developed. It must bide 1ts 
time, hopping from branch to branch, until it can fly afar, leisurely and 
unimpeded. In the same manner, ordinary people who lack the 
Tolerance of Non-Birth should limit themselves to Buddha Recitation, 
to achieve one-pointedness of Mind. Once that goal 1s reached, at the 
time of death, they will certainly be reborn In the Pure Land. Having 
seen Amitabha Buddha and reached the Tolerance of Non-Birth, they 
can steer the boat of that Tolerance 1nto the sea of Birth and Death, to 
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Íferry sentient beings across and accomplish countless Buddha deeds at 
will.” 

AII monasic Bodhisatfa have ƒour ƒ€arlessnesses: Firsi, 
Bodhisattva-fearlessness arIses from powers of memory and ability to 
preach without fear. Second, Bodhisattva-fearlessness arises Írom 
powers of moral diagnosis and applicaton of the remedy. 77#ra, 
Bodhisattva-fearlessness arIses from powers of ratiocination. Fourth, 
Bodhisattva-fearlessness arises from powers of solving doubts. Besidøs, 
there are Jive qdvanfages ƒor those who qffain the Bodhisaftvyahood: 
“Bodhisattva” means an enlightened being (bodhi-being), or a Buddha- 
to-be, or a being who desires to attain enlightenmert, or a being who 
seeks enliphtenment, including Buddhas, Pratyeka-buddhas, or any 
disciples of the Buddhas. According to Sarvastivadis, there are Íive 
advantages for those who attain the Bodhisattvahood. #ïrsí, they are 
not born in woeful states, but only among gods and men. Second, they 
are no more reborn 1n a poor or a low class family. Third, they are, by 
Virtue, a man and not a woman. Fouríh, they are born In perfection Íree 
from physical defects. #7/?h, they can remember the previous lives of 
their own and never forget them. 
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Phụ Lục B 
Appendix B 


Bồ Tát Đạo 


Bồ Tát Đạo là một trong năm con đường dạy tu hành theo Lục độ 
Ba la mật để tự giác và giác tha (nhỊ lợi: tự lợi lợi tha). Mục đích chính 
là cứu độ chúng sanh và thành Phật quả. Vì mục đích của những người 
tu theo Bồ Tát Đạo là đạt tới Phật tánh tối thượng, nên Bồ Tát Đạo 
cũng còn được gọi là Phật Đạo hay Như Lai Đạo. Đây là con đường 
mà hành giả tu hành tự lợi, lợi tha, giác hạnh viên mãn, hoặc “Thượng 
cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.” Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 
có mười đạo của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong mười đạo 
nầy thời được đạo phương tiện thiện xảo vô thượng của tất cả Như Lai. 
Nhứt đạo là Bồ Tát đạo, vì chẳng bỏ Bồ Đề tâm độc nhứt. Nhị đạo là 
Bồ Tát đạo, vì xuất sanh trí huệ và phương tiện. Tư đạo là Bồ Tát đạo 
vì chư Bồ Tát thực hành những pháp sau đây vì thế mà chẳng nhiễm 
trước tam giới: không, vô tướng, và vô nguyện. T⁄ hạnh là Bồ Tát đạo 
vì thứ nhất là sám trừ tội chướng không thôi nghỉ; thứ nhì là tùy hỷ 
phước đức không thôi nghỉ; thứ ba là cung kính tôn trọng khuyến thỉnh 
Như Lai không thôi nghỉ; và thứ tư là thiện xảo hồi hướng không thôi 
nghỉ. Ngũ căn là Bồ Tát đạo vì an trụ tịnh tín, khởi đại tinh tấn và việc 
làm rốt ráo, một bể chánh niệm, không phan duyên khác lạ, khéo biết 
tam muội và nhập xuất phương tiện, và hay khéo phân biệt cảnh giới 
trí huệ. Lực thông là Bồ Tát Đạo vì thiên nhãn thấy rõ những hình sắc 
của tất cả thế giới, biết các chúng sanh chết đây sanh kia; thiên nhĩ 
nghe rõ chư Phật thuyết pháp, thọ trì ghi nhớ, rộng vi chúng sanh tùy 
căn cơ để khai diễn; tha tâm thông hay biết tâm người tự tại vô ngại; 
túc mạng thông, nhớ biết rõ tất cả kiếp số quá khứ, thêm lớn căn lành; 
thần túc thông, tùy theo những chúng sanh đáng được hóa độ, vì họ mà 
biến hiện nhiều thứ cho họ thích mến chánh pháp; lậu tận trí hiện 
chứng thực tế khởi Bồ Tát hạnh chẳng đoạn diệt. 

Thất niệm là Bồ Tát đạo vì niệm Phật ở một lỗ lông thấy vô lượng 
Phật khai ngộ tất cả tâm chúng sanh; niệm Pháp, chẳng rời chúng hội 
của các Đức Như Lai, ở trong chúng hội của tất cả Như Lai, thân thừa 
diệu pháp, tùy căn tánh dục lạc của các chúng sanh mà diễn thuyết 
cho họ được ngộ nhập; niệm Tăng, luôn nối tiêp thấy không thôi dứt, 
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nơi tất cả thế gian thấy Bồ Tát; niệm xả, biết rất rõ tất cả Bồ tát hạnh 
xả tăng trưởng, tâm bố thí rộng lớn; niệm giới, chẳng bỏ tâm Bồ Đề, 
đem tất cả thiện căn hồi hướng chúng sanh; niệm thiên, thường ghi nhớ 
Bồ Tát Nhứt Tâm Bổ Xứ tại Đâu Suất Thiên cung; và niệm chúng 
sanh, trí huệ phương tiện giáo hóa điều phục đến khấp tất cả không 
gián đoạn. Tày thuận Bồ Đề Bát Thánh Đạo là Bồ Tát đạo vì thực hành 
đạo Chánh kiến, xa lìa tất cả tà kiến; khởi chánh tư duy, bỏ vọng phân 
biệt, tâm thường tùy thuận nhứt thiết trí; thường thực hành chánh ngữ, 
rời lỗi ngữ nghiệp, tùy thuận Thánh ngôn; hằng tu chánh nghiệp, giáo 
hóa chúng sanh, khiến cho họ được điều phục; an trụ chánh mạng, đầu 
đà tri túc, oai nghĩ thẩm chánh, tùy thuận Bồ Đề, thực hành Thánh 
chủng, tất cả lỗi lâm đều rời hẳn; khởi chánh tinh tấn, siêng tu tất cả 
khổ hạnh của Bồ Tát, nhập thập lực của Phật không chướng ngại; tâm 
thường chánh niệm, đều có thể ghi nhớ tất cả những ngôn âm, trừ diệt 
tâm tán động của thế gian; và tâm thường chánh định, khéo nhập môn 
Bồ tát bất tư nghì giải thoát, ở trong một tam muội xuất sanh tất cả 
môn tam muội. 

Nhập cửu thứ đệ định là Bồ Tát đạo vì rời dục nhiễm sân hại mà 
dùng tất cả ngữ nghiệp thuyết pháp vô ngại; diệt trừ tư duy (giác), mà 
dùng tất cả trí tư duy (giác) giáo hóa chúng sanh; dầu trừ quán sát, mà 
dùng tất cả trí quán sát giáo hóa chúng sanh; xả ly hỷ ái mà thấy tất cả 
chư Phật lòng rất hoan hỷ; rời thế gian lạc mà tùy thuận Bồ Tát đạo 
xuất thế lạc; nhập sắc định mà chẳng bỏ thọ sanh nơi dục giới; nhập vô 
sắc định mà chẳng bỏ thọ sanh nơi dục giới và sắc giới; dầu trụ trong 
diệt tưởng định, mà cũng chẳng dứt Bồ Tát hạnh; và dầu trụ trong diệt 
thọ định, mà cũng chẳng dứt Bồ Tát hạnh. Học thập Phật lực là Bồ Tát 
đạo vì trí khéo biết thị xứ phi xứ; trí khéo biết nghiệp báo nhân quả, 
quá khứ, vị lai và hiện tại của tất cả chúng sanh; trí khéo biết căn cơ 
của tất cả chúng sanh chẳng đồng mà tùy nghi thuyết pháp; trí khéo 
biết tất cả chúng sanh có vô lượng tánh; trí khéo biết tất cả chúng sanh 
kiến giải sai biệt, mà làm cho họ nhập vào pháp phương tiện; trí biết 
khắp tất cả thế gian, tất cả cõi, tất cả tam thế, tất cả kiếp, hiện khắp 
hình tướng oai nghi của Như Lai, mà cũng chẳng bỏ việc làm của Bồ 
Tát; trí khéo biết tất cả thiển, giải thoát, và các tam muội, hoặc cấu 
hoặc tịnh, thời cùng phi thời, chỉ là những phương tiện xuất sanh cho 
Bồ Tát giải thoát môn; trí biết tất cả chúng sanh ở trong các loài chết 
đây sanh kia sai khác nhau; trí ở trong một niệm đều biết tam thế tất 
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cả kiếp số; và trí khéo biết tất cả chúng sanh lạc dục, phiền não, nghi 
hoặc, tập khí đều diệt hết, mà chẳng rời bỏ hạnh Bồ Tát. 


Bodhisattva Path 


Bodhisattva way 1s one of the five ways which teaches the 
observance of the six paramitas the perfecting of the self and the 
benefits of others. The obJective 1s the salvation of all beings and 
attainng of Buddhahood. The aim of Bodhisattvas 1s the attainment of 
Supreme Buddhahood. Therefore, Bodhsattva Way 1s also called the 
Buddha-Way or Tathagata-Way. This 1s the way in which practfitloners 
seek “to benefit self and benefit others, leading to Buddhahood,” or 
“Above to seek bodhi, below to transform all beings”. According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of path of 
Great Enlightening Beings. Enlightening Beings who abide by these 
ten paths can attain the path of unexcelled skill in means of all 
Buddhas. One Path ¡is the path öoƒ Enlightening Beings because they do 
not øIve up the sole determination for enlightenment. Two pafhs are a 
Path oƒ Enlightening Beings because they develop wIisdom and skill in 
means. Three paths are a Path oƒ Enlightening Beings because they 
practice the following dharmas so they are not attached to the three 
worlds: emptiness, signlessness, and wishlessness. Fowr pracfices are a 
Path oƒ Enlightening Beings: ceaselessly removing the barrlers of 
wrongdoing by repentance; ceaselessÌy reJoicing 1n virtue; ceaselessly 
honoring the enlightened and request them to teach; and skillfully 
practicing dedicatlon ceaselessly. The five ƒaculties are a Path oƒ 
Enlightenmg Beimgs they rest on pure faith, steadfast and 
1mperturbable; they generate great energy, finishing their tasks; they 
are single-minded In right collection, without wandering attention; they 
know the techniques for entering and emerging from concentration; 
and they are able to distinguish spheres of knowledge. 7£ six psychic 
powers are a Path oƒ Enlightening Beings for with celestial eye they 
see all forms In all worlds and know where sentient beings die and are 
born; with the celestial ear they hear all Buddhas teaching, absorb and 
remermber therr teachings, and expound them widely to sentient beings 
according to theIr faculties; with telepathic knowledge they are able to 
know the minds of others freely, without 1nterference; with recollection 
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Of past life they are able to remember all ages of the past and Increase 
roofs of øoodness; with the power of psychic travel they are able to 
appear variously to beings capable of being enlightened, to induce 
them to delight in truth; with knowledge of extinction oŸ contamination 
they actually realize the ultimate truth, while carrying out the deeds of 
enlightening beings withoutf ceases. 

Seven remembrances are q Path oƒ Enlightening Beings for they 
remember Buddhas because they see Infinite Buddhas In a single pore 
opening the minds of all sentient beings; they remember the Teaching 
because they do not leave the assemblies of all Buddhas; they 
personally receive the sublime Teachings In the asemblies of all 
Buddhas and expounded to sentient beings according to their faculties, 
temperamenfs and inclinations, to enlighten them; they remember the 
harmonious Community because they continually see enlightening 
beings In all worlds; they remember relinqguishment because they know 
all enliphtenng beings” practices of relinguishment Increase 
magnanimous gøenerosity; they remember precepts because they do not 
give up the aspiration for enliphtenment, and dedicate all roots of 
gøoodness fo sentlent beings; they remember heaven because they 
always keep In mind the enliphtening beings in the heaven of 
happiness who are to become Buddhas ¡n the next lifetime; and they 
remember sentient beings because they teach and tame them with 
wisdom and skill in means, reaching them all, without Interruption. 
Following the Holy Eighfoldl Path to Enlightenmemt ¡is a Path oƒ 
Enliehtening Beings for they travel the path of right Insight, getting rid 
Of all false views; they exercise right thought, abandoning arbitrary 
conceptions, their minds always follow universal knowledge; they 
always practice ripht speech, getting rid of faults of speech and 
following the words of sages; they always cultivate right action, 
teaching sentient beings to make them peaceful and harmonious; they 
abide by right livelihood, being frugal and content, careful and correct 
1n behavior, eating, dressing, sleeping, eliminating evil, and practicing 
good, all in accord with enlightenment, forever getting rid of all faults; 
they arouse right energy, diligently cultivating all difficult practIces of 
enlipghtening beings, entering the ten powers of Buddhas without 
hindrances; their minds always recollect correctly, able to remember 
all messages, eliminating all mundane distraction; and their minds are 
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always correctly concentrated, they enter the door of inconceivable 
liberaion of enlightening beings, and In one concentration they 
produce all concentrations. 

Emtering the nỉne successive concentrdtions ¡is a Path oƒ 
Enliightening Beings for they detach from craving and 1ll-will, and 
expound the truth without Inhibition in all they say; they extinguish 
thought and reflection, yet teach sentient beings with the thought and 
reflection of omniscience; they extinguish reflection, yet teach sentient 
beings with the reflection of omnisclence; they give up joy and 
emotion, yet they are most Joyful when they see all Buddhas; they gIve 
up worldly enJoyments and follow the transcendent enJoyment of the 
Path of enlightening beings; they enter concenfration in the realm of 
form, yet without abandoning life in the realm of desire; they are 
unshakable and enter formless concentration, yet without abandoning 
lfíe 1n the realms of desire and form; though they abide in 
concentration in which all perceptions are extinguished, they do not 
stop the activity of enlightening beings; and though they abide In 
concentfration in which all sensations are extinguished, they do not stop 
the activity of enlightening beings. Learning the ten powers is a Path oƒ 
Enliehtening Beings because they possess the knowledge of what 1s SO 
and what 1s not so, the knowledge of the causes and effects, deeds and 
consequences, past, future, and present, of all sentient beings, the 
knowledge of the differences in faculties of all sentlent beings and 
explaining the truth to them as 1s appropriate, the knowledge of infinite 
different natures of sentient beings, the knowledge of differences in 
weak, middling, and superior understanding of all sentient beings, and 
means of Introducing them to truth, the knowledge of manifesting the 
appearance and conduct of. Buddha throughout all worlds, all lands, all 
times, all ages, without abandoning the pactics of enlightening beings, 
the knowledge of all meditations, liberations, and concentratlons, 
whether defiled or pure, timely or not, expediently producing door of 
liberation for enliphtening beings, the knowledge of distinctions in all 
senfient beings”s death in one place and birth in another In the varIous 
states of existence, the Instantaneous knowledge of all ages In past, 
present and future, and the knowledge of extinction of all sentient 
beings” deIsres, compulsions, delusions, and habits, without abandoning 
the practices of Enlightening Beings. 
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Phụ Lục C 
Appendix C 


Trì Thế Bồ Tát 


Theo Kinh Duy Ma Cật, trong thời Phật còn tại thế, lúc cư sĩ Duy 
Ma Cật có bệnh, Đức Phật liền nhờ Trì Thế Bồ Tát đến thăm bệnh cư 
sĩ. Phật bảo Bồ Tát Trì Thế: “Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật 
dùm ta.” Bồ Tát Trì Thế bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Con không kham 
lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ lại lúc trước, con ở nơi tịnh thất, 
bấy giờ Ma Ba Tuần đem một muôn hai ngàn Thiên nữ giống như trời 
Đế Thích, trổi nhạc đờn ca đi đến chỗ con ở, Ma cùng với quyến thuộc 
cúi đầu làm lễ dưới chân con, chấp tay cung kính đứng sang một bên. 
Trong ý con cho là trời Đế Thích nên bảo rằng: “Lành thay, mới đến 
Kiều Thi Ca! Dù là có phước chớ nên buông lung. Ông nên quán ngũ 
dục là vô thường để cầu cội lành, ở nơi thân mạng, tài sản mà tu Pháp 
bền chắc.” Ma vương nói với con: “Thưa Chánh sĩ! Xin ngài nhận một 
muôn hai ngàn Thiên nữ nầy dùng để hầu hạ quét tước.” Con nói rằng: 
“Nây Kiều Thi Ca! Ông đừng cho vật phi pháp nầy, tôi là kẻ Sa Môn 
Thích tử, việc ấy không phải việc của tôi.” Nói chưa dứt lời, bỗng ông 
Duy Ma Cật đến nói với con: “Đây chẳng phải là Đế Thích, mà là Ma 
đến khuấy nhiễu ông đấy!” Ông lại bảo ma rằng: “Các vị Thiên nữ 
nầy nên đem cho ta, như ta đây mới nên thọ.” Ma sợ hãi nghĩ rằng: 
“Có lẽ ông Duy Ma Cật đến khuấy rối ta chăng?” Ma muốn ẩn hình 
mà không thể ẩn, rán hết thần lực, cũng không đi được. Liền nghe giữa 
hư không có tiếng rằng: “Nầy Ba Tuần! Hãy đem Thiên nữ cho ông 
Duy Ma Cật thì mới đi được. Ma vì sợ hãi, nên miễn cưỡng cho. Khi ấy 
ông Duy Ma Cật bảo các Thiên nữ rằng: “Ma đã đem các ngươi cho ta 
rỗi, nay các ngươi đều phải phát tâm Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. Rồi ông theo căn cơ của Thiên nữ mà nói Pháp để cho phát ý 
đạo, và bảo rằng “các ngươi đã phát ý đạo, có Pháp vui để tự vui chớ 
nên vui theo ngũ dục nữa.” Thiên nữ hỏi: “Thế nào là Pháp vui?” Ông 
đáp: “Vui thường tin Phật; vui muốn nghe pháp; vui cúng dường Tăng; 
vui lầa ngũ dục; vui quán ngũ ấm như oán tặc; vui quán thân tứ đại như 
rắn độc; vui quán nội nhập (sáu căn) như không; vui gìn giữ đạo ý; vui 
lợi ích chúng sanh; vui cung kính cúng dường bực sư trưởng; vui nhẫn 
nhục nhu hòa; vui siêng nhóm căn lành; vui thiển định chẳng loạn; vui 
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rời cấu nhiễm đặng trí tuệ sáng suốt; vui mở rộng tâm Bồ Đề; vui hàng 
phục các ma; vui đoạn phiền não; vui thanh tịnh cõi nước Phật; vui 
thành tựu các tướng tốt mà tu các công đức; vui trang nghiêm đạo 
tràng; vui nghe pháp thâm diệu mà không sợ; vui ba môn giải thoát mà 
không vui phi thời; vui gần bạn đồng học; vui ở chung với người không 
phải đồng học mà lòng thương không chướng ngại; vui giúp đỡ ác tri 
thức; vui gần thiện tri thức; vui tâm hoan hỷ thanh tịnh; vui tu vô lượng 
Pháp đạo phẩm. Đó là Pháp vui của Bồ Tát. Khi ấy Ma Ba Tuần bảo 
các Thiên nữ rằng: “Ta muốn cùng các ngươi trở về Thiên cung.” Các 
Thiên nữ đáp: “Ông đã đem chúng tôi cho cư sĩ, chúng tôi có pháp vui, 
chúng tôi vui lắm, không còn muốn vui theo ngũ dục nữa.” Ma liền 
thưa với ông Duy Ma Cật rằng: “Xin ngài nên xả các Thiên nữ nầy; 
người đem tất cả vật của mình để bố thí cho kẻ khác, đó mới là Bồ 
Tát. Ông Duy Ma Cật nói: “Ta đã xả rồi, ngươi hãy đem đi. Như thế ta 
đã làm cho tất cả chúng sanh đặng phát nguyện đầy đủ.” Lúc ấy các 
Thiên nữ hỏi ông Duy Ma Cật rằng: “Chúng tôi làm thế nào ở nơi cung 
ma?” Ông Duy Ma Cật đáp: “Này các chị, có Pháp môn tên là Vô Tận 
Đăng, các chị nên học. Vô tận đăng là ví như một ngọn đèn môi đốt 
trăm ngàn ngọn đèn, chỗ tối đều sáng, sáng mãi không cùng tận. Như 
thế đó các chị! Vả lại một vị Bồ Tát mở mang dẫn dắt trăm ngàn 
chúng sanh phát tâm Bồ Đề, đạo tâm của mình cũng chẳng bị tiêu mất, 
tùy nói Pháp gì đều thêm lợi ích cho các Pháp lành, đó gọi là Vô Tận 
Đăng. Các chị dầu ở cung ma mà dùng Pháp môn Vô Tận Đăng nầy 
làm cho vô số Thiên nữ phát tâm Vô thượng Chánh Đẳng Chánh giác, 
đó là báo ơn Phật, cũng là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh.” Bấy giờ 
các Thiên nữ cúi đầu đảnh lễ dưới chân ông Duy Ma Cật rồi theo Ma 
Ba Tuần trở về Thiên cung, bỗng nhiên biến mất không còn thấy nữa. 
Bạch Thế Tôn! Ông Duy Ma Cật có thần lực tự tại và trí tuệ biện tài 
như thế, nên con không kham lãnh đến thăm bệnh ông. 


Bodhisattva Ruler 9ƒ the World 


According to the Vimalakirti Sutra, once Upasaka Vimalakirti was 
sick, the Buddha asked Bodhisattva Ruler of the World to call on 
Vimalakirti to enquire his health. The Buddha then said to the 
Bodhisattva Ruler of the World: “You call on Vimalakirti to enquire 
after his health on my behalf.” Ruler of the Word replied: “World 
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Honoured One, I am not qualified to call on him and enquirre after his 
health. I stll remember that once as [ was sfaying In a vihara, a demon 
lke Indra appeared followed by twelve thousand goddesses 
(devakanya) playIing music and singing songs. After bowing their heads 
at my feet they brought their palms together and stood at my side. I 
mistook the demon for Sakra and said to hìim: “Welcome, Sakra, 
although you have won merits, you should guard against passion 
(arising from music, song and sex). You should look Into the five 
desires (for the obJects of the five senses) in your practice of moralIty. 
You should look into the Impermanence of body, life and wealth In 
your quest of indestructible Dharma (I.e. boundless body, endless life 
and inexhaustible spiritual wealth.` He said: “Bodhisattva, please take 
these twelve thousand goddesses who will serve you.” I replied: 
"Sakra, please do not make to a monk this unclean offering which does 
not suit me.” “Even before I had finished speaking, Vimalakirti came 
and said: “He 1s not Sakra; he 1s a demon who comes to disturb you.” 
He then said to the demon: “You can give me these girls and I will 
keep them.” The demon was frightened, and being afraid that 
Vimalakirti might give him trouble, he tried to make himself invisible 
but failed, and in spite of his use of supernatural powers he could not 
go away. Suddenly a volce was heard In the air, saying: “Demon, gIve 
him the girls and then you can go.` Being scared, he gave the girls.' To 
Vimalakirti who said to them: “Phe demon has gIven you to me. You 
can now develop a mind set on the quest of supreme enlightenmernt.` 
“Vimalakirti then expounded the Dharma to them urging them to seek 
the truth. He declared: “You have now set your minds on the quest for 
the truth and can experience Joy In the Dharma Instead of in the five 
worldly pleasures (arising from the obJects of the five senses).' “They 
asked him: “What 1s this Joy In the Dharma?' “He replied: “Jloy In 
having faith In the Buddha, Joy in listening to the Dharma, Joy in 
making offerings to the Sangha, and Joy In forsaking the five worldly 
pleasures; Joy 1n finding out that the five agegregates are like deadly 
enemies, that the four elements (that make the body) are like 
poIsonous snakes, and that the sense organs and their obJects are empty 
like space; joy in following and upholding the truth; joy in being beneficial to 
living beings; Joy 1n revering and making offerings to your masfers; JOy 1n 
spreading the practice of charity (dana); Joy 1n frmly keeping the rules of 


396 


discipline (sila); Joy 1n forbearance (ksanti); Joy 1n unflinching zeal (virya) to 
sow all excellent roots; Joy 1n unperturbed seremity (dhyana); Joy in wiping out 
all defilement that screens clear wisdom (prajna); Joy in expanding the 
enlightened (bodhn) mind; Joy in overcoming all demons; Joy 1n eradicating all 
troubles (klesa); Joy 1n purifying the Buddha land; Joy in winning merifs from 
excellent physical marks; joy in embellishing the bodhimandala (the holy 
site); Joy 1n fearlessness to hear (and understand ) the profound Dharma; Joy in 
the three perfect doors to nirvana (1.e. voidness, formlessness and 1nactivity) 
as contrasted with their incomplete counterparts (which still cling to the notion 
of obJective realization); Joy of being with those studying the same Dharma 
and Jjoy 1n the freedom from hindrance when amonsst those who do not study 
1; Joy to guide and convert evil men and to be with men of good counsel; Joy 
1n thestat of purity and cleanness; Jjoy 1n the practice of countless conditions 
confributory to enlightenment. All this 1s the Bodhisattva Joy 1n the Dharma.` 
At that time, the demon said to the girls: “Í want you all to return with me to 
our palace.` The girls replied: “While we are here with the venerable upasaka, 
we delight in the joy of the Dharma; we no longer want the five kinds of 
worldly pleasures.` The demon then said to Vimalakirti: “WIII the upasaka 
øive away all these girls, as he who gives away everything to others 1s a 
Bodhisattva?` Vimalakrrti said: “I now give up all of them and you can take 
them away so that all living beings can fulfill their vows to realize the 
Dharma.' The girls then asked Vimalakirti: “What should we do while stayIng 
at the demon's palace?* Vimalakirti replied: “Sisters, there 1s a Dharma called 
the Inexhaustible Lamp which you should study and practice. For Instance, a 
lamp can (be used to) light up hundreds and thousands of other lamps; 
darkness will thus be bright and this brightness will be inexhaustible. So, 
sisters, a Bodhisattva should guide and convert hundreds and thousands of 
living beings so that they all develop the mind set on supreme enlightenmert; 
thus his deep thought (of enlightening others) 1s, likewise, inexhaustible. His 
expounding of the Dharma wIll then increase 1n all excellent Dharmas; this 1s 
called the Inexhaustible Lamp. Although you will be staying at the demon”s 
palace you should use this Inexhaustible Lamp to guide countless sons and 
daughters of devas to develop their minds set on supreme enlightenment, in 
order to repay your debt of gratitude to the Buddha, and also for the benefit of 
all lving beings.` The deva” daughters bowed therr heads at Vimalakirti`s feet 
and followed the demon to return to his palace; and all of a sudden they 
vanished.” World Honoured One, since Vimalakrti possesses such 
supernatural power, wisdom and eloquence, Ï am not qualified to call on him 
to enquire after his health.” 
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Phụ Lục D 
Appendix D 


Bồ Tát Hạnh 


Bồ Tát Hạnh theo truyền thống Phật Giáo Đại Thừa (một vị Bồ 
Tát muốn thực hành Bồ Tát Hạnh phải trước hết phát tâm Bồ Đề, đối 
với chúng hữu tình phải có đầy đủ tâm từ bi hỷ xả không ngần mé. 
Ngoài ra, Bồ Tát phải luôn thực hành hành nguyện độ tha với lục Ba 
La Mật. Cuối cùng vị ấy phải lấy Tứ Nhiếp Pháp trong công việc 
hoằng hóa của mình). Theo Kinh Duy Ma Cật, Bồ Tát là những vị có 
tiếng tăm, đều đã thành tựu trí hạnh Đại Thừa. Do nhờ sự chỉ giáo của 
chư Phật mà các ngài đã làm thành bức thành hộ pháp, giữ gìn Chánh 
Pháp, diễn nói pháp âm tự tại vô úy như sư tử hống giáo hóa chúng 
sanh, danh đồn xa khắp mười phương. Người đời không cầu thỉnh mà 
các sẵn sàng đến chúng hội để tuyên lưu Tam Bảo, không để dứt mất. 
Các ngài hàng phục tất cả ma oán, ngăn dẹp các ngoại đạo; sáu căn 
tam nghiệp thân khẩu ý đều thanh tịnh; trọn la năm món ngăn che và 
mười điều ràng buộc. Tâm thường an trụ nơi lý vô ngại giải thoát. Nhờ 
niệm định tổng trì và và tâm bình đẳng mà các ngài có khả năng biện 
tài thông suốt không hể trở ngại. Các ngài đã thành tựu Lục Ba La 
Mật, các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, 
cũng như giáo pháp phương tiện thiện xảo lợi mình lợi người thảy đều 
đầy đủ. Tuy nhiên, với các ngài, những thành tựu nầy không có nghĩa 
là làm lợi cho chính họ, mà các ngài đã được đến bậc vô sở đắc mà 
không khởi pháp nhẫn (vô sinh pháp nhẫn). Các ngài có khả năng tùy 
thuận diễn nói pháp luân bất thối; khéo hiểu rõ chân tướng vạn pháp, 
thấu biết căn cơ chúng sanh; oai đức bao trùm đại chúng và thành tựu 
pháp vô úy. Các ngài dùng công đức trí tuệ để trau sửa tâm mình, bằng 
cách lấy tướng tốt trang nghiêm thân hình sắc tướng dung nhan bậc 
nhất, vì thế bỏ hẳn tất cả trang sức tốt đẹp trong đời. Danh tiếng các 
ngài cao xa vượt hẳn núi Tu Di. Lòng tin thậm thâm của các ngài bền 
chắc không bị phá vở như kim cương. Pháp bảo của các ngài soi khắp, 
và mưa cam lồ tuôn đổ nơi nơi. Tiếng thuyết pháp của các ngài là 
thậm thâm vi diệu bậc nhất. Các ngài đã thâm nhập lý duyên khởi, dứt 
bỏ các tập khí kiến chấp sai lầm, thoát khỏi nhị biên. Các ngài diễn 
nói các pháp không sợ sệt như sư tử hống, những lời giảng nói như sấm 
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vang. Các ngài không thể bị hạn lượng hạn chế, vì các ngài đã vượt ra 
ngoài sự hạn lượng. Các ngài tự chứa nhóm rất nhiều Pháp Bảo như 
Hải Đạo Sư. Các ngài hiểu rõ nghĩa thậm thâm của các pháp, biết rõ 
hiện trạng qua lại trong các cảnh thú và hành vi tốt xấu trong tâm niệm 
của chúng sanh. Các ngài đã đạt đến trạng thái gần như trí tuệ tự tại vô 
thượng của chư Phật, đã thành đạt thập lực vô úy, và thập bát bất cộng. 
Dù các ngài đã ngăn đóng các cửa nẻo ác thú, các ngài vẫn hiện thân 
trong năm đường hóa độ chúng sanh, làm vị đại y vương khéo trị lành 
các bệnh, tùy theo trường hợp cá nhân mà cho thuốc một cách công 
hiệu. Vì thế mà các ngài đã thành tựu vô lượng công đức, trang 
nghiêm thanh tịnh vô lượng cõi Phật. Chúng sanh nào được nghe danh 
thấy hình đều được lợi ích vì các hành động của các ngài đều không 
uống phí. Vì thế các ngài đều đã thành tựu mọi công đức tuyệt hảo. 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 21 (Thập Hạnh), có mười hạnh Bồ 
Tát mà chư Phật đã tuyên thuyết trong tam thế: hoan hỷ hạnh (làm 
cho chúng sanh hoan hỷ), nhiêu ích hạnh (thường làm lợi lạc cho chúng 
sanh), vô vi nghịch hạnh (hạnh không sân hận với chúng sanh mọi 
loài), vô khuất nhiễu hạnh, vô sĩ loạn hạnh (hạnh tu hành xa lìa sĩ 
loạn), thiện hiện hạnh (hạnh thị hiện là người tốt giáo hóa chúng sanh), 
vô trước hạnh (hạnh không bao giờ chấp trước), nan đắc hạnh (thực 
hành những hạnh khó đạt được), thiện pháp hạnh (hạnh tu hành thiện 
pháp), và chơn thiệt hạnh (hạnh tu hành theo chân lý của Đức Phật). 
Theo kinh Pháp Hoa, có mười Đại Hạnh Của Bồ Tát Phổ Hiền: Nhứt 
giả lễ kỉnh chư Phật. Nhị giả xưng tán Như Lai. Tam giả quảng tu cúng 
dường. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả tùy hỷ công đức. Lục 
giả thỉnh chuyển Pháp Luân. Thất giả thỉnh Phật trụ thế. Bát giả 
thường tùy học Phật. Cửu giả hằng thuận chúng sanh. Thập giả phổ 
giai hồi hướng. Theo lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm 38, 
chư Bồ Tát có mười thứ hạnh giúp họ được đại trí huệ vô thượng của 
chư Như Lai. Thứ nhất là hạnh vì tất cả chúng sanh, vì nhờ đó mà làm 
cho khắp cả được thành thục. Thứ nhì là hạnh cầu tất cả các pháp, vì 
nhờ đó mà tu học tất cả. Thứ ba là hạnh làm tất cả các thiện căn và 
khiến cho chúng tăng trưởng. Thứ tư là hạnh tam muội vì nhờ đó mà 
được nhứt tâm bất loạn. Thứ năm là hạnh thực hành trí huệ vì nhờ đó 
mà không có chỉ là chẳng rõ chẳng biết. Thứ sáu là hạnh tu tập tất cả, 
do đó mà không chi là không tu được. Thứ bảy là hạnh nương nơi tất cả 
Phật sát (Phật độ, Phật quốc), vì thảy đều trang nghiêm. Thứ tám là 
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hạnh tôn trọng và hỗ trợ tất cả thiện hữu tri thức. Thứ chín là hạnh tôn 
kính và cúng dường chư Như Lai. Thứ mười là hạnh tu tập thần thông 
biến hóa, vì nhờ đó mà có thể biến hóa tự tại để hóa độ chúng sanh. 
Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, Đúc Phật đã nhắc 
nhở ngài A Nan về mười hạnh cần thiết của Bồ Tát: Thứ nhất là hoan 
hỷ hạnh: Nết hạnh hoan hỷ tùy thuận mười phương. Đức Phật nói với 
A Nan: “Ông A Nan! Người thiện nam đó thành Phật tử rồi, đầy đủ 
diệu đức của vô lượng Như Lai. Tùy thuận mười phương chúng sanh để 
ban bố đức mầu. Đó gọi là hoan hỷ hạnh. Thứ nhì là nhiêu ích hạnh: 
Nết hạnh làm lợi ích cho tha nhân, hay thường làm việc lợi ích cho tất 
cả chúng sanh. Đức Phật bảo ngài A Nan: “Khôn khéo có thể lợi ích 
tất cả chúng sanh gọi là nhiêu ích hạnh.” Thứ ba là vô sân hận hạnh: 
Nết hạnh không giận hờn; tự giác ngộ cho mình, giác ngộ cho người, 
chẳng trái nghịch. Đức Phật bảo ngài A Nan: “Tự giác, giác tha được 
khỏi chống trái, gọi là vô sân hận hành.” Thứ :⁄ là vô tận hạnh: Nết 
hạnh làm việc lợi tha vô tận (tùy cơ loại của chúng sanh mà hiện cái 
thân mình để cứu độ chúng sanh mãi mãi). Đức Phật bảo ngài A Nan: 
“Xuất sinh chủng nầy, loại khác, cho đến mãi mãi trong tương lai. Bình 
đẳng với ba đời, thông đạt mười phương, gọi là vô tận hạnh.” Thứ năm 
là ly sỉ loạn hạnh: Nết hạnh la khỏi tánh ngu sĩ, rối loạn. Đức Phật 
bảo A Nan: “Tất cả hợp đồng các pháp môn, được không sai lầm gọi là 
ly sĩ loạn hạnh.” Thứ sáu là thiện hiện hạnh: Nết hạnh khéo hiện, nhờ 
rời khỏi tánh ngu si mê loạn mà có thể hiện ra các tướng ở trong đồng 
loại để cứu độ họ. Đức Phật bảo ngài A Nan: “Trong chỗ “đồng' đó, 
hiện ra các “dị.` Mỗi mỗi tướng dị, đều thấy đồng. Đó gọi là thiện hiện 
hành.” Thứ bảy là vô trước hạnh: Nết hạnh không chấp trước, nghĩa là 
ở trong cõi trần mà chẳng bị nhiễm trước. Đức Phật bảo ngài A Nan: 
“Như vậy cho đến mười phương hư không đầy vi trần, trong mỗi vi trần 
hiện mười phương thế giới. Hiện vi trần, hiện thế giới, mà chẳng lưu 
ngại nhau. Đây gọi là vô trước hạnh.” Thứ tám là tôn trọng hạnh: Còn 
gọi là “Nan Đắc Hạnh.” Nết hạnh tôn trọng Bát Nhã. Đức Phật bảo 
ngài A Nan: “Các thứ biến hiện đều là đệ nhất ba la mật đa, đó gọi là 
tôn trọng hành.” Thứ chín là thiện pháp hạnh: Nết hạnh phép lành, đức 
viên dung để làm thành quy tắc của chư Phật mười phương. Đức Phật 
bảo ngài A Nan: “Như vậy viên dung, có thể thành tựu quy tắc của các 
Đức Phật mười phương, đó gọi là thiện pháp hành.” Thứ mười là chơn 
thật hạnh: Nết hạnh chơn thật của vạn hữu đều hiện ra trong giai đoạn 
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nầy. Đức Phật bảo ngài A Nan: “Mỗi mỗi đều thanh tịnh, không mê 
lậu. Nhất chân vô vi, tính bản nhiên. Đó gọi là chân thật hạnh.” 


Practices 0ƒ Bodhisatftvyas 


Bodhisattva practice (Bodhisattva”s practising) according to the 
tradiion of Northern Buddhism. A Bodhisattva must achieve the 
following Bodhisattva”s practices: to vow to devote the mind to bodhi 
(bodhicita), to practise the four immeasurables, to practise the sIx 
Paramitas, and to practise the four all-embracing virtues. According to 
the Vimalakirti Sutra, Bodhisattvas are those who were well known for 
having achieved all the perfections that lead to the great wisdom. They 
had received Instructions from many Buddhas and formed a Dharma- 
protecting citadel. By upholding the right Dharma, they could fearlessly 
give the lion”s roar to teach sentient beings; so theIr names were heard 
1n the ten directions. They were not invited but came to the assembly to 
spread the teaching on the Three Treasures to transmit 1t in perpetuIty. 
They had overcome all demons and defeated heresies; and theIr six 
faculties, karmas of deeds, words and thoughts were pure and clean; 
being free from the (five) hindrances and the (ten) bonds. They had 
realized serenity of mind and had achieved unimpeded liberation. They 
had achieved right concentraion and mental stability, thereby 
acqurring the uninterrupted power of speech. They had achieved all the 
(six) paramitas: charity (dana), discipline (sila), patlence (ksantl), 
devotion (virya), serenify (dhyana) and wIisdom (prajna), as well as the 
expedient method (upaya) of teaching which completely benefit self 
and others. However, to them these realizatlons did not mean any gain 
whatsoever for themselves, so that they were In line with the patlent 
endurance of the uncreate (anutpattika-dharma-ksanti). They were able 
to turn the wheel of the Law that never turns back. Being able to 
Iinterpret the (underlying nature of) phenomena, they knew very well 
the roots (propensities) of all Iiving beings; they surpassed them all and 
realized fearlessness. They had cultivated their minds by means of 
merits and wisdom with which they embellished their physical features 
which were unsurpassable, thus giving up all earthly adornments. TheIr 
fowering reputation exceeded the height of Mount Sumeru. TheIr 
profound faith (n the uncreated) was unbreakable like a diamond. 
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TheIr treasures of the Dharma 1lluminated all lands and rained down 
nectar. Their speeches were profound and unsurpassable. They entered 
deep Into all (worldly) causes, but cut off all heretical views for they 
were already free from all dualities and had rooted out all (previous) 
habits. They were fearless and gave the lion”s roar to proclaim the 
Dharma, theIr voices being like thunder. 'They could not be gauged for 
they were beyond all measures. They had amassed all treasures of the 
Dharma and acted like (skillful) seafaring pilots. They were well 
versed ¡n the profound meaninss of all Dharmas. They knew very well 
the mental states of all living beings and their comings and øoings 
(within the realms of existence). They had reached the state near the 
unsurpassed sovereign wisdom of all Buddhas, having acquired the ten 
Íearless powers (dasabala) giving complete knowledge and the 
eighteen different characteristics (of a Buddha as compared with 
Bodhisattvas (avenikadharma). Although they were free from (rebrrth 
1n) evil existences, they appeared In five mortal realms as royal 
physicians to cure all ailments, prescribing the ripht medicine In each 
individual case, thereby winning counfless merits to embellish 
countless Buddha lands. Each living being derived great benefit from 
seeing and hearing them, for their deeds were not In vain. Thus they 
had achieved all excellent merits. 

According to the Flower Adornment Sufra Chapter 2l (Ten 
Practices), there are ten kinds oƒ pracHices, which are expounded by 
the Buddhas of past, present and future: the practice of giving Joy, 
beneficlal practice, pracice of nonopposition, practice of 
indomitabilty, pracice of  nonconfusion, pracice of good 
manifesfation, practice of nonattachment, practice of that which 1s 
difficult to atfain, practice of good teachings, and practice of truth. 
According to the Lotus Suftra, there qre ten practices 0ƒ respecfs 0ƒ 
Samantabhadra Bodhisaffva: First, worship and respect all Buddhas. 
Second, praise the Thus Come Ones. 7hrđ, make abundant offerinss. 
Fourth, repent misdeeds and hindrances. #7ƒ?h, reJoyce at others' 
merits and virtues. Š5/x/h, request the Buddha to turn the Dharma 
Wheel. Sevenrh, request the Buddha to remain ¡n the world. Eighíh, 
follow the teachings of the Buddha at all times. Minh, accommodate 
and benefit all sentient beings. 7Teníh, transfer merits and virtues 
universally. According to the Buddha im The Flower Adornment Suira, 
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Chapter 38, Great Enliphtening Beings have ten kimds gƑ pracfice 
which help them attain the practice of the unexcelled knowledge and 
wisdom of Buddhas. The ƒfirsf pracfice 1s the practice dealing with all 
senfient beings, to develop them all to maturity. 7£ second pracfice 1S 
the practice seeking all truths, to learn them all. The thirđ pracfice 1S 
the practice of all roots of goodness, to cause them all to grow. 7he 
ƒourth pracfice 1s the practice of alÏ concentration, to be single-minded, 
without distraction. 7he fiƒfth pracfice 1s the practice of all knowledge, 
to know everything. The sixth pracfice 1s the practice of all cultivations, 
to be able to cultivate them all. The seventh pracfice 1s the practice 
dealing with all Buddha-lands, to adorn them all. The eighth pracfice 1S 
the practice dealing with all good companions, respecting and 
supporting them. 7h ninth pracfice 1s the practice dealing with all 
Buddhas, honoring and serving them. The fenth pracfice 1s the practice 
of all supernatural powers, to be able to transform anywhere, anytIime 
to help sentient beings. 

In the Surangama Sufra, the Buddha renminded Ananda about the 
ten necessary qctiviHies, or pracfices 0Ƒa Bodhisattva: The first pracftice 
is the conduct oƒ happiness: The practice of Joyful service, or ø1ving 
Joy. The Buddha told Ananda: “Anandal After these good men have 
become sons of the Buddha, they are replete with the limitlessly many 
wonderful virtues of the Thus Come Ones, and they comply and accord 
with beings throughout the ten directions. This 1s called the conduct of 
happiness.” 7£ second pracHce is the conduct oƒ benefitting: The 
practice of beneficial service, or beneficial practice. The Buddha told 
Ananda: “Being well able to accommodate all living beings 1s called 
the conduct of benefitting.” The thirđd practice ¡is the conduct oŸ non- 
opposifion. The practice of never resenting, or non-opposition. The 
Buddha told Ananda: “Enlightening oneself and enlightening others 
without putting forth any resistence Is called the conduct of non- 
opposition.” The ƒfourth practlice is the conduct oƒ endlessness: The 
practice of indomitability, or without limit in helping others. The 
Buddha told Ananda: “To undergo birth In various forms continuously 
to the bounds of the future, equally throughout the three perlods of 
time and pervading the ten directions 1s called the conduct of 
endlessness.” The fifth practice is the conduct oƒ freedom from deluded 
conƒusion: The practice of nonconfusion. The Buddha told Ananda: 
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“When everything 1s equally In accord, one never makes mistakes 
among the varlous dharma doors. Thịs 1s called the conduct of freedom 
from deluded confusion.” The sixíh pracHce is the conduct oƒ 
wholesome manijfestafion: The practice of good manifestation, or 
appearing In any form at wIll to save sentlent beings. The Buddha told 
Ananda: “hen within what is Identical, myriad differences appear; the 
characteristilcs of every difference are seen, one and all, in identity. 
Thịs 1s called the conduct of wholesome manifestation.” The seventh 
practlice is the conduct oƒƑ noneafachmemr The pracice oŸ 
nonattachment, or unimpeded practice. The Buddha told Ananda: “This 
continues until it includes all the dust motes that fill up empty space 
throughout the ten directions. In each and every mote of dust there 
appear the worlds of the ten directions. And yet the appearance of 
worlds do not Interfere with one another. Thịs 1s called the conduct of 
non-attachment.” The eighth practice is the conduct oƒ venerafion: The 
practice of exalting the paramitas amongst all beIngs, or the practice of 
that which 1s difficult to attain. The Buddha told Ananda: “Everything 
that appears before one 1s the foremost paramita. This is called the 
conduct of veneration.” The ninth practice is the conduct oƒ wholesome 
Dharma: The practice of good teaching, or perfecting the Buddha-law 
by complete virtue. The Buddha told Ananda: “With such perfect 
fusion, one can model oneself after all the Buddhas of the ten 
directions. This 1s called the conduct of wholesome dharma.” The fenth 
practice ¡is the conduct oƒ true actualify: The practice of truth, or 
manifest in all things the pure, final and true reality. The Buddha told 
Ananda: ““Fo then be pure and without outflows in each and every way 
1s the primary truth, which 1s unconditioned, the essence of the nature. 
Thịs 1s called the conduct oŸ true actuality.” 
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Phụ Lục E 
Appendix E 


Bồ Tát Nguyện 


Theo Nghiên Cứu Kinh Lăng Già của Thiền Sư D.T. Suzuki, theo 
trí tuệ siêu việt các Bồ Tát biết rằng chân lý Bồ Tát vượt khỏi mọi sự 
định tính và không hề chịu bất cứ hình thức miêu tả nào, nhưng vì tâm 
các ngài đầy từ bi đối với tất cả chúng sanh, là những kẻ không thể 
nào bước ra khỏi vùng nước xoáy của hữu và phi hữu, nên các ngài 
hướng những nguyện ước mãnh liệt của các ngài đến sự cứu độ và giải 
thoát chúng sanh. Trái tim của chính ngài thì thoát khổi những chấp 
trước như những kẻ chưa chứng ngộ thường tôn giữ, mà lại cảm thấy 
kiên định vì trí tuệ cùa các ngài đã không phá diệt điều nầy, và từ đó 
mà có các bổn nguyện, các phương tiện thiện xảo và các Hóa Thân 
của các ngài. Nhưng tất cả những gì mà các ngài làm để làm chín muỗi 
tất cả mọi chúng sanh để đáp ứng yêu cầu của họ và cũng giống như 
ánh trăng trong nước, các ngài hiện ra đủ mọi hình tướng mà thuyết 
pháp. Hoạt động của các ngài thuật ngữ Đại Thừa gọi là Vô Công 
Dụng Hạnh, nghĩa là những hành động không dụng công, không tác 
động, không mục đích. Khi vị Bồ Tát nhập vào địa thứ nhất gọi là 
Hoan Hỷ Địa, trong sự nghiệp tu tập tâm linh, ngài phát ra mười lời 
nguyện bao trùm toàn bộ vũ trụ, trải rộng tới cuối chỗ không gian, đạt 
đến tận cùng của thời gian, hết tất cả các kiếp và vẫn vận hành không 
gián đoạn khi có Đức Phật xuất hiện. 

Nguyện thứ nhất là tôn kính và phụng sự hết thầy chư Phật, một vị 
và tất cả, không trừ ra vị nào. Nguyện thứ hai là mãi mãi hộ trì giáo 
pháp của chư Phật. Nguyện thứ ba là có mặt khi mỗi Đức Phật xuất 
hiện, dù bất cứ ở đâu hay bất cứ lúc nào. Nguyện fhứ : là thực hành 
Bồ Tát hạnh là rộng lớn vô lượng, vô tận, vượt khỏi mọi ô nhiễm, và 
mở rộng các ba la mật hay đức hạnh toàn hảo đến tất cả chúng sanh. 
Nguyện thứ năm là đưa chúng sanh bằng những lời lẽ dễ hiểu nhất để 
đến với giáo lý của chư Phật khiến họ có thể tìm thấy chỗ an trú tối 
hậu trong trí tuệ của các bậc toàn trí. Wguyện thứ sáu là có một nhận 
thức tự nội về vũ trụ rộng rãi và vô tận trong tất cả các mọi khía cạnh 
phức tạp của nó. Nguyện rhứ bảy là thể hội mối tương quan hỗ tương 
xâm nhập chặt chẻ của một và tất cả, của tất cả và một, và làm cho 
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mọi quốc độ của chúng sanh thanh khiết như một quốc độ của Phật. 
Nguyện thứ tám là kết hợp với hết thảy chư Bồ Tát trong sự nhất thể 
của ý định, trở nên thân thiết với phẩm chất, sự hiểu biết và điều kiện 
tâm linh của chư Như Lai, khiến cho vị Bồ tát có thể nhập vào mỌọi giới 
chúng sanh mà thành tựu Đại Thừa, là giáo pháp vượt khỏi mọi tư 
nghì. Wguyện thứ chín là xoay bánh xe bất thối chuyển mà từ đó thực 
hiện công việc phổ độ của mình bằng cách tự làm cho mình giống như 
vị đại y sư hay như viên ngọc Mani. Nguyện thứ mười là thể chứng sự 
chứng ngộ tối thượng trong mọi thế giới bằng cách vượt qua các Bồ 
Tát địa và thành tựu các nguyện ước của mọi chúng sanh bằng một 
tiếng nói, và trong khi tỏ hiện mình ở trong Niết Bàn, vẫn không ngừng 
thực hiện các mục đích của quả vị Bồ Tát. 


Vows 0ƒ Bodhisaffvas 


According to The Studies in The Lankavatara Sutra, wriftten by Zen 
Master D.T. Suzuki, according to his transcendental Insight Into the 
truth of things, the Bodhisattva knows that 1t 1s beyond all eradicates 
and not at all subJect to any form of description, but his heart full of 
compassion and love for all beings who are unable to step out of the 
dualistic whirlpools of “becoming” or not becoming,” he directs his 
vows ftowards their salvation and emancipation. His own heart 1s Íree 
Ílom such attachments as are ordinanly cherished by the 
unemancipated, but that which feels persists, for his Insight has not 
destroyed this, and hence his Purvapranidhana, his Upayakausalya, his 
Nirmanakaya. Yet all that he does for the maturifty of all beings In 
response to their needs, 1s like the moon reflection in water, showing 
himself in all forms and appearances he preaches to them on the 
Dharma. His activity 1s what 1s in Mahayana phraseology called 
“Anabhogacarya,”"” deeds that are effortless, effectless, and 
purposeless. When the Bodhisattva enters upon the first stage called 
Joy or Pramudita, 1n the career of his spiritual discipline, he makes the 
following solemn vows, ten in number, which, flowing out of his most 
earnest determined wIll, are as all-inclusive as the whole unIverse, 
extending to the extremity of space 1tself, reaching the end of time, 
exhaustng all the number of kalpas or ages, and functioning 
uninterruptedly as long as there 1s the appearance of a Buddha. 
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The firsf wow 1s to honour and serve all the Buddhas, one and all 
without a sinple exception. 7h second vow 1S to work for the 
preservation and perpetuation of the teaching of all the Buddhas. The 
third vow 1s to be present at the appearance of each Buddha, wherever 
and whenever 1t may be. The ƒfourfh vow 1s to practice the proper 
conduct of Bodhisatvahood which 1s wide and measureless, 
1mperishable and free from Impurities, and to extend the Virtues of 
Perfection (paramitas) towards all beings. The ƒfiƒffh vow 1s to Induce all 
beings In the most comprehensive sense of the term to turn to the 
teaching of the Buddhas so that they may find their final abode of 
peace in the wisdom of the all-wise ones. 7T he sixfh vow 1s to have an 
Inner perception of the universe, wide and Iinexhaustible, In all is 
possible multitudinousness. 7£ sevenfh vow 1S to realize the most 
closely Iinterpenetrating relatlonship of each and all, of all and each, 
and to make everyland of beings Iimmaculate as a Buddha-land. 7h 
eighth vow 1s to be united with all the Bodhisatfvas in oneness of 
Intention, to become ¡intimately acquainted with the dignity, 
understanding, and psychic condition of the Tathagatas, so that the 
Bodhisattva can enter any socilety of beings and accomplish the 
Mahayana which 1s beyond thought. 7£ minth vow 1s to evolve the 
never-receding wheel whereby to carry out his work of universal 
salvation, by making himself like unto the great lord of medicine or 
wish-fulfilling gem. The feníh vow 1s to realize the great supreme 
enlightenment In all the worlds, by going through the stages of 
Buddhahood, and fulfilling the wishes of all beings with one voice, and 
while showing himself to be In Nirvana, not to cease from practicing 
the obJects of Bodhisattvahood. 
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Phụ Lục F 
Appendix F 


Bồ Tát Lực 


Trong Phật giáo Đại Thừa, lực là Ba La Mật thứ tám trong mười 
Ba La Mật mà một vị Bồ Tát phải tu tập trên đường đi đến Phật quả. 
Lực Ba La Mật được phát triển ở địa thứ tám của Bồ Tát Địa. Ngoài 
ra, có mười lực mà người ta nói là duy nhất để giác ngộ thành Phật: 1) 
biết cái gì có thể và cái gì không thể, hoặc cái gì đúng, cái gì sai; 2) 
lực biết báo chướng trong tam thế (quá khứ, hiện tại, và vị lai); 3) lực 
biết tất cả định lực, giải thoát và thành tựu; 4) lực biết tất cả căn tánh 
của chúng sanh; 5) lực biết được sự hiểu biết của chúng sanh; 6) lực 
biết hết các cảnh giới của chúng sanh; 7) lực biết hết phần hành hữu 
lậu của lục đạo và biết luôn cả niết bàn; 8) lực biết tất cả các trụ xứ 
của các đời quá khứ; 9) lực biết sanh tử; 10) lực biết các lậu hoặc đã bị 
đoạn tận. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, chư Bồ Tát có mười thứ 
lực. Thứ nhất là sức dũng kiện, vì điều phục thế gian. Thứ nhì là sức 
tỉnh tấn, vì hằng chẳng thối chuyển. 7 ba là sức vô trước, vì lìa các 
cấu nhiễm. Th/ í⁄ là sức tịch tịnh, vì không tranh luận nơi tất cả pháp. 
Thứ năm là sức nghịch thuận, vì nơi tất cả pháp tâm tự tại. 7hứ sáu là 
sức pháp tánh, vì trong các nghĩa được tự tại. 7h bảy là sức vô ngại, vì 
trí huệ quảng đại. Thứ ám lá sức vô úy, vì khéo thuyết pháp. Thứ chín 
là sức biện tài, vì khéo thọ trì các pháp. Thứ mười là sức khai thị, vì trí 
huệ vô biên. 


Powers 0ƒ Bodhisatfvas 


In Mahayana Buddhism, 1t 1s the eighth “perfection” (paramita) of 
the tenfold list of perfections that a Bodhisattva cultivates on the path 
to Buddhahood. It is developed on the eipghth Bodhisattva level 
(bhumn). Besides, there 1s also a tenfold list of qualities that in both 
Theravada Buddhism and Mahayana are said to be unique to fully 
awakened Buddhas (Samyak-Sambuddha): 1) power of knowledge of 
what 1s possible and what 1s ImpossIble or the power to distinguish right 
Ílom wrong (sthanasthana-jnana-bala) power of knowledge of 
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retributions of actions or the power of knowing karmic retributions 
throughout the three perlods of time (karma-vipaka-jnana-bala); 3) 
power of knowledge of the concenfrations, eight stages of liberatlons, 
meditative absorptions, and attainments (dhyana-vimoksa-samadhi- 
samapatfI-Jnana-bala); 4) power of knowledge of the relative qualities 
of beings or the power of complete knowledge of the powers and 
faculles of all beings (indrya-parapara-jnana-bala); 5) power of 
knowledge of the various Intentions of beings or the power of complete 
knowledge of the desires or moral direction of every being 
(nanadhimukti-Jjnana-bala); 6) power of knowledge of the varlous 
states of beings or the power of knowing the sfates of others 
(nanadhatu-jnana-bala); 7) power of knowledge of the ways In which 
beings go everywhere withn cyclc existence and nirvana 
(sarvatragamini-prafIpaJJnana-bala); 8) power of knowledge of former 
abodes (purva-nivasa-jnana-bala); 9) power of knowledge of death 
and rebirth (cyutyu-papada-Jnana-bala); 10) power of knowledge that 
the defilements have been extinguished (asrava-jnana-bala). According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 27, Bodhisattvas have ten 
kinds of power. #¡zsí, the power of courageous strength, because they 
tame worldlings. Second, the power of energy because they never 
backslide. 7rđ, the power of nonattachment, because they get rid of 
defiling obsesslons. Fouríh, the power of silent calm, because they 
have no disputes about anything. #7, the power to oppose or 
conform, because they are free In the midst of all things. S¡xíh, the 
power of the nature of things, because they attain mastery of all truths. 
Seventh, the power of nonobstruction, because their knowledge and 
wisdom 1s Immensely vast. #¡øhíh, the power of fearlessness, because 
they can explain all truths. Minh, the power of intellect, because they 
can hold all truths. 7Teníh, the power of revelation, because the1r 
knowledge and wisdom 1s boundless. 
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Phụ Lục G 
Appendix G 


Hai Loại Bồ Tát 


Chư Phật và chư Bồ Tát (tại gia lẫn xuất gia) lấy đại bi làm sự 
nghiệp. Vậy người đã phát tâm Bồ Đề, nếu muốn cứu độ chúng sanh, 
chỉ nên nguyện sanh trong ba cõi, ở nơi đời ngũ trược, vào ba đường ác 
mà cứu khổ cho chúng hữu tình. Nếu đã phát tâm tu theo Phật mà lại 
xa rời chúng sanh, tự sống riêng một cuộc đời an ổn, e rằng thiếu lòng 
từ bi, chuyên lo tự lợi và trái với đạo Bồ Đề. Theo Đại Sư Trí Giả và 
Thiên Như trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có hai hạng Bồ 
Tát. Thứ nhất là bậc chưa chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn và hàng phàm 
phu mới phát tâm Bồ Tát: Những vị nầy cần phải thường không rời 
Phật mới có cơ thành tựu được nhẫn lực và có thể ở trong ba cõi, vào 
nơi đời ác để cứu độ chúng sanh. Cho nên Đại trí Độ Luận nói: “Hạng 
phàm phu còn đủ mọi sự ràng buộc, dù có lòng đại bi, nhưng vội muốn 
sanh trong đời ác để cứu độ chúng hữu tình khổ não, đó là điều không 
hợp lý. Tại sao thế? Vì trong cõi đời ác trược, nghiệp phiền não mạnh 
mẽ. Khi ấy mình đã không có nhẫn lực, tức tâm sẽ tùy cảnh mà 
chuyển, rồi bị sắc, thanh, danh, lợi trói buộc, sanh ra đủ nghiệp tham, 
sân, si. Chừng đó tự cứu đã không xong, nói chi là cứu độ chúng sanh? 
Giả sử được sanh trong cõi người thì cảnh xấu ác, kẻ tà ngoại dẫy đầy, 
người chánh chơn khó gặp, cho nên Phật pháp không dễ gì được nghe, 
Thánh đạo không dễ gì chứng được. Nếu là người do nhân bố thí, trì 
giới hay tu phước mà được làm bậc quyền quý, mấy ai không mê đắm 
cảnh giàu sang, buông lung trong trường dục lạc? Lúc đó dù có bậc 
thiện tri thức khuyên bảo, họ cũng không chịu tin làm theo, lại vì muốn 
thỏa mãn lòng tham dục của mình, nương quyền cậy thế sẵn có, gây ra 
thêm nhiều tội nghiệp. Đến khi chết rồi, bị đọa vào tam đồ trải qua vô 
lượng kiếp, khi khỏi tam đồ dầu có sanh được làm người cũng phải thọ 
thân bần tiện; nếu không gặp thiện tri thức lại mê lầm gây thêm tội ác 
thì lại bị đọa nữa. Từ trước đến nay chúng sanh luân hồi đều ở trong 
tình trạng ấy. Vì thế mà Kinh Duy Ma nói: “Chính bịnh của mình còn 
không tự cứu được, đầu có thể cứu được bịnh cho kẻ khác.” Luận Đại 
Trí Độ cũng nói: “Ví như hai người, mỗi kẻ đều có thân nhân bị nước 
lôi cuốn, một người tánh gấp nhảy ngay xuống nước để cứu vớt, nhưng 
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vì thiếu khả năng và phương tiện nên cả hai đều bị đắm chìm.” Bậc Bồ 
Tát mới phát tâm vì chưa đủ nhẫn lực nên chẳng những không cứu 
được chúng sanh, mà còn hại đến chính bản thân mình. Thế nên Đại 
Trí Độ Luận dạy tiếp: “Bồ Tát sơ tâm như trẻ thơ không nên rời mẹ, 
nếu rời mẹ thì hoặc rơi vào hầm giếng, té xuống sông đầm, hoặc đói 
khát mà chết. Lại như chim non chưa đủ lông cánh, chỉ có thể nhảy 
chuyển theo cành cây; đợi chừng nào lông cánh đây đủ, mới có thể 
bay xa, thong thả vô ngại. Phàm phu không nhẫn lực; chỉ nên chuyên 
niệm Phật A Di Đà cho được nhất tâm, đợi khi tịnh nghiệp thành tựu, 
lúc lâm chung sẽ được Phật tiếp dẫn vãng sanh, quyết định không nghi. 
Khi thấy Đức Phật A Di Đà và chứng quả Vô Sanh rồi, chừng ấy sẽ cỡi 
thuyền Pháp Nhẫn vào biển luân hồi cứu vớt chúng sanh, mặc ý làm 
vô biên Phật sự.” Thứ nhì là bậc tu Bồ Tát đạo đã lâu, đã chứng được 
Vô Sanh Pháp Nhẫn: Bậc nầy có thể nguyện sanh trong đời ác để cứu 
độ chúng sanh mà không sợ cùng chúng sanh đắm chìm trong biển 
sanh tử luân hồi. Luận Đại Trí Độ dạy: “Bậc Bồ Tát đã chứng Vô Sanh 
Nhẫn cũng ví như người có thân nhân bị nước lôi cuốn, mà có đủ đầy 
khả năng và phương tiện, người ấy tỉnh sáng lấy thuyền bơi ra cứu, nên 
cả hai đều không bị nạn trầm nịch.” 


Two Kimds oƒ Bodhisattras 


Great Compassion 1s the life calling of Buddhas and Bodhisattvas 
(both lay and monastic Bodhisattvas). Thus, those who have developed 
the Bodhi Mind, wishing to rescue and ferry other sentient beings 
across, should simply vow to be reborn In the Triple Realm, among the 
five turbidities and the three evil paths. If we abandon sentient beings 
to lead a selfish le of trangullity, we lack compassion. A 
preoccupaton with egoisic needs conftrary to the path of 
enlightenment. According to Masters Chih-[ and T'ien-Ju in The Pure 
Land Buddhism, there are two types of Bodhisattvas. Fiữsi, 
Bodhisafvas who have not affained the Tolerance 0ƒ Non-Bith, as 
well as ordinary people who have just developed the Bodhi Mind: If 
these Bodhisattvas aspIire to perfect that Tolerance and enter the evil 
le of the Triple Realm to save sentient beings, they should always 
remain close to the Buddhas and Good Advisors. The Perfection of 
Wisdom Treatise states: “lt 1s unwise for human beings who are still 
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bound by all kinds of afflictions, even If they possess a great 
compassionate Mind, to seek a premature rebirth In this evil realm to 
rescue sentient beings. Why 1s this so? It 1s because this evil, defiled 
world, afflictions are powerful and widespread. Those who lack the 
power of Tolerance of Non-Birth are bound to be swayed by external 
circumsfances. They then become slaves to form and sound, fame and 
fortune, with the resulting karma of greed, anger and delusion. Once 
this occurs, they cannot even save themselves, how can they save 
others?” If, for example, they are born 1n the human realm, In this evil 
environment full of non-believers and externalists, 1t 1s difficult to 
encounter genuine sages. Therefore, It 1s not easy to hear the Buddha 
Dharma nor achieve the goals of the sages. Of those who planted the 
seeds of generosity, morality and blessings In previous lives and are 
thus now enJoying power and fame, how many are not Infatuated with 
a le of wealth and honor, allowing In endless greed and lust? 
Therefore, even when they are counselled by enlightened teachers, 
they do not believe them nor act accordingly. Moreover, to satIsfy theIr 
passlons, they take advantage of their existing power and influence, 
creating a great deal of bad karma. Thus, when theIr present life comes 
to an end, they descend upon the three evil paths for countless eons. 
After that, they are reborn as humans of low soclal and economic 
status. If they do not then meet good spiritual advisors, they will 
contfinue to be deluded , creating more bad karma and descending once 
again Into the lower more realms. From time Immemorial, sentient 
beings caught In the cycles of Birth and Death have been in this 
predicament. The Vimalakirti Sutra also sfates: “ÏIf you cannot even 
cure your own Illness, how can you cure the illnesses of others?” The 
Perfection of Wisdom Treatise further states: “lake the case of two 
persons, each of whom watches a relative drowning In the river. The 
first person, acting on Impulse, hastily Jumps 1nto the water. However, 
because he lacks capabilities and the necessary means, In the end, both 
of them drown.” Thus newly aspiring Bodhisattvas are like the first 
individual, who still lacks the power of Tolerance of Non-Birth and 
cannot save sentient beings. The Perfection of Wisdom 'Treatise further 
teaches: “This 1s not unlike a young child he should not leave his 
mother, lest he fall Iinto a well, drown 1n the river or die of starvation; 
or a young bird whose wings are not fully developed. It must bide 1ts 


414 


time, hopping from branch to branch, until it can fly afar, leisurely and 
unimpeded. In the same manner, ordinary people who lack the 
Tolerance of Non-Birth should limit themselves to Buddha Recitation, 
to achieve one-pointedness of Mind. Once that goal 1s reached, at the 
time of death, they will certainly be reborn In the Pure Land. Having 
seen Amitabha Buddha and reached the Tolerance of Non-Birth, they 
can steer the boat of that Tolerance Into the sea of Birth and Death, to 
Íferry sentient beings across and accomplish countless Buddha deeds at 
wWIll”” Second, those who have ƒollowed the Bodhisattvra path for a long 
từìme and qftained the Tolerance gƒ Non-Birth or insight imío the non- 
0rigination 0ƒ phenomena: These Bodhisattvas can vow to be reborn In 
this evil realm to rescue sentient beings without fear of being drown In 
the sea of Birth and Death with sentient beings. The Perfection of 
Wisdom Treatise states: “Iake the case of the person who watches a 
relative drowning In the river, a person, more Intelligent and 
resourceful, hurries off to fetch a boat and sails to rescue his relative. 
Thus both persons escape drowning. This 1s similar to the case 0Ý a 
Bodhisattva who has attained Tolerance of Non-Birth, has adequate 
sKills and means to save sentient beings.” 
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Phụ Lục H 
Appendix H 


Bồ Tát Hạnh Và Chúng Sanh Hạnh 


Hai chữ “Nhân Quả” chẳng những chúng sanh không thể thoát 
khỏi mà ngay cả chư Bồ Tát và những vị Phật (trước khi đắc quả) cũng 
không thể chạy ra ngoài được. Chỉ vì Bổ Tát nhìn xa thấy rộng nên 
Ngài chẳng tạo nhân ác, do vậy thụ hưởng được quả khoái lạc. Trong 
khi chúng sanh nhãn quang thiển cận, chỉ biết thấy những việc trước 
mắt nên luôn làm những điều xấu ác; bởi thế mới thọ quả báo đau 
khổ. Bồ Tát vì sợ quả ác về sau, cho nên chẳng những tránh gieo ác 
nhân trong hiện tại, mà còn tinh tấn tu hành cho nghiệp chướng chóng 
tiêu trừ, đầy đủ công đức để cuối cùng đạt thành Phật quả. Còn chúng 
sanh vì vô minh che mờ tâm tánh nên tranh nhau gây tạo lấy ác nhân, 
vì thế mà phải bị nhận lấy ác quả. Trong khi chịu quả, lại không biết 
ăn năn sám hối, nên chẳng những sanh tâm oán trách trời người, mà lại 
còn gây tạo thêm nhiều điều ác độc khác nữa để chống đối. Vì thế cho 
nên oan oan tương báo mãi không thôi. 


Bodhisaftyas°Conducts and Living Beings? Conducts 


The two words of “Cause and Effect”, not only living beings who 
cannot escape them (cause and effecf); even the Buddhas (before 
becoming enliphtened) and Bodhisattvas cannot avoid them either. 
However, because Bodhisattvas have far-ranging vision, they avoid 
creating bad causes and only receive Joyful rewards. Living beings, on 
the other hand, are very short-siphted. Seeing only what 1s In front of 
them, they often plant evil causes, and so they must often suffer the 
bitter retributon. Because the Bodhisatvas are afraid of bad 
consequences In the future, not only they avoid planting evil-causes or 
evil karma In the present, but they also diligently cultivate to gradually 
diminish their karmic obstructions; at the same time to accumulate theIr 
virtues and merifs, and ultimately to attain Buddhahood. However, 
senftlent beings complete constantly to gather evil-causes; therefore, 
they must suffer evil effect. When ending the effect of their actlons, 
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they are not remorseful or willing to repent. Not only do they blame 
Heaven and other people, but they continue to create more evil karma 
1n opposition and retaliation. Therefore, enemies and vengeance will 
confinue to exIst forever 1n this vicIous cyc]Ìe. 
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Phụ Lục I 
Appendix I 


Tứ Thánh Hành 


Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn Thánh 
chẳng: 1) Bằng lòng mặc đồ bá nạp từ vải rách. Ở đây vị Tỳ Kheo tự 
bằng lòng với bất cứ loại y nào, tán thán sự bằng lòng với bất cứ loại y 
nào, không cố ý tìm cầu y một cách không xứng đáng, không buồn áo 
não nếu không được y; nhưng khi được y vị nầy không nhiễm trước, 
không say mê, không có phạm tội, vị nầy dùng y, thấy các nguy hiểm 
và biết rõ sự giải thoát. Vì tự bằng lòng với bất cứ loại y nào nên vị ấy 
không khen mình chê người. Ở đây vị nầy khéo léo, tinh cần, tỉnh giác, 
chánh niệm. Vị Tỳ Kheo nầy được gọi là một vị đã trung thành với 
Thánh chủng theo truyền thống nguyên thủy quá khứ. 2) Bằng lòng với 
đồ khất thực nhận được. 3) Bằng lòng ngồi dưới gốc cây hay một 
phòng xá cũ kỹ. 4) Hoàn toàn buông bỏ thế sự. 


The Four Holy Ways 


According to the Sangii Sutta in the Long Discourses oƑ the 
Buddha, there are the ƒour holy ways: Ì) Wearing rags from dust-heaps: 
Here a monk 1s content with any old robe, praises such contentment, 
and does not try to obtain robes Improperly or unsuitably. He does not 
worry 1ƒ he does not get a robe, and 1f he does, he 1s not full of greedy, 
blind desire, but makes use of it, aware of such dangers and wIsely 
awWare Of Ifs true purpose. Nor 1s he conceited about being thus content 
with any old robe, and he does not disparage others. And one who 1s 
thus skilful, not lax, clearly aware and mindful, is known as a monk 
who 1s frue to the ancIent, original Ariyan lineage. 2) À monk 1s content 
with any alms-food he may get (similar as In 1). 3) A monk 1s content 
with any old lodging-place or sitting under trees (similar as in 1). 4) 
Entire withdrawal from the world or fond of abandoning (similar as In 


1). 
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Phụ Lục J 
Appendix J 


Bốn Loại Chúng Sanh 


Sau khi Đức Phật đạt được giác ngộ và xem xét có nên hay không 
nên giảng pháp, ngài nhận ra rằng chúng sanh có bốn loại: loại hiểu 
nhanh, chỉ cần giải thích ngắn về giáo pháp; loại cần giảng giải dong 
đài; loại đạt được giác ngộ qua được hướng dẫn thực hành; và loại chỉ 
cần khẩu giảng ngắn là đủ để giác ngộ. Lại có bốn loại chúng sanh 
khác, bao gồm cả loài hữu tình và vô tình: loài bay, loài bơi, loài đi 
bằng chân và thảo mộc. Tất cả những loài có máu và thở bằng phổi 
đều gọi là “thú”, trong khi đó thảo mộc bao gồm, cổ cây, và các loài 
cây trổ bông. Bốn loại chúng sanh này từ đâu tới? Nguyên thủy của 
chúng là đâu? Theo Phật giáo, nguyên thủy của nhất thiết chúng sanh 
là Phật Tánh. Nếu không có Phật Tánh, mọi thứ đều triệt tiêu. Phật 
tánh là thứ duy nhất đã lưu truyền qua hàng ngàn thế hệ mà không bị 
tiêu diệt. Từ Phật tánh phát khởi các chúng sanh Bồ Tát, Thanh Văn, 
chư Thiên, A Tu La, con người, thú vật, ngạ quỷ và địa ngục. Đây là 
những chúng sanh trong mười pháp giới, và mười pháp giới chưa từng 
tách rời ra khỏi tâm này. Nhất niệm duy tâm cũng là hạt giống của 
Phật Tánh. Nhất chân niệm là một tên gọi khác của Phật Tánh. 


Four Categories 0ƒ Senfient Beings 


After the Buddha attained awakening and was considering whether 
or not to teach the Dharma, he perceived that there were ƒowr kinds oƒ 
being: those oŸ swIft understanding and would gain awakening after a 
short explanation of the Dharma; those would gain awakening only 
after a lenghty explanation; those who would gain awakening only 
after being led throuph the practice; and those would gain awakening 
only a short verbal understanding of the Dharma. There are ƒour other 
kimds goƒ beings, imcluding lving and non-lving beings: flying, 
swimming, walking, and plants. Those with blood and breath are called 
animals, and plants refer to all kinds of grasses, trees, and flower- 
plants. Where do all those four kinds of beings come from? What 1s 
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therr origin? According to Buddhism, their origin 1s the Buddha-nature. 
If there was no Buddha-nature, everything would be annihilated. The 
Buddha-nature is the only thing that passes through ten thousand 
generations and all time without being destroyed. From the Buddha- 
nature come Bodhisattvas, Hearers (Enlightened to Conditions), gods, 
asuras, people, animals, ghosts, and hell-beings. Those are beings of 
the ten dharma realms, and the ten dharma realms are not apart from a 
single thought of the mind. This single thought of the mind 1s Just the 
seed of the Buddha-nature. One true-thoupht 1s Just another name for 
the Buddha-nature. 
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Phụ Lục K 
Appendix K 


Chúng Sanh Năm Bậc 


Theo Kinh Lăng Già, về quan điểm tôn giáo, có năm bậc hay năm 
đẳng cấp chúng sanh. Thứ nhất là những chúng sanh thuộc hàng 
Thanh Văn: Các chúng sanh thuộc hàng Thanh Văn được chứng ngộ 
khi nghe được những học thuyết về các Uẩn, Giới, Xứ, nhưng lại không 
đặc biệt lưu tâm đến lý nhân quả; các ngài đã giải thoát đuợc sự trói 
buộc của các phiền não nhưng vẫn chưa đoạn diệt được tập khí của 
mình. Họ đạt được sự thể chứng Niết Bàn, và an trú trong trạng thái 
ấy, họ tuyên bố rằng họ đã chấm dứt sự hiện hữu, đạt được đời sống 
phạm hạnh, tất cả những gì cần phải làm đã được làm, họ sẽ không 
còn tái sinh nữa. Những vị nầy đã đạt được tuệ kiến về sự phi hiện hữu 
của “ngã thể” trong một con người, nhưng vẫn chưa thấy được sự phi 
hiện hữu trong các sự vật. Những nhà lãnh đạo triết học nào tin vào 
một đấng sáng tạo hay tin vào “linh hồn” cũng có thể được xếp vào 
đẳng cấp nây. Thứ nhì là những chúng sanh thuộc hàng Bích Chỉ 
Phật: Đẳng cấp Bích Chi Phật bao gồm những vị hết sức lưu tâm đến 
những øì dẫn họ đến sự thể chứng quả vị Bích Chi Phật. Họ lui vào 
sống độc cư và không dính dáng gì đến các sự việc trên dời nầy. Khi 
họ nghe nói rằng Đức Phật hiện thân ra thành nhiều hình tướng khác 
nhau, khi thì nhiều thân, khi thì một thân, thi triển thần thông thì họ 
nghĩ rằng đấy là dành cho đẳng cấp của chính họ nên họ vô cùng ưa 
thích những thứ ấy mà đi theo và chấp nhận chúng. Thứ ba là những 
chúng sanh thuộc hàng Như Lai: Chư vị có thể nghe thuyết giảng về 
những chủ đề như những biểu hiện của tâm hay cảnh giới siêu việt của 
A Lại Da mà từ đấy khởi sinh thế giới của những đặc thù nầy, nhưng 
chư vị lại có thể không cảm thấy chút nào ngạc nhiên hay sợ hãi. 
Những chúng sanh trong đẳng cấp Như Lai có thể được chia làm ba 
loại: Những vị đã đạt được tuệ kiến thấu suốt chân lý rằng không có 
một thực thể đặc thù nào đằng sau những gì mà người ta nhận thức. 
Những vị biết rằng có một nhận thức tức thời về chân lý trong tâm thức 
sâu kín nhất của con người. Những vị nhận thức rằng ngoài thế giới 
này còn có vô số Phật độ rộng lớn bao la. Thứ í là những chúng 
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sanh không thuộc đẳng cấp rõ ràng nào: Những chúng sanh có bản 
chất bất định, vì những chúng sanh nào thuộc đẳng cấp nầy có thể 
nhập vào một trong ba đẳng cấp vừa kể trên tùy theo hoàn cảnh của 
mình. Thứ năm là những chúng sanh vượt ra ngoài các đẳng cấp 
trên: Hãy còn một đẳng cấp khác nữa của những chúng sanh không 
thể được bao gồm trong bất cứ đẳng cấp nào trong bốn đẳng cấp vừa 
kể trên; vì họ không hể mong muốn cái gì để giải thoát, và vì không có 
mong muốn ấy nên không có giáo lý nào có thể nhập vào lòng họ 
được. Họ thuộc vào nhóm Nhất Xiển Để. Nhất Xiển Đề còn được gọi 
là Đoạn thiện căn giả, người không có ý hướng giác ngộ Phật, kẻ thù 
của thiện pháp. Người cắt đứt mọi thiện căn. Nhất Xiển Đề là hạng 
người cùng hung cực ác, mất hết tất cả các căn lành, không thể nào 
giáo hóa khiến cho họ tu hành chi được hết. Tuy nhiên, Nhất Xiển Đề 
cũng áp dụng cho Bồ Tát nguyện không thành Phật cho đến khi nào 
tất cả chúng sanh đều được cứu độ. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
nhắc Mahamati: “Này Mahamati, vị Bồ Tát nhất xiển đề biết rằng tất 
cả sự vật đều ở trong Niết Bàn từ lúc khởi thỉ, nên vẫn giữ mãi không 
nhập Niết Bàn. Tuy nhiên, có hai nhóm phụ thuộc nhóm nầy và cả hai 
nhóm nầy đều được gọi là Nhất Xiển Để. Những người đã từ bỏ tất cả 
các thiện căn: Những người phỉ báng các học thuyết dành cho chư Bồ 
Tát mà bảo rằng các học thuyết ấy không phù hợp với kinh luật cũng 
như học thuyết giải thoát. Vì sự phỉ báng nầy, họ tự cắt đứt mọi thiện 
căn và không thể nào vào được Niết Bàn. Những người lúc đã nguyện 
độ tận chúng sanh ngay từ lúc mới khởi đầu cuộc tu hành của họ: Họ 
gồm những vị Bồ Tát mong muốn đưa tất cả chúng sanh đến Niết Bàn 
mà tự mình thì từ chối cái hạnh phúc ấy. Từ lúc khởi sự đạo nghiệp 
của mình, các ngài đã nguyện rằng cho đến khi mọi đồng chúng sanh 
của họ được đưa đến an hưởng hạnh phúc vĩnh cửu của Niết Bàn, họ 
sẽ không rời cuộc đời khổ đau nầy, mà phải hành động một cách kiên 
trì với mọi phương tiện có thể được để hoàn tất sứ mạng của mình. 
Nhưng vì vũ trụ còn tiếp tục hiện hữu thì sẽ không có sự chấm dứt 
cuộc sống, cho nên các vị nầy có thể không bao giờ có cơ hội để hoàn 
tất công việc mà tịnh trú trong Niết Bàn tĩnh lặng. Cơ may cũng đến 
cho cả những người phỉ báng Bồ tát thừa khi nhờ lực trí gia hộ của chư 
Phật, mà cuối cùng họ theo Đại thừa và do tích tập thiện nghiệp mà 
nhập Niết Bàn, vì chư Phật luôn luôn hành động vì lợi ích của tất cả 
mọi chúng sanh dù chúng sanh có thế nào đi nữa. Nhưng đối với các vị 
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Bồ Tát, không bao giờ nhập Niết Bàn vì các ngài có tuệ giác sâu xa, 
nhìn suốt bản chất của các sự vật là những thứ dù đang như thế, vốn 
vẫn ở ngay trong Niết Bàn. Như vậy chúng ta biết đâu là vị trí của chư 
vị Bồ tát trong công việc vô tận của các ngài là dẫn dắt hết thẩy chúng 
sanh đến trú xứ tối hậu. 


Five Order 0ƒ Beings 


According to The Lankavatara Sutra, from the religilous point of 
view, there are five orders of beings. Frsf, beings who belong to the 
Sravaka order: Those belong to the Sravaka order who are delighted at 
listenng to such doctrines as concern the Skandhas, Dhatus, or 
Ayatanas, but take no special Interest in the theory of causation, who 
have cut themselves loose from the bondage of evil passions but have 
not yet destroyed their habit-energy. They have attained the realization 
of Nrrvana, abiding in which sfate they would declare that they have 
put an end to existence, their life of morality 1s now attained, all that 1s 
to be done 1s done, they would not be reborn. These have gained an 
1nsight into the non-existence of an ego-substance In a person but not 
yet Into that in objects. These philosophical leaders who believe In a 
creator or In the ego-soul may also be classified under this order. 
Second, beings 0ƒ the Partyekabuddha order: The Pratyekabuddha 
order comprises those who are Intensely Interested In anything that 
leads them to the realizaton of Pratyekabuddhahood. They would 
retire into solitude and have no attachment to worldly things. When 
they hear that the Buddha manifests himself in a varlety of forms, 
Ssometimes 1n group, sometimes singly, exhibiting miraculous powers, 
they think these are meant for ther own order, and Iimmensely 
delighted in them they would follow and accept them. Thư, beings 0ƒ 
the Tathagafa order: Those who may listen to discourse on such 
subJects as manifestatlons of mind, or transcendental realm of the 
Alaya, from which starts this world of particulars, and yet they may not 
at all feel astonished or frightened. The Tathagata order may be again 
divided Into three: Those who gain an 1nsight 1nto the truth that there 1s 
no Individual reality behind one perceives. Those who know that there 
1S an Immediate perception of the truth in one”s Inmosf conscIousness. 
Those who perceive that besides this world there are a great number of 
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Buddha-lands wide and far-extending. Fourth, beings who belong to no 
defimife order: Those who are of the Indeterminate nature. For those 
who belong to it may take to either one of the above three orders 
according to their opportumtles. Fÿfh, beings who are alftogether 
oufside these order: There 1s still another class of beings which cannot 
be comprised under any of the four already mentiond; for they have no 
desire whatever for emancipation, and without this desire no religious 
teaching can enter Into any heart. They belong to the Icchantika order. 
lcchantika 1s one who cuts off his roots of goodness. The Atyantika are 
people who are extremely evil and wicked, having lost all senses of 
goodness. lt 1s Iimpossible to change, transform, or Influence them to 
take a cultivated path. However, this also applied to a Bodhisattva who 
has made his vow not to become a Buddha until all beings are saved. In 
the Lankavatara Sutra he Buddha reminded Mahamat: “Oh 
MahamatI, the Bodhisattva-Iicchantika knowing that all things are In 
Nirvana from the beginning refrains forever from entering Into 
Nirvana.” Two sub-classes, however, may be distinguished here. Those 
who have forsaken all roots of merit: Those who vilify the doctrines 
meant for the Bodhisattvas, saying that they are not in accordance with 
the sacred texts, rules of morality, and the doctrine of emancipation. 
Because of this vilification they forsake all the roots of merit and do 
not enter Into Nirvana. Those who have vowed at the beginning to save 
all beings: They are Bodhisattvas who wish to lead all beings to 
NIrvana. Deny themselves of this bliss. They vowed ¡n the beginning of their 
religious career that until everyone of their fellow-beings 1s led to enjoy the 
eternal happiness of Nirvana, they themselves would not leave this world of 
pain and suffering, but must strenuously and with every possible means work 
toward the completion of their mission. But as there will be no termination of 
life as long as the universe continues to exist, Bodhisattvas may have no 
chance for ever to rest themselves quietly with their work finished in the 
serenity of Nirvana. The time will come even to those who speak evil of the 
Bodhisattvayana when through the power of the Buddhas they finally embrace 
the Mahayana and by amassing stock of merit enter into Nirvana, for the 
Buddhas are always working for the benefit of all beings no matter what they 
are. But as for Bodhisattvas they never enter into Nirvana as they have a deep 
1nsight into the nature of things which are already 1n Nirvana even as they are. 
Thus, we know where Bodhisattvas stand 1n their never-ending task of leading 
all beings 1nto the final abode of rest. 
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Phụ Lục L 
Appendix L 


Bảy Vị Cổ Phật 


Bảy vị cổ Phật, bao gồm ba vị Phật trong thời quá khứ Trang 
Nghiêm Kiếp: Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật. Bốn vị 
Phật trong thời Hiển Kiếp: Ca-la-ca-tôn (Câu Lưu Tôn) Phật, Câu Na 
Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật, và Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo 
truyền thống Phật giáo Nguyên sơ, đức Phật Thích Ca Mâu Ni không 
phải là vị Phật duy nhất, mà là một trong nhiều Đức Phật đã từng xuất 
hiện ở thế giới nầy trong nhiều kiếp. Sự hiểu biết về những vị Phật 
không được ghi nhận trong lịch sử dường như ngày càng gia tăng theo 
thời gian. Tuy nhiên, theo truyền thuyết Phật giáo, nguyên thủy có bẩy 
vị Phật tất cả. Ba vị Phật trong thời quá khứ Trang Nghiêm Kiếp bao 
gồm: Thứ nhất là Tỳ Bà Thi Phật: Tên của vị Phật đầu tiên trong bảy 
vị cổ Phật, mà Đức Thích Ca Mâu Ni là vị thứ bảy (Thắng Quan, 
Chủng Chủng Quan, Chủng Chủng Kiến. Hồi 91 kiếp sơ trước Hiền 
Kiếp, có vị Phật tên là Tỳ Bà Thi). Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm 
thứ chín,về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như 
Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của đức 
Phật đây, thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường được 
sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu. Thứ nhì 
là Thi Khí Phật: VỊ Phật thứ 999 của kiếp cuối cùng mà Đức Thích Ca 
Mâu Ni đã từng gặp. Vị Phật thứ hai trong bảy vị Phật quá khứ, sanh 
tại Quang Tướng Thành. Trong Câu Xá Luận bản cũ gọi là Lạt Na Thi 
Khí. Trong Bản Hạnh Kinh gọi là Loa Kết. Thi Khí còn là tên gọi của 
Đại Phạm Thiên Vương, nghĩa là “Đỉnh Kết” hay “Hỏa Tai Đỉnh” (đại 
hỏa tai thời kiếp mạt). Vì nhập Hỏa Quang Định mà đoạn lìa dục hoặc 
mà trở về theo giới đức. Thứ ba là Tỳ Xá Phà Phật: Trong Kinh 
Trường A Hàm, Tỳ Xá Phù là Đức Phật thứ 1000 trong kiếp trước, vị 
Phật thứ ba trong bẩy vị cổ Phật, bậc đã hai lần độ được 130.000 
người. Bốn vị Phật trong thời Hiển Kiếp bao gồm: Thứ tư là Ca-la-ca- 
tôn (Câu Lưu Tôn) Phật: VỊ Phật thứ nhất trong các vị Phật trong 
(1000 vị Phật) Hiển kiếp, vị Phật thứ tư trong bảy vị cổ Phật. Theo 
Kinh Địa Tạng Bô Tát, phẩm thứ chín, về thuở quá khứ, có đức Phật ra 
đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào 
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nghe danh hiệu của đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái, hoặc 
tán thán, người nầy nơi pháp hội của một ngàn đức Phật trong Hiền 
Kiếp làm vị Đại Phạm Vương, đặng Phật thọ ký đạo Vô thượng cho. 
Thứ năm là Câu Na Hàm Mâu Ni Phật: Còn gọi là Câu Na Hàm Mâu 
ÑI, Ca Na Già Mâu Ni, hay Cát Nặc Già Mâu Ni. Đây là vị Phật thứ 
hai trong năm vị Phật Hiền kiếp, vị Phật thứ năm trong bẩy vị Phật quá 
khứ. Thứ sáu là Ca Diếp Phật: Phật Ca Diếp là vị Phật thứ ba trong 
năm vị Phật hiển kiếp, là vị Phật thứ sáu trong bảy vị Phật thời cổ. 
Thứ bảy là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngoài ra, còn có bảy Đấng Như 
Lai theo truyền thống Tịnh Độ: A Di Đà Như Lai, Cam Lộ Vương Như 
Lai, Quán Âm Như Lai, Diệu Sắc Thân Như Lai, Bảo Thắng Như Lai, 
L¡i Bố Úy Như Lai, và Quảng Bác Thân Như Lai (Đa Bảo Như Lai). 


The Seven Ancient Buddhas 


Seven ancient Buddhas comprise of three Buddhas in the past 
glorious kalpa: Vipasyn Buddha (Universally Preaching), Sikhin 
Buddha (Fire), Visyabhu Buddha (AII Benevolent). Four Buddhas In 
the present or Bhadra kalpa: Krakucchanda Buddha (present kalpa, 
Gold W1zard), Kanakamuni Buddha (present kalpa, Golden Wlzard), 
Kasyapa Buddha (Drinnking Brphtness), and Sakyamuni Buddha 
(present kalpa, Benevolence and Seremty). According to Early 
Buddhist Tradition, Sakyamuni Buddha 1s not the only Buddha In the 
universe, but on of many Buddhas who appeared In thís world 
throughout the aeons. Knowledge of the non-historical Buddhas seems 
to have grown as time went on. However, according to Buddhist 
legends, originally, there were seven Buddhas. Three Buddhas In the 
past glorious kalpa include: Fữst, Vipasyin Buddha (Universally 
Preaching): The fñirst of the seven Buddhas of antiquity, Sakyamuni 
being the seventh. According to the Earth Store Bodhisattva Sutra, 
Chapter 9, in the past, a Buddha named Vipashin appeared ¡in the 
world. If a man or woman hears this Buddha”s name, that person will 
eternally avoid falling Into the evil paths and wIll always be born 
among people or gods, and will experlence unsurpassed bliss. Second, 
Sikhin Buddha (Fire): The 999” Buddha of the last (preceeding) kalpa, 
whom Sakyamuni Is said to have met. The second of the seven 
Buddhas of antiqutty, born in PrabhadvajJa as a Ksatriya. Called 
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Ratnasikhin in Abhidharma, Kosa sastra old version. Called “A Shell- 
like tuft of hair” in the Orginal Practice Sutra. A Mahabrahma, whose 
name Sikhin is defined as having a flame tuft on his head; connected 
with the world-destruction by fire. Sikhin 1s also described as a flame 
or a flaming head and as the god of fire, styled also “Suddha Pure.” He 
observed the Fire Dhyana, broke the lures of the ralm of desire, and 
followed virtue. Thirđ, Visyabhu Buddha (AII Benevolenf): According 
to The Long Discourses of the Buddha, Visvabhu was the last 1,000 
Buddha of the preceding kalpa, the third of the Sapta Buddha, who 
converted on two occasions 130,000 persons. Four Buddhas in the 
present or Bhadra kalpa Include: Kourth, Krakucchanda Buddha 
(present kalpa, Gold Wizard): The first of the Buddhas of the present 
Bhadrakalpa, the fourth of the seven ancient Buddhas. According to the 
Earth Store Bodhisattva Sutra, Chapter 9, in the past, a Buddha named 
Krakucchanda appeared In the world. lÝ a man or woman hears this 
Buddha's name and sincerely beholds, worships, or praIses him, that 
person wIll become the king of the Great Brahma Heaven in the 
assemblies of the one thousand Buddhas of the Worthy Aeon, and will 
there receive a superior prediction. KHửh, Kanakamuni Buddha 
(present kalpa, Golden Wizard): The second Buddha In the five 
Buddhas of the Bhadrakalpa, and the fifth of the seven ancient Buddha. 
Sixth, Kasyapa Buddha (Drinking Brighíness): The third of the five 
Buddhas of the psent kalpa, the sixth of the seven ancient Buddhas. 
Seventh, Sakyamun. Buddha (present kalpa PBenevolence and 
Serenify): Besides, there are seven Anclent Buddhas according to the 
Pure Land Tradiion: Amitabha Tathagata, Kanlu Wang Tathagata, 
Kuan Yin Tathagata, Wonderful Body Tathagata, Ratnasambhava 
Tathagata, Non-Fearfulness Tathagata, and Prabhutaratna Tathagata. 
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Phụ Lục M 
Appendix M 


Thập Hiệu Như Lai 


Theo truyền thống Phật giáo, đức Như Lai có mười danh hiệu: Thứ 
nhất là Như Lai: Như Lai là bậc đã hoàn toàn phản bổn hoàn nguyên. 
Bậc ấy dù có xuất hiện nơi đời, nhưng đã hoàn toàn thoát khỏi mọi hệ 
lụy và trói buộc của trần tục. Thứ nhì là Ứng Cúng: A-La-hán, người 
xứng đáng nhận sự cúng dường của chúng sanh và chư thiên. Theo Hòa 
Thượng K. Sri Dhammananda trong Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật 
Giáo, Đức Phật dạy rằng một vị A La Hán phải tròn đầy năm phương 
diện chánh sau đây: đã loại bỏ tất cả ô trược, đã tiêu diệt được tất cả 
những kẻ thù liên quan đến việc loại bổ nhiễm trược, đã bẻ gãy tất cả 
những chiếc căm xe của bánh xe luân hồi, đáng được thọ nhận sự cúng 
dường và tôn vinh, không giữ bí mật đặc tính cũng như giáo lý giác ngộ 
của mình. ?hứ ba là Chánh Biến Tri: Người hiểu biết thông suốt vạn 
pháp. Đức Phật được gọi là Chánh Biến Tri vì Ngài thấu rõ nhân sinh 
quan và vũ trụ quan (cuộc sống trên thế giới cũng như sự vận hành của 
vũ trụ), và Ngài đã khám phá ra Tứ Diệu Đế bằng sự liễu ngộ của 
chính mình. Ngài cũng khám phá ra luật Duyên Khởi và luật Nhân 
Quả, nghĩa là toàn bộ chơn lý của trần thế. Thứ tư là Minh Hạnh Túc: 
Người có đủ đầy trí đức. Đức Phật được tán thán không chỉ nơi toàn trí, 
mà còn toàn vẹn nơi giới hạnh nữa. Từ “Minh Hạnh Túc” có nghĩa là 
Đức Phật đã đạt được cái nhìn rõ ràng hoàn hảo và một tư cách đạo 
đức gương mẫu. Đức Phật có thể nhớ lại những lần tái sanh trong quá 
khứ và có thể nhìn lại tiền kiếp của Ngài và của người khác. Ngoài 
việc thấu suốt quá khứ, Đức Phật còn có một sức nhìn thật độc đáo 
nghĩa là có thể nhìn thấy tương lai và hình dung được tất cả vũ trụ bất 
cứ lúc nào. Ngoài ra, Đức Phật còn có khả năng kểm chế hành động 
và lời nói, kểm chế trong tác động của giác quan, điều độ trong việc 
dùng thực phẩm, tránh được việc ngủ quá nhiều, giữ được niềm tin 
trong sáng, biết xấu hổ khi phạm phải tội lỗi, biết sợ hãi khi phạm lỗi, 
biết khát vọng kiến thức, nghị lực, chánh niệm và sự hiểu biết. Đấng 
Minh Hạnh Túc có đủ lòng từ bi và trí tuệ. Do nơi lòng từ bi mà Ngài 
có được năng lực phục vụ chúng sanh không mệt mỏi và dẫn dắt họ ra 
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khỏi tội đồ lầm than. Do nơi trí tuệ mà Ngài nhận thức điều phải trái 
cho tất cả chúng sanh. Thứ năm là Thiện Thệ: Người luôn hướng 
thiện, không bao giờ thối chuyển. Đấng Thiện Thệ là đấng đang đi 
trên con đường tốt. Lời nói và phương cách của Ngài là không tổn hại 
và không thể nào chê trách được. Thứ sáu là Thế Gian Giải: Đấng có 
hiểu biết toàn diện về cả lý thuyết lẫn thực hành cho chúng sanh trong 
tam giới (dục, sắc, và vô sắc giới). Từ Thế Gian Giải không có tương 
đương trong Hoa ngữ, Anh ngữ hay Việt ngữ, nhưng đại ý Thế Gian 
Giải được xử dụng trong trường hợp Đức Phật như một bậc có kiến 
thức thế giới tuyệt vời, bậc đạo sư có kinh nghiệm, hiểu biết tất cả các 
khía cạnh của cuộc đới về cả vật chất lẫn tinh thần. Đức Phật chính là 
bậc đầu tiên nhận xét về hàng ngàn hệ thống thế giới trong vũ trụ. 
Khái cũng chính là bậc đầu tiên tuyên bố rằng thế giới này chẳng qua 
chỉ là khái niệm. Theo Ngài, việc đoán biết về nguồn gốc và nơi tận 
cùng của thế giới là vô nghĩa. Tất cả đều được tìm thấy trong phạm vi 
con người với nhận thức và ý thức. Thứ bảy là Vô Thượng Sĩ Điều Ngự 
Trượng Phu: Người đứng trên cả mọi loài trong ba cõi. Từ “Vô 
Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu” có nghĩa là vô song hay không ai có 
thể vuợt hơn. Thứ tám là Thiên Nhơn Sư: Thầy dạy khắp trời người, 
dẫn dạy chúng sanh điều quấy lẽ phải. Bậc có thể dạy cho chúng sanh 
chánh kiến chánh tri thức để từ đó họ có thể có được trí tuệ hóa giải vô 
minh mà đạt thành giác ngộ. Thứ chín là Phật: VỊ đã đạt được giác 
ngộ tối thượng. Từ Buddha có nghĩa là vị chủ tể toàn trí toàn thức, có 
những thần thông lạ thường, có thể thuyết phục người khác bằng sự 
thuyết giảng của mình. Từ Buddha cũng có nghĩa là tự mình tỉnh thức 
và giáo hóa cho người khác được tỉnh thức. Thứ mười là Thế Tôn: 
Đấng được chúng sanh trong các cõi kính trọng. Từ Bhagava thường 
được ghép với Buddho để chỉ “Đấng Thế Tôn” hay “Đấng Thiêng 
Liêng.” 


Ten Epithefs 0ƒ Buddha 


According to Buddhist tradition, the Buddha has ten titles: The firsf 
tile is Tathagafa (Thus Come One): One who 1s completely original 1n 
nature. He appeared In this world, yet he was not really here since he 
was completely free from all bondage and attachments. The second 
tile is Arhaf: One Worthy of Offerings or one who can take offerings 
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from all sentient beings, Including heavenly beings. According to Most 
Venerable K. Sri Dhammananda 1n the Gems of Buddhism Wisdom, 
the Buddha said that an Arahant must complete the following five 
aspects: Has discarded all defilements; has suppressed all the enemies 
connected with the eradication of defilements; has destroyed the 
spokes of the wheel of existence; 1s worthy of being offerings and paid 
homage; and withheld no secrets In his character or In his teachings of 
enlightenment. The fthừưd tile is Samyak-Sambuddha (Samuma- 
sambuddho (p): One oŸ Proper and Pervasive Knowledge or one who 
has deep and complete understanding of all dharmas; all knowing. The 
Buddha was desipnated as a Samyak-Sambuddha because He 
comprehended the all aspects of human lie and cosmology (he 
comprehended the existence of the world in its proper perspecfIv©), 
and He discovered the Four Noble Truths through His own 
comprehension. He also discovered the Law of Dependent Origination 
and the Law of Cause and Effect, the whole truth of the universe. T#e 
ƒourth title is Vidyd-caranda-Sampanna (VỤja-carana-sampanno (p): 
One Complete In Clarity and Conduct or one who possesses all wisdom 
and virtue. The Buddha was praised as not only perfect in knowledge, 
but also perfect In conduct (or not only perfect in conduct, but also 
perfect in wisdom). The term “VijJJja-carana-sampanno” means that the 
Buddha has a perfect clear vision and examplary good conduct. The 
Buddha could recall his past birth and trace back his previous exIstence 
as well as that of others. Beside being able to recollect the past, the 
Buddha has a unique foresight of being able to see Info the future and 
visualize the whole universe at any moment. In addition, the Buddha 1s 
also able to restrain his deeds and words, restrain In the absorption of 
sense effects, moderate 1n the consumption of food, avoid excessIve 
sleep, maintain crystal clear vision In faith, realize of shame In 
committing evil, realize of fear in committing evil, be thirsty for 
knowledge, energy, mindfulness and understanding. A Complete In 
Clarity and Conduct has both compassion and wisdom. Compasslon 
gives him the energy to serve mankind tirelessly and lead His 
followers away from evil and misery. Wisdom helps him realizes what 
1S good and what 1s not good for sentlent beings. The fiƒth file ¡s 
Sugdfa (Sugaío (p): One who 1s always on the path toward goodness; 
never regreesing foward evil. A Sugata also means that one whose 


432 


Path 1s good, his words and methods are harmless and blameless. The 
sixth title is Lokqavif (Lokavidu (p): Well Gone One who understands 
the World or one who has total understanding of theory and practice for 
all beings 1n the three worlds (desire, form, and formless). The term 
“Lokavidu” 1s applied to the Buddha as the one with exquisite 
knowledge of the world. The Buddha has experlence, known and 
penetrated Into all aspects of worldly life, physical as well as spIritua. 
The Buddha was the first one who observed and declared that there 
were thousands of world systems In the universe. He was the first who 
declared that the world, including the whole universe. In His own 
words, It is regarded meaningless to speculate the origin and the end of 
the world. According to His views, the origin of the world, 1ts cessation 
and the path to the cessation thereof 1s to be found withimn human- 
beings` perception and conclousness. Tbe sevenfh file is Anuffara 
Purusa-Damya-Sarafhi: Unsurpassed Kmight (Taming and Subduing 
Hero). One who stands the highest among all beings In the Three 
Worlds. The term “Anuttaro-Pursia-Damma-Sarathi” means matcheless 
and unsurpassed. The eighth trtle is Sasta-deva-Manusyanam: Teacher 
of Gods and Humans or one who 1s the master of all humans and 
heavenly beings, teaching them what 1s ripht and what 1s wrong. One 
who 1s able to give all sentient beings the proper view and knowledge 
so they may gain wisdom to see through Ignorance, to attain 
enlightenment. The nnth trtle is Buddha: The Awakened Ône or one 
who has attained the Ultumate or Supreme Enlightenment. The term 
Buddha means an omniscient Master who possesses extraordinary 
powers of being able to convince others through his teachings. The 
term Buddha also means “Self-Awakened” and “convincing others to 
be awakened.” The fenth tile is Lokanatha (Bhagava (p): World 
Honored One or one who has the most respect by all realms of 
exIstence. The term Bhagava 1s usually used together with Buddho as 
“Buddho-Bhagava” with the meaning of the “Blessed One” or the 
“Most Sacred One.” 
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Phụ Lục A 
Appendix A 


Phật Là Ai? 


Phật Là Ai? là một trong những câu hỏi thông thường nhất trong 
các trường phái Thiển. Trong Thiển môn, với cùng câu hỏi "Phật là 
ai?" nhưng các vị Thiền sư mỗi vị đều trả lời khác nhau. Dưới đây là 
một vài câu trả lời của một số Thiền sư. Thiển sư Bảo Nghiêm Thúc 
Chi: "Thân đất xương gỗ, trang sức bằng vàng." Thiển sư Hàng Châu 
Long Tỉnh Thông: "Dầu cho một họa sĩ kỳ tài cũng vẽ không xong." 
Thiền sư Triệu Châu: "Cất giữ trong điện Phật." Ni Thiển sư Tịnh Cư 
Diệu Đạo: "Bất thị Phật" Thiển sư Sách Chân Pháp Thí: "Nễ thị Huệ 
Siêu." Thiển sư Vân Môn Văn Yến: "Càn thỉ quyết" (que cứt khô), hay 
"Đông sơn hành tại thủy ba thượng." Thiển sư Kiến Châu Mộng Bút: 
"Không có chuyện phi lý ở đây." Thiển sư Pháp Hoa Viện Hòa 
Thượng: "Quanh ta là núi." Thiển sư Phong Huyệt Diên Chiểu: "Khóm 
trúc tại chân núi Tượng Lâm." Thiển sư Động Sơn Thủ Sơ: "Ba cân 
gai." Thiển sư Ngũ Tổ Pháp Diễn: "Miệng là cửa họa" Thiền sư Thạch 
Sương Sở Viện (Từ Minh Sở Viện): "Nước chảy qua cao nguyên." 
Thiển sư Dương Kỳ Phương Hội: "Lừa ba chân đi bằng móng." Thiền 
sư Thư Châu Pháp Hoa Sơn Cử Hòa Thượng: "Mầm lau xuyên qua đầu 
gối." Thiền sư Ngũ Tổ Pháp Diễn: "Ngực trần đi chân không." Những 
câu trả lời cho câu hỏi "Phật là ai?" đầy những thứ khác nhau, tại sao 
lại như vậy? Trong đó có ít nhất một lý do, đó là các thiển sư muốn 
chúng ta đưa tâm mình thoát ra những rắc rối và vướng víu từ cảnh giới 
bên ngoài như ngôn tự, ý tưởng, hay những ham muốn, vân vân. Với 
những câu trả lời này, chúng ta thường cáo buộc các Thiền sư là huyền 
bí. Nhưng kỳ thật họ chẳng huyền bí gì cả, những gì họ đã làm chỉ 
nhằm để vạch rõ ra các ảo tưởng của chúng ta cho vô hữu là hữu, hữu 
là vô hữu, vân vân. Bây giờ thì chúng ta có thể thấy tại sao Thiển 
tránh trừu tượng, sự đóng tuông theo kiểu bắt chước, và lời nói ví von. 
Chấp trước vào các từ ngữ như Phật, linh hồn, vô hạn, và những ngôn 
từ như vậy không có giá trị thật sự. Rốt cuộc lại chúng chỉ là văn tự và 
ý niệm, không giúp ích gì cho việc thật sự liễu ngộ Thiển. Trái lại, 
những thứ đó còn thường xuyên dẫn chúng ta đi trật mục tiêu của 
mình. Vì vậy chúng ta bị bắt buộc phải cẩn thận để phòng. Theo Vô 
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Môn Quan, có Thiễển sư nói: "Mấy ông phải súc miệng thật sạch nếu 
mấy ông nói chữ Phật." Trong khi trong Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển 
V, Thiển sư Đơn Hà Thiên Nhiên nói "Có một chữ mà lão Tăng không 
thích nghe; đó là chữ Phật." Và cũng trong Ngũ Đăng Hội Nguyên, 
quyển XI, Thiển sư Vân Phong Văn Duyệt lại nói là "Nơi có Phật 
không được ở; nơi không có Phật, chạy đến mau." Tại sao đệ tử Thiền 
môn lại đối kháng với Phật đến như thế? Chẳng phải ngài cũng là Đức 
Thế Tôn của họ hay sao? Chẳng phải Phật là thực thể hay chân lý cao 
nhất trong Phật giáo hay sao? Ngài không phải là thứ gì đáng chán 
ghét hay bất tịnh để cho các đệ tử Thiển môn lánh xa. Hành giả tu 
Thiển phải cẩn thận nhớ rằng cái mà chúng ta, các đệ tử Thiển môn, 
không thích không phải là bản thân Phật, mà là cái được dán trên cái 
chữ đó. 


Who ¡s Buddha ? 


"Who 1s Buddha?” 1s one of the most common questions 1n Zen 
secfs. In Zen, with the same question, but different Zen masters gøIve 
different answers. Here are some answers from several Zen masters. 
Zen master Pao-yians answer would be: "One made of clay and 
decorated with gold." Zen master Hang-chou Lung-Hsing ungs 
response: "Even the finest artist cannot paInt him.” Zen master Chao- 
chou's response: “The one enshrined in the Buddha Hall." Nun Zen 
master Miao-fao's response: "He 1s no Buddha.” Zen master Fayans 
response to Hui-chao: "Your name 1s Hui-chao." Zen master Yun- 
mêns response: “he dirt-scraper all dried up," or "See the eastern 
mountains moving over the waves.” Zen master Chien-chous 
response: "No nonsense here." Most Venerable Fa-huas response: 
"Surrounded by the mounfains are we here." Zen master Fêng-hsueh 
Yen-chao s response: "”The bamboo grove at the foot of Chang-lin hll." 
Zen master Tung-shan Shou-chus response: "“Three pounds of flax." 
Zen master Fayans response to a monk: "The mouth 1s the gate of 
woe.” Zen master Shih-shuang Chu-yuan's response: "The waves are 
rolling over the plateau." Zen master Yang-ch1-Fang-huIs response: 
"See the three-legsed donkey go trotting along." Zen master Fa-hua 
Shan-chu's response: "A reed has grown pIercing through the leg." Zen 
master Fayan's response to another monk: "Here goes a man with the 
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chest exposed and the legs all naked." The answers to the question 
"Who or what 1s the Buddha?” are full of varieties; and why so? One 
reason at least 1s that they thus desire to free our minds from all 
possible entanglements and attachments such as words, Ideas, desires, 
and so forth, which are put up agaInst us from the outside. With these 
answers, we usually accuse the Zen masters of being mysferious. But 
1n fact, they were not mysterIous at all. What they have done Is to point 
out our delusions In thinking of the non-existent as existent, and the 
©exIstent as non-existent, and so on. We can now see why Zen shuns 
abstractions, represenfations, and figures of speech. No real value 1s 
attached to such words as Buddha, the soul, the Iinfinite, and suchlike 
words. They are, after all, only words and ideas, and as such are not 
conducive to the real understanding of Zen. Ôn the contrary, they often 
falsify and play at cross purposes. We are thus compelled always to be 
on our guard. According to the Wu-mên Kuan, said a Zen master, 
"Cleanse the mouth thoroughly when you utter the word Buddha." 
While In the Wudeng Huiyuan, volume V, Zen master Tan-hsia- [1en- 
Jan said, “There 1s one word I do not like to hear; that 1s, Buddha." And 
1n the Wudeng Huiyuan, volume XII, Zen master Yun-Feng-Wen-Yueh 
said, "Pass quickly on where there 1s no Buddha, nor stay where he Is." 
Why are the followers of Zen so antagonistic toward Buddha? Is not 
Buddha ther "World Honored One”? Is he not the highest reality of 
Buddhism? He cannot be such a hateful or unclean thíng as to be 
avoided by Zen adherents. Zen pracfitioners must carefully remember 
that what we, Zen followers, do not like 1s not the Buddha himseTlf, but 
the odium attached to the word. 
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Phụ Lục B 
Appendix B 


Lễ Bái Phật 


Công án nói về cơ duyên vấn đáp giữa Thiển Sư Hoàng Bá Hy 
Vận (?-§50) và một vị Tăng về chuyện lễ Phật. Tại Ấn Độ, sau khi 
Đức Phật nhập diệt, các tín đồ dành cho Đức Phật tất cả những tôn 
vinh của một vị thần hiện thân trong Ấn Độ giáo. Họ chuyển qua thờ 
cúng tượng Phật, bởi những lý do giống như tín đồ Ấn Độ giáo, đó là 
để kích thích cảm nghĩ và thiển định. Ngày nay ai cũng biết sự thờ 
cúng thần tượng trong Ấn Độ giáo đã có từ khoảng từ năm 500 đến 
450 trước Tây Lịch. Ngày nay ở các nước Tích Lan, Miến Điện, Trung 
Hoa, Việt Nam, và các nước Phật giáo khác, người ta cũng thờ tượng 
Đức Phật theo kiểu người Ấn Độ giáo thờ thần, bằng cách dâng cúng 
hoa quả, thức ăn, vải vóc, nhang đèn và sự cầu khẩn. Thậm chí, họ còn 
điểm nhãn bức tượng mới làm ra. Đây là một nghi thức thần bí của Ấn 
Độ. Họ tin tưởng rằng làm như vậy thì bức tượng sẽ trở nên linh thiêng 
hơn. Tuy nhiên, Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng Đức Phật chẳng 
bao giờ chấp nhận việc dựng tượng Ngài để thờ cúng trong tháp như 
vậy. Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển IV, một hôm, Thiển sư 
Hoàng Bá đang lễ Phật trong điện Diêm Cung, một trong những đệ tử 
của ngài đến gần và nói: "Khi Thiển nói không cầu Phật, không cầu 
Pháp, không cầu Tăng, hành động cung kính lễ bái Phật của Hòa 
Thượng là để cầu cái gì?" Hoàng Bá nói: "Lão Tăng không cầu Phật, 
không cầu Pháp, không cầu Tăng, lão Tăng chỉ đang làm cái việc kính 
lễ Phật." Vị đệ tử lầm bằm: "Vậy thì làm như tin vào thần thánh để 
làm gì?" Hoàng Bá vả vào mặt vị đệ tử một cái, vị đệ tử nói: "Hòa 
Thượng thô lỗ làm sao ấy!" Hoàng Bá nói: "Đây là đâu mà nói thô với 
tế?" Nói xong Hoàng Bá lại vả vào mặt vị đệ tử một cái nữa. Theo vẻ 
bề ngoài, chúng ta thấy trong thái độ này của Hoàng Bá dẫu bể ngoài 
có thô lỗ, nhưng Hoàng Bá có vẻ lo lắng muốn truyền đạt một cái gì 
đó cho đệ tử của mình. Hành giả tu Thiền muốn hiểu chiều sâu của 
Thiền phải nên luôn nhớ điều này. 
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To Bow ío the Buddhas 


The koan about the potentiality and conditions of questions and 
answers between Zen master Huang-po Hsi-yun and a monk regarding 
paying reverence to the Buddha statue. In India, after the Buddha's 
parinrvana, Buddhists give the Buddha all the honours due to a Hindu 
Incarnate God. They began to worship the image of the Buddha (gIve 
worshIp to the Buddhas, to pay one”s respect to the Buddha, to worship 
the Buddhas or worshipping the Buddhas) for the same reasons as the 
Hindu, namely to stimulate feeling and meditation. Ít is now everyone 
accepted that the worship of idols among the Hindus 1s as old as 500 to 
450 B.C. Nowadays, in Ceylon, Burma, China, Vietnam, and other 
Buddhist countries, people worship the Buddhaˆs Image In the same 
fashion as the Hindus do 1n India, by offering flowers, food, cloth, 
Incense and prayers. They also act in the making of an Iimage 1s the 
paInting of the eyes, a magical rite as In India. They believe that to do 
this the Iimage 1s vivified into godship. However, sincere Buddhists 
should always remember that the Buddha never approved of the Idea 
Of installing his image for worship In stupas. According to the Wudeng 
Huiyuan, Volume IV, one day, Zen master Huang-po was payIng 
reverence to the Buddha In the sanctuary, one of his disciples 
approached and said, "When Zen says not to seek 1t through the 
Buddha, nor through the Dharma, nor through the Sangha, why do you 
bow to the Buddha as If wishing to get something by this pIous act?” "]I 
do not seek 1t,” answered the master, "through the Buddha, nor through 
the Dharma, nor through the Sangha; I Just go on doing this act of piety 
to the Buddha." The disciple grunted, "What Is the use, anyway, of 
looking so sanctimonious?” The master gave him a slap In the face, 
whereupon the disciple said, "How rude you are!" "Do you know 
where you are," exclaimed the master; "here I have no time to consider 
for your sake what rudeness or politeness means." With this another 
slap was gIven. Superficially, we wIll see In this attitude of Huang-po 
something he 1s anxious to communicate In spite of his apparent 
brusqueness to his disciple. He forbids outwardly, and yet In the spirit 
he 1s affirming. Zen practitioners who want to know the depth of Zen 
should always remember this. 
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Phụ Lục C 
Appendix C 


Cái Gì Chẳng Là Phật? 


Theo Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, quyển XI, vào hôm khác, 
Thiển Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền (?-866) nói với các đệ tử của mình: 
“Mấy ông muốn biết Phật hay Tổ? Ông ấy không khác gì chính mấy 
ông, chỉ giống như mấy ông ngay lúc này, đứng đây và đang lắng nghe 
lời lão Tăng đang nói. Chỉ vì mấy ông thiếu lòng tin nơi chính mình vì 
vậy mà chạy đông chạy tây tìm cầu Phật Tổ từ bên ngoài. Ngay khi 
mấy ông tìm được cái gì đó, cái mà mấy ông tìm được không gì khác 
hơn là văn tự và mấy ông sẽ không đạt được cái tâm sinh động của 
Phật Tổ.” Theo Ngũ Đăng Hội Nguyên XI, và Cảnh Đức Truyền Đăng 
Lục, quyển, XI, ngày nọ, có một vị Tăng hỏi Thiển Sư Huệ Ngung 
Nam Viện (860-930): "Thế nào là Phật?" Nam Viện hỏi lại: "Cái gì 
chẳng phải là Phật?" Lần khác, cũng cùng câu hỏi ấy, Nam Viện lại 
đáp: "Tôi không quen ông ta." Lại một lần khác nữa, Sư đáp: "Chờ lúc 
nào có Phật, tôi nói cho ông nghe." Cho tới lúc này, hầu như Nam Viện 
không có gì khó hiểu lắm, nhưng tiếp theo đây, Nam Viện thách thức 
hết biện tài thông thái nhất của chúng ta. Khi vị Tăng thứ ba hồi vặn 
lại: "Nếu vậy thì không có gì là Phật cả nơi Hòa Thượng sao?" Nam 
Viện đồng ý ngay: "Quả vậy, ông nói đúng." Vị Tăng lại hỏi: "Tôi 
đúng chỗ nào?" Nam Viện lại đáp: "Hôm nay là ngày ba mươi của 
tháng." Qua những lời nói của Nam Viện và mấy vị Tăng, có thể 
chúng ta tin rằng chúng vẫn còn có chút tì vết suy luận; và có thể 
chúng ta sẽ bảo rằng ngài vẫn còn nhiễm tướng của hương vị huyền 
đàm, vì các ngài vẫn còn buông mình trong những phủ nhận, đính 
chính, mâu thuẫn hoặc nghịch lý thì dấu vết của suy luận chưa gội sạch 
hết được. Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng Thiền không chống lại 
suy luận, vì suy luận vẫn là một quan năng của tâm. Nhưng Thiền vạch 
ra một con đường hoàn toàn khác, một con đường độc đáo và duy nhất. 
Và từ đó, chúng ta có thể nói một cách cả quyết rằng trong Thiển 
không có cái gì là khuôn phép hết, mỗi người tùy tiện giải quyết nỗi 
khó khăn riêng theo mỗi cách khác nhau. Đó là chỗ bắt nguồn độc đáo 
của Thiền, đầy sinh khí và sáng tạo. 
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What Is Not the Buddha?2 


According to the Records of the Transmission of the Lamp 
(Ch uan-Teng-Lu), Volume XII, on another day, Lin-chi told his 
students, “Do you want to know the Buddha or the Patriarch? He's none 
other than you yourself, Just as you are now, standing and listening to 
mỹ speech. Ifs only because you lack faith in yourselves that you run 
east and west to seek for the Buddha or Patriach outside of yourselves. 
Even I1f you find something through your searching, whatever you find 
wIll be nothing more than words and you lI fail to attain the mind of the 
living Buddha or Patrlarch.” According to Wudeng Huiyuan, volume 
XI, and the Records of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng- 
Lu), Volume XII, one day, a monk asked Nan-Yuan, "What 1s the 
Buddha?" Nan-Yuan said, "What 1s not the Buddha?” Another time, 
Nan-Yuan answered the same question differently, "I never knew 
him.” There was still another occasion when he said, "Wait until there 
1s one, for then I will tell you." So far Nan-Yuan does not seem to be 
very Incomprehensible, but what follows will challenge our keenest 
Iintellectual analysis. When the Inquiring monk replied to the masfers 
third statement, saying, "If so, there 1s no Buddha in you." Nan-Yuan 
promptly asserted, "You are ripht there.” This evoked a further 
question from the monk, "Where am I right, master?" Nan-Yuan said, 
”Ƒhis 1s the thirtleth day of the month." Through conversations between 
Nan-Yuan and the monks, we may believe that there 1s still something 
speculafive about these Zen utterances, and we can say so long as the 
masters are ¡Indulping in negations, denials, contradictions, or 
paradoxes, the stain of speculation 1s not quite washed off them. Zen 
practitioners should always remember that Zen Is not opposed to 
speculafion as It 1s also one of the functions of the mind. But Zen has 
travelled along a different path altogether unique. And from these, we 
can say firmly that nothing 1s stereotyped in Zen, and somebody else 
may solve the difficulty in quite a different manner. This 1s where Zen 
1s original, lively and creative. 
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Phụ Lục D 
Appendix D 


Lục Tức Phật 


Sáu giai đoạn phát triển của Bồ Tát được nói rõ trong Thiên Thai 
Viên Giáo, đối lại với sáu giai đoạn phát triển hay Lục VỊ của Biệt 
Giáo. Ngoại Phàm gồm Lý Tức Phật và Danh Tự Tức Phật. Thứ nhất 
là Lý Tức Phật, nghĩa là mỗi chúng sanh đều sẵn có Phật tánh. Phật ở 
ngôi Lý Tức hay chỉ vào Đức Phật đã sẵn có đủ Phật tính thiên nhiên 
mà không cần giải hành gì cả (ngay kẻ phàm phu xấu xa, nhưng nói về 
lý tính thì so với Phật chẳng phải là hai). Thứ nhì là Danh Tự Tức Phật, 
nghĩa là từ trong danh tự mà lý giải thông suốt, tất cả những ai nghe và 
tín thọ phụng hành đều có thể thành Phật. Nội Phàm bao gồm Quán 
hạnh Tức Phật, Tương Tự Tức Phật, Phần Chơn Tức Phật, và Cứu Cánh 
Tức Phật. Thứ ba là Quán hạnh Tức Phật, nghĩa là chẳng những lý giải 
mà còn thiển quán và y giáo phụng hành. Thứ tư là Tương Tự Tức 
Phật, nghĩa là đem thực chứng đến gần chân lý tương tự như ở giai 
đoạn vô lậu thực sự (dựa vào quán lực tương tự mà phát chân trí và 
thấy tánh Phật. Thứ năm là Phần Chơn Tức Phật, cái chơn trí lần hồi 
mở ra, vén từng bức màn vô minh, tâm trí càng sáng tổ thêm, lần lần đi 
đến chỗ sáng suốt hoàn toàn, được phần nào tốt phần đó. Thứ sáu là 
Cứu Cánh Tức Phật. Hành giả phá trừ tất cả vô minh và phiền não để 
đạt tới toàn giác. 


The Six Stages 0ƒ Bodhisattya Developrnenf 


The six stages of Bodhisattva developments as defined In the 
Tien-T”ai Perfect or Final Teaching, In contrast with the ordinary sIx 
developmenfs as found In the Differentiated or Separated School. 
Theoretical stages Include the Theoretical Buddha and the 
Apprehension of Terms. First, realization that all beings are of Buddha- 
nature. The underlying truth of all things 1s Buddha; Immanent reason; 
Buddhahood; the Tien-I”ai Perfect or Final doctrine of essential 
universal Budhahood, or one of the six stages of Bodhisattva 
developments (the undeveloped Buddha ¡n all beings). Second, the 
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apprehension of terms. Thịs 1s the first step in practical advance that 
those who only hear and believe are In the Buddha-law and potentially 
Buddha. Internal stages for all that include the Advance Beyond 
Terminology, the Semblance Stage (Identity of the Individual and 
Buddha), The Real Wisdom 1s Gradually Opened Stage, and the 
attainment of Perfect Enliphtenment. Third, advance beyond 
terminology to meditation, or study and accordant action. Fourth, 
semblance stage, or approximatlon of truth and I1fs progressive 
experiential proof. Flifth, the real wisdom 1s gradually opened, the 
screen of Ignorance 1s gradually rolled up, the mind 1s clearer and 
clearer to totally clear. Sixth, destroy all ignorance and delusions to 
attain Perfect enlightenment (Fruition of holiness). 
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Phụ Lục E 
Appendix E 


Niệm Phật Theo Nhà Thiền 


Công án niệm Phật được dùng khi chúng ta coi nệm Phật A Di Đà 
như là một công án. Ngay trong phút giây hồng danh Phật được niệm 
ra, nó là điểm tập trung then chốt mà mọi nghi hoặc ảo tưởng phải 
được để qua một bên. Đồng thời tự hỏi coi ai là người đang niệm Phật? 
Khi dựa vào công án, mọi mê mờ vọng tưởng đều bị bức vỡ giống như 
những gút chỉ bị cắt đứt. Khi mà không còn gì nữa để cho những thứ 
nầy tái xuất hiện, cũng là lúc ánh nhật quang phổ chiếu khắp trời. Khi 
ảo tưởng không khởi và mê mờ biến mất, lúc đó tâm ta tĩnh lặng và 
trong suốt. Thiển sư Sở Sơn Thiệu Kỳ (1404-1473) viết cho một đồ đệ: 
"Cái ý của tụng niệm là để biết rằng Phật tức tâm; nhưng tâm này là 
gì? Hãy xét xem từ đâu có tư tưởng khiến cho các ông đọc lên danh 
hiệu Phật; nó khởi lên ở chỗ nào? Nhưng các ông còn phải tiến xa hơn 
nữa và hãy nghi 'A1' là kể muốn xét xem từ đâu có một nghĩ tưởng. Nó 
là tâm, là Phật hay là Vật? Các vị tôn túc bảo, không, chẳng phải cái 
nào hết. Vậy thì nó là cái gì?" Đó là lối các thiển sư nói về Niệm Phật, 
liên hệ đến sự tu tập công án, nếu có ai đó muốn chứng Thiền. Ngày 
nay có một số hành giả mong nhờ niệm Phật để được vãng sanh về cõi 
Tịnh Độ và tự hỏi niệm Phật có khác Thiền hay không. Họ không hề 
nhận ra Thiển và niệm Phật không đồng mà đồng, vì mục đích của 
Thiền là thấu hiểu ý nghĩa của sự sống và mục đích của niệm Phật lại 
cũng như vậy. Thiền chỉ thắng vào tâm để thấy tánh thành Phật; trong 
khi đó, niệm Phật nhắm đi tới cõi Tịnh Độ vốn dĩ không khác hơn 
chính là tự tâm, và nhắm thấy rõ tự tánh vốn dĩ chính là đức Phật A Di 
Đà. Hòa Thượng Huyền Trụ nói: "Tham Thiển cốt soi sáng ý nghĩa 
của sống và chết, còn niệm Phật dạy cho thanh toán vấn đề sống chết; 
hãy chọn một trong hai đường, bởi vì chẳng có tranh luận nào nổi lên ở 
đó. Đúng vậy, chẳng có tranh luận nào ở giữa hai đường, nhưng đừng 
có ôm lấy cả hai. Kẻ học Thiển cứ một mực theo Thiên, người niệm 
Phật hãy cứ khăng khăng niệm Phật. Nếu tâm bị phân chia giữa hai 
thứ, sẽ chẳng thành được gì cả. Cổ nhân đã nói có thí dụ về tình trạng 
phân tâm như thế với một người cố bước vào hai con thuyền cùng một 
lúc nhưng cuối cùng chẳng bước vào đâu được. Rồi ta, có lẽ chẳng có 
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gì nguy hiểm, nhưng cái kẻ bước lên hai thuyền ấy có thể lâm vào tình 
trạng bất lợi bất cứ lúc nào, vì y có thể rơi vào khoảng giữa của hai 
chiếc thuyển nếu không tự cảnh tỉnh. Tôi chỉ có thể bảo các ông thế 
này 'trong niệm Phật chỉ để khởi bốn chữ A Di Đà Phật, vỏn vẹn chỉ 
có vậy, không nói gì khác, ít nữa đối với Thiển giả sơ cơ. Dĩ nhiên họ 
mù mờ, không rõ phải làm gì. Nhưng trong việc tham cứu công án, dạy 
rằng các ông ai cũng có cái 'bản lai diện mục' vốn đồng với chư Phật, 
chỉ vì chúng ta không nhận ra ở trong mình. Hãy cố gắng tự mình soi 
xét, đừng nương tựa vào ai khác. Đây có thể bảo rằng các ông có đầu 
mối dẫn bước vào Thiển." Theo thiển sư D.T. Suzuki trong Thiền 
Luận, Tập II, một trong những vị thiển sư đầu tiên mang ý tưởng niệm 
Phật vào Thiền tông là thiển sư Vĩnh Minh Diên Thọ. Ngài rất chú 
trọng đến những hành giả tu Thiển chăm chỉ thực hành phép niệm 
Phật; chú trọng đến độ ngài bảo rằng những người theo học Thiển mà 
không có niệm Phật trong mười người hết chín người không thể đạt tới 
đích, còn những ai thực hành niệm Phật sẽ chứng đắc hoàn toàn chẳng 
sót một; nhưng tốt nhất là những người vừa hành Thiền vừa niệm Phật 
vì họ sẽ như cọp có thêm cặp sừng. Muốn hiểu rõ Vĩnh Minh nói gì 
trong câu này không phải là chuyện dễ; vì ngài không nói cho chúng ta 
biết về khía cạnh hành trì của nó; nghĩa là làm thế nào để thực hành 
cả Thiển và niệm Phật cùng lúc. Phải chăng ngài muốn nói là thực 
hành niệm Phật sau khi đắc Thiền, hay ngược lại? Vấn để hành trì này 
mà chưa được giải quyết thì chúng ta khoan hãy bài bác hay bênh vực 
Vĩnh Minh. 


Buddha Reciftation In the Zen Sect 


The koan of Buddha Recitation uses the Invocation of Amitabha 
Buddha as a koan. At the very moment the name 1s uttered, it must be 
the focal point in respect to which all doubts and delusions are laid 
aside. At the same time you ask “Who 1s this person reciting the 
Amitabha”s name?” When you rely steadily on the koan, all 1llusions 
and confused thoughts wIll be broken down the way knotted threads 
are cut. When there 1s no longer any place for them to reappear, 1t IS 
like the shinning sun In the sky. When illusion does not arise and 
delusions disappear, the mind 1s all calm and transparent. Chu-shan 
Shao-ch1 writes to one of his disciples: “The 1dea of the 1nvocation 1s fO 
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know that the Buddha 1s not other than your own mind; but what 1s this 
mind? See Into the whence of your thought which makes you utter the 
name of the Buddha; where does It originate? But you must øo even 
farther than this and make Inquiries as to the 'who' of this person wants 
to see Into the whence of a thought. Is it mind, or Buddha, or matter? 
No, 1f 1s none of these, say the masters. What 1s 1t, then?" 'This 1s the 
way the masters dealt with the Buddha-recitaion (Nembutsu) 1n 
connection with the koan exercise If one wanted to master Z⁄en. 
Nowadays, some pracfitioners desire by means of Buddha-recitation to 
be born In the Land of Purity and wonder 1f the Buddha-recifation 1s not 
to be distinguished from Zen. They fail to recognize that Zen and 
Buddha-recitation are not the same and yet are the same; for the obJect 
Of Zen Is to understand what life means, and the obJject of Buddha- 
recitation 1s also the same. Zen directly points to the mind In every one 
of us , declaring that to see Into the nature of every being means 
attainng Buddhahood; whereas Buddha-recitation aims at reaching the 
Land of Purity which 1s no other than one's own mind, and seeing Into 
the original nature of every being which 1s Amitabha himself. Master 
Huan-chu says: ”“The study of Zen aims at elucidating the meaning of 
birth and death, whereas the Buddha-recitation proposes to get settled 
with the question of death and birth; choose either one of the pathways, 
for there 1s dispufation to be aroused about them. Quite true, there 1s no 
dispufation between the two, but do not allow yourself to keep both 
with you. Let the Zen devotee keep himself exclusively to Zen, and let 
the one who recites the Buddha-recitation keep exclusively to the 
Buddha-recitation. If the mind 1s divided between the two, neither will 
be attained. There 1s a comparision drawn by an old master between 
such a divided mind and a man who tries to be In two boafs 
simultaneously and 1s in neither. So far, there 1s no harm, perhaps, but a 
WOrS€ case may come to him at any moment, for he may fall between 
the two boats If he does not look out for himself. I can only tell you that 
1n the Buddha-recitation Just these four syllables are held up: A-mi-da- 
butsu, which indicates no way, at least to Zen beginners, as to how fo 
proceed with it. They are naturally at a loss, and fail to know what to 
do with the subJect. But in the study of the koan you are told that you 
are each In possession of the original face' which 1s the same as If 1S In 
all the Buddhas, only that 1n us 1t 1s not recognized. Try to see 1nfo 1t all 
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by yourself without depending on anyone else. In this 1t may be said 
that you have a kind of clue whereby to go on with your Zen." 
According to Zen master D.T. Suzuki in Essays In Zen Buddhism, 
Second Series (p.150), one of the first Zen masters to Introduce the 
idea of Buddha-recitation Into Zen was Yang-ming Yen-shou. He laid 
øreat Importance on Zen Yogins devoting themselves to the practice of 
the Buddha-recitation to this extent, that he declared that those who 
follow Zen without Buddha-recitation may fail nine out of ten in theIr 
attainment of the final goal, whereas those who practice Buddha- 
recitation wIll all without exception come to realization; but the best 
are those who practice Zen and Buddha-recitation, for they wIll be like 
a tiger provided with horns. What Yang-ming exactly means by this 
statement 1s not easy to comprehend, for he does not tell us as fO IfS 
practical side; that 1s, how to practice both Zen and Buddha-recitation 
at the same time. Did he mean to practice the Buddha-recifation after 
the attainment of Zen, or vice-versa? Until this practical question 1s 
definitely settled, we may not venture either to refute or to defend 
'Yang-mning. 
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Phụ Lục F 
Appendix F 


Ai Niệm Phật? 


Một hôm Hòa Thượng Hư Vân thượng đường dạy chúng: "Ngày 
trước đệ Thất Tổ Thanh Nguyên Hành Tư hỏi Lục Tổ: 'Phải tu tập thế 
nào để khỏi rơi vào phân biệt giai tầng?' Lục Tổ hỏi: 'Từ trước đến giờ 
ông làm gì?' Hành Tư đáp: "Thánh Đế cũng chẳng làm!' Lục Tổ nói: 
"Như vậy thì ông còn rơi vào phân biệt giai tầng gì nữa!' Hành Tư đáp: 
"Thánh Đế còn chẳng làm, thì còn có giai tầng gì nữa?' Nghe vậy Lục 
Tổ biết đây là một bậc Pháp khí (người có căn cơ hành được Phật 
Đạo). Còn bây giờ, các ông và tôi căn khí yếu kém, các đại tổ sư 
chẳng thể chẳng mượn phương tiện, dạy chúng ta tham một câu thoại 
đầu. Từ đời Tống về sau này, người niệm Phật rất nhiều, vì thế các đại 
tổ sư dạy tham câu thoại đầu: 'Ai là kẻ niệm Phật? Hiện tại khắp nơi 
mọi người theo cách tham thoại đầu này mà tu tập. Nhưng còn rất 
nhiều người vẫn chưa hiểu rõ, lại đem thoại đầu 'Ai là người niệm 
Phật này mà niệm đi niệm lại, hóa ra là niệm thoại đầu chứ chẳng 
phải là tham thoại đầu. Tham nghĩa là tham khán, tức là nhìn thấu và 
quan sát, bởi vậy hầu hết các Thiển Đường đều có treo bốn chữ 'Chiếu 
cố thoại đầu'. Chiếu là phản chiếu, cố là trông ngóng, tức là tự quay 
nhìn vào tự tánh. Vậy quay ngược cái tâm trí quen hướng ra tìm cầu 
ngoại vật mà nhìn vào mình, mới gọi là tham thoại đầu. Nói về thoại 
đầu thì 'Ai là người niệm Phật? là một câu nói. Câu nói ấy khi chưa 
được nói ra, gọi là thoại đầu, đã nói ra nó trở thành thoại vĩ. Chúng ta 
tham thoại đầu tức là tham chữ 'Ai' này, khi chưa khởi lên thì như thế 
nào? Ví dụ như tôi đang ngồi ở đây niệm Phật, bỗng có một người hỏi, 
'Ai niệm Phật đó vậy?' Tôi đáp, 'Tôi niệm Phật. Lại hỏi, Người niệm 
Phật là ông, vậy thì ông niệm Phật bằng miệng hay bằng tâm. Nếu 
niệm bằng miệng thì khi ông ngủ sao lại chẳng niệm; nếu niệm bằng 
tâm, thì khi ông chết sao lại không niệm nữa.' Nếu chúng ta đối với 
câu này có điều nghi ngờ, thì phải truy cứu cái chỗ nghi đó. Xét xem 
câu nói ấy rốt cuộc là tử đâu tới, và nó như thế nào, quan sát kỹ lưỡng, 
đó cũng là phản văn tự tính vậy. Nếu như lúc nào cũng quán được 
thoại đầu, công phu tự nhiên thuần thục dễ dàng, các tập khí tự nhiên 
dứt bặt. Đối với người mới dụng công, không dễ gì quán thoại đầu cho 
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đúng được, thế nhưng không nên sợ hãi, cũng không được có ý niệm 
giác ngộ hoặc cầu trí huệ gì cả. Nên biết rằng tu Thiển là để giác ngộ, 
để cầu trí huệ, nếu như các ông lại đem một cái tâm nữa mà cầu 
những thứ ấy có khác gì thêm đầu lên đầu. Bây giờ chúng ta đã biết là 
chỉ cần để khởi một thoại đầu, khả dĩ có thể đảm đương một cách đơn 
giản mau chóng. Nếu khi chúng ta mới dụng công, không để khởi thoại 
đầu được, các ông không nên nóng ruột, chỉ cứ đừng móng khởi tình 
cảm gì cả, và không ngớt quán sát. Nếu vọng tưởng đến, cho nó đến, 
mình chẳng hề chú ý đến nó, vọng tưởng tự nhiên phải dứt bặt. Vọng 
tưởng đến chúng ta lấy cái sức quán sát mà bám chặt vào câu thoại 
đầu. Nếu thoại đầu mất, chúng ta lập tức để khởi lại. Khi mới ngồi 
Thiên, chúng ta chẳng ngớt bị vọng tưởng, nhưng lâu dân chúng ta mới 
đủ sức để khởi thoại đầu lên được. Đến lúc ấy các ông có thể đề khởi 
thoại đầu dễ dàng, suốt hàng giờ chẳng vuột mất. Đó là các ông đã tìm 
ra chỗ để nắm rồi vậy. Các ông nên luôn nhớ rằng những lời tôi nói 
vừa rồi chỉ là lời rỗng tuếch. Quan trọng là các ông phải cố gắng ra sức 
vậy." 


Who Is the One Who Recites the Name oƒ Buddha? 


One day, Most Venerable Hsu Yun entered the hall to teach the 
assembly, "Once the so called Seventh Patriarch, Ching-yuan-hsing- 
szu, asked the Sixth Patriarch, Hui-neng, "Through what practice should 
one work that one may not fall Into a category?' The Sixth Patriarch 
replied, 'What have you been doing?' Hsing-szu answered, 'I do not 
even practice the Holy Truth!' Tn that case, to what category do you 
belong? said the Sixth Patriarch. 'Even the Holy Truth does not exIst, 
so how can there by any category? said Hsing-szu. Hearing this 
answer, the Sixth Patrliach was Impressed by Hsing-szus 
understanding. Now you and I, not being as hiphly endowed as the 
Patriarchs, are obliged to devise methods such as the 'practicing of the 
head phrase', which teach us to work on a specifically chosen koan 
problem crystallized Into a single sentence or head phrase. After the 
Sung Dynasty the Pure Land School became I1ncreasingly popular, and 
reciting the name of Buddha Amitabha became a widespread practice 
among the Buddhists. Under these circumstances, the great Zen 
Masters urged people to work on the head phrase of Who 1s the one 
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who recites the name of Buddha?' 'This head phrase then became, and 
still remains, the most popular of all. But there are still many people 
who do not understand how to practice it. Some are foolish enough to 
recite repeatedly the sentence 1tself! This head phrase practice 1s not a 
mattfer of reciting the sentence or concentrating on 1t. It 1s to "Isan' the 
very nature of the sentence. "Isan' means to look into penetratingly and 
to observe. In the meditation hall of any monastery we usually find the 
following admonition posted on the walls: 'Observe and Look Into your 
head phrase'. Here to observe' means to look at 1n reverse, that 1s, fO 
look backward, and look Into' means to put your mind penetratingly 
1nto the head phrase (hua-tou). Qur minds are used to going outside and 
sensing the things in the outer world. "Tsan' 1s to reverse this habit and 
to look inside. "Who 1s the one who recites the name of Buddha?' 1s the 
'hua', the sentence. But before the thought of this sentence ever arIses, 
we have the head (tou). Ás soon as 1t 1s uttered we have the sentence s 
tail or end (hua-weI). To 'tsan' this head phrase 1s to look Into the very 
idea of 'Who?, to penetrate into the state before the thought ever 
arises, and to see what this state looks like. It 1s to observe from 
whence the very thought of Who' comes, to see what 1t looks like, and 
subtly and very gently to penetrate 1nto 1t. [Ý you can always adhere to 
your head phrase', you wIll naturally and easily master the work. Thus, 
all your habitual thoughts will automatically be subdued. It is not easy 
for beginners to work well on the head phrase', but you should never 
become afraid of discouraged; neither should you cling to any thought 
Of attaining Enlightenment, because you are now practicing meditation, 
whose very purpose 1s to produce Enlipghtenment. Therefore any 
additional thought of attaining Enlightenmernt 1s as unnecessary and as 
foolish as to thíink of adding a head to one you already havel You 
should not worry about 1t If at first you cannot work well on the head 
phrase'; what you should do 1s Just to keep remembering and observing 
1t continuously. If any distracting thoughts arise, do not follow them up, 
but Just recognize them for what they are. In the beginning everyone 
feels the distraction of continuously arising errant thoughts, and cannot 
remember the 'head phrase' very well; but gradually, as time goes on, 
you will learn to take up the 'head phrase' more easily. When that time 
comes you can take 1t up with ease and 1t will not escape you once 
during the entire hour. Then you will find the work 1s not difficult at all. 
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I have talked a lot of nonsense today! Now all of you had better go and 


work hard on your 'head phrase'. 
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Phụ Lục G 
Appendix G 


Bảy Vị Cổ Phật 


Thất Phật bao gồm Ba vị Phật trong thời quá khứ Trang Nghiêm 
Kiếp: Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật. Bốn vị Phật 
trong thời Hiển Kiếp: Ca-la-ca-tôn (Câu Lưu Tôn) Phật, Câu Na Hàm 
Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật, và Thích Ca Mâu Ni Phật. 7hứ nhất là Tỳ 
Bà Thi Như Lai: Tỳ Bà Thi là tên của vị Phật đầu tiên trong bảy vị cổ 
Phật, mà Đức Thích Ca Mâu Ni là vị thứ bảy (Thắng Quan, Chủng 
Chủng Quan, Chủng Chủng Kiến. Hồi 91 kiếp sơ trước Hiền Kiếp, có 
vị Phật tên là Tỳ Bà Thi). Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ 
chín,về thuở quá khứ có đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. 
Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của đức Phật 
đây, thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường được sanh 
vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu. Để cho phù 
hợp với quan điểm Thiền 'giáo ngoại biệt truyển', các sử gia Thiển đã 
kéo dài cuộc truyền thừa trước cả thời đức Phật Thích Ca; vì theo 
truyền thuyết lưu hành trong số những Phật tử ngay từ lúc ban sơ thì đã 
có ít nhất sáu vị cổ Phật trước thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni của hiện 
kiếp; và mỗi vị đều có lưu lại một bài kệ phó pháp. Sau đây là bài kệ 
của đức Phật Tỳ Bà Thị: 

“Từ trong vô tướng người thọ sanh 
Tự nơi huyễn sanh ra hình tượng 
Người huyễn, tâm thức bổn lai không 
Tội phước đều không chẳng chỗ trụ." 

(Thân tùng vô tướng trung thọ sinh, do như huyễn xuất chư hình 
tướng. Huyễn nhân tâm thức bổn lai vô, tội phúc giai không vô sở trụ). 

Tỳ Bà Thi Như Lai là vị Phật đầu tiên trong bảy vị cổ Phật, đã sớm 
lo toan, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa xong (quyết tâm tu tập nhưng mãi 
đến hôm nay vẫn chưa đạt được Diệu Lý). 

“Tỳ Ba Thi Phật tảo lưu tâm, 
Trực chí nhi kim bất đắc diệu.” 

Theo Vô Môn Huệ Khai trong Vô Môn Quan, nếu ở đây mà hạ 
được một câu chuyển ngữ cho xác thiết thì thấy được pháp hội Linh 
Sơn như đang còn tiếp diễn. Còn nếu như chưa, thì quả là Phật Tỳ Bà 
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Thi đã sớm lo toan, mãi đến giờ vẫn chưa xong. Đoạn Thiển sư Vô 
Môn Huệ Khai đã làm một bài kệ: 
“Chỗ hỏi thì tốt, đáp mới thân, 
Bao người trố mắt ra bàn luận! 
Anh hỏi, em đáp, nhục gia phong; 
Có xuân nào không thuộc âm dương.” 

(Vấn xứ hà như đáp xứ thân, kỷ nhân ư thử nhân sinh cân. Huynh 
hô đệ ứng dương gia xú, bất thuộc âm dương biệt thị xuân). Vj Phật thứ 
nhì là Thi Khí Phật, còn gọi là Kế Na Thi Khí Phật hay Thích Ca Thi 
Khí Phật. Vị Phật thứ 999 của kiếp cuối cùng mà Đức Thích Ca Mâu 
Ni đã từng gặp, cũng là vị Phật thứ nhì trong bảy vị cổ Phật. Vj Phật 
thứ ba là Tỳ Xá Phù hay Tỳ Thấp Bà Bộ hay Tỳ Thứ Bà Phụ (Tỳ 
Nhiếp La, Tỳ Thứ Sa Phó, Tỳ Nhiếp La, Tỳ Xá Bà). Vị Phật thứ hai 
trong kiếp thứ 31. Trong Kinh Trường A Hàm, Tỳ Xá Phù là Đức Phật 
thứ 1000 trong kiếp trước, vị Phật thứ ba trong bẩy vị cổ Phật, bậc đã 
hai lần độ được 130.000 người. Vj Phật thứ tư là Cưu Lâu Tôn Phật: 
Câu Lưu Tần Phật, Ca La Cưu Xan Đà, Ca La Cưu Thôn Đà, Yết Lạc 
Ca Tôn Đà., Yết La Ca ôn Đà, Yết La Ca Thốn Địa hay Yết Câu Thôn 
Na. Đây là vị Phật thứ nhất trong các vị Phật trong (1000 vị Phật) Hiển 
kiếp, vị Phật thứ tư trong bẩy vị cổ Phật. Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, 
phẩm thứ chín, về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu 
Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của đức 
Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái, hoặc tán thán, người nầy nơi 
pháp hội của một ngàn đức Phật trong Hiền Kiếp làm vị Đại Phạm 
Vương, đặng Phật thọ ký đạo Vô thượng cho. Vị Phật thứ năm là Câu 
Na Hàm Mâu Ni: Còn gọi là Câu Na Hàm, Câu Na Mâu NI, Ca Nặc 
Ca Mâu Ni. Vị Phật thứ nhì trong 5 vị Phật Hiền Kiếp, cũng là vị Phật 
thứ năm trong bẩy vị cổ Phật. Vị Phật thứ sáu là Ca Diếp Như Lai: 
Phật Ca Diếp là vị Phật thứ ba trong năm vị Phật hiển kiếp, là vị Phật 
thứ sáu trong bẩy vị Phật thời cổ. Để cho phù hợp với quan điểm 
Thiền 'giáo ngoại biệt truyển', các sử gia Thiền đã kéo dài cuộc truyền 
thừa trước cả thời đức Phật Thích Ca; vì theo truyền thuyết lưu hành 
trong số những Phật tử ngay từ lúc ban sơ thì đã có ít nhất sáu vị cổ 
Phật trước thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni của hiện kiếp; và mỗi vị 
đều có lưu lại một bài kệ phó pháp. Sau đây là bài kệ của đức Phật Ca 
Diếp: 

"Tánh của chúng sanh toàn thanh tịnh 
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Xưa đã không sanh nay chẳng diệt 
Chỉ thân tâm này mới huyễn sanh 
Trong huyễn hóa vẫn không tội phước." 

Vị Phật thứ bảy là Thích Ca Mâu N¡ Phật: Đức Phật lịch sử, người 
đã sanh ra trong dòng họ Thích Ca. Nhà Thông Thái của dòng họ Thích 
Ca. Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Phật lịch sử đã sáng lập ra Phật giáo. 
Ngài tên là Cổ Đàm Sĩ Đạt Đa, đản sanh năm 581-501 trước Tây lịch, 
là con đầu lòng của vua Tịnh Phạn, trị vì một vương quốc nhỏ mà bây 
giờ là Nepal và kinh đô là Ca Tỳ La Vệ. Vào tuổi 29 Ngài la bỏ cung 
điện và vợ con, ra đi tìm đường giải thoát chúng sanh. Vào một buổi 
sáng lúc Ngài 35 tuổi, Ngài đã thực chứng giác ngộ trong khi đang 
thiển định dưới cội Bồ để. Từ đó về sau, Ngài đã đi khắp các miễn Ấn 
Độ giảng pháp giúp người giải thoát. Ngài nhập diệt vào năm 80 tuổi. 
Sau đây là bài kệ phó pháp của đức Thích Ca truyền lại chánh pháp 
cho tôn giả Ca Diếp: 

"Pháp vốn là pháp chẳng pháp 
Chẳng pháp pháp cũng là pháp 
Nay ta trao cái chẳng pháp 
Pháp có bao giờ là pháp? 

Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Thích Ca Mâu Ni 
là vị Thánh của dòng họ Thích Ca. Chữ Thích Ca có nghĩa là nhân từ 
hay tịnh mặc, là một vị sống độc cư, hay bậc tịch tnh trong dòng họ 
Thích Ca. Sau 500 hay 550 kiếp, cuối cùng Đức Thích Ca Mâu Ni đạt 
được quả vị Bồ tát, sanh vào cung trời Đâu Suất, và vào ngày 8 tháng 
tư giáng trần bằng bạch tượng, vào hông phải của Hoàng Hậu Ma Da 
vợ vua Tịnh Phạn. Năm sau vào ngày 8§ tháng hai Hoàng Hậu hạ sanh 
ngài trong vườn Lâm Tỳ Ni, ở phía đông thành Ca Tỳ La Vệ, nay 
thuộc Népal. Ngài là con vua Tịnh Phạn, dòng dõi Sát Đế Lợi, cai trị 
thành Ca Tỳ La Vệ. Hạ sanh ngài được bảy ngày thì Hoàng Hậu Ma 
Da qua đời, ngài được bà dì tên Ba Xà Ba Đề nuôi nấng dạy dỗ. Ngài 
vâng lệnh vua cha kết hôn cùng công chúa Da Du Đà La, được một 
con trai tên La Hầu La. Sau đó Ngài lìa bỏ gia đình ra đi tìm chân lý, 
trở thành một nhà tu khổ hạnh, cuối cùng vào năm 35 tuổi Ngài chứng 
ngộ và nhận thức rằng giải thoát khỏi vòng sanh tử không phải do khổ 
hạnh, mà do nơi giới đức thanh tịnh; những điều nầy ngài giải thích 
trong Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Cộng đồng Tăng Sĩ của ngài dựa 
trên đức hạnh và trí tuệ, được biết đến như là Đạo Phật, và Ngài cũng 
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được biết đến như là vị Phật. Ngài nhập diệt khoảng năm 487 trước 
Tây Lịch, khoảng 8 năm trước Khổng Tử. Tên tộc (gia đình) của ngài 
là Cổ Đàm, người ta nói Cô Đàm là tên của toàn bộ tộc. 


The Seven Ancient Buddhas 


Seven ancient Buddhas comprise of three Buddhas In the past 
glorious kalpa: Vipasyn Buddha (Universally Preaching), Sikhin 
Buddha (Fire), Visyabhu Buddha (AII Benevolent). Four Buddhas In 
the present or Bhadra kalpa: Krakucchanda Buddha (present kalpa— 
Gold Wizard), Kanakamunmi Buddha (present kalpa-Golden Wizard), 
Kasyapa Buddha (Drinking Brphtness), and Sakyamunir Buddha 
(present kalpa-Benevolence and Seremty). #ïrsf, Vipashin Tathagafa: 
Vipashin Tathagata was the first of the seven Buddhas of antiquity, 
Sakyamun being the seventh. According to the Earth Store 
Bodhisattva Sutra, Chapter 9, in the past, a Buddha named Vipashin 
appeared ¡n the world. If a man or woman hears this Buddha”s name, 
that person will eternally avoid falling Into the evil paths and will 
always be born among people or gods, and will experlence 
unsurpassed bliss. To be consistent with the view that Zen was a 
'special transmission from the Buddha outside of his doctrinal teaching,, 
Zen historians have extended this transmisson even beyond 
Sakyamum; for, according to tradiion prevalent already among 
pnmitive Buddhas, there were at least six Buddhas prior to the Buddha 
of the present kalpa who was the Muni of the Sakya; and these several 
Buddhas had each to leave a gatha of 'Dharma transmission. The 
following 1s the gatha from Vipashin Buddha: 

”This body form within the Formless 1s born, 
lt 1s like through magic 
That all forms and images appear; 
Phantom beings with mentality and conscIousness 
That have no reality from the very beginning; 
Both fortune and misfortune (evil and happiness) 
are void, have no abodes.” 

Vipasyin Buddha was the first of the Seven Buddhas of the past. 
“Vipasyin Buddha long ago set his mind to practice 
But even now has yet to attain the Mystery.” 
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According to Wu Men Hui-Kai in the Wu-Men-Kuan, 1Ý you can 
gIve a turning word that 1s Intimate to this case, then you wIll see that 
the Meeting at Mount Grdhrakuta 1s still vigorously In session. If you 
cannot, then Vipasyin Buddha, who has been striving from earliest 
times, has not yet attained true subflety. The, Zen master Wu Men 
made a verse: 

“[he call 1s good, the answer 1s Intimate, 
How many discuss this with glaring eyesl 
Elder brother calls, younger brother ansWwers, 
The family disgrace; 
There 1s a spring that does not belong to Yin and Yang.” 

The second ancient Buddha was the Sikhi-buddha (skÙ or the 
SIkhin-buddha (skt). The 999” Buddha of the last (preceeding) kalpa, 
whom Sakyamunli 1s said to have met, the second of the Sapta Buddha. 
The third Buddha oƒ the 3!” kalpa, Visvabhu: Acording to The Long 
Discourses of the Buddha, Visvabhu was the last 1,000° Buddha of the 
preceding kalpa, the third of the Sapta Buddha, who converted on two 
occasions 130,000 persons. ourth, Krakucchanda or Kakuda- 
Katyayana Tathagafa: The first of the Buddhas of the present 
Bhadrakalpa, the fourth of the seven ancient Buddhas. According to the 
Earth Store Bodhisattva Sutra, Chapter 9, in the past, a Buddha named 
Krakucchanda appeared In the world. lÝ a man or woman hears this 
Buddha's name and sincerely beholds, worships, or praIses him, that 
person wIll become the king of the Greay Brahma Heaven in the 
assemblies of the one thousand Buddhas of the Worthy Aeon, and will 
there receive a superior prediction. #7ƒ#?h, Kanakamuni: The second of 
the five Budhas of the present Bhadrakalpa, the fifth of the seven 
ancient Buddhas. The sixth anicient Buddhas was Kasyapa Buddha: 
The third of the five Buddhas of the present kalpa, the sixth of the 
seven anclent Buddhas. To be consistent with the view that Zen was a 
'special transmission from the Buddha outside of his doctrinal teaching,, 
Zen historians have extended this transmisson even beyond 
Sakyamum; for, according to tradiion prevalent already among 
pnmitive Buddhas, there were at least six Buddhas prior to the Buddha 
of the present kalpa who was the Muni of the Sakya; and these several 
Buddhas had each to leave a gatha of 'Dharma transmission. The 
following 1s the gatha from Kasyapa Buddha: 
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"Pure and immaculate 1s the nature of all sentient beIngs; 
From the very beginning there 1s no birth, no death; 
Thịs body, this mind, a phantom creatIon If 1S; 

And In phantom transformation; 
There are neither sins nor merits." 

Seventh, Sakyamuni Buddha: The Sage of the Sakyas. The 
historical Buddha, who was born Into the Sakya clan. Historical founder 
of Buddhism, Gautama Siddhartha, the Buddha Sakyamuni, who was 
born in 581-501 BC as the first son of King Suddhdana, whose small 
kimngdom with the capital city of Kapilavastu was located in what 1s 
now Nepal. At the age of twenty nine, he left his father”s palace and 
his wife and child in search of the meaning of existence and way to 
liberate. One morning at the age of thiưty five, he realized 
enlightenment while practicing medifation, seated beneath the Bodhi 
tree. Thereafter, he spent the rest 45 years to move slowly across India 
until his death at the age of 80, expounding his teachings to help others 
to realize the same enlightenment that he had. The following 1s the 
gatha from Sakyamumi Buddha: 

“The Dharma 1s ultimately a dharma 
Which 1s no-dharma; 
A dharma which 1s no-dharma 
1s also a đharma; 
As Inow hand this no-dharma over to you; 
What we call the Dharma, the Dharma, 
Where after all 1s the Dharma?”" 

According to Eitel in The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms composed by Professor Soothill, Sakyamumi, the saint of the 
sakya tribe. Muni 1s saiInt, holy man, sage, ascetic, monk; It 1s 
1nterpreted as benevolent, charitable, kind, also as one who dwells in 
seclusion. After 500 or 550 previous Incarnatlons, Sakyamuni finally 
attained to the state of Bodhisattva, was born 1n the Tusita heaven, and 
descended as a white elephant, through her right side, 1nto the womb of 
the immaculate Maya, the purest woman on earth; this was on the 8” 
day of the 4” month; the following year on the 8” day of the 2" month 
he was born from her right side painlessly as she stood undđer a tree In 
the Lumbimi garden. He was born the son of King Suddhodana, of the 
Ksatriya caste, ruler of Kapilavastu, and Maya his wIfe; that Maya died 
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seven days later, leaving him to be brought up by her sister PraJapatI; 
that in due course he was married to Yasodhara who bore him a son, 
Rahula; that in search of truth he left home, became an ascetic, 
severely disciplined himself, and finally at 35 years of age, under a 
tree, realized that the way of release from the chain of rebirth and 
death lay not in asceticism but in moral purity; this he explained first In 
his four dogmas, and eightfold noble way. He founded his community 
on the basis of poverty, chastity, and Insipht or meditation, and 1t 
became known as Buddhism, as he became known as Buddha, The 
Enlightened. His death was probably In or near 487 B.C., a few years 
before that of Confucius In 479. The sacerdotal name of his family 1s 
Gautama, said to be the original name of the whole clan, Sakya beIng 
that of his branch; his personal name was Siddhartha, or 
Sarvarthasiddha. 
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Phụ Lục H 
Appendix H 


Đại Nhật Như Lai 


Phật Tỳ Lô Giá Na theo Truyền Thuyết Phật Giáo: Phật Tỳ Lô Giá 
Na, tên của Phật Dhyani, còn có tên là Quang Minh Biến Chiếu Như 
Lai. Trong các trường phái tại các nước Đông Á, Đức Đại Nhật Như 
Lai thường được xem như là vị “Bổn Phật,” có nghĩa là vị Phật luôn ở 
trạng thái giác ngộ. Ngài tiêu biểu cho “Pháp thân,” và người ta nói 
Ngài đang ngự trên “Hoa Tạng Thế Giới.” Đại Nhật Như Lai hay 
Quang Minh Biến Chiếu (vị Phật phi lịch sử), một trong năm vị Phật 
siêu việt trong trường phái Đại Thừa. Bên cạnh Ngài còn một vị Bồ 
Tát siêu việt tên là Phổ Hiển và Cổ Phật Câu Lưu Tôn. Phật Tỳ Lô 
Giá Na là biểu tượng của cử chỉ sáng suốt cao tuyệt, hay tâm thức vũ 
trụ, tức là Phật trí thức siêu việt, và một trong những biểu tượng của 
Ngài là “Pháp Luân.” Tịnh Độ của Ngài là toàn thể vũ trụ. Người ta 
thường họa Ngài với nước da trắng và tay đang bắt ấn “đại trí.” Ngày 
vía Đức Phật Lư Già Na là ngày hai mươi bảy trong tháng. Tỳ Lô Giá 
Na còn được gọi là Đại Nhật Như Lai. Tỳ Lô Giá Na nghĩa là thuộc về 
mặt trời hay đến từ mặt trời. Mật giáo cho rằng Phật Tỳ Lô Giá Na 
tiêu biểu cho mặt trời hay ánh sáng mặt trời, xua tan bóng tối vô minh. 
Phật Tỳ Lô Giá Na còn được dịch như là “Biến Nhất Thiết Xứ” hay 
Biến Chiếu Vương Như Lai. Vị Phật chính trong Kinh Hoa Nghiêm, 
tiêu biểu cho Pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tất cả chư 
Phật. Phật Tỳ Lô Giá Na là sự biểu thị sự thể hiện của thế giới Tánh 
Không, của Phật tánh, của tánh Bình Đẳng Vô Ngại. Quảng Bác Thân 
Như Lai: Hoa Nghiêm tông cho rằng tam thân Phật được tiêu biểu bởi 
Phật Tỳ Lô Giá Na tiêu biểu cho Thụ Dụng Pháp thân. Phật Lư Xá Na 
tiêu biểu cho Báo Thân. Phật Thích Ca Mâu Ni là Hóa Thân. Phật Tỳ 
Lô Giá Na trong tông Thiên Thai. Thiên Thai tông cho rằng tam thân 
Phật được tiêu biểu bởi: Phật Tỳ Lô Giá tiêu biểu cho Pháp Thân Phật 
Thích Ca hay tất cả chư Phật. Phật Lư Xá Na tiêu biểu cho Báo Thân 
Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni tiêu biểu cho Ứng Thân Phật. 

Phật Tỳ Lô Giá Na theo Mật Giáo: Đại Tỳ Lô Giá Na là danh hiệu 
Đức Phật Đại Nhật theo Phạn văn, có vẻ như khác biệt với Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, nhưng theo Mật giáo, nếu nghiệm theo mật nghĩa, 
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thì Thích Ca cũng chính là Đại Nhật; còn Bồ Tát Phổ Hiền, thị giả của 
Phật Thích Ca thì trở thành Kim Cang Thủ (Vajrapani) thị giả của Đức 
Đại Nhật. Và ngay cả Đức Phật nhập huyền mật kia cũng có hai thân, 
thường được tượng trưng bằng hai vị Phật riêng biệt. Trong Phật giáo, 
một vị Phật lâu đời đến đâu vẫn là một cá thể, bởi vì trí tuệ viên mãn 
là sự viên mãn của nhân cách, và nhân cách đó là Phật. Sự viên mãn 
nhân cách được trang nghiêm bởi ba mật là Pháp Trí Thân. Phật tính 
về mặt tĩnh vốn có sẵn đầy đủ như nguồn sáng vĩ đại (kim cang giới) 
và Đại Nhật của Kim Cang giới. Chúng ta vẫn chưa nhận thức rõ ràng 
là năng lực sinh động tỏa sáng khắp nơi, như hơi ấm hay tình thương, 
bao giờ cũng ấp ủ tất cả chúng sanh hiện hữu trong thế giới thai tạng. 
Do đó, lý pháp thân, được mô tả như là tánh giới, tức là vũ trụ tự thân, 
phải được thắp sáng và đón nguồn sáng của trí tuệ viên mãn. Đức Phật 
đã thành tựu đến chỗ “lục đại vô ngại” (địa, thủy, hỏa, phong, không, 
thức), và là Đức Phật Đại Nhật của Thai Tạng giới. Những danh hiệu 
kỳ dị như Kim Cang giới và Thai Tạng giới chỉ cho đặc tính bất diệt 
của trí tuệ cá thể, hoặc cũng gọi là cảnh giới của quả và căn nguyên 
bản hữu của mọi loài. Hai hình thái “ĩnh' và “động” của Phật hoàn 
toàn khác nhau. Tĩnh và động dành cho nhân cách của Phật dựa trên sự 
biểu hiện năng lực gia trì của Ngài. Nhìn từ cương vị chứng ngộ trí tuệ 
viên mãn của Ngài, thì Đức Phật của cảnh giới bản hữu là “ĩnh' và do 
đó có “định ấn' trong lúc Đức Phật của cảnh giới trí tuệ là động do 
thực chứng lý tưởng và có “trí ấn”. Thí dụ có một cá thể tự phát triển 
và chứng ngộ và tiến xa đến chỗ nhập thể vào lý tánh vũ trụ, cá thể đó 
sẽ là Phật Đại Nhật của Kim Cang giới. Trong điêu khắc, vị đó sẽ 
được trình bày bằng bàn tay trái nắm lấy ngón trổ của bàn tay phải, 
dấu hiệu của “trí ấn”'. Lại nữa, khi vũ trụ tự nó được rọi sáng và tiếp 
nhận nguồn sáng của trí tuệ, thì người đó sẽ là Đức Đại Nhật Như Lai 
của Thai Tạng giới. Trong điêu khắc, được diễn tỉ bằng “định ấn' về 
vũ trụ, với bàn tay mặt trên bàn tay trái, hai ngón cái giao nhau. Như 
thế chúng ta có đến hai Đức Phật cùng đồng danh hiệu, giống nhau qua 
bản chất nhưng khác nhau qua biểu hiện. Hai mà không hai (nhị nhi 
bất nhị). Nói theo Mật giáo, hai nhân cách viên mãn cứu cánh phải là 
một, cùng có chiều rộng và chiều cao như nhau. Khi lục đại giao tréo 
nhau theo không gian, chúng tạo thành vũ trụ, tức là Pháp thân của 
Thai Tạng giới. Khi lục đại được sắp xếp theo chiều dọc (theo thời 
gian), chúng ta có năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) tạo thành một 
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cá thể, tức Phật thân của Kim Cang giới. Hiện tại chúng ta vẫn còn bộ 
Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh, một trong ba bộ 
kinh chính của Phật giáo Mật Tông, được Thiện Vô Úy dịch sang Hoa 
ngữ vào thời đại nhà Đường. Kinh dạy về Đại Nhựt Như Lai là hiện 
thân của Pháp Giới, chia ra làm Thai Tạng Giới hay thế giới hiện 
tượng và Kim Cang Bất Hoại Giới, cả hai hợp thành Pháp Giới. Hiện 
thân của Phật Tỳ Lô Giá Na là chư Phật hay chư Bồ Tát, được tiêu 
biểu bởi những hình vòng (hay mặt trời và các hành tinh quay quanh 
nó). Trong Kim Cang Giới Mạn Đồ La thì Đại Nhựt Như Lai là trung 
tâm của năm nhóm. Trong Thai Tạng Giới thì Đại Nhựt Như Lai là 
trung tòa của bông sen tám cánh. Ngài được coi như là hiện thân của 
chân pháp, trong hai nghĩa Pháp Thân và Pháp Bảo. Một số trường 
phái cho rằng Đại Nhựt Như Lai là pháp thân của Phật Thích Ca, 
nhưng Mật giáo lại phủ nhận điều nầy. 


The AlI-Illuưmnnatfing One 


Vairocana Buddha according to the Traditional Buddhism: Great 
Sun Tathagata (coming from or belonging to the sun), name of a 
Dhyani Buddha (a son of the sun or the Dhyani Buddha of the centre). 
The central Sun, personifying the Dharma-Dhatu or Supreme Wisdom. 
In East Asian traditions, this Buddha 1s often referred to as the 
“Oripinal Buddha” (Adi-Buddha), meaning that he has always been 
awakened. He represents the “truth body” (Dharmakaya), and he Is 
said to preside over the “Flower Treasury World.” Vairocana or the 
AlI-IHuminating One (of the non-historical Buddha), 1s one of the five 
transcendent buddhas. He 1s assoclaed with the transcendent 
Bodhisattva Samantabhadra and the earthly Buddha Krakuchchanda. 
Vairocana a symbol of supreme wIsdom, or cosmic conscIousness, that 
1s, transcendental Buddha-knowledge, and one of his symbols 1s the 
“wheel of doctrine” (Dharmacakra). His Pure Land 1s the entire 
cosmos. He 1s often depicted with white skin and making the Mudra of 
“supreme wisdom.” Day dedicated to His manifestation (to a Buddha's 
vital spirit) 1s the twenty-seventh day of the month. Vairocana 1s also 
called the Great Sun Tathagata. Vairocana, belonging or coming from 
the sun, the true or real Buddha-body. The esoteric school Interprets 
Vairocana by the sun, or Ifs lipht, which eliminates the darkness of 
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Ipnorance. Vairocana 1s also recognized as the spiritual or essential 
body of Buddha-truth, and like light pervading everywhere. The main 
Buddha In the Avatamsaka Sutra (Kinh Hoa Nghiêm), represents the 
Dharma body of Buddha Sakyamumi and all Buddhas. The Vairocana 
Buddha, representing the realization of the world of Emptiness, of 
Buddha-nature, of unconditioned Equality. The Buddha whose body 
fills space: Hua-Yen says the three bodies of the Buddhas represented 
by Valirocana represents the Dharmakaya. Rocana or Locana 
represents the Sambhogakaya. Sakyamuni represents the Nirmakaya. 
Vairocana Buddha in T”ien-T”ai Sect. T”1en-T”ai says the three bodies 
of the Buddhas (kaya) represented by Vairocana represents the 
dharmakaya or the Dharma Body of Buddha Sakyamuni and all 
Buddhas. Rocana or Locana represents the sambhogakaya. SakyamunI 
represents the nirmanakaya. 

Vairocana Buddha according to the EbEsoteric School: The 
Mahavarrocana, as the Great Sun Buddha 1s called in SanskrIt, 1S 
apparently different from the Sakyamumi Buddha, but If mystically 
considered, the latter himself will be the former, and Samantabhadra 
Bodhisattva who 1s attending Sakyamunmi Buddha will be Vajrapani 
under the mystical Buddha. Even the mystical Buddha 1s of two 
aspects, generally represented as two separate Buddhas. In Buddhism, 
a Buddha, however remote In age or however great In origin, will be 
individual, for the perfection of knowledge and wisdom 1s the 
perfection of personality and that 1s a Buddha. A personal perfection 
embellished by the three mysferies 1s the spiritual body of knowledge 
and wisdom. The static nature of the Buddha 1s potentially perfected 
like the great luminary (Diamond Element), and 1s the Mahavairocana 
(Great Sun) of the Diamond Element. To us 1t 1s not clear that all- 
1llumining dynamic force, like warmth or mercy, 1s to enfold all beings 
which are in the realm of natural principle (Matrix Repository). 
Therefore, the spiritual body of principle 1s depicted as 1ƒ the world of 
nature, I.e., universe 1tself, should become 1llumined and assume a 
splendor of perfect wisdom. This Buddha 1s possessed of the perfect 
harmony of the sixfold øgreatness, 1.e., earth, water, fire, aIr, space, and 
conscIlousness and is the Buddha Mahavairocana of the Matrix 
Repository. These curious names of the worlds of “Diamond Elementf” 
and “Matrix Repository” Indicate the ¡indestructible character of 
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personal wisdom, otherwise called the realm of effect and the natural 
source of beings, sometimes called the realm of cause. These two 
aspects “static° and “dynamic' of the Buddha are strictly distinguished. 
The words “static` and “dynamic” with regard to the person of the 
Buddha on the basis of the manifestation of his enfolding power. Seen 
{rom the attainment of his perfect wisdom, the Buddha of the realm of 
nature 1s static and therefore has the sign (mudra) of meditation, while 
the Buddha of the realm of wisdom 1s dynamic owing to the vivid 
realization of his ideals and has the sign of “wisdom-fist. Suppose an 
individual develops himself and attains enliphtenment and advances so 
far as to conform to the universal prineiple; he will then be 
Mahavairocana Buddha of the individual realm or Diamond Element. 
In sculpture, he 1s represented with the left hand grasping the Index 
finger of the rigpht hand, the sign of “wIsdom-fist.` On the other hand, 
when the universe 1tself becomes 1llumined and assumes a splendor of 
wisdom, he then will be Mahavairocana Buddha of the natural realm or 
Matrix Reposifory. In sculpture he 1s represen(ed as having the sign of 
meditation on the universe, with the right hand on the left, the thumbs 
touching each other. Thus there are two Buddhas with one and the 
same name and identical in quality, but different in manifesfation. 
They are two and yet not two. Mystically speaking, the two persons of 
ultmate perfection would be one and the same width and heigth: 
When the six great elements (earth, water, fire, alr, space and 
COnscIousness) are coordinated crosswide, or according fo space, we 
get the universe, I.e., the universal body of the Buddha of the Matrix 
Realm. When the six elements are arranged lengthwise or vertically, 
according to time, we get the Individual of five aggregates, I.e., the 
personal body of the Buddha of the Diamond Realm. At the present 
time, we still have the Vairocana Sutra, name of one of the three majJor 
sutras of the Mantrayana, translated Iinto Chinese by Subhakarasimha 
in the Tang dynasty. The sutra teaches that Vairocana 1s the whole 
world, which 1s divided into Garbhadhatu (material) and Vajradhatu 
(ndestructible), the two together forming MDharmadhatu. The 
manifestatons of Vairocana's body to himself, that 1s, Buddhas and 
Bodhisattvas, are represented symbolically by diagrams of several 
circles. In the Vajradhatu mandala, he 1s the centre of the five øroups. 
In the Garbhadhatu, he 1s the centre of the eight-leaved Lotus court. He 
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1S generally considered as an embodiment of the Truth, both in the 
sense of Dharmakaya and Dharmaratna. Some schols hold VaIrocana 
to be the dharmakaya of sakyamunI, but the esoteric school denies this 
1denfIty. 
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Phụ Lục Ï 
Appendix I 


Thiên Sư Tùng Vân Và Sự Chết 


Thiển sư Shoun rất thích âm nhạc và là người chơi đàn tỳ bà rất 
giỏi. Mẹ ngài cũng biết chơi loại đàn này. Vào những đêm trăng tròn, 
hai mẹ con thường cùng nhau đánh đàn. Một đêm, có một cô gái trẻ 
tình cờ đi ngang quan nhà của họ, cảm thấy rung động sâu xa khi nghe 
được tiếng đàn nên cô ta liền thỉnh ngài đến nhà cô ta vào buổi tối 
hôm sau. Ngài cũng nhận lời mới. Vài ngày sau, Thiển Sư Shoun tình 
cờ gặp cô gái trẻ ngoài phố và ngài đã cám ơn cô gái vì sự tiếp đãi chu 
đáo.Mọi người nghe thấy đều cười nhạo, hóa ra thiển sư đã đến viếng 
riêng tại nhà của một cô gái. Tuy nhiên, ngài không hề để ý đến 
những øì người khác nói về ngài. Một hôm, Thiển Sư Shoun phải đi 
giảng pháp ở một ngôi chùa xa. Vào tháng sau đó ngài trở về nhà thì 
mới hay mẹ ngài đã qua đời. Vì bạn bè không biết ngài ở đâu mà tìm 
nên họ đã tiến hành tang lễ. Thiển sư Shoun tiến về phía trước, cầm 
gậy gõ vào cỗ quan và nói: “Mẹ ơi! Con trai mẹ đã về!” Rồi ngài tự 
trả lời thay cho mẹ: “Mẹ rất mừng thấy con đã về.” Đoạn ngài đáp lại: 
“Dạ, con cũng rất mừng.” Sau đó ngài tuyên bố với mọi người: “Tang 
lễ đã hoàn tất! Các vị có thể chôn cất được rồi!” Lúc về già, biết mình 
sắp thị tịch. Một buổi sáng, ngài triệu tập tất cả đệ tử đến và cho biết 
là đến trưa thì ngài sẽ thị tịch. Ngài đi thắp hương trước di ảnh của mẹ 
và thây mình rồi viết một bài kệ như sau: 

“Sáu mươi năm ta sống giữa đời, 
Cố sống làm một người thật tốt. 
Mây tan mưa tạnh trời quang, 
Giữa trời lồng lộng một vầng trăng thanh.” 

Lúc đó đồ chúng quanh ngài tụng một thời kinh và ngài đã yên 

bình thị tịch trong sự cầu nguyện của họ 


Zen Master Shoun and the Matter 0ƒ Death 


Zen Master Shoun was very much fond of music and was a master 
of the harp, which his mother also played. Ôn fullmoon nights they 
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used to play together. One night a young lady happened to pass by their 
house and heard music. Deeply touched she Invited to visit her the next 
evening and play. He accepted the Invitation. ÀA few days later he met 
the young lady on the street and thanked her for her hospitality. Others 
laughed at him. He had visited the house of a woman of the streets. 
However, he did not mind whatever people had said about him. One 
day, Shoun left for a distant temple to deliver a lecture. A few months 
afterwards he returned home to find his mother dead. Friends had not 
known where to reach him, so the funeral was then in progress. Shoun 
walked up and hit the coffin with his staff, he said: “Mother, your son 
has returned.” And then he himself responed for his mother: “I am glad 
to see you have returned, son.” Shoun then said, “Yes, Em glad too.” 
Then he announced to the people about him: “The funeral ceremony 1s 
over. You may bury the body.” When Shoun was old he knew his end 
was approaching. He asked his disciples to gather around him In the 
morning, telling them he was going to pass on at noon. Burning incense 
before the pIcture of his mother and his old teacher. Then he wrote a 
poem: 
“For fifty-six years I lived as best [ could. 

Making my way In this world. 

Now the rain has ended, the clouds are clearing. 

The blue sky has a full moon.” 

His disciples gathered about him, reciting a sutra and Shoun 

peacefully passed on during the 1nvocation. 
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Phụ Lục J 
Appendix J 


Tuệ Trung Thượng ST: 
Sanh Tử Nhàn Nhỉ Dĩ 


Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung (1230-1297), tên của một vị thiển 
sư nổi tiếng Việt Nam vào thế kỷ thứ XIII. Có một vấn để về đời sống 
con người không thể giải quyết được bằng tri thức và nỗ lực của chính 
mình, đó là vấn để sanh tử vì cho dầu chúng ta có là cái gì đi nữa thì 
cái chết vẫn đến với chúng ta không một chút thay đổi. Theo bản năng, 
chúng ta cảm thấy cái chết đáng ghét và đáng sợ. Người trẻ không 
cảm thấy bị ảnh hưởng bởi cái chết vì họ hãy còn tràn đầy nhựa sống 
và cảm giác mạnh mẽ đến nỗi họ không nghĩ đến cái chết đúng thật 
như nó. Họ không sợ cái chết vì họ không nghĩ về nó. Nếu họ chịu 
nghĩ về cái chết một cách nghiêm túc, chắc chắn họ sẽ run lên vì sợ. 
Cũng như chư Bồ Tát, ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ xem việc sanh tử là 
viên lâm của các ngài vì không nhàm bỏ. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời được đại hạnh an lạc la ưu não vô thượng của Như Lai. Ngoài 
ra, sanh tử cũng còn là khí giới của chư Bồ Tát, vì chẳng dứt hạnh Bồ 
Tát và luôn giáo hóa chúng sanh. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy thời 
có thể diệt trừ những phiển não, kiết sử đã chứa nhóm từ lâu của tất cả 
chúng sanh. Chỉ có một con đường để thoát khỏi sự đe dọa của cái chết 
như ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đã nói “Tâm mà sanh chừ sanh tử sanh; 
tâm mà diệt chừ sanh tử diệt'. Hành giả phải hiểu rằng chúng ta không 
chết, sự sống của chúng ta chỉ thay đổi hình thức mà thôi. Khi chúng ta 
có thể toàn thiện tâm thức qua thiển định, chúng ta sẽ thực sự thoát 
khỏi sự sợ hãi và khổ đau về cái chết. Hành giả luôn nhớ hãy tự mình 
làm ánh sáng cho mình, hãy lấy Pháp làm ánh sáng cho mình. Đây là 
nhng lời mà Đức Phật đã nói với tôn giả A Nan, một trong mười đại đệ 
tử của Ngài trước khi Ngài nhập diệt. Ngài A Nan nghĩ rằng: 'Khi Đức 
Thế Tôn, bậc Đạo sư tối thắng nhập diệt, chúng ta sẽ nương tựa vào ai 
trên đời này để tu tập và sinh sống?ˆ Đáp lại nỗi lo lắng của A Nan, 
Đức Phật dạy ngài như sau: “Này A Nan! Trong tương lai, các ông nên 
tự mình làm ánh sáng cho mình và nên nương tựa vào chính mình. Các 
ông chớ nương tựa vào ai khác. Các ông cũng nên lấy Pháp làm ánh 
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sáng cho mình và nên nương tựa vào Pháp. Các ông chớ nương tựa vào 
ai khác.` Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe những lời dạy của ngài Tuệ 
Trung Thượng Sĩ qua một trong những bài kệ Thiền “Sanh Tử Nhàn 
Nhi Dï' nổi tiếng của ngài: 
“Tâm chi sanh hề sanh tử sanh, 

Tâm chỉ diệt hề sanh tử diệt. 

Sanh tử nguyên lai tự tánh không, 

Thử huyễn hóa thân diệc đương diệt. 

Phiên não Bồ đề ám tiêu ma, 

Địa ngục thiên đường tự khô kiệt. 

Hoạch thang lô thán đốn thanh lương, 

Kiếm thọ đao sơn lập tôi chiết. 

Thanh văn tọa thiển ngã vô tọa, 

Bồ Tát thuyết pháp ngã thực thuyết. 

Sanh tự vọng sanh, tử vọng tử, 

Tứ đại bổn không tùng hà khởi. 

Mạc vi khát lộc sấn dương diệm, 

Đông tẩu tây trì vô tạm đĩ, 

Pháp thân vô khứ diệc vô lai, 

Chân tánh vô phi diệc vô thị. 

Đáo gia tu tri bãi vấn trình, 

Kiến nguyệt an năng khổ tầm chỉ. 

Ngu nhân điên đảo bố sanh tử, 

Trí giả đạt quan nhàn nhi dĩ.” 

(Tâm mà sanh chừ sanh tử sanh, 

Tâm mà diệt chừ sanh tử diệt. 

Sanh tử xưa nay tự tánh không, 

Thân huyễn hóa này rồi sẽ diệt. 

Phiên não Bồ đề thầm tiêu mòn, 

Địa ngục thiên đường tự khô kiệt. 

Lò lửa dầu sôi chóng mát lành, 

Cây kiếm núi đao liền gãy hết. 

Thanh văn ngồi thiển, ta không ngồi 

Bồ Tát nói pháp, ta nói thật. 

Sống tự dối sống, chết dối chết, 

Bốn đại vốn không, từ đâu khởi. 

Chớ như nai khát đuối sóng nắng, 
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Chạy đông tìm tây không tạm nghỉ. 
Pháp thân không đến cũng không đi, 
Chân tánh không phảẩi cũng không quấy. 
Đến nhà nên biết thôi hỏi đường, 

Thấy trăng, đâu nhọc tìm tay ấy. 

Kẻ ngu điên đảo sợ sống chết, 

Người trí thấy suốt nhàn thôi vậy). 

Hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng "sanh tử" là việc lớn, nhất 
định phải làm cho rõ, nhất định phải thực hiểu rằng sinh tử là sinh tử 
trong từng sát na. Sống lâu nhưng lại không tỉnh thức quả là điều tội 
lỗi. Ngược lại, sống một ngày mà hiểu rõ cuộc sống thì giá trị của một 
ngày sống đó tương đương với giá trị của người sống nhiều nhiều năm 
mà không tỉnh thức. Chúng ta phải bằng mọi cách, với tất cả sức lực 
của mình, tu tập để vượt thoát khỏi vòng sinh tử này. 


Af Ease with Biứrth and Death 


Tue Trung Thuong S1, name of a Vietnamese Zen master In the 
13th century. There 1s one problem of human life that cannot be solved 
through human knowledge and endeavor, this 1s the problem of life and 
death. No matter who we are or what we are, death Invariably comes 
to us all. We Instinctively feel death to be undesirable and frightening. 
Young people do not feel so horrified by death because they are so full 
of vitality and strong feelings that they do not think of death as 1t really 
1s. They are not afraid of death because they do not think about 1t. If 
they gave It serlous consideration, they would probably tremble with 
fear. Birth and death 1s a grove for Enlightening Beings because they 
do not reJect 1t. Enliphtening Beings who abide by these can achieve 
the Buddhas" unexcelled peaceful, happy action, free from sorrow and 
afflication. Besides, birth-and-death 1s a weapon of enlightening beings 
because they continue enlightening practices and teach sentient beings. 
Enlipghtening Beings who abide by these can annihilate the afflictions, 
bondage, and compulsion accumulated by all sentient beings In the 
long nipht of Ignorance. There 1s one way to be free from the threat of 
death as Zen master Tuệ Trung Thượng Sĩ has said: “When the mind 
arises, birth and death arise; when the mind vanishes, birth and death 
vanish.` Zen practitioners should see that we do not die, our lives only 
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change In form. When we can perfect our consciousness through 
mediftation, we will be truly free from the terror and suffering of death. 
Zen practitioners should always remember to make the self your light, make 
the Law your light. These are the words the Buddha spoke to Ananda, one of 
his ten great disciples, before dying. Ananda felt anxious, reflecting: “When 
the World Honored One, who 1s unparalleled leader and teacher, dies, who on 
earth should we depend upon in our practice and life?” In response to 
Ananda's anxiety, the Buddha taught him as follows: “Ananda! In the future, 
you should make yourself your light and depend upon your own self. You must 
not depend upon other people. You should make the Law your light and 
depend upon the Law. You must not depend upon others. Now, let”s listen to 
one of his famous Zen poems “At Ease with Birth and Death': 
“When the mind arises, birth and death arise; 

'When the mind vanishes, birth and death vanish. 

Birth and death are originally empty 1n nature, 

Thịs unreal body will someday be gone, 

When you see affliction and Bodhi fading, 

Hell and heaven will themselves wither. 

The fire and the boiling oil will soon cool down, 

The tree of swords and the mountain of knives will break all. 

The Sound hearers meditate; I don't. 

The Bodhisattvas preach dharma; I tell the truth. 

LIfe 1s 1tself 1llusory, and so 1s death. 

The four great elements are originally empty; 

Where địd they emerge from? 

Do not behave like a thirsty deer chasing the mirage, 

And searching east, then west endlessly. 

The Dharma Body neither comes nor øgoes. 

The True Nature 1s neither right nor wrong. 

After arriving home, 

You should not ask for the direction anymore. 

After seeing the moon, you need not to look for the finger. 

The unenlightened erroneously fear of birth and death, 

The enlightened have fully insight, and live at ease.” 

Zen practiioners should always remember that "life and death” 1s a 
pmmary theme that we must clarify, and that we must really understand that 
life and death 1s the life and death of the Instant. Living a long life without 
awareness 1s almost a crime. Ôn the contrary, living just one day with a clear 
understanding of what life 1s, the value of that one day 1s equal to many, many 
years Of living without awareness. We must, by all means, with our best effort 
to practice to get beyond this cycle of birth and death. 
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Phụ Lục K 
Appendix K 


D.T. Suzuki: Ngạ Quỷ 


Tiếng Phạn âm là Tiết Lệ Đa (Pretas), dịch là quỷ đói. Ngạ quỷ là 
một trong ba đường ác. Ngạ quỷ là loại quỷ miệng như cây kim nhỏ, 
đến độ không thể ăn uống. Trong các thiển viện có tập quán cúng ngạ 
quỷ một phần thức ăn của mình trước khi bắt đầu bữa ăn. Vấn đề làm 
thế nào các ngạ quỷ lại có một chỗ trong khuôn khổ của quan niệm về 
thế giới của Thiền vẫn còn là một chủ để nghiên cứu đặc biệt trong hệ 
thống Thiển ở Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam. Theo 
Thiển sư D.T. Suzuki (Linh Mộc Đại Chuyết Trinh Thái Lang) trong 
quyển "Sự Huấn Luyện của một Thiển Tăng Phật Giáo," thiển trong 
hình thức thuần túy của nó thường có xu hướng không quan tâm đến vũ 
trụ quan,nhưng trên phương diện tích cực, thiển chấp nhận tất cả mọi 
thứ diễn ra trong thế giới muôn màu muôn vẻ này. Các thần linh gồm 
cả các cư dân của không gian, của trái đất, của các cõi trời, và của bất 
cứ chúng sanh nào khác chỉ hiện hữu trong cõi vực của các mê tín dị 
đoan và truyền thống, đều được bao gồm vào hệ thống thiển không 
phân biệt. Mỗi chúng sanh này đều được phép có một chỗ trong Thiền 
tùy theo giá trị mà các tín ngưỡng dân gian gán cho họ, và đây chính là 
lý do tại sao Thiển đã hàm chứa rất nhiều các yếu tố mà chúng ta gọi 
là yếu tố của Chân Ngôn tông Trung Hoa. Các Thiễển sư tụng đọc kinh 
chú, thờ cúng tổ tiên, cầu nguyện cho sự hưng thịnh của quyền lực 
đương thời, mặc dầu "với ai?" là một câu hỏi cần được giải quyết; họ 
cũng thành khẩn tìm sự che chở của những thần linh địa phương; tất cả 
những nghi lễ liên quan đến "vong linh"; và đến một chừng mực nào 
đó tất cả các hình thức trừ tà đều được nhà Thiền tuân thủ. 


D.T. Suzuki: Hungry Ghost 


Hungry spirits, one of the three lower destimes. They are also 
called needle-mouth (pinhole-sized mouth) ghosts, with mouths so 
small that they cannot satIsfy their hunger or thirst. In Zen monasteries, 
1t 1S customary to make a small food offering to the hungry ghosts 
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before beginning to eat a meal. How the hungry ghosts came to find 
therr place In the scheme of the Zen conception of the world 1s a 
subJect of special research In the Institutional history of Zen in China, 
Japan, Korea, and Vietnam. According to Zen master DaIsetz TelItaro 
Suzuki in "The Training of the Zen Buddhist Monk,” Zen in 1fs pure 
form has the tendency to become acosmisfIc, but In 1ts "affirmative 
aspect” 1t accepts everything that 1s going on in the world of 
multiplicities. Even all the polytheistic øgods Including denizens of the 
air, of the earth, and of the heaven, and any other beIngs, who are 
living only In the realm of superstiional and traditional beliefs, are 
I1ndiscriminately taken Into the system of Zen. Each of them permitted 
to have his or her place in Zen according to values given by popular 
religions; and this 1s the reason why Zen has come to harbour so mụch 
of what we call the Chinese Shingon element. The Dharani Sutras are 
recited; ancesfors are worshipped; the prosperity of the ruling powers 
of the time 1s prayed for, although to whom 1s the question still to be 
setfled; the protection of the local gods 1s earnestly sought after; all the 
rituals in connection with the "departed spirits” are strictly observed; 
and all forms of exorcIsm are to a certain extent also practiced. 
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Phụ Lục L 
Appendix L 


Thiền Sư Lang Trung: Địa Ngục 


Một hôm, có một vị Tăng tên Lang Trung đến hỏi Triệu Châu: 
“Bạch thầy, các bậc thầy giác ngộ có rơi vào địa ngục hay không?” 
Triệu Châu đáp: “Lão Tăng là người đầu tiên đi vào đó.” Lang Trung 
lại nói: “Nhưng thầy là một bậc thầy giác ngộ ngộ, thì tại sao thầy lại 
đọa vào địa ngục được?” Triệu Châu đáp: “Nếu lão Tăng không đọa 
vào địa ngục thì làm sao lão Tăng có thể cứu độ được ông?” Lang 
Trung lại hỏi: "Khi xương trắng ta hết thì cái linh diệu tổn tại đời đời 
ấy như thế nào?" Triệu Châu đáp: "Sáng nay trời lại nổi gió." Đâu là 
chỗ liên hệ luận lý giữa câu hỏi và câu trả lời? Nếu để ý chúng ta sẽ 
thấy thiền sư Triệu Châu đã xử dụng một phương pháp trực tiếp hơn lời 
nói. Theo thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập I, phương pháp 
trực tiếp có công dụng nắm ngay lấy cuộc sống uyển chuyển trong khi 
nó đang trôi chảy, chứ không phải sau khi nó đã trôi qua. Trong khi 
dòng đời đang trôi chảy, không ai đủ thời giờ nhớ đến ký ức, hoặc xây 
dựng ý tưởng. Nghĩa là không có lý luận nào có giá trị trong lúc này. 
Hành giả tu Thiển nên luôn nhớ rằng ngôn ngữ có thể dùng được, 
nhưng ngôn ngữ từ muôn thuở vốn kết hợp chặt chẽ với nét tâm tưởng 
suy lượng nên mất hết nội lực, không trực tiếp truyền cảm được. Nếu 
dùng đến ngôn ngữ chỉ diễn tả được một ý nghĩa, một luận giải, chỉ 
biểu lộ một cái ngoại thuộc, nên không trực tiếp liên hệ gì đến cuộc 
sống. Đây chính là lý do tại sao nhiều khi các thiển sư tránh chuyện 
nói năng, tránh xác định, dầu là đối với những việc quá tỏ rõ, quá hiển 
nhiên cũng vậy. Hy vọng của các ngài là để cho đồ đệ tự tập trung tất 
cả tâm lực nắm lấy những gì người ấy mong ước, thay vì ghì bắt lấy 
những mối liên lạc xa xôi vòng ngoài khiến cho người đệ tử bị phân 
tâm. 


Lang-chung: Hell 


One day, a monk named Lang-chung asked Zen master Chao-chou, 
“Do enlightened teachers ever fall into hell?” Chao-chou replied, “TH 
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be the first to go there.” Lang-chung said, “But youre an enlightened 
teacher. Why would you fall into hell?” Chao-chou said, “If I didnt fall 
Iinto hell, how could I help you?” Lang-chung asked Chao-chou again, 
"When the body crumbles all to pieces and returns to the dust, there 
eternally abides one thing. Of this I have been told, but where does this 
one thing abide?" Chao-chou replied, "lt is windy again this morning." 
What 1s the logical relation between the question and the answer? If 
we pay a lifle closer attention, we will see that great master Chao- 
chou utllizes a more direct method Instead of verbal medium. 
According to Zen master D.T. Suzuki in Essays in Zen Buddhism, Flirst 
Series (p.300), the direct method 1s used to get hold of this fleeting life 
as 1t flees and not after 1t has flown. While it 1s fleeing, there 1s no time 
to recall memory or to build ideas. Ít 1s to say, no reasoning avails here. 
Language may be used, but this has been associated too long with 
1deation, and has lost directions or being by 1tself. Às soon as words are 
used, they express meaning, reasoning; they represent something not 
belonging to themselves; they have no direct connection with life. This 
Is the reason why the masters often avoid such eXpr€esslons or 
statements as are Intelligible in any logical way. TheIr aim 1s to have 
the disciple's attention concentrated In the thing 1tself which he wishes 
fo grasp and not in anything that 1s In the remotest possible connection 
liable to disturb him. 


477 


Phụ Lục M 
Appendix M 


Hàn Sơn: Tam Giới Luân Hồi 


Hàn Sơn, tên của một vị cư sĩ người Trung Hoa, sống vào thời đại 
nhà Đường, trên đỉnh Hàn Sơn. Tên thật của ông là gì không ai biết, 
nhưng sau này ông trở thành một dấu hiệu tiêu biểu cho thiển sư tại gia 
chứng ngộ, sống tu hoàn toàn bằng phương thức của chính mình chứ 
không lệ thuộc vào ai cả. Có lẽ ông sống vào giữa thế kỷ thứ 7. Ông 
sống ẩn dật trên núi Hàn (còn gọi là Núi Lạnh hay Đỉnh Lạnh) trong 
vùng núi Thiên Thai. Ông sống theo lối thoát tục, nhưng cũng không 
theo giới luật cứng nhắt của tôn giáo. Ông cũng là một nhà thơ nổi 
tiếng. Về sau này những bài thơ của ông được người ta sưu tập thành 
một thi tuyển nhan để “Hàn Sơn Thi Tập.” Qua những bài thơ này 
chúng ta thấy Hàn Sơn là một Phật tử nhà Thiền. Qua những bài thơ 
này người ta thấy rõ Hàn Sơn hoàn toàn tùy thuộc vào giáo lý của Đức 
Phật và chính tự lực của mình, chứ không dính mắc vào một tông phái 
nào, hay tuân theo kỷ luật nghiêm khắc của một vị sư nào. Trong “Hàn 
Sơn Thi Tập,” Hàn Sơn nói: “Này! Này! Mấy ông bị mắc kẹt trong 
Tam Giới Luân Hồi!” Trong Phật giáo, tam giới luân hồi là cái vòng từ 
vô thỉ của sanh, tử, tái sanh, rồi lại tử nữa nữa và nữa mà không có sự 
chấm dứt, trong đó chúng sanh bị trói buộc mãi. Chu kỳ sanh tử, chu kỳ 
tồn tại. Chuỗi (biển) tái sanh, bánh xe ái thủ của thế giới hiện tượng 
bên trong những điều kiện khác nhau, mà một cá nhân chưa giải thoát 
không thể nào thoát được. Sự ràng buộc vào luân hồi là hậu quả của 
tam độc tham, sân, si. Chỉ có chúng sanh con người mới có khả năng 
vượt thoát khỏi luân hồi vì họ có khả năng nhận biết và tận diệt tam 
độc tham sân si. Theo Phật giáo, thì vũ trụ không cùng không tận, và 
những chúng sanh trú ngụ trong vòng sanh tử tùy theo nghiệp lực mà 
lăn lên lộn xuống từ đời này qua đời khác. Do bởi vô minh mê mờ về 
chân tánh của vạn hữu mà họ thường tạo tác những hành động và thái 
độ đưa đến hậu quả tiêu cực. Tiến trình này là hậu quả không tránh 
được trong vô vàn khổ đau, bất toại, và chết chóc, và vì vậy mà mục 
đích chánh của đạo Phật là tự giải thoát lấy mình, chỉ có thể đạt được 
qua tu tập nhằm giúp con người có khả năng chuyển hóa những tâm 
thái và xu hướng xấu ác và phát triển sự hiểu biết bằng trực giác bán 
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chất của thực tánh. Sự tu tập này cũng giúp hành giả phá vỡ vòng sanh 
tử và đi đến sự giải thoát toàn diện của Niết Bàn. 


Moving Through the Three Realns 


Han-Shan, name of a Chinese Buddhist layman who lived during 
the Tang dynasty on Han-Shan, a peak In the T”ien-T”ai mountain 
range. His real name 1s unknown, but later became a symbol of the 
enlightened lay Chan master, living entirely on his own devices, 
owing no alleglance to any particular school or tradition. He probably 
lived in the middle of the seventh century A.D. He Iived as a hermit on 
Mount Han-Shan (Cold Mountain or Cold Peak) in the T”ien T”ai Mountains. 
He lived his unfettered lifestyle, bound to neither worldly nor rigid orthodox 
religious rules. He was a famous poet. His poems were later collected in an 
anthology called “Poems from Cold Mountain (A collection of Han-Shan's 
poem§).” From these poems, 1t 1s clear that Han-Shan that he was a practicing 
Zen Buddhist. Is also clear that he completely depended on the Buddhaˆs 
teachings and his own resources, without attachment to any particular school, 
nor attachment to any sfrict discipline of a monk. In “Poems from Cold 
Mountain” Han-Shan said, “Hey! Hay! Youre caught in the cycle of the Three 
Realms!” In Buddhism, cycle of the three realms 1s the beginningless cycÌle of 
bírth, death, rebirth and death again and again without ending, in which 
ordinary beings (prthag-jana) are trapped. The cycle of births and deaths, the 
cycle of existence. The ocean of births and deaths, the wheel of becoming 1n 
the phenomenal universe. Imprisonment 1n samsara 1s conditioned by the three 
“unwholesome roots” of greed, hatred and ignorance. Only human beings 
have the ability to depart from samsara and enter Into nirvana because they 
can recognize and eliminate the three poisons of greed, hatred and 1gnorance. 
According to Buddhism, the universe 1s beginningless and endless, and the 
beings who dwell within 1t transmigate going up and down from life to life In 
dependence upon therr volitional actions (karma). Due to 1gnorance (avidya) 
of the true nature of reality, they are generally predisposed toward actions and 
attitudes that lead to negative consequences. This process inevitably results in 
repeated suffering (duhkha), disappointment, and death, and so the main goal 
of Buddhism is to extricate oneself (tự giải thoát) from the cycle of existence, 
which can only be done through cultivation (religious practice) that enables 
one to transform one”s negative attitudes and proclivities (xu hướng) and 
develop direct Intuitive understanding of the nature of reality. This serves to 
break the cycle and leads to full liberation (Nrrvana). 
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Phụ Lục N 
Appendix N 


Vô Minh Và Đau Khổ Trong Lục Đạo 


Sáu đường luân hồi của chúng sanh (chúng sanh tạo các nghiệp 
khác nhau rồi bị nghiệp lực thúc đẩy, dẫn dắt đến sáu loại đâu thai, 
qua lại trong sáu nẻo, sanh rồi tử, tử rồi sanh, như bánh xe xoay vần, 
không bao giờ dừng nghỉ, hoặc vào địa ngục, hoặc làm quỷ đói, hoặc 
làm súc sanh, hoặc A Tu La, hoặc làm người, hoặc làm trời, Đức Phật 
gọi đó là luân chuyển trong lục đạo). Một số người cho rằng những chỗ 
này có thể là những thế giới khách quan, những nơi mà chúng ta có thể 
đi tới. Một số khác thì lại cho rằng đây là những cảnh giới chủ quan, 
xuất phát qua các kinh nghiệm tâm lý của con người. Nhưng có thể sáu 
cõi ấy không phải là những nơi có thể đến cũng chẳng phải là cảnh 
giới tâm linh nào cả; mà có lẽ chúng thuộc về cảnh giới trung gian, 
không khách quan mà cũng chẳng chủ quan. Trong bất cứ trường hợp 
nào thì Thiền sư Đạo Nguyên Hy Huyền cũng đều nói rằng chừng nào 
mà tánh giác ngộ cố hữu của chúng ta vẫn chưa được chứng nghiệm thì 
chừng đó đối với chúng ta không có cảnh giới tổn tại nào được miễn 
nhiễm khỏi vô minh và đau khổ. Theo Truyền Đăng Lục, quyển XVIH, 
một vị Tăng hỏi Thiển Sư Kiền Phong Việt Châu: "Làm sao để thoát 
ra khỏi Tam Giới?" Kiền Phong nói: "Hãy gọi thầy viện chủ ra đuổi 
ông Tăng này đi chỗ khác!" Kiền Phong lại hỏi chúng Tăng: "Sáu nẻo 
luân hồi có con mắt nào?" Tăng chúng không lời đối đáp. 


lgnorance and Suƒfƒering in the Six Ñealms 


SIx miserable sfates (sentient beings revolve in the cycle of Birth 
and Death, along the six paths, life after life. These are paths of hell- 
dwellers, hungry ghosts, animals, titanic demons or asuras, human 
beings and celestials). Some say these are objective, geographic 
realms, places to which we can go. Others say they are subJecfIve 
states that come about through psychological experience. But it may be 
that they are neither places nor psychological states; perhaps they 
belong to a kind of intermediate zone which 1s neither subJectIve nor 
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obJective. In any case, Zen master Hakuin says that as long as our 
inherent enlightenment remains unrealized, no realm of existence 
8rants Immunity from I1gnorance or suffering. According to the Records 
of the Transmission of the Lamp (Ch"uan-Teng-Lu), Volume XVH, a 
monk asked, "How does one escape the Three Realms?” Qianfeng 
said, "Call the temple director and have him chase this monk out of 
here!" Qianfeng asked the monks, “The six tendencies of the turning 
wheel of transmigration have what eye?" The monk didn!t ansWwer. 
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Phụ Lục Q 
Appendix Q 


Ấn Quang: Mọi Chuyện Không Ngẫu Nhiên 


Ngày nay chúng ta thấy nhiều người có niềm hạnh phúc và của cải 
lớn lao. Những thứ này từ đâu ra? Chúng không phải xảy đến do sự 
ngẫu nhiên hay may mắn mà chúng được tích lũy từ sự tu tập thiện 
nghiệp từ nhiều kiếp trước. Khi cơ duyên thích hợp khởi lên trong hiện 
kiếp, nhân có hiệu lực do đó sẽ tạo thành quả. Luật nhân quả hay sự 
tương quan giữa nguyên nhân và kết quả trong luật về “Nghiệp” của 
Phật giáo. Luật nhân quả hay sự tương quan giữa nguyên nhân và kết 
quả trong luật về “Nghiệp” của Phật giáo. Nhân là nguyên nhân, là 
năng lực phát động; quả là kết quả, là sự hình thành của năng lực phát 
động. Định luật nhân quả chi phối vạn sự vạn vật trong vũ trụ không 
có ngoại lệ Mọi hành động là nhân sẽ có kết quả hay hậu quả của nó. 
Giống như vậy, mọi hậu quả đều có nhân của nó. Luật nhân quả là 
luật căn bản trong Phật giáo chi phối mọi hoàn cảnh. Luật ấy dạy rằng 
người làm việc lành, dữ hoặc vô ký sẽ nhận lấy hậu quả tương đương. 
Người lành được phước, người dữ bị khổ. Nhưng thường thường người 
ta không hiểu chữ phước theo nghĩa tâm linh, mà hiểu theo nghĩa giàu 
có, địa vị xã hội, hoặc uy quyền chánh trị. Chẳng hạn như người ta bảo 
rằng được làm vua là do quả của mười nhân thiện đã gieo trước, còn 
người chết bất đắc kỳ tử là do trả quả xấu ở kiếp nào, dầu kiếp nầy 
người ấy không làm gì đáng trách. Sự đáp trả lại cho các nhân nghiệp 
ác và thiện. Theo Phật giáo, những ai phủ nhận luật nhân quả luân hồi 
sẽ hủy hoại tất cả những trách nhiệm luân lý của chính mình. Theo Đại 
Sư Ấn Quang, mọi thứ có thể đạt được bằng sự thành thật vì thành thật 
sẽ mang lại lợi ích cho tự thân; và bằng sự tôn trọng người khác tức là 
làm lợi lạc cho người khác. Với sự thành thật và tôn trọng, chúng ta sẽ 
hòa hợp với mọi người. Để xã hội được hòa hợp, chúng ta cần phải 
hiểu nguyên lý nhân duyên và nghiệp quả. Để được người khác tôn 
trọng mình chúng ta cần phải tôn trọng người khác trước. Chúng ta cần 
phải sửa đổi tự thân để làm cho hoàn cảnh được tốt hơn. Nếu không 
làm như vậy thì chúng ta sẽ không tránh được những tai họa lớn trên 
thế giới, vốn dĩ là cộng nghiệp của chúng sanh. Suốt trong cuộc đời 
của Đại Sư Ấn Quang, ngài đã khuyến khích mọi người nghiên cứu về 
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nhân duyên và nghiệp quả với sự hỗ trợ của Liễu Phàm Tứ Huấn. 
Ngài đã dành trọn đời mình cho việc giúp đỡ người khác. Nhưng đáng 
tiếc là nhiều người vì ham muối lợi lộc thế gian thì nhiều, còn người 
tỉnh thức muốn sanh vào Tây Phương Tịnh Độ thì ít. Bằng việc phân 
phát những quyển cẩm nang như Kinh Thiện Ác Nhân Quả và Liễu 
Phàm Tứ Huấn. Đại Sư Ấn Quang đã cho thấy ngài là người có tâm 
đại từ bi và thành tâm giúp đỡ nhân loại. Ngài quả là một vị Bồ Tát, 
hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát, xuất hiện nơi đời để hóa độ chúng 
sanh. Hy vọng việc làm này sẽ giúp giảm thiểu hay giải trừ những tai 
họa trên thế giới, vốn là hậu quả của những ác nghiệp nơi thân khẩu ý 
mà con người đã tạo ra trong nhiều ngàn năm qua. Nếu làm được như 
vậy chúng ta sẽ lập được vô lượng công đức. 


Eyerything Does Not Occur By Chance 


Today, we see many people with great fortune and Iimmense 
wealth. Where do these fortune and wealth come from? They do not 
happen by mere coincidence or luck. Rather they are accumulated 
from the cultivaton of good deeds In previous lifetimes, from the 
giving of wealth. The manifesfations of misfortune and good fortune do 
not occur by chance but are due to respective causes created In our 
innumerable previous lifetimes. When the appropriate conditions arIse 
1n the present lifetime, they allow the cause to come Into effect and 
therefore produce the result. Law of cause and effect or the relation 
between cause and effect In the sense of the Buddhist law of “Karma”. 
Cause 1s a primary force that produces an effect; effect 1s a result of 
that primary force. The law of causation governs everything In the 
universe without exception. The law of causation (reality 1fself as 
cause and effect in momentary operation). Every action which 1s a 
cause will have a result or an effect. LikewIse every resultant actlon or 
effect has Ifs cause. The law of cause and effect Is a fundamental 
concept within Buddhism governing all situations. The Moral Causation 
in Buddhism means that a deed, good or bad, or indifferent, brings 11s 
own result on the doer. Good people are happy and bad ones unhappy. 
But In most cases “happiness” 1s understood not in 1fs moral or spiritual 
sense but in the sense of material prosperity, social position, or political 
influence. For Instance, kingship 1s considered the reward of one”s 
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having faithfully practiced the ten deeds of goodness. If one meets a 
tragic death, he 1s thought to have committed something bad in his past 
lives even when he might have spent a blameless life in the present 
one. Retribution of good and evil karma or cause and effect in the 
moral realm have their corresponding relatons. According to 
Buddhism, whoever denies the rule of “cause and effecf” will destroy 
all moral responsibilty. According to Great Master Yin-Kuang, 
everything 1s attained through sincerity which 1s benefiting oneself; and 
respect which 1s benefiting others. With sincerity and respect, we will 
be In harmony with others. In order to achieve a peaceful and 
harmonious society, we need to understand the principle of cause, 
condition and effect. In order for others to respect us, we need to 
respect others first, to change our ways to change the environment for 
the better. Otherwise, the great disaster in this world, being the shared 
karma of all sentient beings, cannot be averted. Thus, throughout his 
entre life, Master Yin-Kuang advocated the teachings of cause, 
condition and effect with the aid of materials such as the Sutra on 
Cause-Effect and Good-Bad Deeds, and the Four Lessons of Liao-Fan. 
He tirelessly advocated and wholeheartedly dedicated his le to 
helping all others. Regretfully, there are many who wish for worldly 
fortune, but there are few who are truly awakened and who vow to be 
born Into the Western Pure Land. By his free distribution of books such 
as Liao-Fans Four Lessons and other books on cause and effect, 
Master Yin-Kuang displayed a great heart of compassion and his 
devoton to helping humanity. He was ¡indeed a Thus Come 
Bodhisattva, a manifestaton of Great Strensth Bodhisattva, who 
appeared In this world to help sentient beings. Hopefully, this can help 
to reduce or even eliminate the disasters In this world that are the 
results of Iimproper thoughts, words or deeds committed over the past 
many thousand years. In this way, our merits and virtues will be 
Innumerable and Immeasurable. 
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Phụ Lục P 
Appendix P 


Khoảnh Khắc Của Sự Sống 

“Mạng sống mong manh, Cái chết là chắc chắn”, đây là một câu 
nói nổi tiếng trong Phật Giáo. Nếu chúng ta luôn biết rằng cái chết là 
chắc chắn và là một hiện tượng tự nhiên mà mọi người rồi sẽ phải kinh 
qua, thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước cái chết. Tuy nhiên, tất cả 
chúng ta ai cũng sợ chết vì chúng ta không nghĩ về sự tất yếu của nó. 
Trái lại, chúng ta thích chấp thủ vào đời sống và từ đó phát sinh ra đủ 
thứ tham chấp. Theo Tăng sĩ người Đức Nyanatiloka kể lại lời của 
Visuddhi-Maggsa như sau: “Các thực thể chỉ có một khoảnh khắc rất 
ngắn để sống, ngang với thời gian của một tia chớp. Khi thời gian đó 
kết thúc thì thực thể ấy tiêu tan. Thế là thực thể của quá khứ đã chết, 
không còn đang sống và cũng không sống lại được trong hiện tại hay 
tương lai. Thực thể trong hiện tại không sống trong quá khứ, nó đang 
sống trong khoảng khắc hiện tại, nhưng cũng không sống trong tương 
lai không sống trong quá khứ hay hiện tại, nó chỉ sống về sau nây. Một 
thực thể trong tương lai. Đức Phật đã nhiều lần dạy: “Mạng sống con 
người trong hơi thở, thở ra mà không thở vào là đã mạng một và bước 
sang kiếp khác”. Thật vậy, cuộc sống của chúng ta khác nào hơi thở ra 
thở vào, giống như lá sinh ra trên cành rồi rụng xuống. Ngày xưa tại 
các chùa, những chú tiểu phải cùng nhau quét lá ở lối đi và sân chùa. 
Quét xong đàng nầy, đàng kia lá đã tràn ngập, quét đến cuối đường thì 
đầu đường lá đã phủ đây những chỗ họ vừa quét xong. Khi hiểu được 
bài học lá rụng, chúng ta có thể quét sạch lối đi hằng ngày và gặt hái 
hạnh phúc lớn lao trong cuộc sống phù du biến đổi nây. Theo Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương, Chương 38, Đức Phật hỏi một vị Sa Môn: “Sinh 
mạng của con người tổn tại bao lâu?” Vị Sa Môn đáp: “Bạch Thế tôn, 
trong vài ngày.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức Phật hỏi một Sa 
môn khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia đáp: “Bạch 
Thế Tôn, khoảng một bữa ăn.” Phật nói: “Ông chưa hiểu Đạo.” Đức 
Phật lại hỏi một vị khác: “Sinh mạng con người tổn tại bao lâu?” Vị kia 
đáp: “Bạch Thế Tôn, khoảng một hơi thở.” Phật khen: “Hay lắm! Ông 
là người hiểu Đạo.” 
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An Instance 0ƒ LỰc 


“Life 1s uncertain, death 1s certain,” this is a well-know saying in 
Buddhism. Knowing fully well that death 1s certain and 1s the natural 
phenomenon that veryone has to face, we should not be afraid of death. 
'Yet all of us fear death because we do not think of 1ts Innevitability. We 
like to cling to our life and body and develop too mụuch craving and 
attachment A German monk named Nyanatiloka, reiterated the 
momenfariness of existence from Visuddhi-Magsa as follows: “All 
beings have only a very short Instant to live, only so long as a moment 
of a slash of a lightning. When this 1s extinguished, the being 1s also 
extinguished. The beings of the last moment 1s now no longer living, 
and does not live now or wIll not live again later. The being of the 
present moment diịd not live previously, lives Just now, but later will 
not live any more. The being of the future has not lived yet in the past, 
does not yet lived now, and wIll only live later.” The Buddha taught on 
many occaslons: “Human life Is only as long as one breath, for 
breathing out (exhaling) without breathing (nnhaling) means we have 
already died and stepped over Into a new lifetime.” In fact, our lives 
are like the breath, or like the growing and falling leaves. In the old 
days, at temples, the novices always must sweep falling leaves 
together on the open grounds and walkways of the monasteries. The 
leaves fall, the novices sweep, and yet, even while the sweepIng 
confinues and the near end of a long path 1s being clear, the novices 
can look back to the far end they have already swept and see a new 
scattering of leaves already sfarting to cover their work. When we can 
really understand about falling leaves, we can sweep the paths every 
day and have great happiness In our lives on this changing earth. 
According to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 38, the Buddha 
asked a Sramana: “How long 1s the human lifespan?” He replied: “A 
few days.” The Buddha said: “You have not yet understood the Way.” 
The Buddha asked another Sramana: “How long 1s the human lifespan?” The 
other replied: “The space ofa meal.” The Buddha said: “You still have not yet 
understood the Way.” The Buddha then asked another Sramana: “How long 1s 


the human lifespan?” The last one replied: “The length of a single breath.” 
The Buddha said: “Excellent! You understand the Way.” 
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Appendix Q 


Thân Người Khó Được 


Cõi người sướng khổ lẫn lộn, nên dễ tiến tu để đạt thành quả vị 
Phật; trong khi các cõi khác như cõi trời thì quá sướng nên không màng 
tu tập, cõi súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu tối, nhơ nhớp, 
ăn uống lẫn nhau nên cũng không tu được. Trong các trân bảo, sinh 
mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả. Chỉ mong sao cho thân 
mạng nầy được sống còn, thì lo chỉ không có ngày gầy dựng nên cơ 
nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã có mang cái tướng hữu vi, 
tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hễ có sanh là có tử; 
tuy nói trăm năm, nhưng mau như ánh chớp, thoáng qua tựa sương, như 
hoa hiện trong gương, như trăng lồng đáy nước, hơi thở mong manh, 
chứ nào có bền lâu? Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ rằng khi sanh ra 
đã không mang theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo 
một chữ, suốt đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, rốt cuộc vô ích 
cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết di, của cải 
ấy liền trở qua tay người khác một cách phủ phàng. Lúc ấy không có 
một chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho 
nên phải đọa vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy: “Thiên niên thiết 
mộc khai hoa dị, nhất thất nhơn thân vạn kiếp nan.” Nghĩa là cây sắt 
ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người 
một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử 
chơn thuần nên luôn nhớ những øì Phật dạy: “Thân người khó được, 
Phật pháp khó gặp. Được thân người, gặp Phật pháp, mà ta nở để cho 
thời gian luống qua vô ích, quả là uống cho một kiếp người.” 


Human LỰc ¡is DỰƒicult to Obfain 


Human beings have both pleasure and suffering, thus 1t`s easy for 
them to advance 1n cul(ivation and to attain Buddhahood; whereas the 
beiIngs in the Deva realm enJoy all kinds of Joy and spend no time for 
cultivation; beings In the realms of animals, hungry ghosts and hells are 
stupid, living in filth and killing one another for food. They are so 
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miserable with all kinds of sufferings that no way they can cultivate. Of 
all precious Jewels, life 1s the greatest; 1f there 1s life, 1t 1s the prIiceless 
Jewel. Thus, 1Ÿ you are able to maintain your livelihood, someday you 
wIll be able to rebuild your life. However, everything In life, 1ƒ 1t has 
form characteristics, then, inevitably, one day it will be destroyed. A 
human life 1s the same way, 1f there 1s life, there must be death. Even 
though we say a hundred years, 1t passes by In a flash, like lightening 
streaking across the sky, like a flowerˆs blossom, like the Image of the 
moon at the bottom of a lake, like a short breath, what 1s really eternal? 
Sincere Buddhists should always remember when a person 1s born, not 
a single dime 1s brought along; therefore, when death arrives, not a 
word will be taken either. A lifetime of work, putting the body through 
pann and torture In order to accumulate wealth and possesslons, 1n the 
end everything 1s worthless and futile in the midst of birth, old age, 
sickness, and death. After death, all possessions are øIven to others In a 
most senseless and pitiful manner. At such time, there are not even a 
few good merits for the soul to rely and lean on for the next le. 
Therefore, such an Iindividual will be condemned 1nto the three evil 
paths Immediately. Ancient sages taught: “A steel tree of a thousand 
years once agaIn blossom, such a thing 1s still not bewildering; but once 
a human body has been lost, ten thousand reincarnatlons may not 
return.” Sincere Buddhists should always remember what the Buddha 
taught: “Tt 1s difficult to be reborn as a human being, 1t 1s difficult to 
encounter (meet or learn) the Buddha-dharma; now we have been 
reborn as a human beIng and encountered the Buddha-dharma, 1Ý we 
let the time passes by In vain we waste our scarce lifespan.” 
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